This is a reproduction of a library book that was digitized 
by Google as part of an ongoing effort to preserve the 
information in books and make it universally accessible. 


GOOol€ books 


https://books.øgoogle.com 


LỊCH SỬ 


ĐANG CỘNG SẴN 
VIỆT NAM 


TRÍCH VĂN KIỆN ĐẲNG 


TẬP I 


NHÀ XUẤT BẢN SÁCH GIÁO KHOA MÁC — LÊ-NIN 


Digitized by Goosle 


VỤ BIỂN SOẠN 
BẠN TUYỂỀN HUẦN TRUNG ƯƠNG 


LỊCH SỬ 
ĐẢNG CỘNG SÁN VIỆT- NAM 


TRÍCH VĂN KIỆN ĐẲẢNG 
TẬP I 


1927 — 1945 
In lần thứ hai 


⁄ 


NHÀ XUẤT BẢN SÁCH GIÁO KHOA MẮC — LÉ-NIN 
Hà-nội — 1979 


.. › Ÿ 
jú“œ l: 
lá 1 
v.l+c 
2# /A 


Nhằm phục pụ uiệc học tập môn lịch 


LỜI NÓI ĐẦU 


- sử Đảng, chương trình trung cấp 0à sơ 


cấp, chúng tôi xuất bản cuốn «Lịch sử 
Đảng cộng sản Việt-nam — Trích văn 
kiện Đảng ›. 

Cuốn sách gồm 3 tập : 

Tập I gồm những uăn kiện Đảng từ 
năm 1927 — 1945. 

Tập II gồm những ăn kiện Đảng từ 
năm 1925 — 1954. 

Tập HI gồm những »ản kiện Đảng từ 
năm 1952 — 1975. 

Sách được chọn lọc, trích dán sát 0ới 
chương trình oà cố gắng sắp xếp sát uởi 
chương mục, nhưng oán bảo dảm tính hệ 
thống của quá trình phát triền lịch sử. 

Chúng lôi mong nhận được Ú kiến phê 
bình của bạn đọc dề lủn xuất bản sau 
hoàn chỉnh hơn. 
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ĐƯỜNG KÁCH MỆNH 
(Trích) 


Không có lú luận kúách mệnh, thì 
không có kách mệnh uận động... chỉ 
có theo lÚ luận kách mệnh tien 
phong, Đảng kúách mệnh mới làm 
nồi trách nhiệm kách mệnh tiền 
phong. 


LẺNINE 


Bị áp bức dàn tộc Liên-hợp 
hội tuyên truyền bộ ấn hành 


TƯ CÁCH MỘT NGƯỜI KÁCH MỆNH 


Tự mình phải: 


Cần kiệm. 

Hòa mà không tư. 

Cả quyết sửa lỗi mình. 

Cần thận mà không nhút nhát.. 
Hay hỏi. 

Nhẫn nại (chịu khó). 

Hay nghiên cứu, xem xét. 

Vị công vong tư. 

Không hiếu danh, không kiêu ngạo. 
Nói thì phải làm. 

Giữ chủ nghĩa cho vững. 

HH sinh. 

Ít lòng tham muốn về vật chất, 
Bí mật. 


Đối uới người phát: 
Với từng người thì khoan thứ, 
Với đoàn thê thì nghiêm. 
Có lòng bày về cho người. 
Trực mà không táo bạo. 
Hay xem xét người, 


Làm 0iệc phải: š 
Xem xét hoàn cảnh kỹ càng, 
Quyết đoán. 
Dũng cắm. 
Phục tùng đoàn thề, 


* 
*w#* 


VỈ SAO PHẢI VIẾT SÁCH NÀY? 


1. Phàm làm việc gì cũng vậy, bất kỳ lớn bé, bất kỳ 
khó để, nếu không ra sức thì chắc không thành công. 
Tục ngữ Trung-quốc có câu «Sư tử bắt thỏ tất dùng. 
hết sức ø. Sư tử mạnh biết chừng nào, nếu bắt thỏ thì 
có khó gì, thế mà còn phải dùng hết sức, huống øì 
làm việc to tát như việc giải phóng gông cùm nô lệ 
cho đồng bào, cho nhân loại, nếu khỏng hết sức thì 
làm sao được. 


là) 
le) 


2. Lại nhiều người thấy khó thì nưã lòng không hiệu 
rằng «nước chảy đá mòn» và «có công mài sắt 
CÓ ngày nên kim ›». Việc gì khó cho mấy: quyết tàm 
làm thì làm chắc được. Ít người làm không nồi, nhiều 
người đồng tâm hiệp lực mà làm thì phải nồi. Đời 
này làm chưa xong đời sau nối theo làm thì phải xon+, 

3. Muốn đồng tâm hiệp lực muốn bền gan thì trước 
ai ai cũng phải hiểu rõ vì sao mà phải làm, vì sao mà 
không làm không được, vì sao mà ai aL cũng phải gánh 
một vai, vì sao phải làm n¿zav khỏnử nên người này 
ngồi chờ người khác, Có như thế mục đích mới dón,; 
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mục đích có đồng, chí mới đồng, chí có đồng, tâm mới 
đồng, tâm đã đỏng lại phải biết cách làm thì mới 
chóng. 

4. Lý luận và lịch sử kách mệnh có nhiều sách lắm. 
Pháp nó sợ nên cấm chúng ta học, cấm chúng ta xem, 
cho nên đồng bào ta đối với bai chữ kách mệnh còn 
lờ mờ lắm. Có người biên chép đề xướng ra một chút 
lại làm một cách rất hồ đồ ; hoặc xúi dân bạo động mà 
không bày cách tô chức; hoặc làm cho đản quen tính 
Ỷ lại, mà quên tính tự cường. 


9. Alục đích sách này là để nói cho đồng bào ta biết 
rõ :(1) Vì sao chủng ta muốn sống thì phải kách mệnh? 
(2) Vì sao kách mệnh là việc chung cả dân chúng chứ 
không phải việc một hai người? (3) Dem lịch sử kách 
mệnh các nước làm gương cho chúng ta soi. (1) Đem 
phong trào thế giới nói cho đöng bào ta rổ. (2) Ai là 
bạn ta? Ai là thù ta? (6) Kách mệnh thì phải làm 
thể nào? 

6. Sách này muốn nói cho vắn tắt để hiểu đễ nhở. 
Chắc có người sẽ chê rằng văn chương cụt quẳn. Vâng Ì 
Đây nói việc gì thì nói rất giản tiện, mau mắn, chắc 
chắn như 2 lần 2 là 4, không tỏ về trang hoàng øì cả, 

Hơn sáu mươi năm nay, đế quốc chủ nghĩa Pháp 
đạp lên đầu, hơn hai mươi triệu đồng bào hấp hối 
trong vòng tử dịa. Phải kêu to, làm chóng, đề cửu lấy 
giống nòi, thì giờ đâu rảnh mà vẽ vời trau chuốt † 


Sách này chỉ ước ao sao đồng bào xem röi thì nghĩ 
lại ngụhĩ rồi thì tỉnh dây, tỉnh rồi thì đứng lên đoàn 
kết nhau mà làm kách mệnh. 

Văn chương và hy vọnz sách-này chỉ ở trong hai chữ 
Rách mệnh! Kách mệnh !! Kách mệnh [11 
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KÁCH MỆNH 


1. Kách mệnh là gì? 


Kách mệnh là phá cái cũ đồi ra cái mới, phá cái xấu 
đồi ra cái tốt. Thí dụ: Ông Ga-li-ê (1633) là khoa học 
kách mệnh. Ngày xưa, ai cũng tưởng rằng giời tròn 
đất vuông, nhân kinh nghiệm và trắc đạc, ông ấy mới 
quyết rằng trái đất tròn và chạy chung quanh mặt trời. 

Ông Stê-fen-xông (1800) là cơ khí kách mệnh. Ngày 
xưa chỉ đi bộ và đi xe ngựa kéo, ông ấy mới làm ra 
xe lưa. 

Ông Đác-uyn (1859) là cách vật kách mệnh. Ngày xưa 

không ai hiều rồ sự sinh hóa của vạn vật, ông ấy mới 
nghiên cứu ra vì sao mà có sự sinh hóa ấy. 
"Ông Kác Mác là kinh (tế học kách mệnh. Ông ấy 
nghiên cứu rõ ràng tư bản chủ nghĩa, đế quốc chủ 
nghĩa, øiai cấp tranh đấu, vân vân, ở đâu mà sinh ra, 
lịch sử nó thế nào, hiện tượng nó thế nào và kết quả 
nó sẽ ra thể nào. 


2. Kách mệnh eó mấy thứ? 

Ấy là tư tưởng kách mệnh, dân chúng kách mệnh 
thì có 3 thứ: 

A. Tư bản kách mệnh 

ö. Dân tộc kách mệnh 

C. Giai cấp kách mệnh 

Tư bản kách mệnh như Pháp kách mệnh năm 1789. 
Mỹ kách mệnh độc lập năm 1776 (duồi Anh). Nhật kách 
mệnh năm 1864. 

Dân tộc kách mệnh như I-ta-li đuổi cường quyền Áo 
năm 1859. Trung-quốc đuôi MXlãn-Thanh năm 1911. 

Giai cấp kách mệnh như công nòng Nga đuôi tư bản 
và giành lấy quyền năm 10917, 


11 


3. Vì sao mà sinh ra tư bản kách mệnh ? 


A) Tư bản thành phố là tư bản mới, nó có lò máy 
và làm ra hàng hóa. Có lò máy thì muốn có nhiều thợ" 
làm công cho nó. Làm ra hàng hóa thì muốn nhiều 
người mua của nó. Muốn nhiều người mua bản thì 
muốn giao thông tiện lợi. 

l) Tư bẳn ở hương thôn là địa chủ, nó muốn giữ: 
những chế độ phong kiến thô địa nhân dân, ở chỗ nào: 
chủ quyền đều là về tay bọn quyền quý ở đấy cả, nó 
đối với nhàn đân nó coi như trâu, như lợn, nó bắt ở 
yên một chỗ để cày ruộng cho nó, nó đối với người đi 
buôn thì hàng hóa nó muốn lấy thuế bao nhiêu thì lấy 
không có chừng độ, tiền bạc mỗi xứ một thứ, đi lại 
phải xin chúng nó cho phép, nó làm nhiều cách trở ngại 
cho việc buôn bản mi. 

Địa chủ hết sức ngắn trở tư bản mới, tư bản mới 
hết sức phả địa chủ, hai bên xung đột nhau làm thành 
ra tư bản kách mệnh, 

J hỏng bao giờ 2 tụi này chống nhau kịch Hệt và rõ 
ràng dễ thấy bằng bên Mỹ. Năm 1851 đến 1865, mấy 
tỉnh phía Bắc (tư bản mới) cử binh đánh lại mấy tnh 
phía Nam (điền chủ) như hai nước thù địch vậy. 


4. Vì sao mà sinh ra dân tộc kách mệnh? 


Alột nước cậy có sức mạnh đến cướp một nước yếu, 
lấy võ lực cai trị dân nước ấy, và giành hết cả quyền 
kinh tế và chính trị. Dân nước ấy đã mất cả tự đo, độc 
lập lại làm ra được bao nhiêu thì bị cường quyền nở. 
vơ vét bấy nhiêu, 

Nó đã cướp hết sản vật, quyền lợi của dân, rồi khi 
có giặc giả nó lại bắt dân đi lính chết thay cho nó. 
Như trong trận Âu chiến 1914 — 1918 Tây bắt đi linh, 
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sau lại gia thuế gia sưu. Đánh được thì nó hưởng lơi 
quyền, thua thì mình đã chết người lại hại của. 

Nói tóm lại là bọn cường quyền này bắt dàn tộc kia 
làm nô lệ như Pháp với Việt-nam. Đến khi dàn nô lệ 
ấy chịu khòng nồi nữa, tỉnh ngộ lên, đoàn kết lại, biết 
Tằng thà chết được tự do hơn sống làm nô lệ, đồng 
tàm hiệp lực đánh đuồi tụi áp bức mình đi, ấy là dân 
tộc kách mệnh. 


5. Vì sao mà sinh ra giai cấp kách mệnh? 

Trong thế giới có hai giai cấp: 

A) Tư bản (không làm công mà hưởng lợi). 

B) Công và Nông (làm khó nhọc mà chẳng được 
hưởng). 

Như người thợ Việt-nam làm ở mỏ than Hòn-gay 
một ngày làm 11 giờ, đầu năm làm đến cuối, mỗi ngày 
chỉ được 3 hào, ăn chẳng đủ ăn, mặc không có mặc, 
dau không cỏ thuốc, chết không có hòm. 

Còn anh chủ mỏ ấy không bao giờ nhúng tay đến việc 
øÌ, mà nó ăn sung mặc sưởng, lên ngựa xuống xe, mỗi 
năm lại được mấy mươi triệu đồng lời (năm 1925 nó 
được 17.000.000 đồng). Thử hỏi 17 triệu đồng ấy thẳng 
chủ Tây làm ra hay là công nhân Việt-nam làm ra? 

Dân cày ta ruộng không có mà cày, mà tụi dồn điền 
Tảy nó chiếm hết 122.000 mẫu ruông tốt ở Thang 
150.000 mẫu ở Nam-kỳ. 

Dân ta nơi thì không đủ ăn, nơi thì chết đói, mà 
điền chủ mỗi năm nó bán gạo gần 1.000 triệu quan tiền 
Tây (năm 1925 no bán 911.477.000 quan). 

Nước ta như vậy, các nước cũng như vậy; công nông 
khỏng chịu nổi, đoàn kết nhau đánh đuôi tư bản di, 
như bên Nga, ấy là giai cấp kách mệnh. Nói tóm lại 
là giai cấp bị áp bức kách mệnh đẻ đạp đồ giai cấp đi 
áp bức mình, 
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6. Kách mệnh chia làn máy thứ? 


Kách mệnh chỉa ra 2 thử: 

A) Như Việt-nam đuôi Pháp, Ẩn-độ đuồi Anh, Cao-ly 
đuôi Nhật, Phi-lip-pin đuồi Mỹ, Trung-quốc đuồi các 
đế quốc chủ nghĩa đề giành lấy quyềø tự do bình dẳng 
của dân tộc nước mình — ấy là dân tộc kách mệnh. 

B) Tất cả dân cày, người thợ trong thế giới bất kỳ 
nước nào, nơi nào đều liên hợp nhau lại như anh em 
một nhà, đề đạp đồ tất cả tư bản trong thế giới, làm 
cho nước nào, dân nào cũng được hạnh phúc, làm cho. 
thiên hạ đại đồng — ấy là thể giởi kách mệnh. 

Hai thứ kách mệnh đó tuy có khác nhau vì dân tộc 
kách mệnh thì chưa phân giai cấp, nghĩa là sỉ nông 
công thương đều nhất trí chống lại cường quyền. Còn 
thế giới kách mệnh thì vô sản giai cấp (dàn cày và 
người thợ), đứng đầu đi trước. Nhưng hai kách mệnh 
ấy vẫn có quan hệ với nhau. Thí dụ Việt-nam dân tộc 
kách mệnh thành công thì tư bản Pháp yếu, tư bản 
Pháp yếu thì công nông Pháp làm giai cấp kách mệnh 
cũng dễ, và nếu công nông Pháp làm kách mệnh thành 
công thì dân tộc Việt-nam sẽ được tự do. 

Vậy nên kách mệnh Việt-nam với kách mệnh Pháp. 
phải liên lạc với nhau. 


7. Ai là những người kách mệnh ‡ 


Vì bị áp bức mà sinh ra kách mệnh, cho nên ai mà 
bị áp bức cảng nặng thì lòng kách mệnh càng bền, chí 
kách mệnh càng quyết. Khi trước tư bản bị phong kiến 
áp bức cho nên nó kách mệnh. Bây giờ tư bản lại đi 
áp bức công nông, cho nên công nông là người chủ 
kách mệnh, 

(1) là vì công nông bị áp bức nặng hơn, (2) là vì công 
nòng là đông nhất cho nên sức mạnh hơn hết, (3) là vì 
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công nông lay không chân rồi, nếu thua thì chỉ mất 
một cái kiếp khồ, nếu được thì được cả thế giới, cho 
nên bo gan góc. Vì những cở ấy, nén công nòng là gốc 
kách mệnh, còn học trò, nhà buôn nhỏ, điền chủ nhỏ, 
cũng bị tư bản áp bức, song không cực khô bằng công 
nông, 3 hạng ấy chỉ là bầu bạn kách mệnh của công . 
nông thôi. 


Ø8. Xách mệnh khó hay là đẽ? 

Sứa cái xã hội cũ đã mấy ngàn năm làm xã hội mới, 
ấy là rất khó ; nhưng biết cách làm, biết đồng tâm hiệp 
lực mà làm thì chắc làm được, thể thì không khó. Khó 
dễ cũng tại mình, minh quyết chí làm thì làm được. 
Nhưng muốn làm kách mệnh thì phải biết : 


A) Tuụi tư bản và đế quốc chủ nghĩa nó lấy tôn giáo 
và văn hóa làm cho dân nơưu, lấy pháp luật buộc dân 
lại, lấy sức mạnh làm cho dân sợ, lấy phủ quý làm cho 
dân tham. Nó làm cho dân nghe đến 2 chữ kách mệnh 
thì sợ rùng mình. 


Vậy kách mệnh trước phải làm cho dân giác nuộ. 


B) Dân khồ quá hay làm bạo động, như dân Việt- 
nam ở Trung-kỳ kháng thuế, Hà-thành đầu độc, Nam- 
kỳ phá khám, không có chủ nghĩa, khỏng có kế hoạch 
đến nỗi thất bại mãi. 


Vậy kách mệnh phải giảng giải lý luận và chủ nghĩa 
cho dân hiều. 


C) Dân vì không hiểu tình thế trong thế giới không 
biết so sánh, không có mưu chước, chưa nèn làm đã 
„ làm, khi nên làm lại không làm. 

Kách mệnh phải hiểu phong triều thế giới, phải bày 
sách lược cho dân, 
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Ð) Dân thường chia rể phái này bọn kia, như dân ta| 


nưười Nam thì nghỉ người Trung, người Trung thì 
khinh người Bắc, nên nỗi yếu sức đi, như đũa mỗi 
chiếc mỗi nơi. _ 

Vậy nên sức kách mệnh phải tập trung, muốn tập 
trung phải có đảng kách mệnh. , : ¬ 


9. Kách mệnh trước hết phải có cái gì? 


Trước hết phải có Đẳng kách mệnh đề trong thì vận 
động và tô chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với đân 
tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mỗi nơi. Đảng có 
vững kách mệnh mới thành công, cũng như người 
cầm lái có vững thuyền mới chạy. Đảng muốn vững 
thì phải có chủ nghĩa làm cốt; trong Đảng ai cũng phải 
hiều, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đăng mà không 
có chủ nghĩa cũng như người không có trí khỏn, tàu 
không có bàn chỉ nam. 

Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng 
chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, kách mệnh 
nhất là chủ nghĩa Lénine, 
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THƯ QUỐC TẾ CỘNG SẲẢN 
GỬI CÁC NHÓM CỘNG SẢN Ở ĐÔNG-DƯƠNG*. 


1. Một mặt, mâu thuẫn của xứ Đông-dương là xử 
thuộc địa, với đế quốc chủ nghĩa Pháp, những màu 
thuẫn của thợ thuyền, nông dân và các phần tử nghèo 
ở thành thị, một mặt khác là cuộc liên đoàn giữa bọn 
đế quốc Pháp cùng tụi địa chủ phong kiến bản xứ và 
những tụi quan lại chủ điền. những mâu thuẫn ấy 
cảng ngày càng sâu sắc, và ở Đông-dương chúng ta 
có những điều kiện khách quan cho một cuộc cách 
mạng tư sản dân quyền (phản đế và điền địa). Phong 
trào mới của cuộc vận động cách mạng ở Đòng-dương 
xảy ra trong lúc ở trên trường quốc tế có một cao trào 
cách mạnz cảng ngày càng cao, và điều hết sức quan 
trọng là trong lúc cao trào cách mạng đương phát triền 
ở các xứ thuộc địa gần Đông-dương (Ấn-dò, Trung- 
quốc). Tình hình đó làm cho cuộc cách mạn ở Đông- 
dương có điều kiện và có thể có một cao trào lớn và 
sẽ phát triền rất mau, làm cho có thể và chắc rằnu 
ở bên Đông-dương sẽ xảy ra một cuộc vận độn; cáca 
mạng dữ dội. _ 


* Tại liệu này có hai bản, một bản tiếng Pháp, một bản 
tiếng Việt. Chúng tôi dùng bản tiếng Việt. Trong bàn tiếng 
Việt không đề ngày tháng. Trong bàn tiếng Pháp có ghi: 
9441/5 ex 27-10-1929. Confidentiel. CB.T.). 
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Sự phát triền cuộc vận động cách mạng ở Đông- 
dương, lòng căm tức của quảng đại quần chúng 
đối với đế quốc Pháp và nhất là một cuộc vận động thợ 
thuyền độc lập càng phát triền và đã có sẵn những 
nhóm cộng sản trong xử, những điều đó là điều kiện 
cần kíp và đồng thời làm cho ta hết sức phải lập ra 
gấp một Đảng cộng sản ở Đông-dương. 

2. Đến bây giờ cái đầu tiên lập thành một Đẳng cộng 
sản còn hết sức chậm trễ đối với sự phát triền của 
cuộc vận động cách mạng ở Đông-dương. Không có một 
Đảng cộng sản độc nhất trong lúc cuộc vận động quần 
chúng thợ thuyền và nông dân càng ngày cảng phát 
triền, đó là một sự nguy hiềm rất lớn cho tương lai tối 
cận của cuộc cách mạng ở Đông-dương. Vậy cho nên 
những sự dụ dự và sự không quyết định của một vài 
nhỏm đối với vấn đề lập ra ngay một Đảng cộng sản 
là những điều sai lầm. Tuy vậy, sự chia rể trong những 
phần tử và trong “những nhóm cộng sản mỗi lúc sau 
này lại còn nguy hiềm, sai lầm hơn nữa. Xu hướng 
chia rẽ của các nhóm và sự tranh đấu lẫn nhau sẽ 
có ảnh hưởng rất hại cho cuộc vận động cách mạng 
ở Đông-dương. Nhiệm vụ quan trọng hơn hết và 
tuyệt đối cần kíp của tất cả những người cệng sản 
Đông-dương là sáng lập một đẳng cách mạng của giai 
cấp vô sản, nghĩa là một đẳng cộng sản quần chúng. 
Đảng ấy phải là một đảng độc nhất, và ở Đông-đương 
chỉ có đảng ấy là tô chức cộng sản mà thôi. 

3. Phải hợp nhất lại các phần tử chân chính cộng sẵn 
đương ở trong các nhóm cộng sản bây giờ đề lập ra 
Đảng cộng sản Đòng-dương. Muốn vậy, cần phải lập 
một ban gồm những nưười thay mặt cho tất cả các tồ 
chức nào công nhận chương trình, điều lệ, những lời ' 
quyết nghị của Quốc tế cộng sản và hăng hái hoạt động 
trong đám thợ thuyền và nòng dân. ÍL nữa mọt nửa 
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ban ấy phải gồm những người thợ hoạt động và trước 
hết là những người chỉ huy cuộc vận động quần chúng. 

4. Trước khi chiêu tập cuộc đại hội của Đảng cộng 
sản, ban ấy phải thực hành nhiệm vụ của 8an 
trung ương làm thời của Đảng cộng sản Đông-dương, 
Nhiệm vụ của ban ấy là nhóm tất cả những người cộng 
sản thành một Đảng cộng sản độc nhất -- Đảng ấy sẽ 
có những tô chức địa phương độc nhất — hoạt động 
công tác quần chúng của các tô chức ấy là trong đám 
thợ thuyền và nông dân, và trước hết là trong các sản 
nghiệp (nhà máy, mỏ, đồn điền. v.v.). Ban trung ương 
làm thời và các tồ chức địa phương cần phải làm việc 
một cách hết sức cương quyết đề thu phục thợ thuyền 
vào Đảng và đề sáng lập những tiều tồ cộng sản trong 
các sản nghiệp. Trung ương lâm thời và các tô chức 
địa phương phải dùng và củng cố những đường liên 
lạc với sản nghiệp, thỏn quê và các trường học, tức 
những dây liên lạc mà các tồ chức cách mạng cũ (Việt- 
nam cách mạng thanh niên, Tân Việt, nhóm Bắc-kỳ) 
đã sáng lập ra. 

9. Trung ương lâm thời của Đảng cộng sản Đông. 
đương phải chỉ huy sự hợp nhất các tồ chức và các tiêu 
tồ của các nhóm khác nhau thành những tồ chức địa 
phương độc nhất của Đảng cộng sản. Ban trung ương 
phải xét và làm ra điều lệ về vấn đề công nhân các 
nhỏm và các tồ chức khác nhau như những tồ chức 
của Đảng cộng sản, phải kiềm tra thành phần của các 
ban địa phương tạm thời của Đảng cộng sản. Người La 
có thể kêu nài chống những nghị quyết ấy trong Đại 
hội của Đẳng cộng sản Đông-đương. Những tồ chức và 
nhóm nào hoàn toàn công nhận những nghị quyết của 
Quốc tế cộng sản và Trung ương chấp ủy của Quốc tế 
cộng sản thời được công nhận như là những tồ chức 
của Đẳng cộng sản Đông-dương và sẽ có quyền thay 
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mặt trong Đại hội tới của Đẳng cộng sản. Còn những 
tồ chức không phải thợ thuyền thì chỉ những tò chức 
nào tham dự một cách thực hành trong cuộc vận động 
thợ thuyền và nông dân mới được thay mặt trong Đại 
hội tới của Đảng cộng sản. Phải đuồi những tô chức 
nào và những đảng viên nào của tô chức ấy không chịu 
nhận:nghị quyết của Quốc tế cộng sản. Còn những tô 
chức mà thành phần không phải thợ thuyền, thật ra 
cũng như những nhỏm đề huấn luyện chính trị, không 
tham dự vào cuộc vận động của quần chúng, không có 
công tác thực hành trong đám thợ thuyền và nông dân, 
không thực hành nhiệm vụ của Đảng đã định (về liên 
lạc bí mật, về sự viết, in và phát truyền đơn, v.v.), mà 
nếu những tồ chức ấy công nhận những nghị quyết của 
Quốc tế cộng sản thì tồ chức ấy và đảng viên của 
những tồ chức ấy được nhận như cẩm tình của Đảng 
cộng sản. Về sau: những tô chức ấy và những đẳng 
viên ấy sẽ được nhàn vào Đảng, những tô chức ấy 
không được quyền thay mặt trong Đại hội tới của Đảng 
cộng sản Đông-dương. Cần phải thu họp những tô chức 
tốt hơn hết trong những tồ chức ấy vào một tò chức 
Thanh niên cộng sản đoàn, trong ấy các tô chức đó sẽ 
được hưởng trọn quyền của đoàn. 

+ 

7. Trong tất cả những tô chức nào đã được nhận vào 
Đẳng cóng sản, cần phải đem thợ vào các cơ quan chỉ 
đạo. Nếu ở trong một địa phương nào có tiêu tồ sản 
nghiệp, những người đại biêu tồ chức ấy phải vỏ trong 
ban địa phương. Vấn dề thêm thành phần thợ trong 
Đảng cộng sản, xu hướng đẻ thợ chiếm đa số trong các 
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* Trong bai bản tiếng Pháp, tiếng Việt đều không có điềm 6 
(D.T). 
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cơ quan chỉ đạo của Đảng và sự chọn lựa những người 
cộng sản trí thức có thề theo một đường chân chánh 
cộng ấn, biết làm việc đề huấn luyện một số thợ 
thuyền, những điều ấy có quan trọng quyết định cho 
tương lai của Đảng cộng sản. 

§. Đảng cộng sản phải lấy sản nghiệp làm nền tảng 
nghĩa là người cộng sản phải tồ chức thành tiêu tô tại 
chỗ làm việc của mình ở trong các nhà mảy, các đường, 
xe lửa, các mỏ, các đồn điền, các làng, các trường học, 
vân vân. Nếu không cỏ tiêu tồ cộng sản trong các sản 
nghiệp kỹ nghệ, nhất là những sản nghiệp lớn, nếu 
không cỏ tiêu tô cộng sảm làm cơ quan liên lạc của 
Đảng cộng sản với quần chúng thợ thuyền thì Đảng 
không có được tỉnh chất chân chánh cộng sản, bòn-sê- 
vích được. Sáng lập những tô chức cộng sản — dầu lúc 
đầu còn có ít người đi nữa — ở trong những sản 
nghiệp lớn, đó là cái tiền đề căn bản và tuyệt đổi cần 
kíp cho sự sảng lập Đẳng cộng sản Đông-dương. 

- Một cái tiền đề nữa, cũng tối quan trọng cho sự sảng 
lập Đẳng cộng sản Đông-dương, là phải làm cho công 
tác của những người cộng sản trong quần chúng thợ 
thuyền và nông dân được hoạt động. Tranh đấu đề 
củng cố ảnh hưởng Đẳng cộng sản trong quần chúng, 
làm lan rộng và chỉ huy cuộc tranh đu và các cuộc 
đình công của thợ, làm lan rộng và chỉ huy được cuộc 
vận động phản đế và cuộc tranh đấu nỏng đân chống 
địa chủ: đó là những nhiệm vụ căn bản của tất cả 
những người cộng sản ở Đòng-dương. Nhiệm vụ chỉnh 
của Đảng cộng sản trong cuộc vận động thợ thuyền là 
hành động đề sáng lập những công hội giai cấp theo 
nen tảng sản nghiệp, đồng thời hết sức lợi dụng các 
điều kiện thuận tiện đề sáng lập các công hội công 
khai. Chỉ có dựa theo sự phát triền công tác trong quần 
chúng thời mới có sự hoạt động của ta đặng sáng lập 
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một Đẳng cộng sản mới có hiệu quả, nếu không chịu 
lợi dụng những điều kiện công khai và hán công khai 
đề cồ động và tồ chức thời là một sự sai lầm rất lớn 
của các nhóm cộng sản biện thời. Ban trung ương lâm 
thời phải dùng hết cách để sửa đồi sự sai lầm ấy. 

9. Trung ương lâm thời 'của Đảng cộng sản Đông-- 
dương phải lập tức chủ trương xuất bản cơ quan trung 
ương của Đảng cộng sản. Phải đăng và cắt nghĩa trong 
cơ quan ấy những nghị quyết của Quốc tế cộng sản, và 
đồng thời tranh đấu cương quyết chống những quan 
niệm cải lương và biệt phái. Phải cắt nghĩa những vấn 
đề chinh của cuộc vận động cách mạng ở Đông-dương 
và ở các xứ, đồng thời phải hết sức chú ý gỡ mặt nạ 
bọn quốc gia cải lương, bọn đế quốc và fquan lại bản 
xứ, đặng chỉ rõ cách sanh hoạt thợ thuyền trong các 
nhà máy, các mỏ, các cơ quan vận tải và các đồn 
điền v.v., chỉ rõ cách sanh hoạt của nông dân, của các 
phần tử nghèo ở thành thị, của học sinh. Muốn vậy cần 
phải tìm kiếm và huấn luyện những người phóng sự 
thợ thuyền và nông dân, 

10. Khi các tô chức địa phương đã hợp nhất lại rồi, 
thời cần phải chiêu tập những cuộc hội nghị ở các khu 
và các thành phố. Trong những cuộc hội nghị đó, những 
ban địa phương tạm thời phải báo cáo công tác của 
mình. Trong những hội nghị đó cần phải đem ra và 
thảo luận những vấn đề chỉnh của cuộc vận động cách 
mạng và của công tác thực hành của các tồ chức. Ở đó 
phải sánu lập những ban địa phương vĩnh viễn của 
Đang. 

11. Sau sảng lập ra Ban trung ương lâm thời xong, 
khi Ban ấy đã ưng thuận sự nhập Đẳng của các tồ chức 
địa phương, Đảng phải thành lập ra mặt từ trước khi - 
Dại hội, là Đảng cộng sản Đỏng-dương, tất cả những 
tẻn cũ (Việt-nam cách mạng thanh niên, Tàn Việt và các 
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tên khác) đều phải bỏ di và tất cả sự hoạt động bí mật 
của Đảng và của các tồ chức của Đảng phải lấy danh 
hiệu của Đảng cộng sản Đông-dương. 

12. Khi công tác ấy làm xong, phải triệu tập Đại hội 
của Đảng cộng sẵn. Trong Đại hội đó phải có báo cáo 
của Trung ương lâm thời, Đại hội phẩi thảo luận và 
giải quyết những vấn đề căn bản của cuộc vận động 
cách mạng và cử ra một Ban trung ương vĩnh viễn. 
Trước khi triệu tập Đại hội, Trung ương lâm thời phải 
xuất bản sách báo cộng sản đề tuyên truyền và cô động, 
phải chỉ huy các tồ chức địa phương, cho các tò chức 
ấy những đường chỉ đạo, sáng lập những nhóm người 
cộng sản trong: các tồ chức thợ thuyền và nông dân, 
phải có liên lạc luôn luôn với Quốc tế cộng sản, thảo 
luận và quyết định về tất cả những vấn đề chỉnh của 
cuộc vận động thợ thuyền ở Đông-dương và trong 
thế giới. 

Trung ương lâm thời phải liên lạc với những đẳng 
viên của Đảng cộng sản Trun¿z-quốc đương ở Đông- 
đương làm cho người ta tham gia vào công tác cộng 
sản thực hành và công tác cách mạng quần chúng ở 
Đông-dương. Đẳng cộng sản Đông-dương phải liên lạc 
một cách có hệ thống với Đảng cộng sản Pháp, tin tức 
cho Trung ương Đảng cộng sản Pháp về sự hoạt động 
của mình, v.v... 


Còn về phần Đảng cộng sản Pháp thì Đảng Pháp 
phải hết sức giúp Đảng cộng sản Đông-dương. 


Đảng cộng sản Đông-dương cũng phải liên lạc với 
các Đảng huynh đệ khác, trước hết là Đảng cộng sản 
Trung-quốc và Đảng cộng sản Ẩn-độ. 


13. Điều căn bản trong công tác tồ chức Đẳng cộng 
sản và Ban trung ương là phải sáng tạo một bộ máy 
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liên lạc bí mật có hệ thống trong những tồ chức của 
Đảng với nhau (Hàn trung ương — các ban — các tiêu tồ 
và ngược lại), bộ máy ¡in lạc ấy bảo đâm cho ta có thể 
di động mau quần chúng của Đảng, và nhờ quần chúng 
của Đảng, di động tất cả quần chúng thợ thuyền trong 
sản nghiệp và nông dân ở thôn quê. 

Cũng vì lẽ ấy nên cần phải có mội R, mảy phát sách 
báo bí: mật. 


CHÁNH CƯƠNG VĂN TẮT CỦA ĐẲNG 


Tư bản bản xứ đã thuộc tư bản Pháp, vì tư bản Pháp 
hết sức ngăn trở sức sinh sản làm cho công nghệ bản 
xử không thề nào mở mang được. Còn về nông nghệ 
một ngày một lập trung đã phát sinh ra lắm khủng 
hoảng, nông dân thất n;hiệp nhiều. Vậy tư bản bản xử 
không có thế lực gì ta không nên nói cho họ về phe 
dễ quốc được, chỉ bọn đại địa chủ mới có thế lực và 
dứng hẳn về phe đế quốc chủ nghĩa nên chủ trương 
làm tư sản dân quyền cách mạng và thồ địa cách mạng 
đẻ đi tới xã hội cộng sản, 


A. Về phương điện xã hội thì: 

a) Dân chúng được tự do tô: chức; v.v. 
b) Nam nữ bình quyền; v.v..- 

c) Phồ thông giáo dục theo công nóng hóa, 


B. Vè chính trị: 
a) Đánh đồ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong 
kiến. - | 
,  b) Làm cho nước Nam được hoàn toàn độc lập. 
c) Dựng ra chính phủ công nóng binh, 
d) Tồ chức ra quân đội công nòng. 
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C. Kinh tế: 

2) Thủ tiêu hết các thứ quốc trái. 

b) Thu hết sản nghiệp lớn (như công nghiệp, vận tải, _ 
ngân hàng, v.v.) của tư bản đế quốc chủ nghĩa Pháp 
đề giao cho chính phủ công nông binh. 

c) Thu hết ruộng đất của đế quốc chủ nghĩa làm của 
công và chia cho dân cày nghèo, 
d) Miễn thuế cho dân nghèo. 

e) Mở mang công nghiệp và nông nghiệp. 

f) Thi hành luật ngày làm 8 giờ. 


“+. .x va 


SÁCH LƯỢC VẤN TẮT CỦA ĐẲNG 


I. Đẳng là đội tiền phong của vô sản giai cấp, phải 
thu phục cho được đại bộ phận giai cấp mình, phải 
làm cho giai cấp mình lãnh đạo được dân chúng. 

H. Đẳng phải thu phục cho được đại đa số dân cày 
và phải dựa vững vào hạng dân cày nghèo, phải hết 
sức lãnh đạo cho dân cày nghèo làm thồ địa cách mạng 
đánh trúc bọn đại địa chủ và phong kiến. 

II. Đẳng phải hết sức làm cho các đoàn thể thợ 
thuyền và dân cày nghèo. (công hội, nông hội, hợp tác 
xã, v.v.) khỏi ở dưới quyền lực, ảnh hưởng của bọn tư 
sản quốc gia. 

IV. Đẳng phải hết sức liên lạc với tiều tư - sẵn, trí 
thức, trung nông (Thanh niên, Tân Việt, phái Nguyễn 
An Ninh, v.v.) đề kéo họ đi về phe vô sẵn giai cấp. 
Còn đổi với bọn phú nông, (rung, tiều địa chủ và tư 
bản Việt-nam mà chưa rỗ mặt phản cách mạng thì phải ˆ 
lợi dụng, ít nữa làm cho họ trung lập. Bộ phận nào đã 
ra mặt phản cách mạng (Đảng lập hiến, v.v.) thi phải 
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đánh đồ. Trong khi liên lạc tạm thời với các giai cấp, 
phải rất cần thận, không khi nào nhượng bộ một chút 
lợi gì của công nông mà đi vào đường lối thỏa hiệp. 

V. Trong khi tuyên truyền cái khầu hiệu nước Việt- 
nam đóc lập, lại phải đồng thời tuyên .truyền vừa thực 
hành liên lạc với bị áp bức dân tộc và øỏ sản giai cấp 
thế giới, nhất là vỏ sản giai cấp Pháp. 


ĐẲNG CỘNG SẲN VIỆT-NAM 
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_CHƯƠNG TRÌNH TÓM TẮT CỦA ĐẲNG 


° 1, Đảng là đội tiền phong của đạo quân vô sản gồm 
một số lởn của giai cấp công nhân và làm cho họ có 
đủ năng lực lãnh đạo quần chúng. - 

2. Đảng tập hợp đa số quần chủng nông dân, chuñn 
bị cách mạng. thồ địa và lật đồ bọn địa chủ và phong 
kiến. 

3. Đảng giải phóng công nhân và nông dân thoát khỏi 
ách tư bản. 

4. Đảng lôi kéo tiêu tư sẵn, trí thức và trung nòng 
về phía giai cấp vô sản; Đẳng tập hợp hoặc lòi kéo 
phú nông, tư sản và tư bản bậc trung, đánh đồ các 
đảng phản cách mạng như Đẳng lập hiến, v.v. 

S. Không bao giờ Đảng lại hy sinh quyền lợi của giai 
cấp công nhân và nông dân cho một giai cấp nào khác. 

Đảng phô biến khầu hiệu « Việt-nam tự do » và đồng 
thời Đảng liên kết với những dân tộc bị áp bức và 
quần chúng vô sản trên thế giới nhất là với quần chúng 
vô sản Pháp. 


ĐẲNG CỘNG SẲN VIỆT-NAM 
1930 


LỜI KÊU GỌI 


nhân dịp thành lập Đảng 
cộng sản ở Đông-dương 


Hỡi công nhân, nông dân, bình lính, thanh niên, học 
sinh, anh chị em bị áp bức, bóc lột ! 


Anh chỉ em! Các đồng chí ! 

Nhạn chỉ thị của Quốc lế cộng sản giải quuết 0uấn: đề 
cách mạng ở nước ỉa, tôi đã hoàn thành nhiệm nụ 0à 
Ilhấu có trách nhiệm phải gửi tới anh chị em 0d các 
đồng chí lời kêu gọi nàu. 

Máu thuẫn gau gắt uề kinh lế giữa các nước để quốc 
chủ nghĩa đã gâu ra chiến tranh thế giới 1910+—1918. Sau 
cuộc chém giết đẫm máu đó, Ihễ giới chia ra làm hai mãi 
(trận : mặt trận cách mạng gồm các dàn lóc bL áp bức 0à 
giai cấp 0ô sản bị bóc lột trên loàn thế giới mà đói tiền 
phong là nước Nga +xô-uiễt!, nà mặi trận của chủ nghĩa đề 
quốc mà tồng hành dinh là Hội quốc liên. 

Cuộc chiến tranh đề quốc ấu đa làm cho thế gi: bị 
thiệt hại nặng nề uê người 0à của, đặc biệt là đề quốc 
Pháp bị thiệt hại nhiều hơn các đè quốc khác. lliện nau, 
đề tô chức lại nền kinh tế ở Pháp, đế quốc Pháp ra sức 
khat thác tài nguyên « của chúng » ở Dóng-dương. Chúng - 
tâu dựng thêm nhà máu đồ bóc lội công nhàn oà buộc 
họ phải chịu đói rét. Chúng chiếm ruộng đãi của nông 
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dân đề lập đồn điền, làin cho nông đân mất hệt ruo1ntg 
đắt oà lâm ào cảnh tuyệt ong. Chúng tìm niọt các? 
đề bóp nặn nhân dân ta ; chúng thu thuế ngàu càng nàng, 
bắt mua «quốc trứi» ngàu cảng nhiều, làm cho đồng 
bào ta ngàu thêm ngheo khồ. ° 

Càng ngàu chúng cản tăng cường quản đội: một là 
đề giết hại cách mạng Việt-nan, hai là đề chuần bị một 
cuộc chiến tranh đề quốc nữa ở Thúi-bình-dương nhằm 
chiếm thêm thuộc địa, ba là đề phá cách mạng Trung- 
quốc, bốn là đề chống lại nrớc Nga rô-uiết, 0ì nước nảy 
đang giúp đỡ các dán tộc bị áp bức 0à các giai cốp bị 
bóc lột trên thế giới đứng lên đánh đồ bọn thống trị. 
Cuộc chiến tranh để quốc thứ hai dang được ráo riết 
chuần bị. Ñhỉ cuộc chišn tranh đó nồ ra, thì nhất định 
đề quốc Pháp sẽ đầu anh chị em chúng †a ào mói cuộc 
chém giết đầu tôi ác. Nếu chúng ta đồ cho chúng chuần 
bị chiến tranh, nếu chúng ta đề cho chủng chống lại cách 
mạng Trung-quốc nà nước Nga xô-uiết, nếu chúng ta đề 
cho chúng tiêu diệt cách mạng Việ†-nam thì khác nào 
chúng ta đề cho chúng dìm giống nòi Việt-nam ta xuống 
Thái-bình-dương. 

Sự úp bức oà bóc lột uô nhân đạo của để quốc Pháp 
đã làm cho đồng bào ỉa hiều rằng cỏ cách mạng thì 
sống, không có cách mạng thì chết. Chính 0ì oậu mà 
phong trảo cách mạng ngàu càng lớn mạnh : công nhân 
bãi công, học sinh bãi khóa, nông dân đòi ruộng đất 
nhà buôn nhỏ đóng cửa hàng, nhân dân cả nước đang 
pàng dạu chống bọn đề quốc. 

Phong trào cách mạng Việl-nam làm cho đề quốc Pháp 
phải run sợ. Cho nên, mại mặt chúng dàng bọn phong 
kiến ViệI-nam, bọn đại tư sản phản cách mạng 0à bọn” 
địa chủ đề áp bức, bóc lội nhân dân Vi¿I-nam. Mặt khác 
chúng khám xét nhà cửa, bắt bớ, giam cầm 0à giết hại 
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những người cách mạng ViệI-nam ; chúng hụ oọng dùng 
khủng bố trắng tiêu diệt cách mạng Việi-nam. 

.Vếu đề quốc Pháp tưởng có thề dùng khủng bố trắng 
hòng tiêu diệt cách mạng Việt-nam thì chúng đã lầm ỉo ! 
Một là, cách mạng Việtznam không bị cô lập, trái lại nó 
dược giai cấp oô sản thế giới nói chung uà giai cấp cần lao 
Pháp nói riêng ủng hộ. Hai là, giữa lúc cuộc khủng bố 
trắng lên đến đỉnh cao thì những người cộng sản Việt- 
nam trước kia chưa có tồ chức, đang thống nhấi lại thành 
một Đảng, Đảng cộng sản Việt†-nam, đề lãnh đạo toàn 
thề anh chị em bị áp bức chúng ta làm cách mạng. 

Hỡi công nhân, nông dân, bình lính, thanh niên, học 
sinh ! ' 


Anh chị em bị áp bức, bóc lột ! 

Đảng cộng sản Việt-nam đã được thành lập. Đó la 
Đăng của giai cấp oô sản. Tdng sẽ dìu đát giai cấp ô 
sản lãnh đạo cách mạng Việt-nam đấu tranh nhàm giả. 
phóng cho toàn thề anh chị em bị úp bức, bóc lột chúng 
ta. Từ na anh chị em chúng ta cần phải gia nhập Đảng, 
ủng hộ Đảng 0à đi theo Đăng đề - 

1. Đánh đồ đế quốc Pháp, phong kiến Việt-nam nà 
giai cấp tư sản phản cách mạng. 

2. Làm cho nước Việtl-nam được đóc lập. 

3. Thành lập Chính phủ công nóng binh. 

4. Tịch thu tất cả các nhà băng à cơ sở sỉn xuất của 
đè quốc trao cho Chính phủ công nông bình. 

: 5. Quốc hữu hóa toàn bộ đồn điền nà đất đai của bọn 
dễ quốc oà địa chủ phản cách mạng Việl-nam chỉa cho 
nóng dân nghèo. 
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6. Thực hiện ngà làm 8 giờ. 
7. Hủu bỏ mọi thử quốc trái uà thuế thân, miễn các 
thử thuế cho nông dân nghèo. 
8. Đem lại mọi quuên tự do cho nhân dàn. 
9. Thực hành giáo dục loàn dân. 
10. Thực hiện nam nữ bình quụuền. 


THAY MẶT QUỐC TẾ CỘNG SẢN - 
VÀ ĐĂNG CỘNG SẲN VIỆT-NAM 
NGUYỄN ÁI QUỐC 


LUẬN CƯƠNG CHÁNH TRỊ _ 
CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN ĐÔNG-DƯƠNG* 


(Dự án đề thảo luận trong Đảng) 


I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI 
VÀ CÁCH MANG ĐÔNG-DƯƠNG 


1. Từ sau lúc đế quốc chiến tranh (1914 — 1918), tình 
hình thế giới có thề chia ra làm 3 thời kỳ: 

a) Trong thời kỳ thứ nhứt (1918— 1923), kinh tế tư 
bồn vì chiến tranh mà tiêu điều, khủng hoảng, vô sản 
Âu châu nhiều chỗ nỗi lên tranh đấu cướp chánh quyền. 
Rút cuộc, một mặt thì vô sản Nga dẹp được bọn đế 
quốc vây đánh ở ngoài và bọn phản cách mạng phá 
phách ở trong mà đặt vững nền vô sản chuyên chánh, 
nhưng một mặt thì vỏ sản Tây Âu - thất bại (như vô 
sản Đức năm 1923). 

b) Trong thời kỳ thứ hai (1923 — 1928) các đế quốc 
chủ nghĩa nhân vô sản Âu châu vừa thất bại, hết sức 
tiến công mà bóc lột vô sản giai cấp và dân thuộc địa, 
làm cho kinh tế đế quốc được tạm thời ồn định. Vô 
sản giai cấp ở các nước để quốc vì thất bại trong thời 
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kỳ trước cho nên chỉ lo tranh đấu mà giữ thế thủ. Ở 
các thuộc địa thì cách mạng nỏi lên. Ở Liên bang xô~ 
viết thì kinh tế trở nên vững vàng, làm cho ảnh hưởng 
cộng sản lan khắp thế giới. : 

c) Thời kỳ thứ ba là thời kỳ hiện nay, có những đặc 
điềm sau : 

Sự tạm thời ồn định của tư bản đã không thề giữ lại 
được nữa, mà lại đã trở vào khủng hoảng, thành thử 
đế quốc chủ nghĩa lại càng phải giành nhau thị trường 
rất kịch liệt, làm cho trận đế quốc chiến tranh sắp tới 
không sao tránh khỏi được. _ 

Kinh tế Liên bang xô-viết đã phát triền lên quá trình 
độ trước thời kỳ đế quốc chiến tranh, đã gày dựng xã 
hội chủ nghĩa một cách rất thắng lợi, cho nên các đế 
quốc chủ nghĩa càng căm tức, muốn đánh đồ Liên bang 
xô-viết là thành trì cách mạng thế giới. 

Ở các nước đế quốc thì vô sản giai cấp tranh dấu 
kịch liệt (bãi công lớn ở Đức, ở Pháp, ở Ba-lan, v.v.); 
ở các thuộc địa thì phong trào cách mạng rất là bồng 
bột (nhứt là Trung-quốc và Ấn-độ). Có phong trào cách 
mạng như thế là vì tư bồn bị khủng hoảng và càng 
thẳng tay bóc lột quần chúng, làm cho số công nhân 
thất nghiệp trong thế giới có hàng mấy mươi triệu, vả 
tỉnh cảnh quần chúng công nông rất khô cực. 

Trong thời kỳ thứ ba này, cách mạng vô sản và cách 
mạng thuộc địa đã lẻn đến trình độ rất cao, có nơi đã 
sắp sửa cướp chánh quyền. 

Hiện nay Đông-dương đã đem lực lượng cách mạng 
tham gia vào phong trào tranh dấu rầm rộ trong thế 
giới, mở: rộng hàng trận công nòng chống vời đế quốc 
chủ nghĩa. Và lại phong trào cách mạng bồng bột trong, 
thế giới (nhứt là ở Trung-quốc và Ấn-4ỏ) lại ảnh hướng 

mạnh đến phong trào tranh dấu ở Đông-dương, làm 
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cho cách mạng Đông-dương càng mau bảnh trưởng. 
Vậy nên cách mạng thế giới và cách mạng Đông-dương 
rất có quan hệ với nhau. 


II. NHỮNG ĐẶC ĐIỀM VỀ TỈÌNH HÌNH 
Ở ĐÔNG-DƯƠNG 


2. Xứ Đông-dương (Việt-nam, Cao-miên và Lào), là 
một xứ thuộc địa đề khai khần của đế quốc chủ nghĩa 
Pháp. Bởi vậy kinh tế của Đông-dương bị phụ thuộc 
vào kinh tế của đế quốc chủ nghĩa Pháp. Hai điều đặc 
điểm hơn hết ở trong sự phát triền Đông-đương là: 

a) Xứ Đông-dương cần phải phát triền một cách đọc 
lập, nhưng vì là thuộc địa cho nên không phát triên 
độc lập được. 

b) Sự mâu thuẫn giai cấp càng ngày càng kịch liệt: 
một bên thì thợ thuyền, dân cày, và các phần từ lao 
khồ, một bên thì địa chủ phong kiến, tư bồn và dế 
quốc chủ nghĩa. 


3. Mau thuẫn về kinh tế: 


a) Nông nghiệp thì phần nhiều là phải làm ra cho đế 
quốc chủ nghĩa đem bán ở nước ngoài, tuy vậy mà 
cách kinh dinh vẫn không thoát khỏi lối phong kiến. 
Các thứ đồn điền (cao-su, bông, cà-phê...) thì phần 
nhiều là của bọn tư bồn Pháp. Ruộng đất phần rất 
nhiều là của bọn địa chủ bôn xứ kinh dinh theo lối 
phong kiến, nghĩa là cho đàn cày nghèo thuê từng 
miếng mà lấy địa tô rất cao. Hoa lợi về nghề làm ruộng 

,ở Đông-dương lại kém hơn ở các xứ khác (1 hectare ở 
Mã-lai thì được 2.150 ki-lò lúa, ở Xiêm 1.870 ki-lò, ở 
Âu châu 4.570 ki-lò, ở Đônz-dương chỉ được 1.210 ki-lö). 
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Lủa gạo xuất cảng hàng năm cảng nhiều, nhưng không 
phải vì nghề nông phát triển mà chánh là vì bọn tư 
bồn CƯỚP gạo của dân mà bán. 

b) Chế độ áp bức của đế quốc chủ nghĩa Pháp làm 
ngăn trở không cho sức sanh sản Đông-dương phát 
triển. Đế quốc chủ nghĩa không khoách lrương các 
công nghệ nặng (như nấu sắt, đúc máy, v.v.), vì những 
công nghệ ấy phát triền thì hại cho độc quyền của 
công nghệ Pháp. Nó chỉ phát triển những công nghệ gì 
rất cần dùng cho sự thống trị và buôn bán của nó mà 
thôi (như đường xe lửa, xưởng đóng tàu nhỏ, v.v.). Mục 
đích của đế quốc Pháp là cốt làm cho Đông-dương 
thành ra một xứ phụ thuộc về nền kinh tế của chúng 
nó, vì vậy nên nó chỉ cho phát triền công nghệ gì làm 
ở Đông-dương có lợi cho nó hơn làm ở Pháp mà thôi. 
Sự khai khần nguyên liệu không phải cốt làm cho xử 
Đông-dương phát triền kinh tế một cách độc lập, mà 
cốt làm cho công nghệ Pháp Khô “hấI phụ thuộc vào 
các đế quốc khác. 

e) Việc buôn bán xuất cảng thì nằm trong một bnh 
tư bồn Pháp. Hởi vậy cho nên việc buôn bán và việc 
sanh sản trong xử đều tùy theo sự cần dùng xuất cẳng 
của để quốc Pháp. Thành thử xuất cảng cảng tăng tiến 
bao nhiêu thì các sản vật tự nhiên trong xứ lại bị đế 
quốc chủ nghĩa rút hết bấy nhiêu. Lại có một điều 
đặc biệt nữa là các nhà ngân hàng Pháp (như Đông 
Pháp ngân hàng, Địa ốc ngân hàng, v.v.) góp tiền vốn 
của dân bồn xứ đề giùm cho bọn buôn bản xuất cẳng 
Pháp. 

Nói tóm lại: kinh tế Đông-đương cũng vẫn là kinh 
tế nông nghiệp, mà trong kinh tế ấy thì những lối 
phong. kiến lại chiếm địa vị trọng yếu. Tất cả những 
điều kiện ấy làm cho kinh tế Đông-dương không có thể 
phát triển độc lập được. 
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4. Mau thuẫn giai cấp: 


Đế quốc chủ nghĩa Pháp liên hiệp với bọn địa chủ, 
bọn lái buôn và bọn cho vay bồn xứ mà bóc lột dân 
cảy một cách rất độc ác. Đế quốc chủ nghĩa rút các 
sản vật nông nghiệp đem bán cho các nước ngoài, đem 
hàng hóa của nó vào bán trong xứ, bắt dân đóng sưu 
cao, thuế nặng, làm cho dân cày đói khô và thủ còng 
thất nghiệp rất nhiều. 


Ruộng đất thì lần lần rút vào tay đế quốc và địa chủ 
cả, lại có một bọn bao đất về cho thuê lại (quá điền), 
ruộng đất thuê đi mướn lại mấy lần mới đến dân cày 
nghèo, bởi vậy mà địa tô rất cao. 


Dân cày thiếu thốn phải đi vay, thì " bị bọn cho 
vay bỏc lột, đến nỗi nhiều khi phải đem ruộng đất hoặc 
con cái mà gán nợ. 

Đê giữ nước lụt thì đế quốc không chủ ý sửa sang. 
Dẫn thủy nhập điền thì về tay một bọn tư bản nó cho 
'thuê rất cao, dàn cày nghèo không có tiền thì không có 
nước. Thành thử nạn mất mùa vì lụt nước và đại hạn 
càng ngày càng nhiều. Vì vậy dân cày chẳng những là 
không cỏ thể phát triền kinh tế của họ, mà lại càng 
ngày càng phải phụ thuộc vào bọn tư bồn và càng phải 
suy đôi, số người thất nghiệp và chết dói ngày càng 
đông. 

Nên kinh tế cũ thì phá hoại rất mau, mà cônư nuhệ 
mới thì phát triền rất chậm; những người đói khồ và 
thất nghiệp không thề hỏa ra công nhân hết mà phải 
đọng lại trong nhà quê. Tình cảnh ở nhà quê rất là 
thê thám. 

Ở các sản nghiệp và các đồn điền, hầm m9, bọn tư 
“bồn bóc lột đè nén thợ thuyền một cách rất dã man. 
Tiền lương thì không đủ ăn, lại bị cúp ngược, cúp xuôi. 
Ngày làm thì trung bình cùng 11, 12 giờ. Thường 
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thường lại bị chửi, bị đánh. Lúc ốm đau đã không được 
thuốc thang mà lại còn bị đuồi. Công nhân không có 
chút xã hội bảo hiểm nào cả. Ở trong các đồn điên và 
hầm “mỏ, bọn chủ nhốt thợ thuyền trong trại và cũng 
khỏng cho đi ra khỏi chỗ làm. Chúng nó dùng giấy 
giao kèo mà mộ người đi chỗ khác rồi tự do cai quản 
lấy thợ thuyền, thậm chí có quyền xử phạt thợ thuyền. 
Vì tỉnh cảnh làm ăn cực khô như thể, cho nên số công 
nhơn bị binh nguy hiềm (như ho lao, đau mắt, sốt 
rét, v.v.) rất đông ; số người chết non rất đông và càng 
nuày càng thêm. 

Vô sản giai cấp Đỏng-dương tuy chưa đông đúc, 
nhưng số thợ thuyền càng ngày càng thêm, nhứt là thợ 
đồn điền. Sự tranh dấu của thợ thuyền càng nuày càng 
hăng hái. Dân cày cũng đã tỉnh dậy chống đế quốc và 
địa chủ rất kịch liệt. Những cuộc bãi công trong năm 
1928 — 1929, những cuộc tranh đấu rất đữ đội của thợ 


thuyền và dân cày trong năm nay (1930) đã chứng tỏ _ 
ra rằng sự tranh đấu của giai cấp ở Đông-dương ngày ' 


càng bành trưởng. Điều đặc biệt và quan trọng nhứt 
trong phong trào cách mạng ở Đông-dương là sự tranh 
đầu của quần chúng công nônz có tính chất độc lập rất 
rõ rệt, chở không phải là chịu ảnh hưởng quốc gia chủ 
nghĩa như lúc trước nữa. 


HI. TÁNH CHẤT VÀ NHIỆM YỤ 
CÁCH MANG ĐÔNG- DƯƠNG 


5. Hết thẫy những điều mâu thuẫn đã kề trên làm 
cho phong trào cách mạng ở Đỏng-dương càng ngày 
càng phát triên. Trong lúc đầu, cuộc cách mạng Đông: 
dương sẽ là một cuộc cách mạng tư sản dàn quyền, bởi 
vì cách mạng chưa có thể trực tiếp giải quyết được 
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những vấn đề tô chức xã hội chủ nghĩa, sức kỉnh tế 
trong xứ còn rất yếu, các đi tích phong kiến còn nhiều, 
sức mạnh giai cấp tương đương chưa mạnh về phía vô 
sản, và lại còn bị đế quốc chủ nghĩa áp bức. Vì những 
điều kiện ấy cho nên thời kỳ bây giờ cách mạng chỉ 
có tánh chất thồ địa và phản để, 


Tư sản dân quyền cách mạng là thời kỳ đự bị đề làm 
xã hội cách mạng. Tư sản dân quyền cách mạng được 
thắng lợi, chánh phủ công nông đã dựng lên rồi, thì 
còng nghiệp trong nước được phát triền, các tồ chức 
vô sản được thêm mạnh, quyền lãnh đạo của vô sản sẽ 
thêm kiên cố, sức mạnh giai cấp tương đương sẽ nặng 
về phía vô sản. Lúc đó sự tranh đấu sẽ thêm sâu, thêm 
rộng, làm cho cách mạng tư sản dân quyền tiến lên 
con đường cách mạng vô sản. Thời kỳ này là thời kỳ 
cách mạng vô sản toàn thế giới và thời kỳ kiến trúc xã 
hội chủ nghĩa ở Liên bang xô.viết; xử Đông-đương sẽ 
nhờ vô sản giai cấp chuyên chánh các nước giúp sức 
cho mà phát triển bỏ qua thời kỳ tư bồn mà tranh đấu 
thẳng lên con đường xã hội chủ nghĩa. 


Trong cuộc cách mạng tư sản dân quyền, vò sản giai 
cấp và nông dản là hai động lực chánh, nhưng vô sản 
có cầm quyền lãnh đạo thì cách mạng mới thẳng lợi 
được. 


6. Sự cốt yếu của tư sản đản quyền cách mạng thì 
một mặt là phải tranh đấu đẻ đánh dỗ các di tích phong 
kiến, đánh đồ các cách bóc lột theo lối tiền tư bỏn và 
đẻ thực hành thô địa cách mạng cho triệt để; một mặt 
nữa là tranh dấu dễ đánh đồ để quốc chủ nghĩa Pháp,, 
làm cho Đông-dương hoàn toàn độc lập. Hai mặt tranh 
đấu có liên lạc mật thiết với nhau, vì có đáẳnh đỏ dễ 
quốc chủ nghĩa mới phá được cái giai cấp địa chủ và 
làm cách mạng thô địa được thẳng lợi; mà có phả tan 
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chế độ phong kiến thì mới đánh đồ được đế quốc chủ 
nghĩa. Muốn thực hành được những điều cốt yếu ấy 
thì phải dựng lên chánh quyền xô-viết công nông. Chỉ 
có chánh quyền-xô-viết công nông mới là cái khi cụ 
rất mạnh mà đánh đô đế quốc chủ nghĩa, phong kiến, 
địa chủ, làm cho dân cày có đất mà cày, làm cho vô 
sản có pháp luật bảo hộ quyền lợi cho mình. 

Nhiệm vụ cốt yếu của cách mạng tư sản dân quyền là : 

1 — Đánh đồ đế quốc chủ nghĩa Pháp, phong kiến 
và địa chủ. 

2 — Lập chánh phủ công nông. 

3 — Tịch ký hết thầy ruộng đất của bọn địa chủ ngoại 
quốc, bồn xứ và các giáo hội, giao ruộng đất ấy cho 
trung và bần nông, quyền sở hữu ruộng đất về chánh 
phủ công nông. 

4 — Sung công hết thầy các sản nghiệp lớn của bọn 
tư bồn nưoại quốc. 

5 — Hỏ các sưu thuế hiện thời, lập ra thuế lũy tiến. 

6 — Nuày làm công 8 giờ, sửa đôi sự sanh hoạt cho 
thợ thuyền và quần chúng lao khồ. 

7 — Xử Đông-dương hoàn toàn độc lập, thừa nhận 
đân tộc tự quyết. 

8 — Lập quân đội cônz nông. 

9 — Nam nữ bình quyền. 

10 — Ủng hộ Liên bang xô-viết, liên kết với vô sản 
giai cấp toàn thể giới và phong trào cách mạng thuộc 
địa và bán thuộc địa. 

7. Trong cuộc cách mạn ở Đông-dương, địa vị các 
giai cấp khong đếu nhau: 

a) Pọn tư bồn dối với dế quốc chủ nghĩa cỏ vị trị 
không đều nhau. Bọn tư bồn thương mại, vì có lợi 
quyền dinh dáng với dế quốc cho nên đứng về một phe 
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với đế quốc chủ nghĩa và địa chủ mà chống cách mạng. 
Bọn tư bồn công nghệ vẫn có lợi quyền trái với đế quốc 
chủ nghĩa, nhưng vì: - 

1 — Là sức lực của chúng nó rất kém; 

2 — Là chúng nó có dinh đáng với địa chủ (có nhiêu; 
anh kiêm địa chủ); 

3 — Là chủng nó sợ pkong trào vô sản và chịu ảnh 
hưởng phản cách mạng của bọn tư bồn Trung-quốc và 
Ấn-độ, cho nên chúng nó không thê đứng về quốc gia 
cách mạng mà chỉ đứng về mặt quốc gia cải lương. 
Nhưng khi phong trào quần chúng nồi lên cao, cách 
mạng vô sản đến trước mắt, thì bọn này sẽ theo phe 
đế quốc chủ nghĩa. 

b) Tiểu tư sản có nhiều hạng: địa vị mỗi hạng lại mỗi 
khác và trong mỗi thời kỳ cách mạng thì địa vị Ấy lại 
đồi khác nữa: 

1 — Thủ công nghiệp, vì bị hàng hóa của đế quốc 
chở tới rất nhiều cạnh tranh không nồi, cho nên có ác 
cảm với đế quốc. Đối với phong trào cách mạng vò 
sản, hạng này cũng có ác cảm, vì chúng nó muốn giữ 
lấy cách bóc lột những thợ học nghề với chúng nó. Vì 
sự mâu thuẫn ấy mà thái độ chúng nó đối với cách 
mạng rất do dự. 

2 — Bọn... thương gia có quan hệ với cách bóc lột 
như là buôn bán, cho vay nặng lời, bởi vậy chúng nó 
muốn giữ lấy chế độ ấy, vì thể mà chúng nó không tán 
thành cách mạng. 

3 — Trí thức tiều tư sẵn, học sinh, v.v. là hạng có 
xu hướng quốc gia chủ nưhĩa, chúng nó đại biểu quyền 
lợi cho tất cả giai cấp tư bồn bỏn xử, chớ không phải 
chỉ binh vực quyền lợi riêng cho tiêu tư sản mà thôi, 
Trong thời kỳ chốnu để quốc chủ nghĩa thì hạng äy 
cũng hăng hái tham gia, nhưng chỉ lúc dầu mà thôi, 
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chúng nó không thể binh vực quyền lợi cho dân cày 
được, vì chúng nỏ phần nhiều có giây giưởng với bọn 
địa chủ. - 

4 — Các phần tử lao khô ở thành phố như là hạng 
bán rao ngoài đường: thủ công nghiệp nhỏ không 
mướn thợ, trí thức thất nghiệp, v.v. vì sanh hoạt cực 
khồ cho nên đều theo cách mạng cả. 


68. Sức mạnh của cách mạng : 


a) Vô sẵn giai cấp ở Đông-dương phần nhiều do dân 
Juày hoặc là thủ công nghiệp thất nghiệp mà hóa ra, 
còn đương mới mẻ, chưa thoát khỏi những tư tưởng 
hẹp hòi, những hủ tục phong kiến, và ít biết chữ, cho 
nên sự giai cấp giác ngộ cỏ bị trở ngại. Tuy vậy, giai 
cấp ấy rất là tập trung và mỗi ngày lại thêm đông, và 
cách bóc lột áp bức theo lối thuộc địa rất tàn nhẫn, 
thành thử vô sản giai cấp mau phá sự trở ngại ấy mà 
nồi lên tranh đấu cảng ngày càng hăng hải để chống 
lại tr bồn đế quốc. Vì vậy cho nên vô sản giai cấp 
thành một động lực chánh và rất mạnh của cách mạng 
ở Đông-dương, và lại là giai cấp lãnh đạo dân cày và 
quần chúng lao khô làm cách mạng, 

b) Dân cày là hạng người chiếm đại đa số ở Đông- 
dương (hơn 90 phần trăm), họ là một động lực mạnh 
cho cách mạng tư sẵn dân quyền. Nhưng dân cày ở 
lông-dươnzg không phải là nhứt luật như nhau cả. 
Trong lúc tranh đấu chống địa chủ và dế quốc chủ 
nghĩa thì vô sản có thẻ kéo hết thảy đân cày về phe 
cách mạng, nhưng lúc sự phân hóa giai cấp ở thôn quê 
cản# rộng, càng sâu, cuộc thô địa cách mạng càng bành 
trưởng, thì bọn phủ nông càng mau bước sang phe 
phản cách mạng, 

Vấn đề thỏ địa là cái cốt của cách mạng tư sản dàn 
quyền, vô sản giai cấp có dứng đầu và cùng với quần 
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chủng dân cày mà tranh đấu đề bình vực quyền lợi 
hàng ngày cho dân cày và đề thực hành thô địa cách 
mạng cho triệt đề thì mới có thê giành quyền lãnh đạo 
lân cày được. 

Đồng minh của giai cấp vô sản là bọn trung và bần nông. 


9. Đối với các giai cấp : 

a) Tư bồn bồn xứ chia làm hai bộ phận, một bộ phận 
thì đã hiệp tác với đế quốc chủ nghĩa (dự vào các cơ 
quan chánh trị và kinh tế), một bộ phận nữa (bọn 
Huỳnh Thúc Kháng, bọn Phạm Quỳnh, bọn Ngọ 
báo, v.v.) hiện còn tìm cách thỏa hiệp với đế quốc, 
chúng nó lợi dụng phong trào cách mạng đề yêu cầu 
để quốc những quyền lợi riêng của chúng nó đồng thời 
đề lừa gạt quần chúng, ngoài mặt thì chúng nó làm bộ 
đòi những sự cải cách nhưng kỳ thiệt chúng nó kiếm 
cách phá hoại phong trào cách mạng của công nông. 
Chiến lược của Đẳng là phải chỉ rõ cái tánh chất quốc 
gia cải lương của bọn này ra. Mục đích của bọn này là 
cốt làm cho quần chúng sanh mộng tưởng mà quên 
con đường cách mạng. Nếu từ đây mà Đẳng không 
tranh đấu kịch liệt đề kéo quần chúng ra khỏi ảnh 
hưởng quốc gia cải lương thì ảnh hưởng ấy sẽ thành 
một sy nguy hiềm cho sự phát triền của cách mạng. 
Đảng phải làm cho quần chúng hiểu rõ rằng các bọn 
quốc gia cải lương chỉ muốn điều đình với để quốc 
chủ nghĩa, đã nhiều lần phẫn c\ch mạng, hết sức chống 
những điều yêu cầu của quần chúng. 

b) Đảng phải nhận rõ cái tánh chất và dịa vị các 
đảng phải Tiều (ư sản trong cuộc cách mạng (như bọn 
Quốc dân đẳng, Nguyễn An Ninh,v.v.). Hây giờ các 
đăng phải ấy tuy còn ở trong địa vị quốc gia cách mạng 
nhưng rồi đây cũng hóa ra quốc giai cải lương, Các 
đẳng phái ấy đều dính dáng với giai cấp địa chủ và tư 
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bỏn bồn xử. Đối với đế quốc chủ nghĩa thì bọn trí thức 
tiều tư sản là lãnh tụ các đẳng phái ấy và chủ trương 
quốc gia cách mạng. Nhưng mục đích của họ chỉ chủ 
trương sự phát triền tư bồn cho xử Đông-đương màthôi. 
Khi phong trào cách mạng phản đế mới nồi lên thì họ 
chống đế quốc chủ nghĩa và binh vực quyền lợi cho 
giai cấp tư bồn bồn xứ. Nhưng đến lúc cách mạng 
nhát triền đã cao, lúc phải giải quyết các vấn đề căn 
bồn, nhất là vấn đề thồ địa cách mạng và vấn đề công 
nỏnz chuyên chánh, thì các đẳng phái ấy sẽ bỏ cách mạng 
mà chạy về cải lương và hiệp tác với đế quốc chủ nghĩa. 
Bởi vậy cho nên, về mặt chánh trị và tồ chức, nưựay 
từ lúc đầu chúng ta phải phân tách giới hạn của Đang 
cộng sản và các đẳng phái tư sản cho thiệt rõ, nhứt là 
phải đánh đồ những xu hướng tiều tư sản (ám sát, 
không tín nhiệm quần chúng, v.v.) ở trong Đăng mình: 
Muốn lợi dụng cho hết mọi cơ hội đề mở rộng phong 
trào cách mạng, Đảng có thề tạm thời hợp tác với các 
đẳng phải ấy, nhưng nếu các đẳng phải ấy có thiệt ra 
tranh đấu chống đế quốc chủ nghĩa và không ngăn trở 
sự cỗ động tuyên truyền cộng sản trong quần chúng 
công nông thì mới có thể tạm thời hợp tác dược, nếu 
không có những điều kiện ấy thì không nén hợp tác, 
lùi hợp tác thì lúc nào Đẳng cũng phải giữ cho phong 
trào công nỏng có tánh chất giai cấp, nghĩa là phải giữ 
lấy quyền tự do cồ động, tuyên truyền, tỏ chức, và 
đem quần chúng tranh dấu theo khẩu hiệu phần đế và 
thồ địa cách mạng của Đảng, Đồng thời lại phải chỉ 
trích những sự hành động không triệt đề và không quả 
quyết của các đăng phái ấy, và chủ nghĩa quốc gia hẹp ˆ 
hòi của họ, Phải dè trước những sự do dự của họ để 
dự bị cách đối phó. Phải hết súc đánh đồ ảnh hưởng 
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của bọn ấy trong quần chúng và phải kéo quần chúng 
thoát khỏi ảnh hưởng ấy đề giành lấy quyền lãnh đạo 
cho vô sản. 

10. Điều kiện cốt yếu cho sự thẳng lợi của cách 
mạng ở Đông-dương là cần phải có một Đẳng cộng sản 
có một đường chánh trị đúng, có kỷ luật tập trung, 
mật thiết liên lạc với quần chúng, và từng trải tranh 
đấu mà trưởng thành. Đảng là đội tiền phong của vô 
san giai cấp, lấy chủ nghĩa Các Mác và Lê-nin làm gốc 
mà đại biều quyền lợi chánh và lâu dài chung cho cả 
giai cấp vô sản ở Đông-dương, và lãnh đạo vô sẵn giai 
cấp Đông-dương ra tranh đấu đề đạt được mục đích 
cuối cùng của vô sản là chủ nghĩa cộng sẵn. 


Muốn làm cho trọn nhiệm vụ của Đẳng trong cuộc 
cách mạng, trước hết Đảng cần phải tồ chức ra những 
đoàn thể độc lập (công hội, nông hội,V.V.). 


a) Đẳnz phải thâu phục đại đa số của giai cấp mình, 
cho nên trách nhiệm trung tàm của Đảng là tô chức 
và khoách trương công hội đỏ trong những sản nghiệp 
trọng yếu và trong các thành phố lớn. Công hội phải 
thống nhất và tập trung theo sẵn nghiệp và theo địa 
phương. Phải tồ chức công xưởng ủy viên hội và chủ 
ý tô chức công nhân các đồn điền và mỏ. Đảng không 
những chỉ công tác trong các công hội đó mà (hỏi mà 
lại cần phải chú ý công tác trong đoàn thể thợ thuyền 
còn chịu ảnh hưởng bọn phản động hoặc cải lương 
đề thâu phục quần chúng. Đảng phải hết sức liên lạc 
những sự hoạt động công khai và bí mật dễ khoách 
trương cuộc công nhân vận độnz. 

b) Muốn lập công nông chuyên chánh thì vô sản giai 
cấp phải lãnh đạo đại đa số quần chúng lao khô, nhất 
là dàn cày. Vậy nên Đảng phải chú ý về việc tập trung 
ruộng: đất phát triền ra thế nào và sự mâu thuần giai 
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cấp ở thôn quẻ. Ngay từ lúc đầu, Đẳng phải lãnh đạo 
dân cày chống đế quốc và địa chủ. Bần và trung nông 
là phần tử hăng hái làm cách mạng thồ địa, cho nén 
phải hết sức tô chức họ khắp trong xử. Điều cần n¬ứt 


của Đảng là phải tồ chức công hội công nhàn nòng, 


n;hiệp cho kiên cố và làm cho họ thành người lãnh 
đạo quần chủng nông dân trong cuộc cách mạng. 

Còn bọn phú nông thì ngay từ lúc bây giờ phải chú 
ý đừng cho bọn ấy xen vào nông hội và ảnh hưởng 
đến trung và bần nông. 


11. Cách đấu tranh : Trong lúc định chiến lược, Đẳng 
phải xét kỹ tình hình trong nước và ngoài thế giới, 
sức mạnh của địch nhân, sức tranh đấu của quìn 
chúng, thải độ các hạng người đối vời cách mạng, v.V... 
Đảng căn cử ở những điều kiện ấy mà định ra chiến 
lược đẻ lãnh đạo cho quần chúng tranh đấu. Lúothường 
thì phải tùy theo tình hình mà đặt khầu hiệu « phần íI » 
để binh vực lợi quyền cho quần chúng như: tăng tiền 
lương, bớt giờ làm, giảm thuế, chống thuế, chống sự 
sanh hoạt mắc mỏ, v.v. đề khoách trương sự tranh đấu 
cách mạng ra. Phải đem khầu hiệu « phần ít» ấy phụ 
thuộc vào khẩu hiệu chánh của Đẳng như: đánh dỗ đế 
quốc chủ nghĩa, địa chủ và phong kiến, xứ Đỏng-đương 
hoàn toàn độc lập, lập chánh phủ công nông, v.v., 

Không chú ý đến sự nhu yếu và sự tranh đấu hàng 
ngày của quần chúng là rất sai lầm. Mà nếu chỉ chú 
ý đến những sự nhu yếu hànz ngày mà không chủ ý 
đến nhữnø mục đích lớn của Đảng cũng là rất sai lầm. 

Nhiệm vụ của Đảng là phải lấy những sự nhu yếu 


hàng ngày làm bước đầu mà dắt vô sản giai cấp và dân 


cày ra chiến trường cách mạng. Đến lúc sức cách mạng 
lên rất mạnh, giai cấp thống trị đã rung động, các giai 
cấp đứng giữa đã muốn bồ về phe cách mạng, quần 
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chúng còng nông thì sôi nồi cách mạng, quyết hy sanh 
phấn đấu, thì Đảng phải lập tức lãnh đạo quần chúng 
đề đánh đồ chánh phủ của địch nhân và giành lấy 
chánh quyền cho công nông. _ 

Lúc đó Đang phải ra khâu hiệu «giao tiếp » và nâng 
cao những khâu hiệu ấy lên như: lập xô-viết, lập hội 
đồng tịch ký ruộng đất, sản nghiệp do công nhân kiêm 
soát, võ trang cho công nông, v.v.. Đồng thời: Đảng phải 
tồ chức và khoách trương hết cả các cách tranh đấu 
của quần chúng như bãi công, bãi công vừa thị oai; 
bải công vừa võ trang thị oai, tổng bãi công bạo động. 

Võ trang bạo động không phải là một việc thường, 
chẳng ñhữngz là theo hình thế trực tiếp cách mạng mà 
lại phải theo khuôn phép nhà binh, cho nên cần phải 
chủ ý. Trong khi không có tình thế trực tiếp cách mạng 
cũng cứ kịch liệt tranh đấu, nhưng kịch liệt tranh đấu 
ấy không phải là đề tồ chức những cuộc manh đòng 
hoặc là võ trang bạo động quá sớm mà cốt là đề suy 
động đại quần chúng ra thị oai, biểu tình, bãi công,v.V, 
đề dự bị họ về cuộc võ trang bạo động sau này. 


12. Phản đồi đế quốc chiến tranh : 

Thời kỳ này là thời kỳ khủng hoảng khắp cả các 
nước đế quốc, phong trào công nhản ở các nước và ở 
Đông-dương nồi lên rất mạnh. Cái nguy cơ chiến tranh 
của các đế quốc càng ngày càng gần. Hởi vậy Đăng 
phải thế sức khuếch trương công tác «phan dối bính 
bị» và một mặt tồ chức trong quân đói, một mặt tô 
chức đội tự vệ của công nòng, phải làm cho các khẩu 
hiệu chống đế quốc chiến tranh lan khắp và sâu trona 
quần chúng, như: đồi chiến tranh để quốc ra chiên 
tranh cách mạng, đánh đồ để quốc chủ nghĩa và giai 
cấp bóc lột, binh vực Liên bang xô-yiết và phonz trào 
cách mạng trong thế giới, v.v.. = 
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12. Liên lạc với vô sản và dân thuộc địa thế giới: 

Vô sản Đông-đương phải liên lạc mật thiết với vồ 
sẵn thế giới, nhất là vỏ sản Pháp, đề làm mặt trận vô 
sản (mẫu quốc › và thuộc địa cho sức tranh đấu cách 
Tnang được mạnh lên. 

Trong cuộc tranh đấu chống để quốc, quần chúng 
cách mạng Đông-dương lại phải liên lạc với quần chúng 
cách mạng ở các thuộc địa và bán thuộc địa, nhút là 
ở Trung-quốc và Ấn-độ, v.v.. 

Trong công tác, Đẳng phải liên lạc mật thiết với Đẳng 
cộng sẩn Pháp, Trung-quốc và Ẩn-độ. 
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TIIỀN PHONG TRÀO - 
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GỬI CHẤP ỦY TRUNG-KỀỲ* 


Ở Thanh-chương, Nam-đàn bây giờ, chấp ủy thế là 
đã chủ trương bạo động rồi (lập xô-viết, chia đất v.v.), 
chủ trương như thế thì chưa đúng hoàn cảnh, vì trình 
độ dự bị của Đảng và quần chúng trong nước chưa đủ, 
vũ trang bạo động cũng chưa có, bạo động riêng lẻ 
trong vài địa phương trong lúc bấy giờ là quá sớm. 

Song việc đã như vậy rồi thì bây giờ phải làm cách 
thế nào mà duy trì, kiên cố ảnh hưởng của Đảng, của 
xô-viết trong quần chúng, đề đến khi thất bại thì ý nghĩa 
xô-viết ăn sâu vào trong óc quần chúng, và lực lượng 
của Đảng và nông hội vẫn duy trì. Trong án nghị quyết 
của chấp ủy về kế hoạch làm việc có mấy điều chúng 
tôi không đồng ý: 

1. Kế hoạch biều tỉnh : Các đồng chỉ chủ trương biêu 
tình lặt oặt oả luôn thì không đúng — biểu tình luôn thì 
mất tinh chất thị uy mà lại cũng mệt quần chúng và 
cũng bị để quốc tàn sát, cho nên phải : 

a) Khi cần và có thê làm được biểu tỉnh thì phải 
đỏng người, và không cần phải làm luôn luôn hàng ngày. 

* Tài liệu này không ghỉ ngày tháng, nhưng ở trang đầu của ' 
tài liệu: Phòng lưu trữ Liên“xô dể: Lettre du CC Comitẻ 
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Trong lúc biểu tình phải tồ chức ra trò, ban chỉ huy 
phải có hiệu lệnh, mệnh lệnh nghiêm ngặt rõ ràng, tàu 
bay tới phải tản rời thưa ra cho nhanh, rồi sau họp lại. 
Đám biều tình phải chia ra từng toán, toán nào chỉ 
huy toán ấy, và có gián cách, tán tụ thế nào. Làm có 
kế hoạch tồ chức như thế thì có thề khỏi lộn xộn và ít 
bị hại. 

b) Lúc thường thì chỉ nên mở đại hội trong làng mà 
diễn thuyết, tuyên truyền huấn luyện quần chúng, chứ 
không nên biều tình lặt vặt. Như thế, tỉnh thần tranh 
dấu vẫn duy trì mà tranh đấu vẫn kế tiếp chứ không tịt. 

2. Về việc tịch đất, cấp ruộng, chấp ủy chủ trương 
chỉ tịch đứa nào có 100 mẫu sắp lên — thế là hiểu lầm 
chữ « địa chủ ›. Địa chủ là một giai cấp dùng đất mà 
cho thuê, cho cấy rể đề mà bóc lột dân cày, còn chúng 
nó không có cày cấy gì. Bọn ấy phải tịch ký hết, bất kỳ 
có bao nhiêu mẫu. Vả chăng, chỉ hạng 100 mẫu thì mấy 
thằng bị tịch, mà dân nghèo có được bao nhiêu đâu! 

Phân phát ruộng đất thì phải do xô-viết, rồi phải theo 
lao động mỗi nhà dân nghèo, chớ không phải lối chia 
đồng. Nếu phát cho đủ sức cày rồi mà dư đất thì giao 
lại cho xô-viết quản lý. 

3. Những chỗ đã lập xô-viết rồi phải huấn chính cho 
chu đảo, làm sao cho hạng cố, bần, trung nông hết sức 
ủng hộ xô-viết và cho xô-viết là chính quyền của mình 
mới được. 

Mỗi việc trong làng đều lấy danh nghĩa xô-viết chở 
không bao giờ lấy danh nghĩa Đảng hay nòng hội. Khi 
quân đội của đế quốc đến thì không nên kéo cả dân 
chúng tay không ra xung đột, xô-viết thì tạm thời giải 
tán, khi nó đi rồi thì lập lại. Tự vệ đội phải tập luyện 
quân sự và phải tìm kế mà cướp lấy súng của quân dịch. 
Những việc ích lợi cho quần chúng như giáo dục, Y 
viện, câu lạc bộ, v.v. tuy chưa thi hành được, song phải 


õ1 


hết sức tuyên bố trật tự trong làng, phải giữ cho nghiêm 
và khuyên dân cày bừa làm ăn như thường. 

4. Về nông hội bây giờ thì phức tạp, đến lúc trở lại 
bí mật thì hại lắm, cho nên ngay bây giờ phải tồ chức 
ban chấp hành bí mật, thu góp lấy lực lượng chắc 
chắn làm căn bồn nông hội rồi tuyên bố giữa đại hội 
quần chúng rằng: đã có xô-viết thì không cần có nông 
hội nởa (tuyên bố giải tán), 

5. Trong nông hội (gồm dân cày từ trung nông trở 
xuống, không có phú nông vào) thì phải tồ chức riêng 
cố nông công hội chở không phải tồ chức cố bần nông 
công hội như trong nghị quyết của chấp ủy. Cố nông 
là vô sản, còn bần nông chưa phải là vô sản, không thẻ 
lẫn lộn được. Quyền lãnh đạo nông hội phải giữ cho cố 
nông công hội. 

6. Còn Đẳng thì phải tồ chức lại huyện bộ và cán sự 
chỉ bộ dự bị bí mật, còn những đảng bộ bây giờ thì cứ 
hoạt động công khai, trong bộ bí mật thì phải có người 
biết hết các công việc của Đảng và hội và phải thường 
liên lạc với bộ công khai, 


TRUNG ƯƠNG 


ÁN NGHỊ QUYẾT CỦA TRUNG ƯƠNG 
TOÀN THÈ HỘI NGHỊ NÓI VỀ 
TÌNH HÌNH HIỆN TẠI Ở ĐÔNG - DƯƠNG 
VÀ NHIỆM VỤ CẦN KÍP CỦA ĐẲNG 


(10-1930) 


I. TÌNH HÌNH HIỆN TẠI Ở ĐÔNG-DƯƠNG 


1. Kinh tế khủng hoảng : 


Bây giờ là thời kỳ khủng hoảng phô thông của đế 
quốc chủ nghĩa. Kinh tế Đông-dương là bộ phận trong 
kinh tế thế giới cho nên cũng bị khủng hoảng. Vả lại 
kinh tế nước Pháp đã bị biến động, kinh tế Đông- 
dương phụ thuộc vào kinh tế đế quốc Pháp cho nên 
cũng bởi đó mà bị lay chuyền thêm. Những công ty mỏ 
thiếc, chì, cao-su, công nghệ dệt và vận tài đã phải hạn 
chế sự sinh sản lại. Việc buôn bản với các nước ngoài 
và trong nước đã bị sút nhiều, các tiệm buòn hoặc nhà 
máy nhỏ đã bắt đầu bị đóng cửa. Số tiền của đế quốc 
và tr bồn bồn xứ bỏ ra đề kinh đinh công nghệ và 
thương mại so với mấy năm trước thì nay bị sút nhiều. 
Từ Âu chiến đến nay, lần này là lần đầu mà ở 
Đông-dương có sty khủng hoảng như vậy. Một điều nữa 
làm cho sự khủng hoảng kinh tế ở Đòng-dương thêm 
sâu sắc là sự bóc lột của để quốc, nhất là trong lúc khủng 
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hoảng phô thông của đế quốc chủ nghĩa. Sự sanh hoạt 
của quần chúng lao khồ mỗi ngày mỗi sa sút, cách hợp 
lý hóa ở =ác sản nghiệp rất thịnh hành, ruộng `đất tập 
trung vào tay đế quốc và địa chủ. Vả lại mấy năm nay _ 
mất mùa luôn, bởi vậy nên sức mua hảng của quần 
chúng giảm bớt nhiều; vì lề ấy nên hàng hóa của đế 
quốc bị ế, làm cho sự khủng hoảng kinh tế càng thêm 
phát triền. 


2. Tình hình sự tranh đầu của quần chúng lao khò: 


Kinh tế khủng hoảng như thế cho nên công nông và 
quần chúng lao khô lại bị cực khô bội phần. Bao nhiêu 
sự thiệt hại vì khủng hoảng øây ra thì bọn đế quốc, tư 
bồn và địa chủ đều đồ hết vào đầu quần chúng. Bọn 
tư bồn hạn chế sự sinh sản và dùng cách hợp lý hóa, 
đuôi công nhân rất nhiều. Những thợ còn ở lại trong 
sản nghiệp thì phải làm thêm giờ và bị bớt lương. Còn 
ở nhà quê thì sưu thuế và địa tô (nghĩa là tiền, lúa 
hoặc hoa lợi gì mà những người mướn đất phải nạp 
cho địa chủ) tắng thêm rất nặng. Hiện thời số người 
thất nghiệp và chết đói thiệt trước chưa từng thấy. Vì 
tình cảnh như vậy nên sinh ra phong trào tranh đấu 
rất rầm rộ từ đầu năm đến nay. Ở các thành phố lớn 
(Nam-định, Hải-phòng, Vinh, Sải-gòn) công nhân tranh 
đấu luôn tiếp. Ở nhà quê, nông dân chống đế quốc và 
địa chủ rất kịch liệt. Những bọn buôn bán nhỏ bị bóc 
lột quả chừng nên cũng đã nhiều lần bãi thị. Các cuộc 
tranh đấu luôn tiếp ở Đông-dương đã thành ra một 
phong trào cách mạng sâu rộng và đã có thế lực. 

3. Trong phong trào cách mạng ấy thì giai cấp tranh 
đấu của công nông chống đế quốc chủ nghĩa, tư bồn 
và địa chủ lại sâu sắc hơn và quan trọng nhứt, càng ` 
ngày càng có tánh chất kịch liệt, tánh chất chánh trị, 
tánh chất tồ chức, càng ngày càng chịu ảnh hưởng và 
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chỉ huy của Đảng cộng sản (Đ.C.S.) và thoát ly ảnh 
hưởng quốc gia. Đảng cộng sản đã bắt đầu thâm nhập 
vào quần chúng và lãnh đạo quần chúng. Vì thế mà đế 
quốc chủ nghĩa và các giai cấp bóc lột ở Đông-dương 
xem Đảng cộng sản là người thù thứ nhất. 


4. Giai cấp tư sản: 


Khủng hoảng kinh tế làm cho giai cấp tranh đấu sâu 
sắc, vì thế mà thái độ các giai cấp cũng bày tỏ ra 
fö ràng. 

Bọn địa chủ phản cách mạng đã đành, một bộ phận 
tư bồn bồn xử (bọn nhân dân đại biêu, hội đồng thành 
phố, v.v..) đứng hẳn về phe đế quốc ra mặt địch thù với 
công nông (mấy lần chúng nó bàn bạc với đế quốc chủ 
nghĩa cách đàn áp công nông tranh đấu và các đẳng 
phái cách mạng), một bộ phận nữa thì ra mặt quốc gia 
cải lương, chúng nó muốn lợi dụng phong trào cách 
mạng, một mặt thì vêu cầu với đế quốc cải lương chánh 
trị và kinh tế đề thêm quyền lợi riêng của chúng nó 
(xin lập hiến, xin khai khần đất ruộng, v.v..), một mặt 
thì hô hào tư bồn và vô sản bồn xứ hợp tác, và làm bộ 
yêu cầu cải cách sanh hoạt của công nông. Mục dích 
của chúng nó là cốt lừa gạt quần chúng và phá hoại 
cách mạng. 

Trong giai cấp tiều tư sản thì những bọn bị áp bức 
nhất đã bắt đầu theo phong trào cách mạnz, một phần 
nữa thì theo ảnh hưởng quốc gia cải lương. 


s. Khủng bố tráng và chánh sách lừa gạt của đế 
quốc chủ nghĩa: 


Chánh sách của đế quốc chủ nghĩa hiện nay là phá 
phong trào cách mạng, nhứt là phong trào cộnư sun thì 
mỏ muốn tiêu diệt đi ngay từ lúc mới nhen lên, Cho nèn, 
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chẳng những nó chém, đày, tù tội những người cách mạng 
mà thôi, chúng lại hết sức tàn sát quần chúng tranh 
đấu như sắn và ném bom vào quần chúng biều tình, 

tù tội và đuôi, bắn công nhân bãi công. Đồng thời, nó 
tồ chức việc « bài cộng » và nói xấu Liên bang xô-viết. 

Nó đặc biệt xuất bản nhiều tờ báo (« Thanh — Nghệ — 
Tỉnh tân văn», «Bình — Trị tân văn»... ở Trung-kỳ, 
« Công thị báo », « Tử dân tạp chi», v.v. ở Bắc-kỳ) đề 
chuyên môn chửi cộng sản. Nó lại góp chỏ sẵn mật 
thám làm thành một đẳng gọi là « Lý nhơn › đề chuyên 
môn phá Đảng cộng sản, chui vào trong các cuộc tranh 
đấu của quần chúng đề phá hoại. 


Đế quốc chủ nghĩa biết rằng chỉ có chánh sách 
khủng bố thì cũng chưa đủ, nó lại giả hô hào chánh 
sách cải cách về kinh tế và xã hội. Mục đích của nó là 
đề lừa gạt quần chúng công nông, làm cho quần chúng 
sinh ra mộng tưởng mà bỏ con đường tranh đấn. Nó 
lập ra hội đồng cải cách và tuyên bố binh vực tiều tư 
sản, trừng phạt tham quan ô lại, trừng trị sự cho va 
nặng lời, phát đất hoang cho dân cày nghèo, xô, 
các thành phố lớn thi nó lập ra « Hội đồng hòa giải lao 
động, tư bồn » đề lừa gạt công nhân, 


6. Kết quả của chánh sách đế quốc: 


Đế quốc chủ nghĩa Pháp lại hết sức thi hành những 
phương pháp kinh tế đề cứu khủng hoảng ngày nay, 
như lấy tiền kho bạc chánh phủ mà cấp cho công ty 
tư bồn Pháp và sắp sửa mở cuộc quốc trái đề mở rộng 
việc khai khâần Đông-dương. Mục đích nó là đề mở rộng 
thị trường Đông-dương. Nhưng kết quả thì không thê 

được, chánh sách ấy làm cho quần chúng lại bị bóc lột 
_ thêm, sức mua hàng hóa lại sụt xuống nữa. 

Ệ 
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Vả lại khủng hoẳng của tư bồn chủ nghĩa trong thế 
giới còn thêm sâu sắc, kinh tế đế quốc Pháp còn bị lay 
chuyền bởi vậy kinh tế khủng hoảng ở Đông dương 
còn dữ dội hơn nữa. 

Vậy cho nên chánh sách khủng bố và chánh sách giả 
đối cải cách của đế quốc chủ nghĩa Pháp chẳng những 
không có hiệu quả và lại càng bày tỏ cái mặt tàn ác và 
giả dối của nó ra. Phong trào công nông tranh đấu còn 
lên cao lan rộng nữa làm cho tình hình kinh tế, xã hội 
và chánh trị ở Đông-dương còn bị lay chuyên hơn nữa. 
Cuộc tranh đấu dữ dội của công nông ở Nghệ-an và 
những cuộc hưởng ứng nổi lên ở các tỉnh khác tức là 
cách công nông trả lời rất thích đáng cho đế quốc chủ 
nghŸĩa và các giai cấp bóc lột. Cũng vì thế mà những 
cuộc ấy rất quan trọng cho cả phong trào cách mạng 
về sau. 


II. NHIỆM VỤ HIỆN THỜI CỦA ĐẲNG 


7. Nhưng điềm sai làm và khuyết điềm của Đảng: 


Những điều kiện khách quan cho cuộc tư sản dân 
quyền cách mạng ở Đông-dương đã sẵn cỏ, phong trào 
cách mạng đã nồi lên cao, Nhiệm vụ chánh của Đẳng 
là lãnh đạo cho công nòng và quần chúng lao khồ ra 
tranh đấu để cướp chính quyền. Mấy lâu nay Đẳng 
vẫn cố công, cố sức thâm nhập vào quần chúng cỏng nông 
đề lãnh đạo họ tranh đấu. Ảnh hưởng của Đảng trong 
quần chủng mỗi ngày mỗi lan rộng thêm lớn; nhưng 
lúc đầu các chủ trương của Đảng trong nội bộ cỏ nhiều 
điều sai lầm, công tác của Đảng trong quần chúng hãy 
còn nhiều điều khuyết điềm. Bởi vậy cho nên Đẳng và 
cỏng tác của Đẳng chậm phát triển. Những điều sai 
lầm và khuyết điểm chánh đại khái như sau: 
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a) Sai lâm ề piệc tồ chức Đảng - 

«Hội nghị hiệp nhứt» chỉ lo việc hiệp các đoàn thê 
ấy lại làm một, mà ít chú ý đến việc bài Ftừ những tư 
tưởng gà hành động biệt phải của các đảng phái trước 
kia. Bởi vậy cho nên Đảng, tuy đã «hiệp nhứt », nhưng 
tư tưởng hành động của đảng phái nào cứ giữ như cũ. 
-_ Công việc Đẳng không thảo luận trỏng các đẳng bộ ; bởi 
vậy trình độ chánh trị của đẳng viên rất chậm phái triền. 

b) Trong công tác hàng ngày, các cấp đảng bộ không 
liên lạc mật thiết với nhau. Ít đem công việc ra thảo 
luận trong chỉ bộ mà thường lạt dùng cách mạng linh. 
Chỉ bộ chỉ ngồi chờ mạng linh của đảng bộ thượng 
cấp, không biết xếp đặt công việc hàng ngày mà làm, 
chỉ đề một vài đồng chí phụ trách cả. Công tác trong 
quần chúng kém, công hội rất yếu, các đoàn thê khác 
(ccứu tế », « phản đế ›) thì tồ chức lộn xộn hoặc rất sơ 
sài. Chi bộ thì rất ít người, rất yếu, mà lại phát triền 
rất chậm, Không biết thảo luận các vấn đề chánh trị 
lớn và các công việc chung của Đảng mà chỉ quanh 
quần trong các vấn đề lặt vặt trong chỉ bộ mình mà 
thôi. Chỉ bộ không ra sức công tác trong quần chúng, 
không mật thiết liên lạc với quần chúng. Lại có những 
khuynh hướng sai lầm như xu hướng ám sát, xu hướng 
bạo động liều, phản đối công tác trong quần chúng 
(như phát truyền đơn, vận động tranh đấu), chủ trương 
gây lực lượng đã röi sẽ đấu tranh, hết khủng bố rồi 
sẽ hoạt động, không chỉu lấy việc vận động tranh đấu 
hàng ngày làm căn bồn mà phát triên tồ chức và huấn 
luyện đồng chí, không tín nhiệm vào sức tranh đấu của 
quần chúng lúc vận động bãi công, biêu tình, có khi 
dùng cách lừa đối cho người ta theo. Sợ tranh đấu cho ' 
nên khi quần chúng tranh đấu thì lại kiếm cách 
nưăn cản. 
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8. Sai làm chinh trị : 


a) Vấn đề thồ địa: Không rõ ràng và có chỗ không 
đúng, như chia địa chủ làm đại, trung và tiều địa chủ ; 
đối với đại địa chủ thì tịch ký đất ruộng, và đối với 
tiêu, trung địa chủ thì chủ trương «lợi dụng họ, ít ra 
cũng làm cho họ đứng trung lập », Như thể là sai lầm 
và nguy hiềm. Địa chủ là một giai cấp không dự vào 
việc cày cấy, không sanh hoạt như dân cày, nhưng 
chỉ dùng ruộng đất đẻ lấy địa tô, tức là áp bức và bóc 
lột dân cày. Dầu có bọn có một vài trăm mẫu, có bọn 
5, 7 ngàn mẫu mặc lòng, chúng nó đều thuộc về giai 
cấp địa chủ, tức là cừu địch của nông dân, mà đã thế 
thì phải đánh đồ và thâu hết đất ruộng của chúng nó. 
Thường thường các đồng chí vì không hiều ý nghĩa 
chữ «địa chủ » mà sai lầm trong công tác với dân cày. 


b) Vấn đề tư bồn: Trong sách lược nói phải lợi dụng 
bọn tư bồn mà chưa rõ mặt phẳn cách mạng. Vẫn biết 
có bọn ấy, song chúng nó không đi một phe với mình 
được, mà cũng không thê lợi dụng chúng nó được ; bọn 
ấy tốt nhứt chỉ là đứng về phía quốc gia cải lương, mà 
đã là quốc gia cải lương thì Đẳng phải hết sức phá ảnh 
hướng của chúng nó trong quần chúng (đem thái độ 
mập mờ của chúng nó đối với phe đế quốc và địa chủ 
và đối với phe công nông đề mà vạch mặt chúng nó 
ra). Nói rằng ít ra cũng phải làm cho chúng nó trung 
lập, tức là như biều Đẳng đừng chủ trương công nhàn 
tranh đấu với tư bồn bồn xứ. Đẳng không có thê chủ 
trương như thế. 


Những điều sai lầm về sách lược đó tỏ ra rằng chỉ 
lo dến việc phản đế mà quên mất lợi ích giai cấp tranh 
đấu, ấy là một sự rất nguy hiêm. 


9. Sai làm về Điều lệ và tên Đảng: 


Trong hệ thống tồ chức của Đảng thì bỏ mất xứ bộ. 
Sai là vì bắt Trung ương (7 người) trực tiếp chỉ huy 
các tỉnh bộ làm cho Trung ương đã không châu đáo 
được đến mỗi việc ở các tỉnh, mà lại không còn thì giờ 
mà lo đến việc quan trọng chung cho toàn thể Đẳng nữa. 

Trong điều lệ cỏng, nông hội thì tôn chỉ không rõ 
ràng mà mất cả ý nghĩa giai cấp tranh đấu. Cái nguy 
là những hội ấy có thể hóa ra cải lương. 

Trong điều lệ Phản đế đồng minh, cách lấy hội viên 
từng người một là không đúng. Nếu làm như thế thì 
Hội phản đế sẽ hóa ra một đảng chánh trị. 

Gọi là «Việt-nam cộng sản đảng» thì không gồm 
được Cao-miên và Lào, mà đề vô sản giai cấp hai xứ 
äy ra ngoài phạm vi Đảng là không đúng, vì vô sản 
Việt-nam, Cao-miên và Lào, tuy tiếng nỏi, phong tục 
và nòi giống khác nhau, nhưng về mặt chánh trị và 
kinh tế thì cần phải liên lạc mật thiết với nhau. 


10. Nhiệm vụ chánh trị của Đảng: 


Chiếu theo tình hình hiện tại ở Đông-dương thỉ nhiệm 
vụ của Đăng phải khoách trương phong trào tranh đấu 
cho đều khắp xứ Đông-dương, phải làm cho phong trào 
tranh đấu ở những chỗ đã có được thêm sâu, thêm 
mạnh, và phải hết sức làm cho phong trào cách mạng 
lan rộng ra những chỗ chưa có. Phải tập trung sự tranh 
đấu chống khủng bố trắng, chống cách hợp lý hóa tư 
bồn, chống sưu thuế và địa tô, chống chính sách lừa 
dối «cải cách », «(hội đồng hòa giải lao động, tư bồn», 
«chủ nghĩa cải lương, đề huề», v.v.; chống đế quốc 
chiến tranh, ủng hộ Liên bang xô-viết, Đảng đã vào' 
thời kỳ tô chức và lãnh đạo các cuộc bãi công, thị oai 
chánh trị và dự bị vũ trang bạo động, Đồng thời lại 
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phải kịch liệt tranh đấu chống những xu hướng bạo 
động non và xu hướng manh động. Điều cốt yếu trong 
công tác hàng ngày của Đảng là phải thâu phục được 

„ quảng đại quầnchúng đề làm cho cuộc bạo động tương 
lai được thẳng lợi. 

Trách nhiệm của Đẳng đối với cuộc cách mạng vận 
động nặng như thế, nếu không mau mau chỉnh đốn nội 
bộ và sửa sang cách làm việc trong quần chúng, bài trừ 
những khuynh hướng tư tưởng sai lầm của đồng chỉ› 
thì chẳng những phải theo đuôi phong trào mà thôi mà 
lại không đủ sức chống lại khủng bố nữa. 

Trong vài tháng nay, Đảng đã bắt đầu khoách trương 
công tác trong quần chúng công nông và sửa đôi những 
điều sai lầm ngày trước, kết quả trong Đảng đã có vẻ 
sanh hoạt hơn, số đẳng viên công nhân và bần nông — 
nhứt là ở các cơ quan chỉ huy — đã tăng thêm. Đó là 
một sự tiến bộ, song chưa đủ. Từ rày sắp tới phải làm 
cho Đảng thành bôn-sê-vích hóa, muốn làm được như 

> thế thì Đảng phải : 


11. Trong nội bội: 


a) Thủ tiêu chánh cương, sách lược và điều lệ cũ của 
Đảng, lấy kinh nghiệm trong thời kỳ vừa qua mà thực 
hành công việc cho đúng như án nghị quyết và thơ, chỉ 
thị của Quốc tế cộng sản. 

b) Bỏ tên «Việt-aam cộng sản đảng» mà lấy tên 
« Đông-dương cộng sản đẳng ». 

©) Đem án nghị quyết của Quốc tế, chánh sách và kế 
hoạch của Đảng mà. thảo luận cho khắp trong Đảng, 
lấy đó làm căn bồn mà chỉnh đốn nội bộ, làm cho Đảng 

„ bôn-sẻ-vích hỏa, 

d) Đem những kinh nghiệm công tác trong quần 

chủng, những việc quan trọng xảy ra trong nước và 
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ngoài thế giới và những công việc của Dảng mà thiio 
luận khắp trong các chỉ bộ đề làm cho trình độ chánh: 
trị của đảng viên thêm cao. 

e) Hết sức thêm phần tử công nhân vào Đẳng, thêm 
công nhân sản nghiệp vào các cơ quan chỉ huy; hết 
sức đem những đẳng viên vào công tác trong quần 
chúng công nông (chỉ để ít người chuyên môn ở ngoài). 

f) Huấn luyện chánh trị phồ thông cho các đồng chí 
theo trình độ của họ, và cương quyết bài trừ những xu 
hướng sai lầm và những di tích biệt phái. 

øg) Hệ thống tô chức phải theo điều lệ mới của Đẳng 
mà tỒ chức ra các xử ủy cho vững vàng đề chỉ huy 
công việc trong một xứ. Trung ương, vì có công việc 
toàn thể Đẳng, không thẻ trực tiếp chỉ huy các tỉnh bộ 
được. | 

h) Trong các đảng bộ thượng cấp (từ thành và tỉnh 
ủy trở lên) phải tồ chức ra các ban chuyên môn về các 


giới vận động : công nhân vận động, nông dân vận động; _ 


quân sự vận động, phụ nữ vận động, v.vV.. 

1) Phải phái đảng viên vào các sản nghiệp quan trọng 
(mỏ, đồn điền, xe lửa, v.v.) mà tồ chức quần chúng 
công nhân, dầu khó khăn mấy cũng phải cố sức làm 
cho được. 

j) Phải nhân phong trào tranh đấu mà lập ra chỉ bộ 
làng cho vững vàng và làm cho công nhân nông nghiệp 
và bần nông chiếm đa số trong các ban cán sự. 

k) Phải chú ý lấy phụ nữ thợ thuyền vào Đẳng, và 
đem phụ nữ vào các ban cán sự. Phải chú ý huấn luyện 
các đồng chỉ phụ nữ ở trong các cơ quan, và không nên 
ép họ ở lâu trong cơ quan, 

) Đang bộ thượng cấp và hạ cấp phải liên lạc mật: 
thiết luôn luôn thì Đăng với quần chúng mới khỏi xa 
nhau. Phải tô chức cho nhiều cách giao thông đề cho 


62 


h 


Các cấp đẳng bộ xa nhau thường thông tin tức cho nhau 
và cho chuyên (tỉnh ủy với xứ ủy, xử ủy với Trung 
ương, xử ủy này với xứ ủy khác, Trung ương với các 
Đảng huynh đệ như Pháp, Trung-quốc; Trung ương 
với Quốc tế cộng sản, v.v.). 

m) Phải làm cho chỉ bộ sanh hoạt thêm náo nhiệt, 
phải chia công việc trong chỉ bộ cho mọi đảng viên. 
Lấy việc hoạt động trong quần chúng là việc chảnh, và 
nhân sự tranh đấu mà tồ chức cho thêm đông. Phải 
thực hành lối bầu cử các ban cán sự. Bỏ hết những 
lối phiền phức trong lúc thâu nạp đồng chí mới. Chọn 
đẳng viên mới phải lấy sự hăng hải tranh đấu và giác 
ngộ giai cấp làm cốt yếu. 


12. Công tác trong quần chúng : 


a) Công nhân: Đảng phải ra sức vận động trong các 
sản nghiệp và các đoàn thể của thợ thuyền, làm cho. 
ảnh hưởng Đảng rộng và mạnh hơn trước. Khi có 
những cuộc tranh đấu đột nhiên xảy ra thì chỉ bộ phải 
can thiệp vào ngay và tìm cách chỉ huy. Thường lại 
phải dự bị tồ chức những cuộc tranh đấu (tồ chức ủy 
viên bãi công, ủy viên hành động, thảo luận những 
điều yêu cầu, sắp sửa việc giao thông, tồ chức đội tự 
vệ và dự bị cách đối phó với bọn phá hoại bãi công). 
Phải làm cho mọi việc tranh đấu lan rộng, và phải có 
khầu hiệu chánh trị. Phải điều tra tình hình các cơ 
quan sanh sản, nghiên cứu lịch sử và kinh nghiệm 
tranh đấu. 

Đẳng phải làm cho công hội nhiều và rộng ra. Phải 
tồ chức công hội trong các sản nghiệp (mỏ, đồn điền, 
xe lửa, hải viên) cho được. Phải tö chức công hội theo. 
quy tắc Quốc tế công hội đỏ cho có hệ thống và giúp 
cho công hội đỏ có tính chất độc lận. Pl:ai tô chức ccng 
nhân tự vệ, phải làm cho họ liên lạc với Thnái-bình- 
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dương công hội và Quốc tế công hội đỏ. Chỉnh đốn 
công hội lại theo điều lệ mới và dự bị việc à chức 
Đông-dương tồng công hội. 

b) Xông dán: Đảng phải ra sức điều tra Màng đất, 
giai cấp trong nhà quê và sanh hoạt của nông đân. 
Phải khoách trương phong trào tranh đấu rộng thêm 
lên, đồng thời phải phá các xu hướng bạo động càn. 
Phải chỉnh đốn nông hội lại cho có hệ thống theo điều 
lệ mới và dự bị việc tô chức Đông-dương tông nông 
hội. Phải tồ chức đội tự vệ của nông dân. 

c) Phản đé, cứu tế: Đẳng phải lập tức phái một số 
các đồng chỉ chuyên trách tô chức phản đế đồng minh 
và hội cứu tế, hô hào các đoàn thể quần chúng và các 
đẳng phái khác gia nhập hai hội ấy; lại phải ra sức 
kéo tiều tư sản và học sanh vào các việc tranh đấu 
chống đế quốc chủ nghĩa, nhưng phải chủ ý giành lấy 
quyền lãnh đạo vô sản giai cấp. _ 

d) Thanh niên công sản đoàn: Đẳng phải thi hành _ - 
ngay án nghị quyết của Quốc tế thanh niên cộng sản,  ˆ 
phái ra một số đồng chí trẻ tuổi phụ trách tồ chức ra 
thanh niên cộng sản đoàn và giúp cho đoàn có Ltánh 
chất độc lập. 

e) Quân sự: Mục đích của Đảng là lãnh đạo quần 
chúng võ trang bạo động. Vậy nên ngay từ bây giờ 
Đáng phải tồ chức bộ quản sự của Đẳng đề: 

1. làm cho đảng viên được quân sự huấn luyện; 

2. giúp cho công nông hội tồ chức đội tự vệ; 

3. vận động trong quân đội của bọn địch nhân; 


13. Tuyên truyền: 

Bây giờ phong trào cộng sản trong Đông-dương đã ! 
bắt đầu bành trướng, nhưng mục đích của Đảng chưa 
phô thòng trong quảng đại quần chúng. Đảng phải làm 
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cho càng ngày càng đòng quần chúng biết mục đích 
của Đảng và ý kiến của Đảng đối với các việc quan 
trọng xây ra. Muốn được như thế thì Đảng phải mở 
rộng việc tuyên truyền cồ động (ra sách báo, truyền 
đơn, diễn thuyết, v.v.). Tài liệu huấn luyện phải viết 
cho rõ ràng, dễ hiều và in cho sạch sẽ. 

Lại phải biết lợi dụng các cơ hội mà hoạt động công 
khai (vi dụ như ở Đông-dương, pháp luật cho lập hội 
thê dục, Đẳng nên nhân cơ hội ấy mà tô chức các hội 
thể dục đề vận động thanh niên; như ở ÑNam-kỳ, lúc 
bầu cử hội đồng quản hạt, pháp luật cho tồ chức mét- 
tỉnh, diễn thuyết, Đẳng nhân cơ hội ấy mà cho người 
đi diễn thuyết, v.v.). 


14. Việc khai Đảng đại hội : 


Đảng phải thi hành những việc nói trên cho thiệt 
đúng chỉnh đốn công việc cho có ngăn nắp, đồng thời 
phải dự bị khai Đại hội Đẳng đề giải quyết các vấn đề 
căn bồn về công cuộc cách mạng. 

Khi nào công tác của Đảng tronø nội bộ và trong 
quần chúng chỉnh đốn lại yên 'ồn rồi thì sẽ khai Toàn 
quốc đại hội. 

Thời gian khai hội chưa định trước được, phải tùy 
theo việc chỉnh đốn công tác, nhưng sớm được chừng 
nào thì hay chừng ấy. 
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ÂN NGHỊ QUYẾT CỬA TRUNG ƯƠNG 


TOẢN THÈ HỘI NGHỊ LẦN THỨ HAI 
Tháng 3-193]1 


NHIỆM VỤ HIỆN TẠI CỦA ĐẢNG 


1. TÌNH HỈNH THỂ GIỚI VÀ ĐÔNG-DƯƠNG 


A. Thế giới: 

Từ sau Trung ương toàn thê hội nghị lần thử nhất, 
tình hình thế giới một ngày một nghiêm trọng. Ở các 
nước tư bản thì khủng khoảng kinh tế càng sâu rộng ra 
mãi : buỏn bán sút kém đình trệ, sanh sản hạn chế dần 
dần, có nhiều nơi trước đây kỹ nghệ sanh sản 100 phần 
nay chỉ còn 60,65 phần; nhà băng đô sụp luôn tiếp (Mỹ, 
Pháp, v.v.); một cái nguy biến nữa là nạn thất nghiệp 
thì phát triên rất mau, chỉ trong mỗi tuần lễ thì thêm 
những hàng chục hàng trăm công nhân mất việc ; chỉ 
những nước tư bồn ở Mỹ châu, Âu châu mà đến nay 
đã có hơn 9Ô triệu công nhân thất nghiệp ; nếu tính thêm 
gia đỉnh họ nữa thì thanh ra dã có những từ 150 đến 
180 triệu người, tức là một phần mười đản số địa cầu 
thống khô vì nan thất nghiệp. 

Nước Pháp chánh nắm ngưoải đây thì đương còn chưa 
lay chuyền gì mấy, nhưng năm nay cũng không tránh 
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khỏi khủng hoảng được, đến nỗi bây giờ buôn bản 
cũng tiêu điều, sanh sản có thử như ô-tô đã sút mất 
25,30 phần trăm (25,30%); số thất nghiệp vừa hoàn toàn 
vừa lỡ dở đã cũng đến số gần hai triệu người. Vậy là 
kinh tế khủng hoằng tuy là phát triền không đều nhưng 
đã bao khoát hết thế giới, không còn trừ một nước dế 
quốc nào, một sử thuộc địa nào nữa. 

Đó cũng là một điều chứng minh rõ rệt rằng khủng 
hoảng càng ngày càng chỉn chắn sâu rộng. 

2. Giữa lúc thế 'giởi tư bồn đương chìm nồi trong 
hoàn cảnh tiêu điều nguy biến thì ở nước Liên bang 
xô-viết, việc gây dựng xã hội chủ nghĩa lên vùn vụt và 
đã quả kế hoạch dự toán rất nhiều. Kết quả ở nước 
Xô-viết, kỹ nghệ phát triền rất mau (nền kinh tế chia 
100 phần thì kỹ nghệ đã được gần 70), sự cày cấy chung 
tức là sự công cộng hóa trong nông nghiệp cũng tấn bộ 
lạ thường, đã bao khoát gần phần nửa đất ruộng trong 
nước. Một điều thắng lợi rất đặc biệt nữa là số người 
thất nghiệp từ xưa đề lại thì nay không còn một người 
nào, chẳng những như vậy thôi, lại còn không đủ công 
nhân mà dùng nữa, vì kỹ nghệ phát triển mau quá. 
Những sự thắng lợi về kinh tế của Liên bang xô-viết 
đó làm cho quần chúng lao động toàn thế giới thấy rõ 
rệt rằng chế độ xô-viết là chế độ phát triền kinh tế, tiêu 
diệt thất nghiệp và thống khô, còn chế độ tư bồn chỉ 
là chế độ càng ngày càng mục nát và làm hư hại cho 
lao động mà thôi, sự phản trái của hai chế độ đó càng 
ngày càng rõ rệt trước mắt mọi người. 

Vì cái tình hình kinh tế khủng hoảng phát triên ở các 
nước tư bồn như vậy, lại thêm có sự tấn bộ ở Liên 
„ bang xô-viết tức là thành trì của cách mạng toàn thẻ 
giới cho nên phong trào cách mạng vận động khắp nơi 
đều phát triền mau lắm; trong mấy tháng từ đầu năm 
đến nay, ở Đức, ở Pháp, ở Anh đã có một phong trào 
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bãi công rất dữ dội, kịch liệt, có hơn triệu công nhân 
mỏ kim khi, nghề dệt tham gia. Ở Huê- -kỳ, không có 
ngày nào là không có quần chúng công nhân đương 
làm và công ahân thất nghiệp tranh đấu, thị uy, tuần 
hành, xung đột với lính và cảnh sát. Ở nước Tây-ban- 
nha đã xảy ra hai lần tông bãi công chánh trị. ỞÃ ẢAn-đọ, 
sự tranh đấu của công nhân rất là náo nhiệt hàng ngày. 
Trong phong trào tranh đấu của vô sản giai cấp có 
mấy cái đặc điềm mới, một là sự tranh đấu vừa qua 
đây bắt đầu có tánh chất quốc tế, liên hệ công nhân 
nhiều nước (như bãi công thợ mỏ, kim khí ở Đức, Anh, 
Pháp), và lại có tánh chất chánh trị và kịch liệt lắm 
(Huê-kỳ, Đức), khòng phải là những trận bãi công thường 
nữa; đó đã là những trận chống chế độ tư bồn một 
cách rõ rệt. Ở các thuộc địa và bán thuộc địa thì trong 
mấy tháng vừa qua đây cách mạng giải phóng cũng đã 
bành trưởng: Diến-điện, Ma-rốc, Pê-ru, Ác- -giăng- -tin; 
Ản-độ, Trung-quốc, mà chánh ở Đông-dương cũng vậy. 
Tuy là để quốc chủ nghĩa hết sức dùng súng đạn tiêu 
diệt cách mạng, tuy là bọn tư bồn quốc gia phản trắc 
và theo để quốc chủ nghĩa nhưng phong trào cách mạng 
ở thuộc địa trở nên sâu rộng mãi. 

Vậy là từ phong trào vô sản giai cấp cho đến phong 
trào cách mạng giải phóng của dân chúng ở thuộc địa 
thành một sức lay chuyên chế độ tư bồn đữ đội. 


* 

4. Sự kinh tế khủng hoảng cứ sâu rộng, nguy ngập 
ra mãi, lại thêm phong trào cách mạng sôi nồi ra mãi 
cho nên tư bồn khắp nơi đều hết sức lo cứu chữa lấy 
chế độ của nó. 

Ì 


* Trong bản gốc không có mục 3, có lẽ do sơ suất trong lúc 
viết (BT). 
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Nhưng những cách kinh tế, những cách hòa binh đến 
không có hiệu quả gì, con đường duy nhất chỉ có lấy 
võ lực, lấy chiến tranh mà giải quyết, thôi. Hiện bây 
giờ đế quốc chủ nghĩa chỉ lo lấy võ lạc mà giữ chặt 
lấy thuộc địa, lấy võ lực mà cướp giựt lấy thuộc địa 
của nhau. Nhưng muốn giải quyết vấn đề đó thì nó 
phải lo tiêu diệt phong trào cách mạng và thành trì 
cách mạnøg là Liên bang xô-viết trước đã. Trong thời 
gian vừa qua, các chính phủ tư bồn đâu đâu cũng phát- 
xit hóa rõ rệt, đàn áp đã man dân chúng cách mạng, 
đâu đâu nó cũng dự bị náo nhiệt chiến tranh. Những 
cuộc hội nghị liên tiếp gần đây (hội nghị binh bị, hội 
nghị nông nghiệp, hội nghị tô chức Liên bang Âu châu) 
những cuộc ký hòa ước Pháp. Ý về việc tàu thủy, Đức, 
Áo về việc kết đồng minh kinh tế và chính trị với 
nhau, v.v› việc tồ chức sự xâm chiếm nước Xỏ-viết và 
phá hoại kinh tế của nước Xô-viết mới khám phá ra 
đày, lại thêm vụ đế quốc chủ nzhĩa đang ồn ào cô động 
chống nước Xô-viết nói rằng : nước Xô-viết thực hành 
đum-pinh (nghĩa là xuất cẳng hàng hóa bán rất hạ gián 
đề phá phách tư bồn, đó đều là những mưu mò dự bị 
chỉnh chiến rõ rệt. Vã lại sự diễn võ tập trân, sự thí 
nghiệm hơi độc, vi trùng, máy bay đánh trận ở dàu 
đâu đế quốc cũng rầm rộ hàng ngày. 

Kinh tế của tư bồn sẽ còn khủng hoảng sâu sắc hon 
nữa; xã hội chủ nghĩa ở Liên bang xô-viết còn một 
ngày còn lên cao nữa, cho nên nguy cơ đế quốc chiến 
tranh càng cấp bách mà đồng thời cách mạng vận động 
càng sòi nồi. V Vậy là chúng ta ở trong một thời kỳ chiến 
tranh nguy cấp và cách mạng vận động phát triển. 


B. Tình hình ở Đông-đương : 


: 

5. Ở Đông-dương, tình hình cũng theo tình hình thế 

giới mà phát triển. Trong mấy tháng vừa qua, kính tế 
& 
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cử một ngày một khủng hoảng. Khủng hoảng về cao-su, 
về lúa gạo tức là hai món trọng yếu nhất về kinh tế; 
trở nên sâu sắc lắm. Đồng thời hết cả nền nông nghiệp 
đồn điền đều đình trệ và rung động, hiện đã có nhiều 
nơi, nhiều~sở đồn điền thải đuôi công nhân nhiều, hoặc 
là đình đốn hẫn. Một điều mới là đã thấy nhà băng đồ 
(băng Sài-gòn) và rất nhiều nhà buôn phải khánh tận 
đóng cửa. Đồng thời nạn thất nghiệp rất phát triền. Hết 
thảy các đồn điền cao-su, cà-phê đuôi phu về rất nhiều 
đến nỗi có những đồn điền đuôi về gần hết (ví dụ như 
đồn điền Cam-tiêm trước dùng 4.000 cu-ly, nay đã đuôi 
mất 3.200 người), còn ở các mỏ, các nhà máy cũng đều 
một cảnh tượng đó hết (máy sợi Nam-định, Hải-phòng 
đuôi 3.000 công nhân, mỏ Cằm-phả, Hòn-gay đuồi hơn 
5.000, v.v.), tiền công cứ bị sụt mãi mà sinh hoạt mắc 
mỏ thì lên không dứt. Khủng hoảng đã sảu rộng ra, 
thiệt hại, thống khô cho dân chúng thêm nặng và đau 
đớn nhiều lắm. 

6. Vì vậy nên trong thời gian vừa qua, sự tranh đấu 
của quần chúng cũng phải phát triền. Sự tranh đấu của 
công nhân từ đầu năm trở lại lan rộng (tranh đấu mấy 
lần ở các hãng dầu ở Nhà-bè gần Sài-gòn, bãi công ở 
hãng dầu ở Hải-phòng, xục rục sôi nồi ở hãng xi-moong 
Hải-phòng, ở mỏ than Cầm-phả và nhiều nơi khác). 
Nhưng điều đặc biệt là có nhiều đám công nhàn từ 
trước đến nay chưa từng tranh dấu (công nhân làm 
ở các tầu thủy Bích-kê, Đu-me, công nhân nông nghiệp 
ở Nam-kỳ tranh đấu về mùa gặt), vả lại trong nhiều 
trận đỏ dã có thấy tính chất kích liệt và tô chức hơn, 
nghĩa là tranh dấu có tô chức, Tự vệ đội có xung đột 
dữ dội với mật thảm và lính. Còn ở nhà quê tuy là làn 
sóng đữ dội biêu tình trong năm ngoái đã qua rồi, 
nhưng sự tranh dấu vẫn không sút, trái lại chỉ có đồi 
hình thức và tính chất mà thỏi, nghĩa là sự tranh đấu 
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càng có mục đích rõ rệt, có tính chất tồ chức về giai 
cấp hơn (đã chống đế quốc chủ nghĩa lại thêm chống 
địa chủquan làng rõ rệt). Những cuộc biểu tình lớn 
lao ở Quảng-ngãi, Nghệ-an, Hà-tỉnh, Mỹ-tho, Bến-tre 
mới đây cũng đủ chứng minh rằng cuộc nông dân vận 
động vẫn ăn sâu lan rộng. _ 

7. Mấy lúc này, cũng vì khủng hoẳng sâu sắc thêm 
và tranh đấu quần chúng sâu rộng ra nên cái chính 
sách đối phỏ của để quốc chủ nghĩa lại càng rõ rệt. 
Nó thêm khủng bố trắng lên, đặt đồn ải khắp nơi 
(Trung-kỳ), hoặc là cho bọn quan làng súng ống (Nam- 
kỳ), tổ chức phu đoàn ở nhà quê đề trực tiếp đàn áp 
giúp sức với lính của nó, hoặc là thường thường đề 
linh phòng giữ ở các nhà máy hay có tranh đấu (như 
ở Nhà-bè). Nó lại còn dùng thủ đoạn cưỡng bách dân 
cày những nơi đã dày ngày tranh đấu (Nghệ-an, Sa-đéc) 
ra đóng trò «đầu thủ»; mục đích nó là lừa dối dân 
cày các nơi và tán loạn phá hoại tranh đấu các nơi. 
Đó là cái kế mượn danh quần chúng mà phá tranh 
đấu quần chúng. Đồng thời đế quốc chủ nghĩa lại thả 
bọn địa chủ, phủ nông, quốc gia cải lương ra hoạt động 
hết sức đề ảnh hưởng đến quần chúng và phá hoại 
cách mạng. Bọn «lập hiến » ở Nam-kỳ, tức là bọn Bùi 
Quang Chiêu, Nguyễn Phan Long, không ngày nào là 
không khoe khoang ca tụng những công đức của «hội 
đồng cải cách », « hội đồng quản hạt» (Nam-kỳ) đối với 
thợ thuyền, dân cày, Bọn Huỳnh Thúc Kháng (Trung- 
kỳ), bọn Phạm Quỳnh (Bắc-kỳ) cũng bưng «lập hiến » 
với «cải lương» nói hàng ngày rất náo nhiệt. Ở nhà 
quê thì bọn phản động vâng theo mệnh lệnh để quốc 
chủ nghĩa tồ chức những «hội đồng Lộc biêu», tức là 
hội đồng gồm những tộc trưởng các họ đề ngăn ngừa 
trong họ hàng, trong làng xả, hoặc lập những « doàn 
thể luân lý », tức là những hội đề #ữ sự bóc lột nò lệ, 
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phong kiến, đế quốc (ở Trung-kỳ), hoặc là tồ chức « cửu 
tế nạn dân», v.v. tửo là những hội đề nuôi béo mấy 
thằng hội đồng, mấy thằng quan lại và đề tô chức bọn 
phú nông, địa chủ, tư bồn mà chống lại ảnh hưởng 
cách mạng trong dân quê. 


8. Cái chính sách khủng bố giả mạo và lừa dối đó 
không thề nào phá hoại được cách mạng vận động, sự 
hoạt động tranh đấu tiếp tục từ trước tới nay là một 
điều chứng mình rõ rệt rồi. Trước hết chính cái chính 
sách kinh tế của đế quốc chủ nghĩa hiện tại lại sẽ phá 
cái chính sách khủng bố và lừa dối của để quốc chủ 
nghĩa đó đi thôi. Mới đây đế quốc chủ nghĩa thực hành 
việc quốc trái đề khai thác thuộc địa mà một phần lớn 
thì về Đông-dương và rút tiền kho bạc mà giúp hết sức 
bọn chủ đồn điền, bọn tư bồn. Đó là những phương 
kế tô chức về việc rút tiền dân chúng đề mở mang cách 
bóc lột dân chúng cho thêm sâu sắc. Kết quả là sưu 
thuế các thứ sẽ phải lên cao, hợp lý hóa sẽ phải đữ, 
thất nghiệp sẽ phải phát triền nữa, địa tô sẽ phải nặng, 
tiền còng sẽ phải hạ, sinh hoạt sẽ thêm đắt đỏ. Vì đó, 
những lời giả mạo « thương xót đân chúng » sẽ phải tan 
tành, khủnz hoảng kinh tế cử sẽ đữ dội và cách mạng 
vận động sẽ phải lên cao nữa. Đó là con đường không 
thê nào tránh khỏi được. 


II TÌNH HÌNH LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG 


9. Hoàn cảnh toàn thế giới và tronzø nước gây ra 
nhiều điều kiện cho cách mạng vận động phát triển như 
vậy. Nhưng những sự thắng lợi cho tương lai tranh 
đấu của quần chúng cũng do ở sức lãnh đạo của Đẳng ° 
nữa. Đó là một điều kiện căn bản quan trọnz. Tử trước 
đến nay Đảng có thắng lợi khá, đã chỉ huy hết thầy sự 
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tranh đấu của quần chúng, đã khoách trương nền tẳng tô 
chức cách mạng ra và đã ảnh hưởng càng ngày càng 
rộng trons quần chúng công nông. Tuy nhiên những 
sự thẳng lợi đó chưa được bao nhiêu là vì bị rất nhiều 
cìn trở. Điều trở ngại rất lớn là nên tư tưởng trong 
Đang còn rất nhiều di tích tiêu tư sản, đầu cơ, biệt phải. 

10. Một điều nguy hại căn bản là trong Đẳng chưa 
nhận thức rõ địa vị của vô sản giai cấp trong cách 
mạng và chức trách của Đẳng. Có nhiều đẳng viên 
(như ở Bắc-kỳ và Trung-kỳ) còn hiểu rằng Đẳng cộng 
sản là Đảng của quần cHúng lao khồ mà không biết 
rằng Đảng cộng sản chỉ là Đảng của vô sản giai cấp 
mà thôi, mà chức trách của Đẳng cộng sản là làm hướng 
đạo cho vô sản giai cấp làm cách mạng vô sản. Tuy 
Đảng chỉ huy cho nông dân, cho hết thảy quần chúng 
lao khô làm cách mạng tư sẵn đân quyền, nhưng Đing 
vẫn là Đẳng của vô sẵn giai cấp, nghĩa là đứng về lợi 
ích cách mạng vô sản mà chỉ huy, lấy chính sách vô 
sản mà chỉ huy, chớ không phải là vì Đẳng đại biểu 
lợi ích cho tiều tư sẳn quần chúng, đại biêu cho xu 
hưởng tư hữu chế độ. Chánh là vì sự nhận định sai 
lâm đó, nên nhân lúc có hoàn cảnh thuận tiện vận 
động dân cày thì đễ sanh ra cái xu hướng xoay hết lực 
lượng và tâm tư về nhà quê mà đần dần quên mất điều 
căn bản trung tâm của mình là tuy phải hết sứC vận 
động nông đân nhưng phải đặc biệt chuyên cần về việc 
vận động công nhân, để lấy đó làm cơ sở lình đạo cách 
mạng cho dân cày. Ảnh hưởng của sự sai lầm căn bản 
đỏ có dấu vết rõ ràng trong toàn thể còng việc của 
Dẳng, từ việc tô chức đến việc lãnh đạo tranh đấu, vì 
đó mà công nhân vận động đối với nông dân vận dòng 
vẫn cử sút kém, và tư tưởng hành động vẫn là dương 
đầy dãy tánh chất tiều tư sản. 
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A. Tình hình công tác tò chức: 


11. Trong nội bộ Đẳng, số công nhân đẳng viên rãi! 
kém và lại tăng tiến rất chậm, số chỉ bộ nhà máy rất ít 
và rất chật hẹp, còn ở các sản nghiệp quan trọng thì 
không có tô chức gì ; còn chỉ bộ nhà quê thì thêm mau 
và số đảng viên dân cày, trí thức, v.v. thì chiếm những 
90 phần trăm, ở các cơ quan chỉ huy thì những phần 
tử vô sản hoặc bán vô sẵn ở nhiều nơi chưa chiếm 
được là mấy, cho đến các chỉ bộ làng thì số công nhân 
nông nghiệp đối với số dân cày và trí thức chưa thành 
một lực lượng gì hết. Trong Đảng cũng chưa hiểu đến 
những quy tắc tô chức của Đảng cộng sản nữa. Hiện 
bây giờ mà ở Trung-kỳ và Bắc-kỳ vẫn không nhận rõ 
ý nghĩa tập trung của Đảng: Xử ủy Bắc-kỳ không có 
thường vụ lại còn chia mỗi người đi một địa phương, 
cứ giữ cái chế độ rời rạc chỉ huy, địa phương tự trị, 
ca nhân bao biện và độc đoán; ở Trung-kỳ thì cũng 
làm cái lối giải tán cơ quan chỉ huy tập trung mà đi phụ 
trách như vậy. Còn kỷ luật Đảng thì nhiều nơi hết sức 
là lơi lỏng, đề cho tư tưởng hành động trong Đảng mỗi 
người mỗi khác, trải lại có nơi thi hành kỷ luật nghiêm 
khắc một cách vô lý, chỉ dùng mệnh lệnh và dọa nạt 
chớ không giải thích gì hết. Ý nghĩa kỷ luật sắt của 
Đảng là trước hết phải làm cho toàn thẻ đảng viên nhận 
rõ con đường chính trị duy nhất của Đảng mà cương 
quyết thi hành cho đúng và phải làm cho họ hiệu Đảng 
không bao giờ dung túng những tư tưởng lộn xôn, cá 
nhàn hành động và bè phái trong Đẳng. 

Tô chức ra cộng sản thanh niên đoàn là một nhiệm 
vụ thâu phục một bộ phận quan trọng của vô sản giai 
cấp, là một vấn đề cân kíp mà Đảng phải giải quyết. 
Tuy nhiên hiện đến nay không ở dâu tiến lên được 
bước nào. Trái lại thái độ trong Đảng lại rất lãnh đạm, 
hững hờ về vấn đề đoàn lắm. 
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12. Còn về việc tồ chức quần chúnz thì cũng còngiữ 
lấy sai lầm như cũ: 

a) Công hội thì vẫn rất chật hẹp, và không phát triền 
chút nào ; trong lúc nông hội bành trướng bằng ba lúc 
trước; công hội cũng nằm như trước. Trong đảng viên 
còn nhiều người như ở Bắc-kỳ cử cho công hội là hội 
của một phần giác ngộ nhất của giai cấp công nhân, không 
hiểu rằng công hội là tồ chức tranh đấu của quần chúng 
vô sản, phải bao khoát quảng đại quần chúng vô sản, 
phải có tính chất rõ rệt quần chúng. Tuy là công hội, 
vì điều kiện khủng bố khó khăn, chưa bao khoát được 
hết công nhân nhưng cũng không phải vì vậy mà đã 
đồi tính chất được, mà đã vội kết luận bậy rằng công 
hội chỉ là tồ chức của một số ít công nhân tiền tiến 
thôi. Còn việc thống nhất tập trung công hội là việc rất 
quan trọng cần kip; tuy nhiên trong Đảng cũng chưa 
nhận rõ, như ở Bắc-kỳ thì còn muốn hoãn vấn đề đó 
đến về sau. Tình hình như vậy cũng là do ở chỗ không 
nhận rõ địa vị và nhiệm vụ của vô sản giai cấp trong 
cuộc cách mạng mà ra. 

b) Về việc tồ chức nông hội, tuy là phát triền mau, 
song trong đẳng viên quan niệm về nông hội chưa được 
đúng. Có nơi, trong nông hội vẫn còn nhiều phần tử 
không dính dáng chút gì với dân cày mà lại cũng còn 
cứ cho những hạng ấy lọt vô nữa. Đến như tô chức 
công nhân nông nghiệp đề kiên cố sức chỉ huy của vô 
sản giai cấp trong nông hội và nông dàn vận động thì 
ở đâu cũng không tiến được bước nào. 


B. Sự lãnh đạo quàn chúng tranh đầu: 


13. Từ trước đến nay sự tranh đấu của quần chúng 
không phát triền được mau hoặc có nơi không phát 
triền được (Bắc-kỳ) cũng là vì sự lãnh đạo còn có tính 
tiêu tư sẵn nhiều. Sợ tranh đấu và khỏng tín nhiệm vào 
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sức quần chúng, đó là cái đặc tính tiêu tư sản. Đặc 
tỉnh đó, trong mỗi việc, mỗi lúc đều thấy phát lộ ra. 

Cũng vì đó mà có nhiều lúc cắn trở sự tranh đấu của 
quần chúng; hay là chủ trương «nghỉ tranh đấuÊ đề tồ 
chức đã », œẽiiñn chỉnh nội bộ đã rồi sẽ tranh đấu », 
«qtồ chức cho mạnh đã rồi sẽ tranh đấu ›». Đó là một 
cái nguy hại to lắm. Tô chức với tranh đấu không thề 
rời nhau ra được. Tranh đấu không có tồ chức không 
được mà tồ chức không tranh đấu cũng không được: 
Chỉ có lãnh đạo tranh đấu quần chúng mới thâu phục 
quần chúng được, mới mở đường tô chức họ được và 
phát triền tỉnh thần tô chức được. Một cái tỒ chức gây 
dựng ra rồi mà không hoạt động và sáp nhập vào cuộc 
tranh đấu thì phải tiêu tan, suy nhược. Cứ muốn phản 
chia tô chức với tranh đấu tức là không chịu thực hành 
việc thâu phục quần chúng và tiến hành cách mang, 
Lại cũng có người cho rằng trong lúc kinh tế khủng 
hoảng thì không nên tranh đấu. Viện lẽ rằng: tranh 
đấu thì thế nào cũng thất bại, đó cũng do sự sợ tranh 
đấu mà ra chở không hiều rằng chính trong lúc kinh 
tế khủng hoảng công nhân lại cần phải tranh dấu nhiều 
và kịch liệt và Đảng lại càng phải hiệu triệu quần chúng 
ra tranh đấu; còn thắng lợi hay thất bại là do ở sự 
tranh đấu có cương quyết, kịch liệt hay không, chớ 
không phải vì có khủng hoảng hay không. 

11. Khi vận động quần chúng thì lại cũng thường 
thấy có tính chất tiều tư sản phát lộ ra: lửa döòi quần 
chúng, hay cưỡng bách, hay là cồ dộng biểu tình bông 
lông khỏng có mục dịch rõ rệt gì hết (vận động nòng 
đân), vận đôn công nhân bãi công thì cho sự cô động 

và thảo luận vêu cầu rộng rãi náo nhiệt quả là thất sách 
(Dắc-kỷ); làm như vậy rất có hại : vận động quần chúng 
tranh dấu thì phải cô động tuyên truyếp thật rộng, 
thật sàu làm cho quần chúng hiểu sự nhu yếu tranh 
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du, hiệu tranh đấu vì mục dích gì và phải làm cho 
quản chủng thảo luận những điều yêu cầu, cho náo 
nhiệt, cho rộng rãi. Có làm như vậy mới mống quần 
chúng tranhŠđấu dẻo đai, hăng hái, và mới mong thẳng 


lợi được. Đó là điều kiện căn bồn trước khi tồ chức 
tranh đấu, 


15. Trong việc định những điều yêu cầu, nhứt là yêu 
cầu của công nhân, thì cũng có dấu tích tính chất tiều 
tư sẵn : thường thường đẳng bộ đặt yêu cầu không 
thảo luận với quần chúng; khi định yêu cầu thì có 
những đảng bộ ngồi trù tính sao cho không phạm đến 
quyền lợi tư bản », tự định ra những yêu cầu rất thấp 
kém, không kề gì đến nhu yếu và ước vọng của quần 
chúng hết; có lúc khầu hiệu « đòi tăng lương» một 
cách bỏng lông, làm cho tranh đấu không biết đâu là 
mục đích. Việc định yêu cầu là việc quan trọng nhứt 
phải nhằm vào sức tranh đấu của quần chúng, cho nên 
phải cùng với quần chúng mà thảo luận và định ra một 
cách rõ ràng, xác thực các điều yêu cầu. Tranh đấu 
thắng lợi hay không là do ở sức tranh đấu mạnh hay 
không, chớ không phải là đo ở điều yêu cầu vừa phải 
hay quá đáng cho tư bản. Những điều yêu cầu «không 
được cúp phạt quá một phần ba ngày lương › (Bắc-kỳ) 
« không được bắt nghỉ ngày chủ nhật», « không được 
bắt nghỉ lâu trong lúc Tết » (Trung-kỳ và Bắc-kỳ), đó 
đều là cái chứng minh rõ rệt về sự sai lầm đó. Đòi 
«chủ không được cúp phạt quá một phần ba ngày 
lương », vậy là mình công nhận rằng tư bồn mà cúp 
phạt công nhân là một việc rất phải, cho nên không 
tranh đấu đỏi bỏ mà chỉ xin bớt chút làm ơn thôi ; còn 
ra yêu cầu không được bắt nghỉ», vậy là” mình công 
nhận ngày nghỉ chủ không cho ăn lương cũng là việc 
phải lắm rồi. Đáng lẽ phải yêu cầu bỏ lệ cúp phạt, yêu 
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cầu ngày nghỉ chủ phải trả lương, nhưng mà đẳng bộ 
chỉ huy và chỉ bộ không làm vì sợ phạm đến quyền 
lợi tư bồn! Đặt những yêu cầu như vậy là rõ ràng 
đứng về lợi ích tr bồn chứ không đứng về lợi ích 
công nhân. z 


16. Trong những cuộc tranh đấu, đã có nhiều nơi 
đẳng viên cần trở quần chúnz, không đề cho quần 
chúng hộ vệ tính mạnz nữa. Có lúc quần chúng xung 
đột với lính thì đẳng bộ lại phê bình vô lý, lại đem câu 
«bạo động non›, «manh động» mà cẩn trở sự xung 
đột. Chánh cái nghĩa «bạo động non ›, «manh động » 
là chủ trương cướp chính quyền quả sớm, đem số it 
người giác ngộ mà xông pha cướp chỉnh quyền; xu 
hưởng bạo động non nghĩa là chỉ trù tính chủ trương 
vận động quần chúng « đi đánh địch nhân », đi vây đồn; 
bọc ải. Làm như vậy thì Đẳng phải chống, vì việc tranh 
đấu cướp chính quyền là việc không phải làm khi nào 
cũng được. Chở còn ra tranh đấu biều tình hàng ngày 
vì những mục đích, quyền lợi rõ rệt mà xung đột với 
lính thì là một sự tự vệ rất cần kíp. Chở nào có phải 
« manh động », «bạo động non » gì đâu. Không thê lẫn 
lộn sự hành động tự vệ kịch liệt, sự hành động bạo 
động với xu hưởng bạo động non, manh động được. 
Sở đĩ trong một phần đẳng viên để lẫn lộn như vậy là 
vì họ đã sẵn cỏ cái cốt sợ tranh đấu kịch Hệt rồi, Chánh 
hiện bây giờ có nơi phản đối sự tô chức tự vệ (Bắc-kỳ) 
cũng là cái cốt đó mà ra. Họ không hiểu cho rằng ngăn 
củn tự vệ, phản đối tự vệ tức là muốn xoay về chủ 
nghĩa bất bạo động», chòa bình tranh đấu» của 
Găng-đi đó rồi. 

17. Về việc «chống cưỡng bách dầu thú» «chống 
khủng bố » gần đây cũng còn cách lãnh đạo tiêu tư sản 
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đặc biệt: xứ ủy Trung-kỳ chủ trương đề cho quần chúng 
đi lãnh thẻ qui thuận đã rồi sẽ tranh đấu hoặc là cứ 
kéo nhau đi cầm cờ vàng, lợi dụng cờ vàng mà cử hát 
ca cách mạng, hô khầu hiệu cách mạng, v.v.Ÿ treo cờ 
vàng lên để làm mít tỉnh,.... Đáng lẽ ra nếm đứng về 
phương diện lợi ích tranh đấu quần chúng thì phải vận 
động quần chúng đừng ra đầu thú và lấy thẻ, vận động 
quần chúng xé cờ vàng nhưng vì sợ khủng bố nên 
mới cỏ cải chủ trương nguy hại như vậy. 
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II. NHIỆM VỤ CÂN KÍP 


18. Tư tưởng hành động trong Đẳng và công tác trong 
quần chúng có nhiều điều nguy hại căn bản như vậy, 
Trung ương toàn thể hội nghị lần thử nhất đã vạch rõ 
nhiều cái và đã hưởng toàn Đảng về nguy cơ đó, tuy 
nhiên đẳng bộ các nơi không có làm chút gì đề bài trừ 
hoạt đầu chủ nghĩa trong Đảng và sửa đôi công tác 
của Đảng. Chẳng những là không chủ trương bài trừ 
mả lại còn để cho phát triền lên nữa, đến nỗi cỏ nơi 
như ở Bắc-kỳ thì đã thành một cái nền tư tưởng hoạt 
đầu rõ rệt. Những án nghị quyết của Trung ương toàn 
thể hội nghị lần thứ nhất vẫn còn hoàn toàn nằm trên 
giấy mà thôi. 

Giữa lúc tình hình mỗi ngày một thêm nghiêm trọng, 
một ngày một kích thích tranh đấu dữ dội của quần 
chúng, mà chánh Đảng thì cứ vẫn còn mắc trong vòng 
tư tưởng và hành động sa sút mãi như vậy thì nguy 

v cơ rất là lớn. Đẳng cắp kíp đem hết lực lượng mau 
mau phá những sự trở ngại để tiến hành việc lãnh đạo 
cách mạng. 
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_ A., Nhiệm vụ về công việc tò chức của Đảng: 


19. Đảng phải thực hành cho được những nhiệm vụ 
tô nh sau này : : 


a) 'Chỉnh đồn sức chỉ huụ uà phát triền người cỏng 
nhán chỉ huụ của Đảng : 

Chỉnh đốn các xử ủy cho thành rổ rệt những cơ quan 
chỉ huy tập trung của Đẳng ở các xử. Phải tồ chức ra 
Xử ủy Bắc-kỳ cho đủ số ủy viên, cho có thường vụ; 
cho rõ rệt gồm nhữngz đẳng viêữt cương quyết đứng về 
đường chính trị của Đảng, đem những phần tử công 
nhân tốt thay vào những phần tử tri thức đã rõ rệt có 
xu hướng hoạt đầu. Giải quyết vấn đề khủng hoảng chỉ 
huy ở Bắc-kỳ, kiên cố các Xứ ủy Trung-kỳ và Nam-kỳ, 
đó là một điều kiện đầu tiên đề mong công việc Đẳng 
phát triền. Phải hết sức lần lần thay những phần tử 
trí thức, thủ cựu ở các cơ quan chỉ huy, tiến cử những 
phần tử công nhân hay nông dân nghèo, những phần 
tử mới mẻ của Đảng vào các cơ quan chỉ huy. Đồng 
thời phải hết sức mà thực hành và huấn luyện chánh 
trị đề đào tạo ra lớp chỉ huy mới cho Đẳng. Vấn đề 
đào tạo công nhân chỉ huy là một vấn đề thiết thực 
quan trọng cho sự phát triền của Đẳng hiện tại và - 
tương lai, cho nên cần phải đặc biệt lưu ý. 


b) Khai chiến quả quụết uới hoạt đầu chủ nghĩa trong 
Đang: 

Hoạt đầu chủ nghĩa trong Đẳng đã rõ rệt, nếu còn 
không quả quyết khai chiến với nó, quyết liệt bới rễ 
nhồ gốc của nó trong Đảng thì không thể nào mong 
đào tạo cho Đảng được một nền tư tưởng cộng sẳn 
thống nhất. Vì vậy mà mỗi cơ quan chỉ huy, mỗi đẳng 
viên đều phải qua quyết tranh đấu về mặt tư tưởng 
chẳng những chống với hoạt đầu chủ nghĩa mà thôi 
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mả lại phải chống với cái thái độ lãnh đạm đề huề hay 
là tư vị, kiêng nề đối với hoạt đầu chủ nghĩa nữa, vì 
cái thái độ này lại càng nguy hiềm cho Đẳng hơn nữa. 

~_ Giữ kỷ luật cho nghiêm khắc. Đối với đẳng bộ hạ cấp, 
đối với những đẳng viên không lo thi hành những án 
nghị quyết của Đẳng, thì phải cương quyết thi hành 
trừng phạt. Đẳng viên được hoàn toàn tự đo phát biểu 
ý kiến, yêu cầu giải thích, chất vấn, kêu nài, nhưng 
phải lo thực hành những nghị quyết của Đảng cho mau 
mắn và phải theo một đường chính trị thống nhất của 
Đảng. 


. €) Xoau hướng 0ề chỉ bộ, nhứt là chỉ bộ nhà máu : 

Tô chức sự tuyên truyền cồ động của Đảng cho rộng. 
Từ báo của Trung ương cho đến báo các địa phương 
phải làm cho có tính chất quần chúng, phản chiếu rõ 
rệt sinh hoạt và tranh đấu của quần chúng, dễ hiểu, dễ 

,„ coi, Muốn được như vậy, phải hết sức khoách trương 
các báo lỏ máy, khoách trương sự phê bình báo chương 
từ chi bộ lên, tồ chức công nông phỏng viên cho một 
ngày một rộng. 

Tập trunơ sự chỉ huy của Đẳng vào chỉ bộ, trước hết 
là chỉ bộ lò máy, làm cho chỉ bộ sinh hoạt phát triền 
và làm chủ động trong việc sinh hoạt chính trị của 
Đăng mới được và sự lãnh đạo cho Po Hng chúng tranh 
đấu mới được. 

Phải làm cho kỳ được đề trải qua một thời gian gần 
đây số đẳng viên công nhân thêm lên rất khá, muốn 
được như vậy, phải chỉ thị và huấn lịnh luôn luôn cho 
các chỉ bộ nhà máy náo nhiệt công tác và tô chức lấy 

v đảng viên mới cho chuyên cần, lại phải tìm hết manh 
mối mở đường tô chức ở những nhà máy quan trọng, 
các mỏ và các đồn điền. 
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d) Cần kip tồ chức ra cộng sản thanh nién doàn. 

Về vấn đề tồ chức cộng sản thanh niên đoàn, Đảng 
cần kíp đánh (an cải. thái độ hững hờ, lãnh đạm với 
vấn đề đó: Lập tức các đẳng bộ địa phương phải mau « 
mau tồ chức những ủy viên tồ chức. ra đoàn, đốc suất 
cho chỉ bộ tổ chức cơ quan báo chương về việc vận 
động của đoàn và phải chỉ đạo cho các chỉ bộ mới 
thành lập của đoàn bắt đầu hoạt động trong quần chúng 
thanh niên, đem những khẩu hiệu của thanh niên mà 
hiệu triệu quần chúng. Trong một thời gian ngắn nzủi 
tới đây, đảng bộ các địa phương phải gây cho ra cơ sở 
của đoàn. Các chỉ bộ đoàn phải chỉ huy cho cán bộ 
thanh niên trong công, nông hội và khoách trương 
tranh đấu của quần chúng thanh niên lao động. 


e) Tập trung công hội pà phát triền công lúc trong 
sản nghiệp: 

Toàn thể Đảng lấy việc công nhân vận động làm công 
việc chánh, làm trung tâm công tác. Điều cần kíp phải _. 
làm ngay là tập trung công hội. Những Liên hiệp công. 
hội Bắc-kỳ, Trung-kỳ phải tồ chức tức khắc đề dựa vào 
đó mà khoách trương công hội các địa phương. Khòng 
phải là chờ cho các địa phương dưởi tập trung và tô 
chức đều khắp rồi mới tập trung ở các xứ, những điều 
cần kíp phải làm mau là chiêu tập hội nghị công hội 
các xứ mà tồ chức ra liên hiệp công hội các xứ đẻ gần 
đây tồ chức ra Tông công hội Đỏng-dương. 

Lực lượng chính của Đảng phải xoay rõ rệt về công 
tác công hội dễ mở rộng công hội, phát triền tồ chức 
thiệt rộng trong quảng đại quần chúng công nhàn, dự 
bị và tô chức cho chuyên cần, kỹ lưỡng những cuộc 
tranh đấu của công nhân, huấn luyện chính trị cho rộng g 
tronz quần chúng và hết sức liên kết sự tranh dấu bênh 
vực quyện lợi với những sự tranh đấu chống ảnh hưởng 
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cai lương, ảnh hưởng quốc gia, ảnh hưởng công hội 
vàng và Đệ nhị quốc tế, đề cho cuộc công hội đỏ vận 
động ở Đỏng-dương được phát triền hoàn toàn và mau 
chóng. Nhất quyết phải làm sao cho Đẳng từ nay bắt 
đầu xoay hướng về công tác quần chúng công nhân cho 
rõ rệt. Chỉ có như vậy mới tăng tiến địa vị của Đảng 
và của vô sản giai cấp và mới có thể thực hành việc 
vận động trong các quần chúng lao khô một cách đúng 
đắn và hợp với công cuộc cách mạng vô sản được. Một 
điều kiện đề thực hành sự khuynh hưởng Đảng về 
quần chủng công nhân là phải phá tan trong Đảng 
những ý tưởng bậy bạ như là : « trong lúc kinh tế khủng 
hoang không nên tranh đấu», «dựa vào cai mà vận 
động còng nhân là đắc sách », « thảo luận yêu cầu của 
công nhân náo nhiệt lắm là thất sách », và lại đánh tan 
cái lối phân chia giai cấp vô sản ra hạng có nghề và ăn 
lương khá và hạng « cu-Ìy », và cho hạng công nhàn 
trên là hạng «quý tộc công nhân ›» (Bắc-kỳ). 


g) Thực hành chính sách nông dân oận động của Dáng 
cho đúng : 

Về nông dân vận động thì điều kiện cần kíp nhất là 
phải kiểm duyệt các tồ chức nông hội, tầy trừ cho sạch 
những phần tử không dinh dáng gì với dân cày, đầy 

- công nhân nông nghiệp, bản nông vào chấp hành cho 
đông. Khoách trương giai cấp tranh đấu ở nhà quê 
cho rõ rệt, đem ảnh hưởng của Đảng, của vô sản giai 
cấp vào cho sâu trong quần chúng nòng dân, tiểu trừ 
những ảnh hưởng quốc gia tronu dân cày, kiên cố sự: 
lãnh đạo của Đảng. Cứ việc khoách trương tô chúc 
nòng hội làng nhưng chưa cần kíp tô chức nông hội 
rộng ra. Vấn đề tập trung nòng hội là còn tùy tỉnh 

Y hinh phát triển nông dân vận động và phát triền của 
Đảng nẻn cần phải cần thân đặc biệt, chưa có thê giải 
quyết vấn dề tập trung bây giờ được. 
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h) Vận động trong quân đội : 

Cân phải lập ra các quân ủy của Đảng đề khoách 
trương liên lạc với binh lính mà tồ chức chỉ bộ Đẳng 
trong quân đội. Không cần phải tô chức cộnÿ sản * 
thanh niên đoàn, hội quần chúng linh làm øì, vì điều 
kiện trong quản đội khó khăn lắm, mà tổ chức ra nhiều 
hình thức thì có hại trong công tác, Phải thực hành 
hết thảy phương pháp để đem ảnh hưởng cácb mạng 

vào trong quần chúngz lính. 


¿) Chủ trọng tò chức phụ nữ lao động : 

Còn việc vận động phụ nữ của Đảng chánh nghĩa là 
phụ nữ lao động chớ không phải là phụ nữ bất kỳ 
giai cấp nào. Những khuynh hưởng về mặt tồ chức 
« phụ nữ giải phóng », «phụ nữ hiệp hội» không dính 
dáng gì phụ nữ lao động thì phải phá tan cho mau. 
Sự cần kip của Đảng là phải tô chức phụ nữ còng 
nhân vào công hội, phụ nữ nòng dân vào nông hội; 
phụ nữ buôn bán dọc chợ búa thành những phụ nữ 
hội chợ, nghĩa là tồ chức trọng đám phụ nữ lao khồ, 
lao động. 


k) Cần phải tồ chức thành hỏi cứu l2 đỏ: 

Điều kiện đề tồ chức ra Hội cứu tế đỏ đã sẵn có rồi. 
Tuy nhiên, hội vẫn chuu thành lập. Đó là vì trong 
làng chưa cho việc đó là một việc cần kíp. Trong 
một thời gian tới đây, phải thực hiện tô chức nền tảng 
và tô chức cơ quan bảo chương và hành động của hội 
cho được khắp các xử. Muốn tô chức cứu tế đỏ cho 
mau phát triển thì phải đánh tan những di tích quan 
niệm sai lầm, cho hội cứu tế là hội riêng đề cho một 
bọn phú nòng, địa chủ, tiều tư sản, tức là «bọn có, 
tiến », Phải lãnh cho trong Đẳng nhận rõ rằng căn bồn. 
của hội cứu tế đỏ cũng phải lấy quần chúng công nông 
và lao khồ. & : 


8¡ 


B. Nhiệm vụ về sự lãnh đạo quàn chúng: ` 


20. Nhiệm vụ thâu phục quảng đại quần chúng là 
nhiệm vụ duy nhất hiện tại của Đảng. Nhưng thực 
hành nhiệm vụ đó không thể làm ngoài vòng giai cấp 
tranh đấu của quần chúng được. lloàn cảnh bây giờ 
là rất thuận tiện cho việc thâu phục quần chúng. Biết 
bao nhiêu là nỗi thống khồ đau đớn, biết bao nhiêu là nỗi 
bất bình oán giận trong quần chúng trong lúc kinh tế 
khủng hoảng bây giờ. Vậy cho nên sự lãnh đạo tranh 
đấu là việc căn bồn cần phải chủ trọng hàng ngày. Chỉ 
có những đảng viên không nhận rõ hoặc không muốn 
nhận rõ sự nhu yếu của quần chúng và chức trách 
lãnh đạo cách mạng của Đảng thì mới chịu lấy ảnh ' 
hưởng khủng bố trắng hoặc viện lễ khủng bố trắng 
mà khỏng chịu hoạt động hàng ngày giữa quần chúng 
và đem những lý thuyết như là « trong lúc khủng hoàng 
không nên tranh đấu », « tranh đấu gây thêm khủng bố »;› 
« tô chức đã rồi tranh đấu», «chấn chỉnh nội bộ đã 
rồi sẽ tranh đấu », v.v.. Những thái độ rụt rẻ và những 
lý thuyết đề che đậy sự sợ giai cấp tranh đấu kịch 
liật đó đều là nhữnz sức phá hoại Đảng. Đảng phải 
kịch liệt cương quyết bài trừ những thái độ và lý 
thuyết đại nguy hại đó. 

Khẩu hiệu của Đẳng không phải là «chấn chỉnh nội 
bộ đã», «lo tồ chức đã», nhưng phút hướng ề quần 
chúng, công tác chuuên cần trong quần chúng hàng ngàt; 
0à lãnh đạo tranh đấu của quần chúng. Mọi công việc tò 
chức đều phụ thuộc vào sự nhu yếu lĩnh đạo tranh 
đấu chớ không phải là mục đích, không phai làm riêng 
lẻ, rời rạc với sự lãnh đạo tranh đấu được. Công việc 
tồ chức phải đi kèm với việc lãnh đạo tranh đấu và cắn 
cử vào sự nhu yếu tranh đấu của quần chúng. Sự giai 
cấp tranh đấu mỗi ngày một kịch liệt, khủng bố trằng 
mỏi ngày một thêm, nhưng nếu muốn cho khủng bố 
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trắng không phá hoại nội công cuộc cách mạng thì 
không thể chủ trương nghỉ tranh đấu hay là kéo nhau 
thụt lùi nhưng trải lại phải hết sức khoách trương 
tranh đấu của quần chúng. 

Những khầu hiệu: «chống sưu thuế, địa tô. chống bớt 
lương, thêm giờ, chống nạn thất nghiệp, sinh hoạt đắi 
đỏ, chống khủng bố trắng, cưỡng bách dầu thú, cắt lương 
lừa dối, chống đề quốc chiễn tranh ». 

Phải liên kết những khầu hiệu đó, lấy đó làm mục 
đích mà tô chức sự tranh đấu quần chúng cho dẻo đai 
thống nhất. Lực lượng của Đảng phải lo công tác hàng 
ngày trong các nhà máy, các mỏ, các làng, trong đám 
dân nghèo thành phố, hết sức truyện truyền những 
khầu hiệu tranh đấu của Đảng đó với những khầu hiệu 
tư sản dân quyền cách mạnø, chuyên cần tô chức đội 
tự vệ công nông đề chống lại khủng bố, trong lúc tranh , 
đấu, phải nhân mọi cơ hội mà hô hào và tô chức các 
cơ quan tranh đấu (các thứ ủy viên) cho kỹ lưỡng chín 
chắn. Chỉ có hoạt động hàng ngày cho thiệt náo nhiệt 
trong quần chúng, tồ chức mọi sự hành động cách 
mạng cương quyết, làm những cuộc tranh đấu cho hăng 
hái kịch liệt; chỉ có liên kết tranh đấu và tồ chức với 
nhau mới có thê làm cho tranh đấu quần chủng được 
có kết quả tốt, mới có thể làm cho Đảng và tô chức 
của quần chúng phát triền được, 


bịt 


Vô sẵn và các đân tộc bị áp bức toàn thế giới liên hiệp lại! 


CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA 
ĐẢNG CỘNG SẢN ĐÔNG-DƯƠNG 
Chỉ bọ độc lập của Quốc tế cộng sản” 


(Trích) 


Từ 1930 -- 1931 phong trào cách mạng lừng lẫy, 
. nhưng không đánh vỡ được vách thành phản động của 
đế quốc, địa chủ đề cướp tự do quyền, đềchia đất đai, 
để lập chính quyền xô-viết công nòng. Tuy nhiên trong 
trường tranh đấu, Đảng vẫn có thắng lợi nhiều. Hàng 
ngũ của Đảng thêm đông, thêm vững, ảnh hưởng của 
Đăng lan rộng, đâm sâu trong quần chúng. Đảng có tồ 
chức công hội đỏ, nông hội rất mạnh, cộng sản thanh 
niên đoàn,v.v... Trong nhiều xướng máy, thợ thuyền 
nhờ có tranh đấu cảm dũng nên được tăng tiền lương, 
bớt giờ làm; ở Nghệ-an, Hà-tĩnh quần chúng cách 
mạng đánh đồ được ách đế quốc phong kiến và lần 
đầu ở Đông-dương lập ra xô-viết chính quyền của công 


“ Nguyên bản không có ngày tháng, nhưng Nghị quyết các 
nhân viên ban lãnh đạo Đảng ở hải ngoại và tạp chỉ Bồn-sẻ- 
0ịch số 10, tháng 2-1935; đều nói tài liệu này ra tháng 6-1932. 
(B.T..)s cả, 
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nông, tịch ký địa chủ, chia đất cho dân cày... Ở Nam. 
kỳ, trong nhiều tỉnh, nông dân tranh đất rất kịch liệt, 
bất buộc đế quốc phải nhượng bộ, bỏ thuế phụ, v.v... 


Kinh nghiệm hai năm tranh đấu dạy ta rằng : con 
đường giải phóng duy nhất chỉ là con đường võ trang 
tranh đấu của quần chúng thôi. 


Tuy Đẳng hành động rất oanh liệt, tuy trong hai 
năm dài đại khái chính sách của Đảng vẫn đúng nhưng 
Đẳng cũng có nhiều nhược điềm và lắm lúc sai lầm; 
cần phải sửa chỗ lỗi, bồ chỗ khuyết thì cuộc tranh đấu 
của ta mới có hiệu quả mỹ mãn. Công tác của Đẳng 
trong quần chúng không được sâu rộng như ý, nhất là 
công tác trong công xưởng, phong trào đại khái còn có 
tính chất địa phương, chớ chưa tràn ra khắp các tỉnh, 
các xử ở Đông-dương. Đảng dìu dắt quần chúng ra 
phẳn đế tranh đấu, nhưng không sớm biết liên lạc 
cuộc tranh đấu đảnh đồ đế quốc, doạt lại quyền độc 
lập, với cuộc tranh đấu đánh đồ địa chủ đề lấy lại đất 
đai. Dân cày Nghệ — Tĩnh tịch ký đất đai địa chủ v.v. 
mà Đảng không tuyên truyền cho công nông toàn Đông- 
đương biết nhữnz kinh nghiệm đó. Hiện nay cần phải 
xây dựng một Đảng cộng sản cứng như sắt, vững như 
đồnz, cần phải thu phục đa số lao động quần chúng 
cần phải tô chức mặt trận thống nhất tranh đấu của 
còng nông, cần phải liên lạc mật thiết phong trào phản 
đế với cuộc vận động của bần nông và trung nông đề 
chiếm ruộng đất, cần phải chỉnh đốn và mở rộng 
công hội, nông hội, cần phải suy động phong trào cách 
mạng khắp Đông-dương bao hàm cả các đân tộc, cần 
phải khoách trương các hình thức quần chúng tranh 


¬, đấu, có thi hành những nhiệm vụ đó mới đảo tạo đủ 


Hrc lượng để cho cách mạng được thành công. 
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Đế quốc chủ nghĩa thẳng tay bắn giết nên tạm thời 
phá rối được phong trào quần chúng : đế quốc truy nã 
Đảng ta, đầy Đẳng ta vào tình cảnh hoàn toàn bí mật. 
Đế quốc quyết cắt dày liên lạc của Đẳng với quần chúng. 
đề cho quần chúng không được nhờ Đảng đìu dắt. Và lúc 
phong trào sôi nồi, các đẳng phái quốc gia đều bị tan 
tành, chỉ còn có Đẳng cộng sản chúng ta giương cao ngọn 
cờ giải phóng, ra tay chỉ đạo công nông, dìu dắt dân 
chúng trên con đường giai cấp chiến đấu kịch liệt, nên 
chỉ có nhiều phần tử tiều tư sản lạc đường, lầm sá, tạm 
thời vào hàng ngũ Đảng ta nhưng hãy còn mang cái 
tánh chất ngập ngừng, cải tỉnh thần dao động của 
chúng. Đế quốc dã man khủng bố, vì vậy mà mấy phần : 
tử nhút nhát khiếp sợ, thối lui, không đủ can trường 
mà đảm đương với địch nhân ưu thế. Bọn nầy không 
tín nhiệm năng lực cách mạng của quần chúng, không 
tín nhiệm vai lãnh đạo của giai cấp vô sẵn, hề trông 
thấy thất bại thì đã mở hơi than thở. Bọn thủ tiêu 
hoảng hốt kia chẳng những không đủ tài năng hiệu 
triệu quần chúng ra quyết chiến với quân thù mà kỳ 
thực thì còn giúp sức cho địch nhàn đề tảo trừ cách 
mạng. Chúng không biết rằng frong trưởng giai cấp 
tranh đầu, 0iệc thẳng bại tạm thời là thường sự, 0à 
chính nhờ đó mà quần chúng học đỏi kinh nghiềm, chữ còn 
phản thẳng lợi cuối cùng thời ta đã cầm chúc trong dụ. 


* 
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Dầu đế quốc có đem hết tài năng cố thám sát chúng 
ta, nhưng vì chí hy sinh bất tuyệt của công nòng nên 
chúng cũng không thể tiêu diệt dược cuộc cách mạng. 
Thật thế, trong xướng máy, thợ thuyền bãi công rầm 
rộ, ngoài thôn quê thì phong trào tranh dấu tràn từ 
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làng nọ khắp làng kia, lướt tới các miền mà xưa nay 
vẫn còn im lặng; làn sóng trước vừa qua thì làn sỏng 
sau đánh tới: Đảng cộng sản đã chỉnh đốn xong hàng 
ngũ của mình, buộc thêm dây liên lạc với quần chúng. 
Đảng cộng sẵn quyết quét sạch lũ đầu cơ, cử hăng hải 
tự mình làm bộ tham mưu tô chức và chỉ huy cuộc 
tranh đấu của hàng triệu công nông binh kỳ trừ diệt 
được quân thù giai cấp. 

Lao động Đông-dương không phải cô độc trên chiến 
trưởng đâu. Đồng minh của ta là vô sản và dân tộc bị 
áp bức toàn thế giới, nhất là giai cấp vô sản và Đảng 
cộng sản Pháp. Bọn áp bức quần chúng ở Đông-dương 
cũng là một phường bóc lột vô sản Pháp, bởi vậy cho 
nên chúng ta và vô sản Pháp phải chen vai thích cánh 
cùng nhau đánh đồ lũ thù chung. Xô-viết cách mạng ở 
Trung-quốc, công nông vận động ở Ẩn-độ đều cùng một 

mặt trận với chúng ta cả. Công nông Đông-dương dưới 
quyên chỉ đạo của Đăng cộng sửn sẽ nội lên bö trang bạo 
động, thì hành cho được những nhiêm oụ sau này của 
cuộc cách mạng phản để oà điền địa, rồi sẽ cùng nhau 
rõi bước tiến lên kù đạt được xã hội chủ nghĩa. 

1. Đông-dương hoàn toàn độc lập về kinh tế, về 
chỉnh trị. 

Đánh đồ ách thống trị của đế quốc Pháp, trục xuất 
cả lục quân, không quân, hải quân và cảnh sát của đế 
quốc khỏi địa phận xử Đông-dương của công nông, 

2. Đánh đồ các triều vua ở Trung-kỳ, Cao-miên và 
Lào, đánh đồ bọn quan làng. Tịch ký cả thầy tài sẵn 
của chúng, 

3. Thiết lập chính phủ cách mạng Bì nông theo 
hình thức xô-viết và tô chức công nông cách mạng 
quản dội. Phát võ trang cho cả thảy lao động, được 
hoàn toàn tự do tập võ bị. 


90 


ơ 


4. Giao lại cho nhà nước công nông (quốc hữu hóa) 
cả thảy ngân hàng, xí nghiệp kỹ nghệ Pháp và ngoại 
quốc, cả thầy đồn điền, tàu hỏa, tàu thủy và cơ quan 
dân thủy nhập điền. 

5. Tịch ký không bồi thường cả thấy tài sẵn ruộng 
đất và rừng của đế quốc, cố đạo, của địa chủ và lũ cho 
vay cắt họng, của nhà vua, quan làng. Chia đất đó lại 
cho công nhân nông nghiệp, cho bần nông và trung 
nông, chia công điền công thồ lại cho dân cày. 

6. Thủ tiêu cả nợ nần của lao động: thủ tiêu cả quốc 
trải, vì rằng nợ nầa, quốc trái không khác nào dây 
xiềng bắt buộc dân nghèo làm nô lệ. 

7. Các dân tộc ở Đông-dương đều liên hiệp đệ huynh 
với nhau. Cho dân Cao-miên, Lào và hết thảy các dân 
tộc khác được quyền tự quyết. 

8. Ngày làm việc 8 giờ, cải thiện hẳn điều kiện lao 
động, xã hội bảo hiềm do nhà nước và chủ trả đề ngừa 
đau bịnh, tuổi già, thất nghiệp, tàn tật, v.v. đề bảo hộ 
cho đản bà có thai nghén, sinh nở. Tự do tồ chức công 
hội giai cấp của thợ thuyền. 

9. Đàn bà Đông-dương được hoàn toàn bình đẳng về 
chính trị, kinh tế và luật pháp với đàn ông. 

10. Liên hiệp đệ huynh với công nông cách mạng 
Trung-quốc và Ẩn-độ. 
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PHẦN THỦ HAI 
CON ĐƯỜNG CÁCH MẠNG TRANH ĐẤU 
Duy theo những nhiệm vụ căn bản của cuộc cách mạng 
DĐòng-dương, Đảng cộng sản thảo ra một bản chương 


trình gồm những điều yêu cầu hàng nuày của lao động. 
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Có tranh đấu dưới quyền chỉ đạo của Đảng cộng sản, 
lao động mới đoạt được những điều yêu cầu đó. Có 
tranh đấu đề hiệu triệu lao động đòi những điều yêu 
cầu đó, Đẳng cộng sản mới lãnh đạo được quần chúng 
nhân dân, hầu chuẩn bị cuộc võ trang bạo động giải 
phóng. Cần phải tồ chức hẳn hoi mới chiến thắng nồi, 
thế thì cần phải kiên cố những đoàn thề cách mạng 
quần chúng nhất là cóng hội đỏ, nông hội. Lại hề khi 
nào có thể công khai hoạt động được đề tuyên truyền 
cho khắp những khẩu hiệu tranh đấu của ta, thì ta phải 
lợi dụng lấy cho khéo, cho cùng, cốt khuếch trương và 
kiên cố ảnh hưởng của Đẳng trong các đoàn thể quần 
chúng công khai nào có thợ thuyền, nông dàn. Chúng 
ta phải xây dựng một đoàn thề bí mật, có kỷ luật nghiêm 
ngặt cửng như sắt, vững như đồng, tức Đảng cộng sản, 
đề hưởng dạo quần chúng trên con đường giai cấp 
chiến đấu. Đế quốc đã man khủng bố chém giết thẳng 
tay nên chẳng những Đảng cộng sản mà các công hội, 
nông hội cũng không thê công nhiên hoạt động được. 
Vì vậy mà ta phải thừa mỗi cơ hội lo tồ chức ra chung 
quanh các đoàn thể ấy những cơ quan cách mạng của 
cuộc quần chúng vận động, dưới quyền chỉ huy của 
Đăng cộng sản như các ban ụ oiên hành động, ban ủụ 
giên đình công, Đan ủy oiên nồng dân, các cơ quan ấy 
phải do quần chúng tranh đấu tự cử ra mới được. Lại 
cần phải lập ra cóng nông tự oệ đề bảo hộ anh em lao 
động lúc đình công, hội họp, thị uy tuần hành, v.v,, Khi 
hiệu triệu quần chúnz ra tranh đấu chống bớt lương, 
đuồi thợ, chống sự sinh hoạt càng ngày càng đắt đỏ, đòi 
trợ cấp cho dân thất nghiệp, khi lập ra các ban ủy viên 
nông dân đề tranh dấu chống việc bản đất của nòng 
đân và chống sưu cao, thuế nặng, thời các đoàn thầ cách 


mạn⁄z phải liên kết những điều uêu cầu khăn yêu hàng ` 


ngàu 0ới những nhiệm ụ căn bản của cuộc cách mạng 
phan đè ouà điện địa. 
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I. Những điều yêu cầu chung: 


1. Cho lao động được tự do tô chức, tự do ấn hành, 
tự do ngôn luận, tự do hội hiệp, tự do đi lại trong xử 
và tự do xuất dương. 

2. Bỏ những bộ hình luật đặc biệt riêng cho người 
bản xứ, tha hết thảy tù chính trị phạm, Bỏ ngay chính 
sách đàn áp và giải tán các tòa án binh xử các chiến 
sĩ cách mạng. Rút các toán quân tuần tiễu và đồn đóng 
trong làng. Làm án bọn bắn giết vô cớ, tra tấn dã man, 
phát lu và xử tử chiến sĩ cách mạng. Thủ tiêu hội 
đồng đề hình. 

3. Bỏ thuế thân, thuế ngụ cư, thuế phụ và các khoản 
thuế khác. Đặt ra thuế lũy tiến, bọn giàu có thì phải 
nộp, còn dân nghèo thời được miễn, 

4. Bö độc quyền rượu, thuốc phiện và muối. 


II. Nhưng điều yêu cầu của công nhân nam, nữ và 
cu-li: 

Đường sinh hoạt của anh em công nhân ở Đông- 
dương thống khổ uất ức vô cùng, cảnh ngộ ta nào có 
khác gì phường nô lệ. Mỗi ngày làm việc đến 12, 14 
tiếng đồng hồ, mồ hôi lẫn nưởc mắt mà tiền công thì 
tệ mạt, lại còn bị cúp ngược, cúp xuôi, nào đón” sưu, 
góp thuế, lại khi tiền chè tiền lá, đút lót, tết nhất bọn 
chủ bọn cai cho chúng nó đỡ thóc mách đánh chửi, 
đuôi ra lấy vào, còn đâu mà hòng trả đủ đồng cơm bát 
cháo để nuôi thân độ nhật. Chúng bạc đãi công nhân 
khác nào súc vật. Như ở các mỏ và các vườn cao-su 
thì lại còn bị nhốt trong trại không được ra vào thong 
thả. Cải kiếp của người cu-li hoặc người làm thuê làm 
mướn ở các vườn cao-su lại còn khốn nạn hơn nữa. 
Ngày nào tối ngày nấy cặm cụi chẳng rời tay: rừng - 
xanh nước độc, bị ốm đau nào có thuốc men, số người 
chết càng ngày càng tăng mãi. Bởi thế, đã mang thàn 
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vào chốn đồn điền thì đường sống chết nay mai không 
chắc được. Vận mạng cu-li ở trong tay tụi chủ, Đã kỷ 
tờ giao kèo rồi thì khi chưa mãn hạn có 6 phương kế nào 
bỏ việc cho được? Dù khồ hạnh làmŠsao cũng phải 
bầm gan mà chịu. Nếu có đường cùng đi nữa, nếu phải 
trốn thoát khỏi vườn cao-su thì sớm muộn cũng bị đón 
bắt trở lại, đánh khảo nhừ tử, tù tội mấy ngày, hoặc 
đói rét kiệt lực mà bỏ mạng khóm rừng xanh. 

Đảng cộng sản Đông-dương kêu gọi hết thầy thợ 
thuyền Đông-đương và cu-li mau đoàn kết lại đề chống 
những cách làm ăn uất ức này. Đẳng tranh đấu đề đòi : 

1. Tự do tồ chức công hội đỏ, công hội được tự do 
hành động. Thợ thuyền được tự do đình công. Công 
nhân đàn bà cũng được đồng quyền tô chức vào các 
công hội giai cấp như công nhân đàn ông vậy. Ngày 
làm việc tám giờ, sáu giờ trong các công xưởng có hại 
đến sức khỏe và trong các hầm mỏ. Mỗi tuần nghỉ một 
ngày lĩnh cả tiền công và mỗi năm nghỉ bốn tuần lễ 
cho người lớn, sáu tuần lễ cho thanh niên, lĩnh cả tiên 
công. 

2. Cấm bớt tiền công. Tiền công phải tăng theo ngang 
sinh hoạt đắt đỗ. Cấm cúp lương, cấm trả tiền công 
bằng phầm vật. Công bằng nhau thì phải trả lương bằng 
nhau bất luận dân tộc nào, đàn ông hay đàn bà, người 
lớn hoặc thanh niên, thợ được lĩnh thuốc thang không 
mất tiên. 

3. Cấm đánh chửi thợ. Bỏ cai, cấm xét thợ đi vào sở, 
khi ra sở. 

4. Cấm đuôi thợ, lập quỹ thất nghiệp, cứu tế do nhà 
nước và bọn chủ hãng phải chịu, Đánh thuế các nhà 
ngân hàng, bọn chủ đồn điền, bọn chủ nhà máy, bọn 
quan cao chức để giúp thợ thất nghiệp. 


9. Bỏ quyền cưỡng bách định phán của bọn cảnh sát, 


không cho cảnh sát can thiệp vào những cuộc đình 


dị 
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công, lập những ban ủy viên của công nhân bầu ra để 
kiêm soát điều kiện lao động, việc trả tiền lương và mộ 
công nhân vào làm, “... 
~ 6, Nghỉ hai tháng trước và hai tháng sau khi sinh nở 
được lĩnh trọn tiền lương. Trong các công xưởng lập 
ra nhà nuôi trể con và ấu trï viện, tồn phí do chủ 
chịu cả, 

Thợ nông nghiệp cần phải tồ chức ra công hội giai cấp 
độc lập đề nhập uảo nông hội, bầu chỉ huy nông hội theo 
đưởng 0ô sản. 

Vì anh em thợ nông nghiệp cùng cu-li vườn cao-su 
bị bóc lột thậm tệ đặc biệt nên đối với các anh em thì 
cần phải thêm những điều yêu cầu sau này: " 

1. Chia công điền, công thồ cho những người làm 
thuê làm mướn ở thôn quê, n 

2. Bỏ hết thầy những bản giao kèo ép buộc, cắm dùng 
những cách ép uồng đề mộ phu, bất luận mộ phu dề 
làm việc trong xứ hoặc đề gửi đi các thuộc địa khác 

— tủa đế quốc Pháp. | ˆ 

ở. Nhà nước phải trợ cấp cho gia quyến những người 
cu-Ìi mộ đi làm nơi khác. Trước khi gửi cu-li ải làm 
tại các vườn cao-su hoặc trong các công xưởng thi phải 
trả tiền phụ cấp, món tiền này về sau sẽ không phải 
hoàn lại cho chủ. - 

4. Cấm không được tự tiện giữ lại một phần công 
của thợ. Hỏ lệ bắt buộc phải mua những đồ thực phầm 
do bọn chủ bán. ¬ _ 

Đảng cộng sản Đông-dương lại tán đồng ứng phó 
cùng tranh đấu đề đạt được những điều yêu cầu mục đích 
là cải thiện đường sinh hoạt của thợ thuyền và cu-Ìi. 

-« Nhưng đồng thời, Đảng cộng sản tuyên bố rằng con 
đường độc nhứt đề bắt buộc bọn đi bóc lột phải nhượng 
bộ ít nhiềđ chỉ là con đường tranh dău cách nạng vừa 
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đề đạt những điều yêu cầu hàng ngày của công nhân, 
vừa đề đạt những điều yêu cầu cách mạng chung của 
hết thảy anh em lao động ở Đông-dương. 


III. Những điều yêu cầu của nông dân đàn ông và 
-đàn bà: 


Đế quốc chủ nghĩa Pháp mối manh với bọn đồng 
minh tôi tớ của nó ở Đông-dương đề cướp đoạt đất đai 
của nông dàn, làm cho tấm thân kẻ nghèo nàn phải 
lâm lụy đến bước ăn mày ăn xin, đói rách vất vả hóa 
làm thân trâu ngựa. Đế quốc cướp giựt đất của anh 
em đẻ phân phát lại cho bọn chủ đồn điền người Pháp 
và cho lũ tôi tớ của chúng tức là bọn địa chủ, tư bản, 
bọn tham quan ô lại bản xứ. 

Một phần tư đất cày cấy đã vào tay đạo tặc của đế 
quốc Pháp cùng lũ cố đạo. Bọn địa chủ, quan lại, thân 
hào và lũ cho vay cắt họng chiếm trên phần nửa. Chỉ 
còn có một phần năm cho mười mấy triệu dân cày, đã 
thế mà phần lớn lại ở trong tay bọn phú nông bóc lột, 
Công điền, công thồ của dân thì chỉ còn tên, còn tiếng, 
nhưng thực ra thì hầu hết đã bị bọn địa chủ, quan làng 
ỷ thế cậy thần cướp giựt rồi. Nông dân túng thế phải 
mướn đất đề lam lũ cày cấy mà độ nhật. Đế quốc chủ 
nghĩa lại cố bảo tồn cái cách bóc lột phong kiến ở thôn 
quẻ. Mà chính đó là mối sinh nhai của bọn đồng minh 
phản động của nó, tức là bọn địa chủ bản xử vậy, 
Người tá điền cặm cụi tối ngày mà nào có đủ nuôi 
miệng, có đâu nữa mà hỏng gì nuôi vợ đợ con, vì cử 
mỗi mùa lại phải nộp trên 7094 cho địa chủ. 

Ngoại giả, nông dân lại còn bị lä quan lại để quốc 
và bản xứ năn họng, bóp hầu, phải nai lưng ra mà 
đóng góp trăm khoanh nøhìn khoản. Dù mua một bát ` ` 
muối cũnz phải trả đắt gấp ba, gấp bốn. Quân đế quốc lại 
ép anh em lao động uống rượu ty. Đám tham quan ô 


92 


lại Tây, Nam có khác nào thứ trùng độc, sống vì máu 
mủ của nông dân, Đã thế anh em lại cũng phải chịu 
sưu cao thuế nặng đề cung cấp quân đội, cảnh sát, tức 
là mấy lợi khí của đế quốc dùng đề áp bức chúng ta. 
Án một trả mười đó là phần của kẻ nông dân vậy. 
Mong trang trải cho xong công rồi nợ nên phải chạy 
đến nhà lũ cho vay cắt họng, nhưng đã sa vào hang 
hìằàm thời làm sao mà thoát ra khỏi cho được? Cùng 
dường kiệt nẻo nên lại phải bản sào ruộng miếng vườn; 
đành bỏ cửa bỏ nhà đẻ tha phương cầu thực. 

Dăng cộng sản vẫn biết rằng sự phân phối đất đai 
ở các miền trong xứ ta không phải chỗ nào cũng như 
chỗ nào. Ở Nam-kỳ, về tay bọn địa chủ, bọn đế quốc 
thì ruộng vườn ao mẫu cò bay thẳng cánh, còn nông 
dàn thì tuyệt nhiên gần như không có đủ ba tấc đất 
đề lập thân. Chúng ngồi không hưởng lợi, chỉ có tá 
điền và những người làm thuê làm mướn hàng ngày 
cấy hái mà thôi. Còn ở Bắc-kỳ thì trái lại, một miếng 
ruộng xẻ vụn ra làm hàng muôn, hàng nghìn phần mà 
càng ngày lại càng thấy ruộng đất ở Bắc-kỳ vụn vặt ra 
mãi. Thế thì dù cho có được một vài phần đất con con 
bắng bản tay đi nữa nhưng cảnh ngộ cũng xấp xỉ gần 
bằng địa vị kẻ không có đất mà phải đi mướn đi thuè ; 
ở miền Bắc Trung-kỳ cũng thế. Ở Cao-miên và Lào, 
dàn cày cũng sắp sa chân vào cảnh ngộ bần cùng của 
dân cày Trung, Nam, Bắc. 

Bức tranh vẫn họa khác mầu nhưng chánh sách điền 
địa của đế quốc ở đâu cũng theo một khuòn mẫu cả, 
Bởi thế nên nhiệm vụ của chúng ta trong trường tranh 
đấu ở nơi nào cũng theo một nguyên tắc. Đẳng cộng 
„ san kêu gọi hết thảy anh em nông dân lao động dấy 
lên tranh đấu, nhứt là hạng bần nông đói khô, tức là 
đại da số đám dân quê ở Đòng-dương. 


¿ L5 9? 


Tronø hai năm dài, nông dân lao động đấu tranh 
oanh liệt, nên chỉ những phần tử giàu có ở thôn 
quê tronø các miền nào bị làn sóng bạo động lan tới 
đã cuốn cờ xếp giáp chạy ra ngoài cuộc tranh đấu cách 
mạng của nông dân. Nhiều nơi bọn phủ nông đã hăng 
hải tham gia đàn áp bần nông và trung nông. Vì bị 
phong trào cách mạng tát vào mặt nên đế quốc mới 
lo bề cải cách (xem xét lại các luật về ruộng đất của 
dân tộc thiêu số về cônz điền, về nông phố ngân quỹ: v.v)» 
đề tiện đường kéo các phần tử giàu có trong làng theo 
về phe phản cách mạng. Đảng cộng sản tồ chức mặt 
trận phản để thống nhứt, dìu dắt cỏng nhân nông 
nghiệp, bần nông và hết thảy anh em nông đân lao 
động ra tranh đấu đề đòi đất ruộng, đề đánh đuôi 
đế quốc. Nhưng Đang cộng sản biết trước rằng, hễ cuộc 
tranh dâu trong thón quê Đông-dương sâu rộng thêm 
chừng nảo thời bọn phú nông cảng mau bước sang bén 
phe địch nhân chừng nấu. 


Ảnh hưởng của Đẳng cộng sẵn càng đâm sâu, lan ` 


rộng trong các phần tử vô sản và nghèo khô ở thôn quê, 
Đảng càng tồ chức họ được nhiều chừng nào thì phần 
thắng lợi của nòng đân càng chắc chắn chừng nấy. 

Đảng tổ chức ra nóng hội và công hội của thợ nông 
nghiệp, của vỏ sản thôn quê (kẻ đi làm thuê làm mưởn 
và cu-Ìi), cùng các ban nông dân cách mạng ủy viên 
và kêu gọi quần chúng ra đấu tranh để đòi : 

1. Lập tức bỏ hẳn cải chế độ mướn đất đã man ngày 
nay. Trong lúc khủng hoảng thì không trả lúa ruộng 
cho chủ điền. 

2. Bỏ ngay các khoản công sưu, công ích (đắp đề, 
làm đường, hầu hạ ở nhà bọn địa chủ, v.v.). 

3. Bồ ngay hết thầy những khoản nợ nần eắt họng. 
Không trả lại cho địa chủ những món tiền cho vay 
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trước nữa. Cấm không được tịch ký đất của nông dân 
khi nông dân không cỏ tiền trả nợ và nộp thuế. 

4. Giao đất công điền lại cho nông dân. Bầu các ban 
ủy viên nông dân để tổ chức việc chia đất ấy. 

5. Cho dẫn nước vào ruộng của bần nông không phải 
trả tiền. Đắp đê lại cho vững và đặt các máng dẫn 
thủy nhập điền cho khắp, phi tồn do nhà nước chịu. 
Phát không cho nông dân lao động đủ công cụ vả 
giống thóc. 

6. Bỏ hết thảy các thử thuế mà nông dân đang chịu 
(thuế đất, thuế trâu bò, thuế bách phân, v.v.). Đặt ra 
một thứ thuế mà dân nghèo khồ được miễn mà chỉ 
dánh những bọn giàu có thôi. Đuôi bọn thầu thuế ra 
khỏi làng. Cấm không được bán tài sản của nông dân 
và cấm bỏ tù lúc không có tiền nộp thuế. 

7. Chia các kho lúa của bọn địa chủ và bụn bóc lột 
cho nông dân đói khổ. Lấy số tiền của chính phủ 
giúp cho bọn chủ đồn điền đề giao lại cho nông 

_.,~ dân dùng. 

8. Lập ra quỹ cứu tế đícb thực cho nông dân, theo 
lối hợp tác xã về đường buôn bản và tiêu thụ. 

9. Bỏ các dân đoàn, bang tả và bỏ lệ canh tuần. 


IV. Nhưng điều yêu cầu của bỉnh linh và thủy thủ 
Đế quốc chủ nghĩa đem quân đội Pnáp đóng đồn hàng 
vạn ở Đông-dương, thế cũng chưa đủ cho nỏ bảo tồn 
cái chế độ áp bức, đế quốc lại gửi linh da đen đến, lập 
các đội lê-dương, ngoại giả lại còn tô chức ra lính tập 
Đông-dương cốt đề đàn áp phong trào cách mạng của 
nông dàn, bảo thủ mối vinh hoa của phường bóc lột, 
Tình cảnh của anh em trong trại linh rất là thẻ tham. 
-@ơm không đủ no, rau hôi, thịt thối nuốt không thể 
xuống, lương không đủ uống nước, làm lụng chẳng 
khác tù, còn bọn nhiều lon, to chức, quyền rọộnø› lương 
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nhiều tha hồ bổ tù, đánh chửi anh em. Đế quốc chủ 
nghĩa tập luyện anh em đề làm mồi tên đạn. 

Cái cảnh ngộ đắng cay ấy đã cảnh tỉnh một phần binh 
lính. Những anh em giác nưộ và tiền tiến nhất đã tỏ 
lòng cảm dũng, đồng tìinhvới công nông cách mạng tranh 


đấu chống lũ thù chung. Thợ thuyền và dân cày hằng 


bữa nên giẳng giải cho anhem bộ binh và thủy thủ hiệu 
rằng quán dỏi chỉ là công nông màng lỗi lính xông pha 
lên đạn, phơi thả nơi sa trường, lợi ích cho ai) Bởi 
Uậu cho nên anh em bình lính phải chen pai thích cảnh 
Uới công nông đấu lén quuết chiến 0ớt quân thủ giai cấp 
cho Đóng-dương cách mạng chóng thành công. 

Đảng cộng sản kẻu gọi tất thầy binh lính ở Đòïfz- 
đương bất luận thuộc về dân tộc nào, đồng tô chức 
và ủng hộ cuộc tranh đấu đánh đồ ách cường quyền. 
Đảng cộng sản ra những điều yêu cầu sau này: 

1. HBỏ cái chế độ tập luyện quả sức, ăn dơ, nơưủ 
bần, v.v., ở trong trại. Cấm đánh đập, chửi mắnz, bỏ 


tù. Tự do tô chức. Có quyền mang khí giới ngoài giờ - 


làm việc. Trong khi tập dượt, dùng tiếng bản xử. 

2. Tăng lương linh Đông-dương lên bắng lương linh 
người Pháp. Cải thiện hẳn đường sinh hoạt. Trợ cấp 
cho vợ con của lính cho đủ chỉ dùng. 

3. Khóa hạn chỉ một năm và tại quê quản người đi 
lính. Cấm không được chở lính đi các xứ khác. 

4. Lấy dắt ruộng của bọn địa chủ, bọn thân hào, bọn 
cho vay cắt họnz, v.v., giao lại cho lính mãn khỏa. 

Các thủy thủ thuộc về tàu buôn dong một. vai tuồng 
rất quan hệ, nhứ! là trong buôi để quốc dự bị chiến 
tranh. Bởi vày nên Đang thêm những điều yêu cầu 
này cho các anh em thủy thủ: 

1. Ba œca » cho thủy thủ trên boong và bốn «ca» cho 
thủy thủ làm máy. 

2. Tăng lương của thủy thủ Đông-dương bằng lương 
thủy thủ người Pháp. 
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3. Cấm sự cướp công như là giờ làm phụ. Cấm phạt, 
xã hội bảo hiểm do bọn chủ và nhà nước chịu, Thất 
nghiệp bảo hiềm và bảo hiềm ốm đau do các công ty 
và chỉnh phủ chịu. 

4. Bầu ra các ủy ban của thủy thủ đề bảo hộ và kiềm 
soát việc lao động, việc trả tiền lương, v.v.. 


V. Nhưng điều yêu cầu của các hạng tiều thương 
gia, hạng thủ công, người làm việc, các phần tử nghèo 
trong đám dân cư ở thành thị. 


Chẳng những công nông bỉnh mang nặng ách cường 
quyền mà các lớp tiều tr sản ở chốn thành thị cũng bị 
đế quốc chủ nghĩa Pháp áp bức và bóc lột. Những hạng 
trí thức ở Đông-dương như các thầy giáo, các người 
tòng sự ăn lương ít, v.v., cũng chịu phần cay đẳng vì 
nỗi áp bức về kinh tế và chính trị. Đám đân nghèo ở 
thành thị như ở hạng tiều thương gia, thủ công, hạng 
mua gánh Bán bưng vì chính sách tàn nhẫn của đế 
quốc chủ nghĩa nên phải chịu nỗi khốn khồ chỉ xiết kê. 
Đường sinh hoạt càng đắt đỏ, số thất nghiệp càng tăng, 
sưu cao thuế nặng, đó là những tai họa làm cho các 
lớp ấy mỗi ngày lại cứ sa chân vào biên khô. Các hạng 
tiêu thương gia và thủ công sớm muộn cũng phải bị. 
phá sản và không tài nào tránh khỏi cái kiếp bần cùng. 
Đảng cộng sản tranh đấu đề thu phục các lớp tiêu tư 
san đó về bên vô sẵn. Chỉ có tranh đấu dưới uụên chỉ 
đạo của Đảng cóng sản thì tiều tư sản mới chiến thẳng 
nồi bọn đề quốc áp bức. Đảng cộng sản ra những điều 
yêu cầu sau này cho họ: 

1. Bỏ hết thầy các khoản nợ mắc bọn cho vay cắt 
„ họng và bọn buôn gian bán lận. Hỗ hết thấy các thứ 
thuế nội và ngoại ngạch và thuế đánh theo tiên lương 
của những người làm việc ăn ít lương, những tiêu thủ 
công, v.v.. Đặt ra thuế lãy tiến đề đánh bọn tư bản, đánh 
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bọn cỏ tiền bỏ vào nhà băng và đánh cả các nhà băng; 
đánh của hương hỏa, v.v.. Tronơ hồi khủng hoảng, đánh 
thuế hết thầy bọn tư bản và bọn quan cao chức đề giúp 
những người bị thiệt hại nhiều vì khủng hoảng. 

2. Bỏ thuế môn bài, các lệ phạt và các thuế đỏ, thuế 
chợ, v.v. cho những tiều thương gia, những người 
buôn gánh bán bưng. Tự do vận tải hàng hóa trong xứ 
cho những người tiều sinh sản và tiều thương gia. Tự 
do tô chức những hợp tác xã, dưới quyền kiếm soát của 
các ủy ban bầu ra. 

3. Phản đối sự bớt tiền lương, bớt tiền Sĩ: cấp của 
mãy người làm việc, khòng được đuôi người làm việc. 
Nhà nước phải phụ cấp cho những người làm việc bị 
thất nghiệp, lương của người làm việc Đông-dương 
phải bằng lương của người Pháp. 

4. Những người học nghe làm việc böi bếp, v.v. được 
quyền tự do lập công hội (không có bọn chủ xen vào). 


VI. Cuộc tranh đầu giải phóng chị em lao động. 


Đã trên 70 năm rồi mà đế quốc chủ nghĩa vẫn kiên 
cố duy trì cái chế độ áp bức đối với phụ nữ chẳng 
khác gì đời trung cô, làm cho đàn bà không thề ngang 
vai với đàn ông trong trường chính trị và xã hội. Hễ 
đã sinh ra làm thân gái thì đành phải chịu đốt nát, vì 
đã bị cắm cố chung thân vào cái khuôn «tam tòng tử 
đức », «tê gia nội trợ» của chế độ phong kiến dã man 
kia mà không thẻ theo đòi học tập được, Lớn lên thì 
việc bán gả phó mặc tay cha mẹ, dù ép uỗông phận 
duyên thế nào cũng phải cam tâm. Đồng thời cảng 
ngày ta càng lại thấy chị em lao động càng đông trong 
các xí nghiệp. Ở nhà máu 0à tại pườn cao-su, công nhân, 
đn bà là lớp bL bóc lột thạm tệ nhứt. 

Những chị em tiên tiếp hơn hết ở xứ ta đã bước ra 
tham gia tranh dấu oanh liệt Đảng cộng sản thảo ra 
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cho các chị em công nhân và nông đân những điều 
yêu cầu bình đẳng với đàn ông, kêu gọi chị em tranh 
dấu dưởi quyền chỉ đạo của Đảng và phụ thêm cho chị 
em những điều yêu cầu sau: 

Bỏ hết thầy các pháp luật và tục lệ hủ bại làm cho 
đàn bả không được bình đẳng với đàn ông; bỏ cải chế 
độ áp bức của cha mẹ đối với con gái, của chồng đối 
với vợ (ép duyên, thóa mạ đàn bà con gái). Cấm tục 
năm thê bẩy thiếp, vợ hầu vợ lẽ. Quyên đàn bà được 
giữ lại con mình lúc ly di. 


VII. Nhơng điều yêu cầu của thanh niên. 


Đám thanh niên cách mạng ở Đông-dương đã đóng 
một vai tuồng rất quan hệ trong cuộc cách mạng giải 
phóng ở Đỏng-đương. Cóng sản thanh niên đoàn đã chỉ 
huy những cuộc đình khóa và biêu tình của học sinh 
và thanh niên ở thôn quẻ, cùng có hăng hái hành động 
ở trong các cuộc đình công của thợ. Đẳng cộng sản 
nhận rẳng thanh niên là một lực lượng rất quan hệ 
trong cuộc cách mạng. Đẳng cộng sản kêu gọi thanh 
niên cùng cộng sản thanh niên đoàn tức là đội tiền 
quản của thanh niên lao động, khuyến khích anh em 
đứng lén tranh đấu đề đòi những điều yêu cầu sau: 

1. Ngày làm sáu giờ cho công nhân thanh niên từ 
16 đến 18 tuôồi, bốn giờ cho công nhàn từ 11 đến 16 
tuôi. Cấm mượn công nhân trẻ con dưới 14 tuôi. Không 
được bắt thanh niên công nhân làm việc đêm và làm 
trong các xí nghiệp nguy hiềm và hại đến sức khỏe. 

2. Mỗi năm nghỉ sáu tuần dược lĩnh cả lương, và 
môi tuần lễ nghỉ một nuày. Nhà nước phải lập quỹ cửu 
tế thất nghiệp cho thanh niên. 

3. Hết thảy con cái của các nhà lao động được học 
cho tới 16 tuồi bằng tiếng mẹ đẻ và không phải chịu 
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học phí, trẻ con được lĩnh không sách vở, áo quần 
và bút giấy, v.v.. Cấm không được mắng chửi, đánh 
đập. Tò chức các trường học nghề, bách nghệ giáo dục 
do nhà nước và bọn chủ phải chịu tồn phi. 


VIHI. Những điều yêu cầu của các dân tộc thiều số ở 
Đông-dương. 


Từ lúc Đông-dương bị chiếm cứ, đế quốc chủ nghĩa 
vẫn thi hành chánh sách chia rễ và duy trì lòng ác cảm 
của dân tộc này đối với dân tộc khác. Đế quốc chủ 
nghĩa chiếm đoạt đất đai của các dân tộc ở miền núi 
không chịu quy phục. Đế quốc dã man bắn giết đàn áp 
thẳng tay, cố bịt mắt bưng tai họ lại. Các dân tộc nhỏ 
yếu ở Đông-dương dốt nát lạc hậu không phải vì bản 
tánh của họ mà vì chánh sách đã man của để quốc. Để 
quốc lại bảo tồn chế độ phong kiến ở Cao-miên và Lào, 
còn ở các miền thượng du thì nó lại duy trì cải chế dộ 
tù trưởng. Đế quốc chủ nghĩa mua bọn phong kiến và 
bọn tù trưởng đề áp bức và bóc lột cực kỳ đã man và 
độc ác. Dẳnu kêu gọi lao động các dân tộc thiêu số đồng 
dấy lên: 

— Đá đảo chánh sách chia rể, chánh sách gảy oán, 
sanh thù của để quốc chủ nghĩa. 

—¬ Chống sự cướp đất và cướp rừng. 

— Bỏ hết thảy các lệ làm công sưu, công ích cho bọn 
phong kiến lớn và nhỏ. Đánh đuôi hết thầy bọn phong 
kiến và bọn tù trưởng đã bản mình cho dế quốc, bầu 
ra những ủy ban nônz dàn, 


Kết luận 


b« 
Anh em chị em lao động Đông-đương khắp thành thị 
và thôn quêt† Những điều yêu cầu của Đẳnz cộng sản 
tức là những điều yêu cầu của anh chị em vậy. 
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Anh chị em thợ thuyền, hãy đem ra bản chương trình 
của chúng mình vào thảo luận trong công xưởng, trong 
nhà máy, trong đồn điền, hãy đem những khầu hiệu 
trong chương trình này ra làm khầu hiệu hành đông. 
Phải đào tạo và kiên cố những đoàn thề giai cấp của 
ta; phải tồ chức quảng đại quần chúng công nhân, cho 
đến các lớp còn hậu tiến nhứt, hầu dự bị một cuộc 
tranh đấu kịch liệt với quân thù đẻ đòi lợi quyền kinh 
tẽ và pháp luật, mật thiết liên lạc với cuộc (ranh đấu 
chỉnh trị. Chỉ có thế vô sản mới lãnh đạo được quần 
chúng lao động nông dân và các hạng nghèo nàn trong 
thành thị, ChỈ có thế mới cầm chắc rằng ta sẽ được 
thắng lợi trong trường chiến đấu. 

Nông dân lao động hãy kéo nhau hàng chục triệu 
bước ra tranh đấu cho bền tâm vững chi đề đòi bỏ 
thuế nặng, sưu cao, đòi chỉa ruộng đất. Trong mỗi 
làng, mỗi xã, hãy lập ra nông dân cách mạng ủụ bạn 
làm cơ quan chỉ huy cuộc tranh đấu của chúng ta cho 
khắp cả xứ Đông-dương. 

Thợ thuyền! Nông dân! Binh linh! Thanh niên cách 
mạng cùng tất thấy lao động! Hãy chen vai thích cảnh 
theo bản chương trình cách mạng của mình, vì giai cấp 
mà hy sinh, vì lợi quyền mà tranh dấu dưởi ngọn cờ 
của Đảng cộng sản Đông-dương. Anh em, chị em hãy 
đồng tâm hiệp lực kéo nhau vào những đoàn thê cách 
mạng của ta, sắp đặt hàng ngũ cho chỉnh tê, lo dự bị 
Đö trang bạo đọng kỳ đánh đồ được quản áp bức. 

Từ năm 1917, công nông Nưa đã trừ điệt được phường 
thống trị, tức Ngựa hoàng, địa chủ, tư bản, phải trải 
qua bao nhiêu lúc hy sinh cảm dũng. mũi đạn, đường 
tên, họ mới chiến thẳng nồi quản thù giai cấp. Xứ Nưa 
hoàng trước kia chính là cái ngục thất giam cầm mấy 
mươi dân tộc nhỏ yếu, Cách mạng Tháng Mười phả tan 
áp chế, dánh đô bóc lột, mở xiêng thảo gông, giải 
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phóng cho những dân tộc bị hấp hối dưới ách cường 
quyền, nuày nay mấy mươi dân tộc đều cùng nhau tự 
do liêŸ gết như đệ huynh. Công nông ở Liên bang xô- 
viết đã xây dựng xon¿+ nền tẳng của chế độ xã hội chủ 
nghĩa và đương hăng hải kiến thiết một xã hội không 
giai cấp, không người bóc lột người. Ở Xô-uišt liên bang 
không có khủng hoảng, không có thất nghiệp, thợ 
thuyền làm việc một ngày bảy giờ, tiền lương tăng tiến 
luôn luôn, trình độ sinh hoạt và lao độngmỗi năm một 
cải thiện. 

Đế quöc chủ nghĩa toàn cầu, thứ nhất là đế quốc 
Pháp, đương dự bị xàm phạm bờ cối Xô-viết liên bang. 
Công nòng các xứ hãy đồng nhau dấy lên ủng hộ Liên 
bang xô-viết, ủng hộ xứ xã hội chủ nghĩa đương 
thắng lợi. ằ 

Lao động Đông-dương liên kết mật thiết với cuộc 
công nông vận động ở Trung-quốc và ở Ẩn-độ, bước ra 
tranh đấu thi hành cho được chương trình cách mạng 
của mình, rồi sẽ cùng nhau tiến bước lên con đường 
giải phóng hoàn toàn theo gương Liên bang xô-vfiết. 

— Đả đảo đế quốc áp bức ! | 

— Đòng-dương hoàn toàn độc lập ! 

— Đả đảo phong kiến địa chủ! 

— Chia đất cho đàn cày Ï 

— Chỉnh quyền công nòng xỏ-viết muôn nắm] 

— Xò-viết Trung-hoa muôn năm! 

— Liên bang xò-viết muôn nắm Ì 

— Thể giới cách mạng muôn năm! 


TRUNG ƯƠNG LẦM THỜI CHẤP ỦY 


CỦA ĐANG CỘNG SẲN ĐÔNG-DƯƠNG 
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NGHỊ QUYẾT CHÍNH TRỊ CỦA ĐẠI BIỀU 
ĐẠI HỘI (CONGRES) LẦN THỨ NHẤT 


Ngày 27—31 tháng ba, 1935 
của Đảng cộng sản Đông-dương 


I. TÌNH HỈNII THẾ GIỚI 


Cuộc Cách mạng Tháng Mười thẳng lợi ở Nựa đã chia 
thế, giới ra hai hệ thống chống chọi nhau: hệ thống xã 
hội chủ nghĩa đương củng cố và phát triền ở Xô-viết 
liên bang và hệ thống tư bản chủ nghĩa sắp đồ nát. 


A. Hệ thống xã hội chủ nghĩa. 


Sự kiến thiết xã hội chủ nghĩa ở Xỏ-viết liên bang ngày 
càng thắng lợi, kế hoạch ỗ năm lần thứ nhất thực hiện 
tronø 4 năm, nay đương thực hiện kế hoạch 5 nắm lần 
thứ hai, Nhiệm vụ chỉnh trị của kế hoạch này là hoàn 
toàn cải tạo quốc dân kinh tế theo kỹ thuật tỉnh xảo 
mới, tầy sạch những di tích và phần tử tư bản còn sót 
lại tronzø nền kinh tế và tư tưởng, Liêu trừ các hình thức 
của riêng là nguyên nhân sinh ra các giai cấp, các hình 
thức người bóc lột người, thủ tiêu các giai cấp, tiểu trừ 
sự tương phản thành thị với thôn quê, làm cho toàn 
thẻ lao động Liên bang xô-viết thành những kẻ giác ngộ 
và hăng hái kiến thiết xã hội chủ nựụhĩa. 
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Ở Xô-viết liên bang không có nạn kỉnh tế khủng hoảng, 
không cỏ nạn thất nghiệp. Ở các xứ tư bản sinh sẵn kỹ 
nghệ hiện thời “ụt thua năm 1929 hơn 25%, còn kỹ 
nghệ Xô-viết phát tri iẻn một cách chóng lạ thường, sinh 
sản kỹ nghệ năm 1934 hơn bốn lần năm 1913, hơn 
2 lần năm 1930. Diện tích đất công cộng hóa đã đạt 92%, 
Sinh hoạt của quần chúng lao động hoàn toàn cải thiện 
về các phương diện. Tiền công của thợ năm 1930 bình 
quân mỗi năm 991 đồng mà năm 1933 tăng lén 1.519 
đồng. Trong năm 1933 Chỉnh phủ xô-viết đã giúp nòng 
đân công cộng 1.600 triệu bạc, lập ra 2.800 sở phân phối 
máy cày, nòng dân lao động đều đủ ăn, đủ mặc, trình 
độ văn hỏa nhân dân tăng lên rất cao, không có người 
nào là không biết chữ. Xứ Ngựa hoàng: trước kia 
là cái ngục thất giam cùm hơn 180 dân tộc nhỏ yếu; 
Cách mạng Tháng Mười thành công, giải phóng họ 
khỏi ách ngựa trâu, họ đương cùng với vô sản Nựa 
xây dựng xã hội chủ nghĩa, khỏi trải qua những bước 
đường gay go của tư bản phát triên. Những sự thẳng 
lợi đó đã làm cho thanh thế Xô-viết lên bang trên 
trường quốc tế ngày càng thêm mạnh, đã bảo đảm cho 
nền tẳng cách mạng thế giởi được củng cố, có ảnh 
hưởng rất lớn tới đảm quần chúng lao động và dân 
chúng bị áp bức trong các xứ. Xã hội chủ nghĩa nuày 
nay đã thành một sự tất nhiên, mở rộng đường giải 
phóng cho lao dóng và các đản tộc bị áp bức toàn thế 
giời. Trải lại với các hình thức chuyên chế đương càng 
ngày càng đã man ở các xử tư bản thì chính quyền xỏ- 
viết mỗi nắm lại thí hành nền dàn chủ vô sản càng rộng 
rãi. Được những điều thắng lợi vĩ đại kia là nhờ cỏ 
tranh đấu chống các xu hướng đầu cơ, bọn Tờ-rốt-kit 
phản cách mạng, chống tả phải, hữu phải, nhờ có đường 
chính trị đúng Mác — Lê-nin chủ nghĩa của Đẳng bòn- 
sê-vich do đồng chỉ Xit-ta-lin chỉ huy, 
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B. Hệ thống tư bản chủ nghĩa: 

{. Kinh lẽ khủng hoàng : 

Cuộc kinh tế khủng hoảng ở trong các xứ tư bản, 
thuộc địa và bán thuộc địa, phát triên tử năm 1929 tới 
nay đã bao hàm hết các ngành sinh hoạt kinh tế (nông 
nghiệp, tài chánh, tiền tệ, thương mại, vận tải, v.v.), 
từ giữa năm 1932 tởi nay trình độ sinh sản kỹ nghệ 
tuy có lúc lên, lúc xuống, nhưng không khi nào sụt tới 
tối đê độ (point le plus bas)0) hồi năm 1932, thế là « tư 
bản chủ nghĩa như bồ gánh nặng ào odi công nhân mà 
đã cải thiện được đôi chút tình hình kỹ nghệ ›. Nhưng 
«có lề đó là sự quá độ từ tối đê độ của kỹ nghệ, từ 
tòi đê độ của cuộc khủng hoảng kỹ nghệ tới trình độ 
cầm chừng (dépression), nhưng một thứ cầm chừng 
đặc biệt, cầm chừng phi thường, thứ cầm chừng này 
không dẫn tới một sự phồn thịnh mới, một sự kỹ nghệ 
thịnh vượng mới, nhưng cũng không thụt lùi tới tối đê 
độ »Ở) (Xit-ta-lin) cuộc kinh tế khủng hoảng mà đương 
đứng trong thời kỳ quả độ tới sự cầm chừng đặc biệt 
là do mấy nguyên do sau này: : 

a) Sự tăng gia bóc lột quần chúng lao động và dàn 
chúng bị áp bức. 

b) Sự hăng hải dự bị đế quốc chiến tranh. 

c) Chính sách quan thuế tự vệ (đánh thuế hàng nhập 
cảng rất nặng). 

d) Chính sách bán phá giá. 

đ) Ra nhiều bạc giấy, hạ giả đồng bạc, 

e) Hủy bỏ một bộ phận sản vật và hạn chế sinh sản. 


(1 Điềm thấp nhãt./B.F7.). 
(2) Xem j. Sta-lin: Những tấn đề chủ nghĩu Lẻ-nin, Nhà 
xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1959, tr. 650. (CH.T.). 
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Kinh tế khủng hoẳng tuy đương phái triền tới trình 
độ cầm chừng đặc biệt, nhưng không phải là sẽ hết; tư 
bản chủ nghĩa đã hết ồn định, cuộc kinh tế khủng 
hoảng sẽ kéo dài trong phạm vi và trên nền tẳng của 
cuộc Lồng khủng hoảng của chế độ tư sản chủ nghĩa. 
Sinh hoạt của quần chúng trong thời kỳ kinh tế khủng 
hoảng quá độ tới cầm chừng đặc biệt lại khô thêm, 
hàng chục triệu công nhân vẫn thất nghiệp, thợ còn cỏ 
việc làm thì tiền công vẫn bớt, giờ làm thì thêm, nông 
đân và các lớp tiêu tư sẵn cũng vẫn bị sưu cao, thuế 
nặng, bị phá sẵn vẫn nhiều tLêm. Tư bản chủ nghĩa 
-tuy bị nguy ngập vô cùng, nhưng chở tưởng là tự nhiên 
nỏ sẽ đồ nái, tư bản chủ nghĩa không tự vẫn đâu, cần 
phải có tay của vô sản và quần chúng lao động, của 
các Đảng cộng sản mới trừ diệt được tư bản chủ nghĩa. 

2. Phút.xil nà +ä hội dán chủ - 

Cuộc kinh tế khủng hoảng làm cho các mối mâu 
thuẫn giai cấp mỗi xứ thêm kịch liệt, mà ngay trong 
bọn bóc lột cũng vì tranh nhau lời nên màu thuẫn sâu 
sắc thêm, Các bè phái, các lớp trong giai cấp thống trị 
tranh nhau cầm chính quyền, nên tòa nội các nhào đồ 
luôn luôn, các âm mưu chỉnh biến rất thường. « Bọn tư 
bản không có thể duy trì sự chuyên chế của chúng theo 
lối cũ bằng nghị trường và dân chủ tư sản đề thành 
một sự trở ngại cho tư bản vừa đường đối nội (chống 
vô sản giai cấp) vừa cả về đường đối ngoại (đế quốc 
chiến tranh, chia lại thị trường thể giới)» (Nghị quyết 
của hội nưhị toàn thề chấp ủy lần thứ 13 của Quốc tế 
cộng sản), nên cần phải cỏ nền thống trị mạnh mẽ, 
chuyên chế ra mặt hơn đẻ hòng cứu vớt chế độ tư bản 
sắp đồ nát, là cải hình thức phảt-xiI, như : ở Ý, Ba-lan. 
ở Đức, Phần-lan, Áo, Nam-tư và đương phát triền ớ 
Tây-ban-nha, Nhật, Pháp, Anh, v.v.. Phát-xít chuyên 
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chỉnh là hình thức thống trị cbằng bạo lực ra mặt; 
bằng khủng bố trắng của những phần tử hết sức phản 
động, hết sức vị quốc và hết sức đế quốc trong tụi tư 
bản tài chính» (Nghị quyết của chấp ủy Quốc tế cộng 
sản lần thứ 13). Bọn lãnh tụ xã hội dân chủ và Tờ-rốt- 
kít là tôi tớ trung thành của đế quốc, dọn đường cho. 
phát-xiL lên cầm quyền, ủng hộ phát-xít và tr chúng 
nó đương phảt-xit hóa. Chúng chia rể giai cấp thợ 
thuyền, phá hoạ: cuộc cách mạng tranh đấu, cỗ động 
chống Xô-viết liên bang. Chúng là lũ gian phản của đế 
quốc trong giai cấp thợ thuyền. 

3. Đề quốc mâu thuẫn à đề quốc chiến tranh: 

Các đế quốc muốn tự tìm đường ra khỏi khủng hoảng, 
nên làm cho các mối mâu thuẫn của chúng càng tăng 
thêm: Hệ thống Vóc-xây (Verseile) lay chuyên; Đức, 
Nhật bỏ Hội quốc tế liên minh; Đức, Hung không trả 
tiền bồi khoản chiến tranh; Nhật cướp Mãn-châu và 
miền bắc xử Trung-quốc; Đức đòi lại thuộc địa; hội 
nghị kinh tế, hội nghị giảm binh bị, hải quân đàm phản 
thất bại; Nhật tự hủy điều ước hải quân ở Hoa-thịnh- 
dốn; Ý, Đức tranh nhau xứ Áo; Ý, Pháp tranh nhau bá 
quyền ở Ban-căng; Anh, Mỹ tranh nhau bá quyền thế 
giời ; Mỹ, Nhật tranh nhau bá quyền ở Thải-bình-đdương., 
Các xử tư bản đua nhau đúc súng, đóng tàu; các chỉnh 
phủ đồn dập kiếm đồng minh, lứa chiến tranh trong 
phe đế quốc đã bắt đầu cháy ở Nam Mỹ; Ý, Pháp đang 
giành nhau A-bit-si-ni (Phi châu). Để quốc Nhật với 
Đức là hai thằng hăng hái nhất dự bị để quốc chiến 
tranh trong thời kỳ này. Con đường độc nhất của để 
quốc ra khỏi khủng hoảng kinh tế là: một phương diện 
tăng gia sự bóc lột quần chúng lao động và các, đàn tộc 
"thuộc địa và bán thuộc địa: mọt phương điện nữa là 

gây ra chiến tranh trong phe đế quốc đề chia nhau thế 
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giới thị trường lại ; tấn đánh Xô-viết liên bang đề biến 
dôi sự kiến thiết xã hội chủ nghĩa thành thị trường tư 
bản thế giới# Trực tiếp can thiệp cách mạng Trunz- 
quốc đề chia xẻ Trung-quốc. Nạn vũ trang can 
thiệp đánh Xô-viết liên bang ngày càng nguy ngập; 
mặt Đông phương thì để quốc Nhật, mặt Tày phương 
thì đế quốc Đức đương hăng hải dự bị, để quốc 
Anh thì sửa soạn ở mặt Nam, Trung Á tế Á và tự 
nó lại là tay lãnh đạo thay cho đế quốc Pháp trong 
cuộc vỡ trang can thiệp đánh Xô-viết liên bang trong 
thời kỳ này. Ở Xô-viết liên bang thì hết sức giữ chính 
sách hòa bình đẻ kiến thiết xã hội chủ nghĩa. Nào ký 
điều ước bất xàm phạm và ký điều ước định nghĩa 
«thế nào là kẻ đi xàm chiếm», nào vào Quốc tế liên 
minh. Xò-viết liên bang không bao giờ đi xàm chiếm 
đất ai, quản chúng lao động và Hồng quân ở Xô-viết 
liên bang cũng không đề cho ai xâm chiếm một tấc đất 
của mình. Các để quốc trực tiếp tham gia cuộc tấn đánh 
Xô-viết Trunu-quốc và đàn áp cách mạng Trung-quốc, . 
miền Bắc thì dể quốc Nhật, miền Nam thì đế quốc Pháp 
miền Trung thì Anh, Mỹ, miền Tây dế quốc Anh. 

4. Vận động cách mạng : 

Cuộc thế giới kinh tế khủng hoảng đã mật thiết 
Hiên lạc với cuộc khủng hoảng chung của tư bản chủ 
nghĩa và đã khuếch trương các mâu thuân chính 
trong thế giới tư bản tới một trình độ mà vô luận thời 
gian nào gặp chuyên hướng thì có thê làm cho cuộc 
kinh tế khủng hoàng biến chuyên sang cuộc cách mạng 
khủng hoàng » (Nohị quyết Hội nghị thứ 13 của toàn 
thẻ chấp ủy Quốc tế cộng sắn). 

Cuộc kinh tế khủng hoàng làm cho cuộc vận động 
cách mạng thêm sàu rộng. Do sự phát triền bất đồng ˆ 
của tư bản chủ nghĩa mà ở Trung-quốc, Tây-ban-nha 
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đã có tỉnh hình cách mạng (nhưng không khắp toàn 
quốc), còn ở các xứ tư bản khác « hiện thời đương đứng 
trên con đường phát triền với cuộc cách mạng khủng 
hoảng của toàn thê hệ thống thế giới tư bản chủ nghĩa. 
Đảy không phải là cuộc cách mạng, khủng hoảng ấy 
sẽ bao hàm hết các xử tư bản trong một lúc, một cuộc 
cách mạng khủng khoảng như thế sẽ phát triển trên 
nền tảng sự sâu sắc thêm của cuộc khủng hoảng chung 
của tư bản chủ nghĩa » (Mononisky). Những cuộc võ 
trang bạo động ở Áo tháng 2 năm 1934, lập chính 
quyền xô-viết ở Tây-ban-nha tháng 10 năm 1934, các 
cuộc tranh đấu lưu huyết ở Pháp và ở các xứ khác, 
những cuộc tông đình công ở Mỹ, đình công ở Ảnh, ở 
Nhật, ở Ba-lan, ở Trung-quốc, ở Ý, ở Đức, Bỉ, v.v., 
cuộc vận động mặt trận hợp nhất chống phát-xit, chống 
khủng bố trắng, chống đế quốc chiến tranh ở các xử tư 
bản: Pháp, Ý, Tây-ban-nha, Áo, Anh, Mỹ, v.v. bao hàm 
chẳng những quần chúng theo cộng sản chủ nghĩa, mà 
còn kéo được một phần lớn trong đám quần chúng 
của Đảng xã hội dân chủ và tiêu tư sản. 

Nông dân vận động rất oanh liệt: như ở Nhật, Ba- 
lan, Hy-lạp, có hàng chục, hàng trăm cuộc bạo động; Ở 
MỸ có hàng chục triệu nông dân bãi còng chống giá lúa 
hạ, chống thuế cao, Đặc sắc nhất là cuộc Xô-viết cách 
mạng Trung-quốc, đội tiên phong cho cuộc cách mạng 
phản đế và điền địa ở các thuộc địa và bán thuộc dịa, 
chính quyền xô-viết thắng lợi trên một phần sáu xứ 
Trung-quốc, bao göm hơn 90 triệu nhân đàn, hơn 40 
vạn Hồng quân và 120 vạn Xich vệ đội đũng cảm đã 
chống lại các cuộc tấn công của đế quốc, Quốc dân dẳng 
quản phiệt. Sinh hoạt của quần chúng lao động đã hoàn 
toàn cải thiện, đã triệt đẻ chia đất của địa chủ cho 
nông dân lao động, hiện nay chính quyền xô-viết đã 
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lan tràn khắp các tÍnh ở miền nam và miền trung xử 
Trung-quốc cho tới Tứ-xuyên, Vân-nam; các cuộc vận 
động của cônz nông trong các vùng trắnz rất oanh liệt. 
Hơn 15 vạn người du kích đương dũng cảm chống đế 
quốc Nhật ở Mãn-châu. Ở Ẩn-độ, cách mạng vận động 
lan khắp các tỉnh. Cao-ly, Phi-luật-tân, Xiêm, A-rập, 
Đông-dương, v.v.., đâu đâu cũng có phong trào cách 
mạng đương phát triển. Ảnh hưởng của các Đảng cộng 
sản toàn thế giởi một ngày một lan rộng trong đảm 
quần chúng thợ thuyền và tất cả quần chúng lao động, 
nhất là ở Trung-quốc, Tây-ban-nha, Mỹ, Ba-lan, Đức, 
Lục-xâm-bảo, Pháp, v.v.. Nói tóm lại, tất cả những 
cuộc cách mạng vận động trongø năm vừa qua ở các xử 
tư bản, ở các xứ thuộc địa và bán thuộc địa đã chứng 
minh rằng Nghị quyết của hội nzhị lần thứ 13 của toàn 
thề Chấp ủy Quốc tế cộng sản phân tích rằng thời kỳ 
nảy «là thời kỳ trước của cuộc cách mạng và chiến 
tranh mới » là hoàn toàn đúng. Quốc tế cộng sản căn 
cử theo quá trình phát triền cách mạng vận động toàn 
thế giới mà đề ra khầu hiệu « chinh quyền xô-viết » là 
khầu hiệu trung tâm cho hết thầy các Đẳng cộng sản. 


* 
#⁄# 


IIL TÌNH HÌNH XỨ ĐÔNG-DƯƠNG 


- A. Kinh tế khủng hoảng: 


Kinh tế Đônz-dương là phụ thuộc vào nền kinh tế 
Pháp, nó là một bộ phận kinh tế thể giới, nên xú 
Đỏng-dươnz cũnz bị lôi cuốn vào cuộc thế giới kinh tế, 
khủnz hoảng, nói về còng nghiệp thì Đông-dương là 
xứ không có kỹ nghệ nắng mà chỉ có kỹ n›zhệ nhẹ; kỹ 
nghệ bị khủng hoàng nên hàng trăm nhà máy, mổ, 
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cỏng ty bị đóng cửa, những sản nghiệp còn đứng vững 
tuy bóc lột công nhân tàn nhẫn hơn trước, nhưng rút 
cục lại, phần nhiều sản nghiệp cũnz không bỏ túi được 
một số tiên thặng dư giá trị cao bằng hồi thời kỳ kinh 
tế phön thịnh, Đông-dương là xứ nông n;hiệp, lại là 
xứ thuộc địa nên quần chúnz lao động chịu gánh nặng 
của cuộc kinh tế khủng hoảng lại càng thê thẩm hơn 
các xứ tư bản. Lúa gạo là đồ sinh sản chính, mà cũng 
là món hàng xuất cảng chính, nên lúa gạo ế thì có ảnh 
hướng lớn tới ngành kinh tế tronø xứ, Tronø khoảng 
1924 — 1934, giá lúa hạng nhất trụt xuống 68%. Số lúa 
dạo xuất cảng năm 1934 tuy đã gần bằng năm 1929, 
nhưng giá tiền thu nhập chỉ bằng 1/3 năm 1929. Ruộng 
đất vẫn kế tiếp sụt giá, có chỗ giá bán khònz bằng 
1/20 giá mua khi trước, ruộng bỏ hoang mỗi năm một 
thêm, riêng Nam -kỳ đã có 219.400 mẫu tây khônz cày 
đến, chẳng những đất ruộng của nông dân lao động bị 
bán gần hết, mà cho đến trong bọn phú nönø, địa chủ 
cũng có tụi bị phá sản, chỉ có trong 4 tỉnh miền Hậu- 
giang, Nam-kỳ đã đến 132.000 mẫu tây bị bán, hàng 
chục công ty, nhà máy bị đóng cửa. Vốn rút về Pháp, 
Ấn-đ), Trunø-quốc mỗi năm một thêm nhiều (1930 là 
96 triệu 50 vạn quan, mà năm 1931 là 102 triệu 520 
ngàn quan), nhà cửa năm 1927 giá 10025 thì nắm 
1933 — 34 chỉ bán được 15%, so với sự đế quốc bất 
quần chúng uống rượu, tuy ở Nam-kỳ nắm 1922 bán 
được 16 triệu lít, còn năm 1933 chỉ bán được 5 triệu 
700 nuàn lít, thuế thuốc phiện năm 1933 thu vào khỏrig 
bằnư một nửa năm 1927, nuàn sách Đònz-đương nắm 
1933 kém năm 1929 đến 11, S70, đự tính nắm 1932 không 
bằng một nửa nắm 192). SỐ bạc lưu hành tronữ xử 
năm 1929 đến 165 triệu döng mà năm 1933 — 34 chỉ có 
9 triệu đồng, các cuộc kiến trúc đều dình trệ, giá hàng 
hóa kỹ nghệ không bớt mấy, mà giá hànz nôrg sẵn thì 
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trước đại khái 10 nay chỉ còn đôi ba. Gần đây ở xứ 
Đông-đương tuy có ít ngành kinh tế hơi có xuất sắc, 
nhưng đấy không phải là hiện tượng cầm chừng hay 
trở nên thời kỳ phồn thinh như nắm 1929. Cao-su là 
một nguyên liệu cho kỹ nghệ quân sự mà Đông-dương 
sản xuất chưa được phần nửa số lượng mà «mẫu 
quốc » cần dùng, nên hiện thời không có thể có khủng 
hoảng quá sinh sẵn cao-su ở Đônøg-dươnz. Bắp được 
xuất cảng mỗi năm mỗi nhiều là nhờ chính sách quan 
thuế tự vệ ngăn trở bắp ngoại quốc trở vào xứ Pháp 
và các xứ thuộc địa; lúa gạo xuất cảng tuy tăng (nhưng 
tiền thu nhập vẫn sụt) là nhờ: 

a) Chinh phủ Nam-kinh phải bớt 20% quan thuế hạn 
chế lúa gạo ngoại quốc nhập cảng vì ở Trung-quốc 
mất mùa. 

b) Chính phủ đế quốc tìm thêm thị trường ở Pháp và 
ở các nước thuộc địa đề bù những sự thua thiệt của 
bọn địa chủ và sự ồn đỉnh giá đồng bạc, nhưng đại 
khải Ít nzành sinh sẵn mà hơi có xuất sắc là do nơi 
sự bóc lột quần chúng lao động thêm tàn nhẫn. 


B. Tình hình sinh hoạt của các giai cấp 


Số thợ thất nghiệp đại khải gần bằng phần nửa số 
thợ thuy8a ở Đông-dương. Có nhiều nhà máy thợ bị 
đuôi tới 60, 7056 tuyệt đối không có tiền cứu tế, không 
œ2 tiền xã hội bảo hiểm, những thợ còn làm việc thì 
bởờt lương tới phần nửa, có chỗ thợ một tháng chỉ làm 
có 10 tới 1l ngày, mỗi ngày thêm 2, 3 giờ, công việc 
càng hợp lý hóa (như dồn điền cao-su trước mỗi người 
coi một mẫu tày nay mỗi người coi 4 mẫu tây). Sinh 
hoạt đt đỏ hơn trước. Ruộng vườn, trâu bò, nhà cửa 
của nông dân bị tịch ký, bị bán gần hết, vã lại tai nạn 
lụt bão rất thườnz, nên nông dân bị phá sẵn ngày càng 
đông. Như ở Trung-kỳ, thuế thân từ năm 1928 tới nay 
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tăng lên 20%, có tỉnh tăng đến 60234 (Phan-thiết, Thượng 
Đồng-nai) thuế thân tăng đến 40%, Ở miền Hắc 
Trung-kỳ và Cao-miên thuế thân và thuế ruộng tuy có 
bớt xuống từ 10 — 20%, nhưng đối với dân chúng thì 
vẫn còn nặng gấp 2—3 lần hơn trước lúc khủng hoảng, 
vì tiền công sụt, giá lúa rẻ, sinh hoạt đắt đỏ. Nợ nần 
mỗi ngày một thêm, công Ích cử vẫn tăng hoài (Trung- 
kỳ mới thêm mỗi người 5 ngày công ích). Các lớp tiêu 
tư sản, tiều thương gia và tiều thủ công ở thành thị, 
thuế môn bài mỗi ngày một thêm nặng, nên bị phá sản 
rất nhiều. Các người làm việc một phần bị thải, còn 
một phần thì bị sụt tiền lương xuống từ 10 cho tới 
20%. Ở Trung-kỳ và ở Móng-cái (Bắc-kỳ) bị bão lụt 
thảm hại đến hàng ngàn tỉnh mạng, trâu bò, nhà cửa› 
mùa màng của hàng vạn, hàng ức gia đình bị phả 
sản ; trong hoàn cảnh khồ sở như vậy, các giai cấp 
thống trị tuy có trợ cấp cho chút it, nhưng đó không 
phải chúng nhân đạo gì, thươnzg gì quần chúng lao 
khồ mà là chúng cốt đề duy trì họ đặng sau này bóc lột 
thêm, còn đối với giai cấp thống trị thì chúng hết sức 
bẻnh vực, cửu giúp. Tụi vua quan Việt-nam, Trung, 
Bắc- kỳ được tăng lương từ 25 cho tới 50%. Ngàn hàng 
Đông - Pháp 6 tháng đầu năm 1931 lời được gần 2 triệu 
đồng. Chính phủ mở ra những cuộc quốc trái đẻ giúp 
những bọn địa chủ tư bản Pháp và bản xứ, bởi giá tiền 
lời hiện thời, bỏ hẳn hay bởi số tiền lời thiếu mấy nắm 
trước. Cô động và tìm thêm thị trường báảnlúa gạo bắp 
ở Pháp và ở các xử khác. 


Gá 
*w# 


(1) Đoạn này trong bản chỉnh ghi như vậy, nhưng cỏ lẽ sót 
mấy chữ (B.7.). 
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II. CHÍNH SÁCH MỚI CỦA ĐẾ QUỐC PHÁP _ 
VÀ MƯU MÔ MỚI CỦA BỌN THỐNG TRỊ BẢN XỨ 


Mấy năm kinh tế khủng hoảng và phong trào cách 
mạng sôi nồi bắt buộc đế quốc Pháp phải ra những 
chính sách mới, một mặt tiến công sinh hoạt quần chúng; 
dùng khủng bố trắng và cải cách đề phá phong trào 
cách mạng, một màt củng cế sự đồng minh với các 
giai cấp thống trị bản xứ. 

a) Các cải cách giả dối của đế quốc Pháp là những 
mưu mô độc ác đề bớt sự căm tức của quần chúng, đề 
làm cho họ lãng đường giai cấp tranh đấu, đế quốc 
Pháp khoe khoang «ân xá» nhưng kỳ thực chúng chỉ 
cho những người gần hết hạn ngöi tù và niiững phần tử - 
đã sang phe phản động. Đế quốc giả dối hô hào cho 
nông dân đất cấy cày, đề kéo họ tới những chỗ rừng 
xanh nước độc đăng phát đất hoang cho chủng, nhưng 
chính sách « di dân» ấy đã thất bại, hàng ngàn, hàng 
vạn nông dân người Bắc-kỳ bị di tới Hà-tiên đã kéo ` 
nhau hàng bầy, hàng lũ bỏ các «làng di dân » (Villages 
dc colonisation) mà đòi về Bắc. Hỏi đồng lao tư hòa 
giải ở Sài-gòn nói là đề tìm việc, nhưng có tên mà không 
có thực, chỉ là đề ngăn ngừa bãi công. Như ở Nam, 
Dác-kỳ và Cao-miên bớt thuế thân mấy năm trước là 
đẻ bóc lột thêm năng lực nộp thuế của nhân dàn, đăng 
Lắng thêm ngân sách, chúng bóc lột máu mủ của nhân 
dân ra lập nhà ngân hàng cho vay đài hạn đề giúp cho 
bọn địa chủ, tư bản; bọn thống trị lập ra các hội chần 
bản, cứu tế thất nghiệp, cứu tế đàn bị lụt là cốt đề che 
mặt tàn nhãn, duy trì họ mà bóc lột họ về sau. Cải lại 
luật Gia-long là cốt để trừng trị người cách mạng. Cải 
cách giáo dục là cốt để đảo tạo tư tưởng phong kiến, 
chọn tay trung thành với dể quốc nhưng số trường học 
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mỏi ngày một sụt, học trò thất học, thầy giáo thắt 
nghiệp ngày càng tăng thêm. Cải cách quan trường chỉ 
đề những tay trung thành nhất với đế quốc vào tham 
gia bộ máy thống trị. 

b) Bỏ tòa kiêm duyệt là một chính sách của đế quốc 
đề thàu phục-tụi trí thức tư sản, tiều tư sản, lừa gạt 
quần chúng lao động, đề tăng gia mặt trận tuyên truyền 
phản đối chủ nghĩa cộng sản, bỏ tòa kiềm duyệt nào 
phải là cho tự đo ngôn luận đâu, vì chỉ có bọn tư bản, 
phong kiến trung thành với đế quốc mới xin được phép 
làm báo, vì đế quốc chỉ nắm chặt lấy quyền lấy lại 
giấy phép, bỏ tù người đã động bằng ngòi viết «den 
chính phủ và người thay mặt cho chính phủ...». Và 
lại dưới chế độ áp bức này, lúc các cơ quan sinh sản: 
sản nghiệp, cơ quan vận tải, nhà in ở trong tay giải 
cấp tư bản thì đù có quyền tự đo ngôn luận viết trong 
hiến pháp, quyền ấy chỉ là quyền tự do ngôn luận của 
bọn bóc lột đẻ nhồi sọ kẻ bị bóc lột thôi. 

c) Trả quyền cho thằng bù nhìn Bảo-đại, « cải cách » 
Nam triều, lập nguyên lão viện, thi hành các chính sách 
ấy không phải trở lại điều ước nô lệ 1881 như nhiều 
nzười tưởng mà chính là kiên cố quyền thống trị của 
đế quốc chủ nghĩa Pháp, chỉnh phủ Nam triều chỉ là 
tay chân của đế quốc, chớ kỳ thực chẳng có chút quyền 
hành căn bẳn nào. Khôi phục và sưa lại đỉnh kinh 
lược Bắc-kỳ, rộng lượng cho người Nam vào «dàn 
Tây », cho tụi đại trí thức làm việc quan trọng, cải LÔ 
trường cao dẳng pháp luật Hà-nội, mở cuộc thi làm 
quan, bố thí cho các giai cấp thống trị bản xứ thêm _ 
đòi chút quyền chính trị (tham gia các hội đồng quản 
hạt, thành phố, thương mại,V.v., trong các bạn hỏi 
dönự, để quốc cho số đại biểu người bản xử bằng số 
đại biêu người Tây, chính phủ lựa đại biểu người bản xứ 
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đi khai đế quốc hội nghị thương mại,v.v.) là cốt đế 
củng cố thêm bọn đồng minh oà kéo thêm âu cảnh của 
chúng ở thành thị bà thôn quê. - 

d) Cũng như ở các xử khác, cuộc kỉnh tế khủng 
hoảng làm cho các mối mâu thuẫn trong các giai cấp 
bóc lột thêm rổ rệt, hết thảy bọn địa chủ và một bộ 
phận tư bản Pháp và bản xứ lấy cở rằng sự ồn đỉnh 
giá đồng bạc 10 quan gây ra cuộc kinh tế khủng hoảng 
ở Đông-dương đề «phản đối › với nhà băng Đông. 
đương, nào viết báo chương, mở cuộc diễn thuyết, biều 
tình đề «chống » chính phủ đế quốc, đấy không phải 
là vận động cách mạng, mà chỉ là một mưu mô quỷ 
quyệt giành nhau phần lớn về sự phân phối thặng dư 
giá trị ở xứ Đông-dương thời kỳ kinh tế khủng hoảng. 
Hiện nay ta thấy càng rõ rệt hơn nữa, chỉnh phủ bất 
cử do tên toàn quyền nào chỉ đạo, tên xã hội dân chủ 
Va-ren-nơ (Varenne) hay Pát-ki-ê (Pasquler) hay Rô- 
banh giết người, cũng là tôi đòi bênh vực nhà ngân 


hàng Đông-dương, cho nên các mối hy vọng vào chính ˆ- 


phủ đề « chọi › lại thế lực nhà băng là vô lợi, là nguy 
hiềm to vậy. 

đ) Bọn quốc gia cải lương như Bùi Quang Chiêu, 
Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Văn Vĩnh, nhất là bọn 
tt» như Dương Văn Giáo,v.v., trong lúc kinh tế 
khủng hoảng cũng giả ra bộ xăng xe «phần đối để 
quốc » là người chủ của chúng dẻ cướp ảnh hưởng 
trong quần chúng, đề củng cố nền thống trị của đế 
quốc, phong kiến, và để bán mình cho cao giá.. 

e) Cuộc vận động phỏ biến và mở rộng tòn giáo như: 
Đại biểu hội nghị chắn hưng Phật giáo ở Bắc-kỳ, lập 
trường dạy đạo Phật ở Cao-miên, cải lương đạo Phật, 
khucech trương đạo Cao-dài ở Nam-kỷ, cuộc tuyên 
truyền của một bộ phận bọn lãnh tụ đạo Cao-dài giả 
bộ cô dộng phản để và cho rằng đạo Cao đài là cộng 


¡~0 


+é 


sản chủ nghĩa hòa bình (?), là những mưu mô của để 
quốc lấy mê tín che lấp tư tưởng giai cấp tranh đấu, 
đề kéo quần chúng ra khỏi đường cách mạng tranh đấu. 

ø) Bọn phẩn động ở Lào, bọn vị chủng ở Cao-miên 
cùng các bọn tù trưởng trong các dân tộc thiêu số 
đương hô hào « đế quốc chủ nghĩa An-nam», đấy là 
mưu mô của đế quốc đề gây lòng ác cảm trong quần 
chúng lao động các dân tộc ở xứ Đông-dương. 

h) Mở thêm sân tàu bay, đắp thêm bến tàu bỉnh, 
làm thêm kho chứa dầu, làm thêm tàu chiến, đắp thêm 
các đường xe lửa và xe hơi, giáo dục quần chúng yêu 
« mẫu quốc », mục đích cốt đề củng cố căn cử địa ở 
xử ta, đặng dự bị trực tiếp chống Xô-viết cách mạng 
Trung-quốc, xâu xé xứ Trung-quốc, dự bị cuộc chiến 
tranh cướp đất ở Thái-bình-dương và cuộc chiến tranh 
phản cách mạng chống Xô-viết liên bang. 


w 
LẮ. 


IV. CAO TRÀO CÁCH MANG MỚI 


a) Sau khi Yên-bái bạo động thất bại, Việt-nam quốc 
dân đảng bị phá tan thì vận động cách mạng Đông- 
dương gần hết là ở dưới quyền lãnh đạo của Đẳng ta. 
Vận đóng 0õ trang bạo đóng oà sự lập chính qujền xó- 
biết ở Nghệ — Tnh là công tác của Đăng ta, là tối cqo 
điềm trong phong trào năm 1930 — 1931. Tù cuối năm 
1931 tới dầu năm 1932, vì để quöc khủng bố đã man, 
Đăng ta tạm thời đứt mối liên lạc với quần chúng, 
nhưng quần chúng vừa tranh đấu vừa tiếp tục sửa 
goạn cao trào cách mạng mới. Trong thời kỳ cao trào 
cách mạng mới ngày nay, thì các đảng cách mạng tiêu 
tư sản như An-nam độc lập, Cao-vonw, Tú-dàn liên 
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hiệp đoàn, Việt-nam cách mạng cấp tiến đẳng đã bị phá 
sản, không có hoạt động trong quần chúng. Việt-nam 
quốc dân đẳng chia ra nhiều phe, một bộ phận đầu 
hàng đế quốc, một bộ phận đường dùng sách lược cải 
lương lừa gạt quần chúng, còn bộ phận còn có tính 
chất phản đế thì không dám đồng minh với Đẳng cộng 
sản (như ở Nam-kỳ), họ tuy có hoạt động nhưng chỉ 
trong phạm vì tồ chức trong xó tối ; đẳng Vừng hồng 
vì đại đa số đảng viên sang Đảng cộng sản hay dưới 
ảnh hưởng của Đảng cộng sản nên cũng bị tan rã. Ở 
Nam-kỳ có những phần tử quốc gia xã hội cách mạng, 
mục đích chỉ làm cách mạng phản đế, nhưng cũng 
không có ảnh hưởng tronz quần chúng. Đẳng cộng sản 
ta tuy trong thời gian cải tạo nhiều nơi đứt dây liên 
lạc với quần chúng, nhưng (rong khoảng 3 nằm naụ 
Đẳng ta lại chiếm địa pị ưu thế trong các cuộc tranh 
đâu có tÍnh chất tồ chức của quần chúng, đây cũng là 
một điều kiện thuận tiện cho Đẳng của vô sản cấp giai 
để phát triển. 

đ) Trong khoảng 2 năm sau này, công nhân vận 
đớng phát triền ở Lào (bãi công thợ mổ trường bách 
công, cu-li xe bò), ờ Nam-kỳ (thợ nhà in Ardin, sở Ba- 
son, cu-li xe lửa Sài-gòn, cu-li đồn điền Dầu-tiếng, sở 
canh nòng Chợ-lớn, sở cao-su hội Biên-hòa, sở cao-su 
Gia-dịinh, thợ nhà máy gao Chợ-lớn, Sài-gòn). Nông 
đàn vận động phát triền ở Nam-kỳ (ở Càng-lonø, Chợ- 
mới, Gia-dinh, Chợ-lớn, v,v.), chống thuế ở các tỉnh 
miền Đông và miều Tây Nam-kỷ (đòi khoai lúa), ở Bác- 
kỳ (kháng làm phù ở Lạng-sơn, Cao-bằng). 

Œ Trung-kỷ có các cuộc tranh dấu lưu huyết chống 
độc quyền, các cuộc tranh dấu của cu-li làm đường xe 
lửa ở Quảng-nam,; Quảng-nuäi., x 

d) Các lớp tiều tư sản bãi thị (Vientians, Hải-phòng, 
tà-nội, Hải-dương, Sài-øòn, Gia-định, Chợ-lớn, V.V.) 
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tất thường. Thầy giáo, học sinh bãi khóa. Trong các 
nhà tù, chính trị phạm rất hoạt động (bãi thực, xuất 
bản báo chương) ; lúc đại biều đoàn của Cứu tế đỗ và 
Công hội đỏ Pháp tới, có nhiều cuộc diễn thuyết và 
biều tình tất kịch liệt, 

d) Việc hoan nghênh đại biều đoàn của Cứu tế đỏ 
và Công hội đó Pháp sang Đông-dương năm 1934 trong 
bản nghị quyết của hội nghị tháng sáu của Ban chỉ 
huy ngoài cùng với đại biều của đảng bộ trong xử, phê 
bình rằng các đẳng bộ không có tồ chức ra cuộc vận 
động hoan nghênh đại biêu đoàn ấy. Vì trong cuộc hội 
nghị đó không có đại biêu Nam-kỳ tham gia, nên hội 
nghị chỉ căn cứ vào báo cáo của các đẳng bộ khác mà 
phẻ bình. Các cuộc kỷ niệm Xỏ-viết Nghệ-an, Quảng- 
châu công xã, Cách mạng tháng Mười, kỷ niệm Đảng, 
kỷ niệm 3 L ®, ủng hộ Đại hội Đảng, ủng hộ Đại hội 
Quốc tế cộng sản, toàn quốc đều có hoạt động (cờ đỏ, 
truyền đơn, khẩu hiệu, sách báo), có nhiều chỗ tô chức 
được nhiều cuộc diễn thuyết và biêu tình rất đòng 
người tham gia và rất có ảnh hưởng sâu rộng trong 
quần chúng. Cuộc cách mạng vận động hiện thời có 
tính chất lẻ tẻ, rời rạc, công nhân vận động ít liên lạc 
với nông dân vận động, các cuộc tranh đấu của còng 
nhân ở Lào, Bắc-kỳ do Đẳng cộng sản Lỗ chức và chỉ 
huy bãi công còn các cuộc tranh đấu ở Nam-kỳ phần 
nhiều còn có tỉnh chất bỗng nhiên (như cuộs tông bãi 
công 12 nhà máy gai ở Chợ-lớn, nhiều cuộc bãi công 
trong các đồn điền, hãng dầu Phủ-xuân, v.v.); bảy, 
tám tháng về trước, các cuộc tranh dấu phần nhiều 
chỉ theo những khầu hiệu từng phần liên lạc với khầu 
hiệu kinh tế, các cuộc tranh đấu trong mấy tháng sau 
này đã bắt đầu liên lạc khầu hiệu kinh tế với chính trị. 


(Ủj V.T Iénine, K.Liebkneeht. BH, Duxembourg. (Ð:F.) 
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Khầu hiệu từng phần liên lạc với khầu hiệu chung 
nhưng cũng vẫn còn đương trong phạm vi hẹp hòi từng 
địa phương. Một điều đặc sắc fd đa số trong các cuộc 
tranh đầu của quần chúng do Đảng chỉ huụ trong khoảd nợ 
2 năm sau nàu đều được thẳng lợi hoặc hoàn toàn, hoặc 
từng phần, khiến cho công nông thêm hàng húi tranh 
đấu. Nhiều cuộc tranh đấu tồ chức rất hoàn thiện: có 
ban ủy viên bãi công, đội tự vệ (ở sở canh nông Chợ- 
lớn); nhiều nơi đem các nguyên nhân thắng lợi và thất 
bại giảng giải cho quần chúng hiểu (Lào, Bắc-kỳ). Cao 
trào cách mạng mới đã lan khắp các miền hậu tiến (Lào, 
Cao-miên, thượng du Bắc-kỳ, các địa phương Thượng), 
các lớp hậu tiến và quần chúng lao động trong các 
miền dân tộc thiều số chẳng phải chỉ vào hàng ngũ 
cách mạng mà thôi mà lại còn tham gia trong công tác 
chỉ đạo trong công cuộc tranh đấu (Lào, Bắc-kỳ). Những 
cuộc tranh đấu bấy lâu nay ở Đông-đdương đã biêu hiện 
rõ ràng tiền đề cách mạng khủng hoảng đương phát 
triền và thành thục. Điều kiện khách quan rất thuận ' 
tiện cho quả trình phát triền và thành thục của tiền đề 
cách mạng khủng hoảng, song điều kiện chủ quan còn 
yếu, nên hiện thời cân phải tìm đủ phương pháp làm 
cho điều kiện chủ quan theo kịp điều kiện khách quan. 


* 
LẮ®- 


V. TỈÌNH HÌNH ĐẲNG 


1. Về đường tô chức : 

Đại hội công nhận rằng một sự thẳng lợi rất lớn 
trong thời kỷ cải lạo khó khăn là Đăng dại khái đã 
khôi phục được hệ thống của Đảng khắp toàn Đông-* - 
dươnøz, đã khỏi phục được các tô chức của cơ quan chỉ 
đạo bị dế quốc phá tan hội nắm 1951, Đẳng đã đào 
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tạo được cán bộ mới đề thế cho chiến sĩ bị chém giết, 
tù dày, Đảng đại hội cho rằng sự khôi phục hệ thống 
của Đảng là sự kết quả công tác có sáng kiến của các 
đẳng bộ và các chiến sĩ hạ cấp, sự tranh đấu dũng cảm 
của quần chúng, sự chỉ đạo và giúp đở của Quốc tế 
cộng sản, của ba Đảng cộng sản Pháp, Trung-quốc và 
Xiêm. Tuy số đảng viên hiện thời còn kém hồi cao trào 
cách mạng nšm 1930 — 1931, nhưng thế lực của Đảng 
hiện thời đã lan rộng tới các địa hạt hậu tiến, các miền 
dân tộc thiêu số, Đảng mới lập thành được xử đảng 
bộ ở Ai-lao, nhiều tỉnh đẳng bộ mới ở thượng du Bắc- 
kỳ, tồ chức ra cơ sở ở Cao-miên. Các phần tử hăng 
hái trong đảm lao động người dân tộc thiêu số (như 
người Lào, người Thổ, Nùng) và người ngoại quốc 
(Hoa-kiều) đã bắt đầu kéo vào các cơ quan chỉ đạo của 
Đăng, Nhưng Đại hội phải nhắc cho các đẳng bộ chú 
ý đến những khuyết điềm này: Đẳng ta chưa biết tập 
irung đại lực vào các miền kỹ nghệ trung tâm, trong 
các nhà máy, mỏ, đồn điền; trong hàng ngũ của Đảng, 
những phần tử công nhân chiếm rất ít, sự lầm lỗi lớn 
là trong các cơ quan chỉ đạo của Đảng, các phần tử 
vô sản cũng chiếm thiều số, sự liên lạc các cơ quan 
thượng cấp với hạ cấp chưa mật thiết, hệ thốnz tồ 
chức chưa nhất trí, kỷ luật sắt chưa thực hiện dược 
hoàn toản. 

2. Tuyên truyền 0à huấn luyện: Đại hội xét rằng sự 
kết quả mỹ mãn nhất của Đảng về mặt cô động tuyền 
(uyên là đã thảo ra được bản chương trình hành động 
của Đảng, đã chỉ đạo Thanh niên cộng sản đoàn, Tòng 
công hội đỏ Đônø-dương và Liên hiệp công hội thợ 
nông nghiệp Đông-dương, thảo ra các bìn chương trình 
hành động của họ, Ban chỉ huy ở nøoài viết ra tạp chỉ 
lòn-sê-vích dẻ tranh đấu thực hiện sự thống nhất về 
lý thuyết và thực hành cho toàn Đẳng. Liên địa phương 
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ở miền Nam Đông-dương, các xử ủy, các địa phương 
chấp úy và nhiều tỉnh ủy đều có báo chương làm cơ 
quan phô biến sách lược của Đẳng, đặc sắc nhất là ở 
Nam-kỳ có xuất bản được mấy chục quyên sách rất 
phô thông cho các đẳng viên và quần chúug. Trong các 
ngày đó, trong những thời cuộc chuyển biến quan 
trọng, các đảng bộ đều biết ra luận cương chính trị, 
báo chương đặc biệt, truyền đơn, khâu hiệu để lau 
rộng lý thuyết cộng sản trong quần chúng, các ban 
huấn luyện tuy chưa được nhiều nhưng đã giúp cho 
một bộ phận đồng chí biết rõ sách lược và nhiệm vụ 
của Đảng. Tuy Đảng có những ưu điểm đó nhưng Đại 
hội cần nhắc lại cho các đồng chỉ hay những sự khuyết 
điềm và sai lầm sau này: tài liệu huấn luyện và tuyên 
truyền quá thiếu thốn và khônø nhất trí, ở Bắc-kỷ còn 
một vải đồng chí đem tài liệu cũ của Thanh niên ra 
huấn luyện các đẳng viên, ở Ai-lao dùng những quyền 
sách huấn luyện đầy những lý thuyết đầu cơ, cải lương, 
duy tâm, quốc gia chủ nghĩa. Ở Nam-kỳ sách vở tuy 
nhiều nhưng viết ra là in chớ không do đẳng bộ kiềm 
tra› thành thử lý thuyết sai lâm không phải là it, bảo 
chương có đôi chỗ còn viết văn theo lối tư bản(gương 
chung), sách vở và báo chương như tạp chỉ Cộng sản 
nói quả cao xa, bông lông tới những việc trong xã hội 
tương lai mà ít chú trọng tới sự áp bức và bóc lột của 
tui thống trị, ít nói đến những điêu nhu yếu, thiết thực 
thường thức hàng ngày của quần chúng (Nam-kỳ). 

3. Tranh đấu trên hai mặt trận : 

Cuộc hội n;zhị của Ban chỉ huy ở ngoài của Đảng 
cùng với các đại biểu các đẳng bộ trong xử hồi thàng 
6 năm 1931 có nghị quyết bắt buộc các đăng bộ mở rộng 
sự tự chỉ trích bôn-sê-vích trong các cấp đảng bộ, đề 
nàng cao trình độ chỉnh trị toàn Đăng và đề giữ cho. 
chủ nghĩa Mác — Lẻ-nin được trong sạch. Nhưn: Dại 
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hội xét rằng các đẳng bộ thực hành nghị quyết ấy không. 
khắp và không thiết thực, môi lần có những lý thuyết 
dầu cơ nảy ra trong hàng ngũ Đáng, các đảng bộ hạ 
cấp không hiểu và không biết tự động chống ngay. Thậm 
chỉ như ở Nam-kỳ, toàn thể xứ ủy cũ đều bị bọn đầu 
cơ tuyên truyền mà theo chúng chống lại đường chỉnh 
trị chung của Đảng và của Quốc tế cộng sản. Đẳng đại 
hội xét rằng hiện thời trong Đảnu ta còn có nhiều xu. 
hưởng đầu cơ «tả » khuynh và hữu phái, cả về lý thuyết 
và thực hành, di tích của Thanh niên, Tân-Việt và Vừng. 
hồng còn sót lại (ở Lào, Bắc-kỳ và miền Dắc Trun¿-k:Ỳ) 
« lấy thủng úp tinh thần tranh đấu của quần chúng lại 
đề trảnh manh động» (Nam Trunu-kỳ), chủ trương 
Đẳng cử bí mật lãnh đạo trong các cuộc tranh đấu của 
quần chúng (Lào). Cải biến chương trình hành động 
của Đảng về khầu hiệu binh lính, miệt thị chương trình 
hành động, hoàn toàn không công nhận quyền lãnh đạo 
của vỏ sản giai cấp năm 1930 — 1931, xem Đẳng rhư 
không phải là đội tiền phong của vô sản giai cấp, hoàn 
toàn khinh thị công tác của Đảng hồi năm 1930 — 1951, 
cải lương chủ nghĩa đối với vấn đề địa tô, «tả » khuynh 
đối với vấn đề tôn giáo và nhà nước, thủ tiêu chủ nzhĩa 
đối với vấn đề Phần đế liên minh và phụ nữ (mấy diều 
sai lầm này đều ở Nam-kỳ). Ở miền Nam Đòng-dương, 
đồng chí có thái độ mâu thuẫn nguy hiểm này, một mặt 
thì hô hào gỡ mặt nạ quốc gia cải lương, chống ảnh 
hưởng của Bảo-đại cải cách, một mặt lại nói quốc gia 
cải lương và Nam triều đã hết ảnh hưởng trong quần 
chủng. Đại hội công nhận rằng trong sông tác tranh 
đấu trên hai mặt trận, Ban chỉ huy ở ngoài và tạp chí 
Bôn-sê-vích giữ thái độ không thỏa hiệp với các xu 
hưởng đầu vơ, biết hiệu triệu và chỉ thị các dâng bộ 
chống mọi sự cải biến chủ nghĩa Mác — Lê-nin, chống 
mỗi bước đi trái đường của Đảng, của Quốc tế cộng sản. 
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4. Dáng đốt oới các đoàn thề quần chúng: 

Đại hội công nhận rằng công tác trong đoàn thẻ quần 
chúng rất yếu. Đảng tuy đã bắt đầu tồ chức các chỉ bộ 
và các cơ quan chỉ đạo của Thanh niên cộng sản đoàn ở 
Lào, Bắc-kỳ và Nam-kỳ, nhưng phạm vi phát triền của 
đoàn kém hơn của Đảng, đoàn chưa có tỉnh chất quần 
vhúnz, chưa có hăng hải hoạt động trong đám thanh 
-niên bị áp bức và bóc lột, lý thuyết hưởng đạo chủ nghĩa 
chưa đánh tan, các đẳng viên dưới 23 tuổi chưa xen 
vào đoàn hết, Ở Lào công hội vận động có phát triền, 
ở Nam-kỷỳ đã có cơ sở công hội, còn các nơi khác thì 
công hội vận động quá kém, Các nghị quyết của Đảng 
vẻ công hội vận đòn; khônz đưa ra thực hành, các hệ 
thống công hội chưa khôi phục được, Đối với nông hội 
vận động ở Trung, Nam có phát triền, ở Nam-kỳ, nông 
hội có tính chất giai cấp rõ rệt, có liên lạc với vận 
động cách mạng của nông dân; ở Trung-kỳ có nông hội 
mà tồ chức nòng đân tranh đấu; ở Bắc-kỳ vì đảng bộ . 
lấy Lồng làm đơn vị tô chức nông hội và vì khòng biết 
giai cấp phản hóa trong nêng dân nên Đảng tô chức ra 
mà hiện thời lai chỉ huy không nồi. Ở toàn xứ Đông 
đương chưa bắt đầu tô chức cônz hội thợ nông nghiệp, 
Các hội phản để liên mình, Cứu tế đó khỏng có tính 
chất quần chúng, khônz có sinh hoạt độc lập rõ rệt, 
Còng tác phụ nữ và quần chúng lao động nưười ngoại 
quốc yếu ớt; công lúc quân đội vận dộng rất kém, các 
tô chức phô thôn khác (lớp dạy học đêm, hội thê thao, 
cứu tế, dưa ma, lợp nhà, v.v.), tuy có không phải là ít, 
nhưng ít cỏ hoạt động giai cấp tranh đấu, dại khải chỉ có 
tỉnh chất cứu giúp. Đăng bộ Nam-kỳ đã bắt đầu lợi dụng 
các cơ hội công khai đề khoách trương thế lực của Đảng, _ 
tham dự tranh cứ hội đồng quản hạt, có chiến sách, có 
chương trình tối thiêu, mật thiết liên lạc với bí mật 
vàn độnự, tuy rắn: từng phần cỏ thiểu thốn và sai lầm, 
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nhưng nói chúng thì đường chỉnh vẫn đúng và đã cô 
được một bộ phận quần chúng khá đông bỏ thắm cho 
Đảng, 


VI. NHIỆM VỤ CỦA ĐẲNG 


Đại hội cần nhắc cho các đẳng bộ và các đồng chí 
hiểu rằng trong cônz tác hàng ngày của mình cần biết 
rằng nhiệm vụ nào là chính yếu để tập trung đại lực 
của mình vào đấy chớ không nên rải rác tan tác, phân 
phối sức lực của mình một cách bình quân vào hết các 
công việc, khiến cho nhiệm vụ nào cũnzø mó tay vào, 
mà kết quả không cỏ nhiệm vụ nào thực hiện được mỹ 
mãn cả. Vì lề đó mà Đảng đại hội bắt buộc các đẳng bộ 
tập trung lực lượng của mình vào ba nhiệm vụ chính : 

a) Củng cố và phát triền Đăng. 

b) Thâu phục quảng đại quần chúng lao động. 

c) Chống đế quốc chiến tranh. 


A. Phát triền và cũng cố Đảng: 


1. Khoách trương tồ chức của Dảng: 
Cần củng cố lực lượng cộnz sản hiện tại của các 
đẳng bộ, thiết pháp tìm những bộ phân cộng sản và 


. những phần tử cộng sản lẻ tẻ (nhất là ở các miền trung 
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châu Bắc-kỳ, các tỉnh miền Trunơ Trung-kỳ, các mỏ ở 
Bắc-kỳ, các đồn điền ở Nam-kỷ) mà liảng hãy còn 
chưa khôi phục được mỗi liên lạc, sần phải phân phối 
lực lượng của Đẳng tới những chỗ chưa phát triền, 
trước hết là tập trung đại lực của Đang vào các miền 
kỹ nghệ, các nhà máy lớn, mỏ quan trọng, đön điền 
rộng, các đường giao thông và các xí nghiệp thuộc về 
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quân sự; cân phái biến mỗi sản nghiệp thành mót thành 
lũu của Dáng. Cần kế tiếp tô chức những phần tử nông 
đân và trí thức chân thật cách mạng vào Đăng, nhưng 
cần phải thiết pháp dem thợ vào Đăng cho đônz, nhưng 
đừng lấy cở mở rộng cửa Đảng cho vô sản mà đem 
vào Đảng những phần tử lạc hàu, sụt sẻ, lười biếng, 
tồ chức phức tạp, nguy hiểm cho đường chính trị, cho 
công tác đẳng, phải tuyển lựa đồng chí làm cho Đẳng 
vửa có tính chất quần chúng, vừa gồm những phần tử 
tranh đấu, hoạt động cương quyết, trung thành với 
cộng sản chủ nuhĩa. Trong các cơ quan chỉ đạo cửa 
Đảng bắt buộc phải để cho các phần tử vô sẵn choán 
đa số đề bảo đảm cho Đẳng đi đúng đường chỉnh trị 
của vô sản. Trong những dia hạt có những đẳng viên 
người dân tộc thiêu số, người nưoại quốc, đàn bả, phẩ¡ 
chọn những người hăng hái đem họ vào cơ quan chỉ 
đạo. Đại hội ủy quyền cho Đan trun¿ ương định kế 
hoạch cho các đảng bộ phát triển dẳng viên mới. Cần 
phải căn cử theo điều lệ mới của Đẳng mà tồ chức các 
cơ quan chỉ đạo cho thích hợp với điều kiện bí mật, 
cần phân quyền và phản công cho rõ rệt, đẳng bộ cần 
phải có hai, ba mối øiao thông khác nhau với đảng bộ 
khác (đồng c cấp hay khác cấp) đề đề phòng khi mất mối 
này thì còn mỗi khác, một người không nên biết nhiều 
mỗi giao thònơ, các mỗi giao thông của Đảng không. 
được lộn với mỗi giao thông của thanh niên cộng sản 
đoàn, của cỏng hội và các đoàn thê khác. Đại hội ủy 
quyền cho Dan trung ương định kế hoạch đào tạo ra 
cán bộ mới cho dòng đẻ dự bị thể cho cán bộ cũ khi 
bị bắt. Trung ương và các đẳng bộ phải tìm đủ phương 
pháp đề mở rộng cuộc tuyên truyền sách lược của 
Đăng trong quần chúng lao động, Nhiệm vụ mở rộng , 
cuộc tuyên truyền, mở rộng sách báo trong các cấp 
đáng bộ phải thí hành dồng thời với nhiệm vụ kiềm 
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tra sách báo rất nghiêm ngặt, làm cho nền tư tưởng 
và bành động được thống nhất, diệt ngay những lỗi 
lầm và xu hưởng hoạt đầu từ lúc mới nảy nở (sách 
báo, v.v.), các báo chương, tạp chí phải viết một cách 
giản đơn, dễ hiểu, cần nói rõ chính sách bóc lột của 
đế quốc Pháp, đề ra những vấn đề thiết thực nhu yếu 
hàng ngày của quần chúng, truyền bá những kinh 
nghiệm, phô biến sự chống đế quốc chiến tranh, phồ 
biến sự thẳng lợi ở Xô-viết liên bang và Xô-viết Trung- 
quốc, mỗi chi bộ sản nghiệp phải ra một tờ báo. Những 
địa phương có người dân tộc thiều số, có người ngoại 


quốc phải ra báo bằng chữ của họ. 


.v 


2. Tranh đấu trên 9 mặt trán: 


Đảng phải bảo đảm cho chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
được trong sạch, cho hàng ngũ Đẳng được thống nhất 
về lý thuyết và thực hành nên: 

a) Cần luôn luôn mở rộng cuộc tự chỉ trích bôn-sê- 
vích trong các cấp đẳng bộ đề nghiên cứu các ưu điềm 
mà học; tìm các khuyết điềm mà tránh, vận động tự chỉ 
trích bôn-sê-vích phải là một công tác thường trực. Mỗi 
đảng bộ thượng cấp phải chỉ đạo các đang bộ hạ cấp 
trực thuộc thực hiện vận động tự chỉ trích. Tốt nhất 
là kéo quảng đại quần chúng tham gia vận động tự 
chỉ trích. 

b) Cần tranh đấu trên hai mặt trận chống «tã 
khuynh và hữu phái là nạn nguy hiểm nhất trong cuộc 
cách mạng vận động và các xu hướng thỏa hiệp, đồng 
thời phải gỡ mặt nạ những lý thuyết phan động (tam 
dân chủ nghĩa, tờ-rốt-kit, quốc gia cải lương, xã hội 
dân chủ) và các lý thuyết cách mạng tiểu tư sản không . 
triệt đề cho quần chúng hay. 

c) Cần giữ kỷ luật sắt cho Đảng, những phần tử đi 
trái.đường chính trị chung của Đảng, của Quốc tế cộng 
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ì 


sản mà không chịu sửa lỗi, những kể không phục tùng, 
nghị quyết, điều lệ, phá hoại kỷ luật của Đảng thì nhất 
thiết phải khai trừ. * 

ủ) Một điều kiện căn bản đẻ thâu phục quần chúng 
đề gây đựng một Đẳng đích thực bôn-sê-vích là tăng gia 


sức tranh đấu chống quốc gia cải lương, nhất là bọn: 


quốc gia cải lương «tả » phải, nói rằng hiện nay tụi 
quốc gia cải lương có ít nhiều ảnh hưởng trong quần 
chúng thì đúnø, mà nói rằm chúng hết ảnh hưởng thì 
tức là gián tiếp bảo không cần tranh đấu đề trừ điệt 
ảnh hưởng bọn gian phẫn ấy, hiện nay chính vì hữu 
phái quốc gia cải lương bị gỡ mặt nạ, nên lộ ra những 
bọn «tả » phái ngoài môi lòe loẹt vài đanh từ cấp tiến, 
cách mạnz, cũng hô hào 'ủng hộ lao động, cũng ra bộ 
chống tư bản, v.v., mục đích đề lừa gạt công nông cho 
dễ, cho khôn khéo hơn. Trong tình cảnh này giảm sức 
tranh đấu của Đảng chống quốc gia cải lương là không 
bôn-sê-vich hóa Đăng được, không thàu phục được 
quảng đại quần chúng. 


B. Thâu phục quảng đại quần chúng : 


Đẳng mạnh là cắn cứ vào ảnh hướng và thế lực của 
Đẳng trong quần chúng. Nều Đăng không mật thiết liên 


lạc với quản chúng, không được họ tán thành và ủng 


hộ những khầu hiệu của Đảng thì những nghị quyết 
cách mạng của Đảng chỉ là lời nói không, Đảng muốn 
chỉ huy nỏi phong trào, muốn đưa cao trào cách mạng 
mới lên tới trình độ cao, tới toàn quốc vũ trang bạo 


động, đánh đồ đế quốc, phong kiến, lập nên chinhY ¬ 


quyền xò-viết, thì trước hết cần phái thâu phục quảng 


đại quần chúng. Thàu phục quảng đại quần chúng là 


132 


* 


một nhiệm +ụ trung tâm, căn bản, cần kíp của Đăng 
hiện thời, muốn làm tròn được nhiệm vụ này, thi 
cần phải : 

1. Bênh oực quuền lợi của quần chúng: Đẳng phải 
tranh đấu chống các xu hưởng đầu cơ, miệt thị cuộc 
tranh đấu hàng ngày của quần chúng lao động. Đảng 
phải chỉ vạch các hình thức bóc lột của đế quốc cho 
quần chúng hay. Đảng phải biết sự nhu yếu thiết thực, ' 
thường thức hàng ngày của quần chúng, lợi dụng các 
thời cơ mà đưa họ ra tranh đấu, đòi thêm lương, bớt 
giờ làm cho thợ, đòi cửu tế và xã hội bảo hiềm cho thợ 
thất nghiệp, công hội vận động tự đo. Đẳng phải dẫn 
đạo nông dân ra tranh đấu, đòi bỏ thuế, sưu, chống 
địa tô nô lệ, chống nợ cao lãi, chống côns ích, chống 
các thứ độc quyền, đòi lúa, đòi khoai; liên lạc các vấn 
đề này với vấn đề điền địa. Đảng cần khoách trương 
các cuộc tranh đấu tiêu thương gia, buôn gánh bán bưng 
> chống thuế mới, thuế cũ mỗi ngày mỗi tăng, chống 

thuế môn bài, thuế chợ, v.v.. Phải tô chức cuộc vận 

động giải phóng của các dân tộc thiêu số, Trong mỗi sự: 
hành động, trong mỗi cuộc tranh đầu hàng ngày của 

Đảng cần phải đòi quyền lợi cho thanh niên, phụ nữ, 

các dân tộc thiêu số và quần chúng lao động người 

ngoại quốc, cần phải liên lạc khâu hiệu từng phần với 
khẩu hiệu chung của cuộc cách mạng Đòng-dương. 
Mỗi cuộc tranh đấu là một hình thức chiến tranh 
nhỏ nên phải dự định cho kỹ càng, trong khi và sau 
khi tranh đấu, phải giảng giải mưu mỏ quân thù, nguyên 
nhân thắng lợi và thất bại của quần chúng, đem kinh 
nghiệm tranh đấu chỗ này cho chỗ khác hiểu biết, 
-v Những cuộc tranh dấu thắng lợi ở Ardin Sài-gòn, Cànz- 
long, Cao-bằng, Viên-chắn, v.v., chỉ rằnz lý thuyết bảo 

«trong thời kỳ kinh tế khủng hoàng, tranh đầu không 

thẳng lợi dược » là lý thuyết không đún2, là chủ n;hĩa 


+ 
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quy hàng tư bản, nguy hiềm cho cách mạng vận động, 
trái lại tronø thời kỳ kinh tế khủng hoảng, càng phải 
tranh đấu, mà hễ đã tranh đấu cương quyết, có tồ chức, 
ắt được thắng lợi. 


_9, Củng cỗ uà phát triền các †ồ chức quần chúng: 
Không kéo quần chúng ra tranh đấu bẻnh vực quyền 
lợi thiết thực hàng ngày của họ thì tô chức chậm phát 
triền, ảnh hưởng Đẳng kém, không tồ chức quần chúng. 
thì tranh đấu không thắng lợi, nên Đảng phải phải 
(riền lồ chức quản chúng. | 

a) Trước hết là phải lập tức tô chức và thống nhất 
công hội đỏ, mỗi sản nghiệp phải là một thành trì của 
công hỏi sân động, chỉ có làm được như vậy mới giữ 
được quyền lãnh đạo cho vô sản giai cấp trong cuộc 
cách mạng vận động. Phải lập ra các ban ủy viên 
thất nghiệp. 

b) Cần phải cũng cố và phát triển nông hội, lập ra _ 
các ban nòng dàn ủy viên, tranh đấu chống các xu 
hưởng bắt buộc hội viên những diều kiện khó khăn 
như dàng viên, đăng làm cho nỏng hội thật có tính 
chất quần chúng. Cần phải Lỗ chức ngay công hội thợ 
nông nghiệp đó giữ quyền lãnh đạo cho VÔ sản trong 
nông hội, 

c) 'Cần phải thâu góp ngay các tô chức lễ tế của 
Thanh niên cộng sản đoàn, lập thành tô chức thống 
nhất toàn tỉnh, toàn xứ, cho tới toàn Đỏng-dương. 

Đối với ba vấn đề này, công, nông hội, thanh niên 
cộng sản đoàn cần phải thực hành chương trình hành 
động, điều lệ và các nghị quyết của Đại hội, 

d) Cần phải lợi dụng các hình thức bí mật, công khai, . 
và bản công khai mà phát triển các tô chức khác của 
quần chủng, như cứu tế đỏ, phần đế liên minh, vận 
động quản đội và các tô chức khác như phụ nữ, thể 
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thao, v.v., phải phô biến khắp nhà máy, mỏ, đồn điền, 
công sở, các làng, v.v., hễ chỗ nào có quần chúng là 
phải chen vào hoạt động. 

3.ˆMặi trận thống nhãt tranh đấu: Vô luận là quần 
chúng ở dưới quyền lãnh đạo của các chính đẳng và 
các đoàn thể phản động, quốc gia cải lương, hay cách 
mạng tiêu tư sản. Đẳng phải dùng đủ phương pháp 
mà kéo các đám quần chúng đi sai đường ấy sang phe 
cộng sản, nhất là phải chú trọng kéo quần chúng ra 
khỏi ảnh hưởng của tụi quốc gia cải lương, và nếu ảnh 
hưởng quốc gia cải lương còn mạnh thì cách mạng 
Đông-dương khó thành công. 

8) Đối mới quần chúng trong các tồ chức quốc gia cải 
lương 0à phản động khác : Đảng dùng đủ phương pháp 
chen vào trong các tô chức, các cuộc hội nghị của quốc 
gia cải lương, phản động mà gở mặt nạ lý thuyết và 
hành động phản cách mạng của chúng nó cho quần 
chúng hay, cần giải thích rằng bọn quốc gia cải lương 
là tôi tớ trung thành của đế quốc, ảnh hưởng của bọn 
ấy trong quần chúng là nạn to lớn nhất, nguy hiểm 
nhất cho cách mạng vận động, vì chúng dùng lời cải 
cách hòa bình để ru ngủ dân chúng, đề cho họ lánh 
đường giai cấp tranh đấu, cần phô biến sách lược cộng 
sản trong các tô chức cải lương và phản động. Đảng 
ta có thê tô chức mặt trận thống nhất bén dưới uới quần 
chúng trong các đoàn thê cải lương và phản động, 
chống các bọn đi bóc lột. 

b) Đối uớt quần chúng trong các tồ chức cách mạng 
tiêu tư sản: Đảng cũng cần cho người chen vào trong 
các đoàn thê ấy đề giải thích sách lược không triệt đề 
„của bọn lãnh tụ tiêu tư sản, đối với các tò chức ấy 

Đảng có thê tổ chức mặt trận bên dưới oà bên trên theo 
những điều kiện nhất định. Trong trường hợp này, 
Đảng phải giữ quyền lãnh đạo vận động, giữ dịa vị độc 
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lập về đường lối tồ chức và lý thuyết, giữ quyền chỉ 
trích hành động không triệt đề của các đoàn thể tạm 
thời đồng minh ấy. Ẵ 


C. Chóng để quốc chiến tranh, ủng hộ Xo»sviết liên 
bang và cách mạng Trung-quốc. 


Trong các cuộc tranh đấu hàng ngày, trong các cuộc 
hội họp, diễn thuyết, sách báo, truyền đơn, v.v., cần 
gỡ mặt nạ chính sách «hòa bình » giả dối của đế quốc, 
nhất là đế quốc Pháp ở Đông-dương, giảng giải những 
sự dự bị đế quốc chiến tranh (huấn luyện quân sự, 
tăng bỉnh bị, thêm khi giởi, lập quản cảng, đua nhau 
đóng thêm tàu chiến, v.v.), giải thích rằng chiến tranh 
đế quốc đánh lẫn nhau đã bắt đầu, cuộc can thiệp của 
đế quốc chống cách mạng xô-viết Trunø-quốc rất thẳm 
khốc, nạn đế quốc dùng vũ trang can thiệp Xô-viết liên 
bang rất nguy cấp. Cần phô biến những sự thẳng lợi 
vỉ đại của cuộc kiến thiết xã hộichủ nzhĩa Xô-viết liên 
bang, cần làm cho quần chúng hiểu rằng Xô-viết liên 
bang là Tô quốc của vò sản và dân tộc bị áp bức toàn 
thế giới, là thành lũy cách mạng thế giới, như đế quốc 
phá tan được Xô-viet liên bang thì cách mạng vận động 
thế giới sẽ chậm trễ chưa b:ết mấy chục năm nữa. Cần 
cho toàn thê lao động hiệu công tác của Xô-viết và 
Hồng quân Trunz-quốc, những sự cải thiện của công 
nông trong các vùng Xô-viết, cần phải hiều rằng cách 
mạng Trunø-quốc là đội tiền phong cách mạng phản 
đế và điền địa ở các xử thuộc địa và bán thuộc địa. Đồng 
thời Đảng phải bày tố cho quần chúng hay những 
phương ph: tập chốnz để quốc chiến tranh như : bãi công, 


thị oai, b.ẻu tình, lan rộn; các cuộc vận động ấy thêm, . 


sâu sắc cho tới vũ trang bạo độnz lập chính quyền Xô- 
viết. Đán: đại hội quyết định rằnz nhiệm vụ chống đế 
quốc ciuiến tianh là nhiệm vụ của Dẳng và các đoàn 
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thể cách mạng; Đẳng đại hội không chủ trương lập ra 
những hội chống đế quốc chiến tranh, nhưng Đảng đại. 
hội quyết định lập ra các ban ủy viên chống đế quốc 
chiến tranh (dưới quyền chỉ đạo của Đẳng cộng sản 
Đông-đdương) bao hàm những đại biểu, đẳng phái, đoàn 
thể và phần tử cá nhân có tính chất chống đế quốc chiến 
tranh. 

Toàn quốc đại biều đại hội lần thứ nhất của Đẳng 
cộng sản Đông-dương tín nhiệm vào năng lực tranh đấu 
của vô sản giai cấp và quần chúng lao động toàn xứ, 
tín nhiệm rằng các đảng viên cộngsản hết sức hy sinh, 
nỗ lực tồ chức và dẫn dạo quần chúng tranh đấu, bênh 
vực quyền lợi hàng ngày của họ và thực hiện nhiệm 
vụ của cách mạng phản đế và điền địa Đông-dương. 

Đại hội chắc chắn rằng vận động cách mạng ở Đông- 
dương mỗi ngày một bành trưởng và sâu sắc. Đại hội 
hiệu triệu quần chúng lao động toàn xử đem các bản 
chương trình hành động của Đảng cộng sản, thanh niên 
cộng Snñ đoàn, tông công hội đỏ, liên hợp công hội thợ 
- nông nghiệp và bức thư năm 1931 của Đăng cộng sản 
Trung-quốc gửi cho Đẳng cộng sản Đông-dương, các 
nghị quyết của Đại hội ra thảo luận và thực hành. Sự 
thắng lợi chắc chắn ở trong tay công, nông, binh !Cần 
nỗ lực tranh đấu đề mau đến ngày cách mạng thẳng lợi 
hoàn toàn Ï 


Công nhận tại Đại hội lần thứ nhất 


của Dáng cộng sản Đônø-đương 
xVgdu 26 thủng 3 năm 1935 
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C.CAO TRO CÁCH MANG 
1936 — 1939 


CHUNG QUANH VẤN ĐỀ CHÍNH SÁCH MỚI 


I. LỜI NÓI ĐẦU 


Cách mệnh vận động là một cuộc chiến tranh về đường 
xã hội, cũng như một cuộc chiến tranh về đường quân 
^ ` 9< -.~* In. ` ° ^# 
8ự, vậy cần phải có chiến lược (stratégøie) và chiến sách 
(tacUque), không cỏ chiến lược nhất định không biết 
tình thế, lực lượng địch nhàn và của mình đặng quyết 
định chiến sách khôn khéo, thì khòng bao giờ đánh 

được địch nhân, 


Một người cộng sản là kẻ chiến sĩ rất dũng cảm, rất 
hy sinh, rất kiên quyết, không thỏa hiệp, khống long lay› 
không đầu hàng, không nắn chỉ, trong chiến trường 
cách mệnh lúc tiến công, lúc thối thủ, lúc đồ máu, lúc 
êm hòa, lúc còng khai, khi bí mật, người cộng sản dùng 
đủ thủ đoạn đẻ đối phó với địch nhân và lãnh đạo quần 
chúng ra tranh đấu quyết đạt tới mục đícn của cuộc 
cách mệnh. Nzười cộng sản cũng như người quan bỉnh 
cầm quân đi đánh vậy, phải hiệu rõ chiến sách và chiến 
lược của bộ tham mưu của thế giới cách mệnh là Quốc 
tế cộng sản và bộ tham mưu của cuộc cách mệnh Đông- 
đương là Đảng cộng sản Đôngz-dương. 


Chiến lược của Quốc tế cộng sản là đánh đồ chế độ 
tư bản lập vô sản chuyên chính theo hình thức xô-vIết, 
là thời kỳ gua cầu đẻ đi tới xã hội cộng sản, Đó là 
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chiến lược không thay đỏi, còn chiến sách thì lày theo 
tình hình và lực lượng giai cấp thay đồi mà sửa đồi 
luôn. Ví dụ thời kỳ vừa qua chủ trương làm mặt trận 
thống nhất bên dưới, nay lại đồi lại làm mặt trận thống 
nhất cả dưới tới trên, vì rằng quần chúng theo xã hội 
-dàn chủ nay đã cách mệnh hóa nhiều, họ muốn làm 
mặt trận thống nhất với thợ thuyền, cách mệnh, điều đỏ 
bắt buộc bọn lãnh tụ Đẳng xã hội dân chủ phải đi theo, 
nếu họ không đi theo thì mất hết quần chúng. Trước 
chủ trương công hội đỏ độc lập với công hội cải lương. 
vì không thế thì không kéo được quần chúng thợ thuyền 
ra khỏi chỉnh sách hợp tác của Đảng xã hội. Nay chủ 
trương công hội thống nhất, vì rằng thế lực của phái 
công hội cách mệnh đã mạnh, ảnh hưởng đã lan rộng, 
quần chúng theo Xã hội dân chủ đã bỏ chính sách giai 
cấp hợp tác mà thực hành giai cấp tranh đấu, Họ đã 
hiểu rằng vì chính sách giai cấp hợp tác của Đảng xã 
hội mà làm cho họ đã nhiều lần bị thất bại, đã làm cho 
hàng ngũ của vô sẵn bị chia rẽ, lực lượng của vô sản 
giai cấp bị yếu đuối, không ngăn cần được phát-xít lên 
cầm chính quyền. 


Quốc tế cộng sản bao giờ cũng lấy sự thống nhất giai 
cấp thợ thuụền theo nền tảng giai cấp tranh đu làm cần 
thiết, và nhất là trong lúc hiện thời thống nhất giai cấp - 
thợ thuyền chống phát-xít lại càng cần thiết Eơn nữa. 
Quần chúng thợ thuyền theo Đẳng xã hội cũng đã trông 
thấy sự cần thiết đó nên sự hợp nhất là cần thiết và 
có thề. Ở Pháp, ở Tây-ban-nha, thống nhất công hội đã 
được những hiệu quả rất tốt, đã tranh đấu đòi cải 
thiện sinh hoạt được thẳng lợi, đã có lực lượng mạnh 
mẽ chống bọn phát-xÍt, đã ngắn nửa được phát-xi! lên 
cướp chính quyên. Nhưng ở nhiều xử, bọn lãnh tụ còng 
hội cải lương còn kế tiếp chính sách củia rẽ, từ chối 
việc hợp nhất. Ở xử Anh, lúc trước bọn lãnh tụ cải 
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lương còn khai trừ những người theo công hội đỏ ra 
khỏi công hội cải lương. Vậy cho nên lịch sử chia rể 
giai cấp thợ thuyền hoàn toàn do Đảng xã hội chịu lỗi. 
Trước kia Quốc tế cộng sản chủ trương Đảng xã hội 
hợp nhất với Đảng cộng sản phải có 21 điều kiện, mà 
nay chỉ buộc theo 5 điều kiện: «1. Phải độc lập hoàn 
toàn: không nương dựa vào giai cấp tư bản, và hoàn 
toàn phải đánh tan cuộc đồng minh Đảng xã hội với 
giai cấp tư sản; 2. Phải trước hết thực hiện sự hành 
động thống nhất ; 3. Phải thừa nhận dùng thủ đoạn 
cách mệnh, đánh đồ nền thống trị của tư bản, lập vô 
sản chuyên chinh theo hình thức xô-viết; 4. Trong lúc 
đế quốc chiến tranh, không được giúp đở tư bản bản 
xử ; 5. Phải lấy nền dân chủ tập trung làm cơ sở tồ 
chức ở trong Đảng ». Vì rằng lúc trước ảnh hưởng và tư 
_ tưởng cải lương còn mạnh trong hàng nzưũ cộng sản, nay 
ảnh hưởng Xã hội dân chủ đã triệt căn trong hàng ngũ 
cộng sản, các chỉ bộ của Quốc tế cộng sản phần nhiều 
đã bôn-sê-vích hóa; nội bộ của Đảng cộng sản thống 
nhất không bao giờ bằng, lực lượng mạnh mẽ thành 
một chính đảnzg mạnh nhất trong thế giới. Sau nữa trong 
hàng ngũ của Đảng xã hội ngày càng tả khuynh, tán 
thành dùng võ trang bạo động cướp chính quyền, tán 
thành cần phải có vô sản chuyên chính. Bởi vậy thống 
nhất đẳng không phải theo nhiều điều kiện như trước. 

Trước kia những nưười cộng sản hết sức công kích 
tư sản dân chủ là chuyên chính của tư bản, vì rằng 
muốn đưa quần chúng ra khỏi sự lừa gạt của tư bản, 
giật cái màn tư bản chuyên chính ra trưởc mặt quần 


chúng, dê đưa quần chúng lên con đường cách mệnh, - 


con đường chân chính dân chủ của quảng đại quần 
chủng. Nay lại chủ trương ủng hộ những quyền dân 
chủ của tư bản, đó khòng phải là Quốc tế cộng sản hâm 
mộ gì dân chủ của tư bản. Nhưng vì quyền lợi của vô 
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sản trong lúc hiện thời bắt buộc rằng trước lúc chưa 
đánh đồ chế độ tư bản, cần phải giữ lấy quyền tự do 
dân chủ của tư bản, không cho bọn phát-xít xâm phạm 
tới. Những quyền lợi ấy thợ thuyền và quần chúng. đã 
nhiều phen đồ máu mới tranh được, tuy chưa phải là 
chân chính dân chủ của họ, nhưng cũng là khi cụ đơn 
sơ của hợ đề hoạt động và tồ chức tranh đấu. 

Do những điều kiện trên, chúng (a thấy rằng trong 
một thời kỳ nhất định chiến lược không thay đôi. Còn 
chiến sách thì tùy theo trình độ cuộc vận động mà thay 
đồi luôn. 

Đảng cộng sản Đông-dương là chỉ bộ của Quốc tế 
cộng sản, chiến lược cuối cùng của Đẳng tức là chiến 
lược của Quốc tế cộng sản. Nhưng theo đúng chiến 
lược tửng bộ phận của Quốc tế cộng sản, đối với thế 
giới cách mệnh chia ra làm 4 kiều: 

1. Cuộc cách mệnh vô sản ở các xử tư bản tiền tiến 
như Anh, Đức, Pháp, Mỹ, v.v.. 

2. Cuộc cách mệnh tư sản đân quyền chóng chuyển 
biến sang cách mệnh vô sản ở các xử tư bản phát triền 
vừa vừa như Tây-ban-nha, lia-Ìan, v.v.. 

3, Cuộc cách mệnh tư sản dân quyền theo hình thức 
công nông chuyên chính ở các xứ bán thuộc địa và 
thuộc địa như Trung-quốc, Ấn-độ, Đòng-dương, v.v.. 

4. Cuộc cách mệnh dân tộc giải phóng ở các thuộc 
địa hậu tiến như Tân-cương, Tây-tạng và các xứ ở Phi 
châu, v.v.. 

Chiến lược ấy là căn cứ theo trình độ kinh tế, chính 
trị và xã hội từng hạng nước khác nhau rnnà định ra, 
Chớ không phải mục dich của Quốc tế cộng san là làm 
thế giới vô sản cách mệnh thì ở nưởc nào cũng đồng 
thời phải làm cách mệnh vô sản, lập vỏ sản chuyên 


. chính như nhau. Không phải như Tờ-rốt-ski thấy ở dâu 


có giai cấp thợ thuyền thì chủ trương làm cách mệnh 
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và sản ở đó, cải lý thuyết và thực hành của Tờ-rốt-ski 
chỉ khiến cho giai cấp thợ thuyền thoát ly kẻ đồng 
minh của mình là nông đân và tiều tư sản ở thành thị, 
thành cô độc mà phải thất bại. Nói tóm lại là làm hại 
cho giai cấp thợ thuyền. 


Theo đúng chiến lược của Quốc tế cộng sẵn thì chiến 
lược của Đảng cộng sản Đông-dương là phải làm cách 
mệnh tư sản dân quyền — phản để và điên địa — lập 
chính quyền của công nòng bằng hình thức xô-viết, đề 
dự bị điều kiện đi tới cách mệnh xã hội chủ nghĩa, đó 
là mục đích cuối cùng của cuộc cách mệnh trong giai 
đoạn này, nhưng làm sao đi tới mục đích ấy là vấn đề 
chiến sứch. 

Nay tùy theo tình hình trong xử và tình hình thế giới 
thay đôi, căn cứ theo chiến sách mới của Quốc tế cộng 
sản là chiến sách Mặt trận thống nhất của giai cấp thợ 
thuyên chống tư bản tiến công, chống phát-xit và chiến 
tranh, do chiến sách Mặt trận nhân dân chống phát-xít 
ở các xứ tư bản và mặt trận nhân dân phản đế ở các 
xứ thuộc đỉa và bản thuộc địa, nên Đảng cộng sản 
Đòng-dương sửa đòi chiến sách của mình theo đúng 
điều kiện xử Đông-dương như vẫn đề lập Mặt trận 
nhân dân phần để, vấn đề đối với chính phủ tả ở Pháp, 
vấn đề sửa đòi cách tô chức quần chúng, v.v.. 


Chiến sách mới của Đảng không những được các 
đẳng bộ, các đảng viên ủng hộ, tán thành và hết sức 
thực hiện, mà còn được các đẳng phải, các lớp quảng 
đại quần chúng nhân dân tán thành và hưởng ứng. Về 
đường thực hành đã được kết quả ít nhiều. Nhưng 
đang còn thấy rắng còn có ít nhiều đảng viên chưa hiều 
chỗ khác nhau giữa chiến sách và chiến lược nên phát° : 
sinh nghỉ nơờ cho rằng chiến sách mới của Đảng là 
cải lương. 
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Cần nhắc lại rằng chiến lược của Đẳng không thay 
đồi, còn chiến sách là một thứ mưu kế đề hoạt động 
cần phải sửa đồi luôn. “ 


Một chỉnh đẳng không biết tùy theo hoàn cảnh mà 
thay đồi chiến sách thì không bao giờ làm xong mục 
đích của cuộc cách mệnh. Vậy cho nên thay đôi chiến 
sách không thê cho rằng thay đôi mục đích được. 


Một người chiến sĩ cách mệnh hiều chiến lược mà 
không biết dùng chiến sách, thì chiến lược ấy không 
bao giờ thực hiện được. Trái lại, biết dùng chiến sách 
khôn khéo mà không có chiến lược (mục đich) thì cũng 
như người đi đánh giặc gặp đâu đánh đấy, không có 
chiến lược nhất định đề tiến đánh địch nhân, 


Người cộng sản mà mập mờ chiến sách với chiến 
lược thì lúc thực hành dễ sinh ra tả khuynh và hữu 
khuynh, dụ dự làm ngăn trở công việc. Bởi vậy sự hiểu 
_ rõ chiến lược và chiến sách là cần thiết cho mỗi người 
chiến sỉ cách mệnh. 


I. CHIẾN SÁCH LẬP MẶT TRẬN NHÂN DÂN 
PHẢN ĐỂ 


Căn cử trình độ và lực lượng giai cấp tronø lúc nhất 
định hiện thời, Đẳng phân tích rõ ràng rằng: ai là kẻ 
địch nhân chính, ai là kẻ địch nhân vừa, ai là kẻ cảm 
tình, ai là bạn đi đường với mình, ai là kẻ đồng minh, 
ai là kẻ mình nương dựa. Đáng khòng những không 
nhận lầm kẻ đi đường với mình làm dịch nhân chính, 
„ mà cũng không bao giờ nhận người địch nhàn vừa làm 
” người địch nhân rất nguy hiệm. Đồng thời Đàng cũng 
không tuyên chiến kịch liệt với các hạng dịch nhàn 
trong một lúc nhất định. Chiến sách của Dáng là nhận 
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rö ai là kẻ địch nhân nguy hiềm nhất trong lúc hiện thời 
nhất định đề tập trung ngọn lửa ào đó mà đánh. 

Ai cũng biết rằng ở các bản xứ tư bản tiền tiến, chủ 
nghĩa phảt-xít là nguy hiểm nhất: «chủ nghĩa phát-xit 
tức là sự tấn công rất tàn nhẫn của giai cấp tư bản 
chống quần chúng lao động! phát-xiL chủ nghĩa là phản 
động điên cuồng và phản cách mệnh; phát-xít chủ 
nghĩa là kẻ thù sống chết của giai cấp thợ thuyền và 
quần chúng lao động » (Dimitrov). Bồi vậy căn cử theo 
trên nền tảng Mặt trận thống nhất của giai cấp thợ 
thuyền lập một Mặt trận nhân dân chống phát-xit rộng 
rãi đề hiệu triệu quảng đại quần chúng lao động tham 
gỉa vào mặt trận tranh đấu chốnz phát-xit chủ nghĩa, 
đó là một nhiệm vụ đặc biệt rất quan trọng. Nhiệm vụ 
Mặt trận nhân dân chống phát-xit chưa phải là nhiệm 
vụ trực tiếp đánh đồ chế độ tư bản, lập vô sẵn chuyên 
chính, mà chỉ là oũ khí sắc bén của giai cấp thợ thuyền 
0à quần chúng lao động đồ dễ dàng phỏng ngự, đề dự 
bị lực lượng chống phát-xít chủ nghĩa, chống giai cấp 
địch nhân, chống chiến tranh. 

Hiện thời ở Đông-đương, đế quốc Pháp là kể áp bức 
dân tộc, bóc lột quần chúng lao động, là kẻ địch nhân 
chung của nhân đàn Dông-dương. Vì cuộc kinh tế khủng 
hoảng nên để quốc Pháp lại tĩng thêm bóc lột nhân 
đân Đông-dươnz để bù vào sự thua thiệt cho đại tư 
bản Pháp, khiến cho lòng tức giận của quần chúng nuày 
càng sôi nỏi, và mối màu thuần trong tư bản bản xứ 
với tư bản chính quốc ngày càng biêu lộ ra sâu sắc. 

Đồng thời bọn để quốc phản động ở Đông-đương là 


bọn tay chân của phát-xít, chúng ủng hộ và bồi đưỡng 


lực lượng phát-xít đề củng cố địa vị thống trị của chúng 
và làm chỗ hậu thuần cho phát-síL ở Pháp, nên chúng 
kể tục và tăng gia dàn áp nhàn dàn Dòng-dương, 
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_x 


Chính sách thuộc địa là dùng đủ thủ đoạn bắn siết, 
tù tội, dùng quân sự đàn áp đề duy trì nền thống trị 
của đế quốc Pháp. Nhưng thế cũng chưa đủ, chúng còn 
dùng thủ đoạn chia rẽ dân tộc, dùng dàn tộc này chọi 
đân tộc kia, cùng trong một dân tộc, tronø một giai cấp, 
chúng cũng tìm cách chia phái địa phương này, phái 
địa phương lúa, phái gọi là ctân học», phải «già». 
Nói tóm lại là nào khiêu khích, nào mua chuộc, làm 
thể nào chia rể được càng nhiều bè phải, phân biệt 
« nhân vật » Nam với Bắc thì càng để cai trị bấy nhiều, 
Đó là một thủ đoạn trong những thủ đoạn cai trịthuộc 
địa. Nhưng các thủ đoạn ấy, vì sự bóc lột quần chúng 
ngày càng tăng thêm, sự áp bức về đường dàn tộc ngày 
càng nặng nề, khiến cho các đẳng phải, các giai cấp, 
các tốp riêng rễ càng trông thấy sự cần phải liên hợp 
lại đề bảo vệ quyền lợi riêng của các giai cấp trong 
nhân dân bị áp bức. 

Đứng về phương diện dân tộc hị áp bức, phương 
điện giai cấp bị bóc lột, ai cũng công nhận đế quốc 
Pháp là kẻ thù địch chính của nhân dân Đôngz-dương. 
Trái lại với chủ trương của phải Tờ-rõt-skit tuyên bố 
ơ báo eMi-li-tant» số 2 rằng: «Tư bản bản xứ là địch 
nhân dữ nhất của nhân dàn; cuộc tranh đấu của vỏ sẵn 
trước hết phải là tranh đấu chống tư bản bản xứ, (dịch 
nhân chính là ở trong xứ ta)». Nếu xử ta là xứ độc lập; 
tư bản phát triền như Anh, Pháp thì câu nói tư bản 
bản xử là địch nhân đữ nhất của nhân đân có phần 
đúng. Song xứ Pháp với xứ Donz-dương hoàn toàn khác 
nhau, sao lại nhồ râu người nọ cắm cắm người kia 
được, dẫn chứng như thế chính là cách phần chú nghĩa 
Marx. 

Tranh đấu chống dế quốc là nhiệm vụ chung của 
nhân dân Đông-dương. Nưhị quyết của Quốc tế cộng 
sản nói: « Trong các xử thuộc địa và bản thuộc địa, 
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nhiệm vụ rất quan trọng của những người cộng sản là) 
cần lập ra Mặt trận nhân dân chống đế quốc. Muốn đạt 
tới mục đích ấy cần phải kéo quảng đại quần chúng 

vào cuộc vận động giải phóng, chống sự bóc lột của 
đế quốc ngày càng tăng thêm, chống việc đàn áp đã 
man, đòi duồi đế quốc ra khỏi xử, đòi quyền độc lập 
cho xử, phải hăng hái tham gia những cuộc vận động 
phản đế của quần chúng do bọn quốc gia cải lương 
lĩnh đạo, phải căn cứ theo một cái chương trình phần 
để rộng rãi, rõ rệt mà thiết pháp thống nhất hành động 
với các đoàn thề quốc gia cách mệnh và quốc gia cải 
lương». Dimitrov nói: €Ở trong lúc mà các xứ thuộc 
địa và bán thuộc địa vì hoàn cảnh thế giới và tình hình 
thay đôi trong xứ nên vấn đề Mặt trận thống nhất phản 
đế có một ý nghĩa rất quan trọng, lúc lập Mặt trận 
thống nhất phản đế rộng rãi ở các thuộc địa và bản 
thuộc địa cần phải trước hết chú ý điều kiện đặc biệt 
của quần chúng tranh đấu chống để quốc ở xử ấy, trình 
độ cuộc dân tộc giải phóng vận động phát triền, địa vị 
của vô sản trong cuộc vận động ấy và ảnh hưởng của 
Đẳng cộng sản trong đám quảng đại quần chúng ». Xét 
rõ trình độ tranh dấn của quần chúng ở Đông-dương 
trong hoàn cảnh năm 1930 — 1931, cuộc tranh đấu phản 
để ở Đông-dương đã tới một trình độ cao, có chỗ dùng 
võ tranự khởi nghĩa như võ trang khởi nghĩa ở Yên-bái 
và lập chính quyền xô-viết trong một vài vùng ở miền 
Bắc xử Trung-kỳ, 

Nhưng xét tình hình quần chúng vận động hiện thời 
c2 về chính trị và về tô chức chưa tới trình độ trực 
tiếp đánh đỏ để quốc Pháp, lập chính quyền công nông, 
giải quyết vấn đề điền địa. Vậy nhiệm vụ láp ÄXfáặt trận 
nhản đán phán đế rộng rất chính đề bao gòm các giai 
cặp, các đng phái, các đoàn Thê chính trị 0à lín ngưỡng 
lôn qiio khác nhau, các đân lộc ở xứ Dóng-dương đề 
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cùng nhau tranh đấu đề đòi những điều dân chủ đơn sơ : 
tự do hội hiệp, tô chức, tự do ngôn luận, xuất bản; tự 
do đi lại, xuất dương, ân xá hết chỉnh trị phạm, ngày 
làm 8 giờ; các luật lao động cho thợ thuyền; mở rộng 
các cơ quan kinh tế, tài chính, hội đồng quản hạt, các 
viện dân biểu, v.v., thành cơ quan tuyên cử theo lối 
dân chủ, thành chế độ dân chủ hội nghị, người Pháp 
và người Nam cỏ quyền kinh tế và chính trị như 
nhau, v.v.. Đảng cho rằng theo trình độ tranh đấu đặc 
biệt của quần chúng trong lúc hiện thời, theo chung 
quanh những điều yêu cầu ấy có thê hiệu triệu được 
toàn dân không kỳ giai cấp nào, đẳng phái nào ra cùng 
nhau tranh đấu chống chế độ thuộc địa phản động. 
Sự thực đã chứng minh rằng : nhất định sẽ thực hiện 
được Mặt trận nhân dân là cái khi cụ của các đân tộc 
bị áp bức ở Đông-dương chống sự tiễn công của đế quốc. 


II. CHỈNH SÁCH MẶT TRẦẬN NHÂN DÂN PHẪN ĐẾ 
VỚI CHỦ NGHĨA GIAI CẤP HỢP TÁC 


Chính sách Mặt trận nhân dân phần đế là tùy theo 
chiến sách của Quốc tế cộng sản và tình hình hiện thực 
ở xứ ta thay đồi mà định ra, có người thấy rằng chiến 
sách trước của Đảng là chủ trương gỡ mặt nạ bọn quốc 
gia cải lương cho là tay chân của đế quốc, nay chiến 
sách lập Mặt trận nhân dân phản để lại chủ trương liên 
hiệp với phái quốc gia cải lương thì cho là giai cấp hợp 
tác. Nhưng họ có hiểu tình hình năm 1930 — 1931 với 
tình hình bây giờ khác nhau đâu ? Thiệt vậy, bọn quốc 
gia cải lương là thay mặt cho tư sản bản xứ. Giai cấp 
tư bản ở Đông-dương sinh sau đẻ muộn, rất yếu đuổi, 
non nớt, từ hồi cao trào cách mệnh năm 1990 — 1931, 
họ thường núp dưởi bóng của đế quốc. Đồng thời, thấy - 
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cuộc công nông tranh đấu sỏi nồi ở trong xứ và ở thế 
giới, nhất là cuộc vũ trang khởi nghĩa ở Yên-bái và ở 
phía bắc Trunø-kỳ, khiến cho một bộ phản bọn' quốc 
gia cải lươnz sợ hãi mà tán thành chính sách khủng bố 
thẳng tay của đế quốc đối với đồng bào đề tỏ mặt trung 
thành với đế quốc, đặng xin nài mật Ít quyền lợi. Chúng 
ta có thể nói rằng những thủ đoạn đê hèn ấy của chúng 
nó là thất sích, nếu chúng biết nhân dịp đó mà ra mặt 
hoạt động, ủng hộ sự hành động của nhân dân thì còn 
đòi được nhiều quyền lợi hơn những điều mà đế quốc 
đã nhượng cho. VÌ vậy nhỏm quốc gia cải lương ở 
Nam-kỳ sinh ra tả phải, như những vụ chống chính sách 
nhà Banque Đônøg-dương năm 1934 và đã có khi dám 
tuyên bố lên ở báo rắnơ: Robin là tẻén giết người, ném 
bom ở Cô-am, v.v.. Đối với những sự hành động ấy, 
chúng ta không thê cho rằng mưu mô, mà nói cho đúng 
thì có cái xu hướng phản kháng trong đảm tư sản 
bản xử. 

Đứng tronz hoàn cảnh để quốc cử tăng thêm áp bức 
và bóc lột, quần chúng không có một chút quyền tự do 
dân chủ nhỏ mạn nào đẻ làm khí cụ dấu tranh ; trong 
khi mà trình độ đấu tranh của quần chúng chưa tới 
trình độ cao, những điều yêu cầu của quần chúng có 
nhiều điều giống với điều yêu cầu của tư bản bản xử 
thì tại sao chúng ta không lấy những điều đó làm điều 
kiện để hiệu triệu tất cả các giai cấp, các đẳng phái 
trong một đản tộc bị áp bức ra tranh đấu đẻ thực hiện 
những điều yêu cầu rất thấp ấy ? Sợ họ là giai cấp tư 
bản mà khônz đảm tiếp cận hay sao ? Tưởng thể thì trẻ 
con quá f Trải lại, tư bản bản xứ hay quốc gia cải lương 
hề có một vài vấn đề có thể đi cùng nhau, chúng ta 
cũng có thê lập chương trình, ký khế ước đề cùng họ 
đi tranh đấu. Chúủn; ta đã xét kỹ cànz vấn đề ơi là có 
ich cho dân chúnu: cho toàn dàn tộc thì chúng ta thành 
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4âm tranh đấu đề thực hiện. Chúng ta không sợ phải 
'cùng đi với kể đồng minh của mình đến lúc thực hiện 
"hoàn toàn vấn đề đó, mà chúng ta chỉ sợ kể đồng minh 
chưa đi tới mục đích đã hứa hẹn cùng nhau mà đã bỏ 
chạy. Bởi vậy cho nên chúng ta chủ trương lúc đồng 
mỉnh với tư sản bản xử hành động đòi mấy vấn đề gì 
phải có ký khế ước, hai bên phải giữ kỷ luật, Sự ký 
giấy khế ước ấy không phải là giai cấp hợp tác, chỉ có 
Tờ-rốt-skit không trông thấy lực lượng chống phát-xít, 
mà cũng không muốn hiểu sự cần trị địch nhân trọng 
yếu nên mới bịa đặt rằng : « Mặt trận nhân dân ở Pháp 
là giây hãm cuộc vận động của quần chúng, mục đích 
của mặt trận nhân dân là giai cấp hợp tác». Y hết sức 
công kích việc lập mặt trận nhân dàn thống nhất với 
đảng cấp tiến chống phát-xít. Bọn Tờ-rốt-skít ở Đông- 
dương cứ theo lý thuyết của Tờ-rốt-skit nên chủ trương 
rằng : có thề đồng ý với các nhóm tư bản hành động, 
nhưng không có chương trình khế ước. Chủ trương ấy 
chỉ giúp cho kẻ đồng minh phá Mặt trận nhân dân một 
cách thuận tiện. Tự nhiên rằng có ký giấy nó cũng có 
thể phá cuộc hành động thống nhất được, nhưng đã ký 
giấy lại phá thì chúng tự gỡ mặt nạ trước mặt quần 
chúng một cách rõ rệt, có chứng cở hơn nữa. Đứng về 
mặt phản đế, Đảng hết sức liên lạc các lực lượng phản 
đế. Từ xưa đến nay, Đảng vẫn chủ trương làm Mặt 
trận thống nhất phản đế với các đẳng quốc gia cách 
mạng tuy rằng trước kia Đáng hết sức công kích sự 
không triệt đê của các đẳng quốc gia cách mạng và 
những lý thuyết có tính chất quốc gia trong hàng ngũ 
của Đảng, vì rằng trong thời kỳ Đẳng mới thành lập, đi 
tích quốc gia còn mạnh trong hàng ngũ Đẳng. Nay hàng 
ngũ của Đảng đã bồi dưỡng, có tỉnh thần quöc tế, Đảng 
không sợ Đảng chúng ta sẽ biến thành đang quốc gia. 
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Đẳng nhấc lại cho các đẳng viên biết rằng một dân 
tộc bị áp bức như xử Đông-dương, vấn đề dân tộc giải 
phóng là một nhiệm vụ quan trọng của người cộng sản. 
Vậy Đảng phải mật thiết với các đảng quốc gia hơn nữa. 


Đẳng "có thề bồi dưỡng một tỉnh thần dân tộc iải 
phóng mạnh mể trong dân chúng bị áp bức không trái 
với nguyên tắc dân tộc tự quyết của Quốc tế cộng sản, 
không trái với quyền lợi của vô sản giai cấp, nghĩa là 
cuộc dân tộc giải phóng theo nguyên tắc dàn tộc bình 
đẳng, theo tỉnh thần quốc tế liên ái với các dân tộc bị 
_áp bức, với vô sản thế giới và với nhân dân những xử 
cách mệnh đã thành công, mà nhân dàn những xứ đó 
đối đãi nhau bình đẳng, nhất là với vô sản cùng nhân 
dân Pháp, chống sự ghen ghét về nòi giống, cửu thù về 
chủng tộc hẹp hỏi. 


Chiến sách Mặt trận nhân dân của Đảng không phải 
lộn xộn «như sắt lẫn chì » mà cũng không phải là giai 
cấp hợp tác, lại cảng không phải là chủ nghĩa quốc 
gia vị chủng. Tuy Đẳng bảo rằng: nên chủ ý phát triỀn 
về đường dân tộc giải phóng mà khỏng nén chỉ chủ 
trọng phát triền về đường giai cấp tranh đấu, nó có 
thề hãm cuộc tranh đấu lại, nhưng Đảng không bao 
giờ bỏ chính sách giai cấp tranh đấu, và trong lúc làm 
mặt trận thống nhất với tư bàn bản xứ, Đảng không 
bảo thợ thuyền đừng tranh đấu chống tư bản bản xử, 
Đảng không bao giờ bảo nông dân đừng tranh đấu 
chống địa lò cao và nợ cao lải, Đảng không khuyến 
khich chốnz nhân dân cách mạnữ ở Pháp. Trái lại, 
Đẳng hết sức tô chức quần chúng tranh đấu đòi những 
quyền lợi hàng ngày liên kết với những quyền lợi dân 
chủ đơn sơ của toàn dân tộc để làm khi cụ cho dân 
tọc Đông-đương cùng với nhân dân Pháp chống nạn 
phát-xit, chống chính sách thuộc địa phần động. Chỉ có 
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bọn phá phách, bọn Tờ-rốt-skít thì mới có thể chỉ cho 
Đảng là chiến sách Mặt trận nhân dân phản đế là giai 
cấp hợp tác. 


IV. CHÍNH SÁCH MẶT TRẬN NHÂN DÂN PHẢN ĐỂ 
VỚI PHÁP — VIỆT ĐỀ HUỀ 


Theo hoàn cảnh hiện thời thì nhiệm vụ tủa Mặt trận 
nhân dân phản đế ở Đông-dương chưa phải là đánh 
đồ nền thống trị của đế quốc Pháp ở Đông-dương, mà 
chỉ là tranh đấu chống chế độ thuộc “địa dã man, đòi 
những quyền dân chủ tự do, v.v.. Chúng ta ai cũng thừa 
hiều rằng, vô sẵn và nhân dân ở Pháp bao nhiêu phen 
tranh đấu đồ máu mới tranh được quyền tự do dân 
chủ, tuy chưa phải là chân chính của quảng đại quần 
chúng lao động, nhưng cũng là quyền dân chủ đơn sơ 
đề cho họ có thể công khai tồ chức và đoàn kết lực 
lượng, đề phát triền cuộc tranh đấu chống sự áp bức 
và bóc lột của đế quốc, đề bênh vực quyền lợi hàng 
ngày của nhân dân, do những cuộc tranh đấu ấy dễ dự 
bị cuộc thắng lợi cuối cùng của họ, Nghị quyết của 
Quốc tế cộng sản chỉ trích rằng: «... không hiểu sự cần 
thiết tranh đấu ủng hộ những di tích cuối cùng của tư 
sản dân chủ ». Vậy cuộc tranh đấu đòi quyền dân chủ 
đơn sơ là một cuộc tranh dấu cỏ giá trị, có ý nghĩa 
lịch sử chớ không phải là một sự hành động theo lối 
cải lương. Ừ ! chúng ta đã còng nhận là cuộc tranh đấu 
chính đáng, nhân dân Đông-dương cho là điều yêu cầu 
cần thiết, cần phải thực hiện mà hết thảy nhân dân 
ham chuộng tự do ở Pháp, các nhà văn hào, các nhà 
-„ chính trị hâm mộ dân chủ cũng cho là điều cần phải 

thực hiện ở Đông-dương cho tới những người theo Tờs 

rốt-skit cũng phải thừa nhận điều yêu cầu ấy là cần 
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thiết. Mặt trận nhân dân bên Pháp là kẻ ủng hộ những 
điều yêu cầu chính đáng ấy của nhân dàn Đông-dương, 
mà ngay Blum và Moutetlúc chưa lên cầm chính quyền 
cũng hết sức tản thành và ủng hộ điều đó. 

Chính sách. của Đảng cộng sản Đông-dương không 
phải là chống người Pháp, mà chỉ chống đế quốc Pháp. 
Vậy cho nên lúc tranh đấu đỏi những điều yêu cầu ấy, 
không những chúng ta chủ trương mật thiết với vô 
sản Pháp và đội tiền phong của họ và của quần chúng 
lao động Pháp là kể đồng minh trung thực, vĩnh viễn, 
mà chúng ta còn cả quyết liên lạc với các phái khác, 
các cả nhân và chỉ hội của Mặt trận nhân dân Pháp ở 
Đông-dương, đề thực hiện những điều yêu cầu của 
nhân dân Đông-đdương, đề chống lại với bọn Tây thuộc 
địa phản động, bọn tay chân phảát-xít ở Đông-dương. 

Một vài người thấy Đẳng ta ra khầu hiệu ủng hộ 
chính phủ Blum thì ngạc nhiên mà cho rằng chính 
sách « Pháp — Việt đề huề ›. Phải biết rằng Đảng cộng 
sản Đônø-dương không bao giờ hô hào nhân dân ra - 
ủng hộ chỉnh phủ Laval và Doumergue. Chỉ có bọn 
Lê Quang Liêm thì mới hô hào đồng bào » ra ủng hộ 
hết các chánh phủ, vô luận là ai tồ chức, mà họ còn 

ủng hộ hết các tên toàn quyền, khâm sứ ném bom, 
tàn sát đông bào Việt-nam. Làm bạn với hồ, với beo:. 
kêu gào với bọn ăn thịt người không thấy tanh, thấy 

mặn ! đấy mới gọi là Pháp — Việt đề huồ. 

-Đảng ta nhiều lần giải thích cho quần chúng hiền, 
rằnz: chính phủ Blum chưa phải là chính phủ Mặt trận 
nhàn dân theo đúng như ý nghĩa trong nghị quyết của 
Quốc tế cộng sản, chính phủ Blum tuy còn tồ chức 
theo tronø chế độ tư bản nhưng cũng không phải như 
chính phủ Laval hay Doumergue,y.v,. Chính chủ Blum, 
là chính phủ Đăng xã hội, nhưng cũng không phải 
như chính phủ xã hội hồi trước ở Đức, ở Ảnh và hiện 
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thời ở Thụy-điền, ở Bỉ, v.v., chính phủ Blum là chính 
phủ nảy ra sau cuộc tuyển cử thắng lợi của Mặt trận 
naân dân phản phát-xít ở Pháp, là một chính phủ tả 

- phái có các đảng trong Mặt trận nhân dân tham gia và 
được Đảng cộng sản Pháp ủng hộ đề thực hiện bản 
chương trình của Mặt trận nhân dân. 

Đẳng cộng sản Pháp không yêu cầu Blum thi hành 
những điều gì cao hơn nữa và chính phủ ấy cũng chưa 
có thề thực hiện được những vấn đề.cấp tiến hơn. 

_Đẳng cộng sản Đông-đương không phải cử một mực 
nhằm mắt lại ủng hộ. Tính chất của chính phủ Blum 
là chính phủ tả phái, nên Đẳng ủng hộ đề mong thực 
hiện mấy điều yêu cầu dân chủ cho xứ Đông-dương. 
Còn vấn đề độc lập hay tự trị, Đảng cộng sản Đông- 
đương không hy vọng tởi chính phủ Blum mà trông 
vào sự hành động thống nhất của nhân dân Đông-dương. 
Đồng thời Đẳng lại giảng giải cho quần chúng biết rằng 
cần phải lập Mặt trận nhân dân cùng nhau hành động 

"^đề giúp cho chính phủ thực hiện những điều yêu cầu 
chính đáng của mình. Không có tô chức vững bền, 
không có hành động thống nhất thì không thể đòi được 
điều mà chính phủ tả phái có thể thi hành được. Chỉ 
có toàn nhân dân Đòng-dương đề huê với quảng đại 
nhân đân ở Pháp thì mới có thê bắt buộc chỉnh phủ 
thi hành những điều yêu cầu cho nhân dân Đòng-dương. 
Còn sự đề huề của một vài tên tư bản bản xứ với một 
nắm quan liêu phản động Pháp ở thuộc địa thì chỉ là 
trò hề trên tay địch nhân của hai dân tộc Pháp — Việt. 

Sự thực đã chứng minh rằng chính sách Pháp — Việt 
đề huề của bọn Lê Quang Liêm đã chia rẻ mặt trận 
dân tộc, nên đã gây ra việc đàn áp cuộc hành động 

- thính đáng cỏ trật tự của nhân dàn Đông-dương. Đó 
cũng tỏ cho ta biết rằng lực lượng phản động bao vây 
còn mạnh. thế lực của chỉnh phủ tả phái ở dưởi quyền 
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chỉ đạo của Đảng xã hội, hoạt động có phạm vi, chở 
không phải như nhiều người đã mộng tưởng. 

Nói tóm lại, Đảng tán thành đề huề với vô sản và 
quần chúng lao động ở Pháp, ủng hộ chính phủ tả phái - 
đề đòi những yêu cầu chính đáng cho toàn đân Đông- 
dương, phản đối sự đề huề với bọn đại tư bản Pháp, 
với bọn phản động tay chân Hitler, chúng làm phản cả 
nhân dân Pháp. Ai chống chủ trương của Đẳng tức là 
những kể chống một cách như máy, không có ý nghĩa, 
tán nhảm. 


V. MẶT TRẬN NHÂN DÂN VỚI 
CUỘC DÂN TỘC GIẢI PHÓNG 


Mặt trận nhân dân phần đế là cuộc liên hợp hết các 
giai cấp trong toàn dân tộc bị áp bức đặng tranh đấu 
đòi những diều quyền lợi hàng nuày cho toàn dân,. 
chống chế độ thuộc địa vô nhân đạo, đề dự bị điều 
kiện cho cuộc vận động dân tộc giải phóng được phát 
triền. Đó là theo trình độ tranh đấu của quần chúng 
Đông-dương trong lúc hiện thời. Đồng thời mặt trận 
nhân dân có thể là cuộc vũ trang tranh đấu dân tộc 
giải phóng, như cuộc kháng Nhật cứu quốc ở Trung- 
quốc. Vì rằng để quốc Nhật dùng quân đội xâm lấn 
xứ Trung-quốc, quảng đại quần chúng nhân dàn Trung- 
quốc tức giận sôi nội, thấy nạn mất nước đã tởi trước 
mắt, không dùng vũ tranz kháng cự lại thì không sao 
tránh khỏi thân nô lệ. Chỉ có bọn Tưởng Giởi Thạch 
là bọn gian giảo, bọn chia rể mặt trận dân tộc, cứ một 
mực gây nội chiến, một mặt hàng Nhật, làm nuăn trở 
Mặt trận thống nhất của đản tộc Trunz-quốc, Đó ]Ÿ ˆ 
chính sách Trung — Nhật đề huề của bọn bản nước, 
bản dân tộc vậy. 
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Cuộc dân tộc giải phóng không nhát định kết chất 
với cuộc cách mạng điền địa 0. Nghĩa là không thề 
nói rằng: muốn đánh đồ đế quốc cần phải phát triền 
cách mạng điền địa, muốn giải quyết vấn đề điền địa 
cần phải đánh đồ đế quốc. Lý thuyết ấy có chỗ không 
xác đáng. Vì rằng tùy hoàn cảnh hiện thực bắt buộc, 
nếu 0uiệc tranh đâu chống đế quốc là cần kíp cho lúc 
hiện thời, còn ấn đề giải quuết điền địa tuụ quan trọng 
nhưng chưa phải trực tiếp bắt buộc, thì có thề trước 
đánh đồ đề quốc rồi sau giải quuết uấn đề điền địa, 
nhưng cũng có khi uãấn đề điền địa uà phản đề liên 
liếp giải quuết, ấn đề nàu giúp cho uấn đề kia làm xong 
mục đích của cuộc ouận động. Nghĩa là cuộc phản đề 
phát triền lới trình độ uö trang tranh đấu kịch liệt, đồng 
thời bì muốn tăng thêm lực lượng tranh đáu chống đề 
quốc cần phải phát triền cuộc cách mạng điền địa. 


Nói tóm lại, nếu phát triền cuộc tranh đấu chỉa đãi 

- mà ngăn trở cuộc tranh đấu phản đề thì phải lựa chọn 
uữn đề nào quan lrọng hơn mà giải quiết trước. Nghĩa 
là chọn địch nhán chính, nguu hiềm nhất đề tập trung 
lực lượng của mội dân tộc mà đánh cho được toàn thẳng. 


Nhiệm vụ cách mạng tư sản dân quyền ở Đỏng-dương 
là đuổi đế quốc Pháp ra khối xử, tầy sạch tàn tích 
phong kiến, Đông-dương hoàn toàn độc lập. Chủ trương 
ấy không bao giờ di dịch, nhưng chưa phai là nhiệm 


(1) Theo chúng tôi, tỉnh thần câu này là: Tronø cách mạng 
dân tộc dân chủ; nhiệm vụ giải phóng dàn lọc và đàn chủ 
luôn luôn kết hợp chặt chẽ với nhau. Song t:onø qua trình 
cách mạng, những nhiệm vụ chiên lược được cụ thề hỏa 

- bằng những mục tiêu thích hợp với từng thời kỷ, dựa trên 
sự phân tích những mối quan hệ giai cấp cụ thể và khả năng 
phân hóa hàng ngũ kẻ thù nguy hại nhàt trong từng lúc một, 
(„.1T.). 


vụ trực tiếp lập tức của Mặt trận nhân dân phản để 
trong lúc hiện tại ở Đông-dương, mà nó là mục đích 
cuối cùng của Mặt trận nhân dân phản đế. 


VI. MẶT TRẬN NHÂN DẦN PHẢN ĐỂ 
VỚI VẤN ĐỀ TRANH ĐẤU CHO CÁC TÔ CHỨC 
CÔNG KHAI TỒN TẠI 


Kinh nghiệm tranh đấu cho ta biết rằng: tồ chức bí 
mật thì ảnh hưởng chính trị khó lan rộng, lực lượng 
tranh đấu không được mạnh, bởi vậy công tác rất khó 
khăn phảt triền trong điều kiện khủng bố. Đảng đã tồ 
chức bí mật, mà các hội quần chúng cũng bí mật như 
Đảng, vậy rất ít người vào, một là quần chúng không 
đám vào vì sợ bị đòi hỏi là có chân trong «hội kín » 
cách mạng; hai là hội cũng không dám mở cửa rộng 
rãi lấy người vào cho đônø, vì sợ người ta không đủ: 
trình độ giác ngộ, can đảm bí mật, cương quyết. Thành 
thế khiến cho các hội quần chúng là dây chuyền của 
Đăng với quần chún+z, mà trái lại các hội ấy lại thành 
ra xa cách quần chúng. Đấy gọi là lối cô độc hẹp hòi 
(scctarisme), nó sinh ra ở chỗ xu hưởng muốn cho 
các tô chức quần chúng đều có tỉnh chất "giai cấp và 
cách mạng rõ rệt, và do lý thuyết cho rằng hoàn cảnh 
khủng bố không tô chức bỉ mật thì không thề sống 
nồi được, và cho tô chức theo lối phồ thông; hoặc lối 
giản đơn nó đã khỏng phải là đoàn thể cách mạng thì 
sẽ thành đoàn thổ cải lươnz, đovn thê cách mạng đã 
không thể chỉ huy nôi, lại còn bị địch nhân lợi dụng 
đề chống lại với đoàn thẻ cách mạng. vi 


Vì những lối chủ trương đóng cửa và cách tồ chức 
hẹp hỏi, nên công tác rất khó phát triển, quảng đại 
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quần chúng không có tồ chức gì, đế quốc, địa chủ, 
quan lại, tư bản tha hồ bóc lột và áp bức. : 

Chủ trương mới của Đẳng là hoạt động và tồ chức 
theo lối công khai và bán công khai, điều đó không 
phải là không làm được, mà chỉ vì mình không biết 
sửa đồi hình thức tồ chức mà thôi. 

Vì muốn cho quần chúng có tô chức vô luận theo 
hình thức øì, lối gì, theo sản nghiệp hay nghề nghiệp 
tên gọi là gì, các hội ái hữu, hội tương tế, hội đồng 
hương, hội đồng minh, hội hợp tác xã, hội học sinh, 
hội phụ nữ, hội thể thao, ban học tối, hội hát kịch, hội 
đưa ma, hội lợp nhà, v.v., đề họ đoàn kết lại tranh 
đấu chống áp bức, bóc lột, đòi quyền lợi thiết thực hàng 
nøày của họ. Vì muốn cho Mặt trận nhân dân phản đế 
có một cơ sở quần chúng rộng rãi nên phải sửa đồi 
hình thức tồ chức quần chúng theo lối công khai và 
bản công khai. 

Nói tóm lại, cách tổ chức mới là làm cho quần chủng 
có tô chức sơ sài, dầu các xu hưởng, các tín ngưỡng, 
tư tưởng khác nhau mặc lòng, người cộng sản cứ Ở 
trong ấy học tập chỉ huy luyện tập tranh đấu, có chỉ 
huy được các hội quần chúng rộng rãi và phức tạp như 
thế thì mới phải là người lãnh đạo quần chúng, và có 
luyện tập trong trường tranh đấu thì mới biết sự nhu 
cầu thiết thực của quần chúng và quần chúng mới tự 
hiểu rằng cần phải củng cố hàng ngĩi, mở rộng tô chức 
©¡ia mình là cái khi cụ tranh dấu có hiệu quả, và hội 
ấy sẽ thành các đoàn thể tranh đấu cách mạng. 

Đảng không những tranh đấu đẻ công khai và bán 
còng khai tồ chức các hội quần chúng mà hoạt động 
theo cách liên lạc bí mật với công khai. Đó không phải 
là Đảng bổ cách bí mật mà theo chủ nghĩa công khai 
(légalisme). Đẳng vẫn củng cố tô chức và công tác bí 
mật của Đảng hơn xưa, trong các tồ chức quần chúng 
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phát triền và phong trào vận động lan rộng, Đẳng 
lại hết sức thu nạp đẳng viên và củng cố hàng ®gữ 
của mình. 

Tranh đấu cho Đẳng được công khai là việc cần thiết. 
Đẳng được công khai thì ảnh hưởng của Đảng dễ được 
lan rộng trong các lớp quần chúng nhân dân, Đảng dễ 
lãnh đạo và tồ chức quần chúng tranh đấu đề bênh vực 
quyền lợi cho giai cấp thợ thuyền, cho quần chúng lao 
động, cho các hạng nhân dân trong dân tộc, đòi quyền 
tự do cho dân tộc, chống ách bóc lột quần chúng, chống 
khủng bố, chống áp bức về dân tộc. 


VIIL.MẶT TRẬN NHÂN DÂN PHẢN ĐỀ VỚI 
PHƯƠNG PHÁP TUYỂN TRUYÊỀN 


Nhờ Đẳng có chiến lược đúng và chiến sách hợp 


thời, nhờ những tay chiến sĩ hiều rõ con đường chính . 


trị của Đảng, họ hăng hái hy sinh, dững cảm, trung 
thành với chủ nghĩa mà tranh đấu kịch liệt, đã chiếm 
vai trò lãnh đạo trong cao trào cách mạng năm 1930 — 
1931, nên ảnh hưởng chính trị và khầu hiệu của Đẳng 
lan rộng trong quảng đại quần chúng và dân tộc bị áp 
bức, nên họ dều công nhận Đảng cộng sản là Đảng của 
họ, lời nói ấy thật xứng đảng với công lao của đẳng 
cộng sản Đônø-đương trong các cuộc tranh đấu đã qua. 

Đảng cộng sản là đăng của vô sản giai cấp, câu ấy 
rất đúng với chủ nghĩa Marx về quan điểm thế giởi 
cách mạnz. Xử Đỏngø-dương là xử thuộc địa, công nghệ 
kém cỏi, thợ thuyền ít, nông dân và tiều tư sản chiếm 
phần đông, nhiệm vụ của Đảng cộng sản ở đó không 
những phải thâu phục đa số thợ thuyền mà cỏn cầnˆ 
phát thản phục quang đại quần chúng nông dân 0à liều 
tư sản ở thành thị Đồng thời trong lúc lập mặt trận 
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ròng rãi, chủng ta lại phải thâu phục hết eác lớp trong - 
nhân dân. Đứng trong điều kiện đó, chúng ta không 
nên chỉ giải thích cho quần chúng hiều rằng Đẳng là 
đẳng của vô sản, và chỉ bênh vực quyền lợi cho vô 
sản và những người lao động mà thôi. Sự tuyên truyền 
cồ động phải mật thiết liên lạc với quyền lợi hàng ngày 
của quảng đại quần chúng, của toàn dân tộc mới 
thích hợp......... 


Chúng ta là người cộng sẳn ở Đông-dương, chỉnh là 
con cháu của đân tộc ở Đông-dương, chúng ta thành 
tâm bênh vực anh em đồng bào bị áp bức, ủng hộ Tồ 
quốc vì bị đế quốc tàn phá. Chúng ta không sợ nhân 
dân Đông-dương vì yêu mến Đảng cộng sản mà nhận 
Đẳng là đảng có một không hai của họ đề lĩnh đạo họ 
tranh đấu chống đế quốc, chúng ta phải tuyên truyền 
rộng câu ấy vì Đảng ta cần phải là đẳng của dân chủng 
bị áp bức, đội tiền phong cho cuộc dân tộc giải phóng, 
chỉ sợ rằng quảng đại quần chúng nhân dân không nhận 
hiều chỗ đó đề bọn địch nhân lợi dụng khâu hiệu tuyên 
truyền chật hẹp của Đảng mà lừa gạt nóng dân, tiều tư 
sản thành thị và các tầng lớp khác trong dân tộc rằng: 
« Đẳng cộng sản là đẳng của giai cấp thợ thuyền, chỉ. 
bênh vực quyền lợi cho một số ít thợ thuyền », đề khiến 
cho quẳng đại quần chúng xa lìa Đảng công sản. VỀ sự 
thực bọn Lê Quang Liêm đã mượn tiếng rằng: « Đẳng 
cộng sản chỉ biết quyền lợi lao động thôi, không biết 
quyền lợi của dân tộc» đề chúng thực hành chia rễ 
mặt trận dân tộc. Câu đó đúng với lời tuyên bố của bọn 
Tờ-rốt-skít ở Đông-đương trong báo «Militant» số 1 
rằng : « Trước nhất chúng ta là chiến sĩ của giai cấp thợ 
thuyền, quyền lợi của chúng ta không có gì khác là 
quyền lợi của giai cấp thợ thuyền, mục đích của chủng 
ta không có gì khác là mục đích của thợ thuyền, nguyện 
vọng của chúng ta không có gì khác với nguyện vọng 
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của thợ thuyön, công cuộc của giai cấp thợ thuyền tức 
là công cuộc của chúng-ta. Chúng ta chỉ biết cuộc vận 
động của thợ thuyền, chúng ta làm cho cuộc vận động 
ấy được thắng lợi ›. Đấy chỉ là giọng nói phỉnh đẻ lừa 
gat giai cấp thợ thuyền ra tranh đấu cô độc, để quốc 
rất hoan nghênh chủ trương ấy. 


Những người cộng sản Đông-dương là người hiều chủ 
nghĩa Marx—Lénine và thực hành chủ nghĩa Marx— 
Lénine theo điều kiện hiện thực ở Đông-dương, họ 
không đề cho tư tưởng ấy của Tờ-rốt-skít lọt vào trong 
bàng ngũ thợ thuyền được. 

Nghị quyết của Đại hội thứ VII của Quốc tế cộng sẵn 
bảo rằng: « Phải đồi hẳn những phương pháp tuyên 
truyền cồ động có tính chất cô độc và ít thích hợp cho 
quần chúng ; sự tuyên truyền cô động phải thực tế liên 
hệ với những điều nhu yếu trực tiếp về quyên lợi hàng 
ngày của quần chúng ›. 

Chúng ta theo chủ nghĩa quốc tế, không phải theo chủ . 
ngbïa quốc gia, nhưng đứng trong hoàn cảnh một dân 
tộc bị áp bức, thợ thuyền và quần chúng bị hai từng 
bóc lột, chúng ta phải nâng cao tính thần tranh đấu 
dân tộc giải phỏng mật thiết liên kết với quyền lợi của 
quần chúng lao động, nghĩa là hình thức thì dân tộc 
mà nội dung .thì quốc tế, 


KẾT LUẬN 


Lénine nói: «Chủ nghĩa Marx không phải là một bộ 
kinh thánh mà là kim chỉ nam cho cách mệnh hành: - 
động ». Chiến sách mới của Đăng căn cứ theo học thuyết 
Marx—Í.énine, Engels, Staline mà thảo ra đêlàm kim chỉ 
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nam cho cuộe cách mạnz vận động ở Đông-đương, đề 
chiến thắng những kiuyết điểm, những di tích hẹp hòi ˆ 
đặng đưa cuộc vận động ấy thành cuộc vận động dàn 
tộc giai phóng lớn lao, mạnh mẽ, rộng rải. Chiến sách 
mới của Đảng là chiến sách theo điều kiện hiện thực 
ở xứ Đông-dưởng, theo kinh nghiệm tranh đấu của 
Dảng, học kinh nghiệm của Quốc tế cộng sản và kinh 
nghiệm của cuộc vận động cộng sản thế giới không 
phải đem kinh nghiệm xử này sang xứ khác một cách 
như máy, Tuy vậy, chiến sách mới còn là cái đại 
cương cho phương hướng hành động và phát triển công 
tác của Đảng trong việc lập Mặt trận nhân dân phần 
đế ở Đông-dương. Trong lúc thi hành, chúng ta còn 
phải nghiên cứu học tập kinh nghiệm riêng từng địa 
phương, đặng giúp cho công tác của Đảng được mỹ mãn 
phát triền. 

Trong công tác hàng ngày, đề ý tranh đấu chống 
những xu hướng tả khuynh và hữu khuynh, chống tàn 


tích hẹp hỏi đặng khiến cho hàng ngũ của Đảng được 


kiện toàn, được thống nhất, đứng dầu cuộc tranh đấu 
dân tộc giải phóng có hàng triệu dàn chúng tô chức 
hăng hái tham gia. Đó là điều kiện bảo chứng cho cuộc 
cách mạng vận động ở Đông-dương được thẳng lợi. 
Staline nói: « Sự thắng lợi của cuộc cách mạng không : 
bao giờ nó tự tới. Sự thẳng lợi ấy cần phải có dự bị và 
tranh lấy, chỉ có Đảng vô sản cách mạng mới có thê 
dự bị và tranh lấy được ›. 


ĐẢNG CỘNG SÀN ĐÔNG-DƯƠNG 
Ngàu 30 thang 10 nàm 1256 
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CHỦ TRƯƠNG TÒ CHỨC MỚI CỦA ĐẲNG- 
(Trích) 


TỰA 


Đẳng ta đồi sách lược (tactique) mà không thay đồi 
chiến lược (stratégie), vì đồi sách lược nên phải đồi 
đường tồ chức lại cho thích hợp với đường chính trị 
mới. Trong mấy tháng vừa qua, phong trào dân chủng 
sôi nồi, quần chúng vận động rất mạnh, nhờ công tác 
thực tế trong các cuộc vận động mà các cấp bộ và các. 
hội quần chúng tự hiều rằng đường chính trị mới và 
đường tồ chức mới của Đảng có những chỗ nào là 
đúng, những chỗ nào là chưa thích hợp. Toàn thề đẳng 
viên và quảng đại quần chủng đều thừa nhận rằng 
đường chính trị của Đảng là đúng, nhưng đối với các 
vấn đề tồ chức thì yêu cầu sửa đồi lại một đôi chỗ, 


Ban trung ương phải xét lại đến tình hình trong 
quân thù, hoàn cảnh của Đảng và của các hội quần 
chúng, phải hết sức đề ý đến những điều đề nghị của 
các đồng chí hạ cấp và các hội viên quần chúng và 
tự nghiên cứu những lầm lỗi và khuyết điềm trong 
công tác tồ chức của Đảng nên kẻ từ tháng giêng 
1937 đến nay Đảng đã bắt đầu sửa đồi đường tồ chức ' 
lại rồi. Vì lẽ đó mà Ban trung ương tuyên bố thủ tiêu 
hết những chủ trương cũ về vấn đề tồ chức. 
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Những điều sửa đồi ấy rất quan trọng và đều giải 
thích rất rõ ràng trong quyền sách nhỏ này, bởi vậy 
các đồng chí phải hết sức nghiên cứu cho kỹ càng. Ban 
trung ương xét rằng : quyên sách « Chiến sách mới với 
vấn đề tồ chức của Đảng » do tòa soạn tạp chỉ Đolche- 
øzïck xuất bản ngày 10-3-1937 có nhiều chỗ sai và hoàn 
toàn không thích hợp với hoàn cảnh hiện thời, với sự 
kinh nghiệm tồ chức của Đảng, vì vậy mà Ban trung 
ương nghị quyết rằng: các đẳng bộ không thể dùng 
được quyền sách ẩy. 


Ngày 26-3-1937 © 
ỦY BAN TRUNG ƯƠNG ĐÁNG CỘNG SẲN 


I. TẠI SAO PHẢI ĐỒI KẾ HOẠCH TÔ CHÚC 


Hoàn cảnh mới, nhiệm vụ mới bắt buộc Đẳng ta 
phải có con đường chánh trị mới, con đường chánh trị 
mới lại bắt buộc phải có một đường tồ chức mới. 
Đường chánh trị mới của Đảng là thế nào ? Là liên 
hiệp hành động với các đẳng phái, các đoàn thể, các 
lớp dân chúng đề lập Mặt trận thống nhất nhân dàn 
Đông-dương, chống chánh sách thuộc địa dã man của 
tụi đế quốc, đòi những quyền tự do dân chủ đơn sơ 
(tự do ngôn luận, hội họp, lập hội, tín ngưỡng, đi lại 
trong xứ, xuất dương, tự do lập nghiệp đoàn), đòi luật 
lao động, đòi ân xá, bỏ các độc quyền, bỏ thuế thân, 
bớt các thứ thuế khác, đòi cải thiện sinh hoạt cho các 
lớp nhân dân (công, nông, binh, tiều thương gia, các 
lớp tiều tư sẵn, các lớp bị áp bức trong các giai cấp 
khác, v. v.). Đồng thời Đảng ta còn chủ trương liên 
hiệp hành động với các đoàn thể tả phái của người 
Pháp ở Đông-dương, phải hưởng ứng và ủng hộ Mặt 
trận bình dân bên Pháp, chống đế quốc chiến tranh và 
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chống phát-xit, đòi tự do, hóa bình, đòi quyên sống 
được no đủ/ Đẳng cần nhắc lại một cách rất tóm tắt 
rằng: Chúng ta khônz bỏ chương trình và mục đỉch 
của mình, không bỏ nguyên tắc øiai cấp tranh đấu, 
không thủ tiêu cách mạng phản đế và thô địa, không 
lầng bỏ nhiệm vụ thực hiện cuộc vận động dân tộc giải 
phóng; nhưng hiện thời Đẳng ta và quần chúng chưa 
cỏ những điều kiện khách quan và chủ quan đầy đủ 
mà thực hành ngay tức khắc, trực tiếp những nhiệm 
vụ vĩ đại quan trọng đó; trong giai đoạn này của cuộc 
vận động dân tộc giải phóng, ta phải huấn luyện quần 
chúng cho cỏ chánh trị giác ngộ, cho hiều sự cần thiết 
tranh đấu ; chính do sự tồ chức quần chúng tranh đấu 
đòi những quyền lợi thiết thực nhỏ nhặt về mặt kinh 
tế, chánh trị và xã hội mà Đẳng ta có thể kéo họ lên 
- đến được một trình độ giác ngộ và phấn đấu cao thêm. 
Nói cho rõ ra, trong giai đoạn này, không phải là lúc 
Đẳng đưa những khầu hiệu cao xa như đòi quyền độc - 
lập, như lập xô-viết, như chia đất đai cho dân cày, v.V.. 
Trải lại, chúng ta hiện thời đương đứng trong giai đoạn 
đòi những điều yêu cầu rất thấp mà thôi, đề hiệu triệu 
các lớp nhân dân tham gia vào tô chức của Mặt trận 
thống nhất nhân dân. Muốn kéo quảng đại quần chúng 
vào một cuộc vận động như thế thì phải có kế hoạch 
tồ chức, phải làm thế nào cho quần chúng có thể dễ 
dàng tham øia, mà các bộ phận cấp tiến trong các giai 
cấp hữu sảẩu khỏi phải áy náy lo sợ và có thề làm đồng 
minh với ta. Vì lẽ đó mà Đảng ta chủ trương phải lợi 
dụnz hết các hoàn cảnh thuận tiện mà tồ chức ra “các 
đoàn thê cônz khai và bản cônz khai đề cho quần chúng 
để tham sia, để cho họ có thề gia nhập được Mặt trận, 
thống nhất nhân dân, vì mặt trận này là tộ chức theo 
lối công khai, chở khônz nên tô chức theo lối bí mậit, 
Nếu chủng ta chỉ tổ chức một mình vô sản giai cấp thì 


56 


á 


c2ng nhân sẽ bị cô độc, mà đã cô độc thì tranh đấu ít 
có hiệu quả; trái lại nếu chúng ta tồ chức được quảng 
đại quần chúng thì sẽ gây ra được một phong trào rất 


_ mạnh như-ở Pháp, Tây-ban-nha và Trung-quốc. Đẳng 


ta muốn cho quảng đại nhân dân từ thành thị cho tới 
thôn quê, tử các đân tộc tiền tiến cho tới các bộ lạc 
hậu tiến, tử các phần tử có giác ngộ cho tới những lớp- 
dân chúng mấy lâu nay còn yên tỉnh, rụt rè, nay trở ra 
tham gia Mặt trận thống nhất, v.v.. 

Vì mục đích ấy, vì ý nghĩa ấy mà chúng ta phải sửa 
đồi lại các kế hoạch tồ chức. Nếu chúng ta không khôn 
khéo kéo hết các lớp nhân dân có tánh chất dân chủ, 
có ý chí đòi những điều cải cách có tánh chất tiến bộ, 
thì chúng ta chỉ làm lợi cho đế quốc mà thôi. Chúng 
ta nên nhớ rằng bọn phát-xít là tụi phản động nhất, 
khủng bố nhất, đế quốc nhất trong giai cấp tư sản tài 
chánh, thế mà chúng còn biết lợi dụng những trình độ 
kém thấp, những tư tưởng lạc hậu của các lớp tiều tư 
sản, các lớp nông dân, các bộ phận cấp tiến trong phái 
hữu sản; nếu vô sản ngồi một mình mà không có giai 
cấp vây cánh, không có đồng minh, không cỏ thế lực 
thì sẽ bị bọn phản động đè đầu một cách tàn nhẫn, 


II. NHỮNG BÀI HỌC HAY VỀ CÔNG TÁC 
TÔ CHỨC TRONG PHONG TRÀO DÂN CHÚNG 


Năm 1930 — 1931, lúc Đẳng mới thành lập thì chỉ có 
vải trăm đảng viên và hơn một ngàn quần chúng; do 
Đẳng khôn khéo tồ chức các lớp dân chúng và dẫn đạo ` 
họ tranh đấu mà sau thời gian hơn một năm số đẳng 
viên tăng lên đến gần 3 ngàn nzười, số hội viên công 
hội tănz lên đến 6 ngàn người, số hội viên nóng hội 
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tăng đến 64 ngàn nuười. Còn tronø khoảng 7 tháng vừa 
qua, phong trào dân chúng sôi nồi khắp Đông-dương, 
cuộc vận động lập Đông-dương đại hội được dân chủng 
khắp thành thị và thôn quê hưởng ứng, thì ở Nam-kỳ, 
mình có đến 620 ủy ban hành động. Nói về công nhân 
vận động thì có đến 350 cuộc tranh đấu, có hơn 
100.000 người tham gia. Ngoài các cuộc bãi công ấy 
còn cỏ 70 cuộc tranh đấu của nông dân, 36 cuộc bãi 
thị của các tiều thương gia và còn nhiều cuộc vận động 
khác của học sanh, chánh trị phạm. binh lính, cảnh 
sát, các chức viên khác, v.v. cho đến bọn hào mục một 
đôi nơi ở Nam-kỳ cũng phản đối chánh sách đàn áp 
của thượng quan.. 

Trong khi ông Godart đi kinh lý khắp xử Đông-đương 
và khi toàn quyền Brévié đến Sài-gòn, Hà-nội, Nam- 
định, Hải-phòng, v.v., dân chúng mỗi lần kéo nhau 
hàng ngàn, hàng vạn đi biêu tình đòi ân xá, tự do dân 
chủ, tự do lập nghiệp đoàn, đòi luật lao động, đòi bỏ 
sưu, bỏ thuế thàn và các thứ thuế khác, yêu cầu cải 
thiện sinh hoạt cho dàn chúng, v.v.. Ngoài các cuộc 
vận động công khai ấy lại còn có hàng trắm cuộc mit- 
tỉnh bí mật trong các ngày kỷ niệm cách mạng. Chúng 
ta xét lại quá trình phong trào dân chúng vừa qua thì 
thấy nhiều kinh nghiệm rất hay. 

1. Ở Nam-kỳ, gần hết các cuộc vàn động công khai 
và bí mật là do Đảng ta trực tiếp tô chức và chỉ đạo ; ở 
Trung-kỳ, Bắc-kỳ và ở các nơi khác, các đẳng bộ ta vì 
vừa mới khôi phục được hệ thống và đương còn yếu 
sức nên chỉ tö chức và lãnh đạo được một bộ phận 
nhỏ trong các cuộc vận động, còn bộ phận lớn là đo 
những nhóm cộng sản tự động tỏ chức và lãnh đạo 
(chú ý: những nhóm ấy gần hết là nhĩnz đẳng viên cũ ˆ 
tạm thời mất mối liên lạc- với Đăng, “nhưng hiện thời 
phần nhiều đã gia nhập vào hàng ngũ của Đẳng rồi). 
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Nói chung ra thì phong trào vận động tự phát chỉ 
chiếm thiểu số trong tồng số của các cuộc tranh 
đấu thôi. 
` 2. Phong trào hiện thời mà mạnh là do có sự mật 
thiết liên hệ giữa công tác công khai với công tác bí 
mật ; liên hệ giữa các cuộc tranh đấu với những cuộc 
vận động «thỉnh nguyện». Các đồng chí ta biết dùng 
rất nhiều hình thức tồ chức mới, chỗ này thì dùng 
hình thức tồ chức vĩnh viễn đề duy trì hàng ngũ đoàn 
kết của dân chúng, chỗ khác thì dùng bình thức tồ 
chức lâm thời đề gây ra phong trào. Chúng ta biết lợi 
dụng rất nhiều cơ hội đề phô biến các khầu hiệu thích 
hợp với quyền lợi của các lớp đân chúng mà kéo họ đi 
đòi những điều yêu cầu mà chúng ta đã phò biến. 

Nhờ những chủ trương tồ chức khôn khéo ấy mà 
chúng ta đã biến đồi những cuộc tiếp rước, những cuộc 
tuyền cử thành những cuộc vận động quảng đại dân 
chủng chung quanh những khâu hiệu của Đảng. 

3. Không có khi nào mà phong trào mạnh và rộng 
như mấy tháng vừa qua. Tử các lớp lao động cho tới 
các bộ phận cấp tiến trong các giai cấp hữu sản; từ 
cộng sản cho tới tả phái Đảng lập hiến; từ những kẻ 
tự do tín ngưỡng cho tới các người theo Cao-dài, Thiên 
chủa, Phật giáo ; từ người bồn xử cho tới người ngoại 
quốc (Trung-quốc, Pháp); tử dân tộc Việt-nam cho tới 
bộ lạc hậu tiến; tử phụ nữ, thiếu niên cho tới người 
già đều bị lôi cuốn vào phong trào, đều nỏ nức và nhiệt 
liệt cùng nhau chen vai thích cánh tham gia cuộc vận 
động đòi những yêu cầu thiết thực. Sự hăng hải của 
các lớp dân chúng cho ta hay rằng: trong thời gian này 
chỉ có và phải có những khầu hiệu thường thức mi 
tô chức được quảng đại quần chúng, chỉ có những hình 
thức tồ chức công khai và bán công khai mới kéo được 
đông quần chúng (nhất là những bộ phận rụt rè ít có 
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giác ngộ). Phong trào chứng mỉnh rất rõ rệt rằng: 
Trong óe quản chúng có xu hưởng muốn liên hiệp hành 
động, muốn lập mặt trận thống nhất, rằng dân chúng 
có một lực lượng tô chức và phấn đấuuất mạnh. Nhưng 
nếu Đảng chưa dùng được toàn thê lực lượng ấy là vì 
năng lực tổ chức của Đẳng ta còn kém. 

4. Lénine nói rằng : về mặt tồ chức cũng như về mặt 
tranh đấu, phải làm cho quần chúng tự có kinh nghiệm, 
tự thấy sự cần thiết tô chức và tranh đấu thì họ mới 
hăng hái củng cố hàng ngũ tồ chức, mới cương quyết 
tranh đấu. Chúng ta thấy rằng trong mấy tháng vừa 
qua, các lớp dân chúng tự học được rất nhiều kỉnh 
nghiệm. Do các sự thất bại và thắng lợi mà quần chủng 
tự thấy rõ sự cần thiết thống nhất vận động cả về mặt 
tồ chức và tranh đấu, nhiều nơi quần chúng tự động 
tô chức và thống nhất các cuộc tranh đấu và vận đồng. 
Điều đó là một chứng cở đánh tan cải lý thuyết của 
những phần tử thủ tiêu chủ nghĩa chủ trương rằng: 
trong giai đoạn nảy chúng ta chưa nên và chưa cần 
thống nhất phong trào các giới quần chúng. 

õ. Nhờ các đồng chí ta khôn khéo phát minh ra nhiều 
hình thức tồ chức, mà kéo được dân chúng tham gia 
các cuộc vận độnz rộng rãi, và nhờ đó mà hàng ngũ tồ 
chức của Đẳng và của các hội quần chủng phát triền 
và củng cố rất chóng. Tuy nhiên, chúng ta phải thửa 
nhận rằng các đẳng bộ hạ cấp làm việc chưa được lanh 
lẹ, có nhiều nơi còn chưa hiệu nhiệm vụ tồ chức hiện 
thời, vì lẽ đó mà số người vào hàng ncũ tồ chức so 
với số người tham gia phong trào còn quả eo hẹp, 
thấp kém, 
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NGHỊ QUYẾT 
CỦA KHOÁNG ĐẠI HỘI NGHỊ 
TOÀN THÈ BẠN TRUNG ƯƠNG 
ĐẲNG CỘNG SẲẢN ĐÔNG-DƯƠNG 


(Họp từ ngày 25-8 đén 4-9-1937) 
(Trích) 


V. NHIỆM VỤ CẦN XÍP CỦA ĐẲNG 


1. Về nội bộ, mở rộng và củng cố các đẳng bộ đã có, 
kế tiếp khôi phục cơ sở cũ của Đảng ở Ai-lao, Cao- 
miên, thống nhất các đẳng bộ ở Trung-kỳ, cần mật thiết 
chỉ đạo các đặc biệt bộ của người Trung-quốc, tập 
trung lực lượng của Đảng ở thành thị, các chỗ kỹ nghệ 
lớn và các vùnz kỉnh tế và chính trị quan trọng, Ở các 
tỉnh đảng bộ chưa có cơ sở ở thành thị, phải tìm cách 
gây ra cơ sở ở tỉnh ly thì mới dễ mở rộnø, thống nhất 
và chỉ đạo các cơ sở hạ tầng, các đoàn thề quần chúng 
và các cuộc vận động tronø phạm vị địa phương của 
mìỉnh. Tồ chức các mỗi liên lạc giữa các cấp dàng bộ 
cho mật thiết, Đảng phải dùng cách chỉ đạo các hội 
quần chúnự về mặt chỉnh trị một cách sáe dáng và lanh 
lẹ, tuy nhiên phải tránh sự bao biện, tránh sự làm mất 
tư cách độc lập của các đoàn thê quần chúng về mặt tô 
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chức ; các đẳng đoàn hoặc công khai, hoặc bí mật không 
được thủ tiêu, nhưng phải đồi lối làm việc một cách 
khôn khéo, mềm mỏng; mục đích cốt đem quan niệm 
của mình mà giải thích cho dân chúng và thuyết phục 
họ theo mình chớ không phải lấy lối mệnh lệnh mà chỉ 
đạo các đoàn thề quần chúng; các cấp đẳng bộ phải 
chú ý lấy những phầntử công nhân, nông dân, phụ nữ, 
người dân tộc thiêu số và người lao động ngoại quốc 
vào cơ quan chỉ đạo của Đẳng; các đảng bộ phải đem 
những phần tử chân thành, triệt đề xuất thân ở các 
giai cấp trung gian và các lớp dân chúng khác vào Đẳng ; 
ở các thành thị và trước nhất là ở Sài-gòn, Hà-nội, Huế, 
Ban trung ương và các xử ủy phải lập ra những ủy_ 
ban hay. chi bộ công khai hoặc bán công khai của Đảng. 
Cáo cơ quan chỉ đạo thượng cấp tương đương phải mật 
thiết liên lạc các chỉ bộ công khai hay bán công khai 
một cách thiết thực. Đối với các chỉ bộ ấy, Đảng phải 
cho chỉ thị rõ rệt đề giao cho họ trách nhiệm chỉ đạo 
công tác công khai và liên lạc với các đảng phái khác, 

Đào tạo cán bộ : Xét về vấn đề cán bộ có một sự quan 
trọng quyết định trong việc thi hành các chính-sách 
mới của Đảng, Khoáng đại hội nghị quyết định rằng Ban 
trung ương và các xử phải đặc biệt mở các lớp huấn 
luyện đồng chi, đào tạo các cán bộ am hiều con đường 
chính trị và những chiến sách tô chức mới, biết đối phó 
với các biến cố xây ra bởi những thời cục thay đồi ở 
trong xứ và ở trên trường quốc tế, và đủ năng lực lãnh 
đạo dân chúng trong cuộc tranh đấu đòi tự do hòa bình 
và cơm áo. 

2. Nhiệm nụ 0ề tồ chức quần chúng: Khoáng đại hội 
nghị quyết thủ tiêu lối tồ chức quần chúng bí mật, nó + 
làm cho Đảng không thâu phục và lãnh đạo được quảng r " 
đại quần chúng nhân dân. Hội nghị nhận rằng nguyên 
tắc tồ chức quần chúng phải hoàn toàn công khai và 
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. bản công khai, phải tùy hoàn cảnh, tùy trình độ của 
quần chúng mà tồ chức các hội ái hữu, tương tế, hợp 
tác xã, dân chủ, văn hóa, thề thao, âm nhạc, công khai 

.~ Và bán công khai. 


_ Đối với các hội bí mật hiện có, các đẳng viên phải . 
hết sức giải thích cho quần chúng hiều đề biến những 
hội ấy thành những hội công khai hoặc bán công khai, 
tên gì cũng được. Không cần một bản điều lệ thống 
nhất cũng như không cần thống nhất về tên hội, chỉ: 
cốt công tác nội dung làm sao cho quần chủng dần dân 
giác ngộ quyền lợi, giác ngộ giai cấp. 

Về pận động công nhán: Phải dùng những hình thức 
như ủy ban sáng xuất nghiệp đoàn, ái hữu, tương tế, 
ủy ban công xưởng cùng các hội thề -thao, đọc sách 
báo, hợp tác xã mà tô chức cho được quảng đại quần 
chúng công nhân, phải đặc biệt chủ ý gây cơ sở tồ 
chức trong các xí nghiệp kỹ nghệ, các mỏ, các đồn điền. 


_~ Về nóng dân uận động : Phải hết sức tồ chức các hội 
tương tế, ái hữu, đám ma, đám cưới, các hợp tác xã 
tiêu thụ, các hội lợp nhà, hàng phe, hàng xóm. Trong: 
những tồ chức Ấy, không những phải giác ngộ nông 
dân về quyền lợi trực tiếp hàng ngày mà phải chú ý 
huấn luyện họ về phương điện văn hóa nữa. Hội nghị 
nhận rằng vì sự tranh đấu chống chủ nghĩa phát-xit 
yà chống chiến tranh, Đảng cần đặc biệt chủ ý việc 
vận động quân lính, các đồng chí ta nên dùng những 
hình thức ái hữu, lớp học đêm, hội thề thao, v.v., mà 
kéo các lớp binh lính người Pháp lẫn người bản xứ 
vào hàng ngũ tồ chức. Đảng nên tô chức những hội 
hương hữu, tương tế của những người lính mãn hạn 

w hay lưu hậu đề liên lạc với lính tại ngũ. Hội nghị 
nhắc lại rằng từ Trung ương cho tới các tỉnh ủy, các 
đẳng bộ ở các nơi cỏ lính đóng phải lập ra các ủy ban 
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đặc biệt lo vận động binh linh và không dính líu đến 
các thứ công tác của Đảng, nhất là các thử công tác 


công khai. Chú ý xét về lính đóng ở các miền thượng, 


du Bắc- kỳ cũng như phu tuần, nên hội nghị quyết định 
tồ chức vào chỉ bộ cùng các hội quần ehúng trong làng. 

Về thanh niên uận đóng: Khoáng đại hội nghị thừa 
nhận phải hết sức tồ chức hội quần chủng phô thông 
cho thanh niên (như thanh niên dân chủ, tân tiến, thề 
thao, khuyển học, v.V.), phải lợi dụng đủ các hình thức 
công khai và bán công khai đề thâu phục quảng đại 
quần chúng thanh niên, đoàn kết họ thành một mặt 
trận thống nhất thanh niên. Muốn làm trọn được nhiệm 
vụ tô chức thanh niên, Đăng puải đặc biệt phái n:ột 
số am hiểu tình hình, xu hướng, nguyện vọng của 
thanh niên phụ trách về cônz tác ấy. 

Về phụ nữ .uán động: Phải tùy theo hoàn cảnh mà 
tồ chức ra các hội phụ nữ: phụ nữ tân tiến, phụ nữ 
thể thao, hội những người mẹ chống chiến tranh, các 
lớp dạy học chữ và vệ sinh con nít, các trường nữ 
công, các hội tương tế, ca hát, đề huấn luyện cho thoát 
khỏi nhữnz hủ tục phonz kiến, về nam nữ bình quyền 
giác ngộ chống phát-xít, chống chiến tranh. 

Về oãn đề cứu bình dán: Có thề tồ chức một phân 
bộ Pháp gồm cả người Pháp, người bản xứ, tổ chức 
ra các hội tế bần, hội từ thiện, hội giúp đỡ các chính 
trị phạm đề giúp đỡ các từng lớp dân chúng bị tai nạn 
cùng các chiến sĩ tronø phong trào dàn chúng bị bọn 
phát-xiI phản động đàn áp. 

Khoảng đại hội nghị coi là một nhiệm vụ cần kíp 
phải thống nhất các tổ chức quần chúng trong mỗi 
giới vận động lại, cả về bề nganz lần bề đọc, phải kiếm 
những hình thức liên hiệp hành động đề thống nhất 
các hội quản chúng hết sức: phức tạp, hết sức khác 
nhau ấy lại, làm cho các tö chức quần chúng ấy có 
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một sự độc lặp, tự trị về tò chức, Đang chỉ lãnh đạo ` 
họ về chính trị. Vi như về công nông vận động có thể 
thống “nhất bằng những cách tồ chức ra các ủy ban 

› „công nông vàn động toàn thành, toàn xử, :toàn quốc; 
ủy ban liên hiệp hành động của công nhân làm việc 
bản công khai như Liên đoàn lao động Hà-nội; hoặc” 
như thốnz nhất các hội thanh niên thể dục lại, lấy tên 
là thanh niện thể dục toàn xứ, toàn N56 sinh hoạt 
công khai. _ 


3. Về mặt tuyên truuền cồ động : Công tác tuyên truyền 
cảng phải công khai hóa, hội nghị quyết định thủ tiêu 
các tờ báo bỉ mật của các hội quần chúng. Từ rày về 
sau, các vấn đề bàn đến sinh hoạt và các cuộc vận động 
quần chúag phải dùng sách báo công khai mà giải thích. 
Các báo bí mật của đẳng bộ kế tiếp ra, tuy nhiên chỉ 
bàn những vấn đề không thể in công khai mà thôi; các 
sách lý thuyết, các luận cương chỉnh trị, các truyền đơn 
của Đẳng phải dùng lời lề khôn khéo đề cho có thể in 
công khai. Ban trung ương với các xứ ủy phải kiềm 
soẩt đường chỉnh trị của các báo công khai ; đối với vấn 
đề xuất bản sách công khai, Ban trung ương phải định 
kế hoạch xuất bản những thứ sách cần kíp và chia cho 
các xử ủy phụ trách từng việc, một phương diện là đề 
khỏi trùng điệp nhau, còn một phương điện nữa là đề 
cho thích hợp với các sự nhu cầu của các đẳng bộ và 
quần chúng. Từ Trung ương cho tới các tỉnh ủy, mỗi 
cấp bộ phải đặt ra một nhóm đồng chỉ chuyên môn 
viết bài gửi cho các báo, đề bày tổ tình hình của quần 
chúng ở đấy, tình hình quốc tế và nhất là đề phô biến 
quan điềm Mặt trận bình dân. Các sách báo của Đảng 
phải sửa đồi những điều sai lầm mà hội nghị đã phê 
"* bình mà biến thành những tài liệu cô động và tuyên 

truyền chẳng những cho quần chúng lao động mà cả 
đến cho toàn thể nhân dân nữa. 
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Tranh đấu chống các xu hướng sai lầm: Hội nghị 
nhắc lại cho các đẳng bộ hay rằng: Đảng ta phải luôn 
luôn đi cho đúng chủ nghĩa Mác-xit — Lê-nin-nit, đúng 
nguyên tắc của Đệ tam quốc tế, phải bôn-sê-vích hỏa, 
nên cần chống hết cả các xu hưởng sai lầm cả ở trong 
và ở ngoài hàng ngũ Đảng. Khoảng đại hội nghị nhắc 
cho các đồng chí cần tập trung lực lượng chống chủ 
trương biệt phái cô độc, tả khuynh, là cái nạn nguy - 
hiểm nhất trong giai đoạn này. Thế không phải là ta có 
thề lãng bỏ sự tranh đấu chống các xu hưởng hữu 
khuynh và thỏa hiệp. Trong cuộc vận động dân chúng, 
chủ nghĩa Tờ-rốt-kit là nguy hiềm nhất, không triệt đề 
chống chủ nghĩa Tờ-rốt-kít thì khó thi hành được chiến 
thuật lập Mặt trận nhân dân thống nhất Đông-dương 
và ủng hộ Mặt trận bình dân thế giới chống phát- 
xít và đế quốc chiến tranh. Cuộc tranh đấu chống chủ 
nghĩa Tờ-rốt-kit phải thi hành theo những phương 
pháp sau : 

a) Phải đưa những chứng cở xác thực về những cuộc ' 
âm mưu phá hoại Liên-xô của Tờ-rốt-kÍt và những hành 
động phản cách mạng chia rễ Mặt trận bình dân ở các ˆ 
nước, đặc biệt chú ý bọn Tờ-rốt-kiít ở Đông-dương. 

b) Phải giác ngộ quần chúng về quyền lợi trực tiếp 
hàng ngày và lãnh đạo họ tranh đấu đòi cải cách sinh 
hoạt, đó là một cách rất tốt đề làm tiêu ảnh hưởng nói 
dóc cách mạng của bọn Tờ-rốt-kit. 

c) Đối với bọn lãnh tụ phải hết sức vạch mặt nạ, còn 
đối với quần chúng bên dưới thì kéo họ vào một mặt 
trận liên hiệp hành động, lấy quyền lợi chung của giai 
cấp và sự ủng hộ Mặt trận bình đân Pháp, sự thành lập 
Mặt trận nhân dân thống nhất Đông-dương làm căn bồn. 
Tóm lại phải làm cho bọn Tờ-rốt-kít lòi mặt nạ, làm ˆ 
cho quần chúng Tờ-rốt-kít rời bỏ bọn lãnh tụ. Điều chủ 
ý là muốn chống Tờ-rốt-kit cho có hiệu quả các đồng 
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chỉ ta phải có một cơ sở lý luận vững vàng và phải 


nghiên cứu kỹ càng đăng hiều rổ chánh sách tồ chức 
mới của Đẳng. 


Thâu phục quảng đại quần chúng 0à lãnh đạo tranh 
đấu: Khoáng đại hội nghị cho rằng Đẳng ta mà không 
chủ ý tận tâm bênh vực quyền lợi của Đảng, của quảng 
đại quần chúng thì không thề thâu phục được họ theo 
ảnh hưởng mình và không thề thực hiện được Mặt trận 
nhân đân thống nhất Đông-dương. Đẳng chủ trương 
rằng các đồng chí ta nên nghiên cứu các điều nhu yếu 
chẳng những chỉ riêng của các giai cấp lao động mà 
thôi mà của cả các từng lớp nhân dân khác nữa. Đảng 
la phải hiều rõ tình hình của dân chúng, của quân. 
nghịch thì mới đề ra những khầu hiệu tranh đấu xác 
thực được! Đẳng ta là đẳng cách mạng triệt đề thì lẽ 
tất nhiên là ta muốn cho dân chủng được cải thiện sinh 
hoạt về hết các phương diện, tuy nhiên chúng ta nên 
„tùy thời, tùy hoàn cảnh mà ra những khầu hiệu thiệt 
” thích hợp với quyền lợi cần kíp và có thể thực hiện 
được, đòi những điều yêu cầu thấp ấy rồi ta đưa quần 
chúng đòi những điều yêu cầu cao hơn, như thế thì sẽ 
được ảnh hưởng trong các lớp dân chúng và tránh được 
các sự thất bại to tát. Đẳng ta phải biết liên lạc các khẩu 
hiệu kinh tế lặt vặt với các khầu hiệu chung, thế không 
phải là không có hay chưa có điều kiện chuyển biến các 
cuộc vận động kinh tế thành những cuộc vận động 

chỉnh trị mà cứ miễn cưỡng làm. Phải dùng đủ phương 

pháp mà liên lạc các cuộc vận động lẻ tế thành những 
cuộc tranh đấu chung cho toàn địa phương tới toàn 
Đông-dương. 


Đối với những khẩu hiệu về quyền lợi trực tiếp lặt 


"Y vặt thì các đẳng bộ địa phương phải nghiên cứu kỹ 


. cảng hoàn cảnh làm việc, trình độ và nguyện vọng của 
quần chúng mà đề "XU SHE ra. Còn đối với các khầu hiệu 
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chung thì Trung ương và các xử ủy phải đề xướng ra 
đề cho các điều yêu cầu khỏi bị màu thuẫn. Khoáng 
đại hội nghị xét rằng phải bộ điều tra sắp sang Đông- 
đương, ta phải lập tức thảo ra một bản chương trình 
hành động tối (hiểu đề cùng các đẳng phái mà lập ra 
những ủy ban sưu tập dân nguyện, dự bị tài liệu cho 
ủy ban điều tra. 


Khoáng đại hội nghỉ nhắc lại cho các đồng chí biết 
rằng: trong giai đoạn hiện tại, ta chưa ở vào tình thế 
trực tiếp cách mạng mà ở vào thời kỳ tranh đấu đòi 
các điều cải cách và đòi những điều tự do dân chủ cho 
toàn nhân dân, nên Đảng lãnh đạo quần chúng tranh 
đấu phải tránh những hành động kịch liệt, bạo động, 
có thể khiêu khích cho quân thù khủng bố vô ích. Các 
đồng chí phải đặc biệt chú ý đề phòng những mưu mô 
khiêu khích của bọn Tờ-rốt-kit đề xưởng những khầu 
hiệu thật cao, những hình thức kịch liệt đề chia rễ lực ˆ 
lượng và làm cớ cho quân thù phá hàng ngũ tranh đấu 
và tồ chức quần chúng. Trong các cuộc tranh đấu, phải 
tùy theo tỉnh thần và lực lượng quần chúng, đò xét 
thái độ của địch nhân và liệu cơ tiến thoái. Phải biết 
dưỡng sức cho quần chúng và nhiều khi phải biết lợi 
dụng các điều thắng lợi từng phần mà kết liễu cuộc 
tranh đấu để giữ lấy ảnh hưởng. Khoáng đại hội nghị 
nhận rằng trong lúc này, nhiệm vụ căn bản của Đảng ` 
là tồ chức Mặt trận nhân dân thống nhất Đông-dương, 
riên các đẳng bộ lãnh đạo quần chúng tranh đấu phải 
khôn khéo tránh nhữnø phong trào cô độc, biệt phái, 
có thể trở ngại cho sự thành lập mặt trận ấy, phải làm, 
sao cho những phong trào của thợ thuyền và dân cày 
đi khít với nhau và thâm nhập vào phong trào dân 
chúng thống nhất Đông-dương. 
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Thực hiện .ặt trận nhân dân thống nhất Đông-dương : 


Đẳng ta chủ trương một phương diện ủng hộ Mặt . 


trận bình dân bên Pháp, một phương điện nữa là thực 
hiện Mặt trận nhân dân thống nhất Đông-dương? Các 
báo chí công khai phải luôn luôn gây ra một phong 
trào dư luận đề cồ động cho chính sách ấy. Các đẳng 
bộ phải bắt đầu thực hiện các hình thức liên hiệp hành 
động vào từng ngành sinh sản, từng địa phương cho 
đến toàn Đông-dương, chung quanh một vài vấn đề hay 
một bản chương trình hành động tối thiều chung, trong 
một cuộc hành động nhất định hay một giai đoạn nào 
đó. Đảng ta cần cồ động triệu tập các cuộc hội nghị 
báo giới, văn sĩ, các cuộc đại biểu hội nghị của các 
hương hữu, v.v., dẫu rằng ta có thề hay không có thề 
chỉ đạo những cuộc hội nghị như thế, ta cũng nên 
nhiệt liệt cồ động cho nỏ đề phô biến cái quan điềm 
liên hiệp hành động trong dân chúng và đề khuyến 
khích các hội quần chúng, đề ra những điều yêu cầu 
có tính chất cấp tiến, dù có những cuộc hội nghị không 
do ta chỉ đạo, song những khầu hiệu đó của họ là lợi 
ích cho quần chúng, tức là một sự thắng lợi cho cái 


quan điềm thống nhất nhân dân của ta. Đẳng bắt buộc ˆ 


các đồng chỉ công khai phải mật thiết liên lạc với các 
đoàn thể tả phái của người Pháp và các chính đẳng 
của người bản xứ. Trong khi Mặt trận thống nhất Đônơz- 
dương chưa thực hiện xong, thì ta cần phải thương 
tượng với các đảng phái khác mà công khai hoạt động 
chống khủng bố trắng, đòi các quyền tự do dân chủ và 
nghiệp đoàn, tố cáo những kẻ khác phá hoại chỉnh sách 
cải cách của Mặt trận bình dân Pháp. 


Khoáng đại hội nghị xét rằng trong hoàn cảnh NÂU: 


xứ Đông-dương chưa có quyền tự do dàn chủ, các 
đảng phái bị mật và các lớp dân chúng không có chân 
trong các đoàn thể công khai thì khôn; thẻ xin vào 


` 
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hàng ngũ Mặc: tràn bình dân được, nẻn quyctL dịnh iụp 
ra những ủy ban ủng hộ Mặt trận bình dân ở khắp 
thành thị và thôn quê bao hàm những người Pháp và 
người bản xử đề thành lập một hình (hức liên hiệp 
hành động của nhân dân Đông-dương. Còn như đối với 
những hội quần chúng công khai hiện có như các hội 
ái hữu, tương tế của thợ thuyền, chức viên nhỏ, thầy 
giáo, v.v. Đảng phải hết sức vận động cho họ tham gia 
vào Mặt trận thống nhất nhân dân Đông-dương. 


Chốn ph4†-xít uà chống đề quốc chiến tranh: Trung 
tương khoảng đại hội nghị nhận rằng cuộc vận động 
đòi quyền lợi thường thức của dân chúng Đông-dương 
phải mật thiết liên lạc với phong trào chống phát-xít và 
chống đế quốc chiến tranh. Hội nghị nhắc cho các đồng 
chí phải phô biến các điều thắng lợi về sự kiến thiết 
xã hội chủ nghĩa ở Liên-xô và chính sách hòa bình của 
xử Xô-viết, hiệu triệu quần chúng chống các sự võ 
trang can thiệp của bọn để quốc chống Liên-xô, ủng ˆ 
hộ Liên-xô. Phải đem những thủ đoạn dã man, tàn 
bạo của bọn phát-xit Hitler, Mussolini, Franco, những 
cuộc tàn sát ở Trung-quốc gây ra bởi bọn quân phiệt 
Nhật-bản, đem nhữnz điều cải cách và thẳng lợi của 
Mặt trận bình dân ở Pháp, ở Tây-ban-nha, sự chống 
chọi anh hùng của Mặt trận nhân đân kháng Nhật ở 
Trung-quốc tuyên truyền trên mặt báo chương và phô 
cập tron+quảnz đại quần chúng nhân dân đề 'cồ động 
chông phát-xít và chống đế quốc chiến tranh, đề cồ 
động, ủng hộ Mặt trận bình đân Pháp, ở Tày-ban-nha, 
ở Trung-quốc. Phải cả người Pháp lẫn người bản xứ 
tô chức ra những ủy ban ủng hộ Mặt trận bình đân 
Pháp, ủng hộ nhân đàn Trung quốc và Tây-ban-nha, ° ˆ 
tô chức những cuộc mit-Linh hoặc công khai, hoặc bí 
mật gồm toàn đại biểu của quần chúng để tổ cảm tỉnh 
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và đoàn kết của dân chúng Đông-dương đối với dân 
chúng Trung-quốc cả về mặt tỉnh thần lẫn mặt vật chất. - 

Phải cùng những người Pháp cấp tiến tô chức ra 
những hội chống phát-xít, chống chiến tranh, ủng hộ 
hòa bình. Khoáng đại hội nghị ủy quyền cho Ban trung 
ương thường vụ của Đẳng xuất bản một quyền sách để 
giải thí:h cho dân chúng và. cho binh lính hiều nạn 
phát-xit và chiến tranh và bày tổ cái thái độ của Đảng 
đối với các thử chiến tranh và nhất là đối với một 
cuộc chiến tranh của một nước để quốc nào khác đến 
tấn công xứ Đòng-dương. 
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NGHỊ QUYẾT 
| CỦA TOÀN THÈỀ HỘI NGHỊ 
CỦA BAN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẲN 
ĐÔNG-DƯƠNG 


Ngày 29, 30 tháng 3 năm 1938 
(Trích) 


PHẦN THỦ ï 


kư 


I. CHÍNH SÁCH CAI TRỊ CỦA CHÍNH PHỦ 
ĐÓNG-DƯƠNG 


1. Toàn thẻ hội nghị của Ủy ban trung ương của 
Đẳng cộng §ản Dônz-dương xét rằng từ lúc Mặt trận 
bình dân thắng lợi, chính phủ Blum — Chautemps lên 
cầm quyên ở Pháp, thì ở Đong-dương, một phương 
điện do sức tranh đấu của quần chúng, một phương 
điện nhờ lực lượng ủnø hộ của bình dàn Pháp, đã thấy 
ban hành ít điều luật cải cách như : ân xá một số đỏng 
chính trị phạm, thi hành it điều luật lao động, bỏ sắc 
lệnh Laval giảm tiền lương viên chức và đồng thời 
tăng lương cho viên chức, sửa đôi một ít chế độ thuế° ˆ 
má, cải cách một Ít điều lệ tuyên cứ, định phương pháp 
nzăn nzửa nạn cho vay cắt họng, v.V.. 
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2. Tuy nhiên, luật lao động ban hành còn hết sức hẹp 
hòi, tiền lương tối thiều quá thấp, tiền lương viên chức 
phần nhiều chỉ tăng trong những ngạch cao dẳng và 
trung đẳng, còn ngạch hạ đẳng và công nhật thì luật 
không tăng hay tăng rất it. Việc cải cách thuế thân ở 
Bắc-kỳ tuy có đặt hạng 0đã0, hạng 1đ00; song số người 
được hưởng rất ít, trái lại làm cho các lớp trung sẵn 
phải gánh quá nặng. Ở Nam-kỳ, tuy có chia ra hạng 
thuế thân, song người dân quê nghèo có dăm ba sào 
đất hoặc miếng vườn đủ làm nhà ở cũng đóng thuế 
hưu sản. Còn thuế ba-tăng lại không đánh vào hạng nhà 
băng, các công ty tư bản lớn; các đồn điền, mà các nhà 
tiều công, tiều thương, tiều chủ lại bị tăng thuế ba- 
tăng. Việc thêm một số ít cử tri ban thượng hội đồng 
thuộc địa và nới rộng điều kiện vô Xã Tây, chỉ là đặc 
quyền của mội tối thiều số bọn tư bản và thượng lưu 
trí thức, việc buộc người ra ứng cử dân biều Bắc-kỳ 
phải biết đọc và biết viết tiếng Pháp làm cho một số rất 
đông trong những người sốt sắng bênh vực quyền lợi 
cho dân chúng sẽ bị gạt ra ngoài nghị trường. 

3. Những điều cải cách rộng rãi đúng theo tỉnh thần 
dân chủ, của Mặt trận bình dân Pháp mà dân chúng 
Đông-dương mộng tưởng bấy lâu nay chưa thấy thi 
hành. Về quyền tự do dân chủ thì chưa có phô thông 
đầu phiếu; những tự do nghiệp đoàn chưa ban hành, 
chế độ thuế má chưa sửa đồi đúng theo lối dân chủ lũy 
tiến; chưa thi hành những phương pháp có hiệu quả 
đẻ cứu giúp nông dân giảm địa tô, bớt thuế, đặt ngắn 
hàng bình dân cho hết thầy đàn quê vay nhẹ lãi, dửu 
tế tai nạn nông nghiệp, chưa tăng lương cho thợ thuyền 
và viên chức đúng theo giả sinh hoạt, khầu hiệu toàn 
xá chính trị phạm chưa thi hành đúng và triệt đề. 

4. Cũng vì sự nhu nhược của chính phủ Blum và 
cái khuynh hưởng muốn thiên về hữu của nội các 
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Chautemps, nên sức phần động ở thuộc địa vẫn còn 
mạnh. Bọn đại tư bản không chịu thi hành luật lao động; 
tuy hứa cho lập các hội ái hữu nhưng vẫn kéo dài chưa 
cho giấy phép. Bọn tích trữ tăng giá hàng hóa quá cao 
làm cho sinh hoạt quần chúng thêm khồ cực. Sau mấy 
năm khủng bố năm 1930 — 1931 thì không khi ở thuộc 
địa đã có dễ thở hơn nhiều, song hiện giờ thợ thuyền 
bãi công thì vẫn bị đuôi, bị bắt, nônz dân tranh đấu 
thì bị tù. Trong bộ máy cai trị tuy thỉnh thoảng có một 
vài người chịu can thiệp một vài điều cho dân, song 
hầu hết còn là thủ cựu, quen dủng những chỉnh sách 
thuộc địa khủng bố. Các báo sách cấp tiến phần nhiều 
bị tịch thu, bị cấm, các nhà viết báo và chiến sĩ bình 
dân như Ninh, Tạo, Nguyễn, Giáp vẫn bị kết án. Còn 
- báo chí phát-xít hàng ngày chửi rủa Mặt trận bình đân 
thì không bị trừng phạt, các đoàn thê phát-xit không 
bị giải tán, mà bọn lãnh dụ của chúng càng được 
trọng đãi. 

9. Tóm lại chỉnh phủ bình dân có ban hành cho 
Đông-dương vài điều cải cách nhưng còn hẹp hỏi. Sức 
phản động ở thuộc địa còn mạnh, vì rằng các chính 
phủ Blum, Chautemps không cương quyết và không 
dựa vào sức ủng hộ của quần chúng, vì Ởở Đông-dương 
chưa có một Mặt trận dân chủ thống nhất nên cải cách 
chưa đúng vởi tỉnh thần dân chủ rộng rãi của Mặt trận 
bình dân. 


II. THÁI ĐỘ CÁC ĐẲNG PHÁI 


Sau cuộc Đônø-dương đại hội thất bại, vì thế lực 
phản động thuộc dịa hăm dọa và thủ đoạn khiêu khícl: 


` 
' 


của bọn Tờ-rõt-kit phá rối, các đảng phái tư bản bản 


xử tỏ ra thải độ bị động bị quan. Đăng Đòng-dương 
dân chủ tuy có chương trình cải cách có tính chất cấp 
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tiến nhưng không hoạt động trong quần chúng, không 
đám liên lạc với nhóm Le Peuple và Đẳng xã hội. Phái, 
Nguyễn Phan Long có hô hào mà chưa chịu hoạt động, 
Đảng lập hiến chỉ còn cái tên mà mấy người lãnh tụ 
Lê Quang Liêm, Bùi Quang Chiêu thì bảo quần chúng 
ngồi yên đề họ kêu nài ở Bộ thuộc địa; Việt-nam quốc 
dân đẳng chưa có hoạt động gì trong quần chúng, chỉ 
thấy mấy đẳng viên cũ ra tờ báo công khai; Đảng Phục 
Việt theo ảnh hưởng Cường-đề, tay chân của Nhật, 
đương vận động ráo riết và có iL nhiều ảnh hưởng 
trong đám dân theo đạo Cao-đài; chỉ nhánh Đẳng xã 
hội ngoài Bắc có liên lạc với quần chúng ít nhiều, còn 
chỉ nhánh xã hội ở Nam-kỳ, tuy có liên lạc với nhóm 
Le Peuple, song có một bộ phận cảm tình với bọn Tờ-rốt- 
kit và họ còn nhiều cái cô độc không dám hoạt động 
trong quần chúng Việt-nam. Đảng cấp tiến phản đối 
việc nhóm Le Peuple yêu cầu gia nhập chỉ nhánh Mặt 
trận bình dân Nam-kỳ. Bọn Tờ-rốt-kit lộ rõ mặt la tay 
chân của phát-xÍt, chúng là kẻ thù của dân chúng vì 
đã phá cuộc bãi công, mét-tinh, đốt nhà (tại rạp hát 
Thành-xươnø), làm lính kín, ly gián các lực lượng dân 
chúng, công kich Mặt trận bình dân, ra sách phát không 
đề chửi cộng sản. Đồng minh của chúng có bọn bảo 
hoàng (phái Cường-để), Bảo-đại, v.v., để ủng hộ Nhật. 
Bọn Tờ-rốt-kít đồng minh với Đảng trật tự xã hội 
Đông-dương đã cùng nhau kêu đồ đảng phả cuộc mét- 
tỉnh bình dân do nghị viện cộng sản Honel trù tính 
tồ chức ra. Vì bọn phát-xit và bọn Tờ-rốt-kít phá phách, 
chia rễ các cuộc vận động dân chúng, nên sự đoàn kết 
tất cả đẳng phái các lực lượng .cải cách tiễn bộ vào 
trong một Mặt trận thống nhất dân chủ ở Đông-dương 


_ chưa thực hiện được. Tuy vậy mặc dầu, Đảng cộng sẵn 


và báo chí Le Peuple, En avant. Thời báo, các phần tử 
tận tâm với quyền lợi dân chúng không ngớt sự kêu 
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gọi liên hiệp hành động. Sự kêu gọi ấy đã có ít nhiều 
kết quả, ở Trung-kỳ các lực lượng dân chủ đã đắc 
thắng trong kỳ tranh cử dàn biểu, chiếm đa số trong 
dân viện” Bắc-kỳ, Đảng xã hội đương mời các nhỏm 
cộng sản công khai, các báo En avant, Thời thế, Thời 
báo, Tin tức cùng các nhóm, các báo khác tán thành 
cải cách, cũng bằng lòng tò chức Mặt trận thống nhất 
hành động trong kỳ tuyền cử. Công việc tất nhiên còn 
phải làm nhiều, song tất cả những điều đó là cải mầm 
đi tới sự thành lập Mặt trận thống nhất dân chủ Đông- 
đương đề cùng với Mặt trận bình dân bên Pháp làm 
bảo đảm chắc chắn cho sự thi hành các điều cải cách 
dân chủ xử này. _ 


II. PHONG TRÀO DÂN CHÚNG 


1. Đứng dưởi hoàn cảnh khô sở, sinh hoạt đắt đỏ, vì 
đồng bạc sụt giả, các thứ hàng hỏa lên giả quá cao, một 
phương diện nữa, nhờ ảnh hưởng Mặt trận bình dân 
kích thích nên quần chúng thợ thuyền, nông dân và 
tiều tư sản thành thị nồi lên tranh đấu. Trong khoảng 
sáu tháng nay những cuộc tranh đấu liên tiếp của thợ 
thuyền đòi thi hành luật lao động, đòi tắng lương, nhất 
là ở Nam-kỳ phong trào xin lập ái hữu, những cuộc 
nông đân biêu tình đòi giảm lúa ruộng, thêm công gặt, _ 
đòi bớt thuế (phần nhiều ở Nam-kỳ). Các cuộc biêu tình, 
mét-tỉnh đưa nguyện vọng dân chúng chống thuế thân 
(ở Bắc-kỳ và Nam-kỳ). Các cuộc biêu tình, mét-tỉnh đưa. 
nguyện vọnz dàn chúng ở các tỉnh Trunø-kỳ ủng hộ 
cho viện đàn biểu, các cuộc mét-tnh chống đế quốc 
chiến tranh ủng hộ hòa bình của nhân dân Bắc-kỳ. 
Cuộc bãi công của bình lính Lonz-xuyên, Mỹ-tho, các 
cuộc phản khánz của dân Thượng Trung-kỲ, v.v... 
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2. Những cuộc.tranh đấu phần nhiều cô tính chất tồ 
chức, có khầu hiệu rö rệt, ngoài những khầu hiệu thi 
hành luật lao động, tăng tiền lương, giảm địa tô, bớt, 
thuế, dân chúng còn đề ra các khầu hiệu chính trị chung 
như đòi ân xá chính trị phạm, đòi các điều tự do dân 
chủ, đòi tự do nghiệp đoàn, v.v.. Xét về số lượng, tuy 
phong trào dân chúng 6 tháng vừa qua không được 
bằng thời kỳ 1936 — 1937 song nó cỏ giác ngộ quyền 
lợi rõ ràng sâu sắc hơn, và ủng hộ Mặt trận bình dân 
bằng cách hoạt động, chiến đấu cương quyết hơn những 
phong trào sôi nỗi năm 1936 và đầu năm 1937. Một cực 
điểm trong phong trào dân chúng vừa qua là Đảng cộng 
sản đại khái đã chiếm được địa vị ưu thắng, và cũng 
nhờ vậy mà các khầu hiệu cũng phần nhiều được giải 
quyết một cách mỹ mãn. Đáng chủ ý là các cuộc tranh 
đấu của nông dân phần nhiều là Đẳng ta trực tiếp lãnh 
đạo, còn phong trào công nhân, nhất là ở Sài-gòn — 
Chợ-lớn, có đôi cuộc tranh đấu không những Đảng 
không trực tiếp chỉ huy mà sau khi tranh đấu đảng bộ 
cũng không chủ ý tìm mối liên lạc với họ, đề cho bọn 
Tờ-rốt-kit xen vào gây ảnh hưởng trong đỏ. Các cuộc 
tranh đấu của binh lính, của dân Thượng, Đẳng chưa 
chỉ đạo được. Cuộc vận động của phụ nữ chậm phát 
triền, trừ cuộc biểu tình của học sinh ở Hà-nội còn thì 
Đẳng chưa gây được phong trào thanh niên. 

3. Tuy nhiên, phong trào quần chúng sáu tháng vừa 
qua cũng có nhiều khuyết điềm quan trọng: 

a) Có một số đồng chỉ ta có xu hưởng chính trị hóa 
các cuộc tranh đấu; các việc tụ họp thường thức như 
đi đám ma, đám cưới mà cũng nắm tay chào Mặt trận 
bình dân, đọc diễn văn ròng cách mạng, làm cho những 
đám quần chúng bình thường sợ phải bỏ ra và các phần 
tử khiêu khích mượn cớ mà tố cáo với các nhà chức 
trách khủng bố. 
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b) Phong trào tranh đấu phát triền không đều, các 
cuộc bãi công đòi thỉ hãnh luật lao động và biều tình 
của nông dân đòi bớt thuế, giảm địa tô, phần nhiều ở 
Nam-kỳ. e 

©) Sau cùng, ở những nơi trung tâm kỹ. nghệ, thợ 
thuyền tập trung (mỏ ở Bắc-kỳ, đồn điền ở Nam-kỳ) thì 
phơng trào tranh đấu rất yếu xì thế lực Đảng ta ở đó 
còn yếu hoặc chưa thề gây dựng được. 


IV. CÔNG TÁC NỘI BỘ 


1. Hội nghị xét rằng nói chung toàn quốc thì đẳng 
viên tăng gia 60%, còn nói riêng tửng xứ thì Bắc-kỳ 
phát triền không đều, Nam-kỳ bình thường, chỉ có 
Trung-kỳ là các đẳng bộ lan rộng lanh chóng hơn hết, 
các cuộc liên lạc giữa các cấp bộ, đảng bộ có hệ thống, 
song nhiều chỗ chưa được giao tiếp kinh thường. Điều 
khuyết điềm lớn là Đẳng chưa có cơ sở ở Lào, ở Cao- 
miên thì rất yếu, và thế lực ở tỉnh thành và tỉnh ly yếu 
hơn ở thôn quê. 

2. Các đảng viên tồ chức phức tạp (nhất là ở Nam- 
kỳ) nên ở một đôi chỗ (như Chợ-lớn) những phần tử 
giả dối cách mạng chui luồn vào được hàng ngũ ta. 

3. Các đảng bộ tồ chức được hàng chục ban huấn 
luyện chính trị đề nâng cao trình độ lý thuyết đẳng 
viên, nhưng còn thiếu, nên ở nhiền tỉnh Nam-kỳ có 
một số đảng viên không rõ chiến lược, chiến thuật của 
Đảng, ở Trung-kỳ (Nghệ-an, Quảng-ngãi) nhiều đồng 
chí còn tiêm nhiềm óc cô độc hồi 1930 — 1931. 

4. linh thường Đảng có báo công khai bằng Pháp 
văn và quốc văn làm tài liệu tuyên truyền, có xuất bản 
được 15 quyên sách công khai, ảnh hưởng của Đẳng 
tan rộng trong quầnchúng, hội nghị cho rằng con đường 
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chính trị của các báo chí còn cò độc nên chưa kéo được 
những lớp rộng trí thức, tiêu tư sản, tư sẵn cấp tiến 
sang phe bình dân. Đẳng thường có gởi thông cáo bí 
mật cho các đẳng bộ, các vấn đề quan trọng nội bộ mà 
các báo chí công khai không thề nói được, sách vở bí 
mật mấy tháng nay không có nên có nhiều điều quan 
trọng mà không thê giải thích cho đẳng viên hay. 

9. Nói chung thì Đẳng ta đại khái chỉ đạo được công 
tác công khai toàn quốc, Ban trung ương và các xử ủy 
đã mật thiết liên lạc và chỉ thị được các đồng chí công 
khai tương đương, nhưng riêng ở Bắc-kỳ thì xử ủy đã 
không chỉ thị được một cách mau cho các đồng chỉ 
công khai về chính trị thực hành hàng ngày, và ở một 
í‡ tỉnh Nam-kỳ cán bộ chỉ đạo của đẳng bộ bí mật thua 
kém các đồng chí công khai về trình độ chính trị và 
kinh nghiệm tranh đấu nên không trực tiếp lãnh đạo 
được công tác công khai, điều khuyết điềm đó, về một 
vài phương diện, có thề làm chậm trễ công tác quần 
chúng vận động tronz địa phương ấy. 


PHẦN THỬ HAI 


Nhiệm nụ : Căn cứ theo những ưu và khuyết điềm nói 
trên kia, hội nghị định những nhiệm vụ như sau : 


I. THỤC HIỆN MẮT TRẬN 
THỐNG NHẤT DÂN CHỦ 


1, Hội nghị xét rằng vấn đề lập Mặt trận thống nhất - 
đân chủ là mật nhiệm vụ trunz tâm của Đăng trong giai 
đoạon hiện tại, tranh đấu gần hai nắm nay tuy chưa thực 
hiện được hẳn hoi nhưng trong cúc lớp dàn chúng, các 
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đẳng phái, đã có ít nhiều xu hướng liên hiệp hành động 
và những mầm mống đề thực hiện Mặt trận thống nhất. 
Vậy cần đưa hết toàn lực của Đảng, dùng hết phương 
pháp đề lan rộng các .xu hướng, phát tiền -các mầm 
mống ấy thành một lực lượng hành động mạnh mề. 

2. Các đồng chí ở Trung-kỳ nên đề nghị cho phái dân 
chủ ở trong Viện tăng gia sự hoạt động, kéo những 
phần tử trung lập về phe mình, đứng ra liên lạc với 
các nhóm, các đẳng phái Tây, Nam tán thành cải cách 
ở Bắc, Nam, gây cơ sở đề đi tởi sự liên hiệp hành động 
_ thống nhất toàn Đỏông-dương. Ở Bắc-kỳ, phải đề nghị 
cho Đảng xã hội mở rộng phạm vi, và tiếp tục mở rộng 
hoặc củng cố Mặt trận bình đân, Sau vụ tuyển cử ở 
Nam-kỳ, nhóm Le Peuple xin vào chỉ nhánh Mặt trận 
bình dân Pháp ở Nam-kỷ, vào ủy ban hành động trí 
thức chống phát-xít, phải đầy Đảng xã hội đìn chủ ở 
đấy đề ra xu hướng những việc cải cách tiến bộ, ta cứ 
hưởng ứng và ủng hộ đề gây cảm tình và lần lần bước - 
tới sự hành động thống nhất, ta phải kéo hết các phái 
cải lương theo Mặt trận thống nhất, đòi các quyền tự 
do dân chủ. 

3. Kinh nghiệm chia rể Đông-dương đại hội và cuộc 
hội họp của ủy ban hành động trí thức chống phát-xít 
(Sài-gòn), v.v., cho ta các kinh nghiệm rằng những lời 
lề ròng cộnz san, những giọng hùng hồn trong lúc giao 
thiệp với các đảng phái cải lương, trong các cuộc hội họp 
có họ tham gia, v.v., chỉ làm cho họ sợ và xa Đảng ta. 

4. Vì các đảng cải cách quá hèn yếu, sợ sự hăm dọa 
của chính phú thuộc địa và sự cấp tiến hóa của quần 
chúng, hội nghị nhận rằng cần phải bỏ hết những khầu 
hiệu quá ta, làm cho giai cấp tư bản bản xử và các đẳng 
phái khác sợ không dám đi với mình, song cho cái chủ 
trương chỉ di giao thiệp trên chóp bu, bỏ hẳn sức ủng 
hộ của quần chúng là hữu khuynh là vì không tin vào 
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lực lượng quần chúng, phải biết bọn tư bản và đẳng 
phái của nó sợ mang tiếng theo đuôi cộng sản và sợ 
quần chúng tranh dấu thiệt hại trực tiếp đến quyền lợi 
của họ, chở không phải sợ vô luận phong tràoŸquần 
chúng nào, Ta cần phải một mặt nhân nhượng với các 
đẳng phái ấy, một mặt tâng bốc họ lên, nền hội nghị 
quyết định lấy sức ủng hộ của quần chúng, dùng hình 
thức các đại biều đoàn quần chúng đến hoan nghênh 
tỏ ý tín nhiệm chương trình cải cách của các đẳng ấy 
và phát biều cải ý muốn thiết tha của dân chúng, mong 
cho các đảng ấy bắt tay hành động đề mưu cầu quyền 
lợi chung cho cả quốc dân đồng bào. Đồng thời ta nên 
dùng những người cảm tình với chỉnh sách Mặt trận 
bình dân đề thương lượng với các nhân vật trong các 
lớp nhân dân, các lãnh tụ, các đẳng phái đề thúc giục 
họ ra hành động, Tóm lại, dùng hết phương pháp làm 
thế nào cho thực hiện được Mặt trận dân chủ, ấy là . 


ễÖ„ Công cuộc của Đảng ta trong lúc này. 


9. Giải thích bằng những chứng cở đích thực cho 
quần chúng và các đẳng phái hiểu rõ nội dung phản , 
động của chủ trương của bọn Tờ-rốt-kit muốn phả hoại 
sựr thành lập Mặt trận thống nhất dân chủ, làm cho các 


' đảng phái nhận rõ chúng là tụi chuyên môn chia rể, 


như thể là làm cho chúng bị cô lập trên trường chính 
trị. Đẳng lại nhất thiết rằng ta không thề ủng hộ được 
các căng-đi-đa Tờ-rốt-kit trong bất cứ vụ tuyên cử nào, 
vì chúng là tay sai của tụi phát-xít, bọn phá hoại. 
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TUYÊN NGÔN CỦA ĐẲNG CỘNG SẲN 
ĐÔNG-DƯƠNG ĐỐI VỚI THÔI CUỘC 


I. CHIẾN TRANH NGUY NGẬP 


Tình hình thế giới ngày nay đã tới thời kỳ đặc biệt 
nghiêm trọng, ngòi lửa chiến tranh xâm lược do phát- 
xÍt gây ra đã cháy rải rác khắp thế giới, sự chia lại thị 
trường đã thực hiện từng bộ phận ở Phi châu, Á châu 
và Âu châu. | ¬ | 

Trước tình thế ấy, thái độ rụt rè đầu hàng của Anh, 
Pháp lại càng thúc giục cho ngòi lửa chiến tranh của 
đế quốc càng nguy cấp trong từng giờ, từng phút; mặc 
dầu tình thế chiến tranh có khi căng thẳng, có khi êm 
dịu, nhưng sự êm dịu ấy chính là sự dự định đề làm 
cho trình độ căng thẳng lại càng căng thẳng tới cực 
điểm, tới bộc phát đại chiến. 

Chính sách ngoại giao hòa bình của Anh, Pháp, kết 
quả trước hết sẽ mang tới cho Anh, Pháp, cuộc tấn 
công thảm hại! Đồng thời, chính sách ngoại giao nhu 
nhược đầu hàng của Anh — Pháp sẽ thúc giụđ cuộc 
chiến tranh phản cách mạng tiến đánh xứ xã hội chủ 
nghĩa chóng thực hiện, cuộc “chiến tranh do các nước 
phát-xít câm đầu sẽ lôi cuốn các nước đế quốc khác 
phụ theo. | 

Bởi vậy, chúng tôi cho rằng cái chính sách ngoại giao 
thỏa hiệp, mập mờ, sai lầm của Anh — Pháp, chia rễ 
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Mặt trận hòa bình, hy sinh quyền lợi Tiệp-khắc và các 
nước hèn yếu đề cầu sự hòa bình trong giây phút, 
chính sách ấy chính là chính sách phản động, rất nguy 
hiểm về các phương diện, nuôi mạnh nạn chiến tranh, 
tăng thêm sức tàn sát. 

Thương thay những kẻ không thấy xa, không nghĩ 
kỹ đã vội hoan hô ršas: eNền hòa 'bình đã cứu vớt 
lại được rồi ». 

Chúng tôi, những người cộng sản, căn cứ theo duy 
vật biện chứng luận nhận thấy : Chính vì chánh sách 
hòa bình mở rộng ấy mà nạn chiến tranh lúc này càng 
nguy cấp hơn lúc nào hết : Ở Trung Âu, Đức, Ý, Ba-lan, 
Hung-gia-lợi đương khánh thành và củng cố những sự 
thắng lợi của họ đã chiếm được và kết thêm vây cánh 
của họ đề dự bị đi tới cuộc tấn công mới! Ờ Viên-đông, 
phát-xít Nhật vì sự khó khăn trên bước đường chỉnh 
phục xứ Trung-hoa, vì nhận rõ thái độ nhu nhược của 
Anh, Pháp nên lại ráng hết sức mở rộng cuộc tấn công 
xuống Hoa-nam. Muốn lấy sự khó khăn giải quyết 
vấn đẻ khó khăn, Nhật đùng chiến thuật mạo hiểm 
pham đến quyền lợi của Anh, Pháp đề tuyệt đường 
cung cấp quân khí của Trung-quốc, mong buộc chính 
phủ Trung-quốc phải hàng phục đẻ kết thúc chiến tranh. 

Đồng thời, chánh sách xâm lược của Nhật ở Trung- 
quốc mà nhất là Hoa-nam càng trực tiếp hăắm đọa xứ 
Đỏng-dương. Căn cứ theo kế hoạch xâm lược lục địa 
Á châu của Nhật và chiến thuật chiến tranh của Nhật 
ở Hoa-nam, Đỏng-dương sẽ không chắc gì khỏi bị đánh 
phá. Căn cứ theo tình hình quốc tế đã gây ra, chúnz 
tôi hô hào các lớp dân chúng vì ủng hộ nên hòa bình 
thế giới và hòa bình ở Viễn-đông, vì ủng hộ Liên bang 
xô-viết, cột trụ của hòa bình, hãy kịch liệt phần đối 
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chỉnh sách đầu hàng thỏa hiệp và tán thành « Tập thể 
an toàn » để trừng phạt bọn xâm lược bằng kinh tế, 
bằng quân sự và bằng các phương pháp khác. 


`*S» = 


II. SỰ PHÒNG THỦ ĐÔNG-DƯƠNG 


Đứng trước tình thế Viễn-đông ngày nay, Đẳng chúng 
tôi tán thành phòng thủ Đông-dương, chống xâm lược 
phát-xit. Chúng tôi cho rằng những phương pháp chính 
phủ đã thi hành hoàn toàn chưa đủ, còn cần phải có 
lực lượng của quần chúng giúp đỡ về đường tỉnh thần 
và vật chất. Muốn thế, chính phủ có trách nhiệm phải 
ban bố các quyền tự do dân chủ và cải thiện sinh hoạt 
cho dân chúng đề tăng thêm lực lượng phòng thủ. 
Đồng thời phải tồ chức cho quần chúng vào các hội 
quốc phòng, lúc có chiến tranh còn phải vũ trang đân 
chúng thì mới đủ sức phòng thủ. 

Chúng tôi thành thật tuyên bố rằng: Chính phủ 
phòng thủ Đông-đương mà không ban bố các quyền tự ˆ 
do, không cải thiện sinh hoạt dân chúng, đó là phòng 
thủ một cách không chắc chắn, 

Dân chúng phòng thủ Đông-dương mà không tranh 
đấu đòi tự do dân chủ, đòi cải thiện sinh hoạt, đòi vũ 
trang đề phòng thủ thì sự phòng thủ ấy là phòng thủ 
suông và không có ý nghỉĩa. 

Phòng thủ mà không đề phòng bọn thân Nhật, bọn 
thân Xiêm hay bọn phá hoại, bọn khiêu khích Tờ-rốt- 
kit, thì cuộc phòng thủ rất nguy hiểm. Trải lại mượn 
tiếng phòng thủ mà thẳng tay đàn áp quần chúng, 
những dáng phải ủng hộ Mặt trận bình dân, Mặt trận 
đân chủ thì sự phòng thủ sẽ mất hết lực lượng và lối 
phòng thủ ấy là phòng thủ cả địch nhân và hết thảy + 
các lớp dàn chúng. Av là con đường thất bại, con 
đường tự sát. 
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Chúng tôi kêu gọi các lớp nhân dân, các đảng phải 
dân chủ Tây, Nam, các đoàn thẻ, các cá nhân hãy 
khăng khit đoàn kết nhau xung quanh Mặt trận dân 
chủ Đông-dương, đề vì tự do hòa bình và cơm áo mà 
tranh đấu phòng thủ xử sở. 

Giữa lúc này ta không nên lửng lơ với vấn đề DHỐR€ 
thủ, ta không nên ngồi chờ sự ban bố các quyền tự do 
dân chủ: ta cần phải trăm ngàn người như một liên 
hợp hành động đẻ đòi thực hiện các quyền tự do dân 
chủ, đề phòng thủ Đông-dương, đề chống phát-xít, 
chống thế lực phản động, chống chiến tranh một cách 
tích cực hơn. 

Thì giờ đã gấp lắm rồi! Không thê chần chờ nữa, 
cần phải hành động Ï 

Chần chờ, trung lập là tự mình đầu hàng phát-xíit, 
đầu hàng thế lực phản động ở thuộc địa, đưa nhân 
loại, đưa dân tộc vào con đường dã man, tối tăm của 
chế độ phát-xít. 


ĐẢNG CỘNG SẢN ĐÔNG-DƯƠNG 
Ngàu 29 tháng 10 năm 1936 


VỀ ĐƯỜNG LỐI, CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG 
TRONG THỜI KỲ MẶT TRẬN DÂN TỘC 
DÂN CHỦ* 

(1936 — 1939) 


1. Lúc này, Đăng không nên đưa ra những đòi hỏi 
quá cao (độc lập dàn tộc, nghị viện, v.v.). Như thế sẽ 
rơi vào cạm bẫy của phát-xit Nhật. 

Chỉ nên đòi các quyền dàn chủ, tự do tô chúc, tự 
do hội họp, tự do báo chí và tự do nưôn luận, đòi ản 
xá toàn thê chính trị phạm, đấu tranh đẻ Đẳng được 
hoạt động hợp pháp. 

2. Muốn dạt được mục đích trên phải ra sức tö chúc 
một Mặt trận dân chủ rộng rãi, 

Mặt tràn ấy không những chỉ có nưười Đông-dương 
mà bao göm cả những nưười Pháp tiến bộ ở Đồng- 
dương, không những chỉ có nhân dàn lao dộng mà gồm 
cà giai cấp tư sản dân tộc, 

$. Đối với tư sản đân tộc, Đẳng phải có thái độ khéo 
léo, mềm đẻo, Phải hết sức lôi kéo họ và giữ họ ở trong 
Alặt tràn, thúc dììy họ hành động nếu có thẻ, cô lập 


“ Bảo cáo của đóng chí Nguyễn Ái Quốc về tỉnh hình chỉnh Ý 
trị ở Đông-dương từ 1936 — 1938 với tiêu để? « Những đường 
lõi, chủ trương đã truyền đạt mà tôi còn nhớ”. (B.T). 

2° 
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họ về chính trị nếu cần. Tránh hết sức đề họ ở nuoài 
mặt trận, vì như thế là đầy họ rơi vào tay bọn phản 
động, là tắng thêm lực lượng cho chúng. ụ 

4. Đối với bọn Tờ-rốt-kít, không thể có thỏa hiệp 
nào, một nhượng bộ nào. Phải dùng mọi cách đề lột 
mặt nạ chúng làm tay sai cho chủ nghĩa phát-xit; phải 
tiêu điệt chúng về chính trị. 

5. Đề phát triền và củng cố lực lượng, mở rộng ảnh 
hưởng và hành động có hiệu quả, Mặt trận dân chủ 
Đông-dương phải có liên hệ chặt chế với Mặt trận bình 
dân Pháp, vì Mặt trận này cũng đấu tranh cho các 
quyền tự do, dân chủ và có thể giúp rất nhiều cho ta. 

6. Đẳng không thê đòi hồi Mặt trận thừa nhận quyền 
lãnh đạo của mình, mà phải tỏ ra là một bộ phận 
trung thành nhất, hoạt động nhất và chân thực nhất. 
Chỉ trong đấu tranh và công tác hàng ngày, khi quần 
chúng rộng rãi thừa nhận chính sách đúng đấn và 
- ~ năng lực lãnh đạo của Đảng; thì Đẳng mới giành được 

địa vị lãnh đạo. 

7z. Muốn làm được nhiệm vụ trên, Đảng phải đấu 
tranh khỏnu nhân nhượng chống tư tưởng bè phải, 
và phải tô chức học tập có hệ thống chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin để nàng cao trình độ văn hóa và chính trị cho 
các đảng viên. Phải giúp đỡ cán bộ không dáng phái 
náng cao trình độ. Phái duy trì quan hệ chặt chế với 
Đảng cộng sản Pháp, 

8. Ban chấp hành trung ương phải kiêm soát các bảo 
chí của Đảng đẻ tránh những khuyết điểm về kỹ thuật 
và chính trị (vi dụ: đăng tiêu sử đồng chí H., bảo 
q(Lao động» viết đồng chí đó ở đâu, đồng chỉ đỏ trở 
về như thế nào, v.v.. Báo đó lại đăng và không bình 
luận gì về bức thư của đồng chỉ này cho rằng chủ 
nghĩa Tờ-rốt-kit là sản phầm của tính khoe khoang 
cá nhân, v.v.)* 


.~ 
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PHỤ LỤC 


TỰ CHỈ TRÍCH 
(Trích) 


Thêm vài bài học quang trọng của 
cuộc tuyền cử hội đong quản hạt: Thì 
thảo luận về ÿ kiến «đánh đồ Đảng lập 
hiến ? của anh Nguyễn văn TT. và chủ 
trương «không dành đỏ một giai cấp 
nào, một đìng phái nào của người bản 
xứ » của anh T. B. 


TRÍ CƯỜNG 


Sau cuộc tuyên cử hội đồng quản hạt, các lớp nhân 
dân có quan tàm đến thời cuộc trong xứ đều đương 
bàn luận về kết quả cuộc tuyên cử, về những nguyên 
nhân đã làm cho số Mặt trận dân chủ của nhóm « Dân 
chúng» đưa ra bị thất bại, còn sô Tờ-rỗt-kit: Thâu, 
Hùm, Thạch được đắc cử ở quận nhì; thì bài chỉ trích 
của anh Nguyễn Văn T. đăng ở « Đỏng phương tạp chỉ » 
số 6 và những bài của anh 1.B. đănz ở eDân chúng » 
số 67, 08, 09 đa dem thêm một mở tải liệu cho cuộc 
thảo luận kia, đồng thời đặt ra một vài vấn đề mà dư 
luận độc giả, quốc dàn, nhất là các đồng chí cộng sản 
vần đang xôn xao bản luận, P 

Những vấn đề ấy là chủ trương «đánh đồ Đăng lập" 
hiến » của anh T. và chủ trươnz «khỏng đánh đồ một 
đăng phải nào, một giai cấp nào của nưười bản xứ» 
của anh T.HB. 
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Người viết bài này không thể giữ thái độ lãnh đạm 
hav mù mờ với những việc xảy ra trên kia# Cũng như 
Lất cả các đồng chí cộng sản khác, tôi thấy có bồn phận 
phải phân tích xác thực hoàn cảnh, không bỉ quan 
hoảng hốt mà cũng không đắc chí tự mãn đề tìm ra 
những nguyên nhân thất bại và nghiên cứu phương 
pháp sửa lỗi và tiến thủ. Cũng như tất cả các đồng chí 
khác, tôi thấy có trách nhiệm phải tham gia vào cuộc 
thảo luận của anh T.B. với anh T. phải định rõ thái độ 
đối với những ý kiến mà các anh ấy đã đưa ra. 


Thấy rằng những bài phân tích kinh nghiệm cuộc 
tuyên cử còn bỏ sót nhiều bài học quan trọng, nên tôi 
vôi viết bài bồ khuyết. Không đồng ý với bài phê bình 
của anh T. mà tôi cho là đầy lòng tự ải có xu hưởng 
tả khuynh, cô độc ; và cũng không thê thừa nhận chủ 
trương của anh T.B. mà tôi cho là có nhiều xu hưởng 
thỏa hiệp hữu khuynh, mặc dầu anh T.B. đã đưa ra 
nhiều nguyên tắc rất đúng, đã trích nhiều câu nói rất 
hay của Lê nin — Stalin, nhưng anh đã đem ứng dụng 
một cách sai lầm. Vì thế sau khi đọc hết bài của anh T. 
ở « Đông phương tạp chỉ» số 6 và bài anh T.B. ở «Dân 
chúng » số 67, 68, 69, tôi lại viết một bài thảo luận về 
những ý kiến của các anh ấy đưa ra. Cá hai bài, bài 
trước viết cách đây đã gần hai tháng, bài sau cách đày 
hơn 1 tháng, tôi đều gửi cho tòa soạn báo « Dân chúng » 
nhờ đăng, vì tôi nghĩ đăng ở «Dàn chúng» thì có thê 
dễ thảo luận với anh T.B. và anh T. với độc giả và các 
đồng chí đang phân vân thảo luận. Nhưng không hiều 
vì bài vở thất lạc hay vì lẽ gì, điều mong môi của tôi 
không thực hiện được. Bất đắc dĩ tôi phải gửi in cuốn 
này vào « Tập sách dàn chúng ». Sự quyết định của tỏi, 
tuy có miễn cưỡng nhưng cần thiết, vì: 

a) Vấn đề còn trong phạm vi thảo luận, ý kiến phê 
bình của anh T. và chủ trương «khòng dánh đồ giai 
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cấp nào, đẳng phải nào của người bản xứ » của anh 
T.B.: chỉ có thể coi như ý kiến của cá nhân: phát biều 
ra, chứ chưa phải ý kiến thống nhất của toàn Đảng, vì 
chủ trương của Đẳng không phải thế, vậy mỗi đẳng viên 
có quyền tự do thảo luận, tự dọ chỉ trích, miễn là sự 
thảo luận luôn luôn giữ theo tỉnh thần bôn-sê-vich, 
không làm giảm uy tin của Đảng. 

b) Không thề chờ lâu hơn nữa vì các độc giả, các 
đồng chỉ trong xử đương xôn xao thảo luận, nhiều 
người phân vân lộn xôn, vậy phải góp thêm ý kiến cho 
rộng đường thảo luận, 

©) Những cuộc thảo luận điều khiển một cách đúng 
dắn là cần thiết đề thống nhất tư tưởng, một sự thống 
nhất thực sự, mạnh mẽ, dựa trên sự giác ngộ và trung 
thành của mọi người. 

đ) Nhân dịp cuộc thảo luận này, tôi thử giãi bày cái 
cốt yếu của chiến sách Mặt trận dân chủ mà Đảng cộng 
sản đề xưởng và đang thực hành. 

Chinh vì những lý do đó nên tôi quyết định đem in 
cuốn « Tự chỉ trích » này : một phần lớn vẫn giữ nguyên 
văn bài đã gửi cho báo «Dân chúng », chỉ có sửa đồi 
vài chỗ và thêm một vài đoạn cho thích hợp hơn. 

Cũng chính vì những lý do đó nên những kẻ nghịch 
chở vội hí hớn tìm ở đảy một sự chia rẽ hay mầm bè 
phái gì giữa những người cộng sản mà uỗng công. Vì 
sau khi thảo luận rõ ràng rồi, bao giờ trong hàng ngũ 
chủng tòi thiêu số cũng phải phục tùng đa số và chừng 
ấy chỉ có một ý chỉ duy nhất là ý chỉ của Đang, ngàn 
người sẽ như một đề thực hành ý chỉ ấy. 

Tòi chắc chắn bạn T.H. và bạn T. là những chiến sĩ 
có trách nhiệm cũng đồng ý như thể, 

Sau hết, một điều cần chú ý là tỏi chỉ có thể nói 
được ở đảy mấy chỗ cốt yếu của chiến sách Mặt trận 
dàn chủ mà phạm vi bài này cho phép. Còn muốn phỏ 
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bảy một cách rõ ràng, có hệ thống về chiến sách Mặt 
trận dân chủ thì phải có một cuốn sách. Đó là vấn đề 
chính trị trung tâm ở xứ ta trong lúc này. Tôi hửa với 
các bạn sẽ thử bàn cái vấn đề đặc biệt quan trọng ấy 
tron, một cuốn sách sẽ xuất bản nay mai. w® 


Viết ngàu 20 thủng 7 năm 1939 


MỘT VẢI BÀI HỌC NỬA 
VỀ CUỘC TUYỂN CỬ CẦN VẠCH RỒ 


Tôi rất đồng ý với bài phân tích của T.B. đã vạch 
những kinh nghiệm của cuộc bầu cử; nhưng tòi muốn 
nhấn mạnh vào chính sách đàn áp những người ửng 
cử cộng sản và Mặt trận đân chủ, vì đó không phải là 
một nguyên nhân không quan trọng, đồng thời tôi thấy 
cần chỉ rõ một vài kinh nghiệm nữa. Chúng ta không 
bao giờ có thê đồ hết những nguyên nhàn thất bại cho 
việc quân thù đàn áp và cử tri chưa giác ngộ. Chúng 
ta phải biết nhìn nhận những khuyết điểm về chủ quan 
mà chính ta gây ra, chính ta phải chịu hoàn toàn trách 
nhiệm. Về phương diện này, không phải chỉ có một 
nguyên nhân chính là sự rắc rối căng thẳng do anh T. 
gây ra mả còn những sai lâm khác. 


1. Mặt trận dân chủ chưa hân hoi thành lập được là 
vì ta chưa được mạnh. 


Chúng ta vận động đề thành lập Mặt trận dân chủ từ 
hơn hai năm nay. Đặc biệt trong cuộc tuyển cử; ta lại 
tầng sức hô hào các đảng phải, các phần tử dàn chủ 
liên hiệp lại, và cuộc tuyên cử là một cơ hội thuận tiện 
cho các đảng phái liên hiệp. Tuy nhiên AI. T.D.€. với 
các đăng phái vẫn chưa thành lập hẳn hoi, mặc dầu có 
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một ít nhà ứng cử cấp tiến ít nhiều. Điều đó vẫn biết 
một phần tại chính sách đàn áp, tại các phần tử tư 
bản tự do còn do dự, yếu ớt nhưng phải nhận phần 
chỉnh là tại ta chưa đủ sức lãnh đạo quảng đại quần 
chúng, thúc giục các đảng phái, nhân vật cấp tiến liên 
hiệp hành động, tại phong trào quần chúng chưa đủ 
mạnh để làm cho họ tin và mạnh dạn tham gia vào 
M.T.D.C.. Vậy ta chớ vì thấy ảnh hưởng Đảng và chính 
sách M.T.D.C. đang phát triền, đừng thấy Đảng đã lãnh 
đạo được nhiều cuộc tranh đấu, tờ báo Dân chúng in 
ra mỗi kỳ 7, 8 ngàn số chẳng hạn mà mộng tưởng tự 
mãn cho rằng Đảng «đã có cơ sở vững chải trong 
quang đại quần chúng » như anh T.B. đã viết trong Dân 
chúng. Anh T.B. ạt! ta còn phải làm việc nhiều nữa, 
làm việc khỏng nzót đẻ lan rộng ảnh hưởng Đảng trong 
những tầng lớp dàn chúng rất đông đúc chưa giác ngộ, 
để lôi kéo những đảm quần chúng lớn lao xưa nay 
vẫn nằm yên hay lãnh đạm, rụt rè tham gia vào sinh 
hoạt chính trị, để kéo họ ra trường tranh dấu, đề cho 
lực lượng tô chức của ta theo kịp ảnh hưởng lan rộng 
ấy, đề gây cơ sở vững chãi trong quảng đại quần chúng, 
làm cho Đẳng thành một Đảng chân chinh của quần 
chúng tiến lên thực hiện M.T.D.C. thống nhất. 


2. Nhưng khuyết điềm về cách tuyên truyền và ứng 
dụng chính sách Đảng. 


Chính sách lập M.T.D.C. thống nhất của Đẳng ta chủ 
trương là rất thích hợp và đã được khá nhiều thành 
tich chứng tô rằng được các lớp nhân dân hoan nghênh. 
Tuy nhiên trong sự thực hành còn rất nhiều lầm lỗi, 
Mỏòi cuộc thất bại là mọt địp cho ta kinh nghiệm, coi 
những khẩu hiệu ta đề ra có được quảng đại quần 
chúng hiểu, công nhận và thực hành không, Nói chung, 
sự tuyẻn truyền vận động của ta lừ trước Thu ØIỜ vẫn 
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còn nhiều tính chất trừu tượng, nhiều di tích cô độc: 
Vi dụ như ta hô hào chống phát-xit và chiến tranh mà 
Ít chú ý đến” những thủ đoạn tàn bạo của phát-xit, 
những cảnh thảm khốc của chiến tranh phô bày trước 
mặt quần chúng; hay như ta kêu gọi quần chúng chống 
sinh hoạt đắt đỏ, chống tăng thuế, tăng tiền mướn 
phố, mà không chú ý mở những cuộc điều tra xác thực 
để gần gũi quần chúng, đề hiều rö nguyện vọng thiết 
tha của họ hơn. Nói riêng về cuộc tuyển cử hội đồng 
quan hạt, chúng tôi thấy rằng ta quả thiên về cái nguy 
cơ phảt-xít Nhật mà ít nói tình cảnh các tầng lớp dân 
chúng bị đế quốc, bị thể lực phản động thuộc địa áp 
bức bóc lột; ta hỏ hào dàn chúng chồnơ xâm lược 
phát-xít Nhật, điều đó đã đành là cần thiết, nhưng ta 
lại cần chỉ rõ và kẻu gọi quần chúng chốnz phản dộng 
thuộc địa đề đòi các điều cải cách cần kíp. Cuộc thất 
bại tuyền cử vừa qua bắt buộc ta phải suy xét, phải củ 
soát lại mà nhìn nhận những khuyết điểm về phương 
sách vận động của ta. 

Sự tuyên truyền chống phảt-xít Nhật lại sai lâm đến 
nỗi trong một vài bài cô động chỉ thấy nêu lên chống 
Nhật mà không hề đả động đến cuộc tranh đấu chống 
phản động thuộc „ địa, đòi tự do và cải thiện sinh hoạt 
cho dân chúng, Ấy chính sự ứng dụng và giải thích 
sai lâm về chính sách của Đan, ấy chỉnh những ý 
kiến và xu hướng hữu khuynh ấy nỏ đã làm cho một 
số cử tri có tỉnh thần phản dế hiệu lầm câu cực tả của 
bọn Tờ-rốt-kit lửa gạt. Nhiêu bạn lại lộn xòn không 
. hiểu rõ chính sách lập Mặt trận dân chủ của Đáng là 
sự liên hiệp các lớp nhân dàn, các dang phải tan bộ đề 
chống phát-xit uà chẽ độ thuộc dịa phản động, là môi 
hình thức đặc biệt của 3ạt trận phán để ròng rất. Vi 
không hiều như thế nên anh Mai Thọ Chàu đã viết 
trong «Dân ” chúng» số 66 rằng: «Trong ä năm trời 
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M.T.D.C. chưa được phồ cập trong nhân dân, chưa ấn 
được tỉnh thần phản đế đã có hơn 70 năm nay ». 

Những sự giải thích chính sách Đảng như kiều trên 
đây chỉ có thê phá hoại ảnh hưởng Đảng, làm tai hại 
cho Đảng: Xin các đồng chí từ nay về sau, trước khi 
muốn tuyên truyền chính sách của Đảng trên sách báo, 
phải có thảo luận với nhiều anh em đã. 


3. Đừng khinh thường nạn Tờ-rót-kit. 


Về cuộc thất bại tuyên cử vừa qua, ta còn cần vạch 
ra một nguyên nhàn rất quan trọng, ấy chỉnh là sự 
khinh thường bọn Tờ-rốt-kit, nay sự khinh thường này 
đã thành một cái bệnh ăn sâu trong đầu óc nhiều đồng 
chí ta. Chúng ta chẳng phải những kẻ thấy thất bại sơ 
sơ là đảm hoảng hốt bỉ quan. Song ta phải có can đảm 
mở to mắt ra nhìn sự thật... 

Bọn Tờ-rốt-kit, xét đến cốt tủy của chúng thì chúng 
chỉ gồm những cặn bä của phong trào nhóm họp nhau 
đề chống cộng sản, chống cách mạng, chia rể và phá 
hoại phonz trào quần chúng. Nhưng vì chế độ áp bức 
bóc lột tàn nhẫn của bọn tư bản phản động, nhờ những 
câu «cách mệnh cực tả », nhờ che đậy bằng trăm nghìn 
mặt nạ, nẻn bọn Tờ-rõt-kit có thể phỉnh phờ lừa gạt 
một số trí thức tiểu tư sản, mà nưay cả một số thợ 
thuyền quá nóng nảy. Ở Nam-kỳ, đặc biệt ở Sài-gòn, 
Chợ-lớn, chúng lại núp dưởi bỏng cờ cộng sản mấy 
nĩm trước mà kiếm được it nhiều ảnh hưởng. Hiện giờ 
chúng đang hết sức luồn lỏi trong quần chúng, nhiều 
khi mạo nhận là công sản dễ chia rẽ. Đối với một kẻ 
thủ hết sức nzuy hiệềm như thế, một vài bài bảo vạch 
mặt nạ nó khôn đủ làm cho quần chúng nhận rõ. Cần 
phải thâm nhập vào các lớp dân chúng, chủ ý từng lời 
nói, từng hành động của bọn Tờ-rốt-kit đề vạch những 
mưu mỏ khiẻu khích của chúng ra, đặc biệt chủ ý giao 


204 


thiệp với anl: em trí thức và thợ thuyền nghe lầm theo 
chúng. Nhận định rằng phần đông cử trí đã bỏ thăm 
cho chúng là vì cảm tình cá nhân, một số it vì thái độ 
phản đối?suông, nhận định như thế là tỏ ré khinh 
thường Tờ-rốt-kit. Sự thật vẫn có một số người vì cảm 
Lình cá nhân mà bỏ thăm cho bọn Thâu, nhưng có một 
số đỏng vì bất bình chỉnh sách phản động thuộc địa 
và vì lầm Tờ-rốt-kit là cách mệnh nên bầu ého chúng: 
Ý kiến của anh bạn nào (có lẽ là anh T.B) trong bài 
« Kết quả lần tuyển cử thứ nhất » («Dân chúng » số 59) 
nỏi: « Đa số cử tri đã phun nước miếng vào mặt chúng » 
(Tờ-rốt-kít ở quận nhì) đã biêu lộ rõ một sự tự mãn 
(suffisance), một xu hướng khinh thường nạn Tờ-rốt-kít. 

Phạm vi bài này chỉ có thể nói được bấy nhiêu. Có 
dịp khác chúng tôi sẽ bàn tới cách tranh đấu đề tầy 
trừ con sâu độc Tờ-rốt-kit. Bây giờ ta sẽ bàn sang vấn 
đề: « Không chủ trương đánh đỏ mọi giai cặp nào, mội 
đảng phái nào của người bản xứ ». 


Không thè liên hiệp với các đảng phản động. 


Trước hết phải nói rằng: chủ trương « không đánh 
đồ một giai cấp nào, một đảng phải nào của người bản 
xứ » là ý kiến riêng của anh T.Ù., chứ không phải chủ 
trương của Đảng cộng sản Đônz-dương như anh T.B. 
đã viết trong «Dân chúng» số 68. Chủ trương của 
Đảng cộng sản Đông-dương trong lúc này là « Liền hiệp 
hết cúc lớp nhân dân, các lực lượng cải cách dàn chủ 
tiến bộ, không phân biệt giai cấp, đăng phái, tôn giáo, 
dân tộc, oào một mặt trận dân chủ thống nhàit, đề chống 
phản động thuộc địa, chống phál-vitl, đòi tự do, cơm do, 
hỏa bình». Hai ý kiến trên đây mới nưhe thầy nói : một 
đằng «không đánh đồ giai cấp, đảng phải mào của 
người bản xử» một đằng không phản biệt giai cấp 
dâng phái » thì như tuồng giống nhau, nhưng sự thực 
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khác nhau nhiều. Vì chủ trương của Đẳng cộng sản 
tuy «không phân biệt giai cấp, đẳng phái » nhưng vẫn 
có giới hạn, có nguyên tắc rõ ràng, nó chỉ liên hiệp 
không phân biệt giữa những đảng phái cách mệnh hay 
cải lương, đứng trên lập trường một bản chương trình 
hành động tối thiêu tranh đấu chống phản động, chống 
phát-xit. Không bao giờ Đảng chủ trương « liên hiệp hết 
các đảng phái người bản xử, không phân biệt cải lương 
vời phản động, mà chỉ kịch liệt công |kích và đánh đồ 
những phần tử phản động thôi, vô luận thuộc về đẳng 
phái nào, giai cấp nào », như bài của anh T.B. trong 
« Dân chúng › số 68 đã nói. 

Chắc anh T.B. sẽ dựa vào câu trả lời anh T. hỏi : 

« Đảng cộng sản Đông-dương có đi chung với đẳng bảo 
hoàng của Phạm Lê Bồng không » mà cãi lại rằng anh 
đã tuyên bố : « Trong lúc này chúng tôi thành thực liên 
hiệp với các đẳng phái chỉnh trị vô luận cách mạng 
hay cải lương, miễn là cách mạng phải thành thực 
cách mạngø, cải lương phải thực lòng muốn cải cách ». - - 
Phải, câu này thì đúng, nó hợp với chủ trương của 
Đảng cộng sản. Nhưng khốn nỗi ở dưới đó một chút, 
anh T.B. lại viết luôn : « Chúng tỏi không liên hiệp với 
những phần tử địa chủ, tư bản phản động, cũng như 
không liên hiệp với bọn giá danh cách mạng Tờ-rốt-kít ». 
Ở chỗ khác anh T.B. lại viết: « Theo chủ trương của 
Đảng — khòng phải anh T.B. ạ, của anh đấy !— thì chỉ " 
đánh đồ những phần tử phản động trong các đảng phải 
tronz các giai cấp, như vậy thì còn có một bộ phận lớn 
giai cấp đi với mình ›. 

Rố ràng là anh T.B. lộn xôn, không nhận rõ mối 
tương quan giữa phần lử ðoà đảng phái, không nhận | 
rõ đang phái là một danh từ rộng lớn hơn phần tử nên , | 
mới có chỗ anh viết: «Liên hiệp với đang phải cách | 
mạng hay cải lương» mà những chỗ khác anh lại viết; _ 
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«Liên hiệp với các đẳng phải của người bản xử, chỉ 
trừ những phần tử phản động ». Cải sai lầm của anh 
T.B. là không phân biệt mọt dang phải cải lương với 
một đảng phái phản động, không biết nhận rõ rằng: 
Irong chính sách liên mình, chúng ta, những người cộng 
Sản, chỉ có Lhề tù theo hoàn cảnh mỗi lúc mà liên hiệp 
Đpới những đảng phái cách mạng hau những đảng phải 
cải lương, tấn bộ íL nhiều, chớ còn 0uới những đảng phản 
động thì không bao giờ có thề liên mình được. Ở Pháp, 
người cộng sản không thê liên minh với Đảng hỏa thập 
tự, Đẳng Đô-ri-ô. Đẳng ca-gu-la (phát-xit). Ở Đông-dương 
người cộng sản cũng không thê liên minh với những 
tồ chức phát-xít, những tồ chức làm tay sai cho phát- 
xit; cho phản động thuộc địa, dù của người Pháp hay 
người bản xứ. 


Các đảng phản động người bản xứ làm tay sai cho 
phát-xít và đế quóc. 


Ở thuộc địa, vì hoàn cảnh đặc biệt nên phong trào 
phát-xit, các tồ chức phát-xit phát triền theo những 
đường lối và hình thức khác, song ta chở nên coi 
thường. l 

Căn cử vào cái quan niệm: chế độ phát-xit là một 
chế độ độc tài khủng bố của những phần tử phản động 
nhất, sô-vanh nhất, đế quốc nhất của tư bản tài chính; 
chế độ phát-xít phát triên trên cái nền tư sản dân "hủ 
đã phá sản, chính bọn xã hội dân chủ đã dọn đường 
cho phát-xít lên cầm quyền, thì cố nhiên ở xứ thuộc 
địa và bảo hộ không thể có một thử phát-xit như thế. 

« Tuy vậy, ta không chối cho rằng nhiều xử thuộc 
địa và bảo hộ trong mấy năm gần đây, nhất là từ khi 
bọn phát-xit lên cầm quyền ở Đức, cái phong trào gọi 
là phát-xít đã phát triền lên» (Vương Minh trong bải 
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báo cáo về Mặt trận thống nhất ở các xử thuộc địa, 
đọc tại hội nghị thứ VI của Quốc tế cộng sản). 

Riêng ở Đòng-dương, chúng ta đã thấy Đẳng ctrật 
tự xã hội» của bọn quan năm Sé và tên sát nhân 
Darles. Sở dĩ tồ chức của chúng còn sơ sài, hoạt động 

của chúng không kịch liệt, là vì hiện giờ chính sách 
- thuộc địa và bộ máy cai trị đã phần động lắm. rồi. 
Chúng ta lại đương thấy bọn phong kiến mục nát và 
những phần tử địa chủ tư sản phản động nhất lăm le lập 
Đăng «bảo hoảng» (hay có thể là một đẳng gì đó) đề 
làm tay sai cho đế quốc, xin tăng cường cho bọn vua 
quan đản áp phong trào dân chúng và cách mệnh. 

Chính vì cái phong trào phát-xit hay có thê gọi là 
phảt-xít không phải là không có ở xử thuộc địa, cho 
nên đồng chí Vương Minh, cũng trong bài báo cáo đã 
nói trên lại có nói: 

q Chúng ta tuyệt nhiên không nên coi thường cái vai 
trò và sự quan trọng của phong trào phát-xít tồ chức 
ở thuộc địa, vì đúng theo ý nghĩa các phần tử phản 
động nhất trong bọn địa chủ và tư bản ở các xứ thuộc 
địa và bảo hộ đang dùng cây cờ phát-xít «thành mốt » 
để chống lại cách mệnh dàn chúng và làm cho cái 
ách đế quốc lại càng nặng nề hơn đối với dàn chúng 
Và XỨ SỞ b, | 


Mặt trận thóng nhất ở bên trên và Mặt trận thống 
nhất ở bên dưới. 

Đối với những đăng phái có tỉnh chất và chương 
trình it nhiều cải cách, Đẳng cộng sản Đông-dương chủ 
trương thống nhất hành động, nếu trong các dàng ấy 
có bọn lãnh tụ phản động thì công kích và đánh đỏ bọn 
lãnh tụ ấy, nhưng vẫn tán thành liên minh với đẳng « 
ấy. Còn đối với bọn phản động làm tay sai cho để quốc, 
cho phần động thuộc địa, thì đù cho người hgoại quốc 
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hay người bản xứ tồ chức, Đẳng cộng sản cũng chủ 
trương đánh đồ tất cả những đảng phản động ấy. Cố 
nhiên là Đảng cộng sản Đông-dương sẽ luôn luôn vạch 
rõ mặt nạ của những tŠ chức phản động ấy đề kéo 
những lớp nhân dân nào còn theo lầm ảnh hưởng của 
chúng về phe Mặt trận dân chủ, cũng như Đảng cộng 
sản Pháp chống Đảng hỏa thập tự, đồng thời cố kéo lấy 
đảm quần chúng lầm theo bọn De La Rocque. Đó là 
chính sách mặt trận thống nhất ở bên dưới, chở không 
phải thống nhất từ dưới lên trên như đối với các đẳng 
cải lương hay cách mệnh. 


Trong một giai cấp có thề có nhiều đảng. 


Anh T.B. lúng túng trong những chữ phần tử oà giai 
cấp, lộn xộn giữa đảng phái cải lương và phản động, là 
vì anh không nhận rõ trong một giai cấp có nhiều tầng 
lớp và có thể có nhiều đẳng phải, chở không nhất thiết 
họ có một đẳng, nên anh mới cỏ chủ trương « không 
đánh đồ một đẳng phái nào của người bản xứ » mà chỉ 
qđánh đồ những phần tử phản động », cho rằng như 
thế mới «còn một bộ phận lớn của giai cấp tư sản bản 
xử đi với mình ». Nhưng một đảng không nhất thiết đại 
biều cho cả một giai cấp, mà nhiều khi nó chỉ đại biều 
cho một tầng lớp (couche) của giai cấp ấy. Vì thế ta có 
thề đồng thời đánh đồ đẳng phái phản động của những 
phần tử đại địa chủ, tư sản và liên minh với tất cả các 
đẳng phái cải lương ; và như vậy vẫn có thê kéo được 
một bộ phận lớn của tư sản bản xứ đi về phe Mặt trận 
dản chủ.” 

Người cộng sản là chiến sĩ thực tế nhưng không phải 
la bọn chính trị cận thị. 


Có người muốn bào chữa cho anh T.H. nói rằng : chủ 
trương của anh T.B. là chỉ căn cử vào hiện tỉnh các 
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đảng phải ở Đông-dương trong lúc này, anh chưa có ỷ 
kiến đánh đồ đẳng phái phản động của người bản xử, 
vì hiện thời những đảng phái ấy chưa có, Nhưng sự 
bào chữa ấy không đửng vững, vì: 

1. Hiện thời đẳng bảo hoàng do bọn phong kiến và 
những phần tử địa chủ tư bản bản xứ phản động nhất 
như Phạm Quỳnh; Phạm Lê Bỏng vàn động tuy chưa 
thành tồ chức đàng hoàng, song nó đương thành hình 
và bọn thủ mưu đương chạy sang Pháp luôn lọt các giới 
tư bản phản động đề xin thêm ân huệ cho chúng đề 
chúng làm tay sai cho đế quốc. 

2. Người cộng sản chẳng bao giờ hỏ hào những chuyện 
cao xa viền vông cho sướng miệnz, nhưng căn cử vào 
sự thực, đồng thời nắm lấy sự đi tời (le devenir) của sự 
vật, hiều thấu luật tiến hóa của xã hội, chiến sách lập 
Mặt trận dân chủ không phải chỉ thực hành từ mấy năm 
vừa qua cho đến ngày hôm nay thôi, nỏ sẽ còn thực „ 
hành mấy năm nữa..., không ai có thể nhất định trước, 
chờ dến khi tình thế thay đôi thì chiến sách sẽ thay đồi. 
Nhưng từ nay cho đến lúc ấy, nhữnz đẳng phải phản 
động do người bản xử tô chức sẽ thành lập hẳn, vậy 
nzười cộng sản vận động ÄXIặt trận đàn chủ phải có một 
thái độ chung dối với những đảng phái phản động ấy, 
mà cái thải độ ấy không thể là Hên hiệp với hết thầy 
các đẳng phái không phản biệt cải lương hay là phần 
động như chủ trương của anh T.H.. 


Căn cứ vào hành động đè xét doán người cách mạng 


Còn có người muốn bào chữa cho anh T.B. lại nói: 
có lẽ anh viết không rõ ràng, chớ anh không hề nhận“ 
định có thê liên hiệp với đản: phản động đâu. Phải: 
tòi cũng có thể tín như thể, nhưng vì: 
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1. Xét một người cách mệnh cũng như một đẳng 
chính, trị, người ta chỉ căn cứ vào chương trình và 
hành động của bọ, chớ ai có thề căn cứ vào những ý 
nghỉ không hề nói ra của họ. 

2. Chủ trương sai lầm của anh T.B. không phải chỉ 
thấy trong đoạn này, nó đã biều lộ trong suốt bài này 
và trong nhiều bài khác, ở nhiều dịp khác nó không 
phải là một sự sơ xuất tình cờ, nó đã gần thành một 
xu hưởng mà ta có thê gọi tên là xu hướng thỏa hiệp, 
xu hướng hữu khuynh. Vì vậy, lý lễ bào chữa trên 
kia cũng không đứng vững được. | 


Không đánh đồ các giai cấp bản xứ trong giai doạn 
Mặt trận dân chủ. 


Bây giờ bàn đến chủ trương «Không đánh đồ giai 
cấp nào của người bản xử». Anh T.B. đã viết trong 
«Dân chúng » số 68: «Nếu người cộng sản Pháp mà 
ra khầu hiệu : không chủ trương đánh đồ giai cấp nào 
của người bản xứ, fhì đó là sai. Song người cộng sản 
xứ thuộc địa có thể đề ra câu ấy; trong hoàn cảnh 
này lại càng đúng ›. Ý kiến này của anh T,B. cũng lại 
có chỗ mù mờ. Đã hay rằng trong hoàn cảnh này 
(phát-xít tấn công), ta phải chủ trương lập Mặt trận 
dân chủ đề dự bị điều kiện cho cách mệnh phản đế 
và thồ địa (tư sẵn dân chủ), chủ trương không dánh 
đồ một giai cấp nào của người bản xứ là dúng trong 
lúc này và chỉ trong lúc này thỏi. Còn nói theo luận 
điệu của anh T.B. như trên thì độc giả có thể hiệu 
lầm rẳng trong hoàn cảnh này, chủ trương «khỏng 
đánh [đồ giai cấp bản xứ nào...» đã dúng, thì trong 
những hoàn cảnh khác (ví dụ như hoàn cảnh trực 
tiếp làm cách mạng tư sản dân chủ chẳng hạn) cũng 
có thề đề ra câu ấy. Mà như thế là sai, vì trong thời 
kỳ làm tư sản dân chủ cách mệnh, tuy chưa đánh đồ 
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giai cấp tư sản bản xứ nhưng giai cấp địa chủ thì 
cần phải đánh đồ chứ? Có lề anh T.B. cũng nhận 
như chúng tôi, song những ý kiến và luận điệu của 
anh rất lờ mờ lộn xộn, và vì vậy có thể là sai lầm 
nguy hại. Theo chúng tôi, đối với câu hỏi: «Có đánh 
đồ một giai cấp bản xứ nào không?», phải trả lời rõ 
như sau: Chúng tôi là người cộng sản Đông-dương, 
chúng tôi không giấu giếm mục đích cách mệnh mà 
chúng tôi theo đuôi, nghĩa là chủng tôi chủ trương 
làm cách mệnh tư sản dân chủ (phản đế và thồ địa), 
giải phỏng dân tộc, thủ tiêu những di tích phong kiến 
và đề tiến lên cách mệnh xã hội chủ nghĩa, thủ tiêu 
sự bóc lột tư bản và xây dựng xã hội chủ nghĩa, thực 
hiện cộng sản chủ nghĩa. Như thế nghĩa là trong bước 
quá trình cách mệnh ấy, chúng tôi không những chủ 
trương đánh đồ một giai cấp mà chúng tôi đánh đồ tất 
cả những giai cấp nào muốn duy trì chế độ người 


bóc lột người. Trong cuộc cách mệnh tư sản dân chủ, ... 


chúng tôi đánh đồ để quốc và phong kiến địa chủ; 
khi tiến lên, chúng tôi đánh đồ giai cấp tư bản bóc lột. 

Nhưng đứng trước hoàn cảnh biện tại : phát-xÍt tấn 
công, nguy cơ Nhật-bản hắm dọa, chính sách phẩn 
động nặng nề, chúng tôi chưa đánh đồ một giai cấp 
nào của nuười bản xứ, chỉ đánh đồ những phần tử và 
những đẳng phái phản động; chúng tôi chủ trương 
thống nhất hành động của hết thảy các lớp nhân dân, 
các lực lượng cải cách đàn chủ để đòi tự do tấn bộ... 


Địa vị và năng lực của eáce đảng phái và lanh tụ cải 
lương. 


Muốn ứng dụng đúng và thắng lợi chính sách Mặt 
trận dân chủ, không phải chỉ đề lên mấy ngưyên tắc 
caung như thế là đủ ; cần phải lấy con mắt của người 


kề 


cách mệnh thực tế mà xét rõ địa vị và năng lực của các 
đẳng phái và lãnh tụ cải lương ở Đông-dương. ‹: 

Ta không thề đem những khái niệm «đảng phải », 
«lãnh tụ », «quần chúng › ở các xứ tư bản Âu Mỹ mà 
đặt một cách mảy móc vào hoàn cảnh Đông-dương. Ta 
phải biết phân tích tình hình theo mác-xíit, phải biết 
những điều kiện đặc biệt của Đông-dương. Ÿ các xứ 
tư bản, các đẳng cải lương đã phát triền hàng mấy chục 
năm, có tập truyền và cội rễ sâu xa trong quần chúng, 
có hệ thống tồ chức và quy tắc đàng hoàng; còn ở 
Đòng-dương, vì điều kiện phát triền của lịch sử, giai 
cấp tư sản bản xứ rất hèn yếu, các đảng phái của nó 
phần nhiều chỉ có tên, chở còn sự hoạt động gần như 
không cỏ gì, lại thường không có quy tắc rõ ràng; nếu 
như có một vài tay lãnh tụ cải lương được một số 
người hoan nghênh thì nhiều khi cũng chỉ vì cái tài ba 
cá nhân hoặc thải độ cứng cỏi ít nhiều của họ, chở ít 
khi vì tập hợp chung quanh một chương trình. Sự quan 
hệ giữa «lãnh tụ » cải lương và «quần chúng » theo họ 
đã móng manh như thế, cái vai trò của các đảng phải 
cải lương trong sinh hoạt chỉnh trị trong xử đã yếu ớt 
như thế, nên đứn: về người chiến sỉ thực tế (réaliste), 
xét mối tương quan lực lượng các giai cấp đề định chiến 
thuật cách mệnh, tuy không khinh thường và xua duôi 
mấy tay lãnh tụ cải lương, tuy vẫn tìm cách liên hiệp 
hành động với họ, song ta cũng đừng quá tôn trọng họ, 
quá tâng bốc họ một cách không đáng. 

Cái cốt yếu của Mặt trận dân chủ là sự liên minh _ 
giữa các từng lớp nhân dân, chống phát-xít, chống phản 
động. Câu nói này lại càng có ý nghĩa đặc biệt quan 
trọng và càng hết sức đúng cho xứ Đông-dương là xử 
mà các đảng phái cải lương đã vừa rất ít lại rất hèn 
yếu. Alặt trận dân chủ Đông-dương thực hiện được hay 
không chỉ cốt yếu là do lực lượng tranh đấu của quần 
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chủng. Đồng thời ta vẫn thành thực vận động khiến 
cho các đẳng phái và các phần tử tư sản tự do, vì quyền 
lợi của giai cấp họ và quyền lợi của dân tộc, mạnh dạn 
cùng đi với dân chúng đòi các điều cải cách cần kíp. 

+ˆ 


Thái độ đối với Đảng lập hiến. 

Nhiều người đã biết Đẳng lập hiến không có quy tắc 
và tổ chức ơì rõ rệt cả, mà chỉ đại biều cho một xu 
hướnz cải cách của tư sản và địa chủ. Lúc đầu nỏ được 
một bộ phận giai cấp tư sản và địa chủ ủng hộ mà cũng 
có một số quần chúng cônz, nônz, tiêu tư sản thành 
thị hoan nghênh, nhưng sau vì chủ trươngquy lụy, đầu 
hàng để quốc, vì thái độ hèn nhát và ích kỷ của bọn 
lĩnh tụ nên dân chúng đã hết sức chán ghét, cả những 
từng lớp tư sìản và địa chủ càng ngày càng mất tín 
nhiệm, vì đó bọn Chiêu, Liêm và Nhường, Liêng, Chin 
bị tầy ra khỏi hội đồng quản hạt trong kỳ mới rồi. Cái 
xu hướng cải cách của Đảng lập hiến còn có thể có 
đòi chút tronø những từng lớp tư sản, địa chủ, song cái 
tên Đẳng lập hiến đã bị thiên hạ khinh khi, thậm chỉ 
những lãnh tụ lập hiến trước kia cũng dã từng theo 
con đường thỏa hiệp đầu hàng mà nay không theo hẳn 
hoặc ly khai bọn lãnh tụ phần động Chiêu, Liêm (như 
các ông Long, Khá, Sâm) cũng dều phủi tay, không nhận 
mình là lập hiến nữa. Đó là sự thực, chứ không phải 
chuyện trong đầu óc. Cho nên đối với Đảng lập hiến, 
cần phải nói rõ như thế cho quần chủng hiểu và cần 
phân biệt rõ như vậy : 

1. Đánh đồ bọn lãnh tụ phần động Chiêu, Liêm và 
tất cả cải chủ trương, cái xu hướng lập hiến (theo kiều 
Chiêu, Liêm), nghĩa là quy lụy, đầu hàng để quốc. 

2. Đối với các tay lĩnh tụ gần đây có đói chút xu : 
hướng đứng về phe cải lương tấn bộ (như Long) hoặc 
còn rất lừng chừnø, hèn nhát (như Khá) thì phải chỉ 
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trích những sai lầm về trước và thái độ do đự, cô độc 
hiện thời của họ, thúc giục họ hãy hành động theo như 
những lời tuyên bố đề cho việc làm đi đôi với lời nói 
kéo họ về phe Mặt trận dân chủ. “ 

J. Còn đối với các tầng lớp địa chủ và tư sản bản xử 
€ö xu hưởng lập hiến hay nói chung có xu hướng cải 
cách thì phải chỉ cho họ rõ thái độ phản động hoặc hèn 
nhát của bọn lãnh tụ, khuyến khích họ thống nhất hành 
động với các lớp nhân đân đề đòi cải cách, vì chỉ có 
con đường ấy mới đòi được tự do, bình đẳng. Con 
đường đầu hàng chỉ đưa đến phá sản và bị khinh khi. 


Cần phân biệt bọn phản động với lùn cô độc, hèn 
nhát đề kéo kẻ có thè đồng mìỉnh. 


Anh T. chủ trương không phân biệt bọn phản động 
với bọn hèn nhát, bọn đã làm tay sai cho đế quốc với 
bọn đang dụ dự, lưng chừng, tức là không biết lợi dụng 
những mâu thuẫn giữa phe địch đề kéo kể có thể đồng 
mỉnh: đề thúc giục họ hành động chống kể thù nguy 
hiểm hơn hết, kẻ thù chung. Người cách mệnh mà không 
biết đi quanh co không biết đi tìm kiểm đồng minh, lại 
xua đuôi trước những: kẻ có thê đồng minh thì thật 
không phải kẻ lãnh đạo phong trào. Và đó chỉ là một 
xu hướng «tả » khuynh cô độc, không biết xông pha 
trong những đường núi gập ghềnh hiểm trở, không biết 
chèo chống trong những cơn phong ba bảo táp, 'Chắc 
hẳn bạn T. cũng nhở câu nói sau này của Lê-nin trong 
cuốn « Bệnh ấu trĩ của chủ nghĩa cộng sản?: «Lãnh 
đạo cuộc chiến tranh chống giai cấp tư bản quốc tế là 
cuộc chiến tranh trăm lần khó khăn hơn, lâu dài hơn, 
phức tạp hơn vô luận cuộc chiến tranh nào giữa các 
nước tư bản, mà từ chối trước không chịu đi quanh co; 
không biết lợi dụnz (dù chỉ trong chốc láU những mâu 
thuẫn về quyền lợi giữa quân thù mình, khỏnz chịu kỹ 
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hiệp ước (dù chỉ tạm thời, không chắc chẳn) với kẻ có 
thề đồng minh, như thế có phải là ngu xuần đến cực 
điềm không?›. 


Nhưng cũng cần phân biệt thái độ bọn cải lương lừng 
khừng hèn nhát với chủ trương thống nhất hành động 
đè kéo quàn chúng tranh đấu. 


“Còn chủ trương như anh T. B. viết trong bài « Kết 
quả kỳ tuyển cử lần thứ nhất » («Dân chúng › số 58) 
chỉ vạch mặt nạ bọn lãnh tụ phản động, Chiêu, Liêm 
và nói suông (một câu rằng: «Cử tri đã bầu cho Khá; 
Thuận là tỏ ra giác ngộ đỏi chút », mà sau đỏ đã không 
chỉ rổ cho quần chúng thấy thái độ cô độc, khiếp nhược 
của mấy người ấy, đem đối chiếu với chủ trương thống 
nhất hành động chống phát-xit, chống phản động của 
người cộng sản đề kêu gọi quần chúng công nông, tiều 
tư sản và các tầng lớp hữu sản bản xư liên hiệp tranh 
đấu đòi tự do, cải cách chung cho cả dân tộc xử sở, 


chủ trương như anh T.B. đó có tính chất và xu hưởng ˆ 


thỏa hiệp hữu khuynh. 


Chúng ta vận động thực hiện Mặt trận dân chủ song 
không vì đó mà hóa ra cải lương, 


Chúng ta vẫn giữ độc lập về chính trị và tồ chức, và 
như vậy chúng ta không thê cho quần chúng lờ mờ, 
lộn xôn, chúng ta phải giữ quyền lãnh đạo cho vô sản, 
kéo quần chúng ra tranh đấu, «khôn khéo liên lạc sự 
tuyên truyền chiến sách Mặt trận dân chủ với chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin » như Dimitrov đã dặn. 


Chỉ có như thể ta mới tranh đấu thực hiện được Mặt 
trận dan chủ, đòi được các quyền tự do dân chủ. Và 
cũng chỉ có như thế ta mới cỏ thể dầy cuộc vận động 
dân chúng tới xa hơn nữa, dự bị mỏi cách thật sự lực 
lượng cho cách mệnh phảt triên. 
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Đồng chỉ Dimitroy cũng đã đặn ta: trong khi liên 
mỉnh với Đảng xã hội, phải luôn luôn chỉ trích chủ 
nghĩa xã hội dân chủ hoạt đầu. 

Thật vậy, chỉ trích cũng có nhiều thứ: có thứ chỉ 
trích theo kiều Tờ-rốt-kit, nghĩa là chửi rủa, vu cáo 
đề phá hoại phong trào; nhưng cũng có thứ chỉ trích 
của người cách mệnh tìm tòi những lìm lỗi của mình, 
nghiên cứu phương pháp đề sửa đồi, đề tiến lên; có 
thử chỉ trích của người cách mệnh vạch mặt nạ bọn 
phản động; có thứ chỉ trích thân mật những chỗ nhu 
nhược của bạn đồng minh; có thứ chỉ trích nghiêm 
khắc kể long lay, dụ- dự đề mong kéo họ về mình. 
Chúng ta không vu cáo như bọn Tờ-rốt-kit. Chúng ta 
không cãi vñ những truyện nhỏ nhen. Chúng ta là người 
cách mệnh, chúng ta đứng về lợi ích về công cuộc của 
dân chủng mà chỉ trích những khnyết điềm, những chỗ 
lừng chừng hoặc hèn nhát đề đầy phong trào phát triền 
mạnh mề rộng rãi hơn. 


Nhận như thế, ta không thê đồng ý với anh T.B. 
khen suông một câu rằng cử tri đã bầu cho Khá, Thuận 
là có phần cấp tiến. Ta cũng không thể hoàn toàn đồng 
ý với anh T.B. nói suông rằng Đông-dương đại hội bị 
thất bại là vì bọn Tờ-rốt-kit chửi rủa chia rể. Vì đó 
mới chỉ là một nguyên nhân, còn những nguyên nhân 
quan trọng nữa, như chính sách đàn áp của đế quốc; 
thái độ hèn nhát của các phần tử cải lương cũng cần 
chỉ rõ ra. Và nhất là cần phải chỉ ra cải nguyên nhản 
hết sức quan trọng là : cuộc vận động dàn chủ tuy bồng 
bột nhưng chưa được sâu sắc, mạnh mẽ, cuộc thống 
nhất hành động của các lớp nhân dân chưa được gắn 
bó chặt chẽ, vì vậy bọn phản động bóp nghẹt dễ dàng. 
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Muốn thực hiện Mặt trận dân chủ phải khuếch trương 
cuộc vận động của dân chúng. 


Phải, như anh T.B. đã viết, chúng ta « không cố chấp 
những sai lầm hiềm thù đã qua, cũng không chủ trọng 
về tương lai lâu dài, mà chỉ xét hành động gần đây của 
các đẳng phái, các cá nhân đề quyết định sự trung lập 
hay hợp tác ». 


Nhưng cũng cần nói rõ: Mặt trận dân chủ thực hiện 
được hay không, điều cốt yếu không phải ở sự mưu 
mô ký kết, o bế các đẳng phái, các lãnh tụ của họ. 
Kinh nzhiệm đã chỉ cho ta thấy rằng những sự ký kết 
trong phòng giấy đã dẫn tới nhiều sự phản bội nhơ 
nhuốc. 

Chúng ta vẫn thiết tha kêu gọi các đảng phái thống 
nhất hành động. Nhưng chúng ta không bao giờ chỉ 
nhìn thấy có một vài đẳng phải cải lương yếu ớt, không 
có quần chúng, và cỏ khi lại bị quần chúng chán chê 
nữa, chúnz ta khòng bao giờ chỉ nhìn thấy mấy tay 
lãnh tụ phản động hay lung lay, mà phải nhìn đến cả 
số đông trong giai cấp hữu sẵn bản xứ, nhìn đến tất 
cả các tầng lớp dân chún”. Mặt trận dân chủ có được 
thực hiện, điều cốt yếu là phải thâu phục quảng đại 
quần chúng nhàn dân, phải kéo các tầng lớp hữu sản 
bản xứ dù các «lãnh tụ» của họ theo hay không theo. 


Mặt trận dàn chủ phải Lhực hiện trong quả irình cuộc 
tranh đầu. ÁMlôi cuộc mói-tinh, biều tình, bãi công đỏi tự 
đo đán chủ 0à cải thiện sinh hoại là một yếu tố râu đắp 
Mặt trận dàn chủ. Những tồ chức quần chúng như các 
di hữu, tương lế của thợ thuyền, nông đản, các hợp tác 
t+ã của tiều thủ công, tiều thương, các đoàn thề thanh 
niên, phụ nữ đều là bộ phận khăng khít của Mặt trận” 
đân chủ, là nền tàng đề thực hiện Mát trận dân chủ thống 
nhát. 
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Cho được thực hiện Mặt trận dân chủ rộng rãi, người 
cộng sản phải khuếch trương các tồ chức quần chúng, 
những tồ chức ấy phải rộng rãi đề bao quát những 
đám quần chúng mênh mông hiện còn rời rạc, vô tồ 
chức. Cho được thực hiện Mặt trận dân chủ rộnz rãi, 
người cộnz sản phải lãnh đạo quần chúng tranh đấu 
mạnh mẽ đẻ đòi cải cách, đồng thời đã thúc giục mấy 
đảng phái, nhân vật cải lương thống nhất hành động. 
Chủ trương o bể bọn lãnh tụ lừng chừng, kìm hầm bởt 
phong trào quần chúng, sợ rằng phong trào mạnh mẽ 
làm cho bọn cải lương bỏ chạy, chủ trương ấy là theo 
đuôi bọn tư sản cải lương, ấy là xu hướng hữu khuynh. 


Phân biệt kẻ nguy hiềm nhiều với kẻ nguy hiềm ít. 


Người cộng sản, khi đặt chiến thuật tranh đấu, có 
thể và cần phải biết phân biệt kể nguy hiểm nhiều với 
kẻ nguy hiềm it. Nhưng phân biệt như thế không phải 
đẻ tâng bốc hay theo đuôi kể nguy hiềm íL đề ôm ấp 
mãi mãi cái nguy hiểm ít (moindre mal) như bọn cải 
lương. Người cộng sản phân biệt nguy hiềm nhiều với 
nzuy hiềm ít là cốt lợi dụnơ mâu thuẫn trong dinh lũy 
quân thù; tập trung hết mũi nhọn chống kẻ nguy hiểm 
hơn hết đề dự bị lực lượng cho cách mạnh. Vì phân 
biệt như thể nên người cộng sản tronz lúc này bênh 
virc tự đo tư sẵn, chốnz phát-xít, những không phải đè 
duy trì mãi chế độ tự do tư sản mà cốt đồ mở rộng cuộc 
tranh đàu đặng thưựrc hiện một chế độ hoàn toàn tự do, 


Vì phân biệt như thế nêu người cộng sản tronz lúc 
này tán thành liên minh với các đảng phái cải lương, 
nhưng không phải người cộng sản hóa theo cải lương 
mà đề kéo phe cái lương qua lập trường tranh đầu đòi 
tự do, tăn bộ đề gây dựng điều kiện thuận tiên cho cách 
uuạng phát triền, = 
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Ý kiến phân biệt bọn Lập hiến nguy hiềm ít với bọn 
Tờ-rốt-kít nguy hiềm nhiều cần phải phát biêều cho rõ 
ràng và dè đặt; chớ còn nói như anh T.B. có thề làm 
cho độc giả hiệu lầm lộn xộn. Tôi thiết tưởng nên phân 

biệt rõ như vây: 

a) Xét về ảnh hưởng chung trong quần chúng, bọn 
lãnh tụ Lập hiển rõ mít phản động, Khả, Chiêu, Liêm 
làm tay sai cho phản động thuộc địa có thể í( nguy 
hiềm hơn bọn Tờ-rốt-kit giả danh cách mệnh làm tay 
sai cho phảt-xit; vì bọn trước đã bị hoàn toàn lột mặt 
nạ, còn bọn sau còn che đậy, lừa gạt quần chúng được. 
Nhưng cả hai bọn phần động ấy, ta đều phải đánh đồ 
không thê ủng hộ bọn nào cả. 

b) Bọn Lập hiển (hay nói chung bọn cải lương cò độc, 
hèn nhát) ít nguy hiểm hơn bọn Tờ-rối-kit tay sai cho 
phát-xít, vì bọn trước tuy lung lay hèn nhát, nhưng 
còn có ý muốn đòi cải cách, còn có đôi chút tỉnh chất 
tấn bộ. Nhưng cũng phải kịch liệt chỉ trích thái độ 
khiếp nhược của họ và chỉ cho quần chúng (kề cả 
những đám hữu sản) thấy rõ chỉ có con đường tranh 
đấu đưởi Mặt trận dân chủ thống nhất mới đòi được 
quyền lợi. 

Sau nữa, khi anh T.B. đem ứng dụnu ý kiến của anh, 
anh lấy sự giác ngộ của mình làm sự giác ngộ của 
cử tri, cho rằng cử tri biết phân biệt lập hiến nguy 
hiểm ít với Tờ-rốt-kit nguy hiệm nhiều. Sự xét đoản 
ấy rất sai. Thật vậy, đứng về phương diện khách quan 
mà xét thì bầu cho Lập hiến hèn nhát có phần íE nguy 
hiểm hơn bầu cho Tờ-rốt-kit phản cánh mệnh nhưng 
đứng về phương diện chủ quan của cử trí thì một số 
đòng những người dã bầu cho Thâu, Hùm có tỉnh thần 
phẩn đế nhiều hơn những người đã bầu cho Khá, Thuận, ” 
vi những cử tri đó quả thật là lầm tưởng bọn Tờ-rốt- 
kit là cách mệnh phản dế, Người công sản có bồn phản 
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tot sự thật oới quần chủng, dẫn đường cho quân chúng, 
chớ không phải theo đuôi họ hau phÌnh phờ họ. Những 
chủ trương chính trị mà lắu ý kiến của mình làm ú muốn 

~ của quần chúng như anh T. B.là rất sai lầm 0à nguụ 
hiềm, nó làm cho Đảng xa quần chúng và có thề dẫn 
tới những thất bại nặng nề đau đớn. 


® 
*t#* 


l KẾT LUẬN 


Chính sách Mặt trận dân chủ của Đẳng ta thi hành 
mấy năm nay đã có được ít nhiều thành tích: nó đã 
thực hiện từng phần ở Viện dân biều Trung-kỳ, trong 
ủy ban liên lạc giữa những người cộng sẵn vời chỉ đẳng 
xã hội Bắc-kỳ cùng các đoàn thề quần chúng; nó đã 
thực hiện trong các cuộc liên hiệp hành động để tồ chức 

„ ngảy kỷ niệm lao động 1 tháng Năm, kỷ niệm phản đối 
chiến tranh 1 tháng Tám, quyên tiền giúp đân bị lụt, 
tồ chức chợ phiên giúp nhân dân Trunz-quốc, kỷ niệm 
đại cách mạng Pháp, v.v., nó đã vang đội ảnh hưởng 
trong nhiều ban hội đồng; giữa Đại hội đồng kinh tế 
đến các Viện dân biểu Bắc-kỳ, Hội đồng quản hạt Nam- 
kỳ, Hội đồng thành phố Hà-nội đã thấy có những tiếng 
nói nồi lên đòi cải cách. 

Hẳn rằng, nỏ còn nhiều khuyết điềm. phong trào quần 
¿đnủng chưa được thật rộng rãi, mạnh mẽ đề thực hiện 
một mặt trận dân chủ thống nhất bao gồm hết các lớp 
nhân dân: hết các đẳng phải chống phản độnø, chống 
chiến tranh, đòi tự do, no ấm, an toàn, để thực hiện 
mặt trận thống nhất liên hiệp cả các đẳng phải ở bên 
trên lẫn các ủy ban quần chúng ở bên dưởi theo như 
hình ảnh cuộc vàn động Đônz-dương đại hội, nhưng 
sẽ rộng rãi, mạnh mẽ, sâu sắc hơn. è 
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Trong khi thực bành chính sách mới, chúng ta đã 
gặp biết bao trở lực khó khăn, sức đàn áp của quân 
thù, những điều vu khống của bọn Tờ-rốt-kít khiêu 
khích, nhưng rốt cuộc chúng ta vẫn cử tiến, 

Chúng ta phải chiến thắng nhữnz xu hướng sai lầm 
tronø hàng ngũ: xu hướng «tả khuynh ›, cô độc, nó 
muốn làm cho Đẳng cô lập rút hẹp bởi biệt phái, cách 
xa quần chúng, và xu hướng thỏa hiệp hữu khuynh 
lung lay trước những tình hình nghiêm trọng, nhãng 
quên hoặc che lấp sự tuyên truyền chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin, lắm le rời bỏ những nguyên tắc cách mệnh, 

Cho được bảo đảm sự thực hiện Mặt trận dân chủ 
thống nhất, chúng ta cần tranh đấu tầy trừ những xu 
hướng tả khuynh lẫn xu hướng hữu khuynh trong 
hàng ngũ. | | 

— Thống nhất tư tưởng, thống nhất hành động! ` 

— Củng cố hàng ngũ đề chóng thục biện sự thống 
nhất các lớp nhân dân! 


D. CAO TRÀO CÁCH MẠNG 
1939 — 1945 

CÁCH MẠNG THÁNG TÁNI 
NĂM 1945 


NGHỊ QUYẾT 
CỦA BẠN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG 


Ngày 6, 7, 8 Novembre 1939% 


I. TỈÌNH HÌNH THỂ GIỚI 


1. Đế quốc chiến tranh làn thứ 2 đã lan kháp thế 
giới và bước vào một giai đoạn khác: 


Từ ngày phát-xit Nhật bắn phát súng đầu tiên ở 
miền Đông Bắc Trung-quốc (18-9-1931) đề mở màn cho 
cuộc đế quốc chiến tranh lần thứ hai thì một số các 
nước hèn yếu kế tiếp bị xâm lược: năm 1935 Ý đánh 
ÁU, 1936 Đức — Ý đánh Tây-ban-nha, 1937 Nhật lại 
đánh Trung-quốc, 1938 Đức nuốt Áo, 1939 lại nuốt luôn 
Tiệp và tháng tư năm ấy Ý tiêu điệt An-ba-ni. Cuộc 
chiến tranh cử liên miên hoài cho tới ngày Đức đánh 
Ba-lan và Pháp — Ảnh tuyên chiến với Đức (đầu tháng 
9-1939) thì nó đã lan rộng khắp thế giới và bước qua 
một giai đoạn khác, 


2. Mục dích và tính chất đế quốc chiến tranh: 


Trong thời kỳ đế quốc vì sự phát triên không đều 
của chủ nghĩa tư bản, các đế quốc thiếu nguyên liệu, 


* Hiện nay thưởng gọi là nghị quyết T: Ư. thứ 6. (7) 
(1) Abyssinie hiện nay gọi là Ê-ti-ô-pi-a Œ.T) 
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thiếu thị trường phải đánh nhau để chia lại thế giới, 
Cuộc thế giới đế quốc chiến tranh năm 1914 — 1918 vì 
thế mà phát sinh. Thế giới đế quốc chiến tranh lần thứ 

_ hai này cũng chỉ vì mục đích đó. Ấy thế mà báo chương 

__ phẩn động thồi kèn gióng trống, nói chiến tranh vì 
« công lý », vì « tự do », vì « văn minh », vì « nhân đạo », 
vì đđánh đồ chủ nghĩa quốc xã », vì «giúp Ba-lan». 
Thật ra đế quốc chiến tranh chẳng có chút gì cao 
thượng hết. Khác hẳn với cách mệnh chiến tranh là 
một thứ chiến tranh hợp công lý, đế quốc chiến tranh 
chỉ là một thử chiến tranh cướp bóc, tối phản động 
trái với công lý. q«Hai nước Anh — Pháp kéo lá cờ 
« dân chủ » đề che đậy những quyền lợi vật chất của 
mình ». Câu nói ấy của Mô-lô-tốp (Molotov) trong bài 
diễn văn đọc tại hội nghị Xô-viết tối cao thật đã soi tận 
tỉm đen của tụi đế quốc. 


3. Nhưng giai đoạn trong cuộc đế quốc chiến tranh 

~òÒ~ làn thứ bai : 

Thế giới đế quốc chiến tranh lần thứ hai từ lúc khởi 
sự tới nay cỏ thể chia làm hai giai đoạn: 

Giai đoạn thứ nhất : Bắt đầu từ lúc phát-xit Nhật 
chiếm miền Đông Bắc Trung-quốc tới lúc cuộc thương 
thuyết Anh — Pháp — Xô bị tan vỡ. Trong giai doạn 
này mấy nước đế quốc Đức — Ý — Nhật vì trong cuộc 
để quốc chiến tranh lần đầu cướp bóc được ít hoặc bị 
giảt mất phần nên phải đi cướp bóc lần nữa đề giải 
quyết cuộc kinh tế khủng hoảng từ năm 1930 đang dây 
dưa trong nước. Trong lúc trục phát-xít Đức — Ÿ — Nhật 
hung hăng cướp mấy nước yếu, trong lúc những 
nước bị xâm lược hăng hái chống lại dẻ giữ độc lập, 

+ lự do thì mấy đế quốc khác như Anh — Pháp — Mỹ, 
mặc dầu quyền lợi mình cũng bị xâm phạm và đe dọa, 
vẫn cứ ngồi trương mắt ếch chờ đôi bên đánh nhau 
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liệt nhược đẻ nhảy ra võ lấy cái lợi ngư ông. Đế quốc 
chiến tranh trong giai đoạn này chỉ mới có ba đế quốc 
Đức — Ý — Nhật dự vào, còn các đế quốc khác vẫn 
đứng ngoài, nỗ chỉ mới có tính chất phiến diện một 
bên (unilatéral) đó là đặc điềm của giai đoạn thứ nhất. 
Lúc bấy giờ trục phát-xít một mặt công nhiên đòi thuộc 
địa hoặc xâm phạm và đe dọa quyền lợi kinh tế cùng 
vị trí của mấy đế quốc khác như Anh — Pháp, một mặt 
Am mưu thôi thúc phong trào phát-xit trong mấy nước 
này đề quét sạch những dấu vết tự do dân chủ. Chính 
phủ Anh — Pháp, lúc bấy giờ, trước sự hăm dọa và vì 
quyền lợi ích kỷ của chúng nó, nên cũng có đôi chút 
ý muốn chống chiến tranh. Sau cuộc Muy-nich, dư luận 
thế giới và dàn chúng Anh — Pháp rất căm tức chỉnh 
sách đầu hàng của Săm-béc-lanh và Đa-la-đi-ê, nên 
trong giai đoạn này còn có thê mong kéo hai chính 
phủ tư sản Anh — l"háp vào một mặt trận với Liên-xô, 
với phong trào dân chúng bị áp bức ở các nước tư bản 
và ở các xứ thuộc địa, đẻ chặn đường trục phát-xit 
xâm lược, giữ hòa bình cho thế giởi. Song bọn đầu 
hàng Muy-ních vì quả sợ phong trào cách mạng thế giới, 
vì quá sợ Liên-xô cột trụ của mặt trận chống xâm lược, 
nên đã đi ngược hẳn ý muốn của dân chúng trong nước, 
bỏ hẳn cái ý muốn yếu ớt của chúng là chống chính 
sách xàm lược và xoay qua cố ý phá cuộc thương thuyết 
với Liên-xô, đề cùng chính phủ tư sản phản động Ba- 
lan, con chó săn trung thành của chúng gây ra cuộc 
chiến tranh cướp bóc. 

Giai đoạn thứ hai: Bắt đầu từ ngày chiến tranh đế 
quốc nỗ bùng ra giữa Anh — Pháp — BaU) với Đức. 
Trong giai đoạn thứ hai khác với giai đoạn trước, tất 
cả các để quốc trên thế giới đã trực tiếp (Anh, Pháp,~ 


(1) Ba-lan. (H.T) 
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Đức) hoặc gián tiếp (Mỹ, Ý) dự vào đế quốc chiến 
tranh. Cuộc đế quốc chiến tranh đã từ phiến diện hóa 
ra toàn diện (bilatéral) đó là đặc điềm của giai đoạn 
này. Chinh phủ tư sản các đế quốc tự xưng là dân chủ 
như Ánh — Pháp, trên quốc tế đã phá hoại chính sách 
hòa bình của Liên-xô đề phát động cuộc đế quốc chiến 
tranh, ở trong nước đã hủy bỏ hết thầy những dấu 
vết tự do dân chủ, chúng nó đã phát-xít hóa và chạy 
hẳn qua phe vị quốc phản động rồi. Bởi vậy Mặt trận 
chống phát-xít, chống chiến tranh toàn thế giới ngày 
nay đã vắng mặt chúng nó và chỉ gồm có phong trào 
giải phỏng nhân dân các nước đế quốc tư bản và phong 
trào giải phóng dân tộc các thuộc địa và bán thuộc 
địa đoàn kết chung quanh Liên bang xô-viết. 


4. Cuộc để quốc chiến tranh liên miên, to tát dữ đội: 


Thế giới đế quốc chiến tranh lần này tiền hành theo 
một khuôn khồ to tát. Từ Đông qua Tây nó đã lôi 
cuốn tất cả trên ngàn triệu người kề cả Trungø-quốc, 
Nhật, Đức, Anh, Pháp, BaU) cùnz các thuộc địa. Nó 
là trận tàn phá không tiền khoáng hậu và sẽ liên miện 
hoài, chưa biết ngày giờ nào hết. Röoi đây bai để quốc 
Mỹ — Ý sẽ xô lùa dân chúng vào cuộc chém giết, đế 
quốc Nhật sẽ mở rộng cuộc chiến tranh ở Viễn-đòng. 
Rồi đây vì những chiến cụ mới, vì vi trùnz hơi n»ạt, 
hàng ức, hàng triệu mạng người sể biến thành núi 
xương biền máu, hằng hà sa số của cải, nhà cửa sẽ 
hóa ra tro tàn! Cái thảm trạng con khóc cha, anh khóc 
em, vợ khóc chồng, người mất, nhà tan, đỏi rét, khô 
sở sẽ không thể nào tưởng tượng nồi! Thế giới sẽ là 
cái lò sát sinh lớn! Nhân loại sẽ phải chịu một số kiếp 


* vô cùng thê thảm. 


Ø1) Ba-la n. (B.T) 


5. Liên bang xô-viết với đế quốc chiến tranh: 


Vì chiến tranh đế quốc là tai vạ lớn cho loài người, 
nên luôn luôn Liên-xô đeo đuồi chánh sách hòa bình. 
Song sự an toàn chung do Liên-xô chủ trương luôn 
luôn bị tên đại bợm Săm-béc-lanh (Chamberlain) phá 
hoại. Ở hội nghị Muy-nich nó đã hy sinh Tiệp đề phá 
hiệp ước tương trợ Xô — Tiệp và xủi Hit-le xoay bộ 
máy quốc xã về phương Đông, Trong cuộc thương 
thuyết Anh, Pháp, Xô, Săm-béc-lanh và Đa-la-đi-ê một 
hai không chịu bảo đảm cho mấy nước trên bờ biền 
Ban-tich, toan chừa chỗ trống cho Hit-le dễ bề đánh 
Liên-xô. Trong lúc ấy Hit-le biết Liên-xô mạnh mẽ 
không thề xâm phạm nồi, cam đoan không động chạm 
tới bờ cõi Liên-xô, bởi vậy một bản hiệp ước bất xâm 
phạm đã ký giữa hai nước Xô — Đức. Mục đích hiệp ước 
này không phải gây ra đế quốc chiến tranh như lời 
phao vu của dư luận phản động, mà trái lại cốt chia rễ 


lực lượng bọn đế quốc và không những tránh cho 180, 


triệu dân Liên-xô, mà tránh cho hàng ngàn triệu công 
nông trên thế giới khỏi bị lôi cuốn vào cuộc chiến tranh 
cướp bóc thảm khốc lần thứ 2 do để quốc Anh — Pháp — 
Đức gây ra. Tụi phản động lại vin vào việc Hồng quân 
kéo qua mấy tỉnh phía đông Ba-lan, cho rằng Liên-xô 
đồng lõa với Đức đề chia sẻ nước láng giềng. Chúng 
không hiều hay không muốn hiểu rằng trong lúc hơn một 
triệu quân ảo nâu! rầm rộ kéo qua Ba-lan, nếu Liên-xô 
không chiếm ngay lấy mấy tỉnh ấy thì sự an toàn của mình 
sẽ không khỏi bị dọa nạt và sẽ thêm hàng chục triệu đân 
thiêu số Nga ở Ba-lan bị bọn quốc xã chém giết giày bừa, 
Chúng không phân biệt hay không muốn phân biệt sự 


~ 


La 


đùng võ lực can thiệp vào xử khác đề giết người, cướp của ~ 


(1) Phát-xit Đức mặc sơ-mi nâu (chemise brune). (B.7), 
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như Đức chiếm Áo và Tiệp; Ÿ chiếm Á và An-ba-ni; 
Nhật chiếm Trung-quốc, Cao-ly, Đài-loan; Anh chiếm 
Nam Phi châu, Ẩn-độ, Diến-điện ; Pháp chiếm Ma-rốc, 
Đông-dương, v.v. với sự Liên-xô can thiệp vào Ủy-cơ- 
ren để cởi ách nô lệ cho dân xứ ấy. Chứng cớ: sau khi 
Hồng quản kéo qua xứ Nga trắng (Russic Blanche) và 
Uy-cơ-ren (dân ở hai xứ này là dân thiêu số Nua), Liên- 
xô đã lập nuay chế độ xô-viết, quốc hữu hóa các sản 
nghiệp lớn giao cho thợ quản lý và chia ruộng đất cho 
đân cày. Trái lrẳn thái độ giả dối của các để quốc Mỹ — 
Ý, miệng nói trung lập mà thật ra bán khí giới cho các 
nước giao chiến và đanz mưu mô cơ hội nhảy xồ vào 
chiến tranh, Liên-xô luôn.luôn gắng sức làm cho phạm 
vi chiến tranh khỏi lan rộng ra. 

Việc ký hiệp ước tương trợ với các nước trên bờ biên 
Ban-tich, cuộc thương thuyết với Thồ đều nhằm vào 
mục đích ấy. Tóm lại dù ngày nay tình hình thế giới 
biến đồi, Liên-xô vẫn cử thủy chung với cái chánh sách 
hòa bình và ủng hộ cách mệnh thế giới đã đeo đuồi từ 
trên 20 nắm nay. 


6. Cuộc âm mưu đánh Liên-xô: 


Giữa lúc ấy các để quốc Anh — Pháp tửnz giờ, từng 
phút lo tìm hết cách xoay cuộc để quốc chiến tranh ra 
cuộc tiến công Liên-xô đề đạp bằng thành trì cách mệnh 
thế giới. Hiện nay kinh tế thế giới đã vạch ra hai hà 
thống: Hệ thống tư bản chủ nghĩa và hệ thống xã hội 
chủ nghĩa. Hệ thống xã hội còn thì hệ thốnz tư bản chết, 
Liên-xô đối với liệt cường để quốc là kẻ không đội trời 
chung. Từ trên 20 năm nay chúng nó đã dùng biết bao 
thủ đoạn, khi võ trang can thiệp, khi phong tỏa kinh 
tế, khi thông dồng với bọn phản cách niệnh Tờ-rốt-kit, 
hao tồn biết bao lực lượng cả vật chất lẫn tỉnh thần 
mong tiêu diệt Tô quốc vô sản thế giỏi, nhưng tất cả 
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đều vô công hiệu. Ngay sau Đức chiếm Ba) rồi, hai đế 
quốc Anh, Pháp vẫn mưu hòa với Hit-le toan quay 
mũi súng của hơn một triệu quân quốc xã về pl:ia Liên 
bang xô-viết, song việc Hồng quân tiến lên lập xô-viết ~-. 
mấy tỉnh miền đônz Ba-lan đã đập tan cái mưu hiềm 
độc ấy. Tuy vậy chúng có ngã lòng đâu. Có đế quốc 
Mỹ — Ý — Nhật phụ họa vào, Săm-béc-lanh và Đa-la- 
đi-ê đang dùng trăm phương nghìn kế xoay cuộc đế 
quốc?) giữa Anh — Pháp, Đức, thành cuộc chiến tranh 
phản cách mệnh giữa các đế quốc cùng Liên-xô. Chúng 
monz rằng nếu thành trì cách mệnh thế giới bị đạp 
bằng, hệ thống xã hội chủ nghĩa bị đánh đồ thì nhân 
dân bị áp bức ở các nước tư bản hết hy vọng giải 
phóng, dàn tộc bị áp bức các thuộc địa hết mong độc 
lập tr do. Bởi vậy Liên-xô đương hết sức củng cố, 
phòng thủ ở tây cũng như ở mặt đông. Bởi vậy phong 
trào nhân đân giải phóng ở các nước tư bản và phong 
trào dân tộc giải phóng ở các thuộc địa trong giờ nghiêm 
trọng này cần phải cùng Liên-xô kết chặt thành mặt“ ” 
trận chống đế quốc chiến tranh, chống đế quốc chủ 
nghĩa toàn thế giới, thành mặt trận cách mệnh giải 
phóng toàn thế giới. 


7. Tiền đò cách mệnh : 


Trận tông khủng hoảng to tát đữ đội còn dây đưa, 
cuộc khủng hoảng mới lại dồn dập kéo tới. Trật tự 
cũ lại lay chuyển tận gốc. Chế độ tư bản đang hấp 
hối chết thì cuộc đế quốc chiến tranh lần thứ 2 lại 
tiếp đến đầy nó chóng vào chỗ diệt vong. Ở các nước 
để quốc tư bản nhất là ở các nước đang đánh nhau, 

(1) Ba-lan. (Đ.T.) 


(2) Theo chúng tôi có lẽ là: «... xoay cuộc đế quốc chiến 
tranh giữa Anh, Pháp, Đức... » (B,T). 
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hết thảy dân chúng bị áp bức sẽ thừa cơ nồi dậy 
bể cái xiềng nô lệ kéo dài đã hàng mấy chục thể kỷ: 
Ở các nước thuộc địa hết thảy dân tộc bị áp bức: sẽ 
vùng dậy tranh đấu liều sống liều chết với đế quốc 
xâm lược đề cổi vất cái ách tôi đòi. Dân các nước tư 
bản đòi giải phóng. Dân tộc các thuộc địa đòi độc lập. 
hiên bang xô-uišt luôn luôn ở bên cạnh đề kích tlích họ, 
giúp đỡ họ, Liên bang xô-uiẽt, con đẻ của cuộc Cách 
mệnh Tháng Mười, thành trì cách mệnh thế giới mà ảnh 
hưởng ngày càng lan rộng, địa vị ngày càng vững vàng, 
sự thành công trong cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa 
ngày càng rõ rệt, không có sức gì có thể xâm phạm tới 
được. Gương kháng chiến của Trung-quốc luôn luôn 
ở đó đề thúc giục họ. Cuộc kháng chiến oanh liệt của 
450 triệu người hy sinh quyết chiến để tranh lấy tự 
do, độc lập cho nước nhà khiến phát-xít lùn, tên lính cảnh 
sát của liệt cường ở phương Đông ngày càng khốn đốn. 
Cách mệnh Trung-quốc sẽ thẳng ! Cách mệnh giải phóng 
dân tộc Đông-dương”sẽ thắng ! Cách mạng thế giới thê 
nào cũng sẽ thắng! Một thế giới quang minh rực rỡ sẽ 
thay cho cái thế giới tối tăm, mục nát này. 


H. TÌNH HÌNH ĐÔNG-DƯƠNG 


1. Vị trí Đông-dương trong cuộc để quốc chiến 
tranh: 


Thuộc địa đông người nhiều của nhất của để quốc Pháp 
là một nước thủ phạm trong cuộc đế quốc chiến tranh, 
Đông-dương lần này cũng như hồi đế quốc chiến tranh 
lần đầu đã bị lôi cuốn vào một cuộc đại thảm sát xưa 
=ay chưa từng thấy. Đồng thời Đông-dương lại bị phát- 
xit Nhật đòm ngó. Mặc dù đế quốc Pháp đã lỳ lâm nối 
gót Anh mà đầu hàng Nhật song việc chiếm giữ đảo 
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Hải-nam và Sít-pờ-ra-layU vẫn còn đó, chủ nghĩa Đại 
Á Tế Á vẫn còn đó thì sự đầu hàng kia không lấp đầy 
được lòng tham không đảy của con sói Phù-tang. Đã 
bị đế quốc Pháp lùa người cướp của cụng cấp cho 
chiến tranh lại bị đế quốc Nhật lăm le xâm chiếm đó 
là số phận đau đớn và nguy cơ của 25 triệu dân Đông- 
dương. 


2. Chánh sách cai trị của để quốc Pháp trong để quốc 
chiến tranh; 


Ngày càng phản động, đến lúc chiến tranh xảy ra, 
chính phủ Đa-la-đi-ê liền ra mặt phát-xit hẳn. Chế độ 
phát-xit ở Đông-dương là một thứ phát-xit quân nhân 
thuộc địa nên lại càng tham tàn độc ác bội phần. Thừa 
dịp đế quốc chiến tranh đề thẳng tay bóc lột, chính phủ 
thuộc địa sung công tài sản tỉnh mạng nhân dân một 
cách gắt gao. Hàng ngàn, hàng muôn nưười hoặc đã sắp 
bị lùa đi làm mồi cho súng đạn hoặc bị bắt & làm 
dường ở nước độc. Lúa, thóc, xe, ngựa bị tịch ký. Lại 
còn thải thầy, thợ, bớt lương, tăng giờ làm, lại còn 
tăng thuế cũ và đặt các thứ thuế mới. Lại còn quốc trải, 
lạc quyên. Chiến tranh còn kéo đài, mảnh khỏe bóc lột 
của đế quốc Pháp chưa biết đến đâu mà kê. Muốn ngăn 
đón và đập tan phong trào. Cách mệnh nhất định sẽ nỗ 
bùng ra, đế quốc Pháp vịn vào chiến tranh ra lệnh giải 
tán Đẳng cộng sản, khủng bố thẳng tay, xét nhà, bắt 
người, giam cầm các chiến sỉ cộng sản cùng các phần 
tử cấp tiến trong dân chúng, khỏa miệng và điều khiền 
tất cả các cơ quan thông tin, giải tán những hội ái hữu 
tương tế, lập thêm những sở mật thám chính trị. 


(1) Spratly một hòn đảo trên Tháải-bình-dương ở phía Bắc 
In-do-nê-xi-a. (Đ.T.) l 
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Giữa lúc đó, ở bên kia, trước máy truyền thanh, 
thượng thơ thuộc địa Măng-đen (Mandel) bắt chước 
toàn quyền Sa-rô (Sarraut) hồi trước nói ngon nói ngọt, 
hẹn hò với đân thuộc địa một chế độ rộng rãi hơn 
và khuyên dân thuộc địa hết sức hết lòng với mẫu 
quốc ! Khủng bố, lừa gạt chưa đủ, để quốc Pháp côn 
dùng chánh sách chỉa rễ. Chia rẽ dân Việt-narn uớt dân 
Việt-nam, chỉa rẽ dân Việt-nam 0uới các dân tộc Xfiên—Lào 
bùa các dán tộc thiều số khác (chúng lợi dụng người dân 
lộc nàu bản người dân tóc kia). Đế quốc Pháp lợi dụng 
thế lực phong kiến làm chỗ dựa cho chánh sách bóc 
lột. Gần đây chúng định nhảẳ một Ít quyền cho tụi vua 
chủa bù nhìn, mượn tay bọn này sát hại đàn chúng 
(vụ âm mưu trở lại hiệp ước 1884 đặt Bắc-kỳ dưới 
quyền cai trị của Nam triều). Đế quốc Pháp cũng không 
quên động viên dư luận tiến hành một cuộc đại tiến 
công nói láo, ra lệnh cho mấy tờ báo bợ đỡ và lũ gia 
nô tầu cầu nói xấu cộng sản, công kích Liên-xô, kêu 
goi nhân dân hiến mình nạp cho đế quốc chiến tranh. 
Đối với ngoài, đế quốc Pháp đầu hàng Nhật, mục dich 
đề chống lại phong trào cách mệnh của dân thuộc địa, 
đồng thời đề phá hoại cuộc kháng chiến của Trung- 
quốc và âm mưu chống Liên bang xò-viết. Bao nhiêu 
mưu mô của đế quốc Pháp tóm lại là chốnu cách mệnh 
đề phụng sự cho chiến tranh đế quốc. Dù sao trước 
cái nguy cơ kinh tế và chính trị của chế độ tư ban 
ngày càng nặng nề, trước phong trào cách mệnh thế 
giởi ngày càng sôi nồi, bao nhiêu mưu mò phản động 
của đế quốc cũng không thề làm ngừng dược bánh xe 
tiến hóa của lịch sử, 


3. Chánh sách kinh tế tiền tệ và tài chánh trong cuộc 
đế quốc chiến tranh: 

Muốn đeo đuổi cuộc chiến tranh lâu dài, đế quốc 
Pháp động viên kinh tế trong nước và thuộc địa. Tất 
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cñä công nghệ, nông nghiệp đều phải sinh sản cho chiến 
tranh. Đông-dương là một xử nông nghiệp không cỏ kỹ 
nghệ chiến tranh nên sự cung cấp cho mẫu h quốc không 
ra nzoài những nguyên liệu như than, sắt, cao-su, v.v., 
và nhất là lương thực như : gạo, bắp, heo, trâu, bò, v.vV.; 
tăng thêm sức sinh sẵn trong lúc này là một điều rất 
quan trọng, rất cần thiết. Vì vậy đế quốc Pháp đã tồ 
chức ngay « đại hội đồng kinh tế tối cao Đông-dương », 
« hộ tham mưu kinh tế Việt-nam » chuyên môn nghiên 
cứu đề hợp lý hóa nông nghiệp trong xử. Về mặt 
thương mại, đế quốc Pháp kiềm soát và điều khiỀn việc 
xuất cảng, nhập cảng những vật liệu cần thiết cho mình 
khỏi lọt ra nước ngoài. Về mặt tiền tệ, đế quốc Pháp 
bắt đầu tiêu thụ một thử bạc cắc bằng chất may-so 
{Maillechort)? chẳng có giá trị gì. Tệ hơn nữa vừa rồi 
sở kho bạc lại in ra sáu triệu bạc cắc giấy không có gì 
bảo đảm cả. Đế quốc Pháp hạn chế số tiền đưa ra 
nưoại quốc mỗi người không quá 200đ. Việc mua bán 
vàng bị kiềm soát và hạn chế. Nhà băng Đông— Pháp 
được độc quyền mua lại vàng ở các tiệm cầm đồ. Bạc 
gửi ở nhà băng Đông — Pháp, tư nhân không được rút ra 
và nhà bắng cũng không cho tư nhân vay nửa. Mục 
đích chánh sách tiền tệ của đế quốc Pháp là thâu tóm . 
hết thầy vàng bạc thiệt trong xử đề dùng vào đế quốc 
chiến tranh, nói rõ ra là đề mua nguyên liệu và chiến 
cụ ở các nước khác. Về mặt tài chánh để quốc Pháp 
xoay đủ cách để kiếm tiền sung vào chiến phí. Tăng 
thuế, quyên quốc trải chưa đủ, chúng thi hành cái 
chánh sách gọi là tiết kiệm, rút bớt các khoản chỉ tiêu, 
nhất là những khoản cần thiết cho dân như việc giáo 
dục, y tế, thê thao, dẫn thủy nhập điền. Chúng thải bớt 
thợ cùng các viên chức, bớt lương, tăng giờ làm. Nhà a. 


n=.n Ẳ& 
(1) Một hợp kim. (. 7.) 
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thương, trường học chẳng những không mở thêm, mà 
lại còn đuồi người đau oà một số nhà trưởng đã phải 
nhường chỗ cho binh lính đóng. 

Thất nghiệp, thất học, đói rét, yếu đau, chết chóc 
mặc kệ, miễn sao đục khoét được nhiều tiền đề kéo dài 
đế quốc chiến tranh. 

Đó là mục đích cbánh sách tài chánh của đế quốc 
Pháp. 


4. Ảnh hưởng của chánh sách kinh tế chiến tranh của 
đề quốc Pháp đến nèn kinh tế Đông-dương: 


a) Kinh tế Đông-dương là nền kinh tế cốt yếu nông 
nghiệp; thi hành chánh sách kinh tế chiến tranh (éco- 


_ nomi đe guerre), chinh phủ ngăn cấm hoặc hạn chế xuất 


cảng, những công ty xuất nhập cảng độc quyền cùng 
bọn trung gian đầu cơ mua lúa, bắp của nông dân, điền 
chủ với một giá cực rẻ (giá gạo hạng nhì ở thị trường 
Sải-gòn vào đầu tháng 11 từ 5đi2 đến 5đ15 một tạ 
60 kilô mà nông gia điền chủ chỉ bán được có 2đ60 hoặc 
2đ70, nghĩa là chỉ có nửa giá); nhà băng và các nhà 
giàu có lại rút tiền về, không cho vay; nông đân và tiều 
điền chủ không đủ tiền bạc, lúa giống, phân bón đề làm 
mủa hoa lợi, vì đó sẽ kém sút, ruộng đất vì đó sẽ phải 
bỏ hoang. Những cuộc bắt lính đã rút mất một số khá 
đông nhân công và sẽ hàng triệu nữa, dân quề còn lại 
ở nhà bị bắt đi phu đi canh, kết quả ruộng đất sẽ thiếu 
nxười cày cấy. Bao nhiêu công điền ở Trunz và Bắc-kỳ 
bị sung công đem bán đấu giá. Ruộng đất của nông dân 
bị bọn cố đạo, bọn thực dân, bọn địa chủ tàn ác cướp 
giật và bỏ hoang. Tất cả những tỉnh hình ấy sẽ làm 
cho kinh tế nông nghiệp bị suy sụp, đồ nát. 

b) Kỹ nghệ nhẹ và các ngành thủ công nghiệp trong 
xử sẽ bị kém sút vì xuất, nhập cảng bị ngăn cấm, nguyên 
liệu cần thiết không đủ dùng, hàng hóa không tiêu thụ 
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được hay khó tiêu thụ ra ngoài, vì sức tiêu thụ của 
quần chúng kém sút, vì không thề vay mượn được, vì 
hạn chế sinh sản, chỉ sinh sản những vật liệu chiến 
tranh? Các ngành thổ công nghiệp bị thuế má nặng nề, 
nợ cao lời rút rỉa nên phải chìm đắm trong cảnh tiêu 
điều và sẽ đi đến chỗ tiêu diệt. 

©) Sinh hoạt đã hết sức đắt đỏ và sẽ còn đắt đỗ thêm, 
vì bọn đầu cơ trục lợi, vì đồng bạc phá giá và sẽ lăn 
xuống cái dốc phá giá ghê gớm, vì sự độc quyền và củ 
soát ngoại thương, quảng đại quần chúng không tiền 
mua đồ cần thiết, thương nghiệp vì đó bị đình đốn 
nguy ngập. Nói tóm lại những vết thương của cuộc tồng 
khủng hoảng chưa lành đã tiếp đến cuộc khủng hoẳng 
mới. Giờ đây chỉnh sách kinh tế chiến tranh của đế 
quốc Pháp lại sẽ gây nên những ảnh hưởng khốc liệt 
làm cho cuộc khủng hoàng hết sức nặng nề và xô nền 
kinh tế Đông-dương vào cảnh điêu tàn đồ nát, 


53. Tỉnh hình và thái độ các giai cấp xã hội Đông- ˆ 
dương: 

Chính sách kinh tế chiến tranh của để quốc Pháp 
ảnh hưởng sâu sắc đến tình hình các giai cấp xã hội 
rong xư. 

a) Địa chủ: Tron3 giai cấp địa chủ, có một số đại địa 
- chủ tuy giá nòng sản hạ, nhưng họ ít bị thiệt hại bởi 
nạn đầu cơ. Trái lại, họ nhân cơ hội này dễ tịch ký 
hoặc mua rẻ ruộng đất của nônưg dân và tiêu điền chủ 
mà làm giàu. ám động trung tiêu điền chủ bị thiệt hại 
nhiều vì lia rẻ phải bản đồ, bán trút đi để trả nợ và 
tiêu xài không đủ, vay mượn không được, thuế nặng, 
lúa, bắp, trâu bò sẽ bị sung công, ruộng đất sụt giá. 
Nên dù họ có bóc lột nòng dân cũng không đủ trả nợ *- 
nhà băng cùng đại địa chủ, họ sẽ bị sa sút và có khi sẽ 
phả: bị tịch ký hết gia sản. 
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b) Tư sản bồn xứ: Tuy ở thành thị có một vài ngành 
có hy vọng mở mang đề cung cấp cho chiến tranh hoặc 
vì chiến tranh vận tải khó nên sẽ có thề mở thêm một 
vài thứ kỹ nghệ nhỏ ở thuộc địa (như hàng dệt, áo len, 
làm đường, làm dầu, xà-bong, xe hơi đốt bằng than 
củi). Nhưng nói chung thì xưa nay kinh tế Đông-dương 
vẫn bị phụ thuộc kinh tế Pháp, lại thêm không có tư 
bản đề kinh đỉnh (vì lúc này nhà băng không cho vay) 
nên sự hy vọng có thê phát triền rất chật hẹp và ít ỏi.. 
Trái lại nhiều ngành bị thiệt hại, sa sút vì chính sách 
sung công (xe hơi, xe đò), vì thuế quốc phòng rất nặng 
và vì sức tiêu thụ của quần chúng kém sút. Đám phú 
nông tức tư bản ở thôn quê cũng bị thiệt hại như tiểu 
điền chủ, lại thêm nạn thiếu nhân công nên cũng không 
tránh khỏi bị khốn đốn dù được bù lại bằng sự bóc 
lột dân cày. 

c) Tiều tư sản thành thị : Thuế ba tăng? và tiền phố 
nặng, sức tiêu thụ kém, buôn bán ế ầm, vốn it, không 
có chỗ vay lại không mua chịu được (các công ty thương 
mại lớn không bán chịu nữa) nên một số đông tiều chủ, 
tiêu thương đã phải đóng cửa và phá sản. Viên chức 
bị sụt lương không được thăng trật, phải làm thêm giờ, 
ngày chủ nhật nhiều khi không được nghỉ, công việc 
phải làm gấp đôi vì một số đòng viên chức bị động viên 
và các công sở không lấy thêm người. Đã vậy lại bị 
tăng thêm thuế lương bồng hoặc thuế thân, sinh hoạt 
đắt đồ nên tình cảnh rất nguy ngập. 

đ) Xông dán: bị nạn bán rẻ, mua đắt, vay siết họng, 
địa tô cao, bị cướp ruộng, sưu thuế nặn, xâu tư Ích; 
lại bị tịch thâu xe ngựa, đến ngay lúa, bắp, trâu bò, tài 


(1) Thuế môn bài. (B.T). 
(2) Xâu tư ích: đi làm không công như: dắp đương, đ¿ 
kênh, v.v, ở địa phương. (J.7), 
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sản rồi cũng sẽ lần lượt bị sung công, bao nhiêu của 
mồ hôi nước mắt sẽ bị vơ vét hết. Trung, bần nòng sẽ 
bị phá sản cả đám, tất cả sẽ bị đói rét cùng cực. 

đ) Thợ Lhuuẻn: Những luật xã hội ban hành ở Đòông- 
dương sau khi chính phủ bình đân lên cầm quyền hiện 
nay đã bị thủ tiêu hết. Nghị định của toàn quyền Đôn- 
đương nuày 10-11-1939 đã tắnz giờ làm việc lên từ 60 
đến 72 giờ mỗi tuần, nghĩa là từ 10 đến 12 giờ mội 
ngày. Thợ làm trong các xưởng kỹ nghệ cung cấp cho 
chiến tranh nếu không chỉiu làm việc sẽ bị phạt nặng, 
Tiền lương không được tắng còn bị rút bớt. Một số bị 
sa thải, thất nghiệp, bơ vơ; càng nguy hơn nữa là thợ 
thuyền chỉ có hai bàn tay trắng, lúc bị động viên, vợ con 
sẽ hết chỗ nương dựa và làm vào cảnh đói khồ. Nói 
tóm lại, chính sách kinh tế tài chánh của đế quốc Pháp 
trong lúc chiến tranh sẽ hút hết máu mủ của đân chúng ; 
nó sẽ làm cho ruộng đất và tư bản tập trung rất mau 
vào tay bọn tư bản tài chánh và đại địa chủ, còn dân 
chúng ngày càn; đói khô, phá sản, sống dở, chết đở. 

Trong khi ấy chính sách thuộc địa thí hành theo lỗi 
phát-xÍt quản nhàn. Bọn phong kiến bồn xứ đã hoàn 
toàn làm tay sai cho đế quốc và bám chặt vào đế quốc. 
Bao đạt và bọn vua Miễn, Lào đua nhau hô hào dân 
chúng ra đầu quân, gắng sức làm việc và rán chịu ly 
sinh đề phụnz sự mầu quốc. Đại địa chủ tuy có dòi 
chút xung đột với tư bạn tài cháảnh nhưng vì quyền lợi 
màt thiết với để quốc và phong kiến nên thường thườn3+ 
thỏa hiệp với để quốc hoặc phản động ra mặt, Tư sản 
bồn xứ cùng trung tiêu dịa chủ về kinh tế đã bị bờ 
buộc, thiệt hại, về chính trị không được cải cách rộng 
rải nên càng bất mãn với để quốc và có nhiều tỉnh 
thần chốnz để quốc. Tuy vậy, vì thế lực rất hèn yếu và ˆ 
chính họ cũng đứng về địa vị bóc lột (tư sản bồn xử 
bóc lột thợ thuyền, trung tiêu địa chủ bóc lột đân cày) 
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_ nên năng lực phần đế của họ rất yếu ớt, họ rất dễ ngã từ 


phe này qua phe khác, họ có thể đi với dân chúng trong 
một lúc nào, nhưng nếu được cải cách thỏa mãn, hoặc 
phong trào quần chúng lên cao động chạm tới quyền 
lợi của chúng, chúng sẽ xoay qua phe đế quốc. Tiều tư 
sản thành thị bị nhiều hoàn cảnh áp bức nên có năng 
lực phản để cách mệnh, song vì bản tính của họ đứng 
giữa tư bản và vô sẵn nên không chắc chắn, không thề 
là lục lượng lãnh đạo cách mệnh giải phóng đến triệt 
đề. Nông dân bị ba bốn tầng áp bức, bóc lột lại chiếm 
đại đa số trong nhân dân, dä bao phen nồi dậy chống 
dế quốc, địa chủ. Cùng với giai cấp vô sản, nỏng dân 
là một trong hai động lực căn bản của cách mệnh Đông~- 
dương. Vô sản giai cấp Đông-dương, tuy số lượng tương 
đối ít, tuy còn non nởớt trẻ tuôi, song vì không có chút 
thủ đoạn sinh sản nào ngoài dây xiêềng xích của tư bản 
trói buộc, vì tập trung ở chỗ yết hầu của tư bản để quốc» 
lại sinh nhằm thế kỷ 20 là thời đại để quốc chủ nghĩa 
và vô sản cách mệnh thế giới, nên chẳng những vô sản 
là một động lực cách mệnh mạnh mề phi thường mà 
còn là lực lượng lãnh đạo của cách mệnh. Từ năm 
13U — 1931 đến nay, ta đã thấy rõ vai trò lãnh đạo của 
vỏ sản giai cấp trong phong trào cách mệnh Đòng-dương- 


6. Các đảng phái và xu hướng chính trị. 


a) Bọn phong kiến Việt-nam, địa vào đế quốc đề 
giữ đặc quyền, đặc lợi, chia ra làm mấy phe dẳng. 

1. Chính phủ Nam triều Bdo-đạaiz đã hoàn toàn bán 
mình cho đế quốc Pháp làm tay sai dắc hrc cho để 
quốc trong cuộc đàn áp phong trào cách mệnh nắm 
1930 — 1931. Gần đây Bảo-dại và bọn bío hoàng 
Quỳnh, Bồng lại vâng lệnh đế quốc hô hào thi hành trở 
lại hiệp ước 1881, đem những tiếng « quốc quyền », 
«lập hiến» «thống nhất quốc gia » ra lửa gạt, nhưng 
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kỳ thật là bọn tay sai vụng về của đế quốc Pháp. Để 
quố: muốn lợi dụng bọn này làm tấm bình phong đề 
chống lại sự tuyên truyền của bọn thân Nhật và đề 
thêm sức đàn áp dân chúng. 

2. Phe 1884 ở Trung-kỳ tức là phe Khôi, Diệm 
muốn dựa trên nền tảng pháp luật, yêu cầu đế quốc 
Pháp thi hành đúng hiệp ước 1884 tăng quyền cho bọn 
vụa quan bồn xử. Sự khác nhau ít nhiều giữa hai phe 
trên này là công ty Bảo-đại, Phạm Quỳnh đã hoàn toàn 
làm nô lệ một cách vỏ liêm sỉ cho đế quốc, còn phe 
Khỏi — Diệm còn đôi chút ý muốn chống chính sách 
độc đoán của đế quốc, nhưng cũng dựa vào để quốc; 
không thề rời đế quốc được. 

3. Phe Cường-đề thân Nhại: Cường-đề là một anh 
phong kiến bất đắc chí lúc trước được cánh Văn thân 
đem ra ngoài dùng làm cây cờ đề hiệu triệu dân chúng. 
Nhưng sau khi thất bại, Cường-đề nương náu ở Nhật, 
đã bị đế quốc Nhật mua chuộc. Hiện nay Cường-đề đã 
trở nên tay sai cho Nhật mong được đóng vai trò Phô 
Nghỉ Việt nam. Những tư tưởng trải mùa của một Ít 
nhà nho ø« Đông du » (các cụ Văn thân du học ở Nhật 
về) còn sót lại nói Nhật với An-nam «đồng văn», 
« đồng chúng » đã vô tình hay cố ý dọn đường cho một 
kể ngoại xâm khác. 

b) Đại biều cho giai cấp tư sản bồn xử và địa chủ 
có những đang phái và cơ quan báo chí sau này: 

Đảng lập hiến có tờ Tribune Indochinoise (Đông- 
dương diễn đàn) làm cơ quan, là một xu hướng cải 
lương trước kia được giai cấp tư sản bồn xử và địa 
chủ ở Nam-kỳ ủng hộ khá đông, nhưng nay vì chủ 
trương «Pháp — Việt đề huề» đầu hàng để quốc, bị ˆ 
thất bại và một bọn lãnh tụ chỉ biết vinh thân phì gia 
đã phản bội quyền lợi dân tộc và ngay cả quyền lợi 
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ĂẮ Á. 


giai cấp chúng nó, còn một bọn lãnh tụ hèn nhát nên 
Đăng, lập hiển càng mất tín nhiệm trong đám đông tư 
sản địa chủ. 

Đảng dân chủ tô chức ở Nam-kỳ chưa bao lâu cũng 
là một xu hướng quốc gia cải lương, phần nhiều gồm 
những phần tử tư sản, địa chủ đã chán ghét Đăng lập - 
hiến, song từ khi thành lập cũng không chịu hoạt 
động gì. | 

Phái trực trị ở Bắc-kỳ đo Nguyễn Văn Vĩnh và 
Phạm Huy Lục cầm đầu có báo An-nam Nouveau (An- 
nam Thời mới) làm cơ quan, yêu cầu cho giai cấp tư 
sản bồn xứ được tham øgia chính trị rộnu rãi hơn dưởi 
quyền cai trị trực tiếp của đế quốc. Chống với chủ 
Hương « lập hiến của bọn bảo hoàng Quỳnh — Bồng›, 
phái trực trị gần đây có tham gia it nhiều vào cuộc 
vận động chống trở lại hiệp ước 1884.ở Bắc. Tuy vậy, 
bản chất của phái này vốn là phản động, những lãnh 
tụ của nó đã nhiều lần bán mình cho đế quốc, phần 


bội quyền lợi dân tộc. 


Báo Effort do Vũ Đình Di chủ trương đòi một chế 
độ tự trị cả về kinh tế lẫn chính trị là một phải tư 
sản tự do (Bourgeoisie Hbérale) có ảnh: Lưởng ít nhiều 
trong đám trí thức tiêu tư sản. Những diều yêu cầu 
của phái này hợp với nguyện vọng giai cấp tư sản bỏn 
xứ. Tuy nhiên cũng hô hào suông trên mặt bảo, không 
có hoạt động gì, Ngoài ra còn có một vài cơ quan như 
báo «Tiếng dân» ở Trung, báo « Nuày nav» ở Hắc, 
báo « Văn-lanø » ở Nam dều có xu hướng quốc gia cài 
lương. Báo «Vắăn-lang» là do một số bác sĩ có tư 
tưởng tự do chủ trươnz. Hảo « Noày nay» thiên về 
mặt văn hóa hơn chính trị. Báo « Tiến đân» của ông 
Huỳnh Thúc Kháng dôi khi hồ hào cái cách trên mi 
báo. Nói tóm lại, trong xu hướng quốc gia cải lương, 
có bọn đã trở nên hoàn toàn phản dộng, làm tay sa 
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cho đế quốc Pháp, còn phần đông lừng; chừng khiếp 
nhược, tuy thấy bất bình chỉnh sách áp bức dã man 
của đế quốc song lại sợ phong trào cách mệnh của 
quần chúng. * 

c) Giai cấp tiều tư sản đã tồ chức nhiều đảng cách 
mệnh quốc gia như : Vi¿f-nrutm quốc dân đảng, Bình đân 
cấp tiền cách mệnh đang, ViệI-nam độc lập đăng (của 
Nguyễn Thế Truyền ở Pháp), V¿¿f-nain cách mệnh đúng 
(của Hải-thần ở Trung-quốc). Các đẳng cách mệnh tiều 
tư sản ấy có đảng không có cơ sở gì tronz quần chúng 
(như Việt-nam cách mệnh đang, Việt-nam độc lập đảng). 
Có đẳng bị tan rã trong một thời kỳ khả lâu chưa khôi 
phục lại được (như Việt-nam quốc dân đảng). Tuy nhiên 
xét theo điều kiện cụ thê xứ Đông-đương là một xứ 
thuộc địa, tư bản mới vừa phát triên Ít nhiều, giai cấp 
tiều tư sản còn năng lực cách mệnh phần đế, nên ta 
có thề chắc trong quả trình cách mệnh tới đây, các 
đẳng phái cách mệnh tiêu tư sản, Hoặc sẽ thành lập,, - 
hoặc tồ chức lại sẽ nhảy ra hoạt động với chương 
trình cốt yếu là quốc gia cách mệnh, đồng thời có thể 
nhuộm iL màu xã hội chủ nuhĩa để thu phục quận 
chủng cônữ nòng. 


4) Đảng công sản Đồng: đương là đảng của vô sản giai 
cấp, bênh vực quyền lợi của thợ thuyền, nông đân và 
tít cả nhân dàn bị áp bức, lãnh đạo tranh đấu để hoàn 
toàn giải phóng cho tất cả các dàn tộc Đồng-dương, 
triệt đề giải phóng cho thợ thuyền và quần chúng bị 
bóc lọt. Tuy còn tương đối trẻ tuôi song đã rèn luyện 
tronự trương tranh dấu khi ôn hòa, khi đồ máu, khi bí 
.màật, khi công khai. Trẻn võ đài chính trị trong xứ, 
Đẳng cộng sản Đông-dương là đang có thế lực nhất, 
CÓ Cơ sở vững vàng nhất trong quần chúng, chiến đấu ` 
cương quyết hơn hết đề bênh vực quyền lợi „cho dân 
chúng và tranh dấu đòi tự do, độc lập cho dân lộc. 


~ 


¿ 


VếY, 


Nhờ vậy, Đảng cộng sản Đông-dương đã chiếm vai trò 
lãnh đạo tronu phong trào cách mệnh Đông-dươn+¿ và 
chỉ dưởi quyền lãnh đạo của Đẳng cộng sản, cuộc cách 
mệnh Đông-dương nới triệt đề thắng lợi. 
đ) Đạo Cao-đài uà Phát giáo : Quần chúng có Ít nhiều. . 
tỉnh thần phản đế theo đạo Cao-đài và Phật giáo khá 
nhiều, nhất là sau những năm khủng bố 1930 — 1951, 
đạo Cao-đài ở Nảm-kỳ kéo được một số đông tín đô; 
nhưng nhờ thực tế thức tỉnh và nhờ phong trào dội 
lướt lên, có một số quần chúng theo các đạo ấy đã dần 
dần nhận rõ con đường đoàn kết tranh đấu để đòi 
quyền lợi, đã có một số ra khỏi đạo Cao-đài, Đế quốc 
chủ nghĩa Pháp rất xảo quyệt, đã tìm cách lợi dụng 
-những trào lưu tôn giảo đề mê hoặc quần chúng. Những _ 
hội chấn hưng Phật giáo ở Bắc — Nam — Trung do 
bọn hưu quan và địa chủ cầm đầu có kế hoạch của sở 
mật thảm chính trị bày vẽ. Còn bọn lãnh tụ Cao-đài 
lúc trưởc phần nhiều bị bọn tay sải Nbật mua chuộc 
và chúng lửa gạt quần chúng tin đồ theo ảnh hưởng thân 
Nhật. Từ khi đế quốc Pháp dự vào chiến tranh, vì tình 
hình căng thẳng và vì đế quốc Pháp tìm cách mua 
chuộc, phần nhiều lãnh tụ Cao-đài lúc này đã trở nên 
tay sai của đế quốc Pháp, hô hào tin đồ ra đầu quân 
giúp « mẫu quốc», che đậy sự trảo trở đầu hàng để 
quốc Pháp của chúng bằng câu: «đi lính đề quay mũi 
«súng đánh Tây ». Tỏm lại bọn lãnh tụ Cao-đài là bọn 
bản tính phản động, đòn xóc hai đầu, tùy theo cơ hội 
hoặc làm tay sai cho đế quốc này, hoặc bán mình cho 
đế quốc khác; còn quần chúng tín đồ Cao-đài thì có 
it nhiều tỉnh thần phản đế, nhưng còn nhiều mê tín 
thần bi nên bị bọn lãnh tụ xỏ lá lừa gạt. 
©e) Đảng Phục Việt do Việt-nam y học hội ở Nam-kỳ 
tỒ chức ra, cầm đầu là Đặng Thúc Liêng, Phủ Hùng; 
kết nạp bọn địa chủ, tư bẫn và quan lại bồn xử làm 
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«dầu dây » mon lương gạt lôi kéo quần chúng theo) 
họ dễ đánh đồ để quốc Pháp, rước Cường-đề về làm 
vì và đế quốc Nhật sanz thay thầy dồi chủ. Một điều 
đảng chú ý là họ muốn liên lạc với cộng sản đề mong : 
rủi quần chúng đã theo ảnh hưởng cộng sẵn. 

ø) Còn một vài phe đẳng như « Thiên địa hội », Phan 
Xích Long (ở Nam-kỳ), Bạch Tuyết Cừu (ở Bắc-kỲ) 
phản nhiều gồm những tay phiêu lưu, hoặc « anh chị » 
cũng có đôi chút tỉnh thần phản đế, song chỉ âm mưu 
khinự bố cả nhân và chủ trương ăn cướp chở không có 
vận động và tô chức quần chúng. Những tay lưu manh 
không phải là lực lượng cách mệnh, họ rất dễ bị mua 
chuộc, khi phong trào cách mệnh lên cao, bị khủng bố, 
họ mau chạy qua phe quân thù. | 

h) Bọn Tờ-rốt-kit là bọn khiêu khích phá hoại chia 
rẽ rất ghê tớm, là bọn tiền phong cho phát-xit chủ nghĩa, 
bọn“ thủ địch rất nưuy hiểm của cách mệnh, vì chúng 
che dậy hành vi phần động của chúng bằng những câu 
qcách mệnh cực tả» đầu lưỡi, vì chủng đã mập mờ, 
mạo nhận là cộng sản, chui rúc vào hàng ngũ thợ thuyền, 
là lực lượng cách mệnh hơn hết. Bọn Tờ-rốt-kít ở 
Đôn#z-dương cũng như bè lũ chúng ở thể giới, không 
còn là một xu hướng chính trị nữa. Chúng dùng mọi 
thủ doạn ghê tớm đẻ phá hoại phong trào cách mệnh. 
Len loi vào hàng noũ công nông, chúng hô những câu- 
cách mệnh dầu lưỡi để lừa gạt; nhưng âm thầm vöỏi 
bọn tư bản, địa chủ thì chúng lại bày cho bọn này kể 
hoạch phá tranh dấu, diệt cộng sản và được bọn này 
trợ cấp nhiều tiên bạc. Giữa lúc khủng bố này, chúng 
lại đóng vai trỏ khiêu khích khốn nạn làm tay sai dắc 
hrc cho lính kín. Ở miệt Cà-mau, bọn Tờ-rốt-kít gáy 

ra những cuộc tranh biện giữa công chúng rồi điểm chỉ. 
cho lính kín bắt những người hăng hái. Tuy nhiên, cần: 
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phân biệt bọn Tờ-rốt-kit phá hoại phong trào cách mệnh , 
với những phần tử công nông trí thức lầm theo chúng. 


7. Vấn đề dân tộc: 


Xứ Đông-dương gồm có nhiều dân tộc: Việt-nam, 
Miên, Lào, Thượng, Mường, Chàm, Mán, vy.v., trong đó 
có 3 dân tộc Việt-nam, Lào, Miên ở riêng ba xử khác 
nhau và đã từng có một lịch.sử, một văn hóa riêng, 
Còn những dân tộc thiều số Thô, Mán, Mường, Thượng 
đều là những bộ lạc sơ khai sống trên miền rừng nủi 
xứ Bắc và Trung-kỳ. Ngoài các dân bồn xứ ra, trong 
đám kiều dân ngoại quốc ở Đông-dương cần đặc biệt 
chủ ý đến người Hoa kiều. Hoa kiều ở Đông-dương kề 
đến số ức triệu, trong ấy tuy có một số tư bản và it 
tay địa chủ song đại đa số là tiểu công nghệ, tiều thương 
gia buôn gánh bán bưng và công nhân. Tuy là người 
ngoại quốc song là con cháu của một dân tộc bán thuộc 
địa nên họ không được đối đãi như kiều dân ngoại 
quốc khác, mà lại bị đế quốc Pháp áp chế đủ đường. 
Cho nên trừ một nắm đại tư bản ra, Hoa kiều ở Đòng- 
dương là đồng minh tốt của cách mạng Đòng-dương. - 
Vượt qua những thành kiến dân tộc và sự chia rễ của 
đế quốc tư bản, những thợ thuyền Trungø-quốc đã nhiều 
lần tranh đấu bên cạnh thợ thuyền Việt-nam, nhất là 
mấy năm sau này trong cuộc vận động ủng hộ cuộc kháng 


chiến của dân tộc Trung-hoa, hai dàn tộc Nam — Hoa 


đã tổ ra những cảm tình thân ái và liên lạc mật thiết. 

Mối quan hệ 0ề kùnh tế oà chính trị giữa các dàn lộc 
Đóng-dương : Tuy bị đế quốc tìm cách chia rể cho cễ 
cai trị, tuy có nhiều điều kiện lịch sử và văn hóa khác 
nhau, các dân tộc Việt-nam, Miên, Lào và các dân tộc 
thiểu số khác cùng sinh hoạt trên dải đất chữ S, đều 
có liên quan về kỉnh tế và chính trị, tất cả đều bị để 
quốc áp bức, tất cả đều bị bóc lột bởi những độc quyền 
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tư bản tài chánh, tất cả đều nằm dưởi một bộ máy đàn 
áp thống nhất về chính trị và quân sự của để quốc - 
Pháp. Phong trào giải phóng các dân tộc vì vậy có mật 
thiết quan hệ với nhau và phải dựa lẫn nhau. 

(hảnh sách áp bức ouà chỉa rẽ dàn lộc của đề quốc: 
Pháp: Đế quốc pháp coi dân bồn xứ như trân ngựa, 
như cỏ rác. Nó lại kích thích những thù hẵn dân tộc, 
kéo lính đân tộc: này đến đàn áp dân. tộc khác (đưa 
lính Mliên, lính T hượng ra đàn áp phong trào dân tộc 
Việt-nam). 

Chính mình, dân tộc Việt-nam cũng bị chặt làm ba 
khúc Trung — Nam — Bắc và đế quốc xui giục cho dân 
ba xứ kỳ thị lẫn nhau nữa. 

Để quốc Pháp tìm hết cách giấu bịt và xóa nhòa những 
trang lịch sử oanh liệt của các dân tộc bị áp bức, đồng 
thời nó lại dùng bọn chó sắn đem những tiểng equốc 
gia », qdân tộc » ra lửa gạt monø dìm giam mãi các dân 
tộc bị trị dưới ách nô lệ tối tăm. 

Phong trào đán tóc : Phong trào dân tộc ở Đông-dương š 
từ khi bị đế quốc Pháp cai trị đã trải qua nhiều đoạn 
tranh đấu vẻ vang. Khi ôn hòa, khi đồ máu, tất cả các 
dàn tộc Đông-dương từ Việt-nam, Miên, Lào đến các 
dân tộc thiêu số Thô, Thượng,v.v., đã nhiều lần nồi 
dày chống chính sách cướp bóc tàn ác và ách thống 
(ri năng nề của đế quốc. Trên miền rừng nùi Trung-kỳ 
và Dác-kỳ tới nay vẫn còn nhiều bộ lạc dân thiểu số 
chưa chịu quy phục hẳn đế quốc và vẫn còn kịch liệt 
chống lại đế quốc cùng bọn thực dân cướp bóc (như 
cuộc xunø đột của dân Thượng ở Kontum hồi đầu năm 
1938 với để quốc). Là con cháu của Trưng-vương:› Triệu 
Au, lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Thái-tồ, 
Nguyễn ,Huệ, Phan Đình Phùng, dân tộc;,Viêt-nam đãˆ" 
nẻu cao nhiều gương tranh đấu đòi giải phóng. Từ khi 
thuộc Pháp, phong trào giải phỏng dân tộc Đông=-dương 


246 


đã trải qua 4 giai đoạn: 1) Từ lúc' để quốc Pháp dến 
xâm chiếm đến cuộc đế quốc chiến tranh 1914— 1918, 
phong trào dân tộc do phong kiến và các bậc Văn thàn 

~ cäm đầu đều có tính chất đánh đồ đế quốc, lập lại 
nước độc lập quân chủ. 2) Từ sau đại chiến 1914 — f918. 
đến 1925“1926 là lúc tư bản bồn xứ bắt đầu phát triên 
ở Đông-dương, phong trào dân tộc do giai cấp tư sản 
cảm đầu và cỏ tính chất quốc gia cải lương. 3) Tử 1926 
đến cuộc bạo động Yên-bải (2- -1930), phong trào dân tộc 
đo giai cấp tiều tư sản bồn xử cầm đầu và có tính chất 
quốcgia cách mạng. 4) Từ T930—1931 trở lại đây, phong 
trào đân tộc do vỏ sản giai cấp, do Đẳng cộng sản lãnh 
đao, đòi hoàn toàn giải phóng dân tộc, nhưng không có 
Lính chất quốc gia co hẹp, chủ trương tất cả các dàn 
tộc bình đẳng như anh em. 

V¿ trí của nắn đề dân tộc: Vấn đề dân tộc ở Đông- 
dương phải xét'theo hai mặt: một mặt là các đân lộc 
Đóng- 'Hườï? đoàn kết thống nhất đánh đỏ để quốc Pháp, 

ˆ^ dòi Đông- đương hoàn toàn độc lập và các đân Lộc được 
quyền tự quyết; một mặt nữa là phong trào dàn tộc 
giải phóng ở Đông-dương phải liên lạc khăng khít với 
cách mệnh thế giới (là một bộ phận của cách mệnh vô 
sản thế giới) đề đánh đồ kẻ thù chung là tư bản đế 
quốc và xây dựng một thế giởi không có dân tộc bị áp 
bức, không có ranh giới quốc gia và chia rẽ dân tộc; 
nghĩa là thế giới cộng sản. 

Trong thời đại tư bản chủ nghĩa đã phát triền đến 
giai đoạn cuối cùng là đế quốc chủ nghĩa, nhất là lúc 
nó đã dùng đến chuyên chỉnh phát-xít, muốn xét doán 
một phong trào dân tộc cần hiệu thấu nội dung của nó. 
Phong trào dân tộc nào thuận và giúp Ích cho cách 

^ mệnh thế giới là phong trào tấn bộ và cách mệnh,: còn 
phong trào dân tộc nào do một đế quốc nào lợi dụng 
gày nên đề chia lại thị trường thuộc địa, nghịch với 
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cách mệnh thế giới tức là phản động. Vi dụ cuộc- vận 
động trở lại hiệp ước 1884 của bọn Quỳnh — Bồng tự 
xưng là « thống nhất quốc gia » mà kỳ thực là tay sai 
cho đế quốc Pháp, hay cuộc vận động của phe đang. 
Cường-đề thân Nhật nói là đòi « độc lập », « tự trị» mà 
kỳ thực là tay sai cho đế quốc Nhật, cả 2 phong trào 
gọi là dân tộc » ấy đều có tính chất phản động, cần 
phải đập tan. 

Thái độ các giai cấp đối uới ấn đề dân tộc: 1) Giai 
cấp phong kiến đã hoàn toàn phẩn bội quyền lợi dân 
tộc dù là bọn tượng gỗ làm tay sai cho đế quốc Pháp 
ở trong xử, hay bọn bù nhìn làm tay sai cho đế quốc 
Nhật ở ngoài. 2) Giai cấp tư bản bồn xử và địa chủ 
chủ trương quốc gia cải lương, một bộ phận đã làm 
tay sai cho đế quốc phản bội dân tộc, còn đám đông 
tuy bất bình đế quốc, song rất dễ thỏa hiệp. 3) Giai cấP 
tiêu tư sản chủ trương quốc gia cách mệnh nhưng 
thường là óc quốc gia eo hẹp cũng không nhìn. nhận 
quyền dân tộc tự quyết của các dân tộc Đông-dương.^ - 
Họ lại không nhìn nhận sự phân hỏa giai cấp trong 
xã hội Đông-dương, khòỏng cương quyết bênh vực 
quyền lợi giai cấp thợ thuyền và nhân dân bị bóc lội. 
Như thế họ không thê lãnh đạo cuộc cách mệnh giải 
phóng Đông-dương và họ không thề đi xa hẳn cuộc 
cách mệnh phản để. 

Đẳng cộng sẵn tranh đấu cho sự thống nhất dân tộc 
Việt-nam không phải bằng cách quy luy hay mặc cả với, 
đế quốc, xin để quốc ban cho. một chiến pháp ». Trải 
lại. bằng cách liên hiệp tất cả các dân tộc, các giai cấp, 
các đẳng phải phần để để dánh đồ đế quốc làm cách 
mệnh giải phóng dân tộc. Đảng cộng sản luôn luòn chủ 
ý bênh vực quyền lợi của vò sản và quần chúng laœ¬ 
động và Đẳng sẽ lãnh đạo cuộc cách mệnh tới triệt đẻ 
giải phónz vò sản giai cấp và đàn chúng lao dộng. 
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8. Liên quan lực lượng các giai cầo: 
- Phân tích tình hình xứ Đông-dương ta thấy mối liên 
quan lực lượng các giai cấp như dưởi đây: a) Một bên 
là đế quốc Pháp cầm hết quyền kinh tế, chính trị dựa 
vào bọn vua quan bồn xứ thối nát và bọn chó săn 
phản bội dân tộc, b) Một bên là tất cả các dân tộc bồn 
xử bị đế quốc chủ nghĩa Pháp áp bức như trâu ngựa và 
đềo rút xương tủy. Trong lúc này tất cả các dân tộc tử 
Việt-nam, Miên, Lào đến Thồ, Thượng, v.v., tất cả các. 
giai cấp trừ bọn phong kiến và một số bộ phận phản 
động trong đám địa chủ và tư sẵn, tất cả các đẳng phái 
trừ bọn chó săn đế quốc phản bội quyền lợi dân tộc, 
đều phải gánh những tai hại ghê tổm của đế quốc chiến 
tranh, đều căm tức kẻ thù chung là đế quốc chủ 
nghĩa. Những thẩm trạng do đế quốc chiến tranh gây 
nên sẽ làm cho trình độ cấp tiến hóa và cách mệnh hóa 
của quần chúng hết sức mau chóng... lòng phần uất 
sẽ sôi nồi, cách mệnh sẽ nồ bùng. : 


9. Đông-dương trong cuộc đế quốc chiến tranh làn 
trước với Đông-dương trong cuộc chiến tranh lần này: 


So sánh tình hình Đông-dương trong cuộc đế quốc: 
chiến tranh hiện tại với tình hình Đông-dương trong 
cuộc chiến tranh lần trước, ta thấy có nhiều sự khác 
nhau quan trọng: a) Đông-dương trong cuộc chiên 
tranh lần trước chưa bị ảnh hưởng nạn khủng hoàng 
mấy, lần này Đông-đương đã bị lòi cuốn vào nạn lòng 
khủng hoảng của tư bản. b) Cuộc đế quốc chiến tranh 
lần trước, Đông-dương cũng phải cấp bỉnh linh và tiên 
bạc cho đế quốc Pháp, song chưa bị sung côn: hết cả 
sinh mệnh, (tài sản như cuộc chiến tranh này. c) Cuộc 
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‹iẽ quốc chiến tranh 1914 — 1918, Đông-dương chưa bị. 
thốnz trị dưởi ách phát-xit quản nhân như bây giờ, 
đ) Trong cuộc chiến tranh 1914 — 1918, phong kiến bồn 
xứ còn tỉnh thần phản đế (Duy-tân), bây giờ bọn Bảo- 
dại cũng như vua chúa Miên, Lào đã trở nên nô lệ thuần 
thục cho để quốc. đ) Trong cuộc đế quốc chiến tranh 
lần trước, dân chúng Đông-dương tối đại đa số chưa giác ' 
ngộ ; lần này các đân tộc Đông-dương đã trải qua kinh 
nzhiệm đau đớn bị để quốc lừa gạt, hứa hẹn suônø, sẽ 
khôn đẻ cho đế quốc ru ngủ, quyết sẽ đứng lên đạp 
Lun¿ dày xiêng xích tróf buộc từ 3,4 thế kỷ nay, e) Khác 
với cuộc để quốc chiến tranh lần trước, lần này giai 
cấp phân hóa trong xứ đã rõ rệt và dã có nhiều dáng 
phải, đặc biệt là có Đẳng cộng sản là đảng tận tụy với 
quyền lợi đàn chúng và triệt dê cách mệnh, lãnh đạo 
cuộc cách mệnh giải phóng dân tộc. gøg) Cuộc để quốc 
chiến tranh lần này sẽ ghê tởm gấp trăm, gấp ngàn 
lần trước, tư bản chủ nghĩa hấp hối đương giãy giụa 
tronø d¿ng lửa tông khủng hoảng, cách mệnh thế giới. 
đương phát triền bồng bột, cách mệnh dân tộc giải 
phóng Đông-dương sẽ dược cách mệnh nhân dân giải 
phóng ở các nước tư bản, cách mệnh giải phóng dân 
tộc ở các xử thuộc địa, đặc biệt là cuộc cách mệnh 
Trung-quốc và được Liên bang xô-viết thành trì cách 
mệnh thế giới giúp đỡ. 

Căn cử theo những tình thế mới ấy, cuộc khủng 
hoàng kinh tế, chính trị Bảy nên bởi để quốc chiến 
tranh lần này sể nung nấu cách mạng l)òng-đương nồ 
bùng và tiền đồ cách mệnh giải phóng Đông-dương 
nhất định sẽ quanz mỉnh rực rỡ, 
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II. CHÍNH SÁCH CỦA ĐẲNG CỘNG SẲN 
ĐỒNG-DƯƯNG 


Trước kia trong khi để quốc Pháp còn có thề đứng 
wxào Mặt trận dân chủ thế giới chống phát-xit xâm lược, 
chống chiến tranh để duy trì hòa bình, chính sách cai 
trị ở chính quốc và thuộc địa có đôi chút tính chất tấn. 
bô, dân chúng Đông-dương một mặt vì còn có thể lợi 
dụng những sự có thề công khai (Possibilités légøales) 
của tư sản dân chủ, lại nhờ Mặt trận bình dân Pháp là 

“điều kiện tHuận tiện đề tranh đấu chống.phản động 
thuộc địa, đòi cải cách tấn bộ, đòi cơm ảo, chống sự 
hăm dọa của phát-xit Nhật đẻ giữ gìn hòa bình; một 
mặt vì tình thế quốc tế và trong xứ chưa đặc biệt căng 
thẳng, vận mệnh và tài sản của dàn chúng Dòng-đương 
chưa trực tiếp bị hăm dọa, chưa đầy dân chúng lên 
đường tranh đấu quyết liệt với đế quốc Pháp, thì trong 
lúc nhất định Ấy, | hình thức tô chức và tranh đấu thích 
hợp hơn hết và cần thiết hơn hết của dân chúng là Mặt 
trận dân chủ chống phản S9H6/tHUgE địa và chống phát- 
xÍt xảm lược. 

Bây giờ tình thế đã đồi khác hẳn, đế quốc Pháp hiện 
giờ là một tên thủ phạm đương phát động cuộc thế giới 
để quốc chiến tranh. Chính sách cai trị của chính phủ 
Đa-la-di-ê đã hoàn toàn phần động (phát-xit hóa). Sự 
thống trị các thuộc địa; nhất là Đông-dương là một chế 
độ quân nhân phảt-xit rõ rệt và sự mưu mô đầu hàng 
thỏa hiệp với phát-xit Nhật đã đặt ra trước mắt vẫn 
đề sống còn của các dân tộc Đônz-đương. 

Bước đường sinh tồn của các dân tộc Đông-dương 

_„ Không còn có con đường nào khác hơn là con đường 

` đánh đồ đế quốc Pháp, chống tất cả ách nzoại xàm vỏ 
lưận đa trắng hay da vànu đề tranh lấy giải phóng độc 
lập. Đề quốc Pháp còn, dân chúng Đông-dươnš chết, 
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Để quốc Phap chết, dân chúng Đông-dương còn. Cuộc 
thế giới đế quốc chiến tranh sẼ làm cho đế quốc chủ 
nghĩa thế „giời ngày càng yếu dần, trái lại vì những sự 
đầu đớn, “thê thảm do chiến tranh gây nên bắt dân - 
chúng phải chịu, lâm cho họ càng bất bình, căm tức 
nên phong trào cách mệnh thể giới sẽ càng to rộng, 
mạnh mẽ, những lò lửa cách mệnh thế giới tất nhiên 
sể bùng cháy. Sự bóc lột tàn ác của đế quốc Pháp ở 
Đông-dương đề cung cấp cho chiến tranh sẽ làm cho 
dân Đông-dương ngày càng cách mệnh hóa. Cuộc cách 
mệnh đánh đồ đế quốc Pháp của các dân tộc Đông- 
dương nhất định sẽ nồ bùng. 

Căn cứ vào những sự biến đôi trên quốc tế và trong 
xử và sự biến chuyên mới của phong trào cách mệnh 
thế giởi và Đông-đương, Đẳng ta phải thay đồi chính 
sách. 

Mặt trận dân chủ thích hợp với hoàn cảnh trước kỉa 
ngày nay khônz còn thích hợp nữa. Ngày nay phải 
thành lập Mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông- 
dương (M.T.T.N.D.T.P.Đ.Đ.D) đề tranh đấu chống đế 
quốc chiến tranh, đánh đồ đế quốc Pháp và bọn phong 
kiến thối nát, giải phóng các dân tộc Đông-dương làm... 
cho Đông-dương hoàn toàn độc lập. 

Nói dung uà đặc điềm của \Iặt trận thống nhất dân tọc 
phản dễ Đỏng-dương (1F.T.T.N.D.T.P.Đ.Đ.D): là hình 
thức liên hiệp tất cả cúc dan lộc Dóng-dương dưới nền 
thống trị đề quốc Pháp, tất cả các giai cấp, các đẳng 
phái, các phần tử phan để muốn giải phóng cho đân tộc, 
để tranh đấu chốnu để quốc chiến tranh, chống xâm 
lược phát xít, đánh đồ để quốc Pháp, vua chúa bồn xử 
và tất cả bọn tay sai của đế quốc đòi hòa bình, cơm ảo, 
thực hiện nên đọc lập hoàn loàn cho các dân lộc Đỏng-¬ „~` 
dương 0ới qtuền dàn lộc tự quuết. Khác vời Mặt trận dàn 
chủ là sự liên hiệp các giai cấp có it nhiều tấn bộ, các 
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dung phải cách mệnh với các đảng phái cải lương đề 


- đòi cải cách tấn bộ, Mặt trận thống nhất dân tộc phản . 


đế là mặt trận cách mệnh, là sự liên hiệp. các dân tộc, 
các giai cấp, các đẳng phái, các phần tử "có tính chất 
phun để, Nếu Mặt trận đân chủ chưa làm liệt bại các 
xu hướng cải lươnz đề huề thì Mặt trận T.N.D.T.P.Đ là 
một mặt tràn ;¡ch liệt chống với các dáng phái, các xu 
hưởng cải lươnz đề huề, làm liệt bại chúng nó hoàn 
toàn trong phong trào giải phóng dân tộc. Mặt trận dân 
chủ còn khác với Mặt trận phản để là trong tiến trình 
phát triền cách mệnh, sự liên quan lực lượng trong Mặt 
trân phần đế sẽ mau biến chuyền và biến chuyền theo 
một hình thức đặc biệt khác với sự biến chuyền có thề 
có của Mặt tràn dân chủ ; nói một cách khác là giai cấp 
tư sản nằm tronz Mặt trận dân chủ trong khi đi chunz 
với dân chúng đề thực hiện yêu sách đân chủ có thê ít 
và chậm quay lại phần bội quyền lợi dân tộc. Trái lại, 


những từng lớp tư sản có ít nhiều tính chất phản đế 


nằm trong Mặt trận phản đế trên bước đường cách 
mệnh của dân chúng sẽ rắt đề và rất mau quay. lại phản 
bội quyền lợi dân tộc, phá hoại phong trào BIẾ: phóng 
dân tộc. 


Xfặt tràn T.N.D.T.P.D.TD.D. 02t cách mệnh tư san đàn 
qgimjền: Cuộc cách mệnh giải phóng các đân tộc của 
Mặt trận phản để là một kiều của cách mệnh tư sản 
đân quyền. Song đứng trong tình thế khác ít nhiều với 
¡nh thế 1930 — 1931, chiến lược cách mệnh tư sản đản 
quyền bây giờ cũng phải thay đôi Ít nhiều cho hợp với 
tỉnh thế mới. Cách mệnh phần để và điến địa là hai cái 
mấu chốt của cách mệnh tư sản dàn quyền. Không øiai 
quyết được cách mệnh điền địa thì khảng giải quyết 
được cách mệnh phản để. Trái lại không ấn: quyết 
được cách mệnh phản đế thì không giải quyết dược : 
cách mệnh điền địa — Cái nguyên tắc chính ấy không 
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bao giờ, thay. đôi được, nhưng nó phải ứng dụng một 
cách khôn khéo thế nào đề thực hiện được nhiệm vụ 
chính cốt của cách mệnh là đánh đồ đế quốc. Hiện nay 
tình hìnhŠcó đồi mới. Đế quốc chiếnstranh, khủng 
hoảng cùng với ách thống trị phát-xit thuộc địa đã đưa 
vấn đề dân tộc thành một vấn đề khần cấp rất quan 
trọng. Đám đông trung tiều địa chủ và tư sắn bồn xử 
cũng căm tức đế quốc. Đứng trên lập trường giải phóng 
dân tộc, lấy quyền lợi dàn tộc làm tối cao, tất cả mọi 
vấn đề của cuộc cách mệnh, cả vấn đề điền địa cũng 
phải nhằm vào cái mục đích ấy mà giải quyết. Vì vậy 
trong khi chủ trương X.T.T.N.D.T.P.Đ., cách mệnh tư 
sản dân quyền trong lúc này chỉ mới tịch ký ruộng đất 
của những địa chủ phản bội quyền lợi dân tộc. Một 
điều khác nữa là Mặt trận phản để chưa đưa khẩu hiệu 
lập chính phủ « Xô-viết công nông binh » là hình thức 
chính phủ riêng của dân chúng lao động, mà đưa khâu. 
hiệu «chính phủ Liên bang cộng hòa dân chủ Đông- 
đương » là hình thức chinh phủ chung cho tất cả các 
tầng lớp dân chủng trong xử %*à trong phong trào giải 
phỏng dân tộc, một bộ phận của giai cấp tư sản còn có 
thể đi chunø với dân chúnz trong một giai đoạn nào. 
Song cuộc cách mệnh tư sản dân quyền trong giai đoạn 
lập Mặt trận phản đế còn và phải biển chuyền theo 
những hình thức mới và triệt đề hơn, tùy theo tình - 
thế thay đồi của Mặt trận và lực lượng tương đương 
trong hàng ngũ. Đảng cộng sản luôn luôn coi chính 
quyền xô-viết là hình thức chính phủ rộng rãi, dân chủ 
hơn hết và triệt đề của dân chúng. Cách mệnh tư sản. 
dân quyền còn và phải biến chuyền qua cách mệnh vỏ 
sản. Sự biến chuyển ấy hoặc hòa bình không phải vỡ 
trang bạo động nữa, chở không phải không đồ máu, 
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hoặc bằng bạo động tùy theo lực lượng vò sẵn và sự 
liên minh của nó với nông dân trong xử cùng sức ủng 
hộ của vò sản thế giới. 

Chiến lược của Mặt trận thống nhất đàn tóc phản dễ 
Đông-dương: Mục đích của Mặt trận T.NÑ.D.T.P.Đ.Đ.D: 
là đánh đồ đế quốc Pháp, vua chúa bồn xứ và tất cả 
bọn tay sai của đế quốc phản bội dân tộc. 


Lực lượng chính của cách mệnh là công nông dựa 


- Vào các tầng lớp trung sản thành thị, thôn quê và đồng 


minh trong chốc lát hoặc trung lập giai cấp tư bản bồn 
xứ, trung tiều địa chủ. Mặt trận ấy phải dưới quyền chỉ 
huy của vô sản giai cấp, 


Không nhận rõ sự cần thiết lãnh đạo của vô sản giai 
cấp trong cuộc cách mệnh tư sản dân quyền, một giai 
cấp cách mệnh triệt đề hơn hết, có một Đảng mạnh 
nhất thế giới, một bộ tham mưu đủ tài năng, đủ kinh 
nghiệm, đủ hy sinh là Quốc tế cộng sản và chỉ nhánh 
của nó là Đảng cộng sản Đông-dương thì không rõ vai 
trò lãnh đạo của vô sản. Trong cuộc cách mệnh giải 
phóng dân tộc giai cấp vô sản cầm quyên lãnh đạo thì 
vấn đề điền địa mới giải quyết dược một cách đúng đắn. 
và thích hợp vì nó là một giai cấp tiên tiến nhất, cách 
mệnh triệt đề, không có chút khí cụ sinh sản nảo và 
không dính liu đến vấn đề đất ruộng, mà vấn đề diễn 
địa có giải quyết được rành mạch thỏa mãn và hợp 
thời thì cuộc cách mệnh phản để mới thẳng lợi; cách 
mệnh giải phóng dân tộc mới thành công. 


Cuộc cách mệnh điền địa không có giai cấp vô sản 
chỉ huy không thê đi đến triệt đề. Công nông là hai cải 
lực lượng chính củả cách mệnh, sự đồng minh chặt chế 
của công nông là vấn đề sống chết của cách mệnh, 
không có sự đồng minh ấy thì cách mệnh khong thể 
thắng lợi được. 


Công nông phải đưa cao cày cờ đân tộc lên, vì quyẻ:. 
lợi sinh tồn của dân tộc mà sẵn sàng bắt tay với tiều 
tự sẵn và những tầng lớp tư sản bồn xứ, trung tiêu địa 
chủ còn có căm tức đế quốc, vì sự căm tức ấy có thề 
làm cho họ có ít nhiều tỉnh thần chống đế quốc. Tuy 
nhiên bản chất của uiai cấp tư sản tronø thời đại này 
luôn luôn sợ sệt phong trào dân chúng. Trong lúc.cao 
trào cách mệnh, họ sẽ rời hàng ngũ phản đế, vì quyền 
lợi ích Kỷ mà bỏ con đường giải phỏng dân tộc, con 
đường cách mệnh phản đế và sẽ nghiêng về phe đế 
quốc. Tronử lúc ấy thì sự trung lập giai cấp tư sản bồn 
xứ là một diều rất cần thiết cho cách mệnh giải phóng 
dân tộc và cũng vì những lẽ ấy, muốn thực hiện Mặt 
trận phản đế và bảo đảm sự thắng lợi của cách mệnh 
phản đế, cần phải làm liệt bại xu hưởng quốc gia cải 
lương. Ngoài những lực lượng chính và phụ ấy, cuộc 
cách mệnh còn cần đến những lực lượng dự trữ gián 
tiếp như vô sản Pháp, vô sản thế giới, Liên-xô, dân 
chúng thuộc địa và bán thuộc địa. 

Trong cuộc tranh đấu với dân chúng Đông-dương, để 
quốc Pháp còn kéo các đế quốc khác hoặc gián tiếp 
hoặc trực tiếp đồng minh với nó để dẹp phong trào 
cách mệnh thì sự liên lạc đồng minh của các dân Lộc 
Đông-dương với các lực lượng cách mệnh giải phóng 
chống đế quốc trên thế giới, với vỏ sản giai cấp thê 
giới, với thành trì cách mệnh thể giới là Liên-xò là một 
sự cần thiết không thê không có được; vì sự đồng tình 
và ủng hộ cuộc cách mệnh thế giới có thể quyết dịnh 
phong trào cách mệnh tron¿z xử trong một phạm vì 
hông phải nhỏ (kinh nghiệm cách mệnh Tày-ban.nha 
và Trun-quốc). 

Cuộc cách mệnh tư sản dân quyền do Mặt trận T. N. 
l).T.D.D.Đ.D. thực hiện giải quyết: 1) Đánh dỏ đề 
quốc Pháp, vua chúa bồn xứ và tất cả bọn phản động 
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tay sai cho đế quốc và phản bội dân tộc. 2) Đông-duơng 
hoàn toàn độc lập (thi hành quyên dân tộc tự quyết): 
Không một dân tộc nào có thể giải phóng riêng rẽ vì 
Đông-dương ở dưới quyền thống trị duy nhất của để 
quốc Pháp về mặt chỉnh trị, kinh tế và binh bị. Không 
có thề một bộ phận nào thoát khỏi nền thống trị ấy 
mà chẳng liên quan đến cả toàn thể nền thống trị của 
đế quốc Pháp. Sự liên hiệp các dân tộc Đông-dương 
không nhất thiết bắt buộc các dân tộc phải thành lập 
một quốc gia duy nhất vì các dân tộc như Việt-nam, 
Miên, Lào xưa nay vẫn có sự độc lập. Mỗi dân tộc có 
quyền giải quyết vận mệnh theo ý muốn của mình; 
sonz sự tự quyết cũng không nhất định nghĩa là rời 
hẳn nhau ra. 3) Lập chính phủ Liên bang cộng hòa dân 
chủ Đông-đương (đã giải thích trên). 4) Đánh đuôi hải 
lục không quân của đế quốc Pháp ra khỏi xử, lập quốc 
dân cách mệnh quân (nói đánh đuồi ra khỏi xứ mà 
không nói đánh đuồi trống không, vì nếu quân đội của 
đế quốc đã bị đánh đuồi tan nát, song vẫn còn lần lút 
trong xứ thì sự âm mưu đánh lại cách mệnh vẫn còn. 
Một ngày nào mà có quân lính để quốc ở trong xử thì 
Đông-dương chưa phải là hoàn toàn độc lập, những 
quân lính ấy bất cứ người Pháp hay người bồn xứ). 
5) Quốc hữu hóa những nhà băng, các cơ quan vận tải, 
giao thông, các binh xưởng, các sản vật trên rừng, 
dưởi biền và dưới đất. 6) Tịch ký và quốc hữu hóa tất 
cả các xí nghiệp của tư bản ngoại quốc và bọn đế quốc 
thực dân và tài sản của bọn phản bội dàn tộc, nhà máy 
giao thợ thuyền quản lý. 7) Tịch ký và quốc hữu hóa 
đất ruộng của đế quốc thực dân, cổ đạo và bọn phản 
bội dân tộc. Lấy đất bọn phản bội, bọn cố đạo, đất công 
điền, đất bỏ hoang chia cho quần chúng nòng dân cày 
cấy. (Chính phủ chỉ lấy đất của bọn địa chủ phản bội, 
của cố đạo, công điền, đất bỏ hoang chia cho dân cày 
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làm đủ ăn, nếu thiếu phải lấy thêm đất tịch ký của bọn 
thực đân; nhưng khi chia đất cho dân cày, chia cho 
bần nông và công nhân nông nghiệp ở thôn quê trước; 
còn aữa sẽ chia cho trung nông cho họ đủ sống). 
Những đồn điền tập trung sẽ lập thành đồn điền của 
nhà nước (như Sốp-khô-dơ: Sovkhoze)), công nhân 
nông nghiệp ở đó sẽ làm việc ăn lương và hưởng quyền 
lợi như thợ thuyền. Dân cày có thê đủ sống rồi, còn 
bao nhiêu chính phủ phải đề về chỉnh phủ kinh dinh 
theo lối đại sinh sản đề dùng vào sự lợi ích chung cho 
quốc gia, nếu ta hô một câu suông « Tất cả ruộng đất 
tịch ký đều chia cho đân cày », sau này nếu chính phủ 
đề lại một phần nào, bọn phản động sẽ vin vào đó làm 
cho dân cày bất bình chính phủ. Đất chia dân cày, dân 
cày được hưởng hoa lợi, nhưng quyền sở hữu vẫn là 
của chính phủ, những người được đất không được 
cầm bán và không ai được mua, sự chia ruộng đất tùy 
theo tay làm và miệng ăn. 8) Thi hành luật lao động 
ngày 8 giờ, 7 giờ cho các hầm mỏ, luật xã hội bảo hiểm 
hoàn toàn, tiền hưu trí cho thợ, tìm công ăn việc làm 
cho thợ thất nghiệp, trợ cấp thất nghiệp, công việc 
ngang nhau đồng lương ngang nhau, không phân biệt 
già trẻ, đàn ông, đàn bà. 9) Bỏ hết các thử sưu thuế, 
đánh thuế lũy tiến hoa lợi. 10) Thủ tiêu tất cả các khế 
ước cho vay đặt nợ. Lập nhà băng nông phố và bình 
dàn ngân hànz. 11) Ban hành các quyền tự do đân chủ› 
cả quyền nghiệp đoàn, bãi công, phô thông đầu phiếu? 
những người công dân từ 18 tuỏi trở lén bất cứ đàn 
ông, đàn bà nòi giống nào đều được quyền bầu cử ứng 
cử. 12) Phồ thông giáo dục cưỡng bách. 13) Nam nữ 
bình quyền về mọi phương diện xã hội, kinh tế và chính 
trị. 11) Mở rộng các cuộc xã hội, y tế, cứu tế, thề - 
thao, V.V‹. 


(1) Nông trường quốc doanh (PB. 7.) 
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CHIẾN THUẬY TUYẾN TRUYỀN 


Mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông-dương 
là một hình thức đề mà liên hiệp các dân tộc trong 
xử Đông-dương đưới khầu hiệu chung: «Phẳn đế, giải 
phóng dân tộc ›. Tất nhiên tất cả các lực lượng tuyên 
truyền phải xoay vào tỉnh thần phẩn đế và nhằm 
đến mục đích đánh đồ đế quốc, đòi giải phóng 
dân tộc. Chính sách phản động của đế quốc Pháp ở 
Đông-dương trong lúc này biều lộ mạnh mẽ nhất xung 
quanh cuộc đế quốc chiến tranh. Sự tuyên truyền 
chống đế quốc chiến tranh là chiến thuật cốt tử 
đề đi đến sự đánh đồ đế quốc Pháp, giải phóng dân 
tộc. Lực lượng chống đế quốc chiến tranh không được 
mạnh mẽ to rộng thì phong trào phản đế không thê đi 
đến chỗ quyết liệt. Cái mâu thuẫn căn bản của đế quốc 
với thuộc địa là sự xâm chiếm đất nước, xử sở người 
khác bằng vũ lực, chính sách chiến tranh của đế quốc 
lại lay động hầu hết các giai cấp trong xứ, chính sách 
ác nghiệt của đế quốc càng tăng gia thì tỉnh thần 
chống đế quốc giải phóng dân tộc càng nảy nở. Muốn 
đi tới đánh đồ đế quốc phải huy động dân chúng chống 
đế quốc chiến tranh và kêu gọi lòng ái quốc chân 
chính, những tập truyền tốt đẹp của dân tộc, phải biết 
liên lạc những quyền lợi thiết thực của các lớp nhân 
dân với quyền lợi dân tộc và kêu gọi thống nhất dân 
tộc. Cái tỉnh thần ái quốc và đòi thống nhất dân tộc, 
giải phóng dân tộc càng phát triền thì phong trào phần 
đế càng bồng bột. Mở rộng và nâng cao tỉnh thần dân 
tộc. làm cho mỗi người trong giai cấp có ý thức về sự 
tồn vong của dân tộc và sự liên quan mật thiết của 
vận mạng dân tộc với lợi ích cá nhân mình ; đặt quyền 
lợi dân tộc lên trên các quyền lợi khác, thống nhất lực 
lượng dân tộc là điều kiện cốt yếu đẻ đánh dỗ đế quốc 
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Pháp. Cho nên cái củ chính của ta bây giờ là phải đập 
mạnh vào bọn phản bội quyền lợi dân tộc làm tay sai 
cho đế quốc Pháp, hô hào tham gia chiến tranh, bênh 
vực để quốc Pháp và bọn Chia rễ lực lượng ân tộc. 

Không đánh tan sức tuyên truyền phản động của 
bọn tay sai đế quốc Pháp, bọn Pháp — Việt đề huề, 
bọn quốc gia cải lương, bọn thân Nhật, không gỡ 
mặt nạ bọn Tờ-rốt-kit và bọn khoác ảo thầy tu, đội lốt 
tôn giáo làm đầy tớ đế quốc trong dân chứng thì phong 
trào phản đế sẽ không phát triền được. 

Phong trào chống đế quốc chiến tranh, trực tiếp chống 
để quốc Pháp,gián tiếp chống chung cả chế độ đếquốc chủ 
nghĩa, tuyên truyền dân chúng Đông-dương nhận thấy sự 
can hệ, liên lạc phong trào Đônøz-dương với quốc tế, đánh 
lan cái quan niệm quốc gia hẹp hỏi thì sự giải phóng đân 
tộc hoàn toàn khỏi ách đế quốc mới có thề có. Đứng 
Yề quan niệm giai cấp, Mặt trận thống nhất phản đế 
khỏng những có ý nghĩa thống nhất dân tộc mà còn 
có ý nghĩa là liên hiệp các giai cấp trong dân tộc bị áp 
bức đánh đồ chế độ đế quốc là chế độ tàn ác thối nát 
của giai cấp tư bản tài chánh, giai cấp đương làm chủ 
nhơn ông trên thế giới tư bản. Không vạch rổ cái tỉnh 
chất liên hiệp giai cấp của Mặt trận phẳẩn đế trong 
những điều kiện nhất định, thái độ và vị trí của một 
giai cấp nằm trong Mặt trận thì Mặt trận sẽ là lợi khí 
cho giai cấp tư sản đòi thi hành những quyền lợi ích 
kỷ hoặc sẽ đi vào con đường quốc gia hẹp hòi của giai cấp 
tư sản, sẽ không thi hành được nhiệm vụ cách mệnh của 
mình. Nếu sự tuyên truyền vận động lập Mặt trận phần 
đẻ không có ïn cái dấu vô sản (empreinte prolétarienne) 
da sỐ giai cấp vô sản không tỏ rõ được con đường 
chỉnh trị đúng của mình, giai cấp vô sản không cầm 
được bá quyền trong mặt trận, lực lượn; chỉ huy của 
mặt trận yếu quyết thì cách mệnh tư sản dân quyền 
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không giải quyết được nhiệm vụ theo phương pháp vô 
sản. Phải làm cho giai cấp bị bóc lột nhận rõ trong thời 
kỳ này, quyền lợi dân tộc là quyền lợi cao nhất, nhưng 
~Z không thể che giấu những “quyền lợi mâu “thuẫn của 
các giai®%ấp, cần phải làm cho vô sản và quần chúng 
lao động nhận rõ bước đường giải phóng cuối cùng 
của họ là bước đường diệt vong của giai cấp bóc lột. 
Sự tuyên truyền giải phóng dân tộc không thể có hiệu 
quả nếu cải khởi điềm của nó không bắt đầu từ các 
quyền lợi thiết thực hàng ngày mà nhất là tronø lúc 
chiến tranh này, những quyền lợi ấy lại bị giày vò dữ 
tợn. Nếu không làm cho đân chúng tin vào sức mạnh 
của họ, vào năng lực cách mệnh của họ, sự thẳng lợi 
nhất định sẽể về tay họ thì không thề có phong trào 
cách mệnh giải phóng dân tộc và cách mệnh không 
thể thành công. 
Tuyên truyền cồ động phải có phương pháp: phải 
.4 hợp sát hoàn cảnh, phải biết nhẫn nại, phải tin chắc 
rằng quần chúng đang còn bị đế quốc, tư bản, địa chủ 
áp bức, bóc lột thì sự giác ngộ của quần chúng chống 
sự áp bức, bóc lột chóng hay chầy nhất định phải có. 
Phải biết tuyên truyền chống lại sự tuyêntruyền của đế 
quốc và bè lũ tay sai của nỏ, vạch rõ những mưu mô 
lừa gạt láo xược của nó. Máy năm gần đây sự tuyên 
truyền của Đảng chỉ nhờ báo chí, sách vở công khai, 
còn sự tuyên truyền bằng miệng rất ít được chú ý. Bây 
giờ sách vở công khai không có thì phải dùng sách báo 
bí mật, ra truyền đơn, biều nưữ, tranh về, thi ca và tồ 
chức những đội quân tuyên truyền miệng. Tuyên truyền 
miệng có một sự ích lợi là hiêu rõ quần chúng, đề dưa 
'* quần chúng vào tồ chức. Nhưng cái cốt yếu là phai ra 
một tờ báo bí mật. Sự tuyên truyền các dân tộc khác 
như Miên, Lào, các dân tộc thiều số như Thồ, Ra-đẻ, v.v. 
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trong lúc này là rất quan hệ vì bọn đế quốc đương ra 
sức thực hành chính sách chia rể dân tộc, lấy dân tộc 
này dàn áp đân tộc kia. 

Phải Šó những đội chuyên môn tuyên truyền các dân 
tộc, phải học tiếng của các đân tộc ấy, phải tìm ra các 
sách báo bằng chữ của họ để tuyên truyền cồ dộng họ 
cho mau le. 


TỔ CHỨC QUẦN CHÚNG 


Vquyén tác tồ chức: Một. đội quân có thao luyện, có 
tồ chức, có chỉ huy thống nhất thì sức mạnh gấp trăm 
gấp ngàn một đám người ô hợp dù đám người này trăm 
nzàn lần dòng hơn. Tô chức là cải khi giới sắc bén duy 
nhất của những người bị áp bức bóc lột chống bọn áp 
bức bóc lột. Vì vậy chỉ tuyên truyền giác ngộ dân chúng 
chưa đủ, cần phải biết kết hợp họ thành đoàn, thành 
nưũ. Tô chức quần chúng tùy theo điều kiện, càng có 
thể có tính chất rộng rãi và giản đơn bao nhiêu càng 
hay, đề thâu phục được quảng đại quần chúng. Mặc dầu 
tình hình chính trị nghiêm trọng và dưới chính quyên 
phát-xit quân nhân thuộc địa, ta phải biết hết sức khôn 
khéo lợi dụng những sự có thê công khai và bán công 
khai đề kéo những đám quần chúng hậu tiến và che 
đậy cho những tồ chức bí mật. Nếu không biết lợi dụng 
những tồ chức tương tế ái hữu, phường hội, hiếu hỷ, 
văn hóa, thê thao, v.v. đẻ thâu phục quảng đại quần 
chúng hậu tiến tức là khuynh hướng cô độc, tồ chức 
quäần chúng không phát triên rộng được. Nhưng trong 
tình hình nghiêm trọng và khủng bố này, trong lúc hiệu 
triệu quần chúng ra làm cách mệnh giải phóng dân tộc, 
nhiệm vụ chính của Đẳng trong sự tồ chức quần chúng 
là thành lập những hội bí mật như : công hội, nông 
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hội, phản đế hội, v.v., và nếu không chú ý củng cố và 
khoách trương các tô chức ấy tức là thủ tiêu cách mệnh. 

Hình thức tồ chức : Hình thức tồ chức phải tùy theo 
trình độ quần chúng mà tỗ chức hoặc tương tế bảo an, 

&: 
hoặc phản chiến, phản đế, v.v.. 

Tương tế: Tùy theo điều kiện hoặc xin phép hoặc 
không xin phép tiếp tục tô chức hoặc khoách trương 
những hội tương tế, phường hội, đám ma, lợp nhà: làm 
rầy, v.v. để giúp đỡ lẫn nhau. Nhất là lúc này vì những 
sự bắt linh, sưu thuế nặng, sunø công làm cho tình cảnh 
quần chúng rất nzuy ngập thì sự giúp đỡ càng cần. 
Điều luôn luôn chú ý là phải giác ngộ quần chúng cho 
họ nhận rổ những sự đói khỏ, tai nạn đau đớn mà họ 
đương phải chịu đựng đều do đế quốc chiến tranh gây 
ra đề họ đần đần có ý thức chống đế quốc chiến tranh, 
chống đế quốc chủ nghĩa mà gia nhập vào những tồ 
chức phản chiến, phản để. 

Hội bảo an- Là một hình thức tương tế đặc biệt trong 
thời kỳ chiến tranh đề bảo vệ tài sản tính mạng và 
giúp đỡ nhau về rhững tai nạn xảy ra vì chiến tranh, 
Nó lại có ý nghĩa hay, làm cho quần chúng ngày đèm 
nhở đến những tai nạn ghê tởm của chiến tranh và dần 
dần có ý thức chống chiến tranh, chống để quốc. Hội 
bảo an là một hình thức hết sức thích hợp trong lúc 
này, ta phải hết sức khoách trương nó. Tuy nhiên ở 
những nơi quần chúng còn rất hậu tiến chưa nhận rõ 
ÿ nghĩa của nó thì không nên câu nệ, cứ dùng những 
hình thức tương tế thông thường như trên miễn là sự 
tuyên truyền phải xoay tới đó. Ngoài ra cử mở rộng 
những tô chức văn hóa như hội truyền bá quốc ngữ, 
lớp dạy tối, câu lạc bộ, hội thể thao. Tô chức những ủu 
ban chống sinh hoạt đát đó đề chống nạn đầu cơ, 
thống phá giá đöng bạc. Ủy ban này có thê tô chức 
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bán công khai, cử đoàn đại biều đến yêu cầu nhà cần 
quyền can thiệp. Hội phản chiến chống đế quốc chiến 
tranh và tất cả những tai hại của nó, chống sung công 
tính mạng, tài sản, đòi bồi thường trợ cấp, đòi hòa 
bình. Hói phản đế cho tất cả những lực lượng, những 
phần tử có tỉnh thần phản đế đề đánh đồ đế quốc, giải 
phóng dân tộc. Đó là những hình thức tồ chức chung 
cho các lớp nhân dân. Ta thấy những hội tương tế, 
bảo an có thề tồ chức theo hình thức công khai và 
bán công khai, còn những hội phản chiến, phản đễ 
phải tô chức bí mật. Một điều cần luòn luôn chú ý là 
trong tất cả các tồ chức quần chúng dù tên gì, hình 
thức gì, phải đo từ quyền lợi thiết (thực mà giác ngộ 
quần chúng có óc chống chiến tranh là tiêu diệt tận 
cỗi rễ chiến tranh là đánh đế quốc, tranh lấy độc lập 
giải phóng. Riêng 0ề công nhân cần khoách trương 
những ủy ban công xưởng là một ủy ban đại biều được 
cả thợ thuyền trong xí nghiệp tín nhiệm bầu lên đề giao 
thiệp cùng chủ, bênh vực quyền lợi lặt vặt hàng ngày 
cho thợ. Phải tồ chức các công hội là tồ chức của thợ 
thuyền tranh đấu chống tư bản đòi cải thiện sinh hoạt; 
tự do nghiệp đoàn, xã hội bảo hiểm, tranh đấu chống 
đế quốc chiến tranh đề đi đến thủ tiêu hẳn chiến tranh 
và sự bóc lột nghĩa là thủ tiêu để quốc chủ nghĩa; xây 
dựng xã hội không giai cấp, không người bóc lột người. 
Công hội phải tồ chức bí mật và đi đến hệ thống toàn 
quốc, phải nằm trong các ái hữu tương tế hoặc các tồ 
chức biến tướng phô thông khác để dễ bề che đậy và 
để đưa quảng đại quần chúng ra tranh đấu. 

Vông hội: Phải tô chức các nông hội để tranh đấu 
chống địa tô cao, chống sưu cao thuế nặng, chống nợ 
cao lời, chống để quốc chiến tranh, đòi hòa bình, đòi 
có dất cày cấy, đòi lập nông phố ngân hàng, v.v.. Nông 
hội là tổ chức bí mật và đi đến hệ thống toàn tỉnh. 
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Trong binh lính vì kỷ luật nghiêm khắc không thể tồ 
chức thành hội, nhưng có thể khôn khéo thành lập 
những ủy ban hai hay ba người một đề quyên truyền 
chống để quốc chiến tranh, chống chở bình linh đi 
ngoại quốc, đòi đưa lính ngoại quốc về xứ, lính xử nào: 
về xứ ấy đề giữ gìn tài sản, tính mạng cho đồng bào xứ 
sở mình, vận động đòi cải thiện sinh hoạt và đòi trợ 
cấp tử tế cho gia đình. Chú ý: Những ủy ban ấy phải 
hoạt động khéo léo và không cần diều lệ, chương trình 
gì hết cả. 

Vận động thanh niên tồ chức ra ¿hanh niên phản chiến 
và thanh niên phản đề đề tranh đấu chống đế quốc 
chiến tranh, đòi hòa bình, đánh đồ để quốc, giải phóng 
dân tộc, đòi việc làm. Thanh niên phản chiến và thanh 
niên phản đế tô chức bí mật và trong đỏ còn tồ chức 
những nhóm thanh niên cộng sản, không tồ chức thành 
hệ thống mà do đẳng bộ tương đương chỉ huy. 

Ngoài ra cứ mở rộng các phạm vi văn hóa, thề thao, 
học sinh hội (theo công khai và bản công khai) đề đòi 
mở thêm trường học, bớt học phí, bỏ tiền nộp đi thi, 
chống sự bớt thầy giáo và đóng cửa trường, v.v.. 

Vận động phụ nữ tồ chức các hội phụ nữ phản chiến, 
phản đẽ, các hội cứu lẽ bảo an đề giúp đỡ nhau, nhất 
là giúp đỡ những tai nạn do chiến tranh gây ra, đòi trợ 
cấp đầy đủ cho vợ con lính, đòi thả chồng con, chốn» 
đế quốc chiến tranh, đòi hòa bình. Ngoài ra cần phii 
khôn khéo chui vào làm việc trong hội quần chúng của 
chính phủ hoặc bọn tư sẵn, địa chủ phản động tô chức 
ra như đạo Cao-đài, Phật-học, Hướng-đạo đoàn, v.v.. 
Phải căn cử vào những điều lệ, chương trình hoặc 
những lời tuyên bố phỉnh phờ của bọn lãnh tụ mà thúc 
gIụC quần chúng đòi thi hành và vạch mặt nạ bọn lánh 
tụ, đồng thời giác ngộ quần chúng chống đế quốc chiến 
tranh và chống để quốc. 
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Muốn thực hiện Mặt trận thống nhất dân tộc phản 
đế Đônz-đương cần „phải vận động tất cả các đẳng phái 
cách mệnh, “gác hội quần chúng liên hiệp lại „chống đế 
quốc chiến tranh, thống nhất "hành động đánh đồ để 
quốc Pháp. Tất cả các đảng phái phần đế cùng các công 
hội, nông hội, phản đế hội, phụ nữ phản chiến, phản 
đế phải thực hiện sự liên hiệp hành động lập thành 
phản chišn đồng mình hội, phản đề đồng mình hội. Trong 
lúc cần phải làm thức dậy và đề cao cái tỉnh thần dàn 
tộc chính dáng, tronz lúc mà nhiệm vụ trung tâm là 
thực hiện sự thống nhất tất cả các lực lượng dân tộc 
đề tranh lấy đọc lập giải phóng, mà các đẳng phái quốc 
gia cách mệnh lại khòng có hoạt động, không có thế 
lực, người cộng sản có thỏ và cần tô chức ra Liên đoàn 
giai phóng dan tộc Việt-nam phản để hội, Việt-nam nhất 
thống dân tòc hội, tập hợp tất cả các đoàn thề lẫn cả 
nhân muốn tranh đấu cho sự sinh tồn độc lập của đân 
tộc đẻ làm nền tảng đặng dễ dàng hiệu triệu sự liên 
minh của tất cả đẳng phái, các xu hưởng phản đế thành 
lập Mặt trận thống nhất dân tộc phần đế Đông-dương. 


TRANH ĐẤU 


Cuộc cácÌh: mệnh giải phónz đản tộc là một hình thức 
cao nhất của phong trào tranh đấu, của Mặt trận phần 
đế Đông-dương chống đế quốc Pháp và bè lũ tay sai 
của nó. Hình thức tranh đấu cao nhất ấy là kết quả tất 
yếu của những phong trào tranh đấu của quần chủng 
đòi quyền lợi thiết thực, chống những tai hại của để 
quốc chiến tranh. Cuộc chiến tranh đưa lại cho đản 
chủng nhữnz sự bóc lột dã man, những chính sách tàn 
bạo, một phong trào to rộng, mạnh mẽ của dàn chúng 
sẽ nöỏ ra và đã bắt đầu nỗ ra rồi, 
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Đứng trước tình thế ấy, Đảng phải cương quyết 
đứng ra lãnh đạo phong trào tranh đấu, khuếch trương 
phong trào thật manh mẽ và to rộng thêm lên. Phải 
biết xoay lất cả phong trào tranh đấu lẻ tế vào cuộc 
tranh đấu Chung, phản đối đế quốc chiến tranh, chống 
để quốc Pháp và bè \ũ, dự bị những điều kiện bước tới 
bạo động làm cách mệnh giải phóng dân tộc. Trong sự 
sinh hoạt hàng ngà của các giai cấp bồn xử, tất nhiên 
không tránh khỏi sự xung đột quyền lợi. Những cuộc 
tranh đấu của công nhân với tư bản bồn xử, nông dân 
với phủ nông, địa chủ tất nhiên phải có, song đứng 
trên lập trường cách mệnh giải phóng dân tộc, sự điều 
hòa những cuộc tranh đấu của những giai cấp người 
bồn xứ đưa nó vào phong trào đấu tranh chung của 
dân tộc là nhiệm vụ cốt tử của người lãnh đạo. Sonu 
không ngó ngàng đếm xỉa đến quyền lợi hàng ngày của 
quần chúng lao động, không tìm cách bênh vực làm cho 
họ đủ no, thì năng lực cách mệnh của quần chúng sẽ 
giảm đi, Nhưng nếu căng thẳng các cuộc tranh đấu ấy, 
thì sự liên hiệp các giai cấp bồn xử sẽ không thành, 
khầu hiệu « Quyền lợi dân tộc cao hơn hết » sẽ không 
thực hiện được. Phải làm cho giai cấp tư bản, địa chủ 
bồn xứ thấy sự cần thiết vì tranh đấu chống đế quốc, 
giải phóng dân tộc mà nhượng bộ một it quyền lợi chính 
đáng cho lao động, không thê vin vào quyền lợi đàn 
tộc mà thẳng tay bóc lột dân chúng. Và cũng phải làm 
cho giai cấp lao động nhận thấy những cuộc tranh đấu 
cần dùng chính sách điều hòa những yêu sách phải cho 
thích hợp, đừng đòi quá cao, đề cho sự liên minh của 
các giai cấp bồn xứ có thê thực hiện được với trong 
một đôi tầng lớp nào của giai cấp tư sản. Sự điều hòa 
ấy khỏòng có ý nghĩa gì là đi vào con đường «giai cấp 
thỏa hiệp », vì nó có mục đích là tranh đấu chống đế 
quốc Pháp, chống giai cấp tư bản tài chánh, giai cấp 
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mạnh mề nhất và tàn bạo nhất của thế giới tư bản và 
bọn vua chúa, đại biểu cho giai cấp phong kiến bồn xử. 
Vả lại Đảng không bỏ những cuộc tranh đấu hàng ngày 
của các giai cấp người bồn xứ, nhưng phải điều khiền 
và theo những phương pháp, những hình thức êm: dịu 
mềm mỏng đề cho sự đụng chạm của hai giai cấp 
tranh đấu không đến nỗi gay gắt, xô đầy họ thành thù 
địch nhau hẳn đi đến kết quả tai hại chia rễ các lực 
lượng dân tộc tranh đấu chống đế quốc. Trong tình . 
thế chiến tranh nghiêm trọng và khủng bố này, điều 
khiển một cuộc tranh đấu tất nhiên phải gặp nhiều sự 
khó khăn, sự tuyên truyền vận động phải chín chắn 
sâu rộng, tồ chức phải kiên cố, mềm mỗng, ban chỉ huy 
phải cương quyết, phải mau lẹ, nhận thấy những lúc 
phải tấn công, lúc cần thiết phải biết lùi ngay. Đội tự vệ 
phải to rộng, đủ dũng cảm và điềm tỉnh, khôn khéo và 
hy sinh bảo vệ quần chúng. Quần chúng tranh đấu nhất 
định phải chịu một mệnh lệnh, một mà thôi, phải hết 
sức giữ kỷ luật, dáng một bước ra ngoài vòng kỷ luật 
sẽ bị sa vào <ái bẫy khiêu khích và manh động, phong 
trào tranh đấu sẽ bị phá hoại một cách rất tàn nhẫn và 
đau đớn. Tranh dấu chưa kịp thời, tranh đấu non, tranh 
đầu không có phương pháp, có tính chất manh động 
trong (hì giờ nghiêm trọng này là những cơ hội cho 
quân thù khủng bố dữ đội mà đập nát phong trào, nói 
tóm lại tranh đấu phải tô chức, phải có phương pháp 
và chuẩn bị cho châu đáo. Phong trào tranh đấu càng 
mạnh thì sự khủng bổ càng tăng, Thụt lùi trước sự 
khủng bố cho rằng trong thời kỳ chiến tranh đưa quần 
chúng ra tranh dấu là dưa quần chúng vào chỗ chết, 
những tư tưởng sai lầm đầu hàng đế quốc ấy sẽ làm 
ngăn trở phong trào tranh đấu và làm cho quần chúng ˆ 
ngày càng xa Đang, sẽ thủ tiêu cách mệnh. Nói đến 
tranh dấu phải nói đến sự dàn áp, bắt bở, tù tội, cö khi 
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bắn giết nữa. Sự giải phóng của dân tộc, của quần 
chúng lao động không thề có ngoài vòng tranh đấu, 
ngoài vòng cách “mệnh, mà tranh đấu cách mệnh thì tù 
đày, chém giết là sự tự nhiên. Thấy khủng bố mà dẹp 
phong frào là bỏ con đường cách mệnh, cam tâm làm 
nô lệ. Song phải hết sức tránh những cuộc tranh đấu 
non, tranh đấu vô phương pháp, vô chuẳn bị vì như thế 
tức là đưa quần chúng đến chỗ tự sát uồng mạng. Đừng 
đề cho phong trào tranh đấu chênh lệch nhau quá, 
phải làm cho phong trào tranh đấu công nhân lãnh đạo 
được phong trào nông dân và toàn thề phong trào dân 
tộc, phải biết liên hiệp các pnor:g trào tranh đấu, biết 
tuyên truyền sự liên hiệp của binh lính với quần "chúng 
tranh đấu, tranh đấu phải hợp thời, đủ điều kiện là 
những điều cần thiết đề làm cho những phong trào 
tranh đấu bớt bị khủng bố và ảnh hưởng tranh đấu 
càng lan rộng. 


NHỮNG KHẨU HIỆU TRANH ĐẤU 


1. Chống chính sách sung công, trả lại những vật liệu 
đã sung công, trả đủ tiền cho những vật đã sung công 
theo thời giá. 

2. Chống đem lính Đônu-dương ra ngoại quốc, đem 
linh Đông-dương ở ngoại quốc về, linh xử nào về 
xử nấy. 

3. Dân chủ hóa chế độ đi linh và đi lính không quá 
hạn 12 tháng. Cải thiện sinh hoạt cho binh linh. Trợ 
cấp cho gia đình binh lính sống đây đủ. 

4. Chống bắt phu, bắt canh, đi phu phải trả tiền theo 
tiền lương thường. 

5. Chống thêm thuế mới, tăng thuế cũ, bỏ hẳn thuế 
cho dân nghèo. 
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6. Chống các thử quốc trái, công thải, lạc quyên. 
7. Chống nạn đắt đỏ, chống lên giá hàng, chống nạn 
đầu cơ mua rẻ bán đất. ` 


6. Chống quan thuế nặng nề, độc quyền tư bản, chống . 


phá giá đồng bạc. Đồng bạc Đông-dương độc lập với 
đồng phờ.răng, 

9. Chống bớt lương, tăng giờ, thải người. 

10. Trợ cấp thất nghiệp, tìm việc làm cho thợ thất 
nghiệp, cho thanh niên thất nghiệp. 

11. Tự do nghiệp đoàn, tự do bãi công. 

12. Chống bọn ăn cướp đất, trả đất lại cho đân cày, 
trả công điền lại cho dân, chia đất hoang và giúp khí cụ, 
tiên bạc cho dân cày cấy, chống địa tô cao, chống cho 
vay nặng lời, lập nhà băng nông phố, ngân hàng 
bình dân. 

13. Chống nạn thất học, mở thêm các trường chuyên 
môn. 

14. Cho dân chúng tồ chức phòng ngửa chiến tranh 
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(tô chức tự vệ dân đoàn, ủy ban phòng thủ, phát mặt ˆ 


nạ, đào hầm cho dân núp). 

15. Ban hành tự do dân chủ. 

16. Chống khủng bố, thả tù chỉnh trị. 

17. Chống đế quốc chiến tranh, ủng hộ chiến tranh 
giải phóng, ủng hộ chính sách hòa bình của Liên-xô. 


ĐẢNG 
Phải thông nhất ý chỉ uà hành động 
Từ 3 năm nay, Đăng đã đần đần khôi phục được hệ 
thống toàn quốc ở 3 xứ Trung, Nam, Bắc; con đường" 


chính trị chung đại khải thống nhất, nhưng sự thực 
hành có nhiều “chỗ không thống nhất. Sự liên lạc giữa 
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các đẳng bộ từ Trung ương đến xử ủy, xứ ủy đến tỉnh 
ủy, đến các chỉ bộ không được mật thiết, địa phương 
nào chỉ biết lo địa phương ấy, ý chí và hành động của 
Đảng chưa được thống nhất, sự chỉ huy của Đảng 
không có thống nhất. Trong thời giờ nghiêm trọng này, 
trong lúc phong trào cách mệnh đương sắp phát triền 
hết sức to rộng và sắp bước vào thời kỳ quyết liệt thì 
Đảng ta nhất định phải thống nhất ý chí lại thành một 
ý chí duy nhất, một mà thôi. Hành động nhất định phải 
thống nhất trên dưới khăng khít như- một, phải theo 
nguyên tắc, phải có kỷ luật, các đồng chí từ Trung ương 
đến chỉ bộ phải liên lạc mật thiết, kết chặt lại như một 
người, như một tẳng đá. Đừng tưởng tượng sự thống 
nhất của Đảng, uy tín của Đảng như một vật thần bí 
hoặc tự nhiên vẫn có. Sự thống nhất của Đảng tiền 
phong cách mệnh phải dựa trên lý luận cách mệnh tiền 
phong của chủ nghĩa Mác -- Lê-nin, phải xây dựng 
trên những nguyên tắc bôn-sê-vích. Sự thống nhất ấy là 
+. một sự thống nhất của một Đảng chiến đấu cách mệnh,, 
tồ chức theo một kiều mẫu mới, rèn luyện trong lò đúc 
của Lê-nin, Xit-ta-lin. Sự thống nhất ý chí và hành động 
của Đảng buộc phải có ý chí giác ngộ của toàn thể đẳng 
viên, chớ không phải là nhắm mắt phục tùng. Không 
có một con đường chính trị đúng đắn và những khâu 
hiệu chiến thuật. xác thực, cơ quan chỉ huy không tiêu 
biều được ý thống nhất của Đảng, không biết tùy theo 
điều thi hành nguyên tắc tổ chức dân chủ tập trung 
cho tất cả các đẳng viên đều được quyền thảo luận con 
đường chính trị của Đảng, đặng nhận định rõ ràng mà 
thực hành theo nghị quyết đa số, không liên lạc mật 
thiết với quần chúng đảng viên và để ý học tập trong, 
_„ quần chúng, khong tỏ rõ Linh thần cương quyết hy sinh 
tận tụy với công cuộc các mệnh thì không thể nói đến 
thống nhất, uy tín và kỷ luật sắt dược. Không tranh 
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đấu chống những cách làm việc cô độc biệt phái, chống 
cái đầu óc địa phương hẹp hòi, chống nạn tự túc, tự 
mãn, chống cải bệnh khoe khoang cộng sẵn (vanité com- 


muniste) „chỉ lặp lại những câu lý thuyết suông như _ 


con vẹt học nói mà không đề ý suy xét tìm tòi những 
phương pháp thực hành sát với hoàn cảnh cụ thể, 
không tranh đấu chống nạn bao biện và cái đầu óc miệt 
thị năng lực và sáng kiến của toàn thề đẳng viên, mà 
chỉ nhìn Đẳng trong một, hai người hiều biết, không 
tranh đấu chống nạn quan liêu hủ bại, chống những 
hành động vô nguyên tắc, vô kỷ luật thì không thể có 
ý chí và hành động thống nhất được. 


Phải mật thiết liên lạc oới quần chúng: Đẳng phải 
liên lạc mật thiết với quần chúng, phải lắng tai nghe 
tiếng nói của quần chúng, hiều rõ nguyện vọng của 
họ, đề ra những yêu cầu thiết thực với họ, trộn lẫn 
với họ đến một phạm vi nào, không phải đề theo đuôi 


họ mà đề lãnh đạo họ, không phải đề hạ mình xuống - 


trình độ họ mà đề đi trước họ một bước dìu đắt họ 
lên, Đẳng không những chỉ đạo quần chúng, mà cũng 
phải học hỏi trong quần chúng nữa. Phải xem xét coi 
những khầu hiệu của mình có được quần chúng hiều 
rõ và hưởng ứng không, phải tìm tòi những nguyên 
nhân thất bại đề sửa đồi, đề gần gũi quần chúng, đề 
lòi kéo họ. 

Hiện nay tuy Đảng đã có cơ sở vững trong quần 
chúng, ảnh hưởng Đảng ngày càng lan rộng, song 
đừng mộng tưởng rằng ng đã có cơ sở vững vàng 
trong quảng đại quần chúng. Những tầng lớp dân 
chúng rất đông dao, rất lớn lao còn giữ thải độ bàng 


quan lánh đạm hoặc bị quan, rụt rè,. Chúng ta còn. . 


phú nỗ lực tranh dấu đề thâu phục những lớp quảng 
dại quần, chúng ấy. Đảng ta vẫn có tính chất quần 
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chúng và đã lãnh đạo quần chúng tranh đấu, song còn 
phải nỗ lực tranh đấu đề trở nên môt đẳng chân chính 
của quần chúng. 


Phát có 0õ trang lý luận cách mệnh : « Không cỏ lỷ 
luận cách mệnh, không có vận động cách mệnh », lời 
giáo huấn ấy của Lê-nin chúng ta còn lãng quên nhiều. 
Chúng ta không cần những bon lý luận suông, ngồi 
trích ra hàng tràng cảu nói cua Mác, Ăng- -ghen, Lê- 
nin, Xit-ta-lin như tín đồ đọc kinh thánh mà không 
hiểu rõ tỉnh tủy, không biết cách ứng dụng cho hợp 
thời, hợp cảnh. Nhưng chúng ta là đội quân cách 
mệnh cần phải cỏ võ trang lý luận cách mệnh, cần phải 
hiều rõ những luật vận động và phát triền của xã hội, 
hiều rõ đường lối mình đi, biết tiến, biết thoái, thì 
mới có thể làm tròn vai trò lãnh đạo. Phải tranh đấu 
chống đầu óc thực hành hẹp hòi, cho rằng cách mệnh 
chỉ có thực hành không cần lý luận, chống cái xu 
hưởng của một vài đồng chí hễ thấy người nào có 
nghiên cứu ít nhiều lý luận cách mệnh thì cho là « lý 
luận » là «trí thức », đồng thời cũng phải đập cho tiêu 
các lối làm việc của một vài người cử ra mệnh lệnh 
bắt các đồng chí ha cấp cắm cô thực hành mà không 
biết tìm cách nâng cao trình độ chính trị và lý luận 
của các đồng chí trong lúc công tác, không biết rèn 
đúc cán bộ trong trường tranh dấu cách mệnh. Phải 
xuất bản sách báo huấn luyện, phải mở những lớp 
huấn luyện, phải huấn luyện lý luận cách mệnh cho 
đẳng viên trong sự thực hành cách mệnh, phải kích 
thích sự ham muốn học tập nghiên cứu và giúp sức 
cho đảng viên có thề tự nghiên cứu. Nhất là sau mấy 
năm vận động Mặt trận dàn chủ vừa qua sự tuyên 
truyền chỉ dùng báo chí công khai, sách báo huấn 
luyện không có, trình độ chính trị và lý luận của 
đảng viên nói chung rất thấp kém, nhiều đảng viên chỉ 
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biết sơ qua chỉnh sách Mặt trận đân chủ đòi tự do cải 
cách, còn những mục địch cách mệnh, đường lối cách 
mệnh, nhiệm vụ cách mệnh ra sao không hiều gì hết, 
nên sự huấn luyện lại càng cần cấp lúc này hơn lúc . 
nào hết. Đảng phải địch và xuất bẳn những tác phầm 
quan trọng của chủ nghĩa Mác, Ăng-ghen, Lê-nin, 
Xit-ta-lin, nhất là cuốn « Lịch sử Đảng cộng sản Nựưa » 
đề huấn luyện đẳng viên và những cán bộ không đẳng. 
Phải biết lựa chọn cán bộ mới: Sau khi đã có con 
đường chỉnh trị đúng rồi thì sự lựa chọn cán bộ đề thực 
hành là điều rất quan hệ, nó quyết định sự thành bại. 
Thêm nữa phong trào cách mạng ngày càng phát triền 
thì càng cần thêm cán bộ mới đề chỉ huy; thêm nữa 
những cán bộ cũ hoặc bị khủng bố tù đày hoặc vì 
không theo kịp phong trào trở nén bất lực, trụy lạc, 
nên phải có cán bộ mới thay thế, Cho nên vấn đề lựa 
chọn và đào tạo cán bộ là vấn đề đặc biệt quan trọng. 
Muốn lrra chọn cán bộ phải căn cử vào công tác. Những 
người hăng hải và hy sinh, biết cách làm việc và giải ˆ 
quyết các vấn đề sát với hoàn cảnh, sát với quần chúng, 
biết cách cô động và thuyết phục quần chúng được 
quần chúng tín nhiệm là những cán bộ rất đắc lực.. 
Đừng thấy người đó chưa có nghiên cứu nhiều chủ 
nghĩa Mác-xit, hoặc còn mới vô Đẳng, còn tuồi trẻ mà 
miệt thị cho rằng không thê trở nên cán bộ lý luận cách 
mệnh, vì cách mệnh, vì kinh nghiệm sẽ do sự thực 
hành và học tập mà có. Những cán bộ cũ phải do trong 
công tác hàng ngày, bày về và giúp sức cho những cản 
bộ mới, phải giúp sức cho họ nghiên cứu chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin đề đào tạo họ thành những cán bộ có 
năng lực và phải tùy theo năng lực sở trường của mỗi 
người mà phản công. Đó là nói cán bộ thường ; còn cán - 
bộ chỉ huy, những người phụ trách các cơ quan thượng 
cấp thì tất nhiên có năng lực hơn nhiều. Lựa cán bộ 
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chỉ huy không thề chỉ căn cứ vào điều kiện trung thành, 
sự trung thành là điều tất nhiên phải có rồi, nhưng: 
ngoài ra người cán bộ chỉ huy phải có sự nhận thức 
.~ chính trị đúng đắn, những kinh nghiệm công. tác đến 
một trình độ nào đó. Lại phải có năng lực phân tích 
tình hình một cách đúng, giải quyết vấn đề một cách 
mau lẹ, gặp sự nguy cấp khó khăn không hoảng sợ bối 
rối, phải có năng lực tồ chức, biết cách xếp đặt còng 
việc và lựa chọn người phụ trách, Phải được quần 
chúng đẳng viên tin phục và có năng lực thuyết phục, 
lôi kéo các đồng chỉ theo mình. Trừ những điều kiện ˆ 
đặc biệt phải dùng lối chỉ định ra, việc lựa chọn cán 
bộ phải bằng cách tuyền cử theo lối dân chủ tập trung. 
Trong lúc này vấn đề cán bộ đối với Đẳng ta rất khân 
cấp. Nếu chúng ta không đủ sức chú ý lựa chọn và đào 
tạo cán bộ thì vận động cách mệnh không thể nào 
phát triền được. Trong khi lựa chọn cán bộ cần chú ý 
đưa đa số vô sẵn vào các cơ quan chỉ huy để dễ dàng 
_~^ bảo đảm cho sự đi đúng con đường cách mệnh vô sản. 
Phát lập tức khôi phục hệ thống Trung — .Vam — Bắc 
0à làm cho các đảng bộ từ chỉ bộ đèn Trung ương mài 
thiết liên lạc: Vì sự khủng bố mới đây, các đảng bộ bị 
phá hoại ít nhiều, sự liên lạc của Trung ương với các 
xứ ủy trước kia đã thưa thởt ngày nay lại càng rời rạc; 
sự liên lạc của các xứ ủy với tỉnh ủy, tỉnh ủy với các 
quận, huyện, các chỉ bộ nhiều nơi cũng bị đình trệ. Vậy 
phải tìm cách khôi phục hệ thống Trung— Nam—lắc và 
phải làm cho sự liên lạc từ chỉ bộ đến Trung ương 
được khăng khít mật thiết. Nhất là trong lúc này Đẳng 
thay đôi chính sách, phải làm cho chỉnh sách ấy được 
phồ cập trong toàn Đẳng, toàn thẻ đảng viên đẻu tham 
^øia thảo luận để cho Đảng có thể thực sự tiêu biêu ý 
chí và hành động thống nhất của toàn thẻ đẳng viên. 
Và trong lúc tình thế nghiêm trọng này phong trào 
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cách mệnh sẽ tiến với một tốc độ không nườ, nếu các 
tồ chức của Đảng từ trên chị dưởi không liên lạc mật 
thiết như một người thì Đảng không thê chỉ huy phong 
trào một cách đúng dắn được. Phong trào cách mệnh . 
quần chúng sẽ vì đó mà yếu ớt đi, cách mệnh sẽ không 
thực hiện được. Đảng ta sẽ mang tội với vô sản, với 
dân tộc, với cách mệnh v2 sản trên toàn thế giới. 
Phải khuếch trương 0à củng cố cơ sở Đảng ở các 
thành thị, các trung tàm điềm kỹ nghệ bà các hầm mỏ, 
đồn điền: Một trong những điềm rất quan trọng của 
Đẳng ta mà xưa nay vẫn nhiều lần nhắc đến, song vẫn 
chưa chỉnh phục được là cơ sở của Đẳng ở những nơi 
công nhàn tập trung ở các thành thị, các hầm mỏ, các 
đồn điền rất yếu hoặc không có. Mấy thành phố lớn 
có công nhàn tập trung nhiều như Sài-gòn, Chợ-lớn, Hà- 
nội, Hải-phòng, Nam-định, Vinh có nhiều xỉ nghiệp 
Đảng ta chưa có cơ sở, cũng có chỗ có cơ sở nhưng 
còn rất yếu. Tuy đã chủ ý phái người đi vận động các 
hâm mỏ, các đồn điền cao-su, nhưng vì chỉ có một vài” 
người đảm đương, có khi năng lực còn kém, kinh nghiệm 
it, lại không được các ban xứ ủy thiết thực giúp sức 
chỉ dẫn, nên vẫn chưa có được thành tích gì mấy, 
hoặc có khi làm nửa chừng rồi bỏ dở. Hãy giờ phải 
đập cho tiêu cải óc gặp đàu làm đó và đẻ làm khó bỏ 
đi. Phải tùy theo hoàn cảnh mà nghiên cứu những 
phương pháp cụ thê mà vận động cho được. Xử ủy 
Bắc-kỳ phải đặc biệt chú ý đến các hầm mỏ, Xứ ủy 
Trung-kỳ đến các nơi công nhân tập trung như Trường- 
thi, Bến-thủy, Tourane, v.v., Xử ủy Nam-kỳ đến thành 
phố Sài-gòn, Chợ-lớn và các đón điền cao-su, phải chọn 
người có năng lực, có kinh nghiệm công nhàn vận 
động và có chỉ nhắn nại, cương quyết đề phụ trách và. . 
phải thiết thực giúp đỡ cho họ về mọi phương điện. Nếu 
không gày được cơ sở rộng rãi, vững vàng ở những 
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nơi công nhân tập trung thì không thê nói đến vai trò 
lãnh dạo thực tế của vỏ sản giai cấp trong công cuộc 
cách mệnh. : 

Phải chú Ú gâu dựng cơ sở Miền, Lào pà tồ chức những 
đáng bộ tự trị của các dân tộc thiều số: Ta đã thấy vận 
mạng và sự giải phóng của các dân tộc Đông-đdương có 
liên quan mật thiết thì ta phải đặc biệt chú ý sự vận 
động các dân tộc Miên, Lào và các dân tộc thiểu số; 
phải nghiên cứu những phương pháp cụ thể đề thực 
hành nhiệm vụ ấy, đừng có nói rồi bỏ đấy như trước. 
Bây giờ Ban trung ương cũng như xử ủy, phải tồ chức 
ban chuyên môn về vấn đề dân tộc thiểu số, phải cho 
người học chữ, học tiếng các dân tộc ấy để tuyên 
truyền vận động họ, phải tìm đủ mọi cách tìm 
mối liên lạc và gây cơ sở ở Miên, Lào và các dân 
tộc thiểu số như Thổ, Thượng, v.v.. Dù cho sự rút 
bớt cán bộ để phụ trách công tác này mà đình 
trệ công tác ít nhiều ở địa phương cũng phải làm. Phải 
tỒ chức cho được những phần tử hăng hái của các dân 
tộc thiều số vào Đẳng và các Đảng bộ Mièn, Lào cũng 
như Thỏ, Thượng, v.v., vẫn nằm trong hệ thống duy 
nhất toàn Đảng, dưởi một trung tâm chỉ huy duy nhất, 
vẫn theo đúng tỉnh thần chủ nghĩa quốc tế, nhưng được 
tồ chức thành những đảng bộ tự trị đề chỉ huy cho 
sát với những điều kiện đặc biệt của các dân tộc họ 
và lôi kéo được quảng đại quần chúng trong các dàn 
tộc ấy tranh đấu đánh đồ dế quốc :Pháp, giải phỏng 
dân tộc. 

Phải củ soái sự thì hành nghị quuẽt: con đường chính 
trị và nghị quyết của Đẳng đưa ra có khi vì đồng chí 
không hiểu biết, thiếu năng lực mà làm sai, có khi vì 
nạn khiêu khich phá hoại của mật thảm mà bị phả hoại, 
cũng có khi vì sự xung đột cả nhân trong các đồng 
chí chấp hành hoặc cái thói độc đoán quan liêu hủ bại 
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của một vài người phụ trách mà làm chậm trễ hoặc 
hư hỏng. Tất cả những điều hư hỏng ấy, nếu không 
có sự củ soát thì không sao thấy ngay được mà sửa 
đồi cho kịp thời để tránh những sai lầm to tát, những 
thất bại đau đớn và nếu không có sự củ soát thì những 
nghị quyết dù đúng đến đâu nhiều khi không làm gì. 
Không có củ soát, cơ quan thượng cấp không hiều rõ 
tỉnh chất và năng lực các đảng viên, sự lựa chọn cán 
bộ sẽ không thỏa mãn, không biết dùng hết năng lực 
của mỗi người và giúp cho mọi người phát triền năng 
lực. Ý chí và hành động không thống nhất trong Đẳng, 
một phần cũng vì khòng củ soát hay thiếu củ soát, 
Bởi các lề đó Ban trung ương và các xứ ủy phải tồ 
chức ra ban củ soát đề kinh thườnz đi củ soát công 
tác các đang bộ. Ở mỗi đang bộ, mỗi cơ quan, các 
đồng chỉ làm việc với nhau phải đề ý củ soát lẫn công 
tác của nhau, phải tìm xem vì nguyên nhân gì công 
tác không phát triên đề sửa đồi và định phương pháp 
tiến hành. 

Ïhdi có các ban chuyên môn + Đẳng ta hiện giờ chưa 
có được một ban chỉnh trị chuyên môn, lý do không 
phải thiếu người mà cũng không phải hầu hết vì thiếu 
tiền. Cái lý do chính là vẫn chưa thấy rổ sự cần 
thiết của các ban chuyên môn. Vì thể nên công việc 
tiến hành của Đảng về mọi phương diện không thề 
phát triển được, Đăng phải tỉn vào năng lịrc các đẳng 
viên, tụ họp họ lại thành những ban chuyên môn, ban 
tuyẻn truyền vận động, ban tài chính, bàn giao thông, 
ban công vận, nòng vận, ban vận động dân tộc thiểu 
SỐ, V.V„ mặc dù những ban ấy có khi đầu tiên không 
làm được việc nhiêu, không thấy dược những phương 
pháp dễ tiến hành công việc, nhưng trong sự chuyên ˆ 
môn tìm tòi lâu nưày, sáng kiến này sẽ giúp sảng kiến 
kia càng làm cho còng việc Đăng càng hoàn bị, 
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Công lác chỉ bộ: Chỉ bộ là cơ sở của Đảng, sinh hoạt 
chính trị của chỉ bộ là biêu hiện sinh hoạt chung của 
toàn Đảng. Các đồng chí chỉ bộ thường chỉ thu hẹp 
sự sinh hoạt chính trị trong một lò máy, Đành rằng 
Cái công tác nhà máy, xí nghiệp là công tác hàng ngày 
của chỉ bộ, nhưng chỉ bộ cần phải chủ ý đến sự hoạt 
động chung của toàn Đẳng. Có như vậy các đồng chỉ 
chỉ bộ mới có ý thức rõ ràng về nội bộ Đảng, về công 
tác chung toàn Đẳng, làm cho Đảng ngày thêm mạnh mẽ, 
khỏi phải cái bệnh cá nhân cô độc. Phải làm cho các 
đồng chí trong chỉ bộ nhận rõ mỗi một đồng chí trong 
nzày thường là một tên linh của đội quản tuyên truyền, 
vận động tranh đấu, khi bạo động là người đi đầu lãnh 
đạo quần chúng ra chiến trường, lúc thành công là 
những người thợ xây dựng xã hội mới. Tất cả những 
công việc ấy buộc một người đồng chí chỉ bộ phải 
luôn luôn hoạt động trong quần chúng, luỏn luôn đào 
tạo mình, huấn luyện mình đề đủ tài năng làm phận 
sự. Những điều ấy các đồng chí chỉ bộ thường ít đề ý 
đến, các đồng chí thường coi mình như một cồ động 
viên, có cơ hội là cô động tranh đấu, ngoài ra không 
Có việc nào là cách mệnh nữa. Phải phản công, phai 
hội nghị luôn, phải hăng hái làm đội quân tiền phong 
tuyên truyền, phải xông pha vào trong quần chúng mà 
tuyên truyền, tô chức, vận động tranh dấu, phải chỉ 
trích phê bình, phải báo cáo luôn cho các cơ quan 
thượng cấp và bắt các cơ quan thượng cấp thông bảo 
luôn luôn tình hình nội bộ, tỉnh hình quần chúng, tình 
hình trong xứ và quốc tế. Đây là những nhiệm vụ chíih 
của chỉ bộ. 

Phái chú ý chống nạn khiêu khích mặt thám : Nói đến 
sự củng cố nội bộ không thê không nói đến sự tranh 
đấu chống nạn khiêu khích mật thảm. Sự khiêu khích 
mật thám là một hình thức tranh đấu của chính phủ, 
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của giai cấp thống trị chống với Đang cách mệnh, các 
phong trào cách mệnh. Giai cấp thống trị hàng giờ, hàng 
phút dùng hình thức tranh đấu khốn nạn ,ăy đề phá 
phong trào cách mệnh. Sự thờ ơ sao nhãng ˆ của Đảng 
ta chống bọn khiêu kbích mật thảm đã đưa lại cho Đẳng 
nhiều đau đớn. Những tình cảm tiều tư sản, sự không 
bao giờ củ soát người bạn tranh đấu của mình là sự 
dung túng nạn khiêu khích mật thám. Sự dùng người 
tạm vì thiếu người là những đường lối đưa bọn khiêu 
khích mật thảm vào, Dưới cái chính phủ do anh mật 
thám cầm đầu (Ca-tờ-ru) sự tranh đấu chống nạn mật 
thám lại càng phải ráo riết hơn nữa. 

Phải kiên cố tồ chức lại, phải điều tra củ soát lại các 
đảng viên, tầy trừ những phần tử phức tạp, phải tùy 
theo điều kiện bí mật mà chia các chỉ bộ thành phân bộ 
và tiêu tổ (mỗi tiều tồ không quá 5 người). Làm việc 
phải theo nguyên tắc, không dung thử những tình cảm 
tiều tư sản, phải phân công rành mạch, phải chủ ý sự 
tồ chức các cơ quan. Trong khi đi lại với các cơ quan 
phải cần thận, phải có cách viết, cách giao thòng bí 
mật, các đồng chỉ có công việc Hiên lạc với nhau chỉ nói 
cho nhau biết những điều cần phải biết đồ làm iệc, chứ 
không thề nói những diều có thề nói cho nhau biết được, 
cải căn bản chống nạn khiêu khích mật thám là vấn đề 
củng cố các tồ chức và biết phản công 0à củ soát công 0iệc. 


Tự chỉ trích o»à tranh đùu trén hai mặt trận: 

Đảng ta còn tương đối trẻ tuổi, chắc hẳn phạm nhiều 
điều khuyết điểm và sai lầm; sự liên lạc giữa các đẳng 
bộ không được mật thiết, nhiều sảng kiến hay của đẳng 
viên không thu nạp dược, sự khôi phục hệ thống toàn 
quốc còn tronơ bước đầu, cơ quan chỉ đạo nhiều khi 
Chưa thực tiêu biểu đúng ý kiến chính xác của toàn 
Đang, Các khuynh hướng tả khuynh, hữu khuynh, lối 
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bành động cô độc, biệt phái, quan liêu hủ bại còn nhiều. 
Tất cả những tình trạng ấy nếu không cỏ sự tự chỉ 
trích bôn-sê-vích, phân tích những nguyên nhân sai lầm 
thất bại, tìm phương châm sửa đồi, nếu không cương 
quyết tranh-đấu để bôn-sê-vích hóa Đảng thì phong 
trào cách mệnh sẽ không thê phát triền được và Đẳng 
cũng không thê xứng đáng là đội quân tiền phong cách 
mệnh, một lãnh tụ chỉnh trị của giai cấp. 

Phải chịu khó học tập trong quần chúng, cả quần 
chúng đẳng viên lẫn quần chủng không đẳng viên, quần 
chúng vô tô chức. Đừng e ngại, đừng tự ái, sẵn sảng 
và thành thực nhận lấy những lỗi lầm của mình, cử 
nắm vững lấy nguyên tắc cách mệnh và sẵn sàng thay 
đôi khầu hiệu chiến thuật của mình cho thích hợp với 
quần chúng đề có thẻ thâu phục được quảng đại quần 
chúng. 

Tự chỉ trích bôn-sê-vích phải có nguyên tắc, có kỷ 
luật theo dân chủ tập trung và phải luôn luôn đặt quyền 
lợi uy tín Đảng lên trên hết. Không được lợi dụng tự 
chỉ trích mà gây mầm bè phái chống Đảng và làm rối 
loạn hàng ngũ Đẳng. Sau khi thảo luận và nghị quyết. 
rồi, thiều số phải phục tùng đa số, hạ cấp phải phục 
tùng thượng cấp. Tự chỉ trích và tranh đấu trên hai 
mặt trận có khăng khít liên lạc và cũng là một vấn đề. 

Trong tình hình nghiêm trọng này, nếu không đẻ ý 
kiên quyết chống xu hưởng rụt rè, bỉ quan, không lãnh 
đạo quần chúng tranh dấu, hoặc thỏa hiệp quá, sai 
nguyên tắc trong sy liên minh các dáng phái (hữu 
khuynh) đồng thời không cương quyết chống chủ 
trương cô độc, những lối manh động (tả khuynh) thì 
sẽ đưa cách mệnh đến chỗ thất bại đau đớn nếu không 
phải là thủ tiêu cách mệnh. 
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CÁC ĐỎXNG CHIÍ ! 


Thời cuộc hết sức nghiêm trọng, nhiệm vụ và lịch sử 
phó thác cho ta rất nặng nề. Là những phần tử tiên 
tiến của giai cấp thợ thuyền và là những con cháu tỉnh 
anh tận tụy với công cuộc giải phóng dân tộc, chúng ta 
phải giác ngộ rõ cái sử mệnh !Zn lao ấy và đủ can đầm, 
đủ nghị lực, đủ sáng suốt để gánh vác nó, 

Cáe đồng chỉ hãu xiết! chặt hàng ngñ lại! 

Muôn nghìn người cố kết như một † 

Tiên lên thực hiện Mặt trận thống nhất dân tộc phần 
để Doònu-dương Ï 

Tiến lên lật đồ ách đế quốc; tranh lấy độc lập, giải 
phóng, tự do; bình đẳng, hòa bình, hạnh phúc Ï 

Alặc dầu những trận sãm sét khủng bố của quân thù - 
mặc dầu những cơn phong ba bão táp đữ đội, con tàu * + 
cộng sản vẫn vững vàng iướt sóng nưoài khơi nhờ 
nơọn đèn «pha» của «chủ nghĩa xã hội khoa học» 
Mác, Ăng-uhen, Lêẻ-nin, Xit-ta-lin rọi đường và nhờ đã 
rèn luyện trong trường cách mệnh, dược những gân 
cốt sắt đá, có một ý chí quả quyết không hề lay chuyên 
được, con tàu của chúng ta sẽ vượt qua muỏn nghìn 
trùng sóng bạc, chiến thắng tất cả mọt cách oanh liệt 
mà vào bến, 

Tương lại sẽ về chúng tai! 


Thẳng lợi sẽ về Lay chúng ta! 


Ngàu 6› 7, ổ, thang 11 năm 1952 xy 
BẠN TRUNG ƯƠNG ĐĂNG CỘNG SẢN 
DĐÓNG-DƯƠNG 


„ 4. 


NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG: 


(Ngày 6 đến 9 tháng 11 năm 1940) 
(Trích) 


B. Tình hình chính trị Đông-dương : 


Từ khi xảy ra cuộc đại chiến Âu châu đến khị 
Pháp bại trận, chính sách của đế quốc Pháp ở Đòng- 
dương rõ ràng có ba đặc điềm: một là phát-xít hóa bộ 
máy thống trị, thẳng tay đàn áp dàn chúnz; hai là giả 
nhân giả nghĩa lửa phỉnh dân ; ba là vơ vét sưu thuế, 
Lắng gia sức bóc lột. 

1. Phát-vít hóa bộ máu thống trị pà đàn áp tlìn chúng : 
Đế quốc Pháp xông vào vòng chiến khônz phải cốt để 
đánh đồ Hit-le và tiêu diệt chế độ «Quốc xã Đức». Nó 
xông vào vòng chiến cũng không phải để «bènh vực lý 
tưởng dân chủ và ủng hộ các nước nhỏ Âu châu chống 
với chính sách xâm lược của HHit-le », 7rái lại nó: tông 
bào bông chiến chỉnh đề hộng chuujên biến cuộc chiến 
tranh giữa các lễ quốc ra cuộc chiờn tranh của phe dễ 
quốc đánh phá Liên-xvô đề lợi dụng cơ hỏi chiến tranh 
phá bỏ chế độ dân chủ Pháp bóp nghẹt phong trào bịnh 


“ Hiện nay thường gọi là Nghị quyết T.Ư. lần thứ 7 7). 
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dàn, giải tán Đảng công sản Pháp, đàn áp cuộc bận động 
cách mạng của giai cấp 0ô sản Pháp 0à đề biến các nước 
nhỏ Âu chàu chưa bị Dức — Ÿ thôn tính thành những 
bán thuộc địa của Anh — Pháp oà sau hết đề cố dùng oũ 
hrc giữ nguuên oen những thị trưởng oổn có của nó. 


Mục dich cuộc chiến tranh ấy hoàn toàn phản dân 
- chủ, phản tiến bộ. Nên một khi xông vào vòng chiến, 
để quốc Pháp liền thẳng tay đàn áp phong trào cộng 
sìn và phong trào bình dân, dân chủ ở các thuộc địa 
cũng như ở Pháp. 


Ở Đông-dương, những cải cách vụn vặt nhân dân 
Đông-dương chiếm được dưởi thời kỳ chỉnh phủ Mặt 
trận bình dàn bị Ca-tờ-ru phá phách hết. Luật lao động 
bị bó rơi. Các ái hữu thợ thuyền bị giải tán. Những 
báo chí tiến bộ bị đóng cửa, chế độ kiêm duyệt được 
thi hành rất ngặt. Những người bản xử nhập Pháp tịch 
trong hội bình dân bị đuôi ra khỏi «làng Tây ›. Những 
nưười cộng sản, những chiến sĩ tranh đấu cho hòa 
bình, tự do, dân chủ bị bắt bớ. Những trại giam tập 
trung (camps đe concentration) theo kiều phát-xít thành 
lập khắp nơi. Không những các phần tử cách mạng 
hay «tình nghỉ cách mạng» bị giam trong đó, mà cả 
đến những người bị coi là có «thành tích bất hảo » 
cũng bị nhốt vào đó. Tất cả họ đều là những người ở 
tù không có thời hạn. Họ bị bắt buộc làm đường, xẻ 
núi, đưởi ngọn roi báng súng của bọn lính canh, 


Đế quốc Pháp củng cố và tăng gia bộ máy đàn áp, 
chủng tuyên thêm linh kin, đặt thêm sở mật thám, bóp 
cảnh sát, đồn canh, chúng đặt cảnh sát hương thôn, 
đội nghĩa đỉnh, đoàn vũ dũng ở thôn quê, đội bảo an : 
ở thành thị. Những tồ chức ấy đều có xu hướng quân 
sự biến tướng hoặc bản quân sự. Những tô chức phát- 
xit sẵn có dược mở rộng: Đảng trật tự xã hội Đông. 
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dương, Hội cựu chiến binh (Nam-kỳ). Quan năm Xê 
(Sée) một tên phát-xit, tồ chức «Dân quân» (garde 
civile). 

Từ khi bắt đầu chiến tranh, nhất là từ khi Pháp bại 
trận, phản tưởng Pê-tanh đóng vai quốc trưởng bù nhìn 
ở Pháp, những phần tử phát-xít, những võ quan phản 
động, lần chiếm những địa vị trọng yếu trong ngạch 
cai trị Đông-dương. 

Bịt mồm đư luận, đế quốc Pháp không coi dư luận 
ra gì nữa. Những án chính trị đều bị xử kín. Khắp 
Đông-dương tồ chức những cuộc săn người. Ở thành 
thị luôn luôn có cuộc «vơ vét » (rafles) của bọn mật 
thám cảnh sát, cốt đề lùng bắt những người không thẻ, 
những người cỏ « thành tích bất hảo ». Cuối năm 1939 
sang đầu năm 1940, nhiều nơi bọn quan lại cường hào 
tồ chức việc bắt phu, bắt lính. 

2. Chính sách phỉnh phở - Một mặt đàn áp nhân dân, 
khủng bố cách mạng, đế quốc Pháp một mặt vẫn tìm 
cách giả nhân giả nghĩa lừa phỉnh nhân dân. Trong 
cuộc đại chiến lần trước, toàn quyền An-be Sa-rò 
(Albert Sarraut) dùng những tiếng dân quyền, tự trị » 
lừa dối dân ta thì trong cuộc đại chiến lần này, toàn 
quyền Ca-tờ-ru cũng làm ra bộ chú trọng đến đời sống 
của nhân dân, khích lệ nhân đân nộp thuế tiền, thuế 
máu cho chính quốc. Cho nên ta thấy trong tám tháng 
đầu chiến tranh, ta chủ ý đến việc tiếp tục chính sách 
đi đân khần hoang của Bờ-rê-vi-ê (Brévié), dự định đào 
sông, đắp đập cứu nạn úng thủy ở Nam-định, cho học 
sinh lập hội tương tế, thêm số hội viên người bản xử 
trong các phòng dàn cử, theo sắc lệnh Măng-đcn 
(Mendel) khi tên nảy còn làm tông trưởng bộ thuộc địa. 


(1) Colonel Sée: Chủ tịch hội cựu chiến binh Nam-kỳ 
(B.T) 
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Những hạng người bị Ca-tờ-ru lừa phỉnh nhất là 
bỉnh lính. Chinh y đã tăng thêm lương VNI binh linh 
đôi chút, mặc đầu số tăng ấy không thấm với giá sinh 
hoạt đắt đỏ. Chỉnh y đã tăng thêm phụ cấp cho các - 
gia đình binh iinh, ra lệnh cho những gia đình ấy được 
lĩnh phụ cấp một cách nhanh chóng dễ đàn», phát bút 
mực cho một số học sinh con cái binh lính tòng chính 
bên Pháp, dành những chỗ trong công sở cho binh lính 
mãn khóa và dự định chỉ lấy binh lính vào các ngạch 
công sở hay hành chính nữa. 


Rút lại Ca-tờ-ru không chơi cái lối dùng những lời 
cao xa đề hứa hẹn hão huyền như An-be Sa-rô. Biết 
rõ cái lối ấy rất nguy hiểm về sau này, y chỉ làm ra bộ 
chú trọng đến quyền lợi thiết thực hàng ngày của dân 
chúng. Kỳ thực chính sách của y là một chính sách cực 
kỳ lừa phỉnh, mượn danh nghĩa «vì dân » đề hại dân. 
Chính sách kiêm soát giá sinh hoạt chẳng qua là một 
thủ đoạn làm tiền cho công quỹ. Nó chỉ nghiệt với các 
hiệu buôn nhỏ, các người buôn chợ bán rao. Còn đối 
với bọn đại thương đầu cơ, tích trữ, nó không hề đả 
động tới. Ví như hội đồng kiềm soát giá sinh hoạt định 
cho mỗi phong thuốc lá xanh là 7 xu, hề nhà bu¿n 
lẻ nào bán quá giá ấy sẽ bị ra tòa, nộp hàng hai ba 
mươi đồng bạc phạt không chừng, không biết rằng 
chính bọn đại thương bản cất đã tính 6 xu rưỡi hoặc 
7 xu một bao, thì người buôn về bán lẻ tất nhiên phải 
tăng giá, nếu không lấy đâu làm lãi đề thuê nhà, nộp 
thuế, nuôi sống gia đình? Những bọn buôn to bán cất 
cử ngồi yên thu lợi, mà bọn này phần nhiều là tư bản 
Pháp và ngoại quốc, chỉ chết bọn tiêu thương bản xử, ›. 


(1) Basto 
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Chỉnh sách hạn chế tiền nhà cũng chỉ đập mạnh vào 
hạng chủ nhỏ, còn bạng có nhiều nhà thần thế nên 
tha hồ bóc lột khách thuê. 

3. Vơ uét của cải: Từ hơn một năm nay, đế quốc Pháp 
hết sức thi hành chính sách vơ vét tài sản của nhân 
dân Đông-dương đặng cung cấp cho chiến tranh. Thoạt 
tiên Chính phủ Ca-tờ-ru tổ chức ra hội « Pháp — Việt 
bác ái» rồi dùng danh nghĩa của hội ấy tồ chức những 
cuộc chợ phiên, những cuộc lạc quyên lấy tiền gửi 
sang Pháp. Chính phủ thuộc địa lại bắt buộc công chức 
phải trích mỗi một tháng một phần lương góp vào quÿ 
« Pháp — Việt bác ái » từ tháng 9-1939 đến tháng 3-1940, 
riêng xử Trung-kỳ nghèo túng cũng phải quyên ba vạn 
rưởi bạc, xử Bắc-kỳ quyên tới 10 vạn. Đế quốc Pháp 
lại mở công thải 10 triệu đồng bắt buộc các làng phải 
mua một phần lớn. 

Từ khi đế quốc Pháp xâm chiếm Xu chưa 
bao giờ dân ta chiu sưu cao thuế nặng như hồi này. 
Giặc Pháp dùng hết cách bóp họng dân lấy thuế. Nhiều 
tỉnh nhỏ và phố phủ, phố đồn bị đặt thành thị xã, 
phải nộp nhiều thuế như một thành phố, thuế trọ, thuế 
hàng rong, thuế quảng cáo, thuế đồ rác, thuế chó v.v.. 
Dân Đông-dương phải chịu nhiều thứ thuế như thuế 
cư trủ, thuế quốc phòng, sáu phần trăm thuế lợi tức, 
thuế phụ thuộc bị tăng từ 15 đến 25 phần trăm. Theo 
dự án Ca-tờ-ru, các thành phố và các thị xã phải đóng 
nhiều thuế mới và những thuế cũ sẽ bị tăng lên mét 
mức rất cao. Thậm chí thuế một con chó cao nhất đến 
năm đồng. Một tờ giấy khai sinh sẽ phải nộp tới một 
đồng bạc tem. Chức kiểm mục hương thôn đặt ra cốt 
đề nay mai đặt SỐ SúC vật các làng và đánh thue các 
súc vật ấy. Những vườn trồng cây có qua không những 
phải chịu tiền thuế điền thô, mà sắp mỗi gốc cày (như 
cam, nhãn) đều bị dánh thuế. 
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Nhưng chưa hết. Dựa vào luật sung công của thời kỳ 
chiến tranh, đế quốc Pháp còn thi hành chính sách tịch 
thu tài sản của nhân dân. Những người có lừa ngựa, 
xe cô, ngũ.cốc bị sung công, chịu thiệt thòi vò kể vì 
tiên bồi thường chỉ bằng nửa giá vật sản bị sung công. 
Những làng nào có công quÿ 200 đồng trở lên phải đem 
tiền công nộp cho chính phủ thuộc địa. Chính phủ bảo 
hộ giữ hộ nhưng sự thật nhiều làng bị chỉnh phủ cướp 
không công quỹ, không đòi lại được một xu. Đế quốc 
Pháp lại thúc những làng nhiều ruộng phải mau lập 
nghĩa sương đề khi cần chúng tịch thu thóc nghĩa sương 
làm lươnz cho lính đi dàn áp hoặc dành nhau với các 
nước khác, thi hành chính sách « quân thủ điền thủ sœ 
chúng cướp khòng đất của người. Ờ chung quanh thành 
thị, có nhiều tư gia bị cướp không thô cư chỉ vì không 
cỏ địa bạ Gia-long chứng thực mình là chủ miếng đất 
thồ cư ấy, mặc dầu mình đã ở đấy từ làu. 

Tóm lại chính sách của để quốc Pháp trong hơn một 
năm nay là phỉnh dân, lấy linh, đàn áp, bóp cô lấy tiền. 

4. Dầu hàng Nhậi-bản : Chính sách của Pháp ở Đông- 
dương, về nội trị là khủng bố, thì về ngoại giao là đầu 
hàng. Từ khi bên Pháp Pê-tanh hàng Đức thì bên Đông- 
đương Đờ-cu hàng Nhật. 

Thoạt tiên đế quốc Nhật lợi dụng lúc Pháp vừa thua 
Đức 26-6-1940 gửi tối hậu thư cho chỉnh phủ Ca-tờ-ru 
bắt bọn Pháp thuộc địa phải đóng cửa biên giới Bắc-kỳ 
và đình chỉ việc thông thương vận tải với Trung-quốc, 
Hỏi sau đó, đượe ding chân lân đằng đầu, Nhật lấn 
dần quyền lợi của Pháp ở Đoông-dương. Trước hết phái 
bộ Tây-nguyên (Nishihara) qua Đông-dương nói là đề 
điều tra tận chỗ xem Pháp đã thôi hẳn việc chở khi giới 
cho Trung-quốc chưa và nhân thê thương lượng với 


(1) Bát lính, cướp ruông (B.T). 
288 


 Q 


&Ì 


vainn phủ Đông-dương về vấn đề kinh lế; nhưng döng 
thời đề điều tra thực lực của Pháp ở đây, thăm dò tình 
hình dânŠ¿húng, thám thính những nơi xung yếu về 
quân sự. Tóm lại đề sửa soạn cuộc đem quân chiếm cử 
Đông-dương. 

Chính tên toàn quyền Ca-tờ-ru đã mở đường cho giặc 
Nhật vào Đông-dương sửa soạn cuộc tấn công ấy. Nhưng 
Ca-tờ-ru nhượng Nhật với đôi chút dè dặt nên Nhật ép 
chỉnh phủ phản động Pê-tanh truất ngôi Ca-tờ-ru, cử 
Đờ-‹cu một tên phản động hơn lên thế chân. Ngay hôm 
mới nhận chức, tên đầy tở hèn nhát của phát-xit quốc 
tế này tuyên bố trắng ngay rằng: «... Giúp vào việc lập 
nền trật tự mới ở Á-đông và thế giới », Nó tự hạ mình 
làm đầy tở cho Nhật, định ôm chân Nhật sống gượng 
những giờ phút điêu tàn, cũng như Pê-tanh đầu hàng 
Đức theo cái tôn chỉ khốn nạn «Nô lệ còn hơn chết ». 
Chẳng qua bọn phản động Pháp trong lúc ngoắc ngoải, 
muốn đem hơi thở cuối cùng giúp cho đế quốc Nhật ra 
khỏi vững bùn lầy Trung-quốc, vì chúng biết rằng Nhật 
thất bại tức là đế quốc chủ nghĩa mất một tên sen đầm 
bên Viễn-đông, mà Trung-quốc thắng, tức là các dân 
tộc bị áp bức thắng. Vả lại bọn tư bản cá mập ở thuộc 
địa mà Đờ-cu làm đại biều muốn thỏa hiệp với Nhật đề 
tìm chỗ tiêu thụ hàng hóa như cao-su, quặng mỏ, v.v.. 


Tuy nhiên nói như thế không phải bảo rằng để quốc 
Pháp không có chỗ nào mâu thuẫn quyền lợi với đế 
quốc Nhật nữa. Trái lại chính bọn Pê.tanh, Đờ-cu 
cũng biết rằng chỉnh sách đầu hàng Nhật chỉ có thể hòa 
hoãn mối mâu thuẫn giữa hai đế quốc Pháp — Nhật 
lúc này, nhưng dần dần sẽ đưa chúng đến chỗ chết. 
Nhưng chúng đã tự biết không đủ sức chống nhau uới 

“Nhật đề giữ nguyên pẹn quuền lợi của chúng bên Đông- 
dương nên chúng đành tự nguuện làm tên đàu tớ «trung 
thành » cho Nhật hoàng trên bán đảo Đông-dương nàu đề 
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giúp Nhạt phá cách mạng Trung-quốc, dựa ouào Nhái 
đăng đối phó uới cách mạng Đông-dương. Rồi một mặt 
chúng yêu cầu Đức — Ÿ giao thiệp với Nhật đề cho 
Pháp ở lại Đông-dương giúp vào công việc phát-xít hóa - 
Viễn-đông và thế giới. Và chính Đức cũng muốn nhu 
thế. Và Đức đang muốn cho Pê-tanh bóc lột cái thuộc 
địa béo bở này đề lấy tiền cung cấp cho Đức đánh 
nhau với Ảnh, 

Tất cả những cái động cơ phức tạp ấy đã làm cho 
chính phủ Đờ-cu nhượng bộ Nhật ngoài mặt, nhưng 
vẫn gờm Nhật bên trong. Một vài thí dụ: Sau khi quân 
Nhật kéo đến đóng nhiều nơi ở Bắc-kỳ, bọn quân phiệt 
Nhật tự tiện lưu hành « quân dụng thư phiếu »; một thử 
bạc giấy chúng thường phát bừa ra đề tiêu trong các 
vùng chiếm cứ. Bọn Đờ-cu không dảm cương quyết ngăn 
ngừa cái hành động ấy của quân Nhật, nhưng chúng 
mật sức cho dân chúng đừng tiêu tiền Nhật. Thấy một 
vài thanh niên Việt-nam nói chuyện với lính Nhật ở 
ngoài phố, bọn Pháp không đám can thiệp ngay, nhưng” ” 
khi lính Nhật đi khỏi, chúng liền bắt mấy thanh niên 
kia lôi vào bóp đánh đập tàn nhẫn, đồ cho là có xu 
hướng bài Pháp, v.v.. Có điều chúng càng quy luy đê hèn 
với Nhật bao nhiêu thì chúng lại càng hống hách với 
đồng bào ta bấy nhiêu. Càng cúi đầu dưới mệnh lệnh 
Nhật, chúng càng già tay khủng bố cách mạng. 

Nhưng chính sách đầu hàng của Pháp làm cho bọn 
Pháp ở Đông-đương bị hắt hủi, đê nhục. Nhiều việc xây 
ra đã chứng tỏ rằng bọn linh Nhật đánh tát, chế giêu cả 
bọn võ quan, sen đầm, quan tòa Pháp. 

Chính sách đê hèn ấy lại làm cho hàng ngũ của Pháp 
bên Đông-dương bị rối bét. Bọn người Pháp bên Đông- 
dương chia làm ba phái: Phái hàng Nhật theo Đờ-cu' 
đại biểu quyền lợi cho đại tư bản phản động, tư bản tài 
chính, cho chủ mỏ và chủ đồn điền, bọn này muốn gạ 
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Nhật đề tiêu thụ hàng hóa. Phải chống Nhật thân Anh — 
Mỹ, muốn dựa Anh — Mỹ giữ nguyên quyền lợi cho 
để quốc Pháp, phái này theo Đờ Gôn, Ca-tờ-ru, đại biều 


“ quyền lợi cho chủ kỹ nghệ sinh sản, cho tư bản trung 


bình Pháp. Chúng sợ đế quốc Nhật cạnh tranh và cướp 
mất thị trường và nguyên liệu của chúng bên Đông- 
đương (chủ ý rằng phái chống Đức, Nhật, dưới thời kỳ 
Ca-tờ-ru, đã tỏ lực lượng và tỉnh thần kháng chiến bằng 
. nhiều cuộc biều tình hàng ngàn người cả đàn ông, đàn 
bà tham dự. Cuộc biêu tình ngày 20-6-1940 ở Sài-gòn - 
kéo đến dinh thống đốc... buộc phải tuyên bố hòa hay 
chiến, cuộc biểu tình 21-6-1940 ở Hà-nội của cựu chiến 
binh Pháp hô khẩu hiệu : « Chống Đức đến cùng ». Cuộc 
biều tình 22-6-1940 ở NÑam-vang cũng cỏ ý nghĩa ấy và 
cuộc biểu tỉnh Đờ la Sơ-vơ-rơ-chie-rơ (De la Cheyre- 
tiềre (Ð tồ chức hoan nghênh thủy thủ Anh tới Sài-gòn). 
Cố nhiên phái trên được nắm quyền hành chính ở Đông- 
„ dương đang giữ ưu thế. Phái dưới đương còn yếu ớt. 
^ Chúng đang mong Đờ Gôn, Ca-tờ-ru mượn sức Anh — 
Mỹ kéo quân vào Đông-dương ngăn bước xâm lược của 
Đức — Ý — Nhật cũng như bọn chúng làm ở thuộc địa 
xích đạo Phi châu. Những cuộc biểu tình kháng Nhật 
của bọn này được thả? lỏng dưới thời Ca-tờ-ru, nay bị 
Đờ-cu đàn áp. Bọn Ca-pha (Cafa)t biều tình đòi 
kháng Nhật ở Hà-nội hỏm 18-9-1940 đã bị đưa ra tòa. 

Ngoài hai phái người Pháp có tỉnh chất đế quốc phản 
động trên đây, còn có một phải người Pháp cấp tiến dàn 


(1) De la Chevretière : chủ hai tờ báo lớn ở Nam-kỳ, đại biều 
quyền lợi cho các công ty cao-su lớn nhất ở miền Bắc Đỏng- 
dương và đồng thời là nghị trưởng Hiội đồng quản hạt Nam- 
kỳ CB.T.). 

(2) Cafa : Tên một công ty của tụi tư bản kỹ nghệ nhẹ ở 
Đông-dương. (B.T.). 
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chủ, chống phát-xit, phản đối Nhật nhưng cũng không 
ưa gì Anh — Mỹ. Bọn này tức là bọn « Tây khồ » bị 
thiệt thòi, áp bức, căm tức với bọn Pê-tanh, Đờ-cu. Họ 
phần nhiều là binh lính Pháp, lính lê đương và một ˆ 
phần tiều công chức thuộc địa. Bọn Đờ-cu hiện nay đang 
hết sức thống nhất ba phái trên nhưng không được. 


ð. Vhát-bản xám lược: Chỉnh sách dầu hàng của Đờ- 
cu đã làm Đông-dương thành bán thuộc địa của Nhật, 
thành nơi căn cứ của Nhật đánh Trung-quốc và dự bị 
tiến xuống miền NÑam-dương. 

Đem quản sang Đóng-dương, Nhật muốn nhân cơ hội 
Pháp bại trận, lấy một bộ phận thuộc địa của Pháp, 
chiếm lấu những nguồn nguyên liệu béo bở ở Đông-dương 
đề cung cấp cho chiến tranh, lắu Đông-dương làm nơi căn 
cứ quân sự đánh Hoa-nam 0à triệt đường tiếp tễ quân 
nhu, khí giới cho Trung-quốc ở Diễn-điện, hỏng mau ra 
khỏi uùng bàn lâu Trung-quốc, dùng Đông-dương làm „ _ 
cái cầu tiến bước xuống miền Xam-dương, Á châu. 

Đối với dân Đòng-dương, cái họa Nhật-bản đã thành 
sự thực. Sau khi phải bộ Tây-nguyên đã dò xong tình 
thế Đônứ-dương và thực lực cửa Pháp thì trung tuần 
tháng 9-1940, quân Nhật ở miền Hoa-nam tiến sát biên 
giới Bắc-kỳ, uy hiếp chính phủ Đờ-cu ra mặt. Ngày 19- 
9-1910, đại biêu chính phủ Đỏnz-kinh đưa tối hậu thư 
cho Đờ-cu yêu sách năm điều : 

1 — Nhường cho Nhật Quảng-châu-loan và vịnh Bắc- 
kỳ làm nơi căn cứ quản sự. 

2— Để cho Nhật lập căn cử quân sự ở Hải-phòng và 
nhiều nơi trọng yếu khác trong nội địa, ° 

 — Nhật có quyền lấy mấy trường bay làm nơi không 
quản căn cứ. 
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4 — Đề cho Nhật được tự do dùng con đường sắt 
Hải-phòng đến Lao-kay đề chở quân đội và khi giới 
đánh Hoa-nam, 


 — Đông-dương phải mật thiết liên lạc với Nhật về 
mặt kinh tế. 

Chinh phủ Đờ-cu chịu nhượng bộ một phần, trong 
đó công nhận cho quân Nhật mượn đường Bắc-kỳ tiến 
đánh Hoa-nam tức là mở đường cho Nhật xâm lấn 
Đông-dương về mọi phương diện quân sự, kinh tế, 
Chính trị và văn hóa. 


a) Xám lược quân sự: Hiệp ước nhượng bộ ký sáng 
sớm hôm 12-9-1940 thì ngay chiều hôm ấy quản Nhật 
đóng ở Hoa-nam phá luôn hiệp ước, vượt qua biên giới 
Bắc-kỳ tiến chiếm Lạng-sơn. Hôm sau, máy bay Nhật 
thả bom giết hại lương dân Hải-phòng và quân Nhật 
đồ bộ ở Đồ-sơn kéo lên hải cảng. Đế quốc Pháp như 
cò phải bão lại nhượng bộ thêm một bước nữa. Thế là 
chỉnh sách hăm dọa của Nhật có đôi phần kết quả. Rỏöi 
quân Nhật tiến đóng lung tung như Hà-nội, Hải-phòng 
Bắc-ninh, Đáp-cầu, Phú-thọ.... Máy bay Nhật từng đoàn 
hạ cánh xuống các trường bay Gia-làm, Phú-thọ, L¿ang- 
sơn. Tàu chiến Nhật đến đỗ tại bến Sáu-kho Hải-phòng. 


Xứ Bắc-kỳ hoàn toàn biến thành căn cứ quân sự của 
Nhật. Từ đấy hàng ngày quàn Nhật huy động ở các 
ngả đường Bắc-kỳ, trên trời Bắc-kỳ, ngày nào máy bay 
Nhật cũng từng đoàn kéo sang Vàn-nam ném bom 
định triệt con đường tiếp tế lượn; thực, khi giới cho 
Trung-quốc ở Hoa-nam. Từ phía Bắc sông Iồnsø-hà trở 
lên biên giới Bắc-kỳ, máy bay Nhật làm chủ. Máy bay 
do thám của Nhật luôn luôn bay là là rất chậm chụp 
địa hình, đường sá, cầu cống, đồn trại. Quân Nhật chiếm 
đứt thành Lạng-sơn và các miền lhìn cân, đuôi bọn 
quan cai trị Pháp, Nam về Đöng-mỏ. Tại Hà nội, quàn 
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Nhật chiếm trường học Nguyễn Du 0, một phần nhà 
thương Rò-banh (Robin)° làm trại linh. Trường bay 
Gia-lâm ”sát nách Hà-nội MẸ: thuộc hẳn về tay Nhật ; 
thành cồ Bắc-ninh cũng thế. Quân Nhật ở nơi nào đếeu 
khởi công kiến trúc một cách gấp rút” Chúng tự tiện 
đặt ở đấy những sở hiến binh (cảnh sát) riêng. Ô-tö 
Nhật đè phải người đều do hiến binh Nhật làm biên bản. 
Nhật lại cử võ quan chỉnh thức chỉ huy quân đoàn Nhật 
tại Đòng-dương. Đồng thời muốn cho bọn Pháp rối bét 
thẻm và phải nhượng bộ thêm, N vật Lại xúi bọn quản phiệt 
Xiêm đem quàn khiêu khích biên giới Cao-mien và Lào. 

b) Xâm lược kinh tế: Phái bộ Tàây-nguyên đã mở đầu 
cuộc xảm lược kinh tế. Muốn giữ cho nền kinh tế Đông 
đương khỏi bị nguy khốn, Pháp đã cho Nhạt hưởng 
chế độ quan thuế tối huệ ở Đông-dương đặng dánh đỏi 
việc Nhật tiêu thụ than, cao-su. dầu chầu, than đạn 
(wolfram), thiếc, gạo của Đông-dương. Nhật lại có 
quyền đầu tư vào các kỹ nghệ mở ở Đông-dương. 

Đành rằng rồi đây Nhật sẽ có thể bản rẻ mọt số 
hàng đề đánh bại một it ngành công nghệ ở Đông-dương 
và dùng chỉnh sách phả giá (dumpinø) cướp giật thị 
trường Đỏng-đương trước khi chấm dứt bằng võ lực, 
nhưng ta đừng nhận lầm rằng đân Đöng-dương sẽ được 
mua hàng của Nhật rẻ mãi mãi. 

Nhờ sự bóc lột thợ thuyền Nhật quả tệ, nhờ quan 
thuế nhẹ, nhờ đường lối chuyên chớ gần, hàng Xhật 
có thể bán rẻ sang Đông-đương. Nhưng chỉ thứ hàng 
nào cần cạnh tranh với hàng Đông-dươna mới bản rẻ 
mà thôi. Và ngay những thử hàng ấy cũng chỉ bản rẻ 
tronz thời gian cần thiết cho sự cạnh tranh ấy. Khi nào 
bá quyền thị trường Đônu-dương đã ở trong tay Nhật 


(1? Nav vẫn gọi là trường Nxuyền Du. (B.T). 
(2) Bệnh viện Bạch-mai bày giờ (B.T.). 
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tà† những thứ hàng trước kia bán rẻ sẽ bán dắt lên. 
Ngay bây giờ Nhật chưa làm chủ thị trường Đông-đương 
mà đã có nhiều thứ hànggNhật bán đắt hơn thời kỳ 
Ârước chiến tranh gấp bội, vì Nhật thấy rõ ngoài Nhật 
không còn nước nào có thể cung cấp cho Đông-dương 
những thứ hàng ấy. 

c) Xâm lược chính trị: Đế quốc Nhật phái sang Đông~ 
dương hết phải bộ này đến phái bộ khác. Chúng mua 
chuộc một số quan cai trị Pháp như loại Gơ-rắng- giăng 
{Grandjean) và quan bản xứ như loại Phạm Quỳnh, 
tuyên một số đẳng viên hủ bại của Việt-nam quốc dân 
đẳng, của phong trào Văn-thân trước, cả đến một số cựu 
chính trị phạm thối lui, hoạt đầu, cặn bä của các 
phong trào cộng sản, bình dân, lập thành đội quân thứ 
năm Cường-đề (Cinguième colonne) làm tay trong cho 
chúng. Bọn Việt-nam quang phục có Cường-đẻ, Việt- 
nam liên đoàn quốc dân cách mạng (tức là bọn Vừng- 
hồng) ở Bắc-kỳ, Việt-nam thống nhất cách mạng của bọn 
dại địa chủ (đốc tờ Thỉnh làm đại biều) và bọn Tò-rốõt- 
- kÍt Nam-kỳ thành lập tử khi Nhật chiếm Lạng-sơn, đều 
là những bộ phận của những quân ấy. 

Giặc Nhật lại thuê tiền mua chuộc các tờ báo lớn 
như là Đông— Pháp. Trung-bắc, v.v., biến những tờ báo 
ấy thành những cơ quan tuyên truyền thân Nhật, bắt 
chính phủ Đờ-cu phải kiềm duyệt thật ngặt những tin 
tức đụng chạm đến Nhật và tịch thu nưăn cấm những 
sách bảo kháng chiến của Trung-quốc, đặt hãng thông 
(ấn ở ngay Ha-nội, tồ chức việc cho tỉn các báo. 

d) Xám lược ăn hóa: Muốn gây ảnh hưởng về văn 
hóa, Nhật cho kỹ nữ, kịch gia qua đóng trò ở Đông- 
đương phát không những các pốt-tan (cartes postales) 
về phong cảnh bên Nhật. 
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Tóm lại trong khi chờ đợi thái độ của Ảnh — Mỹ và 
bước tiến triền của cuộc chiến tranh Anh — Mỹ, Đức — 
Y, đế quốc Nhật tiến hành việc dần dần xâm lược 


Đông-dương rất có phương pháp. ~o- 
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V. MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT 
PHẢN ĐỂ 


1. Những tương quan lực lượng cách mạng và phân 
cách mạng ở Đông-dương : 


Trong lúc này kẻ thù chính của nhân dân Đông-dương 
là đế quốc chủ nghĩa Pháp — Nhật, kẻ thù phụ là phong 
kiến bản xứ. Kẻ thù nguy hiềm nhất là « Đội quân thử 
5» của bọn phát-xit Nhật và bọn Việt gian thân Pháp. 

Chủ lực cách mạng là vô sản giai cấp gồm cỏ vô sản - 
thành thị và thôn quê (trong đó thợ thuyền kỹ nghệ Ì là ˆ 
lực lượng kiên quyết nhất). Sức dự trữ trực tiếp của 
cách mạng tư sản Đông-đương là: a) Trung bần nông, 
b) Tiêu tư sản thành thị, c) Tư sản bản xử — kẻ cả tư 
sản công nghệ, thương mại và phủ nông, d) Địa chủ 
phản đế, e) Hoa kiều, f) Cách mạng ở các nước lân 
bang (Xiêm, Trung-quốc, Ẩn-độ, v.V.)› ø) Cách mạng ở 
Pháp, ở Nhật. 

Sức dự trữ gián tiếp của cách mạng tư sản Đông- 
đương là: 

a) Liên bang Nga xô-viết, 

b) Cách mạng thế giới, 

c) Cuộc xung đột giữa các để quốc chủ nøkïa về vấn ° 
đề Đòng-dương (Pháp — Nhật; Xiêm — Pháp; Anh -— 
Mỹ — Pháp — Nhật, v.v.). 


296 


2. Chiến thuật lập Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế :: 


Chiến thuật của Đảng ta trong lúc này là tập trung hết 
thầy những lực lượng phản đế, phản phong kiến ở 
Đông-dương, dùng hết thảu những lực lượng ấu, dù 
nhỏ, dù uếu, liên hiệp các lực lương ấu thành mội Mặt 
trận dân tộc thống nhãi phản đé, ráng sức đập thẳng 
bào kẻ thù chính ua các hạng tau sai của chúng. 

Lập Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế, vô sản 
giai câp phải mật thiết liên lạc với bần nông, liên mỉnh 
với trung nông và tiều tư sẵn thành thị, bắt tay tư sản 
bản xử và địa chủ phản đế, biến họ thành những lực 
lượng phụ thuộc (auxilliaire) của cuộc cách mạng tư 
sản đân quyền, của Mặt trận phản đế; liên hiệp với 
Hoa-kiều kháng Nhật và những người Pháp chốrg 
phát-xit, chống đầu hàng và có những xu hướng din 
chủ, tán thành cho Đông-dương độc lập. 


3. Mặt trận dân tộc phản để là gì? 


Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế là sự liên mỉnh 
giữa các lưc lượng cách mạng phản để không phân 
biệt giai cấp, đẳng phái, dân tộc, tôn giáo, mục đích 
là thực hiện việc thống nhất hành động giữa các lực 
lượng ấy đặng tranh đấu tiến lên võ trang bạo động 
đánh đồ đế quốc Pháp — Nhật và các lực lượng phản 
động ngoại xâm, diệt trừ phong kiến và các hạng phủn 
bội quyền lợi dân tộc, làm cho Đông-dương được hoàn 
toàn giải phóng, thiết lập Liên bang cộng hòa dân chủ 
Đông-dương. 


4. Thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất phản đề: 


— Hiện thời Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế göm 
có những đoàn thề sau: Đảng cộng sản Đông-dương;› 
các công hội, nông hội, Việt-nam phản để cứu quốc 
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lội, các hội phản đế cứu quốc, các dân tộc khác 
trong Liên bang Đỏng-dương, hội phụ nữ giải phóng, 
thanh niên phản đế đoàn, các đội tự vệ, các hội tán 
trợ cách mạng, v.v.. 


Mặt trận thống nhất phản đế sẵn sàng thừa nhận sự 
gia nhập của những đảng phái phản đế, thành thực 
phản để, thành thực mưu giải phóng cho dân tộc. 

Đảng phải vận động thành lập cho được những đoàn 
thề phản đế của Miên, Lào (Cao-miên phẩn đế cứu 
quốc hội, Ai-lao phản đế cứu quốc hội) và các dân tộc 
thiêu số ở các vùng thượng du, đưa các đoàn thể ấy 
vào Mặt trận thống nhất phản đế khiến cho Mặt trận 
dân tộc thống nhất phản đế Đông-dương được đúng 
với danh hiệu của nó. 


5s. Hình thức Mặt trận và hệ thóng tò chức của nó: 


Bất cứ một làng hay một xi nghiệp hề có ba đoàn 
thê phản đế trở lên, là đảng bộ nơi ấy phải triệu tập 
cuộc phẩn đế hội nghi, gồm có các đại biều các đoàn 
thê phản đế ấy, bầu một ủy ban mặt trận phản đế của 
địa phương ấy. Số đại biều của mỗi đoàn thể đều 
nhau. Phải gắng thống nhất hệ thống tô chức của Mặt 
trận toàn xứ đề đi tới cuộc toàn quốc đại biểu đại hội 
của Mặt trận. 


6, Đảng chỉ huy Mặt trận phản đế bằng cách nào? 

Mỗi đoàn thê phần để đều có đẳng đoàn của Đẳng 0) 
ở trong đó. Cho nên dù số đại biểu của Đẳng chỉ bằng 
số đại biêều của mọi đoàn thê trong Mặt trận, Đẳng 
°J) Đăng đoàn là sở đồng chỉ làm việc trong các bàn trị sự 
của các hội quần chúng, hay các đoàn thê chính trí: 


BÀI 
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vấn giữ được quyền chỉ huy Mặt trận. Những ý kiến 
của Đăng được thực hiện trong Mặt trận bằng hai cách 
công tác. 

a) Bằng cách vận động của các đẳng viên: ở trong 
„nôi đoàn thể phản đế (công tác ở hạ từng). 

b) Bằng cách đề nghị của đẳng đoàn trong các ủy ban 
của hội và của Mặt trận. 


7. Chương trình của Mặt trận: 


Đẳng phải đề nghị cho Mặt trận một chương trình 
(ối thiều (programme minimum) làm chương trình 
chung của Mặt trận. Chương trình ấy phải căn cứ vào 
mục đích của Mặt trận mà ấn định, nó nhằm vào những 
điềm chính này : 

a) Đánh đồ đế quốc Pháp — Nhật và những lực lượng 
ngoại xâm. 

b) Đánh đồ các hạng tay sai cho đế quốc, phản bội 
quyền lợi dân tộc. 

©) Lập chính phủ cộng hòa dân chủ Đông-dương. 

d) Cải thiện đời sống cho công nông binh và các giới 
thanh niên và phụ nữ. 

e) Bỏ thuế má hiện thời, đặt thuế lũy tiến duy nhất 
về lợi tức. 

fƒ) Nam nữ bình quyền. 

ý) Các dân tộc sống chung trong liên bang đều được 
hưởng quyền dân tộc tự quyết. 

h) Phản đối đế quốc chiến tranh. 

1) Ủng hộ cách mạng Trunø-quốc, 


8. Phương pháp tuyên truyền cò động của Mặt trận: 


Cái mấu chốt của công tác cồ động tuyên truyền của 
Mặt trận lúc này là ra một tờ báo làm cơ quan chung 
của Mặt trận đặng: 
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a) Vạch mặt bọn phản quốc Pê-tanh, Đờ-cu, bọn 
phát-xit Pháp đầy tở của Đức — Ý — Nhật chịu trách 
nhiệm việc Pháp bại trận và không được khinh thường 
bọn ấy lấy cớ rằng chúng sắp chết vì đế quốc chủ 
nghĩa Pháp đã tan rã. 

b) Nói rõ cuộc vận động cách mạng của vô sản giai 
cấp Pháp chống bọn phắr. quốc, chống Đức quốc xã 
xâm lược, vai trò của Đảng cộng sản Pháp trong cuộc 
giải phóng cho nước Pháp khỏi ách phát-xit bên trong 
và bên ngoài. 

©) Vạch mặt bọn Việt gian thân Pháp như Nguyễn 

Phan Long (trong báo Dépêche), Trần Văn Tỷ, Nguyễn 
Mạnh Tường (trong bảo Sự thực), Vũ Đình Di (tronu 
báo EfforU). _ 
_đ) Vạch rõ chính sách Liên Á xổ xiên của Nhật, 
những tội ác của chúng ở ngay ,Đông-dương. chính 
sách cai trị thâm độc và tàn nhẫn của chúng ở các 
thuộc địa Nhật. 

e) Phải nói rõ chính sách phiêu lưu của Nhật, thực 
lực của Nhật đã bị tiêu hao, phong trào cách mạng ở 
Nhật và các thuộc địa của nó, phong trào phản chiến 
ngày một bành trưởng ở các nơi ấy (Đội quân quốc tế 
kháng Nhật ở Hoa-bắc và Mãn-châu trong đó có cả 
người Nhật, người Mãn-châu, người Cao-ly, Đài-loan, 
Trung-quốc, v.v.). € Phản chiến đồng minh hội » ở Quế- 
lâm do Lục Gia-viên và binh lính Nhật hàng Trung- 
quốc tồ chức ra. 

fƒ) Vạch mặt bọn Việt gian bản nước làm nội công 
cho giặc Nhật: Vừnz-hông, đốc-tờ Thinh, một số Tờ- 
rốt-kít Nam-kỳ, bọn Đoàn Kiêm Điềm và bọn Cường-đề. 

ø) Vạch rổ tại sao Pháp hàng Nhật và giúp Nhật đánh 
Trunø-quốc. 

h) Chỉ rõ tại sao cách mạng Trung-quốc sẽ thẳng. 
Phải dùng hết cách phô biến khẩu hiệu của Đẳng và 
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của Mặt trận. Phải tồ chức các đội tuyên truyền của 
Mặt trận, lấy tên các vị anh hùng cứu quốc xưa nay 
(Đội tuyên truyền của địa phương nào thì lấy tên các 
vị anh hùng được đặc biệt sùng bái ở địa phương ấy). 


9. Tranh đấu thực hiện và mở rộng Mặt trận: 


Muốn thực hiện Mặt trận và mở rộng nó không gì 
bằng tồ chức những cuộc liên hiệp hành động, liên 
hiệp tranh đấu giữa các đoàn thể tronø Mặt trận, ví. 
dụ Đẳng phải đặt ra những khầu hiệu tranh đấu, đề 
nghị cho Mặt trận cùng thảo luận phương pháp tranh 
đấu chung. Rồi cử ủy ban tranh đấu chung của Mặt 
trận đề cùng chỉ huy cuộc tranh đấu. Đến khi tranh 
đấu, các đoàn thê trong Mặt trận của địa phương, sau khi 
nhận được kế hoạch chung, phải đồng thời huy động 
quần chúng chịu ảnh hưởng của mình tham gia tranh 
đấu. 

Trong những cuộc tranh đấu, phải có những truyền 
đơn ký Mặt trận đề hiệu triệu đồng bào tranh đấu và 
kêu gào binh lính đừng đàn áp tranh đấu. Đông thời 
mọi đoàn thê trong Mặt trận đều ra truyền đơn riêng 
để hiệu triệu riêng từng lớp nhân dân, chỉ có thực hiện 
trên trường tranh đấu Mặt trận phản đề mới được 0ững 
c© hắc. 


10. Liên hiệp Mặt trận phản đế Đông-dương với Mặt 
trận kháng Nhạt ở Trung-quốc; 

Muốn liên hiệp với Mặt trận kháng Nhật ở Trung- 
quốc trước hết hãy liên hiệp ngay với những đoàn thề 
kháng Nhật của Hoa-kiều ở Đông-đương. Phải tô chức 
ra những Hội bạn của dân Trung-quốc ở các nơi tập 
trung Hoa-kiều đề dễ liên lạc với họ. Phải giúp cho 
Hoa-kiều thống nhất các đoàn thể kháng Nhật lại đề 
tiện việc liên hiệp giữa Mặt trận phản đế Đông-dương 
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và Mặt trận kháng Nhật của Trung-qùốc. Ngoài ra phải 
tìm cách liên lạc với Mặt trận nhân dân thống nhất 
kháng Nhật ở Trung-quốc và chính phủ kháng Nhật ở 
Trung-quốc, 


11. Bước tiền tới và tương lai của Mặt trận: 


Hiện nay phải lựa chọn người trong các đoàn thể 
Mặt trận đặng mở rộng các đội tự vệ. Trong giờ tranh 
đấu quyết liệt này, Mặt trận phải trực tiếp võ trang cho 
dân chúng cùng Đảng tồ chức nhân dân cách mạng 
quân, trực tiếp tham gia điều khiền bạo động. 

Khi nào xử Đông-dương hoàn toàn độc lập, khi nào 
thành lập Chính phủ cộng hòa dân chủ của Liên bang 
Đông-dương thì nhiệm vụ của Mặt trận dân tộc thống 
nhất phản đế sẽ hết, Mặt trận sẽ giải tán. 
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HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG LẦN THỨ VIIF 
ĐẢNG CỘNG SẢN ĐÔNG-DƯƠNG 


(5-1941) 


I. TÌNH HÌNH THỂ GIỚI 


A. Đề quốc chiến tranh làn thứ hai: Phát súng đầư 
tiên của bọn giặc cướp lần thứ hai đã nồ từ năm 1931, 
lúc Nhật chiếm Mãn-châu ; 1935 Ý đánh Á (Abyssinie); 
1936 Đức — Ý đua nhau giúp Phờ-răng-cô (Franco) đánh 
chính phủ binh dân Tàảy-ban-nha; 1938 Đức chiếm Áo 
và Tiệp, cuộc chiến tranh tuy nồ bùng từ Âu đến Á,., 
Phi, nhưng chỉ là trận đế quốc chiến tranh có tính chất 
phiến diện, nghĩa là một phe lñ đế quốc đánh hiếp các 
dân tộc nhược tiểu. 


Tháng 9-1939, Đức đánh Ba-lan, Anh — Pháp tuyên 
chiến với Đức — Ý, trận đế quốc chiến tranh đôi hẳn 
ra tính chất toàn diện, nghĩa là hai phe lũ đế quốc 
đánh xé nhau, giành xé nhau quyền lợi; hầu hết các 
dân tộc trên thế giới đều bị lôi cuốn vào chiến tranh. 
Từ các nước Âu châu dưới quyền thống trị của phát-. 
xÍt Đức — Ý, các thuộc dịa của Anh — Pháp ở Á, Phi, 
Úc và nhiều nước khác đều lần lượt xô đồ vào cuộc 
chém giết to lớn này. Riêng Mỹ lúc đầu chưa tham đỉa 
chiến tranh, nhưng lại đóng vai trò nối giáo cho giặc, 
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dưng ngoài bán khí giới cho hai phe đế quốc đề tàn 
sát nhân loại; tất cả thế giới (trừ Liên-xô) đã bị hai 
phe đế quốc đầy vào trận chém giết, tất cả thế giới 
đều biến thành một lò sát sinh ghê gởm. 


Trận giặc lần thứ hai biểu lộ những đặc điềm này : 


1. Cũng như trận đế quốc chiến tranh lần trước 
(1914 — 1918), cuộc đế quốc chiến tranh này là cuộc xâu 
xé quyền lợi giữa hai phe đế quốc, đều vì mục đích 
tham lam muốn cướp giật và giành thuộc địa, thị 
trường của nhau; đồng thời bên trong là cuộc tấn 
công cách mạng, bóc lột nhân dân, Đối với các thuộc 
-địa, một lần nữa lại đi phỉnh lừa dân chúng ra mặt 
trận-và cung cấp nhân lực, tài lực cho chiến tranh, 
thẳng tay đàn áp các phong trào giải phóng. 

2. Càng rộng lớn hơn cuộc chiến tranh lần trước› 
lần này đế quốc lại lôi cuốn không chừa một dân tộc 
nào vào cuộc chiến tranh; chỉ trong một năm Đức — 
Ý đã lấy được Ba-lan, Hà-lan, Đan-mạch, Na-uy, Lục- 
xâm-bảo, Bỉ, Pháp cùng các nước ở Ba-nhï-cán (Balkan). 
Cuộc chém giết lần lần lại lan tràn khắp các dân tộc 
khác không chửa một dân tộc nào. 


3. Khác hẳn với cuộc chiến tranh lần trước, lần này 
.đế quốc dua nhau dùng những kỹ thuật chiến tranh 
hết sức tối tân, những chiến cụ dùng đề ăn thua nhau 
.có một sức phá hoại và giết người gấp trăm lần chiến 
tranh trước. Vì thể, số tiên về chiến phí cũng to lớn 
gấp trăm, nghìn lần trước, thì số người chết vì bom 
lửa, vì nạn chiến tranh cũng sẽ nhiều. Những đặc 
điểm ấy sẽ làm cho cuộc chiến tranh thêm dữ dội, to 
lớn, chính vì quyền lợi của quân tư bản mà thêm một ° 
lần nưa nhân loại bị thiêu tàn (đốt hoang gấp ngàn 
nưàn lần trước). 
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Ta lại chú ý đến đặc điềm khác nhau giữa cuộc chiến 
tranh hiện nay và cuộc chiến tranh 1914—1918 : 

1. Trận đế quốc chiến tranh lần trước trong lúc kinh 
tế và chính trị tư bản tương đối với trước cuộc chiến 
tranh này bị khủng hoảng ít sâu sắc hơn, Trái lại, 
cuộc chiến tranh này nồ ra sau cuộc khủng hoảng ghê 
gớm về kinh tế cũng như về chính trị làm cho các đế 
quốc đã phải ngắc ngử trong mấy năm. 

2. Cuộc chiến tranh lần trước chỉ có hai phe để quốc 
giành xé quyền lợi lẫn nhau mà chưa có một nước xã 
hội chủ nghĩa nào. Trái lại, lần này chiến tranh xảy ra 
trong khi có một nước xã hội chủ nghĩa chính là Liên- 
xô chiếm 1/6 thế giới, chiếm dịa vị kinh tế, chỉnh trị 
tối quan trọng trên thế giới, làm trụ cột cho hòa bình 
và Tô quốc của giai cấp vỏ sản. 

3. Trận chiến tranh lần trước chỉ có hai phe đánh 
nhau, không có những cuộc chiến tranh chống xàm 
lược của các dân tộc nhỏ yếu. Cuộc chiến tranh này 
xen vào những cuộc chiến tranh chống xâm lược của 
các dân tộc nhỏ yếu chống lại đế quốc xàm lược. Đặc 
biệt là cuộc chiến tranh dân tộc Trung-hoa kháng Nhạt. 


4. Cuộc đế quốc chiến tranh lần trước nồ ra trong lúc 
giai cấp vô sản chưa có một tồ chức mạnh mẽ và thống 
nhất, vì tụi Đệ nhị quốc tế lừa dối, phản bội quyền 
lợi sinh tồn của giai cấp vô sản và nhân dàn bị áp 
bức ; cuộc chiến tranh lần này lại nồ ra trong khi giai 
cấp vỏ sản mạnh mể và đoàn kết, các nước dều cỏ 
Đảng cộng sản chàn chính lãnh đạo tranh dấu và Quốc 
tế đệ tam là mọt bậc lãnh tụ tối cao dẫn đường cho 


(1) Theo chúng tôi nội dung câu này: Tràn để quốc chiến 
tranh lần trước xảy ra trong lúc kinh tế, chính trị tư bản bị 
khủng hoảng tương đối ít sàu sắc hơn. (B.T.). 
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cuộc cách mạng toàn thế giới tiến lẻn với một đường 
chính trị rất đúng đắn. Đặc điềm khác nhau trong cuộc 
chiến tranh này so với cuộc chiến tranh lần trước đều 
là những điều kiện đề mau giết chết tụi đế quốc, thuận - 
lợi cho cuộc cách mạng thế giới hiện nay (5-194 I). 
Cuộc chiến tranh toàn điện đã trải qua hai giai đoạn : 
Giai đoạn thứ nhất gồm từ lúc Đức gây chiến với ba- 
lan (1939), Đức chiếm các nước ở Tây Âu đến nước 
Pháp đầu hàng (6-1940), trong giai đoạn ấy đế quốc 
Đức — Ÿ đã tạm thời chiếm phần thắng ở Âu châu. 
Pháp đầu hàng làm cho lực lượng chiến tranh biến 
chuyên và đã tiêu diệt một đế quốc mạnh xưa nay. 


Giai đoạn thứ hai từ Pháp đầu hàng (6-1940) đến 
9.1941: Bù vào lực lượng mà dể quốc Pháp đã tan rã, 
để quốc Mỹ gián tiếp tham gia chiến tranh, làm cho 
cản cân chiến tranh giữ được thăng bằng, trung bình 
giữa lực lượng hai phe chiến tranh, tới đây cuộc chiến - 
tranh cử tiếp tục. Đế quốc Đức — Ý một mặt củng cố 
lực lượng của mình, một mặt xâm chiếm các nước yếu 
hèn ở Trung Âu và la-nhT-cản,” một mặt nữa chuần 
bị lực lượng đề tiến đánh Liên-xô và tiến hành cuộc 
ngoại giao đẻ bắt buộc các nước chưa phản trục đi theo 
mình đề tiến đánh nước xã hội chủ nghĩa. Trong lúc 
đó cuộc chiến tranh ở Ả-Đông vẫn tiếp tục giữa Trung- 
quốc và Nhật; dế quốc Nhật không thê tiến công trước 
lực lượng kháng chiến của nhàn dân và quân Trung- 
quốc dã bước vào giai đoạn phản công đề tranh lại các 
dất đai bị mất. 

Cuộc thất trận của giặc Pháp ở Âu châu là một cơ 
hội tốt cho Nhật chiếm giữ lông đương dễ làm nơi 


(1) Vùng Ban-căng gỏm các nước lIy-lạp, Ru-ma-ni; An-ba-ni 
Nam-tư (BH. 7.) 


J0 ) 


đứng chân trong bước đường nam tiến, đề đánh phá 
các thuộc địa Anh — Mỹ ở Nam Thái-bình-dương. 


Tóm lại cuộc đế quốc chiến tranh lần này guày ra bởi 
sự màu thuẫn quá sâu sắc giữa các đế quốc, bởi một 
mỗi không tiền khoáng hậu của chủ nghĩa tư bản, thì 
cuộc chiến tranh cũng quyết liệt, dữ đội, đem đến một 
tai hại thứ nhất là giết hại nhân loại, lại còn đem lại 
một kết quả thứ hai là tụi đế quốc tự giết nhau, tự tiêu 
hao lực lượng nhau. Nếu cuộc chiến tranh đế quốc lần 
trước đã đẻ ra Liên-xô, một nước xã hội chủ nghĩa thì 
cuộc đế quốc chiến tranh lần này sẽ để ra nhiều nước 
xã hội chủ nghĩa, sẽ do đó mà cách mạng nhiều nước 
thành công, 


B. Phonz trào cách mạng: Nếu cuộc để quốc chiến 
tranh cảng đữ đội, cànø tiến triỀn mau thì phong trào 
cách mạng càng đo đó mà bảnh trưởng mau lẹ. Tuy 
bọn đế quốc thẳng tay đàn áp, song khônz thể đè bẹp 
nồi phong trào, mà trái lại ngày càng phải triển cä Âu, 
A, Mỹ, 

Ở Âu châu: Phong trào phản chiến sôi nồi ngay tử 
lúc chiến tranh mới nô bùng. Tại Đức, thợ thuyền làm 
bình khí, nhà mảy xi-mắng tranh đấu kịch liệt lại tô 
chức các ban chống phát-xit kêu gọi nhân đản đánh đồ 
Hit-le ở Nam Đức (aviere), phonz trào tranh đấu hết 
sức mạnh, chính phủ Dức phải đưa các đội xung phong 
đến đàn áp. Ở Nam-tư, sau khi bị Dức chiếm, dàn chúng 
cách mạng đã tô chức đội quản đánh nhau với quản 
Đức rất kịch liệt. Ở Pháp sau khi bị Đức chiếm, nhàn 
dân Pháp đã nhiều phen nồi đậy chống Đức, từ các cuộc 
tranh đấu đến bạo động nhiều nơi, hoặc giết hại bọn võ 
quan Đức đến chiếm cứ. Ở Anh, đầu 1911 một cuộc đại 
hội gồm có 20.000 đại biêu cộng sản, lao động, cá phải 
đìng tự do và các đoàn thể nhàn dàn đã quyết n¿hị 
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tranh đấu đòi cải thiện sinh hoạt, chống chiến tranh 
xâm lược và liên minh với Liên-xô. Đó là chưa kẻ quân 
Đức chiếm “quá nửa nước Ba-lan, Hồng quân Liên-xỏ _ 
đã giúp nhân dân Ba-lan thành lập chính quyền cách 
mạng, thực hành các khầu hiệu cách mạng và được 
Hồng quân bảo vệ chống lại mọi sự xâm lược của các 
nước ngoài. Lại trong năm 1940 các nước ở bờ bề Ban- 
tích (BalHque) như: Et-tô-ni (Estonie), Lét-tô-ni (Leto. 
nỉ3) Li-tuy-a.ni (Lituanie) được Hồng quân Liên-xô giúp 
sức mà thành lập chính quyền cách mạng, thực hành 
các khẩu hiệu cách mạng, cùng Liên-xô đứng vào nước 
xã hội đề cùng thi hành chung chế độ xã hội ở đó và 
[lồng quân bảo vệ cuộc an toàn chung. Ngoài ra các 
dân tộc Trung Âu: Tiệp, Lỗ cũng có phong trào chống 
Đức rất mạnh và xứ Bosarbu® ở Đòng-Bắc Lỗ cũng 
nhờ Liên-xô giúp sức mà tránh khỏi ách phong tỏa của 
quân phảt-xit Đức. 


Phỉ châu : Cách mạng của Phi Châu cũng không kém 
phát triền. 

.Á châu : Ở Trung-quốc cuộc kháng chiến đã bước qua 
giai đoạn phản công, đội du kích hằng ngày tranh đấu 
mạnh mề đề khỏi phục đất đai bị mất. Riêng Đảng cộng 
sản nhờ sức kháng chiến của Hồng quân mà lực lượng 
hết sức phát triển. Các đội du kích gồm hơn 12 triệu 
người và đội Hồng quân hiện nay (5-1941) có trên 70 vạn 
người là lực lượng tráng kiện kháng Xhật. SỐ đẳng 
viên cộng sản hiện nay có trên 50 vạn người. Ở Ấn-độ 
phong trào đỏi độc lập bành trướng ngày càng bồng 
bột, ở Hombay có nhiều cuộc bãi còng, Ở Nê-pan cũng 
vậy, có nhiều cuộc khởi nghĩa ở Hắc Ẩn-độ. Ở Nhật : 
phong trào phan chiến rất mạnh, nhiều giáo sư và học 


(1) Theo chúng tôi đây là xứ Bessarabie CB. T.) 
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sinh bị bắt, ở Đông-kinh nhiều nhà máy chế binh khi 
bị phá hủy; ở Đài-loan, Mãn-châu, Cao-ly đều có các 
đội quân cách mạng kháng Nhật chung sức cùng quân 
Trung-quốc kháng Nhật. Lại ngay như quân “đội Nhật 
đóng ở Trung-quốc có nhiều đoàn thề chống chiến tranh 
thành lập và hoạt động mạnh. Ở Đông-dương, cũng có 
nhiều cuộc khởi nghĩa ở Bắc-sơn, Nam-kỳ, Đô-lương. 


Mỹ cháu : có nhiều cuộc bãi công xảy ra ở các nhà 
máy đúc binh khi. Ở Hoa-kỳ, nhân dân hết súc tranh 
đấu đề bắt buộc chính phủ đứng ngoài vòng chiến 
tranh. Tóm lại, phong trào cách mạng đồng thời phát 
triền với những tai nạn gây ra bởi cuộc chiến tranh và 
rồi đây càng phát triền mạnh hơn nữa. 


C. Liên bang xô-viết: Trong khi toàn thế giới đang 
bị quân đế quốc lôi cuốn vào cuộc chém giết dữ dội, 
thì chỉ có Liên-xô được sống hòa bình, nếu các nước 
đế quốc gây ra chiến tranh đề tàn phá nhau, giết hại 
« nhân loại, thì Liên-xỏ đứng ngoài vòng chiến tranh lại 
càng mạnh mề thêm, nhân dân Liên-xô lại được sống 
trong cảnh hòa bình tương li) với nhân dân các 
nước khác, 


Từ ngày chiến tranh xảy ra, nhờ chỉnh sách hòa 
bình khôn khéo và quả quyết, Liên-xô đã đứng ngoài 
vòng chiến tranh giao thiệp với các nước mà cúng cố 
địa vị trung lập của mình, ủng hộ các nước nhỏ ở 
Trung Âu thành lập chính quyền cách mạng dễ mở 
biên thùy của Liên-xô và tiến tới hànz rào phòng thủ 
của mình và Trung Âu, đề bảo đảm cho sự an ninh của 
200 triệu người, làm cho chiến tranh không lan rộng ra 
được miền Đông” Âu. Về mặt kinh tế, kế hoạch năm 

« năm lần thử ba đã hoàn thành đang dự bị tiền qua 
cộng sản chủ nghĩa. Về mặt quân sự, Liên-xô có mọt 
đội Hồng quân mạnh nhất thế giới, với những xưởng 
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khí giới chiến tranh đầy đủ và tối tân, sẵn sàng đối 
phó với bất kỳ một cuộc xâm lấn nào của để quốc phản 
động. Hồng quân chẳng những giữ được hòa bình của 
Liên-xô, lại còn giúp đỡ các dân tộc nhỏ yếu đánh đồ 
bọn phát-xit tàn bạo. Sự giúp đỡ hàng ngày cho nhân 
dân Trung-quốc chống Nhật và sự tiến triền của Liên- 
xô về mặt Đông Âu là sự tăng tiến, giúp đỡ cho cách 
mạng và là một sự hăm dọa trực tiếp cho chế độ tư 
bản trong hơi thở cuối cùng của nó. Những hành động 
của Liên-xô đã chứng tỏ rõ ràng chính sách hòa bình 
tiến bộ của mình hợp với nguyên tắc cách mạng và 
nguyện vọng của toàn thể nhân loại yêu chuộng tự do, 
tiến bộ. 


II. TÌNH HIĨNH ĐÔNG-DƯƠNG 


Trong khi toàn thế giới đều bị phá sản về trận giặc 
cướp bóc của dễ quốc, thì xứ Dông-dương cũng bị giặc 
Pháp lôi cuốn vào vònz chiến tranh mà làm cho kinh tế 
đồ nát, chính trị rối rắm và cách mạng phát triền, 

A, Kinh tế: Tử nuày Pháp nhảy vào chiến tranh đến 
giờ, kinh tế Đông-dương phải trải qua ba giai đoạn: 

1. Ninh tế chiến thời thuộc Pháp: RN từ nước Pháp 
tham gia vào chiến tranh cho đến lúc Pháp bại trận, 
tất cả các bộ máy kinh tế đều chiến tranh hóa, nưhĩa 
là các nuành sinh sản lớn đều xoay về cung cấp chiến 
tranh. _ 

Về mặt kỹ nghệ, các nhà máy đúc súng và đạn thành 
lập ở Hai-phonz#, Hà-nội, Sài-øỏn; lập nhà máy đúc 
bom, chữa máy bay ở Sơn-Làyv; cho một số học sinh - 
kỹ nghệ sang Pháp học; sữa chữa các sản máy bay và 
các quân cang như Cain-ranh. Hạn chế dùng dầu xăng, 
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tịch thu xe ngựa của các tư nhàn, động viên binh lực, 
chẽ tạo xoay về chiến tranh, lại hạn chế dùng các đồ 
kim khí. Về mặt thương mại, đế quốc Pháp chiếm hẳn 
“đọc quyền, cơ hội làm giàu cho bọn tư bản Pháp. 
Chúng nỏ xuất cảng qua Pháp các thứ lúa, gạo, bắp 
và các đồ kim khí như wolfram (kim khi dùng làm 
máy bay), cao-su, các thứ dầu. Chiếm độc quyền thương 
mại bẻn ngoài. Đế quốc tự do hạ giá sản vật, nhất là 
nông sản, làm cho một số địa chủ, phú nông bị thiệt 
thòi. Về nông nghiệp, đế quốc hết sức khuếch trương, 
bắt buộc và cỗ võ trồng các thứ thầu dầu, dầu trầu, 
khoai tây đề cung cấp chiến tranh. Về tài chính, chúng 
nỏ lại tăng gia sưu thuế như thuế dinh, điển, thuế thị 
xã, thuế quốc phòng, chúng nó lại bắt ép lạc quyên: 
quốc trái, mở ra các quỹ «Pháp — Việt bác ái» bắt 
buộc nhân đân mà nhất là viên chức bổ vào đề giúp 
quÿỹ chiến tranh. Chúng nó lại in ra rầt nhiều bạc giấy 
„ không vàng bảo đảm, thu bạc thật, xu, hào thật. 

Tóm lại, kinh tế Đônø-dương trong giai đoạn này đã 
đẻ ra những kết quả như sau: 

a) Thiếu nguyên liệu và hàng hóa làm cho kỹ nghệ 
đóng cửa, thương mại đình đốn, nhân công thất 
nghiệp, sự tiêu thụ kém sút. | 

b) Chính sách tài chính tai hại làm cho đồng bạc 
mất giá, thương mại đình đốn, đồng lương bị sút. 

c) Làm cho bọn tư bản ngoại quốc và tư bản lớn 
giàu thêm. 

đd) Bần. cùng hóa nhân dân, làm cho toàn thể nhàn 
dân ngày càng đói rét, khốn khô. 

2. Ninh tế hỏn loạn: Kề từ khi Pháp thất bại cho đến 

=chỉ Nhật chiếm Lạng-sơn, trong giai đoạn này kinh tế 
Đônaz-dương hoàn toàn hỗn loạn. Vì nạn thị trường 
thiếu hàng hóa, kỹ nghệ bị bỏ phế, đồng bạc càng mật 
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giá, do đó nhân dân lại cảng thêm khốn đốn, sự tiêu 
thụ bị kém sút thêm, nhân công bị đào thắƒ sự phá sản 
của dân chủng cùng các lớp tư sản càng tăng gia. Nhất 
là thương mại ra ngoài, đặc biệt là qua Pháp bị cắt đứt, . 
hàng Pháp không chở được vào Đông-dương và sản vật 
Đông-dương không chở được qua Pháp và tất cả các 
nước Âu-châu. 

3. Kinh tế chiến thời thuậc Nháit : Kề từ Nhật chiếm 
Lạng-sơn (9-1940) cho đến bây giờ, trong giai đoạn này 
Nhật đã thay Pháp dần dần làm chủ nền kinh tế Đông- 
dương, Nhật bỏ vốn vào các ngành tư bản Đông-dương 
làm cho tư bản Pháp mất hẳn địa vị ưu thẳng từ trước. 
Chúng nó lại tự do khai khần các mỏ, như mỏ thiếc, 
mỏ than, mỏ kẽm, mỏ mi-ca. Một số hàng Nhật như tơ 
lụa nhân tạo, đồ sành, sử thay hàng Pháp qua bán ở 
Dông-dương; chúng nó tự do mua các nông sản, lâm 
sản, khoáng sản đề cung cấp chiến tranh ở Trung- 
quốc, nhất là các thứ lúa, gạo, bắp, v.v.. Đai 

Tự do dùng các đường hỏa xa Hải-phòng — Vân-nam. 
Trong giai đoạn này dân ta đã khô lại càng khô thêm.... 
Nhân dân không có gạo ăn, sự đói rét lan tràn hơn nữa. 


Tóm lại, xứ Đông-dương là xử giàu, đủ các thứ sản 
vật. Thể mà nền kinh tế càng ngày càng phá sản đồ 
nát như thể, chính là sự cướp bóc của giặc Pháp — 
Nhật. Chỉ có đem lại sự độc lập chân chỉnh cho xử 
DĐòng-dương mới làm cho nén kinh tế Đông-dương 
được phát đạt và đân chúng mới khỏi đói khô được. 

B. Chính trị: Từ lúc dể quốc chiến tranh lần thứ hai 
nô bùng và Pháp tham chiến ở Âu-châu, tình hình chính 
trị Donu-đương cũng thay đôi rất nhiều. Đế quốc Pháp. 
đã phảt-xit hóa bộ máy cai trị, đồng thời lại quân nhân 
hỏa bộ máy cai trị Ở Đông- đương, h 
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Tụi thống trị ở Đông-dương lần lần giảm bỏ bọn 
quan văn và đem bọn quan võ vào ngạch K trị, chỉnh 
toàn quyền “Đờ-cu cũng là một anh thủy “sư đô đốc-. 
Còn chính sách cai trị thì đặc biệt phát-xit liền ra lệnh 
giải tán các đoàn thể tương tế ái hữu, về chức nghiệp 
của nhân dân đều bị rút bỏ. 

Tất cả chính sách bạo ngược, tàn ác của giặc Pháp: 
lúc đầu là đề thu của, bắt người tham gia vào chiến 
tranh, tất cả bộ máy cai trị chủ ý về mặt. đàn áp. Nếu 
có một phong trào mới lên, đế quốc Pháp lại dùng dủ 
hình thức đã man, tàn ác đề đẹp. (Tất cả các đân tộc 
Đông-dương 80 năm nay đã bị tàn sát thâm khốc,. 
ngày nay lại bị giày vò hơn nữa. Đến lúc bên kia Pháp 
đầu hàng Đức, bên đây lại đầu hàng Nhật, rồi lại đầu 
hàng cả giặc Xiêm tay sai của Nhật. Trong thời kỳ chiến 
(ranh Ca-tờ-ru đä dùng chỉnh sách rút nhân lực, tài lục. 
của dân chúng đem cung cấp cho chiến tranh và trong 
giai đoạn sau, Đờ-cu lại dùng đủ mọi mánh khóc đầu. 
hàng quân Nhật. 

Ngày 23-9-1940, Pháp đầu hàng quân Nhật, đề quản 
Nhật tràn vào Lạng-sơn, thả bom xuống Hải-phòng; röi 
tự do chiếm các trường bay và quân cảng, chiếm các 
đường giao thông, sau lại đầu hàng Xiêm, đem 1/6 đất 
đai Đông-dương (7 vạn km?) cắt nhượng cho Xiêm, thế 
là Đông-dương ta vừa làm nô lệ cho giặc Pháp lại làm 
trâu ngựa cho giặc Nhật nữa. Thế là từ nay dàn Đôn¿- 
dương phải một cổ hai tròng, cũng vì cái chính sách 
hèn nhát, tàn bạo của chúng gày nên. 

Tỏm lại chính sách giặc Pháp ở Đông-dương trong 
giai đoạn biện tại là: 

a) Phát-xít hóa tất cả bộ máy cai trị. 

b) Quản nhân hóa bộ máy thống trị Đônz-đdương. 

©) Thẳng tay bắn giết tù đày đẻ dàn áp phong trào: 
giải phóng DĐông-dươngd, 


d) Đầu hàng Nhật-bản và Xiêm. 

C. Chính sách của Nhạt: chiếm được Đông-dương, 
Nhật đã làm chủ hẫn về các mặt kinh tế, quân sự, làm 
thầy về mặt chính trị và đần dần muốn làm chủ cả về 
‡inh thần nữa. 

Về mặt kinh tế như trên đã nói, chúng chiếm hết cả 
nưành sinh sản quan hệ về khoáng sản, tấn công lấn 
hiếp về mặt tài chính, đem tiền Nhật tiêu ở Đông-dương 
và lập ra cá nhà băng, độc quyền về thị trường tiêu 
thụ cho nên nỏ muốn bán hàng đắt bao nhiêu cũng 
được. Về mặt chính trị, tuy Nhật chưa chiếm hẳn, 
nhưng lại lợi đụng bọn Pháp làm tay sai giúp việc cai 
trị cho chúng”, vì chúng mới đến Đônø-dương chưa tiện 
chiểm cả về mặt chính trị mà chúng chỉ tồ chức những 
bàn giấy tronự các cơ quan chính phủ Pháp đề củ soát 
nà thỏi. 

Về mặt truyền tin, chúng lũng đoạn và chiếm tất cả 
các cơ quan báo chỉ, đem chữ Nhật phô biến, đem thẻ 
thao âm nhạc ra truyền bá; chính sách lửa gạt của 
chúng nó là : nào bẻnh vực người Nam chống lại người 
Pháp để mua lòng đân, nào đem những cảnh bồng lai 
ngoài vỏ của Nhật ra khoe, đem những cầu đồng chúng, 
đồng văn ra hô hào, lại còn mua chuộc bọn Việt gian 
ra tô chức đoàn thê chính trị thân Nhật, mục đích 
là dễ dựa Nhật quấy rối giặc Pháp như: Việt-nam phục 
quốc tỏ chức ở Lạng-sơn; một mặt nữa đẻ mê hoặc 
dân chúng tin theo kế hoạch lừa gạt của bọn Nhật. Tuy 
giác Nhặt đã dùng cách lừa gạt dàn ta nào chiều bóng, 
diện thuyết truyền bá tư tưởng thân Nhật, nhưng cũng 
không sao che đậy được những hành động đã màn của 
giặc Nhật sau khi đánh chiếm Đôöng-dương. Ở Ilai-phòng, 
chủng phá các tiệm buôn bán hàng Trung-quốc, nào 
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mua không trả tiền hay trả giá rẻ, nào giết chết người 
ở Hià-nội và nhiều nơi khác, hàng ngày biếp đâm đàn 
bà, con gái. 7 

Những hành động ấy đã làm mở mắt một số đông đản 
ta lúc đầu còn nghe theo những lời hứa của chúng và 
đoàn tay sai của chúng là đoàn thê tay sai thân Nhật. 


D. Phong trào cách mạng: Mặc dù sự đàn áp liên 
miên và sức tàn bạo của giặc Pháp, phong trào cách 
mạng vẫn sôi nồi mọt cách mạnh mẽ, lúc bắt đầu cuộc 
chiến tranh phong trào phần chiến mạnh nhất là trong 
binh linh. Ở Nam- kỳ có nhiều cuộc biểu tình lớn chống 
mộ lính di Pháp. Ở Bác-kỳ cũng có vài cuộc, anh em 
binh lính Tourane cũng có một lần tranh đấu chống đô 
ăn xău. Nhiều cuộc biêu tình của nông đàn Bắc-kỳ; 
phong trảo công nhân lúc đầu hơi mạnh. Ở Hà- nội Có 


nhiều cuộc bãi công nhỏ nhưng sau này hơi yếu. Đặc. 


biệt hơn cả là các cuộc khởi nghĩa bằng võ trang của 
nhân dân Bic-sơn và Nam-kỳ, anh em binh lính Đò- 
lương. 

1. Cuðc khởi nghĩa Bác-sơn ; Trong khi Nhật kéo quản 
vào Lạng-sơn 23-9-1910, một số ít bĩnh lĩnh và nhàn dàn 
châu Bắc-sơn nỗi dậy đánh đồ chính phủ Pháp, chiếm 
châu Bắc-sơn, giết một tên chúa Mường thàn Pháp. 
Sau giặc Pháp phải đem nhiều quản đội đến dàn áp, 
Đội quân cách mạng phải đánh nhau nhiều trận với đội 
quàn chính phủ, nhiều khi quân chỉnh phú đến chưa 
thấy quản du kích đã bị quản du kích đánh tan. Nhưng 
sau giặc Pháp tiến công mạnh, cố thủ một chỗ không 
lợi, nên quân du kích phải chia ra nhiều vùng mà ho¡t 
độn đề mở rộng cuộc chiến đấu. Hiện nay đội quàn ấy 
vấn còn hoạt động. 

2. Cuộc khởi nghĩa Vam-kE0U + Đếm 22-11-1949, nhàn 
đản toàn xứ Nam-kỳ nói dậy bạo động đánh giác Pháp. 
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Trước cuộc bạo động đã có nhiều cuộc biều tình tranh 
đấu ở miền Hậu-giang. Lúc bấy giờ giặc Pháp đánh nhau 
với XiêmỨmột số binh linh không muốn ra mặt trận 
yêu cầu Đảng bạo động, đẳng bộ toàn xứ chỉ huy bạo 
động, duy chỉ thành phố Sài-gòn bị vỡ non và mấy tỉnh 
không làm được. Quân cách mạng nồi lên đánh rất 
hăng, có nơi chỉ ba bốn ngày là bị quân Pháp đàn áp 
ngay: chỉ có Mỹ-tho là quân Pháp phải đánh đến 15 
ngày mới đẹp tan. Pháp phải dùng cả hải, lục, không 
quản đánh phá đội quân cách mạng và giết hại hàng 
nghìn người. 

3. Cuộc khởi nghĩa bình linh ở Đỏ-lương: Ngày 13-1- 
1941, đội Cung với 50 anh em binh linh Đô-lương với 
Chợ Hạng nồi dậy bạo động cướp đồn. Một tên quan 
một và hai vợ chồng anh kiềm lâm Tây bị giết, loán 
quân ấy liền kéo thẳng về lấy thành Vinh. Nhưng công 
việc chưa thành thì cả toán quân đều bị bắt (14-1-41), 
cuộc này do đội Cung và 50 anh em bính linh tự động, 
khỏng có Đẳng chỉ huy. 


Mặc dù sự đàn áp của giặc Pháp rất đữ dội mà đân 
ta vẫn không lùi. Những cuộc khởi nghĩa lại gây một 
ảnh hưởng rộng lớn toàn quốc. Đó là những tiếng súng 

. báo hiệu cho cuộc khởi nghĩa toàn quốc, là bước đầu 
dấu tranh bằng võ lực của các dàn tộc Đông-đdương. 


E. Tình hình các đảng phái: Trong lúc giặc Pháp 
thắng tay đàn áp cách mạng thì các đảng phải cách 
mạng cũng không phát triển lắm, chỉ trừ Đảng ta là 
đảng mạnh mẽ có thể lực trong quần chúng cả vẻ mặt 
lý thuyết và thực hành cũng vậy. Nưoài ra về các đẳng 
phải cách mạng khác ta chỉ thấy vài dàng ra đời mà 
khỏi? có thế lực mấy. 

1. Đảng bình đân cách mạng của l[lải-Thần tồ chức 
ở Ttunuø-quốc, có một ít thế lực trong các nhóm xuất 
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dương ở Trung-quốc, ở trong nước tuy có một it ảnh 
hưởng nhưng không có thế lực øì. 


2. Đảng Việt-nam cách mạng của Nguyễn Thế Truyền 
tồ chức ở Pháp, mục đích là đánh đuồi các đế quốc xâm 
lấn Việt-nam làm cho đất nước độc lập. Đẳng này chỉ 
có tồ chức tron các lớp Việt kiều ở Pháp, nhất là trong 
nhóm học sinh du học ở Pháp. Ngoài ra lại còn các 
nhóm chân thành của Việt-nam quốc dân đẳng ở Trung- 
quốc và ở các nước. 


3. Đảng cộng sản Đông-dương, đội tiền phong của giai 
cấp vô sản, thành lập từ năm 1930, có thế lrcmạnh nhất 
trong quần chúng, đặc biệt là trong thợ thuyền và đản 
cày. Trên 12 năm tranh đấu chống giặc Pháp và Nhật, 
Đảng ta đã tiêu biều cả tỉnh thần cách mạn: của giai 
cấp và dân tộc, đủ lý thuyết, năng lực lãnh đạo cho 
toàn dân đánh Pháp đuồi Nhật đi đến thực hiện chủ 
nghĩa cộng sản. 

Ngoài các đảng kề trên lại có những đảng thân 
Nhật như : 


1. Đại-Việt xã hội quốc dàn đẳng như bọn e Ngày nay » 
có thế lực trong bọn tiêu tư sẵn ở thành thị, bọn này 
chủ trương thân Nhật, mục đích của chúng nó là dọn 
đường xâm lấn cho Nhật đồng thời cũng khòng chống 
lại Pháp. Trong các đảng thân Nhật chỉ có bọn này là 
có thế lực và hoạt động hơn. 

2, Việt-nam phục quốc đồng minh hội của Cường-dè 
tồ chức ở Lanø-sơn do quàn Nhật ủng hộ bí mạt. Nhưng 
sau khi Nhật chiếm được Đỏng-dương thì chúng lại bảo 
„ cho giặc Pháp bắt bở và khủng hố ráo riết, nên cũng 
bị tan rã. 

3. Đông-đương liên đoàn cách mang đo một số đăng 
viên cũ Quốc dân đẳng được bọn Nhặt ủng hộ đứng ra 
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tô chức. Mục đích là dựa vào Nhật đánh Pháp, rồi sau 
yêu cầu Nhật cho tự trị, đẳng này có tờ Vừng-hồng làm 
cơ quan. 

4. Việt-nam cách mạng thống nhất đẳng đo đốc-tờ 
Thinh, Nhã tồ chức ở Nam.kỳ, cũng chủ trương thân 
Nhật. 

5. Việt-nam xã hội cách mạng do bọn Tờ-rốt-kit tồ 
chức cũng chủ trương thân Nhật, chúng chỉ lừa dõi 
được nhân dân trong lúc đầu. Nhưng sau vì những 
hành động cướp bóc của Nhật lòi ra thì không còn lừa 
ai được nữa, cho nên cũnz không phát triền được. Ta 
lại phải đặc biệt chú ý rằng: sở dỉ trong dân ta có một 
số tham gia tồ chức thân Nhật, điều đó không phải họ 
han mến gì Nhật đâu, họ lại càng không tán thành 
những hành dộng đã man của Nhật nữa. Họ tham gia 
các đoàn thê ấy do một động cơ chính là họ quá chán 
ghét giặc Pháp, nên họ mong mỏi một sự đôi mới trong 
nền chính trị Đông-dương, một số lại bị quân phẳn”* - 
quốc thân Nhật lường gạt, nên trừ một số lãnh tụ ra 
thì nhân dân không phái vì bọn Nhật mà tham gia vào 
các đoàn thể ấy. Vài đảng phải thân Pháp cũng sống 
được là nhờ thể lực của giác Pháp và bọn tay chân của 
nó xưa nay đứng ra chủ trương, chứ nhân dân cũng 
không hy vọng øơì vào giặc Pháp. 


II, VẤN ĐỀ DÂN TỘC 


(hinh sách dân tộc của Pháp: Đối với các đàn tộc 
Đòng-dương, Pháp dùng chính sách cai trị rất đã man. 
Chúng nỏ theo chính sách để quốc chủ nghĩa mà nước _ 
Anh dã dùng đề cai trị là chính sách «chia đề trị s. 
Đối với nước Việt-nam một dàn tộc, một lịch sử, mội 
văn hóa, một tình hinh sinh hoạt như nhau, thể mà 
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chúng chía ra làm ba kỳ, dùng ba lối cai trị khác nhaư 
rồi gây mỗi thù hằn cừu thị ở các xứ đó. Làm cho sự 
đoàn kết giữa các dân tộc ngày càng khỏ khăn. ¬ 

Đối với các đân tộc khác nhau như Cao-miên, Lào, 
chúng nó cũng làm cho xa cách hẳn dân Việt-nam, làm 
cho họ ác cảm dân tộc Việt-nam, khỏng có chút thiện 
cảm nào đối với nhau. Ly gián dân tộc đề ngăn cần sự 
đoàn kết cách mạng của các dân tộc là một mục đích. 
Một mục đích nữa là đem dân tộc này bắn giết dân tộc 
khác. Trong các phong trào cách mạng Đông-dương› 
chúng nó thường đem dân tộc này chống đân tộc khác. 
ÐĐem linh Nam qua Miên, Lào, đem lính Miên, Làơ 
về Nam, 

Trong cuộc khởi nghĩa của nhân đân Nam.kỳ, đế 
quốc Pháp đem lính Cao-miên và Thượng bắn đồng 
bào ta ở Nam.kỳ. Ngoài các dân tộc Miên, Lào ra lại 
có các dân tộc thiểu số, ở Bắc-kỳ có đân Thồ, Mèo, 
Mường, Mán, v.v., ở Trung-kỳ có Mường, Đê, Hời, v.v., 
ở Nam-kỳ có các dân tộc Thượng. Như thế các dân 
tộc ấy phần lớn là trình độ sinh hoạt thấp, còn dại 
khờ nên dễ bị lửa gạt. Trong mấy năm gần đày họ đã 
trở nên cái lợi khi của đế quốc lợi dụng đem chống 
lại đồng bào Việt.nam. Muốn ly giản các đân tộc Đông- 
dương, để quốc Pháp tìm cách ngăn trở sự giao thiệp, 
liên lạc giữa các dân tộc như khỏng cho người Nam 
vào buôn bán trong Thượng, không cho dàn tộc Thượng 
bận áo quần người Nam, khỏng được cưới hỏi lấy 
nhau ở các đồn điên, chúng nó lại dùng nhàn công 
Thượng chống lại nhân công người Nam. ỞƠ trong trại 
lính, tụi quan binh tìm cách làm cho các đân tộc ác cìm 
nhau, gây ra cuộc đánh lộn nhau, rồi tìm cách ủng hộ 
dân tộc này, chống dân tộc kia. Ly giản dân tọc vần 
chưa đủ, chúng nó lại còn tìm cách làm mờ ảm tính 
thần dân tộc, xuyên tạc những trang lịch sử chiến dấu 
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‹oanh liệt của các dân tộc, duy trì các phong tục mê tín, 
hủ lậu làm cho họ ngu muội và có lúc làm tiêu diệt cả 
mỘt dàn tộc nữa. Đứng trước chính sách dân tộc của 
Pháp, các dân tộc Đông-dương chỉ cần có một cuộc 
cách mạng mà đánh đồ cả những chính sách ấy mới 
làm cho các dân tộc Đông-dương tồn tại một cách hợp 
với tiến hóa, mới bước vào con đường văn minh chân 
chính được. 

Chính sách dán tộc của Đăng ta: Các dân tộc Đông- 
dương hiện nay bị đưới bai tầng áp bức bóc lột của 
giặc Pháp — Nhật. Ách áp bức ấy quá nặng nề, các 
dân tộc Đông-đương không thê nào chịu được. Đế quốc 
Pháp — Nhật chẳng những áp bức các giai cấp thợ 
thuyền, đân cày, mà chúng nó áp bức, bóc lột cả các 
dân tộc không chừa một hạng nào. Dâu là anh tư bản, 
anh địa chủ, một anh thợ hay một anh dân cày đều 
cảm thấy cái ách nặng nề của đế quốc là không thể nào 
sống được. Quyền lợi tất cả các giai cấp bị cướp giật, „ 
vận mạng dân tộc nguy vong không lúc nào bằng. 

Pháp — Nhật ngày nay không phải chỉ là kẻ thù của 
công nông mà là kẻ thù của cả dân tộc Đông-dương. 
Trong lúc này khäu hiệu của Đẳng ta là trước hết phải 
làm sao giải phóng cho được các dân tộc Đông-dương 
ra khỏi ách của giặc Pháp — Nhật. 

Muốn làm tròn nhiệm vụ ấy, trước hết tập trung cho 
-được lực lượng cách mạng toàn cối Đông-dương, không 
phân biệt thợ thuyền, dân cày, phú nông, địa chủ, tư bản 
bạn xứ, ai có lòng yêu nước thương nòi sẽ cùng nhau 
thống nhất mặt trận, thu góp toàn lực đem tất cả ra 
giành quyền dộc lập, tự do cho dân tộc, đánh tan giặc 
Pháp — Nhật xảm chiếm nước ta. Sự liên minh tất cả. 
lực lượng của các giai cấp, đảng phái, các nhóm cách 
mạng cứu nước, các tôn giáo, các dân tộc chống Pháp — 
Nhật, đó là công việc cốt yếu của Đảng ta. Nói như thế 
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“hông phải Đẳng ta thủ tiêu vấn đề giai cấp đấu tranh 
trong cuộc cách mạng Đông-dương. Không ! Vấn đề giai 
cấp đấu tranh vẫn tồn tại mãi. Nhưng trong giai đoạn 
hiện tại, quốc gia trước hết, thì tất thảy những yêu 
sách của bộ phận mà có hại đến quyền lợi của toàn 
thể, của giai cấp mà có hại đến quyền lợi của dân tộc, 
thì phải gác lại đề giải quyết sau. Trong lúc này, quyền 
lợi của bộ phận, của giai cấp phải đặt dưới sự sinh tử, 
tön vong của quốc gia, của dân tộc. Trong lúc này, nếu 
khỏng giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng, không 
đòi được độc lập, tự do cho toàn thể dân tộc, thì chẳng 
những toàn thê quốc gia dân tộc còn chịu mãi kiếp 
ngựa trâu, mà quyên lợi của bộ phận, giai cấp đến 
vạn năm cũng không đòi lại được. Đỏ là nhiệm vụ của 
Đảng la trong vấn đề dân tộc. Một điều thử hai nữa 
là đã nói đến vấn đề dân tộc tức là nói đến sự tự do, 
độc lập của mỗi dân tộc tùy theo ý muốn của mỗi dân 
tộc. Nói như thế nghĩa là sau lúc đánh đuôi Pháp — 
Nhật, ta phải thi hành đúng chính sách «dân tộc tự 
quyết » cho các dàn tộc Đông-dương. Các dân tộc sống 
trên cõi Đòng-dương sẽ tùy theo ý muốn, tồ chức thành 
liên bang cộng hòa dân chủ hay đứng riêng thành một 
dân tộc quốc gia tùy ý. Một chính phủ cộng hòa mạnh 
hơn không có quyền bắt các dân tộc nhỏ yếu tuân theo 
chính sách mình và tham gia chỉnh phủ mình và các 
dân tộc thiểu số cũng không phải bắt buộc theo các 
dân tộc đa số và mạnh. Văn hóa của môi dân tộc sẽ 
được tự do phát triền, tồn tại, tiếng mẹ đẻ của các dàn 
tộc sẽ được tự do phát triên tồn tại và được bảo đảm. 
Sự tự do, độc lập của các dân tộc sẽ được thừa nhận 
và coi trọng. Nếu các dân tộc nhỏ muốn cùng dàn tộc 
lớn thành lập liên bang dân chủ to lớn, đỏ không phải 
là một sự bắt buộc mà là một sự tùy ý muốn của nhân 
lân trong xứ. 


21 L51 321 


Riêng dân tộc Việt-nam, một dân tộc đông và mạnh 
hơn hết ở Đòng~lương, sau lúc đánh đuồi được Pháp — 
Nhật sẽ thành lập một nước Việt-nam dàn chủ mởi 
theo tỉnh thần tân dân chủ, chỉnh quyền cách mạng - 
của nước dàn chủ mới ấy không phải thuộc quyền riêng 
của một giai cấp nào mà là của chung cả toàn thề dân 
tộc, chỉ trừ có bọn tay sai của đế quốc Pháp — Nhật 
và những bọn phản quốc, những bọn thù, không được 
giữ chỉnh quyền, còn ai là người dân sống trên giải 
đất Việt-nam đều thảy được một phần tham gia giữ 
chỉnh quyền, phải có một phần nhiệm vụ giữ lấy và 
bảo vệ chính quyền ấy. Đối ¿với các dân tộc Miên, Lào 
_và các dân tộc thiêu số ở Đông-dương, dân tộc Việt- 
nam có nghĩa vụ phải dìu dắt giúp đỡ trong bước 
đường tranh đấu tự do, độc lập. Nhưng muốn làm tròn 
hai nhiệm vụ trên kia là giải phóng dân tộc và dân tộc 
tự quyết, ta phải nhận rằng : 

1. Những dân tộc sống ở Đông-dương đều chịu dưởi 
ách thống trị của giặc Pháp — Nhật, cho 'nên muốn * ˆ 
đánh đuồi chúng nó không chỉ dân tộc này hay dân 
tộc kia mà đủ, mà phải có một lực lượng thống nhất 
của tất thảy các dân tộc Đông-dương họp lại. 

2. Cuộc cách mạng Đông-dương là một bộ phận cách 
mạng thể giới và giai đoạn hiện tại là một bộ phận dân 
chủ chống phát-xit. Bởi vì Pháp — Nhật hiện nay là 
một bộ phận đế quốc xàảm lược và là một bộ phận phát 
xit thế giới. 

3. Vận mạng của dân tộc Đòng-dương lại chung với 
vận mạng nước Trung-quốc cách mạng và Liên bang 
xô-viết., Cuộc tranh đấu chống phát-xit của Liên-xô và 
Trun¿z-quốc là cuộc tranh đầu chung vận mạng các đản 
tộc Dòng-dương. Hởi vậy, ở Đông-đương cuộc tranh đâu. 
chøng phát-xit Nhật là cuộc dấu tranh một bộ phân của 
cuộc đấu tranh của Trung-quốc và Liên-xô chống lại 
phát-xít thế giới. 
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Tóm lại, phải giữ một chỉnh sách dân tộc như trẻn 
kia hợp với nguyện vọng của toàn thề nhân dân, hợp 
với nguyện vọng của các giai cấp, các dân tộc ở Đông- 

- dương, hợp với cuộc tranh đấu chung của toàn thế giới 
chống phát-xit và xâm lược, cuộc cách mạng Đông 
dương mới thành công chắc chắn được. 


IV. CHÍNH SÁCH MỚI CỦA ĐẲNG 


Tình hình thay đồi, Pháp mất nước cho Đức, Đúc 
gày chiến với Liên-xô, Nhật chiếm Đông-dương, đó là 
những biến cố lớn đã xảy ra, một cuộc chiến tranh thế 
giới đã bước vào một giai đoạn mới, piai đoạn các nước 
để quốc phát-xit cùng với các nước dân chủ hoàn cầu 
xâu xé nhau dữ đội hơn. Trong lúc đó Liên-xô đã trở 
nên một đội quân tiền phong trong Mặt trận dân chủ, 
đã tập hợp tất cả lực lượng đân chủ toàn thế giới quanh 

* mình đề diệt trừ tụi phát-xit. 

Tình hình Đông-dương cũng khóng kém thay đồi. Đế 
quốc Nhật chiếm Đông-dưong tròng thêm một cái ách 
nô lệ cho dân Đông-dương. Nhân đản Đông-dương nay 
không phải chỉ làm nô lệ cho giặc Pháp mà còn làm 
trâu ngựa cho giặc Nhật nữa. Pháp đầu 'hàng Đức và 
Nhật gây ra chiến tranh Thái-bình-đdương, chúng càng 
tắng thêm sự áp bức, bóc lột xứ Đông-dương, Trước 
tình thế đó, nhân dân Đông-đương vô cùng khốn đốn, 
không những các tầng lớp thợ thuyền, dân cày, quần 
chúng lao động cũng phải rên xiết đưởi hai tầng áp bức 
của Pháp — Nhật, mà ngay các tầng lớp tiêu tư sản, 
phú nông, địa chủ, viên chức thầy đều bị phá sản và 

„khánh kiệt dưới sự bóc lột của Pháp — Nhật. Do đó, 
thái độ của các giai cấp nhân đân thay đôi nhiều, sự 
thay đói thái độ của các giai cấp nhân dân làm cho lực 
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lượng cách mạng và phản cách mạng cũng thay đồi. 
Thái dộ của các giai cấp nhân dân thay đồi như thế 
nảo? Giai cấp vô sản và dân cày nghèo nàn, khốn khô 
nặng nề hơn lúc nào hết, đã hăng hái chống đế quốc - 
quyết liệt hơn. Xem những cuộc khởi nghĩa Nam-kỳ 
và Bắc-sơn, giai cấp công nông đã có một tỉnh thắn 
hy sinh và quyết liệt hơn ngày trước. Đến anh em binh 
linh trước kia họ là một lợi khí cho quân đế quốc lợi 
dụng đàn áp cách mạng, nuày nay căn cứ vào cuộc bạo 
động Nam-kỷ, vao cuộc khởi nghĩa Đô-lương thì thấy 
rằnờ tỉnh thần cách mạng binh lính đã lên cao, họ 
không ngần ngại trên bước đường cùng với thợ thuyền, 
dân cày tranh đấu chống để quốc xâm lược. Giai cấp 
tiêu tư sản đặc biệt là các hàng viên chức, tiều chủ, 
tiều nông vì nạn bóc lột của đế quốc và sinh hoạt khốn 
đốn, đối với cách mạnu tham gia hăng hái một phần, 
- một phần nữa lại tỏ cảm tình với ch mạng một cách 
sốt sắng hơn trước. 


Giai cấp địa chủ — phú nông và một phần tư bản 
bản xứ thay đồi thái độ nhiều hơn, Trước kia đối với 
cách mạng hoặc có một thái độ ác cảm, tìm cách phả 
hoại, hoặc thờ ơ lãnh đạm. Thế mà ngày nay lại khác, 
chỉ trừ một số it làm tay sai cho giặc Pháp, hoặc đi 
bợ đỡ ton hót bọn Nhật, còn phần đông đã có cảm 
tình với cách mạng hoặc giữ thái độ trung lập. Thái độ 
của các đảng phái chính trị cũng có thay đôi ít nhiều. 
Những đẳng phái có tính chất chân thành cách mạng 
thì nay đã có một thái độ rõ rệt và quyết tâm hơn tuy 
lực lượng của họ còn yếu. Còn các đảng phải thân Nhật 
thì một số đông quần chúng trước kia bị chúng nó lừa 
phỉnh mà nghe theo, nay đã thấy rõ chỗ dã tâm của. 
Nhật, lại càng chán Nhật, nên họ cïng có khuynh 
hưởng cách mạng. Xem như quần chúng của Việt-nam 
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phục quốc đồng minh nội sau lúc quân Nhật dem tố 
giác cho Pháp bắt và giết hại thì họ lại càng tức ghét 
Pháp ®` Nhật, tỏ một thái độ muốn đi với Đẳng ta đề 


_ chống kể thù chung. Các đoàn thể tôn giáo như đạo 
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Cao-đài trước kia là thân Nhật, nhưng ngày nay trước 
những hành động gian trá của Nhật một số đông tín đồ 
dưới hạ tầng quần chúng lại có khuynh hướng cách 
mạng mà ghét Nhật, chống Pháp. Kèm theo sự thay 
đồi thái độ ấy lại đi theo với sự thay đôi lực lượng 
cách mạng. Những giai cấp trước còn xa cách mạng 
nay đi gần về cách mạng, hạng trước kia ghét cách 
mạng nay trung lập hay cảm tình với cách mạng. Những 
hạng như địa chủ, tư bản bản xử trước kia có thê là 
đội quân hậu bị của đế quốc chống cách mạng nay dã 
biến thành hậu bị quân của cách mạng. Trong sự thay 
đồi ấy, ta thấy lực lượng của phe cách mạng tăng gia 
mà hậu bị quân của địch nhân sẽ do đó mà giảm xuống 
nhiều. Hơn nữa còn có những cuộc cách mạng vô sản 
Pháp— Nhật, cuộc chiến tranh thế giới và Thái-bình- 
dương, cuộc kháng chiến của Liên-xô, cách mạng dàn 
tộc giải phóng của Trung-quốc, Ẩn-độ. 

Nói tóm lại, trong cuộc cách mạng Đônø-dương, hai 
lực lượng cách mạng và phản cách mạng đã bày ra 
như sau: 


A. Lực lượng cách mạng: 
1. Tiền phong quân: vô sản giai cấp Đông-đương, 
2. Hậu bị quản trực tiếp: 


8) Trong nước: 1) Nònz dân. 


2) Các tần¿ lớp nhân 'ân phản đế 
toàn quốc, 
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b) Ngoài nước: 1) Cuộc kháng chiến của nhân đản 
Trung-quốc. 
2) Cuộc cách mạng dân tộc giải phóng 
dưới ách thống trị Pháp — Nhật. ˆ 
3) Cuộc cách mạng của nhân dân 
Pháp — Nhật. 
4) Liên-Xỏ, V.V.. 
3. Hậu bị quân gián tiếp: 
a) Những mâu thuẫn ngấm ngầm và biều lộ giữa 
phát-xit Nhật — Pháp. 
b) Những mâu thuẫn ngấm ngầm và biều lộ trong 
hàng nzñ thống trị Pháp và Nhật ở Đông-dương. 
c) Những mâu thuẫn ngẫm ngầm và biều lộ giữa bọn 
tay sai Pháp và tay sai Nhật. 
đ) Cuộc chiến tranh Tháïi-bình-đương. 
e) Cuộc chiến tranh thế giới. 


B. Lực lượng phản cách mạng ? «- 


1. Thống trị Pháp ở Đông-dương và bọn tay sai của 
chúng. 

2. Phát-xít Nhật và bọn tay sai của chúng nó. 

Cần phải thay đồi chiến lược: sự thay đồi về kinh 
tế, chính trị Đòng-dương, sự thay đồi thái độ, lực lượng 
các giai cấp Đông-dương buộc Đẳng ta phải thay đồi 
chính sách cách mạng ở Đòng-dương cho hợp với 
nguyện vọng chung của toàn thề nhân dàn Đông-dương, 
cho hợp với tình hình thay đổi, Đẳng ta phải có một 
chính sách cách mạng thích hợp với tình trạng ấy mới 
chỉ dẫn cuộc cách mạng đến thắng lợi chắc chắn được. 

Vậy nguyện vọng của nhàn dân Đòng-dương hiện 
nay là gì 2 à 

— Là đánh Pháp đuôi Nhật, giành quyền độc lập cho 
xử Đöỏng-dương,. 
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Mục dịch của nhân dân Đông-dương hiện nay là gì ? 


— Là phải dành đuồi Pháp — Nhật làm cho xử Đông- 
dương độc lập. 

Vậy lực lượng cách mạng Đông-dương hiện nay 
là gì? 

— Chinh là nhân đân Đông-dương, không phân biệt 
dàn tộc nào, giai cấp nào. Nhiệm vụ đánh Pháp đuồi 
Nhật cũng không phải riêng của giai cấp vô sản và dân 
cày, mà là nhiệm vụ chung của toàn thể nhân dân 
Đông-dương. 

Tóm lại, nhiệm vụ giải phóng dân tộc, độc lập cho 
đất nước là một nhiệm vụ trước tiên của Đảng ta và 
của cách mạng Đỏng-dương hợp với nguyện vọng 
chung của tất cả nhân đân Đông-đương. Muốn làm 
tròn nhiệm vụ đó, Đảng ta phải thống nhất lực lượng 
cách mạng của nhân dân Đỏng-đương dưởi một hiệu cờ 
thống nhất, tất cả các tầng lớp, các giai cấp, các đang 
phái, các dàn tộc, các tôn giáo có tỉnh thần chống 
Pháp, chống Nhật muốn độc lập cho đất nước, thành 
một mặt trận cho cách mạng chung. Vậy thì cuộc cách 
mạng Đông-dương hiện tại không phải là cuộc cách 
mạng tư sản dân quyên ©, cuộc cách mạng phải giải 
quyết hai vấn đề: phản đế và điền địa nữa, mà là 
cuộc cách mạng chỉ phải giải quyết một vấn đề cần 
kíp cdân tộc giải phóng, vậy thì cuộc cách mạng 
Đòng-dương trong øiai đoạn hiện tại là một cuộc cách 
mạng dàn tộc giải phóng. 


(1) Đề hiều tỉnh thần đoạn này một cách chỉnh xác, theo 
chúng tôi; đề nghị các đỏng chí xem kỹ mục 3 và nhớ lại 
Lính thần các nghị quyết T.Ư. lần thứ 6, thứ 7 và tiếp tục 
xem kỹ Nøhị quyết của Ban thưởng vụ Trung ương Đang 
cộng sẵn Đôòng-đương (2-1943). (CB.1). 
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3. Cách mạng dân tộc giải phóng chưa chủ trương 
làm cách mạng tư sản dân quyền mà chủ trương làm 
cách mạng giải phóng dân tộc, không phải giai cấp vô 
sản Đông-dương bỏ mất nhiệm vụ điền địa đi đâu, - 
cũng không phải đi lùi lại một bước, mà chỉ bước một 
bước ngắn hơn đề có sức mà bước một bước dài hơn. 
Trong giai đoạn hiện tại, ai cũng biết rằng: nếu không 
đánh đuồi được Pháp — Nhật thì vận mạng của dân tộc 
phải chịu kiếp trâu ngựa muôn đời mà vấn dề ruộng 
đất cũng không làm sao giải quyết được. Vậy thì trong 
lúc này muốn giải quyết nhiệm vụ giải phóng không 
thề đưa thêm một nhiệm vụ thứ hai chưa cần thiết với 
toàn thể nhân dân, giải quyết trước mà có hại cho 
nhiệm vụ thử nhất. Vì muốn đánh đồ Pháp — Nhật, ta 
phải liên hiệp với tất thầy nhân dân Đông-dương không 
chửa một giai cấp nào, mà trong l¿z đỏ nếu đưa nhiệm 
vụ điền địa ra giải quyết, nghĩa là phải đánh đỗ địa chủ, 
như thế chẳng phải là mâu thuẫn lắm sao? Trong lủce— 
này quyền lợi của bộ phận, của giai cấp phải đặt dưới 
quyền lợi giải phóng của toàn thể dân tộc. Vậy thì quyền 
lợi của nông dân và thợ thuyền phải đặt dưới quyền lợi 
giải phóng độc lập của toàn thể nhân dân. Ngay bây 
giờ nếu ta nẻu khẩu hiệu đánh đồ địa chủ, chia ruộng 
đất cho đân cày, như thế chẳng những ta bỏ mất một 
lực lượng đồng minh, một lực lượng hậu thuẫn trong 
cuộc cách mạng đánh đuôi Pháp — Nhật mà còn đây 
lực lượng ấy về phe địch làm thành hậu bị quân cho 
phe địch nữa. Nhưng ta cũng đừng tưởng rằng chưa giải 
quyết vấn đề ruộnz đất cho nông dân sẽ làm giảm bớt 
sức chiến đấu đàu. Khônz, nông đàn cũng không giẫm bớt 
sự hăng hái tranh dấu mà vẫn nỗ ltre tranh đấu mạnh- 
hơn vì tronzø cuộc Lranh đấu giai phóng dân Lộc họ cũng 
được hương nhiều quyền lợi to tát” 
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a) Đánh đuổi phát-xít Pháp — Nhật, đó là lật được 
một cái ách áp bức, bóc lột nặng nhất của họ. ¿_ 

b) Đánh đuôi Pháp — Nhật, thủ tiêu thuế đỉnh, điền 
và các thứ thuế khác, đó là. cái lợi thứ hai, 

c) Được chia công điền lại một cách công bằng hơn, 
giảm địa tô, sửa đồi nền chính trị hương thôn cho họ 
được hưởng nhiều quyền lợi hơn, lại được hưởng nhiều 
ruộng đất tịch thu của bọn Việt gian phần quốc và một 
phần của đế quốc tư bản, đó là quyền lợi thứ ba. 

d) Họ cũng được hưởng quyền lợi kinh tế, chính trị 
khác mà toàn thể nhân dân đều được hưởng. Như vậy 
không giảm bớt được lực lượng cách mạng của nòng 
dân trong cuộc tranh đấu chống Pháp, chống Nhật, mà 
lại còn tăng thêm những lực lượng đồng minh. Như 
vậy là giai cấp vô sản đi đúng con đường chính trị hoàn 
toàn có lợi mới mau hoàn thành cách mạng. 

4. Nhiệm vụ dân tộc giải phóng (xem bản chương 
trình Việt-minh). 

9. Cách mạng dân tộc giải phóng và cách mạng xã hội 
chủ nghĩa: Trên kia đã nói cách mạng giai phỏng dân 
tộc phải đi đến cách mạng tư sẳn dân quyền và cách 
mạng xã hội chủ nghĩa. Vậy nên không thể làm cách 
mạng giải phóng rồi ngừng lại, mà phải tiến lên làm 
tròn nhiệm vụ tư sản dân quyền và chinh phục chính 
quyền vô sản Ủ), Chính quyền vỏ sản làm xong cách 
mạng xã hội như thế không phải kéo dài thời gian 
ra vì: 

a) Nếu ngày nay sự tổ chức của vô sẳn mạnh và đội 
tiên phong của nó có thể hiệu triệu toàn đàn ra làm 
cách mạng, thì sự chuyển biến sau đây rất đễ dàng và 
không kéo đài thi giờ. Vậy nên cuộc hoạt động của 


(1) Theo chúng tôi chỉnh phục chỉnh quyền tỏ sản có nghĩa 
là (hiết lập chính quuền chuuén chính oó sân. (B.T). 
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Đảng ta là cần thiết, cấp bách và sự chuẩn bị điều kiện 
chuyền biến cuộc cách mạng phải chuẩn bị ngay từ bây 
giờ, 
` b) Nhờ chính quyền giành được sau cuộc cách 
mạng giải phóng, giai cấp vô sản có một tỒ chức 
mạnh mẽ và đủ sức đề tiến lên làm xong những 
bước cách mạng cao hơn. Mác có nói: «Hai mươi nắm 
biến chuyền trong ngày thường không bằng ba tháng 
cách mạng». Vậy thì cái bước nhảy vọt của cuộc cách 
mạng giải phóng đân tộc Đông-đương sau đây có thể 
mau chóng, 

€) Một điều nữa là sau lúc cách mạng Đông-dương 
thành công, tình hình thế giới nhất định biến chuyền 
to lớn và cả thế giới như một nội nước sôi. Tình hình 
bèn nưoài sẽ ảnh hưởng đèn cách mạng bên trong- 
Luc bấy giờ vô sản giai cấp sẽ bước những bước vĩ 
đại của lịch sử đẻ tiến lên cách mạng vô sản, lập nền 
chuyên chính vô sản, kiến thiết xã hội chủ nghĩa đề 
qua cọng sẵn chủ nghĩa, 


V. CHIẾN THUẬT VẬN ĐÔNG 


Căn cử vào tình hình thay đôi như đã nói trên kỉa, 
lề Lất nhiên chiến thuật vận động của Đẳng ta cũng 
phải thay đồi. Muốn có một chiến thuật vận động thích 
hợp với sự thay đôi ấy, trước hết ta phải nhận rằng: 

1. Cốt yeu của cuộc vận động hiện thời là làm thế 
nào đánh đuôi được giíc Pháp — Nhật; thực hiện cho 
được cuôc cách mạng giải phỏng dân tộc. Vậy thì một 
chiến thuật làm thế nào có lợi cho cuộc cách mạng ấy 
là cần thiết. 

2. Những khẩu hiệu cao chưa thực hiện được trong 
tình thế hiện tại thì không đề vào, một là không thiết 
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thực thi không bồ ích, hai là không thực hiện được 
thì hỏa ra trống rỗng. Vậy nên chiến thuật hiện tại 
của Đẳng ta là phải vận dụng một phương pháp hiệu 
triệu hết sức thống thiết, làm sao đánh thức được tỉnh 
thần dânŠ tộc xưa nay trong nhân dân (hơn hết là dân 
tộc Việt-nam). Cho nên cải mặt trận hiệu triệu của 
Đẳng ta hiện nay không thể gọi như trước là Mặt trận 
thống nhất dân tộc phản đế Đông-dương, mà phải đồi 
ta cái tên khác cho có tỉnh chất dân tộc hơn, cho có 
một mãnh lực đề hiệu triệu hơn và nhất là có thề thực 
hiện được trong tình thế hiện tại; vậy mặt trận hiệu 
triệu của Đảng ta hiện nay ở Việt-nam là Việt-nam độc 
lập đồng minh, hay nỏi vẫn tắt là Việt-minh. Đẳng ta 
và Việt minh phải hết sức giúp đỡ các dân tộc Miên, 
Lào tô chức ra Cao-miên độc lập đồng minh, Ai-lao 
độc lập đồng minh đề sau đó lập ra Đòng-dương độc 
lập đồng minh. Mặt trận thống nhất tất cả dàn tộc Đông- 
dương giành quyền độc lập cho Đông-dương với một 
cải tên vẫn tắt dễ hiểu và có ý nghĩa từng dân Lộc như 
thế, ta chắc rằng sự kêu gọi các đân tộc, các đoàn thể 
lên hàng ngũ tranh đấu sẽ đễ dàng hiệu quả hơn. Còn 
các dân tộc thiêu số khác sống trong đất Việt-nam với 
Miên, Lào ta sẽ tồ chức vào các đoàn thê riêng và tham 
- gia vào đồng mỉnh của các xử ấy, 

Việt-nam độc lập đồng minh sẽ lấy ngọn cờ đỏ ngôi 
sao vàng năm cánh làm huy hiệu. Việt-nam độc lập 
đồng minh có một bản chương trình đưa ra hiệu triệu 
nhân dân, khầu hiệu chính hiện nay của Việt-minh là: 
phản Pháp — kháng Nhật — liên Hoa — đọc lập. 

Cách tồ chức Việt-minh : Việt-minh lấy làng, đường 
phố, nhà máy làm cơ sở tồ chức. Trong một làng có 
hai tồ chức cứu quốc trở lên, vi dụ: Nông dàn cứu quốc 
hội với thanh niên cứu quốc đoàn hay với chỉ bộ đẳng 
được quyền thành lập Việt-minh làng. Đoàn thẻ nào 
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quan trọng hơn thì được nhiều đại biều hơn. Nếu có 
một đoàn thể quốc gia nào mà họ thành thật đánh Pháp, 
đuồi Nhật, giành quyền độc lập cho nước nhà thì cũng 
được vào Việt-minh. Vào Việt-minh tất phảì công nhận 
chương trình và điều lệ của Việt-minh. Trong một tồng, 
thanh niên cứu quốc đoàn, nông dân cửu quốc hội, 
tồng bộ đẳng hoặc tông bộ của đoàn thể quốc gia cách 
mạng nào sẽ cùng nhau thành lập tổng ủy Việt-minh. 
Chú ý là đại biểu của Việt-minh làng không dự thành 
lập Việt-minh tồng và nghị quyết chương trình của Việt- 
minh tổng chỉ thi hành trong Việt-minh tổng mà thôi, 
chứ không bắt buộc Việt-minh làng phục tùng theo. Việt- 
minh phủ, huyện hay Việt minh tỉnh, xứ, toàn quốc 
(Việtnam) cũng theo nguyên tắc ấy. Việt-minh nhà 
máy, đường phố, khu vực và thành phố cũng như thế. 
Nhưng trong khi thành lập một cấp bộ Việt-minh, ta 
phải đặc biệt chủ ý những đặc điềm này: | 

1. Sự thống nhất Việt-minh không phải chú trọng 
trên hình thức và lý thuyết của sự thống nhất; có giá 
trị và hiệu quả hơn cả là căn cứ vào sự hành động 
chung của các đoàn thê cứu quốc như tranh đấu chung, 
hiệu triệu chìing, 


2. Việt-minh chỉ có hệ thống ngang và không có hệ 
thống dọc. 


3. Sự liên hiệp các đoàn thề cứu quốc trong Việt- 
mỉnh là sự thống nhất lực lượng để tranh đấu thực 
hiện vấn đe độc lập cho đất nước, cho nên trong đó 
phải tránh sự tranh giành quần chúng giữa các đoàn 
thẻ đối với nhau mà chỉ có sự phê bình chỉ trích một 
cách huynh đệ để đi đúng đường lối chính trị và tranh 
dấu với nhữnzg hành động sai lầm. Đảng ta lại phải hết ` 
sức giip đỡ cho các đoàn thể quốc gia phát triền và 
tănz lực lượng chống bọn thù chunz. 


¬ 
M, 


Cách lãnh đạo Việt-minh : 

— Đảng ta lãnh đạo Việt-minh hai cách: 

1. Đẳng ta nhân danh là một đoàn thề cửu quốc 
khác, ở đó Đảng ta có thề đưa chính sách cách mạng 
của mình ra đề nghị với Việt-minh, lại có thê hăng 
hái tham gia trực tiếp chỉ huy các cuộc tranh dấu của 
quần chúng trong Việt-minh. Ở đó nhờ chính trị 
đúng đắn của Đẳng và tỉnh thần hy sinh của Đẳng ta 
sẽ có ảnh hưởng lớn và uy tín mạnh đề lãnh đạo toàn 
dân tranh đấu chống quân thù. 

2. Nhờ các đảng viên của Đảng ta tham gia các đoàn 
thê cứu quốc như công, nông, phụ nữ, thanh niên mà 
có thề đem chính sách của mình ra tuyên truyền phồ 
biến trong Việt-minh. 


Văn đề tồ chức các đoàn thề quần chúng: 


Vì chính sách của Đảng ta hiện tại là chính sách cứu 
quốc, cho nên mục đích của các hội quần chúng cũng 
xoay về việc cứu quốc là cốt yếu, một điều nữa là hiện 
nay ta phải mở rộng phạm vi cách mạng vào trong các 
tầng lớp nhân dân có thẻ có it tỉnh thần yêu nước và 
muốn giải phóng cho dân tộc. Vậy nên phải hạ thấp 
điều lệ xuống cho đễ thu phục hội viên và cho các đoàn 
thề dễ phát triên hơn. Các đẳng viên phải trảnh cái 
bệnh cô độc, lâu nay quen lối lựa chọn quá kỹ lưỡng 
và bắt buộc điều kiện quá cao làm cho sự phát triển 
các đoàn thể cách mạng trở nên khó khăn. Ta phải chú 
ý rằng: Trong khi đi tồ chức một đoàn thể cứu quốc, 
điều cốt yếu không phải là những hội viên phải hiệu 
chủ nghĩa cộng sản, mà điều cốt yếu hơn hết là họ có 
tỉnh thần cứu quốc và muốn tranh đấu cứu quốc; 
phương pháp tô chức lại càng phải hết sức mềm dẻo 
thích hợp từng lúc và từng chỗ, đừng quá chủ trọng 
hình thức mà bổ mất thực tế ích lợi của nó. Công hội 
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từ nay lấy tên là công nhân cứu quốc hội, thu nạp hết 
thảy những người thợ Việt-nam muốn tranh đấu đánh 
Pháp — Nhật, lại có thề thu nạp hết cả những hạng cai 
ký, đốc công trong xưởng mà những công hội trước 
kia không hề tồ chức. Nông hội tử nay gọi là Việt-nam 
nông dân cứu quốc hội, thu nạp hết thầy nông dân đến 
cả hạng phú nông, địa chủ muốn tranh đấu đuồi Pháp — 
Nhật. Chú ý việc mở rộng nông hội và công] hội trong 
nhiệm vụ cứu quốc mà thôi, đề tỏ rằng cuộc vận động 
của Đảng ta hiện nay là đặt dân tộc quốc gia cao hơn 
hết. Các đồng chí đừng tưởng lầm rằng đó là một việc 
có mãi mãi trong cuộc hoạt động của Đảng ta đến mục 
đích cách mạng xã hội. Nhưng trong khi tô chức ta lại 
phải chú ý một điều là sự thành thật giác ngộ của những 
người trong ấy (cai ký, đốc công, phú nông, địa chủ) 
đối với mục đích cách mạng. Nếu quả họ là kẻ thành 
thật vì cách mạng cứu dân, cứu nước thì chẳng những 
họ sốt sắng vào công, nông hội, mà họ còn có thê vào 
các tô chức khác nữa. Nếu tiện, tốt hơn là ta tổ chức 
họ vào các đoàn thê khác cho thích hợp với địa vị xã 
hội của họ, như nhóm bạn Liên-xô, ủng hộ quỹ Việt- 
mỉnh, hay phú hào cứu quốc hội, v.v.. Việt-nam thanh 
niên cứu quốc đoàn từ nay là đoàn thê của tất thầy 
thanh niên từ 18 tuôi đến 22 tuôi muốn tranh đấu đánh 
Pháp đuôi Nhật. Việtnam phụ nữ cứu quốc đoàn là 
đoàn thê cứu quốc của chị em phụ nữ muốn tranh đấu 
đănh Pháp đuối Nhật. Việt-nam quân nhân cứu quốc hội 
là đoàn thê cứu quốc của anh chị em binh linh. Lại còn 
có thê tồ chức ra các đoàn thể cứu quốc như « Nhi đồng 
cứu vong đoàn »là đoàn thê cửu quốc của trẻ em từ 10, 
11 tuôi trở lên 15, 16 tuôi. Văn nhân cứu quốc hội, 
giáo viên cứu quốc hội, phụ läo cứu quốc hội, họe 
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sinh cứu quốc đoàn, v.v.. Các đoàn thể này muốn 
sự tham gia dễ dàng không cần phải hình thức, điều 
lệ phiên phức. 

— Về mặt tài chính không nên tồ chức vào Hội cứu 
tế đỏ: mà chỉ nên tổ chức những nhóm ủng hộ quÿ cửu 
tế, ủng hộ Bắc-sơn, quỹ ủng hộ Liên-xô. Trong các 
đoàn thể cứu quốc, ta lại lựa chọn những phần tử hăng 
hái, trung thành hơn tô chức ra Việt-nam tự vệ cứu 
quốc hội và tiêu tổ du kích. Tự vệ cứu quốc là tồ chức 
đẻ bảo vệ các tồ chức quần chúng trong khi tranh đấu 
và bảo vệ cách mạng. Còn tiều tổ du kích cứu quốc là 
một tổ chức cao hơn tự vệ đội mà thấp hơn nh" du. 
kích chỉnh thức. 


Cỏng tác tuuên truuền: 

Về mặt tuyên truyền phải áp dụng một chiến thuật 
hết sức mềm dẻo thống nhất thích hợp với chính sách 
cứu quốc của Đảng và sát với tình thế xảy ra hàng 
ngày, phải tránh những lối tuyên truyền khô khan, tron 
lúc này không nên đưa chủ nghĩa cộng sản ra tuyên 
truyền, huy hiệu cờ đỏ búa liềm không nẻn dùng luôn. 
Các sách báo tuyên truyền không nên dùng danh nghĩa 
Dáng nhiều, phải lấy danh nghĩa các đoàn thể cứu 
quốc và Việt-minh thay vào. Phải khêu gợi tỉnh thần 
cứu quốc mạnh mẽ, thức tỉnh một cách thống thiết 
những tình ái quốc của nhân dân. Phải nêu cao những 
gương hy sinh phấn dấu của Bắc-sơn, Nam-kỷỳ, Đò- 
lương và những bậc tiền bối hy sinh vì Tỏ quốc như 
Trần Phú, Lê Höng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, Trần 
Công Ái, Phan Đăng Lưu, Hà Huy Tập. Phải nêu cao 
hơn nữa cho toàn thê quốc dàn noi theo. Phải tuyên 

+ truyền sự mật thiết giữa dàn tộc Việtnam và Trung- 
quốc. Tuyên truyền ủnu hộ cuộc Hoa quân nhập Việt 
và chồng lại sự phản tuyên truyền của bọn Pháp — 
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Nhật. Chống lại sự nhồi sọ của tên phản quốc Pê-tanh, 
lấy những khẩu hiệu : cần lao, gia đình, Tổ quốc mà 
tuyên truyền vạch mặt nó. Lấy khâu hiệu” Khỏe để 
phung sự đoàn kết của tẻn phản động Ducouroy đối 
với thanh niên ta mà hiệu triệu thanh niên đoàn kết đề 
phụng sự Tô quốc Việt-nam, đề đánh đuôi Pháp — Nhật. 
Phải tuyên truyền ủng-hộ Liên-xô và ủng hộ Mặt trận 
dàn chủ. Tóm lại phải nhằm vào tình thế biến chuyển 
đặt ra những khầu hiệu tuyên truyền thích hợp, đề kịp 
huy động quần chúng ra tranh đấu chống Pháp — Nhật. 
Muốn cho sự tuyên truyền cho kịp thời và khỏi gián 
đoạn, mỗi khi các đẳng bộ mất mối liên lạc với nhau 
thì mỗi đảng bộ địa phương phải tìm cách ra báo chí 
tuyên truyền. Ít nhất là các ban tỉnh ủy phải có ban 
tuyên truyền chuyên môn xuất bản báo riêng ở trong 
tỉnh đề tuyên truyền cho kịp thời. Trong khi tuyên 
truyền, không được dùng những khẩu hiệu quá thời, 
không hợp với chính sách hiện tại của Đảng. Ta không 
nẻn nói đả đảo đế quốc chủ nghĩa mà nói đánh đuồi 
Pháp — Nhật. Không nên nói đã đảo đế quốc chiến 
tranh mà nói chống chiến tranh xâm lược. Không nên 
nói đánh đồ Nam-triều phong kiến và tịch thu đất ruộng 


của địa chủ mà nói diệt trừ bọn Việt gian phản quốc, v.v.,. 


không nẻn nói công nông liên hiệp và lập chính quyền 
xô-viết mà phải nói toàn thê nhân dân liên hợp và lập 
chính phủ dân chủ cộng hòa, v.v.. 


Tranh đâu: 

Về cuộc tranh đấu trong lúc này, Đẳng ta phải chú ý 
lãnh đạo cuộc tranh đấu chống Pháp — Nhật, chỉa tất 
cả mũi nhọn vào kẻ thù của dân tộc hơn là chú ý lãnh 
đạo cuộc tranh dấu giành quyền lợi cho giai cấp. Phải 
giải thích cho nhân đân biết rằng: lúc này quyền lợi 
dàn tộc giải phóng cao hơn hết thầy, quyền lợi của bộ 
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phân, của giai cấp phải đặt đưởi quyền lợi của toàn 
thể dân tộc. Cho nên trong lúc này cuộc tranh đấu 
chống địa chủ, tư bản bản xử không quan trọng bằng 
. cuộc tranh đấu chống Pháp — Nhật. Tuy nhiên ta "không 
bỏ qua quyền lợi của bộ phận. Mỗi khi quyền lợi thợ 
thuyền và dân cày bị bọn tư bẳn và địa chủ thẳng tay 
đục khoét, mỗi khi quyền lợi hai giai cấp xung đột 
nhau đến cực điềm mà Đẳng ta xét cuộc tranh đấu là 
cần thiết, thì Dãng phải cương quyết lãnh đạo cuộc 
tranh dấu ấy. Nhưng trước lúc lãnh đạo cuộc tranh đấu 
kịch liệt, Đẳng ta phải đứng ra dàn xếp làm cho hai 
giai cấp nhân nhượng quyền lợi cho nhau đề khỏi xảy 
ra sự chia rể các tầng lớp nhân dân tron: khi sự hợp 
nhất là cần thiết đề chống lại Pháp — Nhật. Trong khi 
đó Đẳng ta phải giải thích cho phe chủ hiều rằng họ 
nên bóc lột dân chúng ít lại và đem những sự bóc lột 
của giặc Pháp — Nhật đối với họ ra tuyên truyền như 
sự tịch thu lúa gạo: đậu phụng và các vật dụng về chiến 
« tranh, làm cho họ nhận thấy và căm tức kẻ thù chung 
của dân tộc. Ta phảilàm cho họ hiểu sự cần thiết phải 
nhân nhượng quyền lợi cho đân chúng, đề đàn chún: 
có thê sống được và chung sức tranh đấu chốnz kẻ thù 
chung của Tô quốc. Đối với đàn chúng,ta nên giải thích 
cho họ hiều rằng, tronø lúc này không nên quả găng 
với phe chủ mà nên nhường đôi phần có lợi cho cuộc 
nhàn dân đánh Pháp — Nhật. Đáng lẽ tranh đấu mười 
phần thì ta chỉ tranh đấu có năm phần thôi, đề lại năm 
phần làm chỗ thỏa hiệp giữa hai phe chủ và thợ. Sau 
lúc đã dàn xếp như vậy mà dàn chúng? không chịu 
nghe theo, thì phải cương quyết lãnh đạo tranh đấu, 
bởi vì tụi chủ ấy không. nhân nhượng một chút quyền 
®*'.-==—===-: 
(1) Theo chúng tôi thì đây có lẽ là (ụi chủ chứ không phải 
đản chúng, có lẽ bẵn gốc chép nhầm. (B.T.) 
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lợi cbơ dân chúng; tức là chúng ra mặt phản động hẳn 
không thèm đếm xỉa đến cuộc đánh Pháp đuồi Nhật, 
mà còn Ÿnhá công cuộc ấy là khác, Mỗi kbi lãnh đạo 
cuộc tranh đấu như thế, ngoài những khầu hiệu thực - 
tế phải đòi, ta lại phải nên đem vào những khầu hiệu 
chính trị như chủ thợ liện hiệp chống sự áp bức bóc 
lột của Pháp— Nhật, nông dân và địa chủ liên hiệp chống 
sự tịch thu lúa, đậu phụng; có đem những khầu hiệu 
ấy vào mới làm cho phe chủ hiều rằng Đảng ta luôn 
luôn chú ý đến quyền lợi toàn dân và đó là chỗ có thề 
thỏa hiệp được giữa hai giai cấp nhân dân. 

Hàng ngày ta phải khôn khéo huy động toàn thề nhân 
dân cùng với địa chủ, phú nông tranh đấu chống lại sự 
tịch thu lúa gạo, đậu phụng, v.v.của Pháp — Nhật. Huy 
động thợ thuyền tranh đấu chống lại sự bắt làm công 
như nô lệ dưới báng súng, ngọn roi của quân Nhật trong 
những công xưởng quan hệ đến quân sự. Huy động 
nhân dân tranh đấu chống lại sự tàn bạo của linh 
Nhật, Ngoài ra, hàng ngày phải mở rộng tranh đấu cửu 
quốc như tồ chức ra tuần lễ cứu quốc, tuần lễ ủng hộ 
Bắc-sơn, tuần lễ ủng hộ Liên-xô bằng những hình thức 
míit-tinh, diễn thuyết, mở lạc quyên, rải truyền đơn, 
biểu tình, v.v.. | 

Võ trang khởi nghĩa › 

Cuộc cách mạng Đòng-đương, kết liễu bằng một cuộc 
khởi nghĩa võ trang, muốn gây cuộc khởi nghĩa bằng 
võ tranz phải nhằm vào những điều kiện này : 

1. Mặt trận cứu quốc đã thống nhất được toàn quốc. 

2. Nhân dân không thê sống dược nữa dưới ách ¬ 
thống trị của Pháp — Nhật, mà đã sẵn sàng hy sinh 
bước vào con đường khởi nghĩa. 
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3. Phe thống trị Đòng-dương đã bước vào cuộc khủng 
hoẵng phồ thông đến ‹ cực điềm vừa về "¬ tế, chính 
trí tẫn quân sự. 


4. Những ; điều kiện khach quan tiện lợi cho cuộc khởi 
nghïa Đông-dương như quân Tlrung-quốc đại thắng 
quân Nhật. Cách mạng Pháp haý cách mạng Nhật nồi 
đậy, phe dân chủ đại thắng ở Thái-bình-dương, Liên-xô 
đại thẳng, cách mạng các thuộc địa Pháp, Nhật sôi nồi 
và nhất là quân Trung-quốc hay quân Anh — Mỹ tràn 
vào Đông-dương. Về mặt trận cứu quốc, tuy Đảng ta đã 
auy động được nhiều cuộc tranh dấu và đã có những 
phong trào khởi nghĩa ở Bắc-sơn, Nam-kỳ và Đô-lương 
và hiện nay quân đội Bắc-sơn còn đương hoạt dộng, 
song lực lượng toàn quốc chưa được thống nhất. Muốn 
có một lực lượng toàn quốc đủ sức gây ra và củng cố 
cho một cuộc khởi nghĩa thì Đẳng ta phải: 

a) Mở rộng và củng cố các tỏ chức cứu quốc sẵn có 
„ làm cho các đoàn thể có một tỉnh thần hy sinh tranh 
” đấu, sẵn sàng gây cuộc khởi nghĩa, 

Mở rộng các tổ chức vào những nơi thành thị, sản 
nghiệp, hầm mỏ, đồn điền. 

c) Mở rộng sự tồ chức vào các tỉnh phong trào còn 
yếu ớt và dân tộc thiêu số. 

d) Đào luyện cho các đảng viên có một tỉnh thần 
cương quyết hy sinh. 

©) Đào luyện cho các đẳng viên đủ năng lực và kinh 
nghiệm, đủ sức chỉ huy và xoay xở tình thể. 

f) Phải có những tồ chức tiêu tô du kích, du kích 
.chỉnh thức và tô chức binh linh đế quốc. Hiện nay tuy 
lực lượng của Đẳng ta chưa được lan rộng mạnh mẽ 

> khắp toàn quốc, nhưng thời gian và không gian sẽ làm 
việc cho ta. Thật vậy, những sự áp bức bóc lột của 
giặc Pháp — Nhật quá tàn bạo, quá gay gắt càng làm 
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cho đản chúng không thể chịu nồi. Do đó, phong trào 
cách mạng sẽ bồng bột một cách mau chónøz. Hơn nữa, 
Lièn-xô thắng trận, quân Trung-quốc phản công, quân 
Nhật đang mắc sự phản công của Anh — Alÿ. Cách mạng 
Pháp và cách mạng Nhật sỏi nồi. Tất cả các điều kiện 
ấy sể giúp cho các cuộc vận động của Đẳng ta mau 
phát triền và rồi đây lực lượng sẽ lan rộng toàn quốc 
đỏ gây một cuộc khởi nghĩa toàn quốc rộng lớn. Tình 
hình thể giới sẽ biến chuyền ghê gớm làm cho tình hình 
Đông-đương thay đôi có lợi cho cách mạng. Thống trị 
Pháp — Nhật tuy đã gặp những bước khó khăn, nhưng 
chưa bước vào thời kỳ khủng hoảng phô thông đến 
cực điềm. Nhưng rồi đây cuộc chiến tranh xoay 
ra hoàn toàn thắng lợi cho phe dân chủ, chính quyền 
DĐê-tanh bên kia và của Nhật phảt-xit cũng lung lay đồ 
nát, đó là đến lúc mà chúng nó không thê dem sức đàn 
áp cách mạng của ta. Còn dân ta nzày nay tuy đã khô 
sở nhiều, nhưng cũng chưa phải hết đường sốnự, cho 
nên chưa quyết liệt bước vào con đường khỏi nghĩa. 
Nhưng rồi đây tình thế chết đã đến chàn, bắt buộc họ 
phải đứng dậy, liều chết vật lộn với quân giặc cướp 
nước. Lúc ấy, cả thế giới như một nội nước sôi và tình 
hình cách mạng Đônø-dương bước những bước vĩ đại 
đẻ đọn đường cho một cuộc tồng khởi nuhTa mạnh mẽ. 
Nói thế không phải ta ngồi mà ý lại đàu đâu. Trải lại, 
ta phải luôn luòn chuần bị một lực lượng sẵn sàng, 
nhắm vào cơ hội thuận tiện hơn cả mà đánh lại quân 
thù, nghĩa là nay mai đày cuộc chiên tranh Thái-bình- 
dương và cuộc kháng chiến của nhàn dân Trung-quốc 
xoay ra hoàn toàn có lợi cho cuộc cách mạng Đông- 
đương, thì lúc đó với lực lượng sẵn có, ta có thề lãnh 
đạo một cuộc khởi nghĩa từng phần trong từng địa- 
phương cũng có thế giành sự thắng lợi mà mở đường 
cho một cuộc tông khởi nghĩa to lớn, 
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VI. VẤN ĐỀ ĐẢNG: 


Từ lúc cuộc chiến tranh nồ ra ở Âu châu, tình hình 

` xứ Đông-dương đã biến đôi rất nhiều, tron lúc đó, tuy 

Đảng ta đã lãnh đạo được nhiều cuộc tranh dấu, nhưng 

cũng bỏ mất rất nhiều cơ hội tốt chưa lãnh dạo được 

cuộc tranh đấu kịch liệt cho kịp với tình hình. Đó là 

do trong sự hoạt động hàng ngày Đảng ta không tránh 
khỏi vài khuyết điềm. 

1. Thiếu cán bộ chỉ đạo: sau những cuộc khủng bố 
1939 — 1940, Đảng ta lại hao tồn rất nhiều cán bộ. 
Trong các cấp bộ của Đảng, cán bộ bị thiếu. Do đỏ, cuộc 
vận động của Đẳng ta bị thu hẹp lại và không phát triển 
ra được. 

2. Thiếu cán bộ chuyên môn: các cán bộ chỉ huy đã 
thiếu, các cán bộ chuyên mòn lại cũng không đủ, các 
cấp đảng bộ ít chú trọnự tô chức ra các ban chuyên 

¬« mòn cần thiết như ban công vận, nông vận, ban tuyên 
truyền làm cho các ngành công tác quan trọng ấy không 
được phát triên đầy đủ. 


3. Thành phần vô sản trong Đảng: tuy Đẳng ta là 
đẳng của giai cấp vô sẵn nhưng thành phần của siai 
cấp vô sản ở trong Đẳng rất ít. Còn các giai cấp khác 
như nông dân và tiêu tư sản thì chiếm nhiều hơn. Hiện 
nay, trong Đẳng ta chỉ có 25% là vô sản, 596 là phụ nữ, 
còn 70% nòng dân và tiêu tư sản, vì đó, lực lượng của 
Đảng ta trong các chỗ vô sản tập trung và các nơi thành 
thị, đón điền lại rất yếu. 

4. Phát triên cách mạng không đều: xét các phong 
trào cách mạng Đông-dương có nơi phong trào lẻn cao 
*xnà có nơi không có gì hết, xem như trong lúc Nam, 
Bắc đã có những cuộc khởi nghĩa mà ở các xử Lào và 
Cao-miên chưa có manh mối của Đang, lại có những 
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tỉnh ở Trunư, Bắc-kỳ cũng chưa có manh mối, các dân 
tộc thiêu số cũng chưa tô chức được mấy. 

Phong trào nỏng dân và binh lính mạnh hơn và lấn 
át cả Tphong trào thợ thuyền, thôn quê mạnh hơn thành . 
phố và các nơi kỹ nghệ, sự phát triền chênh lệch ấy đã 
đem lại sự thất bại to lớn, ngoài ra lại do manh mối 
giao thông, tô chức không bền vững. Đảng bộ nhiều 
nơi thiếu hẳn tỉnh thần tự động và sáng kiến, nên manh 
mối Đẳng hay bị đứt và công tác đẳng hay bị đình 
dốn. Những tai hại ấy làm cho Đẳng ta phí tồn rất 
nhiều thì giờ mới tiếp được manh mối và tiếp tục công 
tác. Muốn bù vào các điều khuyết điềm trên kia, Đẳng 
ta phải tiến hành sửa chữa những công tác ấy. Việc 
đào tạo cán bộ nay đã thành công tác gấp rút, không 
thẻ bỏ qua một giờ phút. Tất cả các cấp bộ chỉ huy 
của Dáng phải đặc biệt chủ ý công tác này, Những cấp 
bộ ấy mau mau (tìm ra những đảng viên trung thành có 
bảo dảm chắc chắn, có năng lực sáng tạo lập ra các 
lớp huấn luyện. Sự huấn luyện bằng miệng cũng chưa” 
đủ, lại phải dìu dắt các đồng chí ấy trong công tác hàng 
ngày giữa quảng đại quần chúng, phải trao đồi cho nhau 
những kinh nghiệm hay, phải đem tình hình lhế giới 
ra thảo luận, phải đập tan những quan niệm sai lầm 
hẹp hòi, phải làm cho các đồng chí ấy tiến cả về mặt 
lý thuyết lẫn thực hành công tác. Các cấp bộ chỉ huy 
phải ra các tài liệu huấn luyện như sách, tạp chí. Tỉnh 
này có những kinh nghiệm hay phải đem trao đồi cho 
các cấp trên, dưới và các tỉnh khác. Bảo chí, tài liệu 
tuyên truyền, các thông cáo, nghị quyết của cấp bộ này 
nẻn dem trao đôi cho cấp bộ khác, tỉnh khác, xứ khác. 
hhông những như thế mà thôi, các cấp trên còn phải 
luòn luôn diu đắt và củ soát các cấp đưởi, các cấp đưởi 
lại phải chất vấn, học hồi các cấp trên, làm sao cho lý 
thuyết cách mạng bồi bỏ, kinh nghiệm được dồi dào, 
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noạt động có khoa học và kỹ thuật, tư cách được bồi bồ 
và sửa chữa. Tóm lại, các công tác ấy rất cần thiết, dủ 
phải đình đốn rất nhiều ngành khác, về việc đào tạo 
các cản bộ cũng không thể xao lãng được. Nói về cán 
bộ chuyên môn, Đẳng ta cũng cần chủ ý lắm, trước hết 
La phải đào tạo cho kỳ được các ban công vận và binh 
vàn, các ban ấy phải được huấn luyện và dìu dắt, phải 
biết qua các kỹ thuật vận động các nøành ấy, đủ quả 
cảm, trung thành phụ trách các ngành ấy. Nên lấy 
vận động công nhân làm công việc đầu tiên tronø công 
việc tỏ chức quần chúng của Đảng ta, nó là công việc 
khó khăn phiền phức nên ta phải chịu tôn hao một lực 
lượng khá lớn đề chăm lo nó ; ta phải làm sao cho cuộc 
hoạt động trong thợ thuyền bước mau hơn ngoài thôn 
quê. Làm sao cho phong trào thợ thuyền trở nên một 
lực lượng tiền phong trong cuộc cách mạng giải phỏng 
Đông-dương. Vấn đề vận dộng binh linh đến nay cũng 
đã cấp tốc lắm rồi. Binh lính đang là một lực lượng mạnh 
giúp la trong công việc đánh đuôi Pháp—Nhật, binh lính 
đế quốc nhất là binh lính Pháp, đến nay đã chán ghét 
dế quốc. Những phong trào khởi nghĩa ở Đôns-dương 
đến nay đã tô rõ tỉnh thần cách mạng của binh linh, 
vậy thì ủy ban chuyên môn vận động binh lính cũng 
cần lắm. Đảng ta phải lựa chọn những cán bộ thích 
hợp, đào Lạo cho họ đủ năng lực và tỉnh thần chuyên 
môn nzhiên cứu về công tác ấy. Uy ban tuyên truyền 
chuyên môn cũng cần thiết lắm. Các cản bộ từ phủ, 
-huyện, tỉnh bộ trở lên phải có ủy ban hay vài người 
chuyên môn công tác tuyên truyền, Ban ấy phải đề ra các 
-phương pháp tuyên truyền, viết sách báo, truyền đơn, 
biểu ngữ đề cỗ động đân chúng trong từng lúc và từng 
nơi cho hợp thời. Nhất là lúc Đẳng bị mất mỗi với cấp 
trên, đẳng bộ địa phương phải tiếp tục ra các tài liệu tuyên 
truyền mà làm việc cho công tác khỏi bị dình chỉ ; còn 
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các nzành công tác khác cần thiết tới đâu thì tỏ chức ban 
chuyên mòn tới đó. Về mặt tô chức Đẳng, phải chú ý 
đào lạo giai cấp vô sản đem vào Đẳng. Ta phải chú ý 
rằng cuộc cách mạng Đông-dương hiện nay tuy là cuộc 
cách mạng giải phỏng và nó chỉ là một chiến lược trong 
giai đoạn khúc khuỷu hiện tại của Đẳng la mà thôi. 
Nhưng hình thức tổ chức Đảng vẫn là tô chức tiền 
phong của giai cấp vô sản mà linh hồn của nó cũng 
là theo chủ nghĩa Mác — Lê-nin. Hơn nữa giai cấp vô sản 
vẫn luỏn là đội tiền phong của cuộc cứu quốc ngày nay, 
cho nên xao lẩng sự vận động thợ thuyên vào Đẳng 
cũng là sự thiếu sót to lớn. Huống hồ cuộc cách mang 
Đòng-dương còn phải bước nhiều qua các giai đoạn 
lịch sử, còn phải làm xong cuộc cách mạng tư sản 
đân "quyền, tiến tới cách mạng xã hội. Nhiệm vụ ấy 
còn dài bao nhiêu, khó khăn bao nhiêu, thì ngày nay 
giai cấp vô sản cần phải mạnh, cần phải tu bồ các tồ 
chức tiên phong của mình bấy nhiều. Về mặt phát 
triền cách mạng, Đẳng cần chú ý phát triển cho đều 
theo sự quan hệ cần thiết của nó, đặc biệt cần yếu là 
nhữnz nơi đỏ thị tập trung, đồn điền, hầm mỏ dến 
các hương thôn, sau nữa là các đàn Lộc thiêu số. Ta 
phải làm sao cho cách mạng DĐông-dương ở đò thị 
phong trào thợ thuyền lên cao và tiên phong cho các 
phong trào khác. Những nơi xưa nay chưa có, ta phải 
vận động chắp nối các mối manh làm cho phong trào 
khỏi cô độc. Đảng bộ Nam-kỳ tô chức và gây cơ sở 
đìng ở Cao-miẻn, Đảng bộ Trung-kỳ ở Lào, dối với 
các đân tộc thiểu số phải có các ủy ban chuyên môn 
vận động họ, làm cho họ thành một lực lượng hậu 
thuẫn cuộc cách mạng Đông-đương, không để họ làm 
một khi cụ để quòc lợi dụng mà đàn áp cách mạng, 
Về mặt giao thông liên lạc (nhất là trong tỉnh thế chính 
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trị này), thường hay bị gián đoạn vì sự khủng bố của 
quân thù và đường giao thông khó khăn, Đảng ta phải 
lìm cách đề phòng tại nạp ñV, 

Sứ liên lạc giữa cấn bộ này với cấp bộ kbác cần phải 
có ngành dư bị. Thí dụ: từ AÁ đến )3 phải có một 
ngành giao thông, từ B đến A phải có mỏ! ngành giao 
thông khác, hai ngành không biết nhau, không va đến 
nhau nếu có sự bắt bở. Như thế thì mất ngành này có 
ngành khác. Ta lại phải tìm ra các ngành giao thông 
đặc biệt, mặc dù là đường nủi khó khăn tốn mất nhiều 
thì giờ nhưng lại chắc chắn, quân thủ khỏ khám phá và 
ngăn cản. Tóm lại, Đảng ta hiện nay phải làm nhữug 
công việc mà từ trước tới nay chưa làm xong. Nhiệm 
vụ ấy đặt thêm cho Đẳng ta một gánh nặng, vì trong 
khi đương tiến lên trước tình thế khó khăn đề làm 
xonø những nhiệm vụ mới của lịch sử, thì giờ rất cấp 
tốc, nhưng cũng chưa phải hết. Ta phải biết nhằm 
vào các công tác trung tâm mà tiến tới, phải nắm lấy 
thời cơ thuận lợi mà làm việc, làm sao cho đủ năng 
lực lãnh đạo cuộc cách mạng Đông-dương đi đến toàn 
thắng, 
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NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 1941 
(Trích ) 


CHƯƠNG TRÌNH VIÉT-MINH 


l,. Tình hình thế qiới — llơn một năm nay đế quốc 
gây chiến tranh khắp cả thế giởi, mục đích để giành 
lại lợi quyền thuộc địa của nhau. 


Chiến tranh chưa đảy 9 tháng thì Pháp đã mất nước. 
Từ đây ngòi lửa chiến tranh lan tràn khắp thế giới, 
nước Việt-nam ta cũng bị lỏi cuốn vào vòng binh lửa, 
Cuộc tần sắt càng kẻo đài, làn rộng thì nhân loại càng 
chết chóc, lắm than và khô sở, đồng thời lực lượng 
để quòc cũng bị tiêu hao. Vì vậy mà phong trào các 
nước trên thế giới sôi nồi bồng bột, cuộc cách mạng 
đân tộc giải phóng của Trung-hoa gần đến nuày thẳng 
lợi. Xã hội chủ nghĩa ở Liên-xô ngày một vững vàng. 

II. Tình hình trong xứ Đóng-dương. — Hơn 80 năm 
nav bị bọn để quốc bóc lột, bao nhiêu của cải của dân 
ta đều bị chúng vơ vét sạch, chúng cướp ruộng đất làm 
đồn diễn, chiếm hầm mỏ đào nguyên liệu. Đặt ra sưu cao ‹ 
thuế nặn, thu hút máu mủ của dân tạ, chúng không 
lẻ cho đàn ta một tý tự do, dân chủ nào, dùng đủ mọi 
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thủ đoạn tiêu diệt tỉnh thần dân tộc của dân ta. Từ 
khi có chiến tranh chúng đè nén càng nặng, áp bức 
càng nhiều, phần thì bắt dân ta đi lính đề chết thay 
cho chúng, phần thì tăng thuế cũ, đặt thuế “mới, phát 
hành quốc trái, lạc quyên. Chúng lại in ra hơn 10 triệu 
bạc giấy không vàng bảo đảm làm cho giả sinh hoạt 
của dân ta bị đắt đổ, chúng cấm sách báo làm cho 
dân ta như điếc như mù, lập camp yên trí và cầm tù 
những người vì dân vì nước. Sau khi Pháp mất nước 
cho Đức, Nhật thừa cơ chiếm lấy Bắc-kỳ. Nhật đến 
nước ta chưa bao lâu mà phần đông dân ta đều biết 
chúng cũng là một kẻ cướp của, giết người. Pháp lại 
đem 70.000km? đất Đòng-dương nhường cho Xiêm-la, 
coi dân ta như một món hàng hóa, Thế là dân ta bị 
làm trâu ngựa cho giặc Pháp, tôi mọi cho Nhật, nô lệ 
cho Xiêm. Đứng trước tình thế ấy, dân ta không thê 
ngồi yên mà chịu. Tỉnh thần cứu quốc của dân ta 
không bao giờ tiêu diệt. Từ khi Pháp lấy nước ta, đã 
có biết bao vị anh hùng cứu quốc dửng ra chống với 
quân thù: gương nghĩa liệt Phan Đình Phùng, Hoàng 
Hoa Thám, Lương Ngọc Quyến mà đồng bào ta ai ai 
cũng biết. Noi theo gương ấy, vừa rồi đây ở Đò-lương, 
Bắc-sơn, Nam-kỳ, đồng bào ta đã phất cao cờ giải phóng 
chống lại quâñ thù. Hiện nay, đồng bào ta từ Nam suốt 
Bắc đương dự bị một cuộc khởi nghĩa giành lại sự độc 
lập cho nước nhà. Nhiệm vụ Việí-nam độc lập đồng 
mình là làm cho cuộc cách mạng dân tộc giai phỏng 
được thắng lợi, vì vậy mà phải tuyên bố rõ chính sách 
của mình. 

lII. Chủ trương của Việf-narn đọc lập đồng nữnh. 
Chủ trương liên hiệp hết thấy các tầng lớp nhân dân 
không phản biệt tôn giáo, xu hưởng, đảng phái chánh 
trị nào, giai cấp nào, đoàn kết chiến dấu dễ đánh 
đuồi Pháp — Nhật, giành quyền đọc lập cho xử sở: 
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V.N.D.L.Đ.M. lại còn hết sức giúp đỡ Ai-lao độc lập 
đồng minh và Cao-miên độc lập đồng minh đề cùng 
thành lập Đông-dương độc lập đồng minh hay là Mặt 
tràn thống nhất toàn ÙĐòng-dương đề đánh được kẻ 
thù chung giành quyền độc lập cho nước nhà. Sau khi 
đánh đuồi đế quốc Pháp — Nhật, sẽ thành lập một 
chính phủ nhân dân của V.N.D.C.C.H., lấy lá cờ đỏ 
ngôi sao vàng năm cánh làm lá cờ toàn quốc. Chính 
phủ ấy do quốc gia đại hội cử ra sẽ thì hành những 
nhiệm vụ sau này: 


Chính tri: 

1. Phồ thông đầu phiếu; vô luận nam nữ hễ ai tử 18 
tuôi trở lên đều được quyền bầu cử, ứng cử. _„ 

2. Ban hành các quyền tự do dàn chủ như: tự do 
xuất bản, tr do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, tự do 
đi lại trong xử và xuất đương. 

3. Tô chức Việt-nam nhân dân cách mạng quân và 
võ trang dân chúng để thẳng tay trừng trị bọn Việt 
gian phản quốc, giữ vững chỉnh quyền cách mạng. 

4. Tịch thu tài sản của để quốc Pháp — Nhàt và bọn 
Việt gian phản quốc. 

». Loàn xá chỉnh trị phạm và thường phạm. : 

6. Nam nữ bình quyền. 

7. Tuyên bố các dân tộc được quyền tự quyết, liên 
lạc mật thiết với các đân tộc thiêu số và nhất là Trung- 

-xr ni ^ ` 
quộc, An-độ, Cao-Ìy, 


Ninh tế: 

1. Bỏ thuế thân và các thứ thuế do [PPhảp — Nhật đặt 
ra. Lập một thứ thuế rất nhẹ và công bằng. 

2. Quoc hữu hóa ngân hàng của đế quốc Pháp — 
Nhật, lập nên quốc gia nzàân hàng thống nhất, 
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d. Mơ mang kỹ nghệ, giúp đỡ thủ công nghiệp làm 
ho nền kinh tế quốc gia được phát triền. . 

4. Dẫn thủy nhập điền, bồi đắp đẻ điều làm cho nền. 
nông nghiệp được phồn thịnh. 

9. Cho dân chúng được tự do khai khần đất hoang 
có chính phủ giúp đỡ. 

6. Quan thuế độc lập. 

7. Mở các đường giao thông- như đường sá, cầu 
công, v.v.. 


Văn hóa : 

1. Hủy bỏ giáo dục nô lệ, lập nền quốc dân giáo dục, 
cưỡng bức giáo dục đến bực sơ đẳng, cho các dân tộc 
được quyền dùng tiếng mẹ để mình phô thông trong 
Việc giáo dục mình. 

2, Lập trường chuyên môn quân sự, chính trị, kỹ 
thuật đẻ đào tạo các lớp nhân tài. 

ỏ. Giúp đở và khuyến khích các hạng trí thức đề họ 
được phát triển tài năng của họ. 


Xã hội : 

1. Thi hành ñữšÿ làm 8 giờ. 

2. Giúp đỡ cho gia đình đông con. 

ở. Lập ấu trỉ viện đề chăm nom trẻ con. 

4. Lập nhà diễn kịch, chiếu bón, câu lạc bộ đề nâng 
cao trình độ trí thức của nhân dân. 

9. Lập nhà thương, nhà đẻ cho nhân dân. 


Àđoại giao : 
1. Hủy bỏ tất cả các hiệp ước mà Pháp đã ký bất kỳ 
Với nước nào. 


2. Tuyện bố các dân tộc bình dẳng và hết sức giữ hòa 
bình. 


3, Kiên quyết chống tất cả các lực lường xâm phạm 
đến quyên lợi của nước Việt-nam. 
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4. Mật thiết lên lạc với các dân tộc bị áp bức, giai 
cấp vỏ sản trên thế giới. 

lối 0ới các lớp nhân dan: 

1. Công nhân ngày làm 8 giờ, định lượng tối thiêu, 
còng việc như nhau thì tiền lương ngang nhau. Cứu tế 
thất nghiệp, xã hội bảo hiềm. Cấm đánh đập, chửi mắng 
thợ, thủ tiêu giấy giao kèo giữa chủ và thợ. Cong nhân 
già có lương hưu trí. 

-2. Nông dân ai cũng có ruộng đất để cày cấy, giảm 
địa tô, cứu tế nông đân trong nhữnu nắm mất mùa. 

3. Binh nhân: Hậu đãi những người có cỏng giữ gìn 
Tô quốc, phụ cấp cho gia định họ được dây đủ. 

4. Học sinh: Bồ học phi, bỏ giấy khai sinh hạn tuôi, 
giúp đỡ học sinh nghèo. 

9. Phụ nữ: Đàn bà được bình đẳng với đàn ông về 
mọi phương điện kinh tế, chỉnh trị, xã hội, văn hóa. 

6. Thương nhân: Bỏ pa-tăng (patente) môn bài và 
các thứ thuế do Pháp đặt ra. 

Z. Viên chức: Hậu đãi cho xứng đáng với công học tập. 

6. Những người giả và tàn tật được chính phủ chăm 
nom cấp dưỡng, 

9. Nhi đồng: Nhi đöng được chỉnh phủ chăm nom 
về trí dục và thẻ dục. 

10. Đối với Iloa kiều được chính phủ bảo đảm tài sẵn 
và coi như tối huệ quöc. 

Hỡi döng bào † Hán chương trình trên đây có hai tỉnh 
chất: mọt là chân chính, hai là dân chủ thành thật. Ấn 
dịnh bản chương trình này mục dich của Việt-nam độc 
lập đồng minh muốn đem lại cho đồng bào được tự do 
và hạnh phúc, muốn giải phóng cho các tìng lớp dân 
tộc bị áp bức trên đải dất Đông-dương này. Trong khi ˆ 
bọn Việt gian thàn Nhật đưa ra những chương trình 
mập mờ và âm mưu đôi lời cách mạng phỉnh lừa dồng 
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bào, giam hãm đồng bào trong vòng nô lệ thì bản chương 
trình trên đây là một ngôi sao soi sảng đưa đồng bào 
tiến đến chỗ vinh quang. 

Hỡi đồng bảo ! hãy noi gương anh dũng của dân tộc 
Trung-hoa phất cao cờ giải phóng. Hỡi ai là người 
thương nước nòi Ì hãy mau mau gia nhập vào các đoàn 
thề cứu quốc của Việt-minh. Hỡi các đẳng phái chàn 
chính cách mạng ! Việt-minh sẽ mở cửa đón chào các 
bạn. Hỡi tất cả các tầng lớp đồng bào, hãy mau mau 
đoàn kết thống nhất chung quanh bản chương trình 
trên đây đề đánh Pháp đuôi Nhật, giành lại quyền độc 
lập cho nước Việt-nam. 

Cách mạng Việt-nam sẽ thẳng lợi; một nước Việt- 
nam dân chủ cộng hòa chân chỉnh dân chủ sẽ xuất hiện. 

Cách mạng dân tộc giải phóng thành công, chúng ta 
sẽ thi hành bản chương trình vĩ đại trên đây. 

Hò to : đánh Pháp, đuôi Nhật l liên mình với Trung- 
quốc ! Việt-nam độc lập ! 


(9-1941) 
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NGHỊ QUYẾT CỦA BẠN THƯỜNG VỤ 
TRUNG ƯƠNG ĐẲNG CỘNG SẲẢN 
ĐÔNG-DƯƠNG 
(họp ngày 25-28/2/1943) 

(Trích) 


LỜI NÓI ĐẦU 


Chúng ta đương tranh đấu trong tỉnh thể chiến tranh 
và cách mạng đảo lộn toàn thế giới. Vì thời cuộc phát 
triền, tình hình thế giời và Đông-đương biến chuyển 
mau lẹ khác thường. Những nghị quyết của Trung 
ương hội nzhị lầa thứ 8 đã trở thành thiểu sót hay có 
chỗ không thích hợp nữa. Nhiều nhiệm vụ mới của 
Đảng đã đặt ra. Đã đến lúc phải có những nghị quyết 
mới đẻ thi hành trong toàn Đẳng. 

Trước tình thể nghiêm trọng như lúc này, cố nhiên 
những nưhi quyết ấy sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với 
cuộc vận động cách mạng dân tộc giải phóng Đông- 
đương. 

Đăng lẽ lúc nầy một cuộc Đăng đại hội hay một cuộc 
toàn thể Trung ương hội nghị phải họp đề quyết định 
nhữnư vấn dẻ mới, Nhưng có nhiều khó khăn trở ngại. 
chưa thể vượt qua, nên những cuộc hội nghị như thế 
chưa có thể triệu tập được. Sonz tình thế khôỏng thể trì 
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hoàn. Nẻn Ban thường vụ Trung ương họp ngày 25-28 
tháng 2 nấm 1943, đã ứng dụng phương pháp lĩnh dòng 
của chủ nghĩa Mác — Lê-nin mà nhận xét lình hình 
mới. NÑö đã lĩnh trách nhiệm nghị quyết những điều 
cần thiết đưởi đây đề các đồng chí nhận rõ công việc 
phải làm ngay đặng mau hoàn thành nhiệm vụ dân tộc 
giải phóng. 


Ngày 28 tháng 2 năm 1913 
BAN THƯỜNG VỤ TRUNG ƯƠNG 
ĐẢNG CỘNG SẲN ĐÔNG-DƯƠNG 


II. ĐÔNG-DƯƠNG DƯỚI ÁCH NHẬT — PHÁP 


1L. Đông-đương đã thành thuộc địa của Nhạt 


Đông-dương đã bị đặt dưới hai ách Nhật — Pháp, 
Phát-xít Pháp trực tiếp cai trị Đông-dương dưới quyền 
kiêm soát của phát-xít Nhật. Về thực tế Đônu-dương 
đã thành thuộc địa Nhật. Giặc Nhật đã nắm những 
đường mối kinh tế, chính trị, quân sự ở đây: nhiên 
hiệp ước kinh tế đã làm cho ])ỏng-đdương hoàn toàn 
thành thị trường và nơi cung cấp nguyên liệu cho Nhật. 
Các tòa, sở lớn của Pháp đã bị Nhật trực tiếp giám thị. 
Tòa đại sứ Nhật tồ chức như một chính phủ bảo hò 
đặt trên bộ máy cai trị của Pháp. Bộ tông tư lệnh của 
Nhật ở Đông-dương có quyền hạn khá rộng, Tuy vậy, 
Nhật còn đề cho Pháp ở dây là vì: 

1. Chúnz chưa đủ cán bộ thông thạo tình hình Đônư- 
„ dương để thay hẳn bộ máy cai trị của Pháp. 

2, Chúng đương liên mình với Đức, nên bề ngoài vẫn 
phải coi trọng elliệp ước dình chiến Pháp — Đúc », 
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giữ nguyên hiện trạng cho thuộc địa Pháp. Nhưng Nhật 
vẫn ra sức mở rộng trường đào tạo cán bộ đề gặp địp 
là tống cô Pháp di. 


2. Nhật — Pháp xung đột 

Giữa Nhật — Pháp ở Đông-đương có nhiều sự xung 
đột. Pháp bị Nhật nghỉ ngườ và bạc đãi, hàng trắm mặt 
thám của Pháp bị Nhật bắt tra hồi tháng 8-1942 ở lià- 
nội. Thỉnh thoảng người Pháp lại bị Nhật đánh đập 
trước công chúng. Sau khi bọn Đác-lăng, Gi-rò chạy 
sang phe Anh — Mỹ, hai viên thủ hiến Pháp ở Bắc-kỳ 
và Nam-kỳ bị cách chức. Nhiều quyền lợi của Pháp bị 
Nhật nẵng tay trên, công quỹ Đông-đương phải chia 
cho Nhật, lại phải trả phi tồn cho quản đội Nhật đóng 
ở dây. Nhiều chủ đồn điền Pháp bị Nhật chiếm thóc và 
đất, nhiêu nhà tư sản Pháp bị Nhật chiếm nhà, nguyên 
liệu, hàng. Pháp định ôm chân Nhật sống gượng. Nhưng 
càng ngày càng chán cảnh làm đầy tớ cho Nhật, nén * 
Pháp vẫn tìm cách hạn chế ảnh hưởng của Nhật và tồ 
chức đội « trinh thám mạo hiểm › đề dò xét Nhật. Nhiều 
cuộc xung đột nhỏ giữa lính Pháp và lính Nhật đã nồ 
ra. Nhật — Pháp thi nhau tồ chức Việt gian đẻ gây cơ 
sở trong quần chúng. 

Dưởi hai tầng thống trị của Nhật — Pháp, nhân dàn 
Đòng-dương cực khồ. Song những máu thuẫn giữa 
Nhật — Pháp rất có lợi cho cách mạng Đòng-dương. 


3. Chính sách của Nhạt đói với nhân dân Đông ˆ 
dương 

Gần đây, giặc Nhật ra sách bảo, tÖ chức những phòng-‹ 
thông tin và du lịch khắp Đông-đdương đề tuyên truyền 
chủ nghĩa « Đại Á » và thuyết Lập khu thính vượng 
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chung ». Chúng đặt ra những câu sấm truyền và lợi 
dụng tôn giáo đề mê hoặc và tồ chức đồng bào ta VỀHG 
ở Nam-kỳ) _ \ 

Nhưng thực ra « khu thịnh uượng chung v là nơi để 
quốc chủ nghĩa Nhạt tự do ăn cướp 0à nền «(lrật tự 
mởi » của Nhật.là chế độ đánh giết oà hiếp dâm. 

Giặc Nhật ở ta luôn luôn cướp nhà, đất, thuyền, xe, 
thóc gạo, rơm, củi.... Ở Bắc- -kỳ, nhiều làng phải phá hoa 
mầu trồnz đay cho Nhật. Chủ ruộng bị Nhật mua rẻ 
đay và đòi khi bị đánh đập. Thỉnh thoảng quân Nhật 
lại cần đường, bắt đồng bào ta đi làm phu, làm lính. 
Nhiều cuộc hiếp dâm, nhục hình, đánh giết đã làm 
cho dư luận sỏi nồi, Thấy thế, Nhật phao lên rằng 
những hành động « sơ suất » ấy do bọn linh Cao-ly, Mãn- 
châu, Đài-loan tự động gây ra. Kỳ thực thủ mưu chính 
tại bọn quân phiệt Nhật, chúng luỏn luôn dạy cho lính 
Nhật thù ghét dân ta và muốn cho linh Nhật tàn nhẫn 


đối với ta đề trút lên lưng ta những căm hờn mà chính 
họ phải chịu. 


Phát-xit Nhật dùng Đông-dương làm nơi căn cử đánh 
Trung-quốc, Ấn-độ, nên máy bay Anh — Mỹ — Trung- 
quốc thường đến đánh Nhật ở Đông-dương; đồng bào 
(a vì Nhật mà chết lây một cách thảm khốc. Sau mỗi 
cuộc ném bom, Nhật lại hành hạ Hoa kiều, có khi bắt 
bồi thường, 

Đối với bọn Việt gian thân Nhật, phát-xit Nhật cũng 
dùng lối lừa phỉnh, lợi dụng. Mỗi khi Pháp kỷ hiệp ước 
nhượng cho Nhật điều gì, thì Nhật lại lờ đi đề mặc cho 
Pháp đàn áp bọn Việt gian thân Nhật. 

Tóm lại, chính sách của Nhật ở Đông-dương là cướp 
bóc, đánh giết, làm nhục và lừa đối. 
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4. Chính sách của Pháp đối với nhân dân Đông= 


dương 
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Phát-xít Pháp bóc lột, khủng .bố, lừa phỉnh dân ta 
ngày một tệ. 

lợi dụng khầu hiệu « Pháp — Việt phục hưng », giặc 
Pháp vơ vét một cách tànnhẫn đề cung đốn cho Nhật — 
Đức và bọn Pê-tanh đề phòng bị phải cuốn gói bước 
di. Theo Đờ-cu (Decouz:) tuyên bố, năm nay dàn ta 
phải chịu thêm ít nhất 35 triệu bạc thuế nữa. Nhiều 
thuế mới đã đặt (như thuế nóc nhà ngói ở thôn quê, 
thuế sửa sang đường phố ở thành thị) hoặc đương dự 
định (như thuế tràu bò và cây có quả). Mượn cở kiểm 
soát giá sinh hoạt, giác Pháp phạt nặng các nhà buôn 
để làm tiền». Nhưng đồng thời chủng dung túng cho 
một số dại đầu cơ đã khéo đút lột cho chúng. Chúng 
luôn luỏn tô chức lạc quyên và gán cho mỗi tỉnh Đông~ 
đương phải «đỡ dầu» nghĩa là quyền cho một thành 
phố ở bèn Pháp bị ném bom, phiếu quốc trái đã phát 
hành đến 6ð triệu và bọn cai trị Pháp thi nhau ăn hối 
lò, thụt công quỹ. 

Cang bóc lột thẳng cảnh, giặc Pháp càng khủng bố 
dã man, khủng bố đề được tự do bóc lột và đề giữ 
vững hậu phương cho Nhật. Chính sách khủng bố của 
Pháp hiện nay đặc biệt tàn nhẫn và quỷ quyệt vì nó 
học thủ đoạn phá cách mạng củacá bọn quốc xã và bọn 
quản phiệt Nhật. Tòa án và pháp luật đẻu cải cách theo 
lõi phát-xit, Từ tháng 5-1941, tồ chức hương thôn Bắc- 
kỳ đã sửa đôi, khiến cho bọn thủ cựu đễ nắm quyền 
trong thôn quê. Óc quân phiệt được nuôi trong binh 
lính. Những «đội bảo an » tô chức theo lối bản quân 
sự hòng dùng vào việc đàn áp. Chính sách càn làng, đốt 
nhà, bắn người vô lội lại diễn ra tại Lạng-sơn, Thanh- * 
hóa, Thải-nguyên, Gia-dinh, v.v.. Bọn mật thám đi bắt 
bớ, tra tấn nuay tại chỗ, 


. 
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Khủng bố bao giờ cũng đi đòi với lừa phỉnh. Đáng 
chú ý nhất là giặc Pháp tuyên truyền chủ nghĩa phân 
quốc của Đèẻ-tanh, ra sức gây phong trào thanh niên 
và thể dục đề lôi kéo thanh niên và phảt-xit hóa thanh 
niên, tuyên trong thanh niên những cánbộ xung phong 
phá cách mạng, nhắc lại những chuyện ta chiến thắng 
bọn phong kiến phương Bắc khi xưa đề phỉnh tỉnh thần 
đản tộc của ta và chia rẽ ta với Trung-q uốc, mở « Học xá 
Đông-dương›» đề cám đỗ và giám thị thanh niên trí 
thức, dự định lập lại các phòng dàn cử để lôi kéo các 
tầng lớp tư sản, địa chủ bản xứ, đập mạnh vào một số 
nhà buỏn ta và Hoa kiểu đặng trút hết trách nhiệm làm 
cho nhân dân sinh hoạt đắt đỏ lên dầu họ; sửa đòi 
chương trình học, mở các bộ thông tín, tuyên truyền 
và báo chí đẻ ra sách báo tranh ảnh, tô chức điển thuyết, 
chiếu bóng làm mẻ hoặc quản chúng, mặt thiết liên lạc 
với bọn cố đạo đẻ tỏ chức nhồi sọ, trỉnh thăm nhân dàn. 

Văn hóa hết sức bị kìm hãm, bất cử cái có ý nghĩa 
tuyên truyền và giải trí công chúng đều bị kiêm duyệt. 
Các nhà văn cấp tiền bị hạ ngục hay de dọa. Nhưng 
một nhóm văn sĩ liễm gót giày, lĩnh phụ cấp ra sách 
báo, bợ đỡ Nhật — Pháp và ca nượi tục lệ phong kiến 
giật lùi. 


s. Kinh tế Đông-dương ngày thêm lụn bại 


Về kinh tế, mặc dầu những sự khoe khoang của hội 
chợ Sải-gòn mới đày, Dònu-dưon: hiện đang trải qua 
một cuộc khủng hoàng thiếu dữ dội. 

Pháp mất nước, Döonu-dương liền phụ thuộc vào kinh 
tế Nhật. Nhưng sau làu nắm chiến tranh, chính kinh 
tế Nhật cũng khủng hoàng dữ dọỏi. Nhật moi móc của 
Đông-dương gạo, ngỏ, than, kín khí, v.v., nhưng không 
đủ đề bán cho Đông-dương những hàng chế tạo và máy 
móc cần đùng. Hàng Nhật chở sang ta lại luôn luôn bị 
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tàu ngầm An: — Mỹ đánh đấm. Ở Đông-đdương số hàng 
chế tạo ngày mội Ít. fáu móc mỏi đổ Không có máu mới 
(lau ảo; nhiều nhà máy bị đóng cửa hoặc giãn thợ; 
sức sinh sản kỹ nghệ của Đông-dương giảm sút. Thiễu 
than, dầu và máy móc, việc chuyên chở ngay tronữ xử 
bị hạn chế, thương mại dình đốn, giá hàng ngày càng 
cao vọt, sinh hoạt cực đắt đỏ. 


Tình hình bấp bênh của Đông-đdương đã làm cho một 
số vốn của Pháp và Hoa kiều chạy ra ngoại quốc, còn 
một phần lớn số vốn còn lại thì hiện dùng vào việc 
buôn lậu và đầu cơ, tích trữ đề kiếm lời. Số vốn bỗ vào 
kỹ nưhệ ít hắn đi. 

Đã thế, kinh tế Đông-đdương lại bị Nhật quấy rối 
bằng cách chiếm sản vật không trả tiền, hoặc trả rẻ, 
tô chức buôn tiền đề thu vét tiền thực của Đông-dương. 
Việc Đônz-dương sắp phải tiêu tiền Nhật trong việc 
giao dịch với Nhật sẽ có ảnh hưởng không nhỏ cho tình 
hình tài chỉnh và thương mại xử này. 


Muốn cho kinh tế Đông-dương dỡ lụn bại và có thể 
tiếp tế cho cuộc chiến tranh cướp giật của Nhàit, giặc 
Pháp thi hành chỉnh sách «kinh tế chỉ huy ». Một mặt 
chúng kiêm soát số tiền chớ ra nước nưoài và kiêm 
soát giá hàng, Alọt mặt chủng khuyến khích và bất buộc 
dân ta sinh sản những thử hoặc cần thiết cho Nhật 
(như đay, thầu dầu, bỏng, đỏ, lạc, v.v.) hoặc có thể 
thay thế cho hàng nưoài (tơ sợi, dầu tho mộc, đồ thủ 
công, v.v.). Chúng nêu khâu hiệu «kỹ nghệ hóa Đông- 
đương ®, mở hội chợ đặt giải thưởng cho thủ công nghệ 
đẻ khuyến khích nền còn? nghệ chung trong xứ. Song 
mấy lò đúc gang mới mở chỉ có thẻ chế ra vài bộ phản 
phụ thuộc của máy móc hay chiến cụ (như bánh xe hỏa, Ộ 
vỏ bom, v.v.,) khong sinh sản được máy móc cần thiết 
cho Kỹ nghệ. 
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Kinh tế Đông-đdương không thể phục hưng dưới ách 
Nhật — Pháp, chỉ có phần lụn bại thêm. 


Ó. Nhân dân cực khò 


Sống trong hoàn cảnh chính trị, kinh tế như trên, 
nhàn dàn DĐỏng-dương cực khô. ¬ 

Thợ thuyền bị thất rphiệp nhiều, đồng lương thực 
bị giảm sút quá nửa. Chế độ phạt thịnh hành hơn lúc 
nào hết. Anh chị em làm công cbo Nhật bị đánh đập, 
làm nhục, thợ thuyền chuyên nghiệp phải theo luật 
nhà bình. 

Dân cày bị cướp ruộng đất, thóc gạo, bị sưu thuế, 
quyền góp ngày một nặng, Tuy giả nơñ cốc tắng nhưng 
không bù lại được sự thiệt thòi gày ra bởi chính sách 
ăn cướp của phát-xít và giá hàng cần dùng cao vọt. 

Tiêu thương, tiều chủ bị thuế mỏn bài và thuế giản 
tiếp đẻ bẹp. Tiêu thương luôn luôn bị phạt, nhiều khi 
—~ đến phá sản, Vì khan nguyên liệu và đồ phụ tùng máy 

móc, cách làm ăn của tiêu chủ rất bấp bênh. 

Tư sản, địa chủ bị cướp nhà, cướp của, lại bị sưu 
thuế ngày một nặng. Các nhà địa chủ, phú nông giữ 
nỏng sản bị khép vào tội tích trữ. Vì thiến vốn, thiểu 
máy và nguyên liệun bị Nhật — Pháp chiếm sạch, các nhà 
tư san không có hy vọng mở mang kỹ nghệ. Có kinh 
doanh cũng không bố nộp thuế. Mở hiệu buôn cũng 
không đủ hàng bản, ai có hàng lại lo bị hội đồng hóa 
giá truy tố. ` 

Ảnh em bình lính không được tắng lương theo giả 
sinh hoạt, lại bị đảănh mắng trừng phạt rất khắc nghiệt, 

Anh em thanh niên bị thất học, thất nghiệp nhiều và 

» bị phát-xít Nhật, Pháp cảm đỗ làm những việc hại nước. 

Chị em phụ nữ vì sinh hoạt đất đỏ nên luôn luôn lo 

lắng về sinh kế gia đình, lại bị phát-xít lòi kéo về vời 
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~ cô Lục tối tầm và nó lệ, Chiến tranh đã làm cho một số 

chỉ em mất chồng, mãt con, gia đình tan nat,. - 
Các giời trí thức văn hóa không cỏ việc làm, bị thiêu _ 

thốn, hắt hủi, bó buộc và cảm đỗ một cách đê tiện. 
.  lỏm lại, lúc này toàn thê đân tộc từ giàu đến nghèo 
cảm thấy phải sống trong một bầu không khí nghẹt thở, 
tỉnh thần dân tộc bị hất hủi và đời sống ngày một nguy 
khốn thêm, 


HI. PIONG TRÀO CÁCH MANG ĐÔNG-DƯƠNG 


1. Quần chúng xu hướng cách mạng 


Bị áp bức, bóc lột quá tệ, lại được tỉnh hình quốc tế 
kích thích, nén trừ một số Việt gian, quần chúng nhân 
đân ngày một ghét Nhật, oán Pháp. 


« 

Những thắng lợi đề đàng của Nhật ở Thái-bình-đương 
à những thói hung ác của chúng đã gảy ra xu hưởng 
& phục Nhật », « sợ Nhật øs, Nhưng càng nuày những căn 
cứ của Nhật ở Đons-dương bị dánh dữ, xu hướng trên 
cũng bời đi. 

Vì thấy Nhật quá tàn nhẫn, nên một số người cho 
Pháp còn nhân đạo hơn Nhật và có xu hưởng thân 
Pháp. Nhưng càng ngày người ta càng thấy rổ phảt-xiít 
Pháp chỉ là tay sai của phát-xit Nhật, nên xu hưởng 
thân Pháp cũng giìm bót, 

Do dó, chủ trương đánh đuôi phát-xít Nhật — Pháp 
của Đảng và các đoàn thê khác tronz Việt-minh càng 
ngày càng được döng bào công nhận là đúng, Một bộ : 
phận «la¡i-Việt» đã chắn Nhật ra LÔ chức riêng và tán 
thành khẩu hiệu của Việt-minh, 
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2. Phong trào quần chúng đấu tranh 


Không chịu bó tay cho Nhật— Pháp hành hạ, hơn 
một nắm nay nhân dân Đông-dương đã chống lại bằng 
nhiều cuộc dưởi đây : 


Mit.tinh và truyền đơn, biều ngữ, cờ giới thiệu Việt- 
mình và ủng hộ Liên-xô ở Bắc-kỳ tháng 8, tháng 9 năm 
1941; tranh đấu chống khủng bố trắng bắt đầu có tính 
cách võ trang ở Thanh-hóa tháng 8, tháng 9 năm 1941 ; 
phát thư hiệu triệu của đồng chỉ Nguyễn Ái Quốc ở 
nhiều tỉnh Trung, Bắc-kỳ tháng 10, 11-1941; lĩnh Tourane 
(Trung-kỳ) bãi gác cuối năm 1941; mit-tinh chống cướp 
thóc ở Quảng-nam tháng 1-1942; mit-tinh và biêu tình 

rầm rộ ủng hộ Bắc-sơn, Đinh-cả ở Quảng-nam tháng 
- 8-1942; phát Tuyên ngôn Việt-minh ở Gia-đinh và llậu- 
giang (Nam-kỳ) tháng 2 năm 1942; hàng trăm đàn bà và 
trẻ con Võ-nhai (Thái-nguyên) kéo lên tỉnh đòi thả 
người nhà bị giam ở «căng» tháng 4-1912; míit-tỉnh 
hàng hai ba trăm người chống chiến tranh xâm lược, 
ủng hộ Hồng quân ở Bắc-giang, Thái-nguyên và biểu 
ngữ hô hàolính Nhật ở Gia-làm nhân địp kỷ niệm nuày 
1-8-1942; truyền đơn, biều ngữ chống Nhật — Pháp 
cướp thóc, cướp đất và giải thích việc máy bay Trung- 
quốc ném bom lắc-kỳ tháng 9-1912; truyền đơn, biều 
ngữ chống Pháp lạc quyên ở Thái-nuuyên (Bắc-kỷ); 
truyền đơn, cờ đỏ kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười Nua 
tháng 11-1942. 

Ngoài những cuộc tranh đấu và cồ động chỉnh trị trên 
đây còn có nhiều cuộc (ranh đấu kinh tế, hoặc do Đẳng 
và Việt-minh tô chức, hoặc do quần chún: tự động 
mà nồ ra. 

Năm trăm phu bến tàu Sải-gòn đình công chống; Nhật 
đánh đập tháng 11-1911; thợ mỏ Hòn-gai đình công dõi 
phát lương tháng 2-1912; thợ máy trường bày Gia-làm 
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kéo lên bàn giấy của võ quan Nhật phản dõi linh Nhặi 
đánh đập tháng 7-1912; dân cày Phúc-an xô xát với 
người sở nông phố chống mua rẻ đỗ, lạc, thâu đầu 
tháng 6, 7-1942; đân cày Tiền-hải (Thái-bình) tranh đấu 
đòi chia công điền tháng 6-1942; chị em các chợ Hà- 
nội bãi thị phản đối tắng thuế tháng 1-1943; thợ nhà 
máy Gia-lâmđưa vêu sách đòi tăng lương tháng 12-1912; 
linh thợ tại Hà-nọi đưa yêu sách đòi thêm giờ nghỉ và 
đòi phát xà phòng tháng 1-1913; thợ xẻ Hà-nội bãi công 
đòi tắng lương tháng¿ 2-19 13, v.v.. 


ở. Tám tháng chiến đấu của Niện du kích Đác-sơn 
và Địinh-cả 


Đáng chú ý nhất trong phong trào tranh đấu cách 
mạng của nhân dân Đỏng-dương trong 18 tháng lại đây 
là cuộc võ trang tranh đấu chống Nhật — Pháp của đội 
quản du kích láúc-sơn, Dinh-cả từ tháng 8-1941 đến 
tháng 4-1912 ở châu Võ-nhai, Thái-nguyên (Bắc-kỳ). 
Cuộc tranh đấu này bất đầu bằng những cuộc tiểu trừ 
Việt-gian rồi tiên lên đánh nhau với quân đội Phản, 
chống bất người, đốt nhà, phá làng. Cuộc chiến đấu 
ình dũng này chứng tô rằng: 

1. Nhân dân Đông-đương có thê đánh đu kích chống 
nhau với Nhật — Pháp mặc dầu chúng có máy bay, 
trai phá. 

2. Mặt trận dàn tộc chống phảt-xít Nhật — Pháp đã 
thực hiện ngay trên trường tranh đấu võ trang, 

3, Cảm khỉ giới chống nhau với phát- xit, đội quân 
du kích Bac-sơn, Đình-cá đã thực tế ủng hộ tiển-võ 
}hang chờn, 


Sau tám tháng chiến dấu làm cho quân địch phải 
chật vật và thiệt hại, quản ta không đủ điều kiện tấn 
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công, đã phá vòng vây của Pháp, tạm rút lui và đề lại 
cho ta một bài học quý báu, Nó dạy ta muốn thắng: 

a) Phải làm cho chiến tranh du kích sinh sôi nẩy nở 

-_ thành cuộc khởi nghĩa của nhân dân toàn xứ, « 

b) Phải luôn luôn tiến công quản địch và giữ địa vị 
chủ động. 

€) Phải phối hợp với đân chúng quấy rỗi sau lưng 
quản địch, không đề cho chúng bao vây về kinh tế cũng 
như về quản sự. 


4. Các đảng phái cách mạng và dân chủ ở Đông-dương 


Tất cả phong trào tranh đấu hòa bình và võ trang 
trên đây đều do Đảng ta làm động cơ và lãnh đạo. Đẳng 
ta rõ ràng là một bộ phận linh động nhất trong Xlặt 
trận dàn tộc thống nhất chống Nhật — Pháp. 


Mặt trận dân tọc chống Nhật — Pháp ở Việt-nam — 
Việt-nam độc lập đồng mình — không những dược 


quần chúng nhân đân Việt-nam mà cả quần chúng dân 
tọc thiểu số trên đất Việt-nam hăng hải tham gia. Nhưng 
«(ao-mién độc lập đồng mình» pà &€41i-lado đóc lập 
đồng mình » chưa thành lập. Mặc đầu có chính sách 
liên minh rộng rãi, Việt-minh chưa chỉnh thức bắt tay 
các đoàn thê cùng chống Nhật — Pháp, thí dụ Việt- 
nam nghĩa hợp đoàn, các nhóm Việt-nam quốc dân 
đăng cũ, Văn-lanø, Bạch-xỉ tuyết cừu đânU! v.v. một 
phần vì các đoàn thể ấy tiêu cực, do đự, nhưng một. 
phần cũng tại Việt-minh xao nhĩng công việc liên lạc 
vời họ, v.v,. Không hoàn toàn đồng ý với Việt-minh về 


(1) Bạch-xi tuyết cừu đân gồm phần nhiều là những tay 
phiên lưu anh chị», mẻ tín; họ cũng có đôi chút tính thần 
` phản đế; nhưng chỉ chủ trương ăn cướp, khủng bố cả nhân 
Nghị quyết lần thứ 6 của T.Ư‹ (1939) viết là Bạch Tuyết Cừu 
(B.T..). 
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một vài điềm, một Ít nhà chính trị Việt-nam trốn sang 
Trunø-quốc mới thành lập « Việt-nam cách mạng đồng 
minh hội ». 

Do tình hình thể giới và Đông-dương thúc bách, các l 
phải chống phát-xit, chống Nhật của Hoa kiều và của 
người Pháp cũng đương ngấẫm ngầm hoạt động. Nhưng 
Việt-minh cũng chưa liên minh được với họ. 


S. Những đặc điềm của phong trào cách mạng Đông- 
đương trong giai đoạn này 

Xét cuộc vận động cách mạng Đông-đương trong 18 
thang vừa qua, ta nhận thấy mấy đặc diễm như sau: 

1. Ở Dông-đương, Dẳng công sản, chính đẳng cách 
mạng của thợ thuyền, là đảnz duy nhất lãnh đạo phong 
trào cách mạng, Sonz những cuộc tranh đấu của thợ 
thuyền lại khônư được mạnh mẽ và rộng rãi, xứng đáng _. 
Với vai trò lãnh đạo ấy, 

3.Ở Đònø-dương hiển nay thiểu một phong trào cách 
mạnz quốc gia tư sản và phong trào thanh niên học 
sinh. Do đó, cuộc vận động cách mạng Ở Đông-dương 
vẫn hẹp hỏi, có tính cách công nông hơn là tính cách 
toan dàn lộc. 

°. Phong trào quần chúng tranh dấu hàng ngày tuy 
không bao gồm những hình thức biều tình thị uy, tồnz 
bãi công, v.v., nhưng trái lại có nhiều cuộc tranh dâu 
võ trang có tính cách du kích và khởi nghĩa. Nhân 
đàn Đòng-dương cực khồ dưới hai tầng áp bức, lại 
được tình hình thể giới kích thích, nên phong trào cách“ 
mạng Đônz-dương có thè bỗng chốc tiến lên bằng những 
bước nhằu cao, 
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IV. MẬT TRẤN DÂN TỘC THỐNG NHẤT 
CHỐNG NHẬT — PHÁP VÀ MẶT TRẬN DÂN CHỦ 
CHỐNG NHẬT Ở ĐÔNG-DƯƠNG 


1. Những diều kiện mới quy định chính sách lập 
mặt trận của Đảng 


Nhiệm vụ chỉnh của người cộng sản Đông-đdương lúc 
này không những là cứu giai cấp mình và dân Lộc mình 
ra khỏi vòng nô lệ, khỏi họa điệt vong, mà còn phải 
ủng hộ Liên-xô kháng chiến. Bởi vậy diều cốt tử đối 
với người cộng sản Đông-dương là phải nhận xem hiện 
nay đâu là kẻ thù số một của dàn tộc Đòng-dương và 
cách mạnz thể giới, đặnơg mau tập hợp mọi lực lượng 
cách mạng đánh đồ chúnơ. 


Kẻ thù số mội của dân tộc Đông-đương lúc này không 
phai là tất cả đế quốc chủ nghĩa mà chỉ là để quốc 
phátI-xt, đặc biệt ià phảát-vit Nhất -- Pháp. 

Kể thù số một của Liên-xô, vỏ sản giai cấp và đàn 
tộc bị áp bức toàn thế giới lúc này cũng không phải 
là để quốc chủ nghĩa nói chung, mử chỉ là đề quốc chủ 
nghĩa phúf-xít (T rục). 


9% 


Cách mạng Đông-dương và cách mang thế giới lúc 
. này cùng có chung một mục đích gần kề trước mắt là 
đánh đồ đế quốc phát-xit. Cách mạng Đòng-dương là 
một bộ phận khăng khit của cách mạng thế giới. Và 
tất cả các lực lượng chống phát-xít trên thế giới đều 
có thể giúp sức cho cách mạng Đông-dương. 


Trên thế giới hàng ngũ của đế quốc chủ nghĩa đã 
hoàn toàn chia rẻ. Trong khi bắt tay Liên-xô đánh 
* phát-xit quốc tế, các nước đế quốc Anh — Mỹ vô tình 
đã biến thành những lực lượng có lợi cho cách mạng 
thể giới một phần nào. 
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Trong nước, lòng căm tức của tất cả các giới đồng 
bào ngày một mạnh. Được phong trào cách mạng thế 
giới khuyến khích, các tầng lớp trung lập sẽ dần dần 
ngả về phía cách mạng. Bọn Việt gian sẽ bị trơ trọi và 
rơi mặt nạ, hàng ngũ của chúng ngày một tan rã thêm. 

Người Pháp ở Đông-dương ngày càng cảm thấy bị 
bọn phát-xit quân phiệt Nhật kiem chế, làm nhục và 
bắt nhả ra nhiều quyền lợi, nên xu hướng Đờ Gôn nầy 
ra. Và ngay trong hàng nơữ bọn phát-xít Pháp theo 
Đờ-cu, những phần tử chán cảnh làm đầy tở cho Nhật 
ngày một nhiều. Phong trảo cách mạng sỏi nồi ở Pháp 
anh hưởng đến họ không phải là ít. Nếu quân Anh — 
Mỹ — Trung-quốc vào Đông-dương đánh Nhật thì hàng 
ngũ phát-xit Pháp ở Đông-đương sẽ có thẻ tan rã như 
ở Bắc Phi và một bộ phận sể quay ra phản Nhật. 

Các giới Hoa kiều ở Đông-dương nuày càng bị phát- 
xit Nhật — Pháp áp bức, bóc lột thêm nên tỉnh thần 
chống Nhật của họ đang ngấm ngầm. Song tùy theo 
tình thế biến đổi (ví dụ quân Trung-quốc vào Đông-” 
dương đánh Nhật), nó có thê bỗng chốc trở thành một 
lực lượng khá mạnh. 

Căn cử về những nhận xét trên đây, Hội nghị thường 
vụ Trunơ ương thíy rằng: 

a) Hiện nay Mặt trận dân tộc giải Biến; Đông-dương 
không phải là Mặt trận dân tóc thống nhất phản đế 
nói chunự, mà la Äfạt trận thống nhi chống phái-xvrt 
Nhạt — Phúp. 

b) Những người cách mạng Đông-dương có thề và 
phải liên minh với các đảng phải chống phát-xit của 
người ngoại quốc ở Đông-dương (vi dụ Pháp và Hoa 
kiều) đặng thành lập Mặt trận dàn chủ chống Nhạt ở 
Ùòng-thrơng. : 

c) Muốn liên minh với các đẳng phải chống phát-xit 
của nuười nưoại quốc ở Đỏnz-dương, những người 
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cách mạng Đông-dương, trước hết phải họp thành Mặt 
trận dân tộc thống nhất chống phát-xít Nhật — Pháp 
và đứng pề mặt trận ấu mà bái tay họ. ệ 

2. Vận động mở rộng Mặt trận dân tộc thóng nhất 
chống Nhạt — Pháp 


Nhận rõ chính sách mặt trận của Đảng như trên, 
các đồng chí chủng ta phải ra sức phát triển cơ sở lồ: 
chức của Mặt trận dân tộc thông nhất chống Nhật — 
Pháp ở Việt-nam là eViệt-nam độc lập đồng minh ›», 
đồng thời vận động thực hiện «Cao-miên độc lập đồng 
mỉnh ›», và «Ai-lao độc lập đồng minh ›o. Phải ra sức 
tìm kiểm các phải đẳng cách mạng Việt-nam chưa gia 
nhập Việt-minh và đề nghị với Việt-minh mở ngay những. 
cuộc đàm phản chính thức với họ đặng thực hiện cuộc 
liên minh chính thức. Những cuộc đàm phán ấy sẽ lấy 
Chương trình và Điều lệ Việt-minh làm căn cử. Song, 
muốn cho mau đi tới chỗ thỏa hiệp, it nhất phải căn cứ 
vào 10 điều cốt yếu sau này: 

1. Đánh đuồi phát-xít Nhật — Pháp làm cho Việt-narm 
hoàn toàn độc lập. 

2. Thành lập chế độ dân chủ cộng hòa Việ!-nam ; 
chính quyền do toàn dân tham dự bằng cách phô thông, 
đầu phiếu. 

3. Quốc hữu hóa tài sản của phảt-xít Nhật — Pháp ở 
Đông-dương và của bọn Việt gian, Hán gian. 

4.-Thực hiện ngày làm 8 giờ và xã hội bảo hiểm. 

9. Giảm địa tô chỉnh và bỏ địa tô phụ, quyền sở hữu 
về ruộng đất vẫn được coi trọng. 

6. Bỏ các thứ thuế khỏa và quyên góp do Nhật — 
Pháp đặt ra và lập một thứ thuế rnới thật nhẹ thay vào, 

7. Thừa nhận quyền dân tộc tự quyết dõi với các 
dân tộc thiêu số ở Đông-đương. 

§. Nam nữ bình quyên. 
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9. Cưỡng bách giáo dục đến bậc sơ học. 
1U. Liên mình với các nước dân chủ chống phát-xÍt 
xam lược, đặc biệt với nhàn đân Trungz-quốc kháng Nhật. 


3. Máy điều chi thị về việc lập Mặt trận đân tộc thóng 
nhát chóng Nhật — Pháp 


Công việc vận động lập Mặt trận đân tóc thống nhất 
chống Nhật — Pháp mấy năm nay ít có kết quả, vì 
Đang không có phương chàm rõ rệt về việc lập mặt 
trận và ở Đônu-dương vẫn thiếu một phong trào quốc 
gia tư sản, bởi vậy Hội nghị thường vụ Trung ương chỉ 
ra mấy điều dườởi đảy đề các đồng chí chủ ý: 

1. Ngnuen tác lập mặt trận oới các đăng phải : Đi đòi 
với các đoàn thẻ cách mạng khác trong Mặt trận chống 
Nhật — Pháp, Đăng phải : 

a) Luôn luôn giữ tồ chức độc lập. 

b) hhòng được ngừng một phút công việc tuyên 
truyền chủ nghĩa cộng sản. 

€) Trọng cách làm việc dân chủ trong mặt trận. 

d) Ti hành những diều dã ký kết với các bạn đồng 
mình một cách hết sức trunøơ thực. 

đ) Giữ quyền phê bình các bạn ấy một cách thân 
mạt, nhấ nhắn và có căn cứ, 

3. Cách lạp mặt trạn: Mặt trận đàn tộc thống nhất 
chống Nhật — Pháp phải thành lập bằng cách hành 
động chúng (tranh đấu chunø) giữa các lớp nhàn dàn: 
Hơi vày phải vận động các đoàn thẻ cách mạng cùnz 
nhau đoàn kết bệnh vực quyền lợi thiết thực hàng 
n¿áy (ví đụ hành động chung đòi tăng lương, phản đổi 
Lñngz thuế, chống cướp bóc, bắt phu, đánh đập, ủng hộ 
sa đỉnh phạm nhân, v.v.) và dùng những cuộc hành 
dòng chung ấy làm bước đầu tiến lên thành lập mặt 
trận ở các nơi. Môi khi có dịp đoàn kết chống áp bức, 
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bóc lột hay giúp đỡ lẫn nhau, thì cần phải vận động 
quần chúng có tồ chức và chưa có tồ chức cùng lập ra_ 
ủy ban hành động chung đề thu hút quần chúng chưa. 
tÖ chức vào mặt trận cách mạng. Am... 


cội Cũng cố 0à phát triền mặt trận: Phải luôn luôn 
củng cố và phát triền những tổ chức của thợ thuyền: 
đần: cày vì đó là xương sống "CÚ Mặt trận đân tộc thống 
nhất chống Nhật — Pháp. Nhưng đồng thời phải hết 
sức phát triền các tỒ chức cứu quốc của thanh niên, 
phụ nữ và tư sản, địa chủ, tiều thương, v.v.. Nếu không, 
Mặt trận dân tộc không có tính cách toàn dân mà chỉ 
có tính cách công nông. 

Muốn cho mặt trận mau lan rộng, phải biết lợi dụng 
mọi khả năng công khai hay bán công khai mà tô chức 
những đoàn thề đơn sơ của quần chúng có tỉnh cách 
kinh tế, văn hóa hay thề dục, v.v. đặng dễ đoàn kết 
quần chúng. Đồng thời phải phái người vào các tô chức 
công khai — dù là của phát-xit đăng cảm héa quần 
chúng trong đó. 
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4. Lãnh đạo mặt trận bằng cách nào : Đẳng phải ki:éo 
lãnh đạo những đoàn thề cứu quốc bằng đăng đoàn, 
nghĩa là bằng cách đề nghị thuyết phục chứ không phải 
bằng cách hạ mệnh lệnh đề khỏi làm nhụt sáng kiến 
cách mạng và tỉnh thần tự động của quần chúng. Những 
tò chức cứu quốc của quần chúng phải độc lập về tồ 
chức, không được lẫn lộn với Đảnz và phải tự động 
về chính trị, không được ỷ lại vào Đảng. Phải cương 
quyết tầy trừ lối Đẳng bao biện cônz việc của mặt 
trận về phương diện tô chức cũng như về phương điện 
chỉ huy. 


: %3 

5. Tuyên truyền cô đọng hợp uói chính sách lập mặt 
trận của Đảng: Phải phô biến chính sách lập mặt trận 
của Đẳng va chủ trương của Việt-ninh trong quản 
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chúng. Phải tây trừ chủ nghĩa cô độc về mặt tuyên 
truyền. Báo sách của Đẳng cũng như của mặt trận phải 
viết thật đễ hiều, tránh những danh từ lủng củng và 
cách nói trừu tượng đề cho quần chúng dễ nhận, văn _ 
phải cảm động, hùng hồn không máy móc, khô khan. 
Bảo chương của mặt trận phải phản ánh quyền lợi các 
giới, phải bớt về chính trị, đề có thề chú trọng về văn 
hóa, nghệ thuật, thể dục, v.V. *®—„-s=.--— 

6. Đối uới các nhóm Quốc dân đảng cũ pà các phải đã 
thoát lụ Đại-Việt: Những nhóm và những phái này 
phần nhiều của tư sẵn và tiêu tư sản, Đẳng phải tìm 
hết cách giúp đổ họ mau thành những phái đẳng có 
tồ chức hẳn hoi. 

Các phái đảng đã thoát ly « Đại-Việt › muốn gia nhập 
Việt-minh hay bắt tay Việt-minh phải hoàn toàn tuyệt 
giao với « Đại-Việt », chính thức phát biêu tuyên ngôn 
chống Nhật — Pháp và bọn Việt gian và cùng V¿¿I-minh 
thực hiện hành động chung bènh ực quuên lợi cho dân 
chúng. DIẾ cu. 


L Xăm 


4. Vận động thành lập Mặt trận dân chủ chóng Nhạt 
ở Đôong-dương 


Muốn cho Mặt trận dân tộc thống nhất chống phảit- 
xit Nhật — Pháp cỏ thêm vậy cảnh, chúng ta phải ra 
sức tìm kiếm các phái đẳng chống phát-xit của người 
nưoại quốc ở Đông-dương và đề nghị với Việt-minh liên 
minh với họ theo tỉnh thần bình đẳng và tương trợ 
đặng chính thức thành lập Mặt trận dân chủ chống 
Nhật ở Đông-dương. 

Chương trình tối thiêu làm căn cử cho mặt trận ấy 
có thể tóm tắt trong mấy điều sau này: 

1. Đánh đề ách phát-xít Nhật và các hạng tay sai của- 
chủng ở Đông-dương: phảt-xit Pháp, Việt gian và Hán 
gian, 
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2. Công nhận quyền độc lập dân chủ của các dân tộc 
ở Đông-dương. 

3. Thả hết những phần tử chống phát-xít, hoặc tranh 
đấu cho độc lập, tự do của Tô quốc mà bị tù. 

4. Những người ngoại quốc chống phát-xit ở Đông- 
đương được tự do sinh hoạt và sinh mệnh tài sản được 
bảo đảm. ` 


Muốn cho việc vận động thành lập Mặt trận dân chủ 
Đông-dương có kết quả phải chú ý mấy điều dưới đây: 

1. Phải phân biệt bọn Hán gian chính thức với hạng 
Hoa kiều bị bắt buộc theo Uông Tinh Vệ, nhưng thực 
ra vẫn làm việc cho tồ quốc họ, cũng như không thề 
coi tất cả người Pháp ở Đông-dương là Pháp gian thân 
Trục. Nhưng đồng thời phải chống lại quan niệm sai 
lầm cho phát-xít Pháp còn nhân đạo hơn phát-xit Nhật, 
và chống lại xu hướng đánh giá quá cao Anh — Ìl — 
Trung-quốc oà phái Đờở Gón hay U lại uào Liên-vô uà 
Mặt trận dân chủ chống phát-+it tâm lược. 

2. Phải coi việc tuyên truyền chống đế quốc chủ nghĩa 
Nhật là một việc cần thiết vào bậc nhất. Song vạch rõ 
tộc ác của Nhật là kêu gọi nhân đân Đông-dương chống 
lại cũng chưa đủ, phải chú trọng cô động binh linh 
Nhật phản đối chính lệnh hà khắc của võ quan Nhật và 
giải thích cho họ hiều chỉ có cách hiệp lực với nhân 
dân Đông-dương đánh đồ đế quốc chủ nghĩa Nhật mới 
mang lại cho họ nhân cách và tự do. 

3. Phải chú trọng đến quyền lợi của Hoa kiều và của 

người Pháp và năng ra truyền dơn cô động họ. Nhưng 
đồng thời phải hết sức vạch rõ tội ác của bọn phát-xíÍt 
Pháp và bọn Hán gian, Việt gian. 

4. Phải nhân những chuyện người Pháp ở Đông-đdương 
bị Nhật cướp bóc làm nhục mà chỉ cho họ biết đó là 
kết quả của chính sách hàng Trục của bọn Pèẻ-tanh, 
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Đờ-cu; và kêu gọi họ cùng nhân dân Đông-dương 
chống lại phát-xít Nhật và bọn Pháp gian phản quốc. 

5. Phải đề nghị với Việt-minh kêu gọi các phái đẳng 
chống Nhật của người Pháp và Hoa kiều ở Đông-dương - 
và vận động mở những cuộc đàm phán với hót Khi nào 
những cuộc đàm phán ấy có kết quả thì đề nghị với 
họ phát biều tuyên ngôn chung chống phát-xit Nhật, 
Pháp, do các đẳng phái dân chủ cùng ký tên, 

6. Các ủy ban liên lạc, ủy ban hành động chung của 
Mặt trận dân chủ chống Nhật có thể thành lập theo 
hình thức biến tướng. 

7. Đặc biệt giúp Hoa kiều tồ chức « Việt-nam Hoa 
kiêu cứu vong hội ». 

§. Vận động các đẳng phái trong Mặt trận dân chủ 
chống Nhật, lên hiệp hành động bênh vực quyền lợi 
chunø. 


V. CHUÂN BỊ KHỞI NGHĨA 


Tại sao phải gấp chuần bị khởi nghĩa? 

Đứng trước làn sóng cách mạng thế giới nưày một 
đảng cao và cuộc phản công của Liên-xô và phe dân 
chủ ngày một thắng lợi; đứng trước nhân dàn Đỏng- 
đương cực khổ và nuày một cách mạng hóa, công việc 
sửa soạn chiến dấu làt đỏ quyền thống trị của phảt-xít 
Nhật — Pháp là rất cần. 

lính n;hiệm nhiều cuộc khởi nghĩa của đàn ta, nhất 
là ba cuộc khởi nghĩa Bác-sơn, Nam-kỳ và Đô-lương 
đã day ta rằng: không chuân bị hoặc chuần bị không 
đây đủ, quản khởi nghĩa đã phạm phải nhiều khuyết? 
điểm sai lầm dưới đây, nén đã thất bại: 

— kh hỏng biết lựa chọn nơi khởi nghĩa ; 
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— Không tập trung đủ lực lượng tại nơi khởi nưhĩa; 

— Không làm cho quần chúng đòng đảo hưởng ứng 
quân khởi nghĩa ; 

—- Không làm cho bộ phận quần chúng tiền tiến 
nhất — quần chúng thợ — tham gia khởi nghĩa; 

— Không có (hoặc có rất ít) quân đội đế quốc tham 
gia khởi nghĩa ; 

— Không cỏ một đội quản cách mạng cơ bản. 

Muốn tránh những khuyết điềm ấy, toàn bộ công tác 
của Đảng lúc này phải nhằm vào chỗ chuần bị khởi 
nghĩa, đề một khi cơ hội đến, kịp thời đưa quần chúng 
nhân dân ra chiến đấu. ˆ 

Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (5-1911) đã chỉ rõ: 
« Chuần bị khởi nghĩa là nhiệm vụ trung tâm của Đẳng 
ta và dân ta trong giai đoạn hiện tại ›. Nhưng xét kỹ 
đến nay Đẳng ta chưa làm được một phần nhỏ của 
nhiệm vụ ấy. Chúng ta chưa biết đặt mình báo tình thế 
khán cấp (chiến tranh uà cách mạng) 0uà pẫn cứ tưởng 
mình ở trong tình thể thái bình. Phải mau mau sửa chữa 
những sai lầm ấy và thực hành chỉ thị dưởi đây: 

1. Về tuuên truyền: Sách bảo của Đảng phải chủ ỷ 
vạch rõ sự tất thắng của Liên-xô và các lực lượng dân 
chủ, sự diệt vong không thể tránh được của phảt-xit 
Nhật — Pháp, đề gây cho nhân dân sự tỉn tưởng chắc 
chắn vào cách mạng. Trên mỗi tờ báo phải có một mục 
riêng nghiên cứu chiến thuật và kinh nghiệm khỏi nghĩa. 
Phải phô biến trong đân chúng những tài liệu nghiên 
cứu chiến thuật du kích. 

2. Về tồ chức: Các đãng bộ phải tô chức và củng cỗ 
các đội tự vệ và tiểu tồ du kich, đồng thời phải huấn 
luyện quân sir cho những tô chức ấy. 

3. Về tranh đầu : Phải biết nhân lúc Nhật — Pháp áp 
bức bóc lột quá tệ, như cướp thóc, CƯỚP đất, phá hoa 
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màu, cướp nhà, trồng đay, tắng sưu, tăng thuế, cúp 
lương, đánh đập, v.v., đưa quần chúng ra tranh đấu 
bằng nhiều cách từ thỉnh nguyện, mit-tinh đến bãi công, 
bãi thị, v.v. đề rèn luyện cho quần chúng thêm gan dđạ, - 
Cần tránhPmanh động và đừng đề cho bọn phát-xit 
khiêu khích. Song mót khi tình thế biến đồi thuận tiện, 
phútlập tức đưa quần chúng ra tranh đấu theo hình 
thức cao hơn như biêu tình thị uy, bãi công chính trị, 
phá phách, v.v. đặng đưa quần chúng tiến tới khởi 
nghĩa. 

Khi biêu tình phải dùng hết cách thuyết phục quân 
đội để quốc. 

4. Về nản động các giới: cần chú ý mấy điều sau này : 

a) Công vận. — Không làm cho thợ thuyền tích cực 
tham gia khởi nghĩa thì: 

1. Cuộc khởi nghĩa khó nồ ra ở những nơi huyết 
mạch của quân thủ (thành phố kỹ nghệ, vùng mỏ, đồn „ 
điền, đường vận tải cốt yếu, v.v.) và do đó quân thù 
không bị tê liệt. 

2. Cuộc khởi nghĩa chỉ có tỉnh cách địa phương, eo 
hẹp, không lan rộng ra toàn xứ cho tới toàn quốc, như 
thế quản thù có thể tập trung lực lượng vào một vài 
nơi đàn áp quân khơi nghĩa. 

3. Các đội quân du kích cách mạng sẽ thiếu chiến sĩ 
hiểu biết kỹ thuật phá hoại, cách chế tạo và sửa chữa 
vũ khí,v.v.. Bơi vậy Đảng phải ra sức vận động thợ 
thuyền, phát triên các hội công nhân cứu quốc. Song 
muốn cho quần chúng thợ dễ tham gia tồ chức, phải 
dùng những hình thức thông thường như hội tương 
tế, hội đồng hương, hội trợ cấp thất nghiệp rồi chọn“ 
trong đó những phần tử tốt đưa lên các hội công nhân 
cứu quốc, Phải chủ ý tô chức thợ thất nghiệp. 
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Mỗi xử phải có ủy ban công vận xứ đề đào tạo cán 
bộ công vận, soạn tài liệu và định kế hoạch công vận 
chung, kiềm soát công tác của các tiều ban công vận 
địa phương. 

b) Nông vận. — Dân cày Đông-dương đã tỏ tỉnh thần 
cách mạng trong nhiều cuộc khởi nghĩa, lại chiếm một 
phần rất đông trong dân chúng. Cho nên ở thôn quê 
có một lực lượng cách mạng tiềm tàng khá mạnh. Vậy 
Đẳng ta phải chú ý vận động dân cày ở những nơi: 

1. Có địa hình lợi cho cách đánh du kích. 

2. Có tập truyền cách mạng. Đồng thời phải khôi 
phục lại các tồ chức dân cày ở những nơi bị đế quốc 
phá. Phải phát triền những « Nông dân cứu quốc hội », 
Đội tự vệ và tiều tồ du kích trong thôn quê. Nhưng 
muốn thế, trước hết phải dùng những hình thức phô 
thông như phường bạn, hội tương tế, hiếu hỉ đề dễ 
đoàn kết dân cày. 

c) Binh vận. — Binh linh rất cần cho cuộc võ trang 
khởi nghĩa, bởi vì binh lính cách mạng mang lại vũ 
khí và cán bộ chỉ huy quàn sự cho quần chúng khởi 
nghĩa. Vậy các đảng bộ phải tìm hết cách gây ra và 
phát triền các hội «Quân nhân cứu quốc». Ngoài ra 
muốn tổ chức binh lính cho nhanh, phải dùng những 
hình thức nhẹ nhàng như hội bóng tròn, hội tương 
để, V.V.. | 

Mỗi xứ phải có ủy ban binh vận của xứ, trực tiếp 
chỉ huy các tiêu ban binh vận các nơi. 

d) Thanh vận. — Một dàng cách mạng bao giờ cũng 
tuyền đội ngũ xung phong của mình trong các giới 
thanh niên. Vạậu Đăng ta phải ra sức chống lại chính 
sách mé hoặc bà lói kéo thanh niên của phál-xít.Vhảt— 
Pháp và lãnh đạo thanh niên tranh đấu đòi quyền lợi 
kinh tế, chính trị hàng ngày. Mỗi thành phố lớn phải 
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có một ban thanh vận và cố gắng ra một tờ bảo riên® 
của thanh niên. Việc soạn sách riêng cho thanh niên 
cũng rất cần. Hiện nay phong trào thê dục do phát-xít 
gây ra đã khá phát triển. Phải phải vào các đoàn hưởng 
đạo, hội thẻ dục mà hoạt động. Nơi nào chưa có những 
tồ chức như thế thì phải lợi dụng những khả năng của 
hoàn cảnh mà tồ chức ra, rồi tuyên trong đó những 
phần tử thanh niên tốt đưa vào « Thanh niên cứu quốc 
đoàn ». 


đ) Phụ vận. — Cuộc tranh đấu giải phóng cho dân 
tộc phải có phụ nữ tham gia mới dễ thắng lợi. Vậy mà 
gần đây những tồ chức phụ nữ cửu quốc rất eo hẹp. 
Trong các đô thị và vùng kỹ nghệ tập trung, số phụ nữ 
cứu quốc chưa có mấy. Vậy mỗi xử phải có một ủy 
ban phụ vận đề chú trọng đến vấn đề vận động phụ nữ 
và kịp ra những tài liệu rất cần thiết cho phụ nữ. 
Những tô chức đơn sơ như hợp tác xã buôn chung, 
hợp tác xã tiêu thụ, các nhóm học quốc ngữ, v.v. là 
những hình thức rất cần thiết đề đưa chị em phụ nữ 
lên «Việt-nam phụ nữ cứu quốc hội ». 

e) Vận động phú hào. — Các dàng bộ phải chú ý vận 
động phú hào vì họ có thế lrc và có thê giúp đở cho 
cách mạng được nhiều. Phải ra sức thuyết phục phú 
hào đưa họ vào «Việt-nam cứu quốc hội » hay các nhóm 
«ủng hộ cách mạng», cảm tình cách mạng »,V.V.. 

ø) Vận động văn hóa, — Đảng cần phải phải cán bộ 
chuyên môn hoạt động về văn hỏa, đặng gây ra một 
phong trào văn hóa tiến bộ, văn hóa cứu quốc chống 
lại văn hóa phát-xít thụt lùi. Ở những đô thị văn hóa 
như llà-nội, Sài-gòn, Huế, v.v., phải gây ra những tồ 
chức văn hóa cứu quốc và phải dùng những hình thức “ 
công khai hay bán công khai đặng đoàn kết các nhà 
văn hóa và trí thức (vi dụ có thẻ tồ chức những nhỏm 
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« vấn hóa tiền phonz », q«nhỏm nghiên cứu chủ nghĩa 
Mác ›, « nhóm nghiên cúu lịch sử Việt-nam »),y.V.. 

h) Vận động dân tộc thiêu số. — Tỉnh nào cỏ dân tộc 
thiêu số thì tỉnh ấy phải tồ chức ủy ban chuyên' môn 
vận động họ và đào tạo cán bộ dân tộc thiêu số để hạ 
phát triển phong trào cứu quốc trong vùng họ ở, như 
thế mới man có kết quả. Đặc biệt Đảng bộ Nam-kỳ 
phải giúp cho nhân dân Cao-miên thành lập các hội 
Cao-miên cứu quốc và Đẳng bộ Trung-kỳ phải giúp 
nhân dân Lào phát triền những tô chức cứu quốc ở Lào. 

ï) Vận động Hoa kiều. — Hơn 50 vạn Hoa kiều ở 
Đông-đương là một lực lượng không phải nhỏ. Đảng 
phải có ủy ban vận động Hoa kiều đặng giúp Hoa kiều 
tồ chức ra « Việt-nam Hoa kiều cứu vong hội » và phải 
vận động Hoa kiều cùng nhân dân Đông-dương tranh 
đấu chống Nhật — Pháp và lũ Việt gian, Hán gian. 

Tóm lại, lúc này Đảng ta không thể bàn suông về. 
khởi nghĩa mà mỗi đồng chí chúng ta phải tích cực 
thi hành kế hoạch chuần bị khởi nghĩa trên đây, đặng 
giành lấy những kết quả tốt đẹp cho cách mạng. 


NHẬT, PHÁP BẲN NHAU 
VÀ HÀNH ĐỘNG CỦA CHŨNG TA 


Chỉ thị của Ban thường vụ 
Trung ương Đảng cộng sản Đông-dương 
ngày 12-3-1945 


I. NHẬN XÉT TỈNH HỈNH 

a) Cuộc chính biến nô ra. — 8 giờ 25 tối hôm 9-3-1915 
Nhật nỗ súng bắn Pháp, chiếm các thành phố lớn và _ 
địa điểm quản sự quan trọng. Sức kháng chiến của 
Pháp yếu. Pháp sẽ bại vì ba lẽ: 

1. Không có tỉnh thần chiến đấu. 

2. Thiếu võ khi tính xảo. 

3. Không thống nhất hành động với lực lượng chống 
Nhật của nhân dân Đônz-dươnơ. 

b) Tỉnh chất và mục địch cuộc chính biến. — Chỉnh 
biến ngày 9-3-1945 là một cuộc đảo chính, mục đích là 
truất quyền Pháp, tước khí giới của Pháp, chiếm hẳn 
lấy Đòng-dương làm thuộc địa riêng của chủ nghĩa đế 
quốc Nhật. 

€) Nguyên nhân của chính biến. — Cuộc chính biến 
ngày 9-ð-19 lò có ba nguyên nhàn dưới dày: v 

1. Hai con chó để quốc không thể ăn chung một 
miệng mỗi béo như DĐông-dương. 
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2. Trung-quốc, Mỹ sắp đánh vào Đông-đdương. Nhật 
phải hạ Pháp đề trừ cái họa bị Pháp dánh sau lưng 
khi quân Đồng minh đồ bộ. 

3. Sống chết Nhật phải giữ lấy cái cầu trên con đường 
nối liền các thuộc địa miền Nam.dương với Nhật; vì 
sau khi Phi-luật-tân bị Mỹ chiếm, đường thủy của Nhật 
đã bị cắt đứt. 

đd) Cuộc khủng hoảng chính trị do cuộc đảo chính 
của Nhật gây ra. — Ngay bây giờ, chúng ta đã nhận 
rõ mấy hiện tượng sau này, biều hiện một cuộc khủng 
hoảng chính trị sâu sắc: 

1. Hai quân cướp nước cắn xé nhau chí tử. 

2. Chính quyền Pháp tan rã. 

3. Chính quyền Nhật chưa ồn định. 

4. Các từng lớp đứng giữa hoang mang. 

5. Quần chúng cách mạng muốn hành động, 


II. ĐIỀU KIỆN MỚI DO TỈNH THẾ MỚI GÂY RA 


1. VXhững điều kiện khỏi nghĩa chưa được chín mù — 
Mặc dầu tình hình chính trị khủng hoàng sâu sắc, 
nhưng điều kiện khởi nghĩa ở Đông-dương hiện nay 
chưa thực chín mùi. Vì: 

a) Cuộc kháng chiến của Pháp quá yếu và cuộc đảo 
chính của Nhật tương dõi để dàng ; nên tuy giữa hai 
bọn thống trị Nhật, Pháp có sự chia rẽ đến cực điểm; 
tuy hàng ngũ bọn Pháp ở Đòng-dương hoang manø, 
tan rã đến cực điềm; nhưng xét riêng bọn thống trị 
Nhật, ta thấy chúng chưa chia rể, hoang mang, do dự 

® đến cực điẻm. 

b) Các tầng lớp nhân dân đứng giữa tất nhiên ph: 
qua một thời kỳ chán ngàn những kết quả tài hại của 
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cuộc đảo chính, lúc ấy mời ngà hẳn về phe eách mạng, 
mới quyết tâm giúp đỡ đội tiền phong. 

c) Trừ những nơi có địa hình, địa thể, có bộ đội 
chiến đấu không kẻ, nói chung toàn quốc, đội tiền ˆ 
phong còn đang lúngø túng ở chỗ sửa soạn khởi nghĩa, 
chưa sẵn sàng chiến đấu, chưa quyết tâm hy sinh. 


9. Những cơ hội tốt đang giúp cho những điều kiện 
khởi nghĩa mau chín mùi. — Ba cơ hội tốt dưới đây sẽ 
giúp cho những điều kiện khởi nghĩa ở Đòng-dương 
chín mùi một cách mau chỏng và một cao trào cách 
mạng nồi dậy: 

a) Chính trị khủng hoẳng (quân thù không rảnh tay 
đối phó với cách mạnz). | 

b) Nạn đói ghê gớm (quần chúng oán ghét quân 
Cướip nước). 

c) Chiến tranh đến giai đoạn quyết liệt (Đồng minh 
sẽ đỏ bộ vào Đông-dương đánh Nhật). 


II. CHIẾN THUẬT CỦA ĐẲNG THAY ĐÔI. 


1. Hàng ngũ kẻ thà pà đồng mình quản có chờ thau 
đôi.— Cuộc đảo chính của Nhật mang lại những thay 
đỏi lớn dưởi đây: 

a) Dế quốc Pháp mất quyền thống trị ở Đông-dương, 
khôn, phải là kẻ thù cụ thể trước mắt ta nữa — mặc 
dầu ta vẫn phải đề phòng cuộc vận động của bọn Đờ 
Gòn định khôi phục quyền thống trị của Pháp ở Đông- 
dương. 

b) Sau cuộc đảo chính này, đế quốc phảt-xit Nhật là 
kẻ thù chỉnh — kẻ thù cụ thể trước mắt — duy nhất của 
nhân dân Đông-dương. 
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€) Bọn Pháp kháng chiến đang đánh Nhật là đồng 
minh quân khách quan của nhân dàn Đònz-dương 
lúc này. 

2. Nhau hiệu chính thau đồi 0à toàn bộ chiến thuật thau 
đồi — Cương quyết tây trừ những khầu hiệu và hình 
thức tranh đấu cũ ; chuyền qua những hình thức tuyên 
truyền, tô chức và tranh đấu mới. Đặc biệt chú ý những 
điều dưới đây : 

a) Đem khâu hiệu « Đánh đuồi phát-xít Nhật » thay 
cho khẩu hiệu « Đánh đuôi Nhật, Pháp ›. Đem khầu hiệu 
« Thành lập chỉnh quyền cách mạng của nhàn dân 
Đông-dương » chống lại chính quyền Nhật và chính phủ 
bù nhìn của bọn Việt gian thân Nhật. 

b) Chuyên trục tâm tuyên truyền vào hai vấn đề: 

1. Giặc Nhật không giải phóng cho ta; trái lại Lắng gia 
áp bức bóc lộc ta. 

‹ 2. Giặc Nhật không thê củng cố chính quyền ở Đông- 
dương và nhất định chúng sẽ chết. 

c) Thay đồi mọi hình thức tuyên truyền, cô động, tô 
chức và tranh đấu cho hợp với thời kỳ tiền khởi nghĩa; 
động viên mau chóng quần chúng nhân dân lên mặt trận 
cách mạng, tập dượt cho quần chúng mạnh dạn tiền 
lên tông khởi nghĩa. 

d) Phát động một cao trào kháng Nhật cứu nước 
mạnh mẽ làm tiền đề cho cuộc tông khởi nghĩa. Cao 
trào ấy có thể bao gồm từ hình thức bất hợp tác, bãi 
công, bãi thị, phá phách, cho đến những hình thúc cao 
như biểu tình thị uy võ trang, du kích. 

*®  đ) Sẵn sàng chuyển qua hình thức tông khởi nghĩa 
một khi đã đủ điều kiện. (Ví dụ khi quản Đồng minh 
bám chắc và tiến mạnh trên đất ta). 
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IV. THÁI ĐỘ TA ĐỐI VỚI CUỘC KHÁNG CHIẾN 
CỦA PHÁP VÀ VIỆC LẬP MẶT TRẬN DÂN CHỦ 
CHỐNG NHẬT Ở ĐÔNG-DƯƠNG 


1. Cuộc kháng chiến của Pháp tương đối tiễn bộ. — 
Cuộc kháng chiến của Pháp tuy có mục đích là giành 
giật quyền lợi đế quốc với Nhật ; nhưng ta rất tán thành 
nó. Vì đứng về khách quan mà xét, nó đánh kể thủ 
chính của ta là đế quốc phát-xít Nhật — nó có tính chất 
tương đối tiến bộ. 


2. Những điều kiện làm cơ sở cho Mặi trận dân chủ 
thống nhất kháng Nhật ở Đóng-dương. — Bọn Pháp 
kháng chiến có thề cùng nhân dân cách mạng Đông- 
dương đứng trong Mặt trận dân chủ thống nhất kháng 
Nhật ở Đông-dương được, nếu họ thừa nhận bốn điều 
kiện của Đảng đã đề ra từ năm 1943 và sửa lại như 
dưới đây: 

1. Những người ngoại quốc chống Nhật ở Đông-đương 
phải thừa nhận quyền dân tộc độc lập hoàn toàn và 
tức khắc của nhân dân Đóng-dương. 

2. Những lực lượng kháng Nhật của người ngoại quốc 
ở Đỏng-dương và cách mạng Đông-dương phải thống 
nhất hành động về mọi mặt, kề cả mặt quân sự. Sự 
thống nhất hành động ấy phải lấy nguyên tắc bình 
đẳng, tương trợ làm nền tảng. 

3. Các chính trị phạm người Đông-dương và người 
ngoại quốc đều được tha bồng. 

4. Chính phủ cách mạng Đông-dương bảo đảm sỉnh 
mệnh, tài sẵn cho những người ngoại quốc chống phát- ˆ 
xít Nhật ở Đông-lương và cho họ được hưởng quyền 
tự do cư trủ và buôn bản, 
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3. Dánh ÁN hại trước đã. — Tuy nhiên không phải trong 
bất cử trường hợp nào ta cũng ôm khư khư cả bốn 
điều kiện trên đảy một cách máy móc và bỏ lỡ cơ hội 
thực hiện cuộc liên hiệp hành động cùng người Pháp 
đánh Nhật trên đất Đông-dương. Cho nên ta sẵu sàản7 
bắt tay những người Pháp thành thực chống Nhật đến 
cùng và hiện đang bẵn nhau với Nhật; và ta hô hào hợ 
giúp khí giới cho ta đề cùng ta đánh Nhật trước đãi 
Như thế không phải ta bỏ quyền dân tộc dộc lập, trái. 
lại ta nhận rõ rằng: Rốt cuộc, khầu hiệu « Dân tộc độc 
lập» do sức mạnh của quần chúng vỗ trang mà quyết 
định chứ không phải là do lời hửa hẹn của bọn Pháp. 
kháng chiến mà quyết định. 

4. Thực hiện thống nhất hạ tầng. — Nhưng nếu bọn 
Pháp kháng chiến không tán thành bốn điều kiện trên 
kia, cũng không giúp khí giới cho ta đánh Nhật, thì bồn 
phận ta là phải vận động thống nhất với hạ tầng quân 
đội kháng chiến của Pháp, kéo những phần tử kiên 
quyết chống phát-xit, có xu hưởng quốc tế, thống nhất 
hành động với ta đánh Nhật, hoặc mang võ khi của đế 
quốc Pháp chạy sang phe ta, vượt qua đầu bọn võ quan 
Ích kỷ và không triệt để đặng cùng ta thực hiện Xlặt 
trận dân chủ chống Nhật ở Đòng-dương. 


V. CÔNG VIỆC CÂN KÍP 


1. Về tuyên truuền: 

a) Khâu hiệu: chống chính quyền của Nhật và của 
bọn Việt gian thân Nhật. Nêu khâu hiệu « Chính quyền 
cách mạng của nhân dân 2. 


« b) Hinh thức: Chuyển qua những hình thức tuyên 


truyền cồ động mạnh bạo hơn như mít-tinh điễn thuyết 
có cờ, băn”, áp phích, truyền đơn bươm bướm. Tổ 
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chức những cuộc hát đồng thanh và thao diễn. Tồ chức 
nhữnøg cuộc triền lãm sách báo, tranh ảnh, võ khí, v.v.. 
c) Thực hiện tuyên truyền xung phong: thành lập 


những đội «án phát xung phong » võ trang đi phát . 


thật nhiều Tuyên ngôn Việt-minh về tình hình Nhật, 
Pháp bắn nhau và các thứ truyền đơn bươm bưởm hay 
sách báo. Đặc biệt chú trọng dán áp-phích cho nhiều 
và năng giới thiệu lá cờ Việt-minh với quốc dân. 

Thành lập các đội « Tuyên truyền xung phong » võ 
trang công khai điễn thuyết các nơi. 

2, Về tranh dáu: 

a) Khầu hiệu tranh đấu: gắn khẩu hiệu đòi cơm áo, 
chống thu thóc, thu thuế với khâu hiệu «Chính quyền 
cách mạng của nhân dân 2. 

b) Thuật vận động tranh đấu: bám lấy nạn đói mà 
cô động quần chúng lên đường tranh đấu (tồ chức 
những cuộc biểu tình đòi gạo, đôi ăn hay phả những 
kho gạo thóc của để quốc. 

c) Hình thức tranh đấu: Chuyên qua những hinh 
thức tranh đấu cao hơn: tổng biều tình tuần hành, 
bãi công chính trị, mít-tnh công khai, bãi khỏa, bãi 
thị, bất hợp tác với Nhật về mọi phương diện; chống 
thu thóec, không nộp thuế. 

Huy động đội tự vệ tước võ khí của binh lính bại 
trận dào nuữ, dao động, mất tỉnh thần. 

Phát động du kích ở những nơi có địa hình, địa thế. 

d) Đề phòng Nhật đàn áp. Hai trường hợp: 

1. Nếu Nhật về đàn áp, bắt bớ ở một làng nào thì 
huy động cả làng và các làng chung quanh nồi trồng; 
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mỡ, Ốc, tủ và, bắn súng, làm sức thanh viện, xua đuồi, 


chúng; đóng thời mai phục đánh tháo cho những 
người bị bắt, 
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2. Nếu Nhật đem quân đánh phá khu du kich thì đái 
quân du kích phải khéo dùng chiến thuật hỏa chẳẵn 
thành lẻ, hóa lẻ thành chẵn, phối hợp với nhân dân 


đẳng sau quân địch đánh phá, nhiễu loạn làm cho 
chúng phải rút lui. 


J. Về tồ chức: 

a) Mở rộng cơ sở Việt-minh : : 

— Thành lập những ban «tồ chức xung phong › đi 
gây cơ sở cứu quốc ở những nơi chưa có phong trào. 

— Dùng những hình thức tồ chức đơn sơ như bảo 
an, nhân dân tự vệ đội, nghĩa dũng đoàn, vũ dũng đoàn, 
ủy ban hàng xã, ủy ban trật tự nhà máy v.v., rồi do 


những hình thức ấy gây ra cơ sở cửu quốc cho nhanh 
chóng. 


— Đặc biệt chú ý phát triền các đội tự vệ cứu quốc 
< và thanh niên cứu quốc, 

b) Tồ chức quân sự: 

— Tổ chức thêm nhiều bộ đội du kich và tiều tổ du 
kích. 

— Thành lập những căn cử địa mởi. _ 

— Thống nhất các chiến khu và thành lập « Việt-nam 
giải phóng quản ›, 

— Tô chức «Ủy ban quản stựy cách mạng» (tức ủy 
ban ;hởi nghĩa) đề thống nhất chỉ huy du khích các 
chiến khu, 


c) Tô chức chính quyền : 
_ — Thành lập Ủy ban dân tộc giải phóng ở các nhà 
máy, mỏ, làng ấp, đường phô, trại lính, trường học, 
công, lư sở, v.v., những ủy ban này vừa có tính chất 
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Mặt trận dân tộc thống nhất chống Nhật rộng rãi vừa 
có ý nuhĩa «tiền chính phủ » của đồng bào trong các 
xi nghiệp, các làng, v.v.. 

— Thành lập « Ủy ban nhân dân cách mạng » và « Ủy _ 
ban công nhân cách mạng» ở những vùng quân du 
kích hoạt động. . 


— Thành lập « Ủy ban nhân dân cách mạng Việt-nam» 
theo hình thức một chính phủ lân thời cách mạng 
Việt-nam. 


4. Về huản luuện : 

Chủ ý hai điều: ¬¬ 

a) Đề phòng phong trào lan rộng mà kém ăn sâu, 
nên tồ chức đến đâu phải thực hành huấn luyện theo - 
qchương trình huấn luyện Việt-minh › đến đỏ. 


b) Các cuộc tuyên truyền và tranh đấu dẻéu có tính 
chất quân sự hóa, nên việc huấn luyện quản sự cho + 
cán bộ các cấp và đội trưởng các đội tự vệ là rất cản. 


VI. SẲN SÀNG HƯỚNG ỨNG QUÂN ĐỒNG MNH 


1. Khi quân Đồng -minh kéo vào Dong-dương cánh 
Nhật, không phải ta có thề phát động tông khởi nghĩa 
ngay tức khác, Phải đợi cho quân Đồng minh không 
những bảm chắc mà còn tiến được trên đất ta. Đồng 
thời phải chờ quản Nhật kéo ra mặt trận ngăn cần quân 
Đồng minh đề phía sau tương đối sơ hở; lúc đỏ phát 
động tông khởi nghĩa mới có lợi. : ý 

2. Nơi nào quân Đông mình đỗ bộ, phải vận động 
nhân đản biếu tình hoạn nghẻnh úy lạo họ và võ trang 
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quần chúng ¡hành lập đân quản, cùng quân Đồng mình 
chiến đấu. Nếu nơi ấy có bộ dội du kích của ta hoạt 
động, thì bộ đội phải tìm cách liên lạc với quân Đồng 
mình đề cùng họ thực hiện việc đánh Nhật theo kế 
hoạch chung, Nhưng luôn luôn Phá: giữ quyền chủ 
động trong việc tác chiến. 


3. Còn ở các vùng. sau lưng quân địch trong khắp 
nước thì phải vận động quần chúng ra đường biểu tình 
hoan hô quân Đồng minh và đặc biệt xem xét nhất cử 
nhất động của quân Nhật đặng báo tin cho quân ta và 
quân Đồng minh rõ; đồng thời thực hiện một phần 
công tác phá hoại ở những nơi cần thiết. Khi nào có 
lệnh phát động Lồng khởi nghĩa thì nồi đậy tất cả, đánh. 
phá tan nát các đường giao thông vận tải của giặc Nhật; 
đánh chiếm các kho tàng, đồn trại của Nhật, đánh chặn 
các đội quân tuần tiểu và vận tải của Nhật, làm cho 


chiến tranh du kích lan tràn ra khắp nước đến tận các 
thành phố. 


4. Và ngav bây giờ phát động du kích, chiếm căn cứ 
địa, duy trì và mở rộng chiến tranh du kích phải là 
phương pháp duy nhất của dân tộc ta đề đóng vai chủ 
động trong việc đánh đuồi quân ăn cướp Nhật-bản ra 
khỏi nước, chuẩn bị hưởng ửng quân Đồng minh một 
cách tích cực, 


9. Song đủ sao ta không thề đem việc quân Đồng 
mỉnh đồ bộ vào Đông-đương làm điều kiện tất yếu cho 
cuộc tông khỏi nghĩa của ta; vì như thế là ỷ lại vào 
người và tự bó tay trong khi tình thế biến chuyền thuận 
tiện. Nếu cách mạng Nhật bùng nồ và chính quyền 
cách mạng của nhân đàn Nhật thành lập hay nếu giặc 
Nhật mất nước như Pháp năm 1940 và quản đội viễn 
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chinh của Nhật mất tỉnh thần thì khi ấy dù quân Đồn;z 
minh chưa đồ bộ, cuộc tồng khởi nghĩa của ta vẫn có 
thể bùng nồ và thẳng lợi. 


Các đồng chí ! 
Hãy giương cao lá cờ chói lọi của Đảng; gắng vượt 
mọi khó khăn nguy hiềm thực hành chỉ thị trên đây. 
Thắng lợi cuối cùng nhất định về tay chúng ta. 


12-3-1945 


BẠN THƯỜNG VỤ TRUNG ƯƠNG 
ĐẲNG CỘNG SẲN ĐÔNG-DƯƠNG 


NGHỊ QUYẾT CỦA TOÀN QUỐC 
HỘI NGHỊ ĐẲNG CỘNG SÂN ĐÔNG-DƯƠNG 


(Ngày 14, 15 tháng 8 năm 1945) 


I TỈNH HÌNH THẾ GIỚI 


1. Việc Đồng minh thắng Đức quyết định một phần 
lớn cuộc tiểu trừ chủ nghĩa phát-xít, đựng lại nền hòa 
bình và mở rộng chế độ dân chủ trên hoàn cầu. 

4 2. Cuộc tiến công của Đồng minh đề hạ Nhật đã đến 
giai đoạn quyết định. Ngày 8-8-1945, Hồng quân dã kéo 
vào Xlãn-châu, Cao-ly. Ngày 15-8-1915 Nhật đầu hàng 
vỏ điều kiện. 

3. Nga đánh Nhật là tiếp tục nhiệm vụ trừ hẳn họa 
phát-xít cho loài người và trực tiếp tham gia vào việc 
dựng lại hòa bình ở Viễn-đòng và Thái-bình-dương. 

4. Phong trào dân tộc độc lập và dân chủ tự do đang 
lan tràn trên thế giới. 

9. Kết quả của cuộc chiến tranh này là Liên-xò mở 
rộng; Trung-quốc và nhiều dân tộc bị áp bức khác 
được giải phóng và được hưởng tự do, tiến bộ; ba đế 
quốc phát-xit Đức — ŸÝ — Nhật bị tiêu diệt hẳn và hệ 

* thống tư bản yếu đi. 

6. Tuy nhiên cuộc chiến tranh thế giới này khống 
tiến thẳng lên cách mạng xã hội chủ nghĩa toàn thế 
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giới đề mở rộng chế độ xô-viết ra khắp thế giới. Nó 
mới tiêu diệt phát-xit và phát triền chế độ tân dân chủ 
ra khắp thế giới và do đó, nó gây ra điều kiện rất tốt cho 
cách mạnu xã hội chủ nghĩa thế giới chóng thành đông. - 


II, TÌNH HÌNH ĐÔNG-DƯƠNG 


1. Từ 9-3-1945, chính sách tàn ngược vô nhân đạo 
của Nhật càng rõ rệt. 

2. Nhân dân Đông-dương cực khô căm tức, cách mạng 
hóa; đến cả HỘI phần quan lại cũng ngã về phe cách 
mạng. .... 

3. Cao trào kháng Nhật cứu nước do Đẳng lãnh đạo 
ngày một mạnh mẽ sảu rộng khắp Bắc, Trung, Nam. 
Căn cứ du kích mở rộn;. Khu giải phóng và Quân giải 
phóng Việt-nam thành. lập. Chính quyền địa phương 
của nhân đản đã lập trên sáu tỉnh thượng du và trung 
du Bắc-kỳ. Hơn một triệu đồng bào đã được hưởng =- 
quyền tự do, đân chủ và được miễn trừ sưu thuế. 

4. Nhật đồ, hànz nøữ chỉ huy của chúng ở Đông- 
dương chia rễ đến cực điềm, quân linh Nhật tan rã 
mất tính thần, bọn ViệL gian thân Nhật hoằng sợ. 

5. Quản Đồnz mình sắp vào nước ta và để quốc Pháp 
lắm le khôi phục lại địa vị của chúng ở Đông-dương, 

6. Toàn dân tộc đang sòi nồi đợi giờ khởi nghĩa giành 
quyền đọc lập. 

7. Những điều kiện khởi nghĩa ở Đông-dương như 
đã chỉn mùi. 


II, CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẲNG 


1. Cơ hội rất tốt cho ta giành quyền độc lập đã tới. 
2. Tình thế vô cùng khần cấp. Tắt cả mọi việc đều 
phải nhằm vào ba nguyên tắc; 
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a) Tập trung — Tập trung lực lượng vào những việc 
chỉnh. 

b) Thống nhất — Thống nhất mọi phương MO quân 

. Sự, Chính trị, hành động và chỉ huy. 

c) Kịp thời — Kịp thời hành động, không bỏ lỡ cơ hội. 

ở. Mục đích cuộc chiến đấu của ta lúc này là giành 
quyền độc lập hoàn toàn. 

4. Khầu hiệu đấu tranh lớn lúc này là: 

— Phản đối xâm lược ! 

— Hoàn toàn độc lập l 

— Chỉnh quyền nhân dân ! 

5. Đánh chiếm ngay những nơi chắc thẳng, không 
kề thành phố hay thôn quê. Thành lập những ủy ban 
nhân dân ở những nơi ta làm chủ. 

6. Thi hành 10 chính sách Việt-minh như dưới đây: 

a) Phản đối xâm lược. tiểu trừ Việt gian. Lập nên 
một nước Việt-nam dân chủ cộng hòa, hoàn toàn độc 
lập. 

4 b) Vũ trang nhân dân chống Nhật. Mở rộng ải 
giải phóng Việt-nam, 
_€) Tịch thu tài sản của lũ giặc nước và của Việt gian, 
tùy trường hợp để làm của chung hay chia cho dân 
nghèo. 

d) Bỏ hết thuế khóa, phu dịch do đế quốc đặt ra. 

đ) Thực hiện quyền tự do, dân chủ và quyền phô 
thông tuyển cử. Thừa nhận quyền dân tộc bình đẳng, 
nam nữ bình quyền. 

e) Chia lại ruộng công, làm cho dân nghèo có ruộng 
cày cấy; giảm địa tô, giảm lợi tức, hoãn nợ.. 

ø) Thi hành luật ngày làm 8 giờ, đặt luật xã hội bảo 
hiểm cứu tế nạn dân. 

« h) Thành lập và mở mang nền kinh tế quốc dân. 
Khuyến khích và giúp đỡ công nghiệp, nông nghiệp và 
thương” nghiệp. Lập quốc gia ngàn hàng. 
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¡) Chống nạn mù chữ, cưỡng bách giáo dục đến bậc 
sơ học, dào tạo các hạng nhân tải. 

k) Thân thiện với các nước coi trọng nền độc lập 
của Việt-nam. 

7. Đối với các hạng người ngoại quốc ở Đông-dương : 

a) Đối với Nhật — tước võ khi, tịch thu tài sản, kẻ 
nào chống lại thì trị, bắt được thì nhốt vào trại giam 
chung, đối đãi tử tế, cảm hóa những phần tử tương 
_ đối tốt dùng vào việc tuyên truyền. 

b) Đối với Pháp — bảo vệ sinh mệnh, tài sản liêu 
bọn Pháp gian thân NhậU. 

c) Đối với Hoa kiều — bảo vệ sinh mệnh, tài sẵn và 
thân thiện, Riêng với Hán gian Biệt? cho các doàn thê 
- Hoa kiêu kháng Nhật xử tri, 

d) Đối với Anh — Mỹ — thân thiện, 

6. Đối với các hạng chính phủ bù nhìn, trong khi 
chờ đợi chỉ thị cụ thê của Đảng, phải vận động quần 
chúng phản đối và nêu cao khầu hiệu chỉnh quyền « 
nhân dân. | 

9. Đổi với các hạng quân Đồng minh vào Đông-dương : 

a) Đối với quân Đờ Gôn vào nước ta, trong lúc đợi 
chỉ thị cụ thề của Đẳng, phải tránh xung đột quân sự, 
song nơi nào chúng vào phải làm vườn không nhà 
trống; đồng thời phải chỉ huy quần chúng biểu tình 
phán đổi mưu mò của Pháp khôi phục địa M cũ ở 
Đông-dương. 

h) Đối với quân Mỹ — Anh — Trung-quốc vào nước 
“ thì trong lúc đợi chỉ thị của Đăng: 

— Tránh xung đột, giao thiệp thân thiện. 

Tiêu cực đề kháng bằng cách vườn không nhà trống 
nếu họ xâm phạm đến quyền lợi của ta ; huy động toàn “ 
lực quần chúng biêu tình nêu khầu hiệu « Việt-nam 
hoàn toàn đọc lập o. 
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IV. VẤN ĐỀ NGOẠI GIAO 


1. VYê mặt ngoại giao, tuy chúng ta đã cố gắng. nhiều 
- nhưng mãi đến giờ, đối với Trung-hoa vẫn chưa có 
kết quả tốt; đối với các nước Đồng minh, tuy việc 
ngoại giao có tiến, nhưng cách mạng Việt-nam vẫn 
chưa giành được một địa "= khả quan: trên trường 
quốc tế. 
2. Hiện nay về chỉnh sách ngoại giao, chúng ta cần 
phải nhận định cho rõ hai điều này : 


a) Sự mâu thuẫn giữa hai phe Đồng minh Ảnh — 
Pháp và Mỹ — Trung-quếc về vấn đề Đông-dương là 
một điều ta cần lợi dụng. 


b) Sự mâu thuẫn giữa Anh — Mỹ — Pháp và Liên- 
xô có thể làm cho Anh — Mỹ nhân nhượng với Pháp 
và để cho Pháp trở lại Đông-dương. 


3, Chính sách chúng ta là phải tránh cái trường hợp: 
một mình đối phỏ với nhiều lực lượng Đồng minh 
(Trung-quốc, Pháp, Anh, Mỹ) tràn vào nước ta và đặt 
chỉnh phủ của Pháp Đờ Gôn hay một chỉnh phủ bù 
nhìn khác trái với ý nguyện dân tộc. 

HBởi vậy, cần tranh thủ sự dồng tình của Liên-xô và 
Mỹ chống lại mưu mô của Pháp định khôi phục lại địa 
vị cũ ở Đông-dương và mưu mô của một số quân phiệt 
Trunc-quốc định chiếm nước ta. _ 

4. Dù sao chỉ có thực lực của ta mới quyết định được 
sự thắng lợi giữa ta và Đồng minh. 

9. Đối với các nước nhược tiêu và dân chúng Trung- 
"quốc và Pháp, chúng ta phái: liên lạc và tranh thủ sự 
giúp dỡ của họ, 
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V. VIỆC TUYÊN TRUYỀN CÔ ĐỘNG 


1. Phương hưởng phải nhằm để tuyên truyền: nêu 
những khẩu hiệu chính động viên tỉnh thần cứu quốc:. 
nêu cao nguyện vọng của dân tộc: Quốc gia hoàn toàn 
độc lập; đả phá xu hưởng cho rằng Đöng mình vào 
Đông-dương và Nhật đồ là nhiệm vụ chiến dấu của dân 
ta hết. 

2. Công tác tuyên truyền cô động phải làm ngay : 

— Phái truyền đơn và dán áp-phích, giải thích chủ 
trương của đoàn thè, 

— Phát bươm bưởm và đán áp-phích nêu 10 chính 
sách lớn của Việt-minh. 

— Phát truyền đơn chỉ rõ cho quần chúng tự động 
tồ chức đân quân và bầu ủy ban công nhân ở các xí 
nghiệp, ủy ban nhân dân ở các làng, v.v.. 

— Truyền tin, đặt ca. 

— Dùng radio, loa truyền thanh (haut parleur) lưueœ 
chuyên dễ tuyên truyền. 

— Họp mit-tinh đề động viên tỉnh thần nhắn dân 
chống xâm lược giành đọc lắp. . 

— Đưa quần chúng ra dường biểu tình thị uy võ 
trang đòi dọc lập. 

— Đẳng ra thông cáo về tín tức thế giới và trong 
nước đề loan báo nhanh chóng những tin tức chỉnh 
trị quan trọng và những thắng lợi của ta. 

— lHiáo chỉ ra cho đều và cho mau kỳ và tránh những 
khuyết diễm như: thiếu mục hiệu triệu các tầng lớp 
nhân dân, báo Đăng và bảo Việt-minh hay ra trùng 
nhau, V.Vs¿ - 

— Chỉnh đốn bộ truyền truyền trung ương, các Xử 
và các khu giải phỏng theo nguyên tặc dưới đày: bộ 
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biển tập các báo chí ít nhất phải có một số người 
Chuyên trách; mỗi tờ báo phải có thông tín viên chịu 
trách nhiệm ở mỗi tỉnh. 

— Mỗi tỉnh phải có một cơ quan ấn loát và vật liệu 
cơ kiện dễ in truyền đơn, biều ngữ, thônu cáo v.v.. 


— Đặt quốc ca và định dấu hiệu cho Mày gia 
Việt-nam, 


VI. NHIỆM VỤ QUẦN SỰ 


1. Định kế hoạch tác chiến đề thi hành ngay: 

— Điều kiện đánh. — nơi nào cần mà ăn chắc thì 
đánh. 

— Nguyên tắc đánh. — quân sự và chính trị phải 
phối hợp. 

— Chiến thuật đánh. — định cách tiến công, phòng 
„nEt› thoái thủ: 

a) Tiên: 

1. Mục đích tiến: đánh cho quân giặc những đòn chí 
tử, tiêu điệt lực lượng của chúng, chộp lấy những căn 
cử chỉnh (cả các đỏ thị) trước khi quân Đồng minh vào. 

2. Công việc phải làm ngay đẻ tiến: 

— Tập trung lực lượng vào những chỗ cần thiết đề 
đánh. 

— Làm tan ra tỉnh thần quân địch và dụ chúng hàng 
trước khi đánh, 

— Định phương hướng tiến công. 

— Chuần bị các việc thi hành sau khi chiếm được 
nơi nào. 


” b) Thoái : 
1. Mục đích thoái : gìn giữ đội nơï ; bảo toàn thực lực. 
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2. Chuần bị kế hoạch rút lui về quân sự và chính trị 
(về quân sự: định các khu vực rút lui và đường liên 
lạc giữa các khu vực ấy hay từ những khu vực ấy ra 
-_ biên giới. Về chính trị nếu tình thể trở nên gay go bất. 
lợi thì phải rút vào bí mật; chỉ đề một bộ phận công 
khai lợi dụng những khả năng hợp pháp mà hoạt độ ng. 
Chuân bị tỉnh thần dân chúng vượt mọi khó khăn và 
đề phòng âm mưu phá hoại của địch). 

2. Chỉnh đốn và phát triền bộ đội: Thống nhất Lên: 
Quân giải phóng Việt-nam — Thống nhất biên chế; cải 
tồ — Thống nhất khầu lệnh — kỷ luật (định thề lệ 
thưởng phạt) — Cải thiện công tác chính trị trong bộ 
đội — Tô chức thêm những bộ đội mới. Chỉnh đốn đội 
tự vệ chiến đấu và tiểu tô du kích đề thành lập Giải 
phóng quân ở ngoài khu giải phỏng. 

3. Định rõ các chiến khu. — địa giới các chiến khu 
toàn quốc và nhiệm vụ mỗi chiến khu ấy — giúp đỡ 
ngav những chiến khu ấy. 

4. Lập bộ tư lệnh. — Thành lập Ủy ban khởi nghĩ 
toàn quốc và Ủy ban hành động chỉ huy các chiến khu. 

5. Đào tạo các cán bộ quân sự. — Lập thêm trường 
quân sự — thống nhất chương trình dạy. 

6. Võ khi. — Tước võ khí của quân NhÁt — tiếp tục 
chế thêm, 

. 7. Thành lập Ủy ban khởi nghĩa đề thống nhất chỉ 
huy cuộc chiến đău. 


_ VI. NIHIỆM VỤ KINH TẾ 
1. Mục đích làm sao cho có lươn+z thực và các thứ 
cần dùng cho sự chiến đấu, dù trong hoàn cảnh gay 


go cũng không thiếu. 
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2. Phương pháp. —Ở các vùng ta làm chủ, khuyến 
khích nhân dân sinh sản, tô chức khai hoang; ở khắp 
nước, quyên và bán tin phiếu (chỉ phát hành một thử), 
*đâu đấy phải tích trữ vàng bạc, gạo, ngô, muối, vải v.V.. 
3. Lập ủy ban kinh tế, tài chính chuyên môn ở các 


vùng chiếm được và định kế hoạch cho những Ủy 
ban y, 


VII. VẤN ĐỀ GIAO THÔNG 


1. Phải đặc biệt chú trọng củng cố giữa các xứ và các 
cấp đảng bộ. 

2. Tích cực tổ chức giao thông trong các ngành 
vận tải. 

3. Lập ban giao thông chuyên môn và -. đỡ đầy 
„đủ cho họ làm tròn nhiệm vụ. 


¬ 


IX. VẬN ĐỘNG CÁC GIỚI VÀ CÁC ĐẲNG PHÁI 


1. Vận động các giới: 

Công oận. — Chú trọng công nhân ở đường giao 
thông, công nhân các nưành kỹ nghệ, điện, nước, nhà 
in, công nhân tư gia, v.v.. Chú ý tô chức «Công giáo 
công nhân cứu quốc hội» ở những nơi có nhiều công 
nhân đi đạo, tái bản báo Lao động. | 

Nóng àn. — €Nôòng dân cứu quốc hội » có thê thống 
nhất đến toàn quốc. 

" Dinh oân. — Vận động binh lính bản xứ, thuyết phục 
bỉnh lỉnh bản xứ giải nuñ ; đặc biệt chú trọng vàn động 
binh lính Đồng minh nếu họ vào đóng ở nước ta, 
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Thanh án. -- Thống nhất thanh niên các xử; gắn: 
tồ chức ủy ban thanh vận ở các thành phố. Vận động 
thanh niên hướng đạo. 


I"hụ pản. — Thành lập ủy ban phụ vận ở các xử; 
gắng ra tờ báo phụ nữ và các tài liệu tuyên truyền 
ˆ phụ nữ, 

Vận động văn hóa. — Chủ trọng vận động văn hỏa 
các thành phố lớn. Thống nhất việc vận động văn hóa 
toàn quðcs 

Vận động thương gia — Lập K9 tot nam thương gia 
cứu quùòc hội ». 

Vận động phú hào. — Báo chỉ phải năng nói đến 
quyền lợi phú hào, mở rộng các tồ chức « Việt-nam cứu 
quốc hội » trong các tầng lớp phú hào. 


Vận động công chức và quan trường. — - Găng thành 
lập những nhóm « Bạn Việt-mĩinh » nhóm « Quan trường 
yêu nước » và eViệt-nam chức viên cứu quốc hội». « 


Vận động đồng bào theo đạo. — Xlở ròng « Việt-nam 
công giáo cứu quốc hội », Cần cảm hóa quần chúng các 
hội Phật-thầy và Cao-dài, 


2. Vàn động các dang phải: 

+ 

Ủng hộ việc gày dựng lại « Việtnam quốc dàn đẳng ». 
Hiết sức giúp dỡ «Việt-nam dàn chủ đăng », 


X. VẤN ĐỀ CÁN BỘ 


1, Trung ương cũng như các xứ phải có ban chuyên 
môn dẻ dào tạo cán bộ. Mỏi tỉnh íL nhất phải có một 
hun luyện viên chuyên môn, 


2. Phái qui cán bộ và giữ gìn cán bộ, 
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3. Phân phối cán bộ cho hợp lý, dùng cản bộ cho 
đlủnu. 


4. Nắng kiềm tra cán bộ. 


9. llệt sức nàng đỡ các cán bộ quần chúng (cán bộ 
Việt-minh). 


6. Đặc biệt chú ý đào tạo cán bộ địa phương và cán 
bộ dân tộc thiêu số, 


ba 


XI. VẤN ĐỀ ĐẲNG 


1. Thống nhất Đăng: 

a) Thống nhất Lỗ chức: tiếp tục công việc đang làm, 

b) Thống nhất chính trị: chống tả khuynh, hữu 
khuynh (chỉ thị riêng cho các xứ, nhất là cho Nam-kỳ). 

2. Dựng lại các Đang bộ Miễn, dặc biệt giúp Đảng 
„bộ Lào. 

3. Phát triên và củng cố Đảng: 

— Tô chức dẳng viên mới (tùy địa phương định thời 
gian dài hay ngắn cho mỗi đồng chí it ra giới thiệu mọt 
đẳng viên mới), kiêm soát và thi hành. 

— Tô chức các chi bộ xí nghiệp. — Phải tô chức 
Đăng trong Quân giải phóng Việt-nam (trung dội làm 
đơn vị tô chức). 

— Thi hành kỷ luật đổi với các đẳng: viên phạm lỗi 

nặng từ trước dến nay (nếu cần thì công bổ). 

— khai trừ những phần tứ hủ hóa, thoái lui, 

4. Đang và Việt-minh phải tô chức phản mình, vạch 
rõ hệ thống tö chức liên lạc của Đảng và Việt-minh, 
hai phân biệt, 


9. Dịnh chương trình mở lớp huấn luyện của các 
dụng viên và cán bộ đăng, các dang bộ từ tỉnh trở lên 
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thì mỡ lớp đề kỉnh thường huấn luyện cán bộ của cấp 
ấv — Trung ương phải đặc biệt mơ lớp huấn luyện cản 
bộ. Cán bộ phải bắt buộc chịu huấn luyện theo chương 
trình phô thông của Đẳng. l 

6. Tờ báo Đảng bắt buộc mỗi kỳ phải có mục huấn 
luyện chủ nghĩa theo lối sơ giải. In nhiều tài liệu huấn 
luyện chủ nghĩa. 

7, Các cấp đảng bộ phải luôn luôn tự chỉ trích. 


Ngàu 15-8-1945 
HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC THÔNG QUA 


á00 


TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP 


« Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. 
Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm 
phạm được ; trong những quyền ấy, có quyên được 
sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc ›. 

_Lời bất hủ ấy ở trong bản Tuyên ngón đóc lập năm 
1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có nghĩa là: 
tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng; 
dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng 
và quyền tự do. 

Bản Tuyyén ngôn Nhân quyền oà Dân quuền của Cách 
mạng Pháp năm 1791 cũng nói : 

« Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi 
và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền 
lợi ». 
` Đó là những lễ phải không ai chối cãi được. 

Thế mà hơn 80 nắm nay, bọn thực dàn Pháp lợi 
dụng lá cờ tự do, bình đẳng, bác ái đến cướp đất nước 
ta, áp bức đồng bào ta. Hành động của chúng trải hẳn 
với nhân đạo và chỉnh nghĩa. 

Về chính trị, chủng tuyệt đổi không cho nhân đàn 
ta một chút tự đo dân chủ nào. 

Chúng thi hành những luật pháp đã man, Chúng lập 
ba chế độ khác nhau ở Trung, Nam, Bắc đề ngắn cẩn 
việc thốn; nhất nước nhà của ta, đề ngăn cần đàn 
tộc ta đoàn: ket, 


Chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học. Chúng 
thẳng tay chém giết những người yêu nước thương 
.nòi của ta. Chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta 
trong những bề máu. 

Chúng ràng buộc dư luận, thi hành chính sách ngu 
dân. 

Chúng dùng thuốc phiện, rượu cồn đề làm cho nòi 
giống ta suy nhược. 

Về kinh tế, chúng bóc lột dân ta đến xương tủy, 
khiến cho dân ta nghèo nàn thiếu thốn, nước ta xơ 
xác, tiêu điều, 

Chúng cướp không ruộng đất, hầm mỏ, nguyên liệu. 

Chúng giữ độc quyền in giấy bạc, xuất cảng và nhập 
cảng, 

Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý, làm cho đản 
ta, nhất là đàn cày và dân buôn, trở nên bần cùng. 

Chúng không cho các nhà tư sản ta ngóc đầu lên. 
Chúng bóc lột công nhân ta một cách vô cùng tàn nhân 

Mùa thu năm 1910, phát-xÍt Nhật đến xâm lăng Đông- 
đương đẻ mở thêm căn cứ đánh Đồng mình, thì bọn 
thực dân Pháp quỷ gối đầu hàng, mở cửa nước ta rước 
Nhật, Từ đó dàn ta chịu hai tầng xiềng xích: Pháp và 
Nhật. Từ đó dân ta càng cực khó, nzhèo nàn. Kết quả 
là cuối năm n›oái sang đầu nắm nay, từ Quảng-trị đến 
Bác-bộ, hơn hai triệu döng bào ta bị chết đói. 

Nuày 9 tháng Ba nắm nay, Nhật tước khí giới của 
quản đội Pháp. Bọn thực đân Pháp hoặc bỏ chạy; hoặc 
đầu hàng. Thể là chẳng những chúng không « bảo hộ » 
được ta, trải lại, trong nắm nắm, chúng đã bán nước 
ta hai lần cho Nhật. : 

Trước ngày 9 tháng 3a, biết bao lân Việt-minh đã 
kêu gọi người Pháp liền minh để chốn; Nhật. Bọn 
tre dân Pháp đã khỏngz đáp ứng, lại thẳng tay khủng 
bố Việt-minh hơn nữa, 


Thàm chí dến khi thua chạy, chúng còn nhân tâm 
giết nốt số đòng tù chính trị ở Yên-bái và Cao- bằng. 

Tuy vậy, đối với người Pháp, đồng bào ta vẫn giữ 
một thải độ khoan hồng và nhân đạo. Sau cuộc biến 
động ngày 9 tháng Ha, Việt minh đã giúp cho nhiều 
người Pháp chạy qua biên thùy, lại cứu cho nhiều 
người Pháp ra khỏi nhà giam Nhật và bảo vệ tính 
mạng và tài sản cho họ. 


Sự thật là từ mùa thu năm 1940, nước ta đã thành 
thuộc địa của Nhật, chứ không phải thuộc địa của Pháp 
nữa. Khi Nhật hàng Đồng minh thì nhân dân cả nước 
ta nỏi dậy giành chính quyền lập nẻn nước Việt-nam 
đân chủ cộng hòa. 


Sự thật là dàn ta đã lấy lại nước Việt nam từ tay 
Nhật, chứ khòng phải từ tay lháp 

Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bác-đại thoái vị. Dân ta 
đã đánh đồ các xiềng xích thực dân gần 100 năm này 
đề dây dựng lén nước Việt-nam độc lập. Dàn ta lại 
đánh đỏ chế độ quản chủ mấy mươi thế kỷ mà lặp 
nên chế độ dàn chủ cộng hòa. 

Bởi thế cho nên chúng tôi — Chính phủ lâm thời 
của nước Việ(-nam mới, đại biêều cho toàn đản Việt: 
nam — tuyên bố thoát ly hẳn quan hệ thực dân với 
Pháp, xóa bỏ hết những hiệp ước mà Pháp đã ký về 
nước Việt-nam, xóa bỏ tất cả mọi đặc quyền của Pháp 
trên dất nước Việt-nam. 

Toàn dân Việt-nam, trên đưởi một lòng kiên quyết 
chồng lại âm mưu của bọn thực dân Pháp. 

Chúng tòi tín rắng các nước Đöng mình đã công 
nhận những nguyên tắc dàn tộc bình dáng ở các Hội 
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nghị Tê-hê-răng! và Cựu kim-sơn?, quyết không thể 
không công nhận quyền độc lập của dân Việt-nam. 

Mọt “dân tộc gan góc chống ách nô lệ của “Pháp 
hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phe 
Đöng minh chống phát-xít mấy năm nay, dân tộc đó 
phải được tự do † Dân tộc đó phải được độc lập ! 

Vì những lẽ trên, chúng tôi — Chính phủ làm thời 
của nước Việt-nam dân chủ cộng hòa — trịnh trọng 
tuyên bố với thể giới rằng : 

Nước Việt-nam có quyền hưởng tự do và độc lập, 
và sự thật đã thành một nước tự đo độc lập. Toàn thê 
dân tộc Việt-nam quyết đem tất cả tỉnh thần và lực 
lượng, tính mạng và của cải đề giữ vững quyền tự do 
và độc lập ấy. 


HỒ CHÍ MINH 


(1) Hội nghị Te-hè-răng (thủ đô nước Trăng) gồm 3 nước 
Liên=xo, Mỹ và Anh họp từ ngày 28 tháng Mười một đến ngày 
1 tháng Chạp năm 1913. Hội nghị đã thông qua kế hoạch tiêu 
diệt cac lực lượng vũ trang phát-xít Đức, quyết nghị mở mặt 
trận thứ haiớ châu Âu trước ngày 1 thắng 5 năm 1944 và thòng 
qua n¿hị quyết bào đấm nên hòa bình lâu dài trên toàn thế 
giới sau chiến tranh, vsv.. Nhưng sau khi chiến tranh kết thúc 
thì các giới cầm quyền ở Mỹ và Anh từ chối không thí hành 
triệt dẻ những điều đã ký kết ở lội nghị Te=hèe-rang, 

(2) Hội nghị Cựu-kim-sơn (San Franciseo — thành phố 
còng nghiệp và hai cảng ở bờ biển Đại“tâyv-dương cua Mỹ) 
họptừ ngày 25 thăng 4 đến ngày 26 tháng 6năm 1915, gòm đại 
biểu 50 nước đến tham dự do Liên-xô, Mỹ, Anh và Trung-quốc 
triệu tập để thành lập tố chức quốc tế &œ ên bợp quốc 
nhầm gin giữ hòa bỉnh và an nình trên toàn thể giới, 

+ 


MỤC LỤC 


Trang 
Lời nói đầu 


Á. VIỆC CHUẦN BỊ — Đường kách mệnh (trích) 1997 3 
CHO SỰ THÀNH — Thự quốc tế cộng sản 


LẬP ĐẲNG VÀ gửi các nhóin cộnJ sản ở 
Sự THÀNH LẬP Đóồng-đương 1999 7 
? | — Chúnh cương pẵn tắt của 
ĐANG. : TH 
Đang. Sách lược oằn tắt 
của Đảng. 1930 — 17 
—~ Chương trình tóm tắt của ' 
Đẳng. 190 — 9ã 


— Lởi kêu gọi nhản địp 

thành lập Đảng cộng sản 

ở Đồng-dương. 2-1930 — 98 
— Luận cương chảnhtr† của 

Đảng cộng sản Đồng- 


dương. 10-1230 — 99 

B. CAO TRẢO CÁCH — G1ri chấp ủụ Trung-kÙ. 1230 dở 
MẠNG 1930— 1931  _ Ấn nghĩ quyết của Trung 
VÀ CUỘC ĐẤU ương toàn thể hỏi nghi 
TRANH CHỐNG nói pề tỉnh hình hiện tại 
KHỦNG BỐ ở Đông-dương bà nhiệm 


THẮNG, KHÔI Đụ cần kíp gạt Đăng. 1/)- 19-0 53 
: — “tí: nghị quuết của Trung . 
PHỤC VÀ PHÁT ương toàn thề hội nghị 
.THIˆN PHONG lần thứ hai (trích), 3-7937 — 66 
TRÀO, ` 
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€. CAO TRÀO CÁCH 
MẠNG 1936—1939 


Chương trình hành dong 
của Đẳngcông sẵn Đồng“ 
dương (trich). 6-1952 


Nghị quuết chính trị của 
Đại biều đại hội (congrès) s 
lần thứ nhất. 

-3-1935 


—~ Chung quanh uấn đề 


chính sạch mới. 10-1936 


Chủ trương tô chức 

mới của Đảng (trích). — 3-1957 
Nghị quuết của Khoảng 

đại hội nghị toàn thề 

Bun trung ương Đảng 

cộng san Đỏng-dương 

(frich). 9.1937 
Nghỉ quyết củu toàn thê 

hội nghị của Ban trung 

trơng Đảng cộng sẵn 
Đóng-dương (trích). 3-1938 
Tuyên ngôn của Đảng 

cộng sản Đồn/-dương 

đối uởi thời cuọc. 10-1938 
Về đường lỗi, chủ trương 

của Đẳng trong thời KỦ 

Mặt trận dân tóc, dan 

chủ (1936— 1939) (trích). 7-1939 


Phụ lục; Tự chỉ trích (trích). 7.1939 


D.CAOTRẢO CÁCH 
MANG 1933—1915 
CÁCH MẠNG 
TIIVNG TÁM NĂM 
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— Nghị quuết của Ban 


trung ương Đảng. 11-1939 


— NghịquẽtLcủa Hội nghị 
Trung ương (trích). 11-1929. 
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— Hội nghị Trung ương 
lần thứ VIII Dẳng cộng 
sẵn Đông-dương. 


Phụ lục: Nghị quyế! Trung IFƠng 
1941. ((rich). 

_— Nghị quyết của Ban 
(hường 0ụ trung tương 
Đẳng cộng sẵn Đồng- 
dương (trich). 

— Nhật, Pháp bắn nhau 
bà hành dộng của 
chúng ta. 

— Nghị quuết của Toàn 
quốc hội nghị Đảng 
cộng sản Đỏng-dương 
(trích). 


= Tuyền ngôn độc lập. 


9-1943 


4-1915 


8-1945 
9-1945 
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LỊCH SỬ ĐỈNG CỘNG SẲN VIỆT-NAM 
Trích văn kiện Đảng 


(Tập D 
Chịu trách nhiềm xuất, bản : CAO XUÂN LONG 
Phụ trách bản thảo : VIỆT TIẾN - 
Sửa bẩn in 0à trình bàu : — NGUYÊN THỊ Y 
Bìu: VŨ ĐINH LONG 
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VỤ BIẾN SOẠN 
BAN TUYẾN HUẤN TRUNG ƯƠNG 


LỊCH SỬ : 
ĐẢNG CỘNG SÀN VIỆT NAM 
TRÍCH VĂN KIỆN ĐẲNG 


' TẬP I 
(1945 — 1954) 
In lần thứ hai 
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NHÀ XUẤT BẢN SÁCH GIÁO KHOA MÁC —LÊ-NIN 
HÀ NỘI — 1979 _ 
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LỜI NÓI ĐẦU 


Nhằm phục oụ uiệc học tập môn lịch sử Đẳng, 
chương trình trung cấp oà sơ cấp, chúng tôi xuât 
bản cuốn « Lịch sử Đảng cộng sản Việt-nam ~ 
Trích văn kiện Đẳng ®, 

Cuốn sách gồm 3 tập: 

Tập Lgồm những pằn kiện Đảng từ năm 
1927 — 195. : 

Tập II gồm những uăn kiện Đảng từ năm 
1945 — 1954. 

Tập HI gồm những ăn kiện Đảng từ năm 
1954 — 1975. 

Sách được chọn lọc trích dẫn sát bói chương 
trình oà cố gắng sắp xếp sát oởi chương mục, 
nhưng uẫn bảo dẳm tỉnh hệ thống của quá trình 
phát triền lịch sử. 

Chúng tôi mong nhận được J kiến phẻ bình của 
bạn đọc đề lần xuất bản sau hoàn chỉnh hơn, 


VỤ BIÊN SOẠN 
BẠN TUYỀN HUẤN TRUNG ƯƠNG 


~..' 


CHỈ THỊ 
KHÁNG CHIẾN KIẾN QUỐC 


của Ban chấp hành trung ương Đảng ngày 25-11-1945 


1. Trên thế giơi hiện nay có nhiều mâu thuẫn, cuộc 
chiến tranh giành độc lập của các dân tộc Đông-Nam 
châu Á chống bọn thực dân, cuộc Quốc — Cộng xung 
đột ở Trung-quốc, việc xích mích Nga — Mỹ về vấn đề 
kiểm soát nước Nhật, phong trào đòi hỏi cải thiện đời 
sống của thợ thuyền Anh, sinh sản thiếu hụt, nạn thất 
nghiệp tăng gia v.v.. Nhân loại đương qua một cơn 
khủng hoảng sau chiến tranh. Những cuộc khủng hoảng 
này không dẫn thẳng tới cuộc đại chiến lần thử ba, 
trong đó Liên-xô và Mỹ đương đầu với nhau. Trái lại, 
sau cơn khủng hoẳng này, thế giới có thề qua một 
thời kỳ tạm thời phát triên hòa bình và dân chủ, rồi 
mới tiến lên một thời kỳ chiến tranh và cách mạng 
mới. Nói một cách khác, sau cuộc chiến tranh chống 
phát-xit xâm lược này, Liên-xô và Anh, Mỹ không 
đánh nhau ngay. Mặc dầu quyền lợi xung đột giữa Nga 
và Anh, Mỹ, mặc dầu sự phát minh bom nguyên tử 
của Mỹ, v.v. cũng không có thề có ngay cuộc chiến 
tranh giữa thê giới tư bản và thế giới xô-viết được. 


>PVìÌ sao? Vì hiện thời trên thế giới lực lượng hòa 


bình mạnh hơn lực lượng chiến tranh (chú ý: cuộc 
vận động duy trì hòa bình chống chính phủ Tờ-ru-man 


ỗ 


gây xích mích với Nga và can thiệp vào nội chỉnh 
Trung-quốc do Đảng cộng sản Mỹ lãnh đạo, phong 
trào phản đối chính phủ At-li giúp-thực dân Pháp và 
Hà-lan, phong trào đòi thừa nhận quyền độc lập của 
Ấn- độ, Nam-dương và Đông-dương bành trưởng ở Anh, 
Mỹ và Pháp, những phát minh khoa học mới của 
Liên-xô v v.). 

2. Bốn mâu thuẫn lớn của thế giới hiện thời (mâu 
thuẫn giữa Liên-xô và các nước dế quốc, mâu thuẫn 
giữa tư bản và vô sản, mâu thuẫn giữa dân tộc bị áp 
bức và chủ nghĩa thực dàn, mâu thuẫn giữa các nước 
đế quốc khác nhau) vẫn còn. 

Trong bốn mâu thuẫn ấy, mâu thuẫn giữa các dân 
tộc bị áp bức với chủ nghĩa thực dàn gay go hơn hết 
ở Đông-Nam chàu Á và dã gây ra cuộc chiến tranh 
đàn tộc giải phóng? của dân Đông-dương và „dân Nam- 
dương và những cuộc biểu tình do máu ở Ẩn-độ hiện 
nay. Sau đến cuộc xích mích giữa Liên-xỏ và Mỹ, Mỹ 
chưa dám tiến công Liên-xô, nhưng đã xui và giúp 
quản Trùng-khánh bắn quản cộng sản Trung-quốc đề 
hăm dọa Liên-xô. Tuy nhiên cuộc chiến tranh giành 
độc lập ở Đỏng-dương và Nam-dương cũng như cuộc 
Quốc -Cộng xung đột ở Trung-quốc không phải là màn 
đầu của cuộc đại chiến lần thứ ba như người ta tưởng, 
đỏ chỉ là một bộ phận của phong trào đấu tranh xây 
dựng hòa bình trên thể giới hiện nay mà thôi. 

Cuộc xich mích giữa Liẻn-xô và Anh, AXlỹÿ gần đây có 
vẻ gay go: Liên-xô m lặng kiến thiết lại nước mình 
và phát m.nh gấp rút những máy móc và chiến cụ tỉnh 
xảo để cải thiện đời sống cho nưót 200 triệu người và 
đề tự vệ. Còn Anh, Mỹ, v.v. thì lập khối Ẩng-gơ-lơ-xác- 
xông, định dùng khối ấy dẻ chống lại Liên-xỏ. Nhưng thái* 
độ bình tĩnh và kiẻn quyết của Liên-xô đã làm cho 
Anh, Mỹ kiêng nỗ. 
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3. Ở Đòng-dương, tháng 8 vừa rồi, nhờ được những 
điều kiện đặc biệt thuận tiện nên cuộc Cách mạng Tháng 
Tám tương đối dễ thắng lợi. Nhưng việcYgiành chính 

zx+ quyền càng dễ bao nhiêu thì việc giữ chỉnh quyền càng 
khó bấy nhiêu. Chính phủ dân chủ cộng hòa mới thành 
lập đã phải đối phó với một tình thế vô cùng phức tạp. 
Không phải chỉ đối phó với Pháp mà thôi, lại còn Anh, 
Tầu Tưởng can thiệp vào tình hình nội chính của ta nữa. 
Chính quyền mới đang phải đối phó với ba việc khó 
khăn : chống thực dàn Pháp xâm lược; trừ nạn đói; 
xử trí với bọn Đại-Việt, Việt-nam quốc dân đẳng, Nguyễn 
Hải Thần đã dựa vào thể lực Tầu Tưởng nhập cục 
thành một khối, đối lập với chính phủ, đang đòi cải tổ 
chính phủ, tham dự chính quyền. 

4.Ở Đòng-dương, hiện nay, về quân sự, cuộc kháng 
chiến đã lan ra nhiều tỉnh ở Nam-bộ, và vài tỉnh miền 
Nam Trun¿-bộ, vài tỉnh Ai-lao và biên giới Nam-bộ, 
Cao-miẻn, )/qát trận thống nhất chống thực dân Pháp 
tâm lược của các đân tộc bị áp bức ở Đông-dương đã 
thành lập. Tuy quản ta phải bỏ mười thành phố hay 
tỉnh ly ở Nam-bộ, nhưng nói chung tỉnh thần kháng 
chiến vẫn cao. Toàn đàn đoàn kết, quản sỉ nhất trí, 
đánh du kích và bất hợp tác, khiến cho giặc Pháp lắm 
phecn nzuy khốn. Về cbính trị, chính quyền nhân dân 
đã thành lập khấp nước một cách mau lẹ; nhưng thực 
dân Pháp dang gắng lập chính quyền bù nhìn hay chính 
quyền quản nhàn ở những nơi chúng chiếm đóng. Bọn 
Đại-Việt. Việt-nam quốc dàn đảng, Nguyễn Hải Thần 
lập chính quyên phản liệt ở Vĩnh-yên, Yên-bái, Móng- 
cái (Bắc-bo). Vỏ kinh tế tài chính, Nhật, Pháp đề cho ta 
một cái «gia tài» hầu như đã khánh kiệt‡ 509% ruộng 
„đất ngoài Bắc bị bỏ hoang, riêng Bắc-bộ năm nay, 6 tỉnh 

bị lụt, hết lụt đến hạn hán; nhiều nhà máy Nhật cướp 

của Pháp, này Nhật bó, ta chưa cho chạy được ; việc ngoại 


lá 


thương đình trệ hẳn, hàng hóa thiếu hụt ; chính phủ chưa 
phát hành được giấy bạc, ngàn quỹ cạn dần; Pháp 
không đồi giấy 500 và Tầu Tưởng tiêu Quan-kim làm 
cho tài chính và thương mại của ta càng thêm nguy 
ngập. Về xã hội, mức sống của nhân dân sút kém, nạn 
thất nghiệp tăng gia, nhiều nơi dân đã phải ăn cháo, lác 
đác đã có người chết đói, dịch tả phát sinh ở một vài 
tỉnh Bắc-bộ ; nhưng trộm cướp ít, tỉnh thần quần chúng, 
trừ đôi chỗ sút kém, hoang manø, còn nói chung 
vẫn vững. 

5. Về thải độ các nước đối với ta, báo Nga đã lên 
tiếng nhận cuộc chiến đấu của Đông-dương và Nam- 
đương là chính đáng. 

Tuy Mỹ vẫn nói, đối với Đông-dương giữ thái độ trung 
lập, song Mỹ đã ngầm giúp Pháp bằng cách cho Pháp 
mượn tàu chở quân sang Đông-dương. Một mặt Mỹ 
muốn tranh giành quyền lợi với Anh, Pháp ở Đông- 
đương và Đông—Nam châu Á thực, nhưng một mặt nữa, 
Mỹ lại muốn hòa hoãn với Anh, Pháp đề cùng lập mặt 
trận bao vây Liên-xô và chỉnh vì mục đích ấy, Mỹ có 
thề hy sinh quyền lợi bộ phận ở Đông — Nam châu Á 

Anh giúp Pháp ở Đông-dương hòng biến Đông-dương 
thành bán thuộc địa của Anh và muốn đập tắt phong 
trào đòi độc lập ở Đông-dương, sợ rằng phong trào 
ấy làm gương » cho các thuộc địa của Anh ở Đông — 
Nam châu Á. Nhưng mới đầu Anh tưởng giúp Pháp là 
Pháp có thê đánh lấy lại Đông-dương một cách nhanh 
chóng; ngờ đâu Pháp bị quân đội Việt-nam và Lào 
đánh rát không tiến được mấy; khiến cho Anh phải 
chán, Việc Ảnh giúp Pháp chưa dem lại cho Anh những 
điều lợi thực tế gì, nhưng đã làm cho Anh mất tín 
nhiệm nhiều trên trường quốc tế, và ở bên Anh, phong * 
trào đòi quân Anh — Ấn rút lui khỏi Đông-dương làm 
cho Anh khó chịu thêm, 
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Tầu Tưởng trước kia định kéo quân sang ta âm mưu 
lật đồ chính quyền do Việt-minh tô chức ra, đề đặt một 
chính phủ bù nhìn lên thay. Nhưng sang ta: họ thấy 
toàn dân đoàn kết ủng hộ Chinh phủ Hồ Chỉ Minh, nên 
họ đành phải giao thiệp với chính phủ ấy. Nhưng họ 
vẫn sợ Việt-minh là cộng sản và sợ cộng sản Đông- 
dương liên minh với cộng sản Trung-quốc xích hóa 
Hoa-nam, nên họ vẫn ôm cải ý định cải tồ chính phủ 
lâm thời, cho «tay chân » của họ vào. Vì vậy mà gần 
đây họ cho Vũ Hồng Khanh (Việt-nam quốc dân đảng), 
và hiệp lực với Nguyễn Hải Thần quấy rối chính phủ 
ta, và yêu sách đòi sửa sang nội chính, cải tô chính 
phủ. Song có tin rằng, trước sau Trùng-khánh sẽ bằng 
lòng cho Đông-dương trở về tay Pháp, miễn là Pháp 
nhường cho Tưởng nhiều quyền lợi quan trọng. 

Pháp đối với ta, trước đây một khác, bây giờ một 
khác. Vì: một là tình hình nội chỉnh ở Pháp có chỗ 
thay đồi; sau cuộc tuyền cử. Đảng cộng sản Pháp là 
một đẳng mạnh nhất trong Quốc hội, và trong Chinh 
phủ Pháp, hiện nay có 5 đẳng viên cộng sản tham gia; 
hai là toàn dân ta đoàn kết kháng chiến anh dũng, nên 
trước đây Pháp chủ trương cho Đông-dương tự trị (tuyên 
ngỏn của chính phủ De Gaulle ngày 24-3-1945), nay 
Pháp rất có thề thừa nhận Đỏng-dương độc lập và ký 
với Đông-dương một bản hiệp ước thân thiện, đặng giữ 
thể điện với quốc tế và cứu ăn quụền lợi kinh tš của 
Pháp ở Đông-dương. 

6. Căn cử vào những nhận xét trên đây, ta chủ trương 
thế nào? Ta chủ trương rằng: 

a) Cuộc tranh đấu của nhân loại cần lao và tiễn bộ 
trên thế giới hiện nay là tranh đàu cho hòa bịnh, tự do 
Đà hạnh phúc. 


b) Cuộc cách mạng Đông-đương lúc này vẫn là cuộc 
cách mạng dán tộc giải phóng. Cuộc cách mạng ấy đang 
tiếp diễn, nó chưa hoàn thành, vì nước ta chưa được 
độc lập hoàn toàn. 

'e) Nhiệm vụ cứu nước của giai cấp vô sẵn chưa xong. 

Giai cấp vô sản vẫn phải hăng hái kiên quyết hoàn 
_ thành nhiệm vụ thiêng liêng ấy. Khầu hiệu vẫn là « Dân 
lộc trên hết», « Tô quốc trên hết ›. 

Kẻ thù chính của ta lúc này là thực dân Pháp ráắm 
lăng, phải tập trung nưọn lửa đấu tranh vào chúng. 

d) Chiến thuật của ta lúc này là: lập mặt trận dân 
tộc thống nhất chống thực dàn Pháp xâm lược mở rộng 
Việt-minh cho nỏ bao göm mọi tầng lớp nhân dân (chú 
trọng kéo địa chủ, phong kiến và đồng bào công giáo: v.v.). 

e) Thống nhất mặt trận Việt —Miên—Lào chống Pháp 
xâm lược. Kiên quyết giành đóc lập, tự do, hạnh phúc 
cho dân tộc: độc lập về chính trị, thực hiện chế độ 
dân chủ cộng hòa, cải thiện đời sống cho nhân dân, 

7. Chủ trương như trên thì nhiệm vụ cần kíp của 
chúng ta lúc này là gì? Nhiệm vụ chung đối với vô sản 
thế giởi là phải tranh đấu thực hiện triệt dẻ hiến chương 
các nước liên hiệp, ủng hộ Liên-xô, xây dựng hòa bình 
thế giới, mở rộng chế dộ dàn chủ ra các nước, giải 
phóng cho các thuộc địa. 

Nhiệm vụ riêng trong các nước là phải củng cố chỉnh 
quyền, chống thực dân Pháp xâm lược, bài trừ nội 
phản, cải thiện đời sống cho nhân đàn. 

Bởi vậy về nói chính: một mặt xúc tiến việc di đến 
quốc hội dễ quy định hiến pháp, bầu chỉnh phủ chính 
thức, xử trí cho xong với bọn đời lặp (Đại-Việt, Việt- 
nam quốc đâu đảng, Nguyễn HHải Thần) đề thủ tiêu 
phong trào phản liệt và thống nhất chính quyền nhân 
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dân (chủ ý: có thề chia rễ bọn họ, mua chuộc một bộ 
phận đề ly gián họ, đàn áp những phần tử phản kh 
trong hàng ngũ họ). 

Về quân sự: động viên lực lượng toàn đân kiên trì 
kháng chiến, tồ chức và lãnh đạo cuộc kháng chiến 
lâu dài ; phối hợp chiến thuật du kích với phương pháp 
bất hợp tác triệt đề. 


Về ngoại giao: kiên trì chủ trương ngoại giao với các 
nước trên nguyên tắc « bình đẳng tương trợ ». Phải đặc 
biệt chú ý những điều này : một là, thuật ngoại giao là 
làm cho nước mình ít kẻ thù hơn hết, và nhiều bạn đồng 
mỉnh hơn hết; hai là muốn ngoại giao thắng lợi phải 
biêu đương thực lực. Đối với Trungø-quốc, vẫn chủ trương 
Hoa— Việt thân thiện, coi Hoa kiều như dân tối huệ 
quốc, đối với Pháp, độc lập về chính trị, nhân nhượng 
về kinh tẽ. 


Về luuên truyền: kêu gọi đoàn kết chống chủ nghĩa 
thực dân Pháp xâm lược; phản đối chia rể, nhưng 
chống sự thống nhất vô nguyên tắc với bọn phản quốc ; 
phần đối chủ nghĩa thất bại (défaitisme) (đặc biệt chống 
mọi mưu mô phá hoại và chia rể của bọn Tờ-rốt-kit; 
Đại-Việt, Việt-nam quốc dân đẳng v. v.); đề cao sự tin 
tưởng của quốc dân vào thắng lợi cuối cùng ; khêu gợi 
chỉ căm hờn của dân tộc chống thực dân Pháp, nhưng 
tránh khuynh hưởng «vị chủng » (chauvyinisme) trong 
công tác tuyên truyền, đặt riêng bọn thực dân Pháp 
xâm lược ra một bên mà đánh (dừng bỏ cả Pháp, Anh, 
Ấn vào một bị và đừng coi họ là kẻ thù nơang nhau; 
đừng công kích nước Pháp và dân Pháp, chỉ công 
kích bọn thực dàn Pháp xàm lược). 


Về kinh tế tài chính: mở lại các nhà máy do Nhật 
bỏ ; khai thác các mỏ, cho tư nhân được góp vốn vào 
việc kinh doanh các nhà máy và mõ ấy; khuyến khích 
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các giới công thương mở hợp tác xã, mở các cồ phần 
tham gia kiến thiết lại nước nhà; khuyển nông, sửa 
chữa đê điều, lập quốc gia ngân hàng, phát hành giấy 
bạc ; định lại các ngạch thuế ; lập ngân quỹ toàn quốc - 
và ngân quÿ các xử và các tỉnh. 


Về cứu tế : kêu gọi lòng yêu nước thương nòi của các 
giới đồng bào ; lập quỹ cứu tế, lập kho thóc cửu tế, tồ 
chức « bữa chảo cầm hơi », v. v., động viên nam nữ, tồ 
chức các đoàn cứu đói « các đội quân trữ giặc đói » đề 
trồng trọt khai khần, lấy lương cho dân nghèo, hay 
quyên cho các quỹ cứu tế, tồ chức việc tiếp tế, mua gạo 
nhà giàu bán cho nhà nghèo theo giá hạ, chở gạo chỗ 
thừa sang chỗ thiếu v.v.. 


Về oăn hóa : tồ chức bình dân học vụ, tích cực bài 
trừ nạn mù chữ; mở đại học và trung học, cải cách 
việc dạy học theo tỉnh thần mới, bài trừ cách dạy học 
nhồi sọ; cồ động văn hóa cứu quốc, kiến thiết nền văn 
hóa mới theo 3 nguyên tắc: dân tộc hóa, khoa học hóa, - 
đại chúng hóa, 


Muốn thực hành những nhiệm vụ trên đây, Đăng và 
Mặt trận Việt-minh phải được củng cố và phát triền. 


8. Về Đảng: phải duy trì hệ thống tồ chức bí mật hay 
bán công khai của Đảng; tuyền thêm đẳng viên. Đặc 
biệt chủ trọng gây cơ sở xi nzhiệp của Đẳng cho thật 
rộng, làm sao cho sự phát triên đảng ăn nhịp với sự 
phát triền công nhân cứu quốc. Tránh cả hai khuynh 
hướng: chỗ thì tồ chức đảng hẹp quá, chậm quả và 
chưa bỏ được cái bệnh hẹp hòi, câu chấp của thời kỳ 
hoạt động hoàn toàn bí mật (vi dụ: Quảng-ngäi và 
nhiều tỉnh Bắc-bộ); chỗ thì tô chức đẳng rộng quá, 
nhanh quá, khiến có những phần tử phức tạp có thể * 
lén vào Đảng (ví dụ: Hà-tĩnh và nhiều tỉnh Nam-bô). 
Phải tồ chức các tồ nghiên cửu chủ nghĩa Các Mácˆ 
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bao gồm tất cả những phần tử có khuynh hưởng cộng 
sản hay cảm tình cộng sản do người cộng sản điều 
khiền, đồng thời phải ngăn ngừa những đẳng viên tiêm 
nhiễm những thói tiều tư sản và mắc bệnh chủ nghĩa 
công khai (légalisme) như ta thường thấy trong các kỳ 
hoạt động hợp pháp ở bất cứ một nước nào. Các tồ 
chức của Đảng phải sinh hoạt cho đều và không vì lễ 
gì đề cho nó rời rạc, loạc choạc. Tồ chức chỉ bộ trong 
các cơ quan hành chính hay trong các hội hợp pháp, 
củng cố đẳng đoàn trong đó ; thành lập chỉ bộ trong 
quân đội; phối hợp sự hoạt động bí mật uới sự hoạt 
động công khai, điều hòa hai sự hoạt động ấy, coi công 
tác bí mật vẫn là gốc, phân công giữa các đồng chỉ bí 
mật và công khai cho rành mạch, dứt khoát, không đề 
cho các cơ quan bí mật trở thành xung đột hau đổi lập 
UỚL các cơ quan công khai. Các cơ quan chấp hành 
các cấp phải năng ra thông bảo bí mật đề báo cáo 
tình hình, chủ trương chung của Đảng và chỉ thị công 
tác cho các cấp dưới; ra những sách báo nhỗ nói về 
công tác và chủ nghĩa. 

9. Về Mặt trận Việt Minh: hết sức phát triền các tổ 
chức cứu quốc. Thống nhất những tổ chức ấy trong 
toàn kỳ và toàn quốc. Sửa lại điều lệ các đoàn thể cửu 
quốc cho thích hợp với hoàn cảnh mới. Tồ chức thêm 
những đoàn thề cứu quốc mới vào Mặt trận Việt-minh 
(vi dụ: «Việt-nam công giáo cứu quốc hội » và «Việt- 
nam hưởng đạo cửu quốc đoàn », v.v.). Giúp cho Việt- 
nam dân chủ đẳng thống nhất và phát triển đề thu hút 
vào mặt trận những tầng lớp tư sản, địa chủ yêu nước 
và tiến bộ. Giúp eViệt-nam nông gia cửu quốc hội » 
phát triỀn và bành trướng thế lực (hội này có thề lấy 
tên khác, miễn có tham gia Việt-minh và ủng hộ chinh 

ạ phủ). San phẳng những xung đột, xích mích giữa các 
đoàn thể trong mặt trận, nhất là giữa các hội cửu quốc 
và Việt-nam dân chủ đẳng. San phẳng những mâu 
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thuẫn giữa ủụ ban nhân dân oà ủụ ban ViệI-minh, trừ 
tiệt những hiện tượng hai chỉnh quyền cạnh tranh: 
chính quyền ủy ban nhân dân và chính quyền ủy ban 
Việt-minh, chấn chỉnh lại Tồng bộ Việt-minh và làm 
cho nó có sinh hoạt đều và năng có chỈ thị xuống cho 
các đoàn thê trong mặt trận. Tồng bộ Việt-minh phải 
thành lập một bộ tuyên truyền, điều khiền các tờ báo 
trong mặt trận và ra một loại sách phô thông của mặt 
trận. Những người cộng sản bắt buộc phải vào các 
đoàn thể cứu quốc mà làm việc và vận động trong các 
ủy ban Việt-minh, ủy ban mặt trận ở địa phương cũng 
như ở trong Tổng bộ Việt-minh cho đến Toàn quốc 
hội nghị lần thứ hai của Việt-minh (họ vẫn nhân danh 
là một phần tử cứu quốc trong Việt-minh do Đại hội 
Việt minh ủy nhiệm mà chấp hành công việc của mặt 
trận). Gia khần việc củng cố các đẳng đoàn trong các 
đoàn thề mặt trận, do đó mà duụ trì pà củng cõ quuền 
lãnh đạo cho mặt trận. 


10. Về chính phủ : chấn chỉnh lại các bộ, và nếu vì 
lý do cần thiết thống nhất dân tộc và xúc tiến ngoại 
giao thì có thề cải tổ chính phủ trước ngày bầu cử 
quốc hội. Chính phủ cải tô ấy văn là chính phủ lâm 
thời. Chiếu theo tỉnh thần bản dự thảo hiến pháp mới 
và nhu cầu của tình thế mà ban hành những sắc lệnh 
đề mang lại ngay những tự do và hạnh phúc thực tế 
cho nhân đân trong phạm vi điều kiện cụ thề của hoàn 
cảnh cho phép. Xem xét lại các nghị định của các ủy 
ban nhân dân xử và địa phương đề sửa chữa hay thủ 
tiều nếu cần. Giai quyết một cách hợp lý vấn đề ruộng 
đất và thuế khóa. Trừng trị bọn phần quốc đã nhân 
những khó khăn về nội trị và nưoại giao và dựa vào 
thế lực bẻn nzoài mà nzóc dầu dạy; trừng trị bọn chỉa „ 
rể, bọn thất bại (défaitisme), bọn đầu cơ tích trữ và 
bọn lạm quyền nhiễu dàn, Trực tiếp chỉ huy cuộc 
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kháng chiến Trung-bộ và Nam-bộ (phải ủy viên chính 
phủ vào điều khiển Ủy ban kháng chiến Nam-bộ và 
miền Nam Trunø-bộ). Cải cách chính quyền nhân dân 
ở địa phương và thanh trừng những phần tử xấu trong 
ủy ban nhân dân địa phương và cải cách lối làm việc 
của những ủy ban ấy. 

11. Về piệc kháng chiến: hiện nay ở Nam-bộ và miền 
Nam Trung-bộ, giặc Pháp chiếm được nhiều tỉnh ly, 
nhưng ta vẫn làm chủ thôn quê. Trải lại ở Lào: mấy 
thành phố lớn như Viên-chăn, Tha-khét, Sa-vẫn, Xiêng- 
khoảng, Sầm-nưa, Sê-pôn, v.v. vẫn do quân Lào có 
quân Việt-nam giúp sức làm chủ. Còn ở thôn quê, quân 
Pháp vẫn có thề hoành hành. Ở Nam-bộ và miền Nam 
Trung-bộ, quân ta bao vây quàn Pháp ở các thành thị; 
trái lại ở Lào, quân Pháp thỉnh thoảng lại bao vây 
quân ta ở các thành thị. 


Vậy nhiệm vụ chiến thuật của ta ở Nam-bộ và miền 
Nam Trung-bộ là cắt đứt liên lạc giữa các thành phố 
đã lọt vào tay địch, phong tỏa những thành phố ấy về 
kinh tế, bao vây về chỉnh trị, nhiều loạn về quân sự. 
Còn ở Lào, thì nhiệm vụ chiến thuật là phải tăng gia công 
Điệc 0ỗö trang tuyên truyền ận động quần chúng nhân 
dân Lào ở thôn quê làm cho mặt trận thống nhất kháng 
Pháp của Lào— Việt lan rộng và chiến tranh du kích nầu 
nở ở thôn quê, đăng bao vây lại quàn Pháp ở những nơi 
sảo huyệt của chúnz và quét sạch chúng ra khỏi đất Lào. 
Còn ở Miên thì phải thành lập ra liên quân Miễn — Việt 
và làm cho chiến tranh du kích lan rộng trên đắt Miễn. 
- Phải áp dụng chiến tranh du kích đến triệt đề và cô 
động nhân dân thi hành bất hợp tác ở các thành thị quân 
địch làm chủ và thi hành «nhà khỏng đồng vắng » nếu 
quân địch tràn về quê, Điều cốt tử là phải giữ vững 
liên lạc ở các chiến khu đề thống nhất chỉ huy. Nơi nào 
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rút khỏi thành thị thì quân ta phải chọn đóng ở những 
địa điềm chiến lược lợi hại : tiến có thể đánh, lui có thể 
giữ. Các vùng chiến tranh chưa lan đến cũng phải chuần 
bị đối phó khi tiến, khi lui. Kế hoạch tiến công cũng 
như kế hoạch rút lui phải hết sức chu đáo (phòng thủ 
mọi mặt : địa điềm, cán bộ, lương thực, thuốc men, quần 
áo, võ khí, vật liệu, v.v.). 


12. Về mặt chống nạn đói : phải đề phòng nạn đói cuối 
năm nay và sang đầu năm sau sẽ hết sức trầm trọng ở 
miền Bắc Đông-dương. Ngay lúc này một số khá đông 
đồng đào Bắc-bộ đã đói rồi. Công việc cứu đói cũng cần 
như việc đánh giặc. 


Vậy các đảng bộ hãy thì hành gấp rút những phương 
pháp dưới đây : khuyến nông làm cho tả điền uà địa chủ 
nhân nhượng nhau đề tiếp tục cày cấy như thường, thực 
hành khầu hiệu không bỏ một thước đất hoang », tồ 
chức tiếp tế, thực hành khẩu hiệu « nhường cơm sẻ áo › 
của Hồ Chủ tịch. Về phần chính phủ, phải lo nhập cảng 
nuũ cốc. Những còng việc trên đây muốn có kết quả, 
các đồng chỉ phải hết sức vận động từng lớp Rếh hào, 
địa chủ tham gia. 


13. Về piệc tồng tuuồn cử sắp tới : phải xúc tiến việc sửa 
soạn tổng tuyển cử và mỗi tỉnh phải đặt ngay một số tên 
những người ứng cử đẻ kịp cồ động bầu. Nguyên tắc 
đặt: số đẳng viên 1/3, số người của các đoàn thể trong 
Mặt trận Việt-minh 1/3 và số người ngoài mặt trận 1/3 
(song tỉnh nào thế lực các đảng phái đối lập mạnh thì 
số đảng viên ra ứng cử có thể thêm lên). Những phần 
tử cộng sản hay nưười Việt-minh không đứng danh 
nghĩa đoàn thề mình ra ứng cử, mà chỉ đứng danh 
nghĩa công dân ra ứng cử dẻ chứng tỏ mình không 
giành giật ảnh hưởng hay thế lực cho đẳng phái mình 
mà chỉ có mục dich cứu nước, và mình được trúng cử 

: 
16 


QP Q9P-!q 
— 12-1u-9”J nụd qu1q2 
uy 8uọq 
IỘH 0Ụ2 A HqUỊN J2 


QH tqd quịq) eụo 
dÿqq — 1Š!A 


§[ 6S 


II đệi — ỔÄưy uỏtw uợA 21411 
ureu-‡Ö1A uợs đưỏ') đượ( 1s goÍ1J 
_ HNỊH2 HNỊIđG 


ỌP-I1 — ua 
-tu-#I nụd quIq› 
_—_ WV Øđưọq 
IÔH tn2 qu1j q2 
9H nqd qutq? en2 
dẹqd — 13!A 


IS UỊ 


`4? 


“ 


2 
œ% 


`4 


Iilzed by Cc Ô. @€C 


Dig 


Digitized by Á Oosle 


là vì quốc dân yêu chuộng và tin cậy thật... Phải đưa - 
những người đã ở trong ủy ban nhân dân có năng lực 
hành chinh ra ứng cử, còn những người bất lực và 
thiếu tư cách thì cho nghỉ đề làm việc khác. Cần giới 
thiệu những vị thân hào có tài, có đức ra ứng cử, và 
cũng đứng chung một số quốc gia liên hiệp với các 
người ứng cử của Việt-minh (chỗ nào không có lực 
lượng phần động tranh giành thì không cần giới thiệu 
sồ riêng). | 

Các đồng chí thân mến, 

Chúng ta đang gặp nhiều khó khăn trở ngại trên 
bước đường tranh đấu giành độc lập cho Tô quốc. 
Nhưng nhất định trào lưu thế giới và tình hình trong 
nước sẽ biến chuyền thuận tiện cho ta. Cách mạng 
chưa hoàn thành, phải ráng sức hơn nữa. Nhất định 
chúng ta sẽ thẳng. 

Toàn dân đoàn kết ! 

Chống Pháp xâm lược Ì 

Giữ vững chính quyền! 

Việt-nam dân chủ cộng hòa muôn năm! 

Đông-dương độc lập muôn năm Ì 


- 


BAN GHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 
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CHỈ THỊ HÒA ĐỀ TIẾN 


của Ban thường vụ Trung ương Đảng 
Ngày 9 tháng 3 năm 1946 


I[— HIÍSP ĐỊNH SƠ BỘ: VIỆT — PHÁP 


Nuày 6-3-1916, Chính phủ ta đã ký với đại biều Pháp 
ở llà-nội bản Hiệp định sơ bộ (Convention preliminais 
re) gồm có 3 khoản dại khải như đưới đây: 

a) Nước Pháp công nhận nước Cộng hòa đân chủ 
Việt-nam là một nước tr do có ð Rỳ, dứng trong Liên 
bang Dông-dương và Khối liên hiệp Pháp. 

b) Nước Việt-nam thuận đồ quân đội Pháp vào Bắc 
Việt-nam thay quản đọi Tâầu Tưởng, hạn quản Pháp 
đóng ở Đông-đương không quá ð năm, 

€) Hai bên đình chiến đề mở cuộc đàm phán chính 
thức và tronø khí đàm phán, quần hai bèn đóng đâu 
vẫn cứ đón dắy. 

Như thế là nhờ sự chiến đấu anh đũng của chúng ta 
trong mấy năm này, nhất là trong mấy tháng kháng 
chiến gìn đày và nhờ tỉnh thần yêu chuộng; tự do, chỉnh 
nghĩa của nhàn đân Pháp, Chính phú Pháp đã phải công 
nhận quyền tự chủ và sự thống nhất quốc gia của ta. 
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Hiệp định Việt-Pháp có được là vì nước Việt-nam mới 
có lực lượng chiến đấu mới và nước Pháp mới cũng 
có tỉnh thần tự đo mới. 

Chúng ta hòa với Pháp đề: 

1. Tránh Ìình thế bất lợi : phải cô lập chiến đấu cùng 
một lúc với nhiều lực lượng phản động (thực đân Pháp, 
Tầu trắng, bọn phần cách mạng trong nước), chúng sẽ 
đúc thành một khối và bọn đế quốc Anh, Mỹ giúp sức 
đề đánh ta trong khi các lực lượng hòa bình, tự do và 
tiến bộ trên thế giới (như Liên-xô, phong trào cộng sản 
ở Trung-quốc và Pháp, cách mạng thuộc địa) chưa thẻ 
trực liếp giúp ta được. 

-2. Bảo toàn thực lực, giành lấy giày phút nghỉ ngơi 
và củng cố vị trí mới chiếm dược, chấn chỉnh đội ngũ 
cách mạng, bồ sung cán bộ, bồi dưỡng và củng cố phong 
trào, tóm lại đề chuần bị đầy đủ, nhằm cơ hội tốt tiến 
lên giai đoạn cách mạng mới. 

4 Do Hiệp định ngày 6-3-1916, nước Pháp chưa chịu 
nhận Đông-dương hoàn toàn độc lập ngay, nhưng cũng 
không giữ chủ trương lạc hậu của Chinh phủ De 
Gaulle trước đây chỉ nhận cho Đông-dương tự trị theo 
bản tuyên bố ngày 24-3 năm ngoài. _ 

Thật thế, nước Pháp nhận nước Việt-nam là một nước 
tự do (Etat libre) có Chính phủ tự chủ (Selft Gouyerne- 

ment), có nghị viện, có quân đội và tài chính riêng; v.V.. 

Còn hai nước nhỏ trong Đông-dương như Ai-lao thì 

nước Pháp chưa bàn đến và Cao-miên thì đã tuyên bố 

nhận quyền tự trị rồi. 

—_ Tóm lại, 3 nước trong Liên bang Dông-đương không 

thể trở lại chế độ thuộc địa như trước chiến trẦnh nữa, 

»„ nhưng cũng chưa được độc lập: nghĩa là hoặc được tự 
trị (như Cao-miên) hoặc được hưởng một chế độ rộng 
rải hơn tự trị (như Việt-nam). 
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- Song Hiệp định sơ bộ ngày 6-3-1946 chỉ là bước đầu. 
Cuộc đàm phán sẽ tiếp tục, lấy bản Hiệp định sơ bộ làm 
nền tẳng. Nhiệm vụ của chúng ta là làm hậu thuẫn cho 
Chính phủ trong cuộc đàm phản chính thức nay mai. 


é 


_ H — CHUYỀN HƯỚNG MỚI VỀ CHIẾN THUẬT 


Sau bản Hiệp định sơ bộ Việt Pháp, Đông-dương 
chưa được hoàn toàn độc lập, cho nên cuộc cách mạng 
dân tộc giải phóng Đông-dương chưa hoàn thành. Mục 
đích của giai cấp tiên phong — giai cấp công nhân — ở 
Đông-dương trong giai đoạn này vẫn là hoàn toàn giải 
phóng cho Tổ quốc, thống nhất dân tộc, hoàn thành và 
củng cố chế độ cộng hòa dân chủ. Muốn hoàn toàn giải 


-_ phóng cho Tô quốc phải chống chủ nghĩa thực dân. . - 


Song lúc này chính thực dân Pháp đã bỏ tham vọng đô 
hộ ta như trước và nhận nguyên tắc tự chủ và thống 
_ nhất đân tộc của ta. Kể thù cụ thê trước mắt ta lúc này 
là bọn phản động Pháp (La réaction francaise) nghĩa 
là bộ phận để quốc phát-xit Pháp oòn sót lại. Bọn này 
ở Pháp đang đùng nhiều cách ngăn cần phong trào tân 
dân chủ ở Pháp và liên lạc với phe phản động Ảnh, Mỹ 
bao vày Liên-xô, và ở Đông-dương chúng định đặt lại 
nền thống trị của chủ nghĩa đế quốc Pháp lên cồ dân 
tộc ta như cũ, phả sự thống nhất dân tộc của ta và 
ngăn cần cuộc tranh đấu của ta giành hoàn toàn độc lập. 


Bởi vậy Mặt trận dân tộc thống nhất chống thực dân. 


Pháp xâm lược phải đồi thành Xfặt trận dân tộc thống 
nhất chống phản động Pháp, giành độc lập hoàn toàn. 
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_— 


Sau khi ký bản Hiệp định sơ bộ với Pháp, phải xem 
xét lại những khẩu hiệu tuyên truyền cồ động, những 
hình thức tồ chức và tranh đấu, đặng kịp thời thay 

h đồi cho hợp với tình hình mới. 


Những khầu hiệu «kháng chiến» phải nhường chỗ 
cho khầu hiệu « kiến quốc». Khầu hiệu cohống 
thực dân Pháp xâm lược » phải nhường chỗ cho khầu. 
hiệu «liên hiệp bình đẳng với nước Pháp mới » .và 
« hai dân tộc Việt — Pháp liên hiệp lại chống bọn phản 
động Pháp », v.v.. _ 

Phải lợi dụng những khả năng mới và thành lập 
những tồ chức mới và sửa chữa điều lệ các hội cửu 
quốc cho thích hợp với hoàn cảnh mới đặng thu nạp 
đông đảo quần chúng vào Việt-minh, Ai-minh, v.v.. 

Cuộc tranh đấu về quân sự phải chuyền thành cuộc 
tranh đấu về chính trị, kinh tế và văn hóa (đành.rằng 
thực lực về quân sự vẫn phải duy trì và bồi đắp và 

¿- việc chuần bị quân sự đề phòng mọi bất trắc vẫn phải 
xúc tiến như thường) 


II — PHẢI LẦM GÌ SAU KHI RÝ BẢN 
HIỆP ĐỊNH SƠ BỘ 


Một chủ trương mới phải kèm theo những công tác 
mới. Muốn cho Hiệp định Việt — Pháp có kết quả, 
chúng ta phải làm tròn những nhiệm vụ dưởi đây: 

Thứ nhất: Khai hội, làm mít tỉnh, căn cứ vào bản - 
„© lình hình và chủ trương » (3-3-1946) mà giải thích 
cho mặt trận và cho quần chúng không tồ chức biểu 
rõ tại sao giảng hòa với Pháp trong những điều kiện 
của bản Hiệp định sơ bộ là đúng. 
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Và phải kiên quyết chống lại những xu hướng của 
quần chúng như sau này: 

a) Hậm hực vì nỗi đang bắn hay chưa được bắn thực 
dân Pháp mà đã phải hòa, hoặc không tin chủ trương ~ 
hòa với Pháp là đúng. Những xu hưởng này có thể 
xuất phát ở lòng yẻu nước chỉnh đáng nhưng nó nông 
nồi và rất dễ đầy người ta hành động vô nguyên tắc, 
vô chính phủ và dễ bi bọn phản động khiêu khích. 

b) Ngây thơ tưởng rằng Hiệp định Việt — Pháp đã 
làm cho dân tộc ta tránh được mọi khó khăn rồi. Xu 
hướng này làm cho ta lơ đãng, không chuần bị đối 
phỏ với mọi bất trắc, không sẵn sàng chiến đấu khi 
cần, nó làm cho dân ta có thê bị đánh bất thình linh 
nếu bọn thực dân Pháp giở giáo. 


Thứ nhì: Đề phòng thực đân Pháp bội ước, hoặc giải 
thích Hiệp định sơ bộ chệch đi, hoặc lợi dụng những: 
chỗ không dược chặt chế của bản Hiệp định ấy mà 
hành động theo ý muốn. Sau khi đồ bộ và đóng lại các" 
nơi căn cử rồi, rất có thê bọn thực dân Pháp quay ra 
kiếm chuyện tấn công ta đề lật đồ chính quyền nhân. 
đân, cho bọn bù nhìn Việt gian thân Pháp lên thay. 
Bởi vậy, vẫn phải tiếp tục chuần bị những việc kháng 
chiến lâu dài, nhưng phải làm kin đáo đề tránh mọi sự 
hiệu lầm giữa ta và Pháp. 

Nơi nào quân Pháp đến đóng thì nên giữ thái độ bình 
tĩnh, nhã nhặn đối với lính Pháp và tồ chức ủy ban 
liên lạc giữ việc giao thiệp, nhưng đồng thời phải gia 
khần việc vận động lính Pháp và quần chúng địa 
phương đề mọt mặt kéo linh Pháp về ảnh hưởng của 
mình và một mặt bao vảy quân đội Pháp bằng một vòng 
vảy Việt-minh mạnh mẽ. 


Thứ ba: Đối với Tầu Tưởng cho khéo, Sau hẳn Hiệp 
« %». s : * 1X» Me hd °s.e ° ^P 
định 6-3-1916, Tau Tương CÓ cam giác giÒng như quyền 
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lợi của mình ở Đỏnu-đương không dược đảm bảo, mặc 
dầu Chính phủ ta đã tô ý tiếp nhận những khoản trong 
ban Hiệp ước lloa — Pháp ngày 1-3-19-16 quan hệ tới Việt- 
nam, Cho nẻn quân Tầu Tướng; chịye kéo dài thời gian 
đóng ở Đông-dương và do đó chực biến Đông-dương 
thành một xứ bị quốc tế quản trị. 

Thứ tư: Chống lại những hành động của các đẳng 
phải phản động. Bọn chúng phần tuyên truyền Hiệp 
định Việt — Pháp dễ phỉnh dân gày ra những cuộc lộn 
xộn đề ly gián ta, Tầu Tưởng và Pháp hòng phá Hiệp 
định Việt — Pháp, cho thực dân Pháp nhữngz cở đẻ lấn 
bước đối với ta hoặc xi xóa nhữnz diều dã ký với ta. 

Đối với các phải thần Tâu Tưởngz, phải nhân lúc chủng 
hoang mang vì cảm thấy sắp bị Tầu Tưởng bỏ rơi và 
lập trường của chúng lunø lay sau khi bản Hiệp định 
Việt — Pháp đä ký mà chia rể nội bộ chúnøz, kéo lấy 
những phần tử trunự thực nhầm theo chúng về phe ta, 
chỉ cho quần chúng thấy bọn lãnh tụ «Việt-nam quốc 
dân đảng» chẳng qua là mọt bọn cơ hội đê hèn vì 
chúng chỉ biết vâng lệnh nước nuoài và đặt quyền lợi 
riêng lên trên quyền lợi đàn tộc. 

Hiện nay bọn Nguyễn Hải Thần đang cùng phái Tầu 
trắng phản động nhất ở Việt-nam, âm mưu một cuộc 
phân liệt chia cắt đất nước Việt-nam hay «dào chính ». 
Phải đề phòng mọi hành động của chúng và bóc trần 
thủ đoạn hại nước của chúnu cho nhân dân hiểu. 


Còn bọn Việt gian thân Pháp thì có thề nhân cơ hội 
ta hòa với Pháp mà nóc đầu dày, hành động bán nước 
cho thực dân Pháp, ngắm ngầm giúp thực dấn Pháp 
phá cách mạng, trì hoän cuộc giành độc lập hoàn toàn 
của ta; chúng ta phải tìm hết cách ngắn ngừa chúng 
làm hại cách mạng, 
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VẤN ĐỀ NỘI BỘ ' 


Muốn làm tròn những nhiệm vụ trên đây, phải lợi 
dụng triệt đề lúc giảng hòa với Pháp mà nối lại các dây 
liên lạc các xứ (Trung, Nam, Bắc) và các bạn (Việt, 
Miên, Lào) cho chặt chẽ, đào tạo cán bộ phát triền cơ 
sở quần chúng củng cố phong trào. 

Chủ ý mấy việc này : 

a) Bài trừ mọi chủ trương hành động của các cán bộ, 
có tính cách khiêu khích, chia rẽ ta với Tầu Tưởng và 
ta với Pháp: làm khó dễ cho Chính phủ, phá công cuộc 
ngoại giao giữa ta và Tầu Tưởng, Pháp,-phá chính sách 
của đoàn thề. | | 

b) Bài trừ những xu.hướởng bỉ quan cho rằng Hiệp 
định này chỉ là một thủ đoạn tạm thời hòa hoãn chử . 
chẳng có kết quả gì và ta ký với Pháp là vì không có đủ 
điều kiện đánh nên phải hàng Pháp, hoặc xu hướng 
quá lạc quan tưởng rằng hợp tác với nước Pháp tân 
dân chủ là xong cả, bọn TỤC dân Pháp sẽ không làm 
gì được v.v.. 

©) Đặc biệt chú ý đào tạo cán bộ chính trị và quân 
sự để lãnh đạo phong trào mới và điều khiên đạo quân 
một vạn do ta mở như «phụ khoản » của Hiệp định 
đã nói. 

đ) Phát triền và kiện toàn các tồ chức của Đảng. Đề 
phòng bọn khiêu khích tay sai của Pháp chui vào Đẳng 
đề phá hoại. 

đ) Ra sức tuyên truyền và gây cơ sở đẳng trong đám 
người Pháp ở Đông-dương. Đồng thời mật thiết liên lạc 
với những phần tử hay đoàn thể cấp tiến Pháp ở Đông- 
dương và ở Pháp. 

e) Mở rộng sự hoạt động của « Hội nghiên cứu chủ 
nghĩa Mác ở Đông-dương» đề thu hút dông đảo quần 
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chúng về ảnh hưởng Đảng và xúc tiến việc tranh đấu 
chống «chủ nghĩa Các Mác cải lương » hay «chủ nghĩa 
cộng sản thuộc địa » và «chủ nghĩa cơ hội › của những | 

- phần tử « cộng sản một mùa » hay những phần tử xã 
hội dân chủ Pháp ở Đông-dương. 


ĐỐI VỚI NAM BỘ 


Bọn thực dân Pháp đối với vấn đề Nam-bộ có 3 
dä tâm:: 

1. Chúng cho rằng bản Hiệp định sơ bô Việt — pháp 
chỉ áp dụng một phần lớn cho Trung-bô, Bắc-bộ, còn 
Nam-bộ thì chúng coi như là một việc đã rồi, quân 
Việt-nam ở đó chỉ nên mau «quy thuận ›» và hưởng hòa 
bình đưới quyền người Pháp, không nên yêu sách gì 

«- hơn nữa. 


2. Chúng bằng lòng trưng cầu ý kiến nhân dân Nam- 
bộ xem tán thành chế độ nào, nhưng trước khi trưng. 
cầu ý kiến như thế, chúng muốn giành thời gian củng 
cố lực lượng khiến cho cuộc trưng cầu ÿ kiến sau này 
mất tính cách tự do. 

3. Chúng muốn lợi dụng tình hình không rõ rệt trước 
khi ký Hiệp định đình chiến được thực tế thi hành : 
trong Nam-bộ, mà lấn bước về quân sự và tiến công 
về chính trị, khiến cho đồng bào ta trong đó chán nắn 
đề tiện cho bọn phản cách mạng (phái tự trị của đốc-tờ 
Thịnh, đệ tam sư đoàn của Nguyễn Hòa Hiệp, v.v.) và 
bọn cải lương (phái €Duy tân» của đốc-tờ Tùng) gây 

e thêm thế lực trong quần chúng. 

Một mặt chúng ta phải đòi bọn Pháp thi hành ngay 

Hiệp định đình chiến và phải thừa nhận quyền hợp 
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pháp của Việt-minh trong các thành phố ở Nam-bộ do 
quân Pháp đỏng trong khi chờ đợi hiệp ước chính thức 
giữa ta và Pháp. Một mặt phải lợi dụng những phút 
nghỉ ngơi mà bí mật phái cán bộ vào các thành phố dc--. 
Pháp đóng đề gây một phong trào mạnh mẽ đòi thống 
nhất với Trung, Bắc-bộ. Đồng thời phải giải thích ráo 
riết cho đồng bào Nam-bộ và các chiến sĩ ngoài mặt 
trận nhận rõ chiến thuật « Hòa đề tiến» của ta và vui 
lòng theo kỷ luật phục tùng Chính phủ do Hồ Chủ tịch 
lãph đạo. 


VẤN ĐỀ AI LAO 


Mặc dầu Việt-nam đã ký kết với Pháp, Liên quân Lào— 
Việt vẫn chiến đấu hăng hải, những cuộc chiến đấu anh 
dũng ấy rõ ràng bị cò độc. Vậy chúng ta chủ trương. 
Chính phủ Việt-nam đứng làm trung gian đề nghị với ` 
Pháp mở cuộc đàm phán thẳng với các nhà lãnh tụ 
phong trào giành độc lập ở Lào đề mau đi đến chỗ kết 
thúc chiến tranh ở Lào với những điều kiện có lợi cho 
dân tộc Lào. 

Các đồng chỉ! 

Tôồ quốc đang gặp những bước khỏ khăn. Nhưng con 
thuyền qách mạnz đang luồn những mỏm đá ghềnh đề 
lướt tới. Chúng ta « hỏa » với nước Pháp đề giành lấy 
thời gian, bảo toàn thực lực, giữ vững lập trường đặng 
mau iiến tới độc lập hoàn toàn. 


Quuết thẳng 


Ngày 9 thang 3 năm 1946 
BAN THƯỜNG VỤ TRUNG ƯƠNG 
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PHỤ LỤC 


HIỆP ĐỊNH PHÁP_— VIỆT 
(Ký ngày 6-3-1946 tại Hà-nội) 


HIỆP ĐỊNH SƠ BỘ 


Kỷ giữa 2 cấp cao sau đây: 

Một bên là Chính phủ Cộng hòa Pháp do ông Sainteny, 
người thay mặt và có ủy nhiệm chính thức của thủy 
sư đô đốc Georges Thierre d?Argenlieu, thượng sử Pháp 
thụ nhiệm ủy quyền của Chính phủ Còng hòa Pháp làm 
đại biểu. | 

Một bên là Chính phủ Cộng hòa Việt-nam do cụ Chủ 
tịch Hồ Chỉ Minh và ông đặc ủy viên của Hội đồng các 
bộ trưởng Vũ Hồng Khanh làm đại biêu. 

Hai bên đã thỏa thuận về các khoản sau đây : 

1. Chỉnh phủ Pháp công nhận nước Việt-nam dân chủ 
cộng hòa là một quốc gia tự do có chính phủ của 
mình, nghị viện của mình, quân đội của mình, tài chỉnh 
của mình và là một phần tử trong Liên bang Đông- 
dương và trong khối Liên hiệp Pháp. 

Về việc hợp nhất ba kỳ. Chính phủ Pháp cam đoan 
thừa nhận những quyết định của nhân dàn trực tiếp 
phán quyết. 

2. Chính phủ Việt-nam tuyên bố sẵn sàng thân thiện 
tiếp đón quân dội Pháp khi quân dội ấy chiếu theo 
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các hiệp định quốc tế đến thay thế quân đội Trung- 
hoa. Một hiệp định phụ khoản đính theo Hiệp định sơ 
bộ này sể định rõ cách thức thi hành công việc thay 
thế ấy. 

3. Các điều khoản kề trên sẽ được tức khắc thi hành 
sau khi ký hiệp định. Hai chính phủ lập tức quyết định 
mọi phương sách cần thiết đề đình chỉ ngay cuộc xung 
„ đột, đề giữ nguyên quân đội hai bên tại vị trí hiện thời 
và đề gây một bầu không khi êm dịu cần thiết cho việc 
mở ngay cuộc điều đình thân thiện và thành thực. 

Trong các điều ấy sẽ bàn về: 

a) Những liên lạc ngoại giao của Việt-nam với nước 
ngoài. 

b) Chế độ tương lai của Đông-đương. 

©) Những quyền lợi kinh tế và văn hóa của Pháp ở 
Việt-nam. 

Các thành phố Hà-nội, Sài-gòn hoặc Pa-ri có thể 
được chọn làm nơi hội họp cuộc hội nghị. 


Làm tại Hà-nội, ngày 6-3-1946 
Ký tên: 


HỒ CHÍ MINH, VŨ HỒNG KHANH, 
SAINTENY 


PHỤ KHOẢN ĐÍNH THEO HIỆP ĐỊNH SƠ BỘ 
CỦA CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA PHÁP VÀ 
CHÍNH PHỦ VIỆT-NAM : 


Hai chỉnh phủ kề trong bản Hiệp định sơ bộ đã thổa 
thuận các khoản sau đây : 
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1. Những lực lượng quân bị thay thể quân đội Trung- 
hoa sẽ gồm. CÓ :? 


a) 10.000 quân đội Việt-nam với các sĩ quan Việt-nam 
thuộc quyền của các nhà chức trách quân sự Việt-nam. 


b) 15.000 quân Pháp, trong số đó đã kề số linh Pháp . 
hiện nay đã đóng trong cõi Việt-nam ở phia Bắc vĩ 
tuyến 16, 15.000 linh Pháp ấy phải là những người Pháp 
chỉnh tông, trừ những đội phụ trách canh phòng tù - 
binh Nhật-bản. Tông cộng các lực lượng kề trên sẽ đặt 
đưởi quyền của Tư lệnh Pháp do các đội quân Việt-nam 
cộng tác. Khi các quân đội Pháp đã đồ bộ, một hội nghị 
tham mưu gồm các đại biêu của Bộ tư lệnh Pháp và Bộ 
tư lệnh Việt-nam sẽ định rõ sự tiến triền, sự du nhập 
và cách sử dụng các đội quân Pháp và đội quân Việt- 
nam đã kẻ trên. Sẽ lận ra Ủy ban binh vụ Pháp — Việt 
ở tất cả các cấp quân đội đề chuyền việc liên lạc binh . 
sĩ Pháp và Việt-nam theo tỉnh thần cộng tác thân hữu. 

2. Những quân đội Pháp dùng đề thay thế quân đội 
Trung-hoa sẽ chia làm ba : 

a) Những đội phụ trách canh phòng tù binh Nhật-bắn, 
các đội này sẽ rút về Pháp ngay khi nào nhiệm vụ của 
họ đã xong, nghĩa là sau khi tù binh Nhật-bản đã được 
đem ra khỏi xứ này; dù sao thời hạn ấy không được 
quá 10 tháng. - 

b) Những quân đội cùng với đội quân Việt-nam phụ 
trách về việc công an và phòng vệ đất nước Việt-nam: 
Cứ mỗi năn 1 phần ỗ các đội quân sẽ về Pháp đề quân 
đội Việt-nam thay thế, Vậy trong 5 năm quân đội Việt- 
nam sẽ thay thể toàn bộ quân đội Pháp này. 

c) Những quân đội phụ trách phòng vệ các căn cứ hải 
và không quân: Thời hạn của nhiệm vụ giao cho quân 
đội Việt-nam của các đội này sẽ do các Hai hội nghị 
sau quyết dịnh. 


29 


3. Ở các nơi dồn trú có quân đội Pháp và quản đội 
Việt-nam đóng giử, những khu vực riêng biệt cho đôi 
bên sẽ được dịnh rõ. 

4. Chính phủ Pháp sẽ cam đoan không dùng các tù 
bình Nhật vào các mục đích quân sự. 


kàm tại Hà-nội, ngàp 6-3-1946 
Ký tên: 


HỒ CHÍ MINH, VŨ HỒNG HHANH, 
SAINTENY : 


TẠM ƯỚÓC VIỆT — P/!IẤP 
14-9-1946 


Khoản 1: Những kiều dân Việt ở Pháp, và những 
kiều dân Pháp ở Việt-nam đều được hưởng quyền tự 
đo cư trủ như người bản xử, và những quyền tự do tư 
tưởng, tự do dạy học, buôn bán, đi lại, nói chung là tất - 
cả các quyền tự do dàn chủ, 


Khoản 2: Những tài sản và xi nghiệp của người Pháp 
ở Việt-nam sẽ không phải chịu một chế độ khe khắt 
hơn chế độ dành cho tài sản và xí nghiệp của người 
V:ệt-nam, nhất là về phương điện thuế khóa và luật 
lao động. Đối lại, những tài sản và xỉ nghiệp của kiều 
đân Việt-nam tại các xứ trong khối Liên hiện Pháp 
quốc cũng sẽ được hưởng sự ngang hàng về chế độ 
như thể. Chế độ tài sẵn và xi nghiệp Pháp hiện có ở 
Việt-nam chỉ có thê thay đôi do sự thỏa thuận chung 
giửa nước Cộng hòa Pháp và nước Việt-nam dàn chủ 
cộng hòa. Tắt cả những tài sẵn Pháp đã bị Chỉnh phủ 
Việt-nam trưng dụng hoặc những tài sản mà tư nhân hoặc 
xi nghiệp Pháp bị nhà chức trách Việt-nam tước, sẽ trả - 
lại cho chủ nhân hay những nzười có quyền hưởng 
thụ. Sẽ cử ra một ủy ban Việt-Pháp Bội: định rõ cách 
thức hoàn lại. 


Khoản 3: Đề nối lại ngay từ giờ những mối liên lạc 
về văn hóa mà cả nước Pháp và nước Việt-nam đều 
muốn phát triển, những trường học Pháp các cấp sẽ 
được tự do mở trên đất Việt-nam, Những trường ấy sẽ 
theo chương trình học chính thức của Pháp, Một bản: 
¿hỏa hiệp riêng sẽ định rổ những trụ sở nào sẽ dành 
Kho những trường học ấy dùng. Những trường ấy sẽ 
_mở rộng cho cả học sinh Việt-nam. 
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Những kiều dân Pháp sẽ được tự do nghiên cứu 
khoa học và mở những viện khoa học trên đất 
Việt-nam. 

Những kiều dân Việt-nam cũng được hưởng đặc_ 
quyền ấy ô ở Pháp. Tài sản và địa vị pháp luật của viện 
Pasteur sẽ được khôi phục. Một ủy ban Việt — Pháp 
sẽ định điều kiện cho trường Viễn-đòng bác cỏ hoạt 
động trở lại. 

Khoản ý: Chinh phủ Việt-nam dân chủ cộng hòa sẽ 
dùng đến người Pháp trước nhất mỗi khi cần người 
cố vấn hoặc chuyên môn. Chỉ khi nào nước Pháp không 
cung cấp được nhân viên mà Chính phủ Việt-nam 
cần đến thì đặc quyên trên đây của Pháp mới thôi 
thỉ hành. 

Khoản 5: Ngay sau khi giải quyết vấn đề điều hòa 
tiền tệ hiện thời, sẽ chỉ có một thứ tiền duy nhất tiêu ' 
dùng trong những xử thuộc quyền Chính phủ Việt-nam 
dân chủ cộng hòa và những xử khác ở Đông-dương. 
Tiền ấy là đồng bạc Đông-dương hiện nay do nhà Ngân ˆ' 
hàng Đông-dương phát X29 trong khi đợi một viện 
phát hành tiền tệ. Mọt ủy ban gồm có đại biều tất cả 
các nước hội viên của Liên bang Đông-dương sẽ nghiên 
cứu chế độ pháp lý của viện phát hành ấy. Ủy ban ấy 
lại có nhiệm vụ dung hợp tiền tệ và hối đoái đồng bạc 
Đông-dương thuộc về khối đồng Franec. 

Khoản 6: Nước Việt-nam cùng với các nước trong 
- Lien-bang họp thành một quan thuế đồng mỉnh. Vì vậy 
sẽ không có hàng rào quan thuế nào trong nội địa 
Liên-bang và thuế nhập cảng cùng xuất cảng ở mọi chỗ 
thuộc địa phận Đòng-dương sẽ dánh đều nhau. Một ủy 
ban dung hợp quan thuế và ngoại thương sẽ nghiên 
cứu những phương sách thỉ hành cần thiết và sắp đặt: 
việc tồ chức quan thuế Đông-dương ; ủy ban này có thể 
là ủy ban dung hợp tiền tệ, và hối đoái nói trên. 
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NÑhoän 7: Một ủy ban Việt — Pháp đề điều hỏa giao 
thông sẽ nghiên cứu những phương sách tái lập và cải 
thiện các đường giao thông giữa Việt-nam và các nước 
khác trong Liên bang Đông-dương và (tronzø khối Liên 
hiệp Pháp : đường vận tải bộ, thủy và hàng không, sự 
liên lạc bưu điện, điện thoại, điện tín và vô tuyến điện: 


Khoản 8: Trong khi chờ đợi Chỉnh phủ cộng hòa 
Pháp và Chinh phủ dân chủ cộng hòa Việt-nam ký kết 
một bản hiệp định dứt khoát giải quyết vấn đề ngoại 
giao của nước Việt-nam với ngoại quốc, một ủy ban 
chung Việt — Pháp sẽ ấn định việc đặt lãnh sự Việt- 
nam tại các nước lân bang và sự giao thiệp giữa nước 
Việt-nam với các lãnh sự ngoại quốc. 


Khoản 9: Vì muốn lập ngay ở Nam-bộ và Nam phần 
Trung-bộ một nền trật tự cần thiết cho các tự do, dân 
chủ được tự do phát triền, cho thương mại được phục 
hồi vì hiều rằng sự đình chỉ những hành động xung 
- - đột và võ lực của cả hai bên sẽ có ảnh hưởng tốt cho 
những việc nỏi trên, Chính phủ Pháp và Chính phủ 
Việt-nam dân chủ cộng hòa cùng ẩn định những phương 
sách sau đây : 


a) Hai bên sẽ đình chỉ hết mọi hành động xung đột 
và võ lực. 

b) Những hiệp định của hai Bộ tham mưu Pháp và 
Việt-nam sẽ định rõ điều kiện thi hành và kiểm soát 
những phương sách do hai bên cùng ấn định. 

©) Định rõ ràng nhữnz tù nhân hiện bị giam giữ vì 
lý do chính trị sẽ được phóng thích, trừ những người 
bị truy tố về những thường tội đại hình và tiều hình. 
Những tù nhân bị bắt trong các cuộc hành binh cũng 

* vậy. Nước Việt-nam bảo đảm sẽ không truy tố và sẽ 
không tha thử một hành động võ lực nào đổi với 
những người trung thành với nước Pháp. Đối lại, Chính 
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phủ Pháp bảo đảm sẽ không truy tố và sẽ không tha 
thứ một hành động võ lực nào đối với những người 
trung thành với nước Việt-nam. 
đ) Sự hưởng thụ những tự do dân chủ đã định trong 
khoản thứ nhất sẽ được hai bên bảo đảm lẫn cho nhau. 
e) Hai bên sẽ đình chỉ những sự tuyên truyền đối 
với nhau không được thân thiện. 


f) Chính phủ Pháp và Chính phủ dân chủ cộng hòa 
Việt-nam sẽ hợp tác đẻ những kiều đân các nước trước 
kia là thù địch không thể làm hại được nữa, 

ø) Một nhân vật do Chính phủ Việt-nam dân chủ cộng 
hòa chỉ đỉnh và được Chính phủ Pháp công nhận, sẽ 
được, ủy nhiệm bên vị thượng sử đề xếp đặt sự cộng 
tác cần thiết cho việc thị hành những điều thỏa 
thuận này. 


Khoản 10: Chỉnh phủ cộng hòa Pháp và Chính phủ 
Việt-nam dân chủ cộng hòa cùng tìm cách ký kết những 
bản thỏa thuận riêng về bất cứ vấn đề nào có thề thắt 
chặt dây liên lạc thân thiện và dọn đường cho một 
“hiệp ước chung dứt khoát. Theo mục dích ấy các cuộc 
đàm phản sẽ tiếp tục càng sớm càng hay và chậm nhất 
là vào tháng giỏng nắm 1941. 

Khoản 11: Bản thôa hiệp này ký làm hai bản. Tất cả 
các khoản sẽ bắt dầu thí hành từ 30 tháng 10 nắm 1946, 


TẠI SAO CUỘC ĐÀM PHÁN VIỆT, PHÁP 
Ở PHÔNG-TEN-BỜ-LÔ BỊ BỎ ĐỞ ? 


L.T.S: Bdi nàu đưa nhà ín, thì dược tín 1 giờ đém 
hôm 15-9-1946, Hồ Chủ tịch đã kú uới Chính phủ Pháp 
một bản «thỏa hiệp tạm thời». Nhưng đó không phải 
là kết quả trực tiếp của cuộc đàm phán Phông-ten-bờ-lô 
tiếp tục trở lại, mà là kết quả cuộc đàm phán giữa Bị- 
đôn, 3fu-tê, Hồ Chí Minh, cả ba yêu nhân đều muốn tìm 
một phương pháp tạm thời hòa hoãn cuộc giao thiệp 
Việt, Pháp, trong khichờ đợi một cuộc đàm phán chính 
thức mới. 

Bài nàu uẫn giữ nguyên giá trị của nó. Bởi àu chúng 
tôi xin đăng nguuên ăn đề các bạn đọc tham khảo. 


Ï — TẠI SAO HỘI NGHỊ PHÔNG-TEN-BỜ-LÔ 
BỊ BỎ DỞ? 


Sau khi cuộc đàm phán Việt — Pháp tạm đình ngày 
1-8-1946 vì thái độ khiếm nhã của thực dàn Pháp (vừa 
họp với ta ở Phông-ten-bờ-lô vừa họp với bù nhìn ở 
Đà-lạt) thì Hồ Chủ tịch trực tiếp thương thảo với Chính 
phủ Pháp đề hai bên mau họp lại. Nhưng vì thái độ 
ngoan cố, ích kỷ của thực dân Pháp, nên mặc đầu ta 
đã hết sức nhân nhượng, rốt cuộc quan điểm hai bẻn 
vẫn xa biệt nhau về những vấn đề cơ bản (Liên hiệp 
Pháp, Liên bang Đòng-dương, Nam-bộ, nhất là về Nam- 
bộ). Sau đó phái đoàn Pháp muốn ta ký với họ một 
bản hiệp định cục bộ về một vài vấn đồ như kinh tế, 
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tài chính, văn hóa, trong khi chờ một hiệp ước toàn 
thề về mọi vấn đề liên quan đến Việt-nam và Pháp. 
Trái lại ta muốn Pháp ký với ta một hiệp định tạm 
thời mới, ghi lấy những điềm hai bên đã đồng ý bất cử 
về kinh tế, tài chính, văn hóa hay về chính trị, quân sự, 
đồng thời hai bên hẹn với nhau mở lại cuộc đàm phán 
trong một thời gian gần đây. 

Chiều 10-9-1946, hai phái đoàn đại biều Việt — Pháp 
họp lại ở Phông-ten-bờ-lỏ. Phải đoàn Pháp đưa ra một 
bản dự thảo «hiệp định tạm thời», trong đó không 
những không ghi đủ mọi vấn đề hai bên đã đồng ý mà 
còn thêm những điều mà ta chưa đồng ý với họ. Rõ 
ràng họ cố ép ta ký một bản hiệp định tạm thời về cục 
bộ bất lợi cho ta. 

Thay mặt phái đoàn Việt-nam, ông Phạm Văn Đồng 
cự tuyệt không tán thành. Lập tức đoàn trưởng Pháp 
Mác .-. chủ tịch phiên họp, tuyên bố bế mạc. 
Hội nghị Phông-ten-bờ-lô vừa họp lại, đã gặp những 
khó khăn mới. 


II — SƠ LƯỢC VIỆC XÂY RA 


Sau đó, Pháp đồ tại ta, ta bảo tại Pháp. Nhưng đứng 
về khách quan mà xét, Hội nghị Phông-ten-bờ-lô thất 
bại chỉ vì thái độ ngoan cố ghê gớm của thực dân Pháp. 
Chúng không muốn tiếp tục đàm phán với ta lúc này đề: 

1. Lợi dụng tình thế tạm thời như bây giờ đặng tiếp 
tục thỉ hành một chính sách táo bạo hơn, chính sách 
lấn bước, chỉnh sách «việc đã röi» (hòng sau này có 
trở lại đàm phán và ký kết với ta thì lúc đó thế của 
chúng có thề mạnh hơn, và ta sẽ phải nhượng chúng 
nhiều hơn); 
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2. Đợi một tình thế mởi mà chúng hy vọng có lợi cho 
chúng, sau tông tuyên cử cuối năm nay ở Pháp (bởi vì 
nếu trong cuộc tông tuyên cử ấy, phái hữu thắng thì 
chúng sẽ thi hành một chính sách phản động hơn với 
Việt-nam); 

3. Chờ Quốc hội Pháp quy định chế độ khối Liên 
hiệp Pháp ra sao đã (nghĩa là chúng hy vọng kéo đa 
số trong Quốc hội biều quyết một chế độ không được 
dân chủ cho khối Liên hiệp Pháp đẻ buộc ta, chứ không 
muốn cuộc đàm phán Việt — Pháp Liếp tục và ảnh hưởng 
đến công việc của Quốc hội). 

Chủ ý rằng: tronø hàng thực dân Pháp, cũng có bọn 
muốn ký phắt với ta một hiệp ước chính thức, mau kết 
thúc tình trạng bất an này đề có thê trở lại làm ăn phát 
tài; nhưng bọn phản động Pháp không muốn thế. Đờ 
Gôn và Hê-ri-ô lên tiếng về vấn đề khối Liên hiệp Pháp, 
trong khi Hồ Chủ tịch và Chinh phủ Pháp tiếp tục trao 
đồi ý kiến về cuộc đàm phán Việt — Pháp, đã chứng tổ 
gì? Chứng tỏ rằng bọn phẳn động quốc tế khuyến khích 
và xúi đầy không muốn cho Chính phủ Pháp nhân 
nhượng với ta, mặc dầu Hồ Chủ tịch và phái đoàn ta 
đã ráng hết sức đi đến chỗ Việt — Pháp thỏa thuận và 
mặc dầu dân tộc Pháp hiều ta và thân thiện với ta hơn. 

Nguyên nhân sâu xa làm cho Hội nghị Phông-ten-bờ- 
lô thất bại là thuộc về phia người Pháp, không thuộc 
về ta. 


II — SAU HỘI NGHỊ PHÔNG-TEN-BỜ-LÔ BỊ BỒ DỠ, 
CUỘC BANG GIAO VIỆT — PHÁP SẺ RA SAO? 


Đánh hay hòa? lung tung hay giẳng co ? Nhiều người 
hỏi như thế khi được tin Hội nuhj Phỏnz-ten-bờ-lò bị 
đình hẳn, xin trả lời: Trước hết nên nhớ rằng Hội 
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nghị Phông-ten-bờ-lô bị đình hẳn không có nghĩa là toàn 
bộ cuộc banz giao Việt — Pháp bị thất bại; Phông-ten- 
bờ-lô bị bỏ dỡ chứ không phải toàn bộ cuộc đàm phán 
Việt — Pháp phá liệt. Rồi đây rất có thể ta và Pháp mở 
cuộc đàm phán khác (như phái đoàn Pháp đề nghị vào 
tháng giêng năm tới), đề đi đến một hiệp ước Việt — 
Pháp chính thức, nếu một mặt dân tộc ta đoàn kết, 
phấn đấu mạnh; một mặt nhân dân Pháp, các lực 
lượng dân chủ Pháp làm cho bọn thực dân trở nên 
biết điều hơn, và do phong trào hòa bình, dân chủ trên 
thế giới phát triền mạnh mẽ, tình hình quốc tế trở nên 
hòa hoãn có lợi, có lợi cho cuộc bang giao Việt — Pháp. 
Nhưng nếu dân tộc ta không đoàn kết chặt chẽ, không 
phần đấu quyết liệt, nếu nhân dân Pháp, nếu lực lượng 
đàn chủ, tiến bộ bên Pháp không tỉnh táo, và nếu tình 
hình quốc tế trở nên nghiêm trọng, thì cuộc bang giao 
giữa ta và Pháp cũng có thể phá liệt hẳn. Và lúc đó, hai 
bên chỉ còn một phương pháp quân sự đề xử trí với 
nhau mà thôi. 

Trong thời kỳ quá độ và tạm thời này, sự quan hệ 
giữa ta và Pháp vẫn do Hiệp định sơ bộ 6-3-1946 quy 
định, vẫn lấy đó làm nền tẳng. Hai bên vẫn tạm hợp 
tác, tạm sống chung đề chờ dịp tốt hơn. Nhưng (ạm 
Lhời hay sinh ra lợi dụng. Bởi vậy, phần đông thực dân 
Pháp có thể nhân tình thế tạm thời mà khiêu khích, 
kiếm chuyện, lấn bước mạnh hơn về kinh tế, tài chỉnh 
cũng như về quân sự, chỉnh trị hay văn hóa. Nếu thực 
dân Pháp không thay đồi thái độ, tự ý đình chiến, tuân 
theo lIiệp định sơ bộ 6-3-1926 thì ta và Pháp vẫn cứ 
chiến tranh bộ phận, vẫn cứ giằng co như biện nay. 
Nhưng nếu nội bộ dân tộc ta rời rạc hay tình hình bên . 
Pháp và quốc tế biến chuyên không lợi thì chiến tranh 
cục hộ cũng có thê lan tràn ra toàn quốca 
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IV — PHẢI LÀM GÌ BÂY GIỜ? 


Trước hết phải giải thích rõ nguyên nhân thất bại 
của Hội nghị Phỏ nơ-ten-bờ-lô đề bóc trần âm mưu gian 
của phản động thực dân Pháp trước dư luận và kêu 
gọi nhân dân chống lại chúnø, đả phá mọi thái độ hoài 
nghỉ ; củng cố lòng tin của nhân dân đối với Hồ Chủ 
tịch và phái đoàn Chính phủ. Đả phá quan niệm của 
bọn dao động, bị quan hay cơ hội, khiêu khích cho 
rằng chính sách ngoại giao của Hồ Chủ tịch và của 
Chính phủ không đúng, Hiệp định sơ bộ 6-3-1946 là 
sai v.v.. Phải làm cho nhân dân nhận rổ và nhớ rằng: 
chính sách ngoại giao thẳng hay bại phần lớn ở ta, ở 
sức đoàn kết phấn đấu của ta, chứ không phải ở «lòng 
tốt» hay ở «sự thành thật » của thực dân Pháp. Hô hào 
' nhân dân đoàn kết chặt chẽ và rộng rãi trong Hội hiên 
hiệp quốc dân Việt-nam, khép chặt hàng ngũ chung 
quanh Chính phủ và Hồ Chủ tịch sẵn sàng đổi phó với 
bất cử một sự bất trắc nào. 

Chuẩn bị mọi mặt đề phá tan mưu mô phẳn Hiệp định 
sơ bộ, mưu mò lấn bước của thực dân Pháp, đề phòng 
phản động Pháp và Việt gian khiêu khích. Nhưng nếu 
phải đánh toàn thê thì tức thời có thê cho thực đàn phần 
động Pháp những đòn chỉ tử; có thể chống nhau với 
chúng lâu dài, kỳ cho chủng suy nhược, bại liệt, phải 
thừa nhận nước Việt-nam độc lập và thống nhất mới 
thôi, kỳ cho nhân dàn Pháp can thiệp mạnh mẽ bắt 
thực dân Pháp «trở về với lẽ phải ». 

Sonzg càng kiên quyết chống phản động thực dân 
Pháp bao nhiêu, càng phải tắnz gia việc vận động liên 
mỉnh với nhân dàn Pháp, với những người Pháp thành 
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thực dân chủ và tiến bộ bấy nhiêu. Chống khuynh hướng 
bài Pháp tầm thường, chống khuynh hướng vị chủng 
hẹp hòi, cô độc, chỉ lợi cho thực đân Pháp, đề chia rẽ 
và áp bức các dân tộc. 


V — ĐOÀN KẾT, TIN TƯỞNG, PHẤN ĐẤU 


Việc đi Pháp của Hồ Chủ tịch và phái đoàn Chính phủ 
lần này tuy không đạt được mục đích ký một hiệp ước 
chính thức và toàn thể với thực dân Pháp, nhưng đã 
mang lại cho ta một kết quả tốt đẹp ; làm cho nhân dân 
Pháp hiều ta và ủng hộ ta hơn; làm chọ dư luận quốc tế 
chủ ý đến Việt-nam và hiều sự hy sinh phấn đấu và 
nguyện vọng tha thiết của dân tộc Việt-nam. Tuy về kinh 
tế, về luật pháp, nước Cộng hòa dân chủ Việt-nam chưa 
cỏ địa vị gì trên trường quốc tế, nhưng về tinh thần nó 
đã là một sự thật hiện nhiên rồi. Không một mưu mô 
hung hẩn hay thâm độc nào của bọn phản động thực 
dân Pháp có thể chia rễ đân ta và đân Pháp, hoặc xóa 
bỏ nước Việt-nam mới trên bản đồ thế giới. 

Dân tộc Việt-nam ngày nay khác với dân tộc Việt. 
nam trước đại chiến; dân tộc Pháp hôm nay cũng không 
giống như dân tộc Pháp hôm qua; để quốc Pháp bây 
giờ không còn được như đế quốc Pháp khi trước nữa; 
tỉnh hình thế giới sau cuộc chiến tranh này khác hẳn 
với tình hình thế giới sau cuộc chiến tranh 1914—1918. 
Cho nên, mặc dầu Hội nghị Phông-ten-bờ-lô bỏ giờ, thực 
lực của dân ta và dân Pháp và trào lưu đàn chủ mạnh 
mẽ trên thế giới là những yếu tổ chỉ rằng dàn ta sẽ 
vượt qua được khó khăn trở lực tiếp tới độc lập hoàn 
toàn. 
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Phắn động Pháp có thề tạm thời thắng trong một vài 
điềm nào đó. Nhưng cũng như phản động quốc tế, rút 
cuộc chúng sẽ bị thất bại, vì chúng bênh vực một mục 
đích phi chinh nghĩa, đại biêu cho một thế lực tàn lụi, 
phản tiến bộ, đại biều quyền lợi chủ nghĩa đế quốc mà 
lịch sử đã khép vào tội tử hình. 

Hỡởi quốc dân! Hởi các chiến sỉ đang lăn lộn công 
tác ở hậu phương hay xông pha ngoài mặt trận! Tất 
cả hãy đoàn kết nhất trí, khép chặt hànz ngữ, phấn 
đấu gan góc, nhằm thẳng ngọn cờ đỏ sao vàng ở cảnh 
tay cứng cát của Hồ Chủ tịch mà tiến, đều bước tiến 
tới, không chùn. 

— Toàn dân đoàn kết chặt chẽ, chống phản động thực 
dân Pháp. | 


— Việt-nam thống nhất và độc lập muôn năm | 
— Hồ Chủ tịch muòn năm | 


19-9-1946 
TRƯỜNG-CHINH 


LỜI KÊU GỌI TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN 
Ngày 20 tháng 12 năm 1946 


Hỡi đồng bào toàn quốc l 

Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng. 
Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp 
càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa. 

Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định 
không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nò lệ. 

Hỡi đồng bào! Chúng ta phải đứng lên! 

Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, ~— 
không chia tôn giáo, đẳng phái, dân tộc, hề là người 
Việt-nam thì phải đứng lên đánh thục dân Pháp, cửu 
Tô quốc. Ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng 
gươm, không có gươm thì dùng cuốc; thuồng, gậy gộc, 
ai cũng phải ra sức chống thực dân cứu nước. 

Hỡi anh em binh sĩ, tự vệ đân quân! 

Giờ cứu nước đã đến! Ta phải hy sinh đến giọt máu 
cuối cùng đề giữ gìn đất nước. 

Dù phải gian lao kháng chiến, nhưng với một lòng 
kiên quyết hy sinh, thắn lợi nhất định về dân tộc ta. 


Việt†-nam đọc lập pà thống nhất muôn năm † 
Kháng chiến thẳng lợt muôn năm Í 


HỒ CHÍ MINH 
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CHỈ THỊ 
TOÀN DÂN KHÁNG CHIẾN 


của Ban thường vụ Trung ương Đảng 


Hà-nộiy ngàu 22 thang 12 năm 1946 


Các đồng chí cộng sẵn, 

Chúng tôi gửi các đồng chí tài liệu dưới đây gồm 
năm đoạn: 

1. Cuộc trường kỳ kháng chiến của dân tộc ta. 

2. Chương trình kháng chiến. 

3. Cơ quan chỉ đạo kháng chiến. 

4. Những điều răn trong khi kháng chiến. 

ö. Khầu hiệu tuyên truyền trong thời kỳ kháng chiến. 

Mong các đồng chí thảo luận đẻ thi hành ngay những 
điều nói trong tài liệu này. Nơi nào chưa trực tiếp 
kháng chiến thì cũng phải thảo luân đề giúp đỡ nơi 
kháng chiến và chuần bị đánh giặc. 


Chào quyŠt thẳng 
BAN THƯỜNG VỤ THRUNG ƯƠNG 
ĐẢNG CỘNG SÁẢN ĐÔNG-DƯƠNG 
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I — CUỘC TRƯỜNG RỲ KHÁNG CHIẾN 
CỦA DÂN TỘC TA 


1. Mục đích: đánh phản động thực dân Pháp xâm 
lược; giành thống nhất và độc lập. 


2. Tính chất: trường kỳ kháng chiến, toàn điện 
kháng chiến. 


3. Chính sách : 

— Liên hiệp với dân tộc Pháp, chống phản động 
thực dân Pháp. 

— Đoàn kết với Miên, Lào và thân thiện với các dân 
tộc yêu chuộng tự do, hòa bình. 

— Đoàn kết chặt chẽ toàn dân. 

— Thực hiện toàn dân kháng chiến. 

— Bảo vệ dân, được lòng đân. 

— Nêu tên «Hội liên hiệp quốc dân ». mà cồ động 
kháng chiến. 

— Phải tự cấp tự túc về mọi mặt. 

4. Cách đánh : 

— Triệt đề dùng du kích: vận động chiến. 

— Bảo toàn thực lực kháng chiến lâu dài. 

— Phá hoại nhiều hơn hẳn: triệt để làm cho địch 
đói khát, què, mù, điếc, câm, tiêu hao, mệt mỏi, chán nắn, 

— Vừa đánh vừa võ trang thêm, vừa đánh vừa đào 
tạo thêm cán bộ. 

S. Giai đoạn kháng chiến: 

— Ba giai đoạn: 

a) Giai đoạn phòng ngự : có thề vạn bất đắc đĩ phải 
tạm thời bỏ những” thành thị lớn sau khi kháng chiến “ 
quyết liệt ở đó (Chủ ý: phải luôn luôn quấy nhiễu 
những nơi tạm bỏ), 
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b) Giai đoạn cầm cự : giữ vững vị trí, tiêu hao lực 
lượng địch, bồi bồ thực lực mình. 


c) Giai đoạn phản công : phần công toàn thê, lấy lại 
toàn bộ đất nước. 


Ï — CHƯƠNG TRÌNH KHÁNG CHIẾN 


1. Đoàn kết toàn dân. 

2. Thực hiện quản, chính, dân nhất trí. 

3. Liên hiệp với dân tộc Pháp, chống bọn phản động 
thực dân Pháp. 

4. Đoàn kết với hai dân tộc Miên, Lào và các dân tộc 
bị áp bức trong Khối liên hiệp Pháp. 

5. Thân thiện với các dân tộc Trung-hoa, Xiêm, Miến- 
điện, Ẩn-độ, Nam-dương và các dân tộc yêu chuộng dàn 
chủ hòa bình trên thế giới. 

6ö. Động viên nhân lực, vật lực, tài lực, thực hiện 
toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến, trường 
kỳ kháng chiến. 

7. Đánh Pháp, tiễu phỉ, trừ gian. 

8. Giành quyền độc lập, bảo toàn lãnh thổ, thống 
nhất Trung — Nam — Bắc. 

9. Củng cố chế độ cộng hòa dân chủ. 

10. Bảo vệ sinh mệnh và tài sản cho toàn dân và 
ngoại kiều. 

11. Tăng gia sản xuất, thực hiện kinh tế tự túc. 

12. Hết sức sản xuất võ khi. 


II — CƠ QUAN LÃNH ĐẠO RKHÁNG CHIẾN 


1. Về đoàn thè; Có «Trung kiên chỉ đạo kháng 
chiến ». 


& 


2. Về chính phủ: Trên cỏ Chỉnh phủ kháng chiến 
và Ban thường vụ quốc hội. Dưới có ủy ban kháng 
chiến các khu, các tỉnh, v.v. gồm đại biều quân, dân, 
chỉnh hợp thành. ‹ 


-- 


3. Về Mặt trận dân tộc thống nhất : Có «Ủy ban liên 
hiệp quốc dân ủng hộ kháng chiến » cho toàn quốc, do 
Hội liên hiệp quốc dân lập ra, bao gồm đại biều các 
đảng phái, các tầng lớp, các tôn giáo, các dân tộc. 

Nhiệm vụ của ủy ban này là hiệu triệu nhân dân 
tham gia kháng chiến, cô lệ bỉnh sĩ và làm cho cuộc 
kháng chiến thật là của toàn dân. 


IV — NHỮNG ĐIỀU RĂN TRONG KHI 
KHÁNG CHIẾN 


a) Dán : 
1. Không đi linh cho Pháp. 
Không nộp thuế cho Pháp. 
Không bán lương thịrc cho Pháp. 
Không dẫn đường cho Pháp. 
Không mua hànz cho Pháp. 
Không làm việc cho Pháp. 
Không lộ tín tức cho Pháp. 
2. Phải đoàn kết chặt chế. 
Phải dành giặc trừ gian, 
Phải tăng gia sản xuất. 
Phải ủng hộ Chỉnh phủ kháng chiến, 
Phải tiếp tế bộ đội. 
Phải báo tín cho bộ đội. 
Phải giúp đỡ đồng bảo tản cư. 
b) Quân : 
1. Không hàng giặc. 
Không đẻ mất súnơ, 
Không bắn phi đạn. 
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hông xâm phạm tính mệnh, tài sản của dân. 
Không xâm phạm tín ngưỡng của dân. 

Không ngược đãi tù binh. 

2. Phải ủng hộ Chính phủ kháng chiến và Hồ Chủ tịch. 
Phải bảo vệ tính mệnh, tài sản cho dân, 

Phải kính trọng và giúp đỡ dân. 

Phải sĩ quan và binh linh một lòng. 

Phải tuân lệnh cấp trên. 

Phải phục tùng kỷ luật. 


V — KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN TRONG „ 
THỜI KỲ KHÁNG CHIẾN 


a) Những khầu hiệu chính: 
1. Toàn dân đoàn kết, kháng chiến lâu dài. 
. 2. Liên hiệp đân Pháp, đánh thực đân Pháp. 
3. Bảo toàn lãnh thô, giữ vững chủ quyền. 
4. Đánh đồ chính quyền bù nhìn, củng cố cộng hòa 


dân chủ (chỉ nơi nào Pháp lập chính quyền bù nhìn 
mới néu khẩu hiệu này ra). 


3. Việt-nam nhất định độc lập. Trung — Nam — Bắc 
nhất định thống nhất. 


HỒ CHÚ TỊCH 


b) Những khầu hiệu lẻ tẻ: 

1. Chính trị: 

— Hãy gia nhập Hội liên hiệp quốc dân Việt-nam. 
b Ủng hộ Chinh phủ Hồ Chỉ Minh. 

— Thà chết khỏng trở lại đời nò lệ. 

— Hoa — Việt tương trợ. 
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— Bảo vệ ngoại kiều. 
— Việt-nam độc lập thống nhất muôn năm. 
— Quân dân một lòng. 


2. Quân sự: | 

— Toàn dân kháng chiến, kháng chiến khắp nơi. 

— Đuồi giặc, tiêu phỉ, trừ gian. 

— Triệt đề dùng chiến thuật du kích. 

— Mỗi phố là một mặt trận. 

— Mỗi làng là một pháo đài. 

— Một viên đạn một quân thù. 

— Cướp súng giặc bắn giặc. 

— Hết sức quấy rồi quân địch. 

— Giữ bí mật quân sự là cửu nước. 

— Theo gương kháng chiến anh dũng của đồng bào 
Nam-bộ. 

— Kháng chiến nhất định thẳng lợi. 

3. Kinh lễ: 

— Tăng gia sản xuất đề kháng chiến, 

— Gửi gạo nuôi lính. 

— Vừaskháng chiến vừa kiến quốc. 

A. Văn hóa : 

— Chống mù chữ, chống xâm lăng. 

— Cần, kiệm, liêm, chính! Kháng chiến thắng lợi. 

— Văn nghệ sĩ giúp kháng chiến Ï 
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KHÁNG CHIẾN 
NHẤT ĐỊNH THẮNG LỢI 


TRƯỜNG-CHINH 


Ƒ— 


I — CHÚNG TA ĐÁNH AI? 


Dân tộc Việt-nam đang làm một cuộc chiến tranh 
thần thánh, giành tự do, độc lập, giữ gìn lãnh thồ của 
tồ tiên đề lại. Cả nước đang vùng dậy đánh giặc. 

.  Giặc đây là ai? Là bọn thực dân phần động Pháp 
(hoặc nói một cách khác, là bọn thực đân cực đoan 
Pháp) đang dùng vũ lực cướp lại nước ta. - 

Thực dân phản động Pháp, đó là kể thù không đội 
trời chung của ta. Đó là kẻ thù chính. Đó là kẻ thù 
đáng muôn đời nguyền rủa. Đó là kẻ thù chủng ta 
phải xông lên mà chặn lại, mà bắn giết, băm vằm. 

Chúng ta không đánh¬nước Pháp, vì nước Pháp là 
một nước dân chủ đã hứa trong bản hiến pháp mới: 

«q Không làm một cuộc chiến tranh xám lược nào 0à 
không bao giờ dùng sức mạnh tâm phạm đến tự do của 
một dân tóc s. Ộ 

Chúng ta có đánh nhân dân Pháp không ? Chúng ta 

» cũng không đánh nhân đàn Pháp, vì nhân đàn Pháp 
vốn yêu chuộng « tự do, bình đẳng, bác ái®, họ không 
muốn xâm chiếm nước ta và họ hiệu rằng xàm chiếm 
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nước ta thì con em họ chết trận mà lợi thì chỉ một số 
iL tư bản cá mập dược hưởng. Ta càng đánh, nhân dân, 
Pháp càng oán ghét bọn thực dân Pháp; họ sẽ đòi 
Chính phủ Pháp phải đình chiến và triệt hồi bọn phản - 
động Pháp ở Đông-dương đang đi ngược lại ý nguyện 
của họ và bỏi nhọ thanh danh của nước Pháp mới, 

(húng ta không đánh nhân dân Pháp đã đành, chúng 
ta cũng không đánh tất cả các hạng thực dân Pháp. 


Hồ Chủ tịch nói: 

«CŒó những người tài chỉnh oà kinh lễ Pháp muốn 
kìmh doanh sinh lợi ở xứ ta. Họ hiều rằng muốn kinh 
doanh sinh lợi thì phải thật thà cộng tác uới ỉa. Muốn 
cộng tác thì phải đồ ta độc lập 0à thống nhất. Đó là 
thực dân không phản động. Còn những bọn tứ muốn 
dùng âm mu hoặc ðñ lực đề dìm ta xuống, đó là thực 
dân phản động ».0) 

Chúng ta chỉ đánh bọn thực dân phản động Pháp, 
bọn «dùng âm mưu hoặc vũ lực đề dìm ta xuống », _ 
không chịu thừa nhận quyền độc lập và thống nhất của 
nước ta. Ta càng đánh thì những phần tử thực dân 
tương đối đỡ ngoan cố càng nhận rõ chiến tranh xảm 
chiếm lại Việt-nam là một việc chỉ có hại. Họ sẽ phản 
đối bọn thực dân ngoan cố, cực doan và chủ trương 
giảng hòa với Việt-nam, cộng tác với ta» đề « kinh 
doanh sinh lợi ». 

Chúng ta có đánh tất cả các hạng thực dân trên thế 
giởi không ? — Cố nhiên không. Ai dại gì đi tuyên 
chiến hoặc gây thù, gày oán với những kẻ dứng trung 
lập, không dem quàn dánh mình ? 

Tóm lại, cahúnz ta không bài Pháp, không bài ngoại, 
Chúng tả chỉ bài trừ thực dân phản động Pháp. : 


(1) Lời Hò Chủ tịch trả lời các nhà báo ngày 1-1-194?. 


50 


Chúng ta thề quyết không cho bọn đó đặt lại ách 
thực dàn lên cô đồng bào ta. Chúng ta đã cầm súng 
đứng lên thì nhất định không chịu hạ súng chừng nào 
thực dân phản động Pháp trên đất ta chưa bị quét sạch. 

— Bọn lính Pháp, linh lê-đương và lính thuộc địa Pháp 
bị lùa sang Đông-dương đánh ta, chỉ là công cụ đáng 
thương của thực dân phản động Pháp. Họ bị bắt buộc 
phải xa nhà, xa cửa, la bỏ cha mẹ, vợ con sang đây làm 
bia đỡ đạn cho lũ đế quốc, thực dân. 

Chúng ta phải bắn nhau với họ là bởi họ bị bắt buộc 
vì quyền lợi của bọn thực dân phản động Pháp mà bắn 
ta. Đánh thực dân phân động Pháp, chúng ta không thề 
không đánh lính Pháp, lính lê-dương và lính thuộc địa 
Pháp. Nhưng thật ra ta không thù hẳn gì họ. Trải lại, 
ta và họ có chung một kẻ thù là thực dân phản động 
Pháp. Bao giờ lính Pháp, lính lê-đdương và linh thuộc 
địa Pháp hiểu rõ điều đó thì chẳng những họ không 
chịu bắn ta, mà còn vác súng chạy sang phe ta, cùng ta 
bắn lại bọn phần động Pháp. Cho nên ta đánh Pháp, 
nhưng không bỏ lở một cơ hội nào để tuyên truyền 
lính Pháp, lính lê-đương, lính thuộc địa Pháp, và luôn 
luôn đối đãi tử tế với họ khi họ bị bắt làm tù bỉnh. 

Còn lính ngụy là người nước ta, phần dông từ nông 
dân mà ra. Họ bị thực dàn lợi dụng đẻ đánh lại Tô quốc. 
Ta càng phải ra sức tuyên truyền, vận động làm cho họ 
giác ngộ đề họ vác súng chạy sang hàng ngũ kháng 
chiến, cùng ta tiêu diệt bọn thực dân xâm lược, lập 
công chuộc tội với đồng bào. _ 

Ta làm được như thế thì hàng ngũ địch sẽ bị tan rã, 
bọn thực dân phản động Pháp sẽ bị cô lập. 

» Cô lập kẻ thù đề đánh đồ nó, đó là một sách lược 
thông thường của một giai cấp, một đân tộc quyết chiến 
và quyết thắng. 
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1I— TẠI SAO PHÁI ĐÁNH? 


Trong Lời kêu gọi đồng bào kháng chiến, ra ngày 
20-12-1946, Hồ Chủ tịch nói: 

« Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. 
Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp cảng 
lăn tới, 0ì chúng quuết lâm cướp nước ta lần nữa ». 

Thật thế, chúng ta nhân nhượng với thực dân Pháp 
đã nhiều rồi. Nhưng chúng tham lam, tàn nhẫn, giày 
xéo lên tín nghĩa. Chúng đánh ta thì ta phải đánh lại 
đề tự vệ. 

Tháng Tám năm 19413, Nhật bại, nhàn dân ta khởi 
nghĩa giành chỉnh quyền. Nuày 23-9-1945, thực dân 
Pháp đánh chiếm Sài-gòn, mở đầu cuộc chiến tranh 
xâm lược nước ta một lần nữa. | 

Nuày 6-3-1946, thực dân Pháp ký với ta « Hiệp định 
sơ bộ», do đó ta để cho quân Pháp vào Bắc-bộ và 
Trung-bộ. Nhưng chúng không thỉ hành hiệp định, 
không những khỏng đình chiến trong Nam-bộ, lại lập 
chỉnh phủ bù nhìn của cái gọi là e«Nước Nam-kỳ tự trị » 
và đánh chiếm miễn Tây — Nam Trung-bộ, định lập 
q nước Tây-kỳ ›; đồng thời, đánh ta ở Sơn-la, Lai-châu 
thuộc Báắc-bộ, định lập « nước Thái », và đánh chiếm 
vùng Lạng-sơn — Hải-ninh, định lập «nước Nùng›, 
chiếm miền bờ biền từ Hải-phòng đến Móng-cái, định 
lập «khu vực liên bang » Ù, 


(1) Chúng tôi dẫn ra đây một vài tài liệu chứng tổ đã tâm 
của thực đân Pháp: 


Hiệp định sơ bộ 6-3-1916 vừa ký, quân Pháp kéo vào Bắc- - 


bộ và miền Bắc Trung-bộ, thì tướng Lơ-cơ-le (Leclere), chỉ 
huy quản đội Pháp ở Viện-động, chỉ thị ngay cho các võ quan 
đưới quyên như sau: 


52 


Ñgày 14-9-1946, ta ký với Pháp một bản « tạn ước›». 
Theo «tạm ước » này, ta thừa nhận quyền lợi kinh tế 
và văn hóa“ủa Pháp ở Việt-nam, Pháp phải đình chiến 
và tôn trọng quyền tự do dân chủ ở Nam-bộ. 

Thi hành « tạm ước », ta trả lại cho Pháp viện Pảt-stơ 
(Hà-nội) và thôi bắn trong Nam-bộ. Trái lại, Pháp lợi 
dụng lòng thành thật của ta mà đem quân đi khắp các 
vùng thôn quê, bắt bở các nhà yêu nước trong Nam, 
đặt lại ban « hội tề », một thứ chỉnh quyền bù nhìn của. 
Pháp ở các làng. Đồng thời, chủng phong tổa cửa biển 
Hải-phòng và định cướp lấy thuế quan của ta, làm cho 
chính phủ ta gặp khó khăn về tài chỉnh. 

Ngày 20-11-1946, chúng ngăn cản việc thu thuế quan 
của Chính phủ ta, bắn vào nhân viên công an và thuế 
quan của ta trong khi họ thi hành nhiệm vụ. Quân 
ta tự vệ bắn lại. Đác-giăng-li-ơ và Va-luy hạ lệnh chiếm 
đứt Hải-phòng và Lạng-sơn, đồng thời cho đồ bộ hàng 
nghìn quân Pháp lên Đà-nẵng, trái hẳn hiệp định đã ký. 


« Không phải chỉ đặt lại trật tự trước kia của Pháp mà thôi, 
cỏn phải bênh vực quyền lợi Pháp trong khi những cuộc đàm 
phán diễn ra ở Đông-dương và ở Pa-ri nữa. 

«Sự bênh vực ấy sẽ được thực hiện, hoặc bằng phương 
pháp khoan hòa, mỗi ngày đem lại một bước tiến bộ không 
ngừng, hoặc bằng uũ lực mỗi khi cần (hiết...® 


LƠ-CƠ-LE 
(Chỉ thị số 1) 


Ngày 18-4-1946, tướng Pháp Va-luy, chỉ huy quân đội Pháp 
miền Bắc Đông-dương. lại chỉ thị cho các cấp chỉ huy dưới 
quyền hắn : 

«(Trong mỗi trại, ngay khi mới đến, quan chỉ huy phải đặt 
ngay một kế hoạch an toàn chủ yếu. Ké hoạch ấy phải có một 
phần phỏng thủ vĩnh viễn những chỗ đóng quân và nhất là 
phần hành động đề chiếm cứ thành phố, bởi vì tiến công 
thường là một cách phòng ngự hay hơn hết. 
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Thế là thực đân Pháp đã xé « Hiệp định › 6-3-1946 và 
« Tạm ước» 14-9-1946. 

Thế là ngay từ lúc đó chúng đã đánh ta khắp ba kỳ. 

Mưu mô của bọn phản động Pháp chiếm lại nước ta - 
không còn nghỉ ngờ gì nữa. 

Nhưng không phải chỉ có thế. Từ vụ Hãi-phòng và vụ 
Lạng-sơn, thực dân Pháp luôn luôn khiêu khích tại các 
nơi chúng đóng quân. 

Lửa cháy lại đồ dầu thêm. Tình hình căng thẳng. 

Dàn ta không tin được lời nói của Pháp nữa; cho nẻn 
tích cực chuần bị đối phó với mọi việc xảy ra. Các ụ 
đất, các chiến hào, chiến lũy mọc lên ở Hà-nội và các 
nơi khác có quản Pháp đóng. 

Ngày 16-12-1916, tất cả những tên trùm thực dân Pháp 
ở Đông-dương họp hội nghị ở Hải-phòng. Rồi hôm sau, 
quân Pháp khiêu khích và khởi hấn ở Hà-nội. Thật thế, 
ngày 17-12-1916, quân Pháp vượt qua ụ đất phố Hàng 
Bún (khu Yên-ninh) Hà-nội, bắn vào trụ sở tự vệ phố - 


« Kế hoạch ấy phải gồm ba mục đỉch: 

«1— Cô lập và chiếm cử trong một thời hạn rất ngắn những 
cứ điềm kháng chiến của địch (phố chỉnh của Hoa kiều và 
Việt-nam, trại lính, khu phố đáng ngờ, kho vũ khi và quân 
nhu); : 

«2 — Chiếm đóng những yếu điềm trong tỉnh (những sở 
thuộc về lợi ích chung, công trình nghệ thuật, những cứ điềm 
chiến thuật); 

«3 — Bảng sự thi hành những phương pháp trên đây thực 
hiện nhanh chóng việc bảo vệ sinh mệnh, tài sản của người 
Pháp trong thành phó, 

“®KhẲH nào kế hoạch ấy đã đặt và xác định về đại cương, thi 
phải gấp rút bồ sung nó bằng những phương pháp mà kết quả“ 
là thay đổi lân lần kế hoạch ấy đề sau cùng biến tấn kịch 
chiến đấu có tính cách hoàn toàn quân sự thành một màn đảo 
chính ð,) (Chỉ thị số 11) 
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ấy, bị tự vệ ta bắn lại. Thế là quân Pháp đem súng 
cối, liên thanh, đại bác, lựu đạn tiến công vào khu Yên- 
ninh; xông vào các nhà, hiếp đàn bà, giết trẻ em, cướp 
phá của cải, gây ra tình trạng chiến tranh nơay giữa 
Hà-nội. Đó là lúc thực dân phản động Pháp ở Đông- 
đương lợi dụng tình trang khủng hoảng nội các ở Pháp— 
chính phủ Bi-đô (Bidault) từ chức, chính phủ Bơ-lum 
(Blum) chưa lên — mà thi hành chính sách «việc đã 
röi ». Chiến tranh toàn cục giữa nhân dân Việt-nam và 
thực dàn Pháp, do thực dân phản động Pháp gây ra, 
bắt đầu từ đó. 

Ngày 18-12-1946, quân Pháp chiếm hai công sở của 
Chính phủ Việt-nam: một của Bộ Tài chính, một của 
Bộ Giao thông công chỉnh. Đồng thời, Moóc-li-e (Mor- 
liềre), tên sát nhân ở khu phố Yên-ninh, hạ tối hậu thư 
buộc Chính phủ ta phải tước vũ khí của tự vệ và dọa 
chiếm hẳn lấy sở công an ở thủ đô. 


Thực dân phản động Pháp rắp tâm lấn tới. Không 


Thực dân Pháp đã rắp tâm chiếm các thành phố của ta và 
lạt đồ Chính phủ ta ngay từ đó. 

Ngày 6-4-1946; Va-luy lại chỉ thị bí mật cho quan năm Ÿi-ke 
(Vicaire) về việc chiếm xứ Nùng: 


«Đến Cô-tô, sửa soan đánh chiếm xứ Nùng, chung quanh 
Àlóng-cái s. 


“Đề một phần bô đội ở Cô-tô và Vạn-hoa, và giữ những địa 
điềm ấy cho đến khi có lệnh mới, 

(Chỉ thị cho quan năm Vi-ke) 

Ngày 21-4-1946, nhắc lại chỉ thị của tướng Va-luy, quan 
năm Vi-ke có báo cáo cho Va-luy về việc chiếm xử Nùng: 

*® Hành động của chúng tôi có thề quy định bằng cách chiếm 
xong chiều nằm của hình tam giác Hà-nội Hải-dương. Hỏn- 
gai, Móng-cái mà đỉnh là Lạng-sơn ». 

(Về việc liên quan đến xứ Nùng) 
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khi xung đột Việt — Pháp gay go đến cực điềm thì đêm 
hôm 19-12-1916, do một việc khiêu khích của lính Pháp 
ở Hà-nội, tiếng súng đã nồ tại thủ đô và cuộc xung đột 
Việt— Pháp lan khắp nước Việt-nam. 


Sự thật đã chứng tỏ rằng: kẻ bội ước xé «Hiệp định » 
6-3 và «Tạm ước » 14-9 là thực dàn phản động Pháp. 
Kẻ gây ra chiến tranh đánh ta khắp ba kỳ là thực đân 
phản động Pháp. Thực dân phản động Pháp dùng vũ 
lực chiếm lại nước ta, chia cắt nước ta ra nhiều mảnh. 
Ta không thề nhân nhượng với chúng được nữa, vì 
nhân nhượng nữa thì Chính phủ ta hóa thành bù nhìn 
cho Pháp và nhân đân ta biến thành trâu ngựa. Vì thế 
phải kháng chiến, phải đánh thực dân phản động Pháp 
đề bảo toàn đất nước, giữ vững chủ quyền. 


Cùng ngày 21-1-1946, báo cáo về hành động của đội Gơ-ri- 
bơ-lanh (Gribelin) dùng thồ phÏ quấy rối vùng Quảng-yên đề 
chuẳn bị cho quân đội Pháp chiếm đóng vùng mỏ Bắc-bộ, Vi- 
ke lại nói: 

« Việc quân chỉnh quy chiếm đóng miền mỗ Mao-khê, Uông- 
bí, do Công ty mỏ than Bác-bộ yêu cầu, có thê nói là chưa 
thực hiện được... ®. 

« Tuy vậy, song song với việc chiếm xử Nùng, và hoạt động 
chính trị phải tiến hành ở phía sau vùng bờ biền Hòn-gai— 
Móng-cái, thì hành động của một nhóm dân quân (thề phì) 
cũng đang được chú ý, 

(Về hành động của đội Gơ-ri-bơ-lanh) 

Một vài chứng cớ trên đây, trong rất nhiều chứng cớ, đủ 
vạch rõ tôi ác của thực dân phản động Pháp. Trước những 
chứng cớ hai năm rõ mười ấy. giặc Pháp liệu còn chối việc 
đạnh chiếm Việt-nettm pà Đác-bộ có suu nghĩ trước nữa hay thôi ? 

Và luận điệu của chúng đồ cho Việt-nam đánh trước phỏng 
còn nghĩa lý gi? 
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Hồ Chủ tịch nói: 


« Không! Chúng ta thà hụ sinh tất cả, chứ nhất định 
không chỉu mỗi nước, nhất định không chịu tàm nô lệ ». 


(Lời kêu gọi, ngày 20-12-1946) 


Phản động Pháp hết sức tuyên truyền đồ cho ta đánh 
trước hôm 19-12-1946. Kỳ thật chúng muốn che lấp tội 
lỗi của chúng: đã đánh †a trước lừ hòm 20-11-1946 ở 
lldi-phòng, Lạng-sơn 0à hôm 17-12-1946 ở thủ đô, hơn 
nữa, chúng đã đánh ta nga lừ khL kú ‹ Hiệp định sơ 
bộ » 6-3-1946 oà trước đó nữa kia. Chúng la lối: Việt- 
nam bội ước, cố làm cho thiên hạ quên hành động bội 
ước của chúng. Nhưng sự thật bao giờ cũng vẫn là sự 
thật, và chúng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước 
lịch sử, trước thế giới, trước nhân dân Pháp. 

Ngày nay, ai là người có lương tri đều phải công nhận 
nhân dân ta hết sức yêu chuộng hòa bình. Chính phủ 
ta ôn hòa đến cực điềm; nhưng đã phải đánh thì kiên 
quyết đánh ! Ñín nhịn đã nung nấu trong lòng dân tộc 
ta biết bao uất hận, nồ thành một sức mạnh xung thiên Ì 


II — ĐÁNH ĐỀ LÀM GÌ? 


Thực dân phản động Pháp định dùng lối gặăm dần đề 
nuốt nước ta. Chúng lại dùng chỉnh sách «việc đã rồi » 
đề mặc dù tình hình chính trị bên Pháp biến chuyển ra 
sao, ở Đông-dương chúng cứ thực hiện kế hoạch phản 
động của chúng. 

Nhân dân Pháp có hỏi đến, chúng sẽ đáp: 

— Xong rồi mà, có chuyện gì đàu Ï 

Đề phá chính sách «tằm ăn rỗi », đề phả chính sách 
c việc đã rồi » của thực đàn phản động Pháp, nhàn dân 
Việt-nam °phải đánh. 
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Pháp đã ký hiệp định với Việt-nam, tại sao bọn tự 
nhận là đại điện cho nước Pháp lại chỉ muốn bắt riêng 
mình nhân dân Việt-nam thi hành hiệp định ấy, còn 
chúng thì tùy tiện giày xéo lên nó ? Tại sao bọn thực 
dân phản động mà Đắc-giăng-li-ơ và phe lũ chỉ là đầy 
tở, đám trơ tráo dùng chính sách «hạ tối hậu thư »#% 

Đề chống lại thái độ bội tín, phi nghĩa, láo xược của 
thực dân phản động Pháp, nhân dân Việt-nam phải 
đánh l ' 

Thực dân Pháp đã áp bức, bóc lột nhân dân Việt nam 
ngót một thế kỷ nay. Trong 5 năm chiến tranh vừa qua; 
chúng lại mở cửa Đông-dương đón phát-xit Nhật, rồi 
cùng phát-xit Nhật đày đọa nhân dân ta trong muỏn 
trùng khô ải. Ngày nay, chúng thấy ta giành được chính 
quyền, giành được độc lập tự do, chúng lo cho quyền 
lợi bất chính của chúng. Chúng nhìn ta bằng cặp mắt 
hẳn học, căm hờn. Mặc dù do « Tạm ước» 14-9-1946, 
ta thừa nhận quyền lợi kinh tế và văn hóa của chúng (Ôil . 
quyền lợi chúng xây đắp bằng xương máu của nhân 
dân ta mà chúng đã không đủ sức giữ, để lọt vào tay 
Nhật và chính ta đã chiếm lại tử cuộc khởi nghĩa Tháng 
Tám !), chúng vẫn chưa thỏa mẩn. Chúng rñ1ốn nhân 
dân ta đi lính, đi phu, nộp sưu, nộp thuế cho chúng. 
Chúng muốn bịt mồm, khóa miệng, treo kẹp, đánh đập, 
bắn giết, tù đày nhân dân ta như trước. 

Đề quét sạch bọn thực dân Pháp hèn nhát, tham tàn, 
nhân dân Việt-nam phải đánh Ï 

Ông cha ta đã đồ biết bao nhiêu máu vì giặc Pháp l 
Ngày nay ta lại phải đồ máu nữ. vì giặc Pháp ! 

Biết bao thanh niên anh tuấn nước ta bỉ hy sinh trên 
máy chém và trong ngục tủ của thực dàn Pháp ? Biết bao “ 
đàn bà bị hiếp, con nít bị thiêu 2 Biết bao mẹ mất con, 
anh mắt em, chồng Ha vợ? Biết bao nhà bị đốt, làng bị 
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càn, bạc vàng, thóc lúa bị vơ vét ? Biết bao nhà thờ, lăng 
tầm bị xâm phạm, chùa chiền, miếu mạo bị đốt phá tan 
hoang? _ 

Đề tiêu trừ bọn phản động Pháp, đề tự vệ, đề bênh 
vực văn minh và chính nghĩa, nhân dân Việt-nam phải 
đánh? 

Tiếng súng kháng chiến đang khạc sự căm hờn của 
nhân dân Việt-nam-vào mặt bọn phản động Pháp. 

Không! Nhân dân Việt-nam đánh không chỉ cốt đòi 
bọn thực dân Pháp phải tôn trọng hiệp định đã ký, trở 
lại vị trí trước ngày 20-11-1946 và ngày 17-12-1946, như 
có bạn bhiều lầm. 

Không ! Tiếng súng kháng chiến lâu :dài đã nồ! Phải 
giành cho được độc lập 0à thống nhãt thạt sự mới nghe. 
Độc lập và thống nhất trong khối Liên hiệp Pháp nếu 
cần, nhưng nhất định phải độc lập và thống nhất! Tôn 
trọng « Hiệp định › 6-3-1946 và « Tạm ước ›» 14-9-1946 đề 
tức thời công nhận Việt nam hoàn toàn độc lập, đất 
nước Việt-nam hoàn toàn thống nhất, có thế hòa bình 
mới trở lại. Nếu không, nhân dân Việt-nam chỉ có một 
cách là đánh, đánh và đánh —đánh cho chết hết giống 
tham tàn, phản động trên đất Việt-nam yêu dấu của 
ngàn xưa. 

Bọn phản động Pháp chực lập chính phủ bù nhìn 
cho toàn cối Việt-nam rồi tuyên bố công nhận Việt-nam 
« độc lập » và « thống nhất » giả hiệu với « chính phủ › ấy, 
Nhưng nhất định mưu gian của Pháp sẽ thất bại. Vì nhân 
dân Việt-nam không phải dê bị lửa bịp như chúng tưởng. 

Có bạn nói: khầu hiệu « độc lập và thống nhất trong 
khối Liên hiệp Pháp » bao gồm một mâu thuẫn. Ý muốn 
nói : Việt-nam đã đòi độc lập sao còn chịu ở trong khối 
Liên hiệp Pháp? Các bạn ấy khônz nhớ rằng nhân dân 
Việt-nam rất tin ở mình và ở nhân dàn Pháp, cho nẻn 
không sợ đứng trong khối Liên hiệp Pháp. Nhân dân 
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Việt-nam sẵn sàng hợp tác với nước Pháp mới, vì biểt 
rằng sự hợp tác ấy, nếu thật thà, bình đẳng và tự nguyện, 
sẽ có lợi cho cả hai bên Việt — Pháp trong hoàn cảnh 
rối ren của thế giới hiện thời, Nhân dân Việt-nam không 
muốn cho nhân dân Pháp và thế giới dân chủ tưởng 
lầm rằng mình ra khổi Liên hiệp Pháp đề nhập vào một 
khối phản động nào khác, đặng chống lại những lực 
lượng hòa bình và dân chủ... 

Có bạn nói : khẩu hiệu « độc lập và thống nhất trong 
khối Liên hiệp Pháp» tỏ ra nhân dân Việt-nam không 
kiên quyết kháng chiến, vừa đánh vừa hy vọng giảng hòa 
với Pháp. Không, dân tộc Việt-nam vốn không hẳn thù 
cũng không đánh nhân dân Pháp, tại sao không hòa hảo 
với nhân dân Pháp ? nhưng nhân dân Việt-nam biết rằng 
muốn hòa hảo với nhân dân Pháp, phải kiên quyết đạp 
đồ cái thành nó chia cách hai dân tộc Việt — Pháp là 
bọn thực dân Pháp; phải kiên quyết tiêu điệt bọn phản 
động Pháp, chúng luôn luôn đào sâu thêm cải hố ngăn 
hai dân tộc cùng yêu chuộng chỉnh nghĩa và tự do. 


Muốn đạt mục đích chính trị của cuộc kháng chiến 
như đã nói trên, ngoại giao với Pháp đã thành vô hiệu, 
Phải kháng chiến, phải hành động về quân sự. Mục 
đích quân sự của cuộc kháng chiến của nhân dân ta là : 

1. tiêu diệt lực lượng địch trên đất ta, 

2. đè bẹp ý chí xâm lược của địch, 

3. lấy lại toàn bộ đất nước. 

Nhân dân ta chủ trương kháng chiến lâu dài là cố đạt 
mục đích quản sự đề thực hiện mục đích chinh trị. Nếu 
Pháp công nhận « Việt-nam độc lập và thống nhất trong 
khối Liên hiệp Pháp ›» thì thôi ; bằng khòng thì Việf-nam 
sẽ lhình một nước đọc lập thoát lụ hẳn khối Liên hiệp 
J"háp, một khi cuộc kháng chiền của V iệl-nam toàn thẳng, 
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ÌV— TÍNH CHẤT CUỘC KHÁNG CHIẾN CỦA TA 


Trong lịch sử có hai loại chiến tranh : chiến tranh chỉnh 
nghĩa 0à chiến tranh phỉi nghĩa. Chính nghĩa, những 
cuộc chiến tranh chống bọn áp bức, bọn xâm lược giành 
tự do, độc lập. Phi nghĩa, những cuộc chiến tranh xâm 
lược hoặc «bình định › cốt chiếm nước người hoặc 
cướp tự do, hạnh phúc của số đông người. 

Nhân dân ta đánh thực dân Pháp đề giành tự do, độc 
lập, đề tự vệ, đề tự giải phóng, cho nên cuộc kháng chiến 
của ta là một cuộc chiến tranh cách mạng của nhân dân, 
chiến tranh tự vệ của dân tộc, là chiến tranh chính nghĩa, 
chiến tranh tiến bộ. Trái lại: thực dân Pháp đang chiếm 
lại nước ta hòng trở lại áp bức, bóc lột nhân dân ta, 
cho nên chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp là 
một cuộc chiến tranh phi nghĩa, chiến tranh phản động. 

Chiến tranh chỉnh nghĩa bao giờ cũng được nhân dân, 
những người thật sự dân chủ, những dân tộc tiến bộ 
nhiệt liệt ủng hộ. Chiến tranh phi nghĩa bao giờ cũng bị 
dư luận trong sạch và nhân dàn yêu chuộng hòa bình 
thế giới nguyên rủa, chê cười. 

Ta không lấy làm lạ nếu đến nay dư luận thế giới 
không đâu khen Pháp, trái lại dư luận nhiều nước (nhất 
là Ấn-độ, Miến-điện, Nam-dương, Mã-lai) ca tụng ta, 
cồ vũ ta. 

Đó là một trong nhiều nguyên nhân làm cho tỉnh 
thần binh sĩ Pháp bạc nhược, tỉnh thần quân đội ta 
kiên quyết. 

Xét về mặt khác, cuộc Cách mạng Tháng Tám tuy đã 
giành chính quyền cho nhân dân Việt-nam, nhưng chưa 
làm cho nước Việt-nam được hoàn toàn giải phóng. 
Cuộc kháng chiến này sẽ hoàn thành nhiệm vụ giải 
phóng dân lộc. 


61 


uc Cách mạng Tháng Tám tuy đã lập nên chế độ 
Cộng hòa dân chủ Việt-nam, nhưng chế độ ấy chưa 
được hoàn chỉnh. Cuộc kháng chiến này sẽ mở rộng và 
củng cố chế độ Cộng hòa dân chủ Việt-nam và phát triền 
nó trên nền tảng dân chủ mới. 

Cho nên cuộc kháng chiến của Việt-nam hiện nay 
không những có tính chất dân tộc giải phóng, mà còn 
có tính chất dàn chủ mới. Nó chẳng phải là một bộ phận 
của trào lưu dân chủ rộng rãi đang cuồn cuộn trên thế 
giới đó sao ? 

Kế tục sự nghiệp của Cách mạng Tháng Tám, cuộc 
kháng chiến này chính là một cuộc chiến tranh cách 
mạng có tính chất dân tộc độc lập và dàn chủ tự do. 
Trong lò lửa kháng chiến, một nước Việt-nam mới đang 
được rèn (lúc: nước ViệI-nam độc lập, thống nhất, dân 
chủ oà giàu mạnh — một nước Việl-nam dân chủ mới. 

Có bạn hỏi: Cuộc kháng chiến này đã có tính chất 
dân tộc và dân chủ như thế thì nó phải vừa đánh đuồi 
thực dân, vừa lấy ruộng đất của địa chủ chia cho dân - 
cầy chứ ? Chúng tôi xin trả lời: cuộc kháng chiến này 
nhằm hoàn thành nhiệm vụ giải phóng dân tộc và phát 
triền dân chủ mới. Hiện nay nó lấy ruộng đất và các 
tài sản khác của đế quốc và của bọn Việt gian phản 
quốc đề một mặt chia cho nông đân, mặt khác bồ sung 
ngân quỹ kháng chiến. Không phải trong quá trình 
kháng chiến tuyệt đối không cải cách ruộng đất, nhưng 
thực hiện từng bước chính sách ruộng đất, cốt phân 
hóa hàng nơñi phong kiến và cô lập thực dân Pháp 
xâm lược. 

Cuộc kháng chiến này là một cuộc chiến tranh nhân 
dân. Đại đa số nhân dân nước ta là nông dân. Hầu hết 
các chiến sĩ quàn đội chủ lực và dân quân, du kích 
của ta cũng là nông dân. Cho nên cuộc kháng chiến ^ 
này thực tÈ là một cuộc chiến tranh nông dân do giai 
cắp cóng nhàn lạnh đạo, 
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Trong cuộc kháng chiến này, nhân dân Việt-nam 
không dấu tranh cho riêng mình. Nhân dân Việt-nam vừa 
đấu tranh đề tự cứu mình, vừa đấu tranh cho hòa bình 
thể giới. Bọn phản động Pháp đánh chiếm Việt-nam 
ngày nay là một bộ phận khăng khit của phản động 
thể giới. Trong hàng ngũ chúng, có bọn tài phiệt phát- 
xit Pháp đã cộng tác với Đức quốc xã. Trong quân đội 
chúng, có rất nhiều lính Đức trước đây đã có chân 
tron các tồ chức phát-xít của Hit-le. Những tên thực 
dân Pháp đã ít nhiều tham gia kháng chiến chống phát- 
xit Đức trong thời kỳ đại chiến vừa qua, như Va-luy 
(Valluy), Moóc-lie (Morlière) v.v. ngày nay vì quyền lợi 
ích kỷ và không chính đáng. đã phản lại lý tưởng chống 
xâm lược: hợp tác với bọn tài phiệt phát-xít Pháp và 
làm tay sai cho chúng, đánh chiếm Việt-nam. 

Cho nên, nhân dân Việt nam đánh thực dân phản 
động Pháp tức là đánh những lực lượng phát-xÍt còn 
sót lại, tức là đánh bọn phá hoại hòa bình thế giới, 
đánh bọn đã công nhiên phản bội Hiến chương Liên 
hợp quốc và Hiến chương Đại-tây-dương. Nhân dân 
Việt-nam nhận rõ rằng chỉ khi nào quét sạch được 
bọn thực dân phản động Pháp ra khỏi Việt-nam thì 
nhân dận hai nước Việt—Pháp vốn yêu chuộng tự do, 
độc lập mới có thề hòa bình hợp tác trong khối Liên 
hiệp Pháp và trong đại gia đình dân chủ thế giới. 

Cho nên cuộc kháng chiến của nhân dân Việt-nam 


là một cuộc chiến tranh tiến bộ vì íự do, đóc lập, dân 
chủ uà hòa bùnh. 


V — KHẲNG CHIẾN VỀ MẶT QUẦN SỰ 


Nhiều người tưởng kháng chiến chỉ là đem quân ra 
trận đánh nhau với giặc. Thật ra, cầm vũ khi giết giặc 
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mới là kháng chiến về mặt quàn sự. Cuộc kháng chiến 
của nhân dân ta phải là một cuộc kháng chiến về mọi 
mặt : quân sự, kinh tế, chính trị và văn hóa. 

Về quân sự, dân tộc ta phải đánh như thế nào? 

Kháng chiến về mặt quân sự tức là dùng mọi cách, 
mọi mưu mẹo tiêu điệt lực lượng của địch, giữ gìn và 
phát triỀền lực lượng của ta, đùng vũ lực quét sạch địch 
ra khỏi nước ta. 


Phương chân chiền lược của toàn bộ cuộc kháng chiến 
của ta là: đánh lâu dài. 

Đánh lâu dài, đó là bí quyết của sự thắng lợi. Tại 
sao phải đánh lâu dài ? Vì đem so sánh lực lượng ta và 
địch ta thấy rõ hiện nay địch còn mạnh, ta còn yếu; 
địch là nước công nghiệp, ta là nước nông nghiệp ; 
địch có máy bay, xe tăng, tàu chiến, ta vũ khí thô sơ. 
Quân địch thao luyện, quân ta chưa quen đánh mấy. 
Nếu đem toàn lực dốc vào một vài trận hòng phân 
thắng bại, thì nhất định ta bại, địch thắng. Trái lại, nếu 
ta vừa đánh vừa giữ gìn thực lực, bồi dưỡng lực lượng, 
huấn luyện quân và dàn, học đánh nhau trong khi đánh 
nhau, chuyên thiếu thành đủ, chuyền yếu thành mạnh ; 
đồng thời gắng làm cho địch tiêu hao, mỗi mệt, chắn 
nản, đến nỗi thế địch mạnh chuyên thành yếu, thắng 
chuyền thành bại. Tóm lại, nếu ta đánh lâu đài thì đo 
sự cố gắng của ta, lực lượng ta mạnh lên, lực lượng 
địch giảm sút, tỉnh thần quản địch đã kém cỏi lại kém 
cỏi thêm, tài chỉnh của địch đã kiệt quệ lại kiệt quệ 
hơn nửa. Ta càng đánh thì bên trong nhân dân ta càng 
thống nhất, bàn ngoài phong trào dân chủ thế giới giúp 
đỡ ta nzày càng Lăng, Trải lại, địch càng đánh thì phong 
trào phản chiến, phong trào dân chủ bên Pháp sẽ giữ 
tay chúng lại: phong trào cách mạng ở các thuộc địa 
Pháp sẽ chia sức chúng ra và chúng càng bị cò lập trên 
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trường quốc tế. Muốn đạt được tất cả những kết quả 
ấy, phải đánh lâu, phải có thời gian. Thời gian làm 
việc cho ta; thời gian là thầy chiến lược của ta, nếu 
nhân dân ta quyết tâm kháng chiến bền bỉ. 


Đời nhà Trần, dân tộc ta kháng chiến trước sau ba 
lần trong vòng 31 năm mới thắng được quân Nguyên 
hung hãn. Đời Hậu Lê, dân tộc ta kháng chiến 10 năm 
mới đuồi được quân Minh bạo tàn. Nhân dân Trung- 
quốc kháng chiến 8 năm mới thoát khỏi họa Nhật-bản. 
Những gương kháng chiến lâu dài ấy hết sức rõ rệt. 
Những người chủ trương (đánh chóng ăn mau », chủ 
trương đem toàn lực dốc ra mặt trận đề mau thắng, 
mau giải quyết, đã phủ nhận kinh nghiệm quý báu của 
lịch sử, lại không hiều một chút gì về chiến lược cần 
thiết của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến này. Họ 
không tin ở lực lượng kháng chiến của quần chúng 
nhân dân đông đảo. Họ định tiêu non toàn lực trong 
_ một vài trận phiêu lưu đề tự sát một cách anh hùng. 
Họ khinh địch, nhưng chính họ sợ địch, họ sợ kháng 
chiến lâu dài. 


Phương châm tác chiến của ta là gì? Là tích cực tiến 
công giải quuết mau trong từng trận. 


Ta bị đánh. Địch mạnh hơn ta. Nếu ta chỉ thủ thế, bị 
đánh đâu đỡ đó thì càng đánh càng suy nhược, càng 
đánh càng thua. Cho nên trong các chiến dịch và chiến 
đấu, phải tìm chỗ yếu của địch mà đánh, phải tích cực 
tiến công đề tiêu diệt địch. Đã tiến công, phải đánh 
mau, giải quyết mau. (Chiến lược đánh lâu, nhưng chiến 
dịch và chiến thuật giải quyết mau). Có dùng chiến 
thuật tiến công nhanh chóng mới tiêu diệt được từng 

> phần quản địch. Kết quả của nhiều trận tiêu diệt từng 
phần góp lại sẽ làm cho lực lượng địch bị suy nhược, 
quân địch mất tỉnh thần, lực lượng ta được bồ sung, 
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sĩ khí quân ta vững. Cứ như thế cho đến một trình độ 
nào đó, ta sẽ đủ sức tông phản công, đánh thắng địch 
trên khắp các mặt trận, thu hồi toàn bộ đất nước. „ 


Muốn tích cực tiến công tiêu diệt địch trong từng ˆ' 
trận, phải năng dùng phép đánh vận động linh hoạt, 
tiến thật sâu, rút thật xa ; tập trung nhanh chóng, công 
kích chớp nhoáng, phân tán mau lẹ. Nói một cách 
khác, về chiến thuật, ta phải năng dùng du kích chiến 
và vận động chiến, 


Du kích chiến là cách đánh bằng những đội dân quân 
hoặc những đội quân chính quy tương đối nhỏ, cải 
trang, biến thành thường dân và trà trộn trong nhân 
dân; vũ khi thô sơ, nhưng tỉnh thần tích cực; luồn 
sau lưng địch mà đánh, nhằm bên sườn địch mà đánh, 
nhè chỗ địch yếu mà đánh bất thình lình; lừa địch 
bên phải đề đánh bên trái; tụ lại đề đánh, chia ra để 
tránh ; chặn đường giao thông, quấy rối trong phố ; đốt 
phá kho tàng, công thự của địch; làm cho địch mất ăn, . 
mất ngủ; làm cho địch tiêu hao, mỏi mệt, lo âu; làm 
cho địch què, mù, đói khát v.v.. Ba phép đánh thường 
dùng nhất của du kích là: tập kích, phục kích uà quấu 
rối. Tác chiến phải phối hợp với phá hoại. Phá hoại 
cũng chính là một cách kháng chiến thần diệu của 
quân du kích hoặc của quân chính quy it vũ khi 
hơn địch. 


Vận động chiến là cách đánh bằng quân chính quy 
hoặc quân du kích họp lại thành đội tương đối lớn 
phối hợp với quân chính quy, dùng vũ khí ít nhiều 
tính xảo, tập trung mau lẹ, tiến công chớp nhoáng; 
bao vây địch đề tiêu diệt chúng, dùng cách đánh vòng, 
đánh đẳng sau hơn là đánh thẳng trước mặt; tiến. 
chóng, rút mau; trên một mặt trận dài và sâu (có khi 
cả nước), các bộ phận tác chiến phản công ăn ý, đánh 
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theo một kế hoạch chung, làm cho địch bối rối, hoảng 
hốt, tán loạn, đến nỗi bị tiêu điệt hoặc bỏ trận địa 
mà rút. Đặc điềm của vận động chiến là: bộ đội đánh 
theo lối lưu động và tiêu diệt. 

Muốn thắng địch, phải dùng du kích chiến và vận 
động chiến hoặc dùng du kích oận động chiến, tức là 
cách đánh nửa du kích nửa vận động. Nhưng không 
phải tuyệt đối không dùng trận địa chiến. 

Trận địa chiến là gì? Là cách dàn thành mặt trận 
mà đánh của quân chỉnh quy; đào hào, đắp lũy, ngăn 
địch lấn đất và lừa chỗ địch vn hoặc lúc địch hớ hênh; 
tiến chiếm trận địa. 

Ta còn kém địch về vũ khí mà vội dùng trận địa 
chiến thì thua. Cho nên du kích chiến và vận động 
chiến là những lối đánh chính, trận địa chiến hiện nay 
chỉ là lối đánh phụ. Còn du kích chiến và vận động 
chiến thì tùy theo điều kiện chủ quan và khách quan, 
tùy theo điều kiện cụ thể của từng nơi và từng lúc mà 
dùng du kích chiến nhiều hơn vận động chiến hay là 
ngược lại. Tuy vậy, vì nhân dân ta vũ khi kém, cho 
nên trong toàn cuộc kháng chiến và trong cả nước, 
nói chung du kích chiến phải là lối phồ biến nhất của 
nhân dân ta trong cuộc kháng chiến lâu dài này. Dần 
dần chiến tranh phát triền, bộ đội đánh thạo hơn, ta 
có nhiều vũ khí tỉnh xão hơn, thì vận động chiến được 
áp dụng nhiều hơn và đến bước tông phản công, trận 
địa chiến sẽ chiếm ưu thế. ' 

Bộ đội ta, dân quân du kích ta vì chưa nhận rõ 
những cách đánh nói trên, cho nên thường phạm phải 
những lỗi lớn về chiến thuật. Trận Thị-nghè cuối nắm 
1945, trận Nha-trang đầu năm 1946, trận Thừa-thiên 
tháng giêng, trận phía tây Hà-nội đầu tháng ba vừa 
rồi v.v. chứng tổ quân ta hay thiên về trận địa chiến 
ngay trong giai đoạn đầu, cho nèn đã thua thiệt hoặc 
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bối rối khi bị địch tiền công. Còn những nơi ta chuyền 
sang du kích chiến và vận động chiến mau lẹ và kịp 
thời thì không những không tồn thất mà còn ngăn 
được địch tiến, đánh cho địch bại. 

Du kích chiến phải là lối đánh của toàn đán, không 
phải của riêng bộ đội. 

Muốn đánh du kích và vận động cho có kết quả tốt; 
phải làm cho nhân đàn sôi nồi ủng hộ bộ đội, cùng bộ 
đội đánh giặc. Nhân dân là tai, là mắt của bộ đội, nuôi 
bộ đội ăn, cho bộ đội ở, giúp bộ đội phá hoại và tác 
chiến. Nhân dân như nước, bộ đội như cá. Nhân dân là 
nguồn vô tận của bộ đội. Bộ đội muốn bồ sung phải 
tuyền thêm chiến sĩ trong nhân dân. Cho nên phải vũ 
trang toàn dân, phát động phong trào dân quản du 
kích, phối hợp dân quân du kích với bộ đội. Làm sao 
cho giặc đụng vào đâu cũng gặp sức kháng chiến của 
toàn dân Việt-nam cầm vũ khi trong tay chống lại 
chúng, thà chết không chiu làm nô lệ l 


VI— KHÁNG CHIẾN VỀ MẶT CHÍNH TRỊ: 


Muần thắng giặc Pháp, biết đánh hoặc đánh giỏi cũng 
chưa đủ. Phải có chính sách khôn khéo đối trong và 
đối ngoài. 

Bên trong, phải thống nhất toàn dân, phải làm cho 
mặt trận đàn tộc thống nhất chống Pháp mỗi ngày một 
vững, mỏi ngày một rộng. 

Muốn kháng chiến lâu dài, toàn dân phải đoàn kết, 
nhất trí. Nhân dân ta ví như bỏ đũa, chụm lại thì địch 
khó bẻ, chia ra thì địch sẽ lần lượt bẻ từng cái một, 


đến gẫy hết mới thôi. Đoàn kết cần cho kháng chiến là 
như thế, 
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Đoàn kết toàn dân không phải là nhắm mắt làm ngơ 
đề cho một số ít bọn Việt gian tự do bán nước, tự do 
phá hoại cuộc kháng chiến, làm tay sai cho giặc, lừa 
đối, giết hại đồng bào. Đánh giặc, trừ gian là hai việc 
phải đi đôi 

Hiện nay giặc Pháp đang ra sức lửa phỉnh, chia rẽ 
dân ta. Muốn chia rễ lương giáo, chủng cho bọn tay sai 
của chúng tuyên truyền trong công giáo rằng Việt-minh 
là cộng sản, Chính phủ Hồ Chí Minh là chính phủ Việt- 
minh, theo Chỉnh phủ Hồ Chí Minh tức là theo cộng 
sản. Dù kháng chiến có thắng lợi chăng nữa thì sau này 
cộng sản thành công, đồng bào công giáo sẽ không được 
phép thờ Chúa ; nhà thờ sẽ bị đốt phá, thánh giá sẽ bị 
hủy hoại. Vậy «thà mất nước còn hơn mất Chúa, thà 
nô lệ còn hơn mất linh hồn ›. 

Phải đập cho tan luận điệu gian dối ấy. Chủ nghĩa cộng 
sản rất quang minh chính đại. Nhưng đây không phải 
là chỗ chúng tôi giải thích chủ nghĩa cộng sản. Tuy vậy, 
đồng bào công giáo nên nhận rổ rằng : Chỉnh phủ 
Hồ Chí Minh là chính phủ của toàn dân, do Quốc hội 
bầu ra. Cuộc kháng chiến này là một cuộc chiến tranh 
cách mạng của cả dân tộc, do Chinh phủ điều khiền, 
không phải của riêng cộng sản hoặc của riêng Mặt trận 
Việt-minh. Cộng sản hay là Mặt trận Việt-minh cũng 
chỉ cốt làm cho nước Việt-nam được tự do, độc lập. . 
Cuộc kháng chiến này giành tự do dân chủ cho nhân 
dân ta, kề cả tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo. Kẻ ném 
bom đền chùa, kẻ xâm phạm thánh giá, kể dùng nhà 
thờ làm pháo đài đề bắn giết nhân dân ta, đi ngược 
hẳn lại tỉnh thần bác ái của Chúa, kể hãm hiếp bà xờ, 
giết hại tăng lữ, không phải Việtminh, không phải 
cộng sản, mà chính là giặc Pháp. «Yêu rước tức là kinh 
Chúa ». Muốn yêu nước kính Chúa, khòng dánh giặc 
Pháp sao được ? 
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Giặc Pháp lại ra sức chia rể người Việt miền Nam với 
người Việt miền Bắc. Chúng chia rể Thái, Mường, E-đê, 
Mông” Dao, Tày, Nùng với người KinhỀ Chúng chia rể 
giàu nghèo. Nhưng sự thật đã chứng minh rằng : chúng 
làm thế đề chiếm lấy Nam-bộ, dùng người Việt đánh 
người Việt, chia cắt Việt-nam ra làm nhiều mảnh, đem 
quốc dân thiều số chống quốc dân đa số ; dùng người 
Thái, người NÑNùng đánh người Kinh, dùng người Kinh 
đánh người Thái, người NÑùng đề cho thực dân đè đầu 
cưỡi cồ tất cả và yên hưởng địa vị qchủ nhân ông ». 

Cuộc kháng chiến này cốt đánh đuôi thực dân Pháp, 
giành độc lập và thống nhất cho nước nhà, đem tự do, 
hạnh phúc lại cho toàn dân. Sinh mệnh, tài sản của 
nhân dân được coi trọng, đời sống dân nghèo được 
cải thiện. Cũng như các quyền tự do dân chủ khác, tự 
do tín ngưỡng được bảo đảm. Đồng bào Trung, Nam, 
Bắc như một, các dân tộc lớn nhỏ ngang hàng. Mục 
đích kháng chiến đã rõ. Giặc Pháp không thể lừa đối 
đản ta được] 

Giặc Pháp lại tuyên bố « đánh Việt-nữinh không đánh 
Việ!-nam ». Nhưng sự thật chủng xâm phạm sinh mệnh, 
tài sản của nhân dân Việt-nam, nào có phân biệt Việt- 
mỉnh hay là không Việt-minh!l Chúng cố tình chia rễ 
Việt-minh với toàn thê dân tộc, vì chúng biết rằng Việt- 
minh gồm những người yêu nước kiên quyết nhất, 
trunø thành nhất với quyền lợi dân tộc, vì dân tộc độc 
lập và thống nhất mà hy sinh, phấn đấu đến cùng. 
Chúng biết rõ rằng chỉ có thề đè đầu, cưỡi cồ nhân 
đân ta một cách dễ dàng nếu Việt-minh bị cô lập, nếu 
chúng là:nn cho nhân dân chống lại Việt-minh. 

Nhưng; một mặt, giặc Pháp lừa phỉnh, chia rễ nhân 
dân ta; mặt khác, chúng bắn giết, cướp bóc đồng bào 
ta, cho nên đồng bào ta do kinh nghiệm bản thân mà 
nhậ+ rõ bộ mặt giả nhân, giả nghĩa của chủng và càng 
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ngây càng khép chặt hàng ngũ, ủng hộ Việt-minh, gia 
nhập Việt-minh và Hội Liên-Việt, cùng Việt-minh chống 
lại chúng: Cẳm ơn giặc Pháp đã góp phần đầy mạnh 
phong trào « Việt-minh hóa » nhân dân Việt-nam bằng 
lời nói và việc làm Ï 

Cơ sở mặt trận toàn dân kháng chiến của ta đã có 
sẵn. Bằng những hành động xâm phạm đến quyền sống 
của nhân dân Việt-nam, chính bọu thực dân Pháp đã 
vô tình làm cho cơ sở ấy ngày thêm vững chắc và to 
rộng. Chúng ta giúp nhân dân nhìn rỗ mưu gian của 
giặc Pháp hơn, đồng thời, khéo động viên mọi năng 
lực dù to hay nhỏ đề phục vụ mục đích kháng chiến, 
thì nhất định chính sách đại đoàn kết của ta sẽ thẳng. 

Cần giữ vững đoàn kết nội bộ, củng cố và mở rộng 
mặt trận dân tộc thống nhất chống thực dân Pháp và 
bè lũ chó săn của chúng. Mặt trận đó phải dựa trên cơ 
sở liên minh công nông và đặt dưới quyền lãnh đạo 
của giai cấp công nhân. Đó là chính sách đối trong. 

Còn đối ngoài, dân tộc ta phải thế nào? Phải cô lập 
kẻ thù, kéo thêm nhiều bạn, làm cho nhân dân Pháp 
và nhân dân các thuộc địa Pháp tích cực ủng hộ ta, 
chống lại thực dân phản động Pháp; làm cho các lực 
lượng hòa bình và dân chủ trên thế giới bênh vực ta, 
tán thành mục đích kháng chiến của ta. Cho nên, chúng 
ta phải ưu đãi tù binh Pháp và các hạng ngoại kiều 
trên đất ta (không kể bọn gián điệp, thồ phỉ đội lốt 
ngoại kiều, làm tay sai cho Pháp). 

Nhân dân Pháp và binh sĩ Pháp bị bọn thực dân 
phần động Pháp lửa phỉnh rằng ta bội ước, đánh Pháp 
trước. Ta phải dùng những tài liệu không thể chối cãi 
được mà chỉ cho họ biết rằng chính thực dân phản 
động Pháp đã bội ước đánh ta trước. Chúng không 
những muốn trở lại bóc lột nhân dân ta mà hiện đang 
bóc lột nhân dân Pháp. Ta đánh thực dân Pháp tức là 
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trực tiếp giúp nhân dân Pháp, vì ta làm yếu kẻ thù 
của họ. Bồn phận nhân dân Pháp, binh linh Pháp trong 
cuộc chiến tranh này là phải phản chiến bằng mọi 
cách: phản đối đưa lính sang Đông-dương, phản đối .^ 
ngân sách chiến tranh tiêu vẻ việc đánh chiếm lại Việt- 
nam, một việc hoàn toàn trái với hiến pháp mới của 
nước Pháp; đòi Chính phủ Pháp phải giảng hòa với 
Chính phủ Hồ Chí Minh. Linh Pháp ở đây phải đòi về 
Pháp, phản đối lập chính phủ bù nhìn, tỏ tình anh em 
với quân đội Việt-nam và tiến lên quay súng lại bắn 
vào đầu bọn thực dàn phản động Pháp, chạy sang hàng 
ngũ quân và dân Việtnam đề chung sức đánh đồ kẻ 
thù chung của nhân dân hai nước Việt — Pháp; khiến 
cho nước Việt-nam độc lập và thống nhất có thể tự 
nguyện liên minh với nước Pháp mới trên nền tảng 
bình đẳng và hai bên cùng có lợi. 


Ta phải làm cho nhân dân các thuộc địa Pháp nhận 
rõ rằng: ta đánh thực dân phản động Pháp là đánh 
giúp họ một phần. Họ nên nhân cơ hội thực dân Pháp ˆ 
lúng túng ở Việt Nam mà nồi dậy giành quyền độc lập. 

Ta phải làm cho các lực lượng tiến bộ trên thế giởi 
nhận rõ rằng: ta hy sinh, cố gắng vì hòa bình, dân, 
chủ trên thế giới nữa. Đấu tranh cho hòa bình và dân 
chủ, các lực lượng ấy không thề đứng bàng quan hoặc 
chỉ ủng hộ Việt-nam bằng lời nói mà phải ủng hộ Việt- 
nam bằng việc làm. Phải lôi thực dân Pháp ra trước 
tòa án dư luận quốc tế mà hỏi tội và bắt chúng đình 
chỉ cuộc chiến tranh ăn cướp ở Đong-dương, một cuộc 
chiến tranh trái hẳn Hiển chương của Liên hợp quốc. 
Hơn nữa, phải giúp đỡ các dân tộc Đông-dương về vật 
chất cũng như về tỉnh thần đẻ chóng đè bẹp bọn thực « 
dân phần động Pháp, kẻ phá hoại hòa bình và dân chủ 
trên thế giới. 
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Nhiệm vụ kháng chiến về mặt chính trị trên đây hết 
sức nặng nề. Muốn làm trọn, phải củng cố Nhà nước 
cộng hòa dân chủ, tăng cường bộ máy kháng chiến; 
thống nhất quân, chính, dân toàn quốc; phát triền cá 
đoàn thề yêu nước; củng cố bộ máy lãnh đạo cuộc 
kháng chiến lâu dài của toàn dân, đem quân sự phụ 
thuộc vào chính trị. Một mặt nữa, quăng những phần 
tử phá hoại, cơ hội, ươn hèn, quan liêu: quân phiệt, bè 
phải ra ngoài bộ máu kháng chiến; trấn áp bọn phản 
cách mạng, triệt nhĩng mầm chia rẽ, phá hoại trong 
nhản dân, ra sức củng cố hàu phương chính trị. Luôn 
luôn nhằm đúng mục tiêu : 

Đoàn kết toàn dân, 

Cô lập kẻ thù, 

- Kháng chiến thắng lợi. 


VI — KHÁNG CHIẾN VỀ MẶT KINH TẾ 


Muốn đánh giặc, phải no bụng, phải khỏe mạnh, 
phải đai sức. Bởi vậy phải chủ trọng đến vấn đề kinh 
tế, vấn đề dân sinh, | 

Muốn cho nhân dân kiên quyết chống giặc, phải vừa 
đánh giặc vừa cải thiện đời sống của nhân dân. Dân 
khổ quá, có thể vì kém giác ngộ mà bị giặc lừa phỉnh. 

Giặc đánh ta không những chỉ về quân sự và chính 
trị Chúng còn đánh ta về mặt kinh tế. Vi dụ: chúng 
phong tỏa, cướp bóc ta, phá hoại kế hoạch cung cấp 
của ta. Ta phải đánh lại chúng cả về mặt kinh tế. Phải 
có kế hoạch kinh tế kháng chiến lâu dài. Xây dựng 
nền kinh tế kháng chiến, làm cho kinh tế của ta lấn 
dần kinh tế của dịch. 
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Cuộc kháng chiến về mặt kinh tế của ta chống Pháp 
có hai phần: phá hoại kinh tế của địch nà âu dựng 
kknh tế của la. | 

Làm thế nào phá hoại kinh tế của địch ở nước ta ? 
Có nhiều cách. Phá hủy máy móc: kho tàng, đường giao 
thông, vận tải của địch; khiến cho địch không thề yên 
hưởng của bóc lột. Chống chính sách ăn cướp của địch, 
không cho địch «lấy chiến tranh nuôi chiến tranh », 
(thủ đoạn này không phải chỉ bọn phát-xít Nhật trước 
đây mới có mà bất cứ bọn xâm lược nào cũng có). Làm 
vườn không nhà trống, không cho địch vơ vét. Địch 
cảng mở rộng mặt trận, càng cảm thấy nguy khốn về 
cung cấp, tốn kém rất nhiều. 

Ta bám chắc lấy dân, vũ trang toàn dân, làm chủ 
nông thôn, thì không những ta ngăn cần được địch phá 
hoại ta, mà ta còn phá hoại lại địch; đồng thời ta xây 
dựng được nền kinh tế của ta. 

Việc xây dựng nền kinh tế của ta phải nhằm hai 
nguyên tắc: 

1°/ vừa kháng chiến vừa kiến quốc; 

2°/ tự cung, tự cấp về mọi mặt. 

Về nguyên tắc thứ nhất, nên nhớ rằng: không phải 
kháng chiến thành công rồi mới kiến thiết. Nhưng phải 
kiến thiết trong kháng chiến, kiến thiết đề kháng chiến, 

Kinh tế của ta trong thời kỳ kháng chiến này, về 
hình thức là kinh tế chiến tranh, về nội dung là đân chủ 
mới. Nghĩa là, một mặt, đời sống kinh tế của nhân dân 
ta phải thích hợp với điều kiện chiến tranh; mọi hoạt 
động kinh tế phải hướng về mục đích bảo đẩm cung 
cấp cho mặt trận, cho toàn dân đề kháng chiến lâu dài 
(hình thức chiến tranh). Mặt khác, phải làm cho kinh 
tế cá thể, kinh tế hợp tác xã và kinh tế quốc doanh?) 


(1) Ngoài những hình thức kinh tế trên đây, có thề tồ chức 
một hinh thức nữa là ecông tư hợp doanh», trong đó Chính 
phủ và tư nhân cùng góp vốn kinh doanh. 
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đồng thời phát triền. Khéo vận dụng kinh tế hợp tác 
xã, dùng nó làm cái khâu nối liền kinh tế cá thể với 
kinh tế quốc doanh ; nâng cao mức sống của quần chúng 
nhân dân, làm cho các tầng lớp nhân dân hăng hái 
tham gia phát triền kinh tế, tiếp tế cho bộ đội, cung cấp 
cho đồng bào (nội dung dân chủ mới), 


Trong kinh tế kháng chiến của ta, phải đặc biệt chú 
trọng cái gì? 


Chủ trọng nhất là phát triền nông nghiệp, vì nước ta 
vốn sống về nghề nông, hầu hết các nhu cầu của nhân 
dân ta do nông nghiệp cung cấp. Thứ đến thủ công 
nghiệp: phải khuyến khích thủ công nghiệp và tiều 
công nghiệp, đặng chế ra những vật phầm thay thế cho 
hàng công nghiệp. Thương nghiệp đửng hàng thử ba. 
Phát triền tiều thương, tồ chức và kiềm soát ngoại 
thương một cách chu đáo ; đồng thời, làm cho các hợp 
tác xã gánh vác một phần quan trọng trong việc phân 

- phối và tiêu dùng. Công nghiệp đối với ta chỉ có thề 
đứng hàng thứ tư, mặc dù nó chiếm một địa vị khá 
quan trọng trong chiến tranh ở thời đại này. Về công 
nghiệp, chúng ta chú trọng nhất là công nghiệp chế vũ 
khí, công nghiệp sửa chữa và công nghiệp khai thác 
nguyên liệu, 


Phải chú ý: bên cạnh nghề trồng trọt, mở mang việc 
chăn nuôi, và bên cạnh thủ công nghiệp, mở mang giao 
thông vận tải. Chiến sự ngày một lan rộng, đường sá, 
cầu cống bị phá hủy ; nếu không thiết lập một hệ thống 
chuyên chở thích hợp với tình hình mới thì việc sẵn 
xuất và phân phối sẽ chịu ảnh hưởng tai hại. 


+ Về nguyên tắc thứ hai, chúng ta nhận rõ rằng: nước 
ta là một nước nông nghiệp, đù có mắt các thành phố 
và bị địch phong tỏa, cũng vẫn có thê tự cung, tự cấp 
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được. (Nói như thế không phải nghĩa là địch có thề 
chiếm hết được các thành phố hoặc phong tỏa hoàn 
toàn). Ñước ta nhiều nguyên liệu, sẵn nhân công, tỉnh 
thần của nhân dân ta cao, ta có thề xây dựng nền kinh - 
tế tự túc theo những cách dưới đây: 


Nàng cao mức sản xuãi. Cải tiến kỹ thuật và phương 
pháp sản xuất: rút bớt số người có ăn mà không cỏ 
làm. Trừ trường hợp đặc biệt, bộ đội, học sinh và 
công chức cũng phải tham gia sản xuất một phần nào. 

Sản xuãt nhằm thỏa mãn nhu cầu của thời chiến. 
Trong thời kỳ kháng chiến, cần cái gì thì làm ra cải 
nấy ; không làm những xa xỉ phầm. Ví dụ: sẵn xuất ra 
gao, muối, vải, dụng cụ, súng đạn, thuốc men, giấy 
mực v.v. mà không sản xuất nước hoa và xà phòng 
thơm. 


Xâu dựng kinh tế quốc doanh uà kinh tế hợp tác xã có 


kế hoạch. Trong điều kiện hiện nay, không thề có một. 
nền kinh tế kế hoạch hóa hoàn toàn, song chỉ ít các 7 


ngành sản xuất và phân phối cũng phải được điều 
chỉnh và chỉ đạo thống nhất, tuy vẫn đề cho sáng kiến 
cá nhân nảy nở; những xí nghiệp thuộc quyền Chính 
phủ quản lý và những hợp tác xã có thể sản xuất theo 
kế hoạch được. 

Muốn cho công cuộc kháng chiến về kinh tế có kết 
quả tốt, phải định rõ chính sách kinh tế trong thời kỳ 
này. Theo chúng tôi, chính sách ấy gồm những điềm 
dưới đây : 

1 — Tăng gia sản xuất. — Phát động phong trào thi 
đua tăng gia sản xuất; kêu gọi sự sốt sắng lao động 


của nhân dân; động viên nhân lực, vật lực, tài lực., 


Trừ những lúc đặc biệt không kề, dân quân phải bám 
lấy đồng ruộng mà cày cấy. (Giặc đến ta đánh, giặc đi 
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ta cày). Mục đích tăng gia sẵn xuất trong thời kỳ kháng 
chiến là: ăn no, mặc ấm, đánh khỏe. Khuyến khích và 
phát triền lối đồi công làm giúp và hợp tác làm chung. 
Đem đồng bào di cư, tẳn cư, nhất là những người 
có năng lực sản xuất, từ những vùng bị chiến tranh 
tàn phá đến những vùng tương đối yên ồn, sẵn đất mà 
thiếu nhân công, đề lập nên những trại sản xuất xung 
phong (nhưng phải đặc biệt chú ý đến việc tiếp tế gạo 
trong thời kỳ đầu, muối, thuốc men và cung cấp trâu 
bò, nông cụ cho trại). 


2 — Tăng thu giảm chỉ, thực hành tiết kiệm, — Phải 
lập ngân sách kháng chiến. Hai nguồn cung cấp chính 
của ngân sách đó là các thử thuế và lợi tức của các xí 
nghiệp quốc doanh. Thuế phải thu theo nguyên tắc 
dân chủ, nghĩa là : người giàu đóng nhiều, người nghèo 
đóng Ít, người nghèo quả thì được miễn. Muốn thăng 
bằng ngân sách, phải tăng thu và giảm chi đúng mức. 

- Phải thi hành chính sách fiết kiệm. Trong các cơ quan 
chính quyền và quân đội, trong các cơ quan đoàn thể 
và trong nhân dân, những khoản chỉ phí nào không 
cần thiết thì cắt đi. Giảm bớt viên chức vô dụng. Những 
việc đáng tiêu, vẫn phải mạnh bạo tiêu, nhưng tiêu 
phải hợp lý, dự chi phải mỉnh bạch. 


ö — Giảm nhẹ dần sự gánh uác của nhân dân, — Thuế 
khóa, đảm phụ v.v. phải được giảm nhẹ dần cho nhân 
đân đổ phải đóng góp. Đồng thời, phải thi hành từng 
bước chỉnh sách ruộng đất đề bồi đưỡng cho nông dân, 
vì nông dân là HEUSH nhân lực, vật lực lớn nhất của 
kháng chiến. 


. 4— Khuuễn khích, thưởng phạt. — Việc dù hay mà 
không biết cồ động, không khuyến khích, thì nhất 
định không được nhân dân tham gia đông dảo. Công 
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việc thường có người làm hay, kẻ làm dở: không có 
thưởng phạt là một điều thiếu sót. Cho nên phải mở 
cuộc thỉ về sản vật và nghề nghiệp. Đặt huân chương tặng 
những anh hùng lao động, những chiến sỉ thi đua, - 
những người phát minh tài giỏi, những nhà hẳng sản, 
hằng tâm. Đồng thời, nghiêm trị những bọn ăn cắp 
của công, đầu cơ, buôn lậu tích trữ, phá hoại ; tịch thu 
tài sản của bọn phản quốc dùng vào việc cải thiện đời 
sống nhân dân. 

5 — Củng cõ tiền tệ, giữ uững giá hàng. — Giữ giá đồng 
bạc, tránh lạm phát, dùng tiền Việt-nam sản xuất (đem 
thồ sản, hàng hóa của nước nhà đồi lấy những thứ 
hàng nước ngoài cần thiết mà ta chưa tự làm ra được). 
Chính phủ cần bảo đảm cung cấp mấy thử hàng chính 
(như gạo, muối, vải, giấy, v.v.) cho cơ quan, bộ đội và 
nhân dân đề giữ vững giá sinh hoạt. 


Muốn thi hành chính sách trên đây, phải chống những 
tư tưởng sai lầm về kinh tế. Chống`tư tưởng nịnh dân, ~- 
bỏ hết thuế, như nhiều nơi sau hồi Khởi nghĩa Tháng 
Tám đã phạm phải ; cũng như phải chống tư tưởng vét 
của dân, bắt dân đóng góp quá nặng. Chống tác phong 
làm việc không có chương trình, kế hoạch, gặp chăng 
hay chớ, ngứa đâu gãi đấy, thủng đâu bịt đấy, hoặc 
quen đặt kế hoạch cho to, chương trình cho rộng, dự 
định suông. Chống tư tưởng tiêu cực, không nghĩ cách 
phát triền kinh tế và khơi thêm nguồn lợi, chỉ bo bo, 
bủn xỉn, ba cọc ba đồng. Chống lãng phí, bửa bãi, hủ 
hóa, gian lận. Chống tả khuynh về kinh tế, những mong 
«tập thề hóa nông nghiệp », đưu tiên phát triền công 
nghiệp nặng », trải lại, coi thường nông nghiệp và thủ 
công nghiệp, thành ra loay hoay, phi biết bao tỉnh lực- 
với những kế hoạch viên vông, không đủ điều kiện 
thực hiện. 
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VII — KHÁNG CIIẾN VỀ MẶT VĂN HÓ.\ 


Kháng chiến về quân sự, chính trị, kinh tế chưa đủ 
gọi là toàn diện kháng chiến. Phải kháng chiến về mặt 
văn hóa nữa. Văn hóa cũng là một mặt trận đấu tranh 
của nhân dân ta, 


Công cuộc kháng chiến về mặt văn hóa có hai 
nhiệm vụ: 

1. Đánh đồ văn hóa ngu dân, văn hóa xâm lược của 
thực dân Pháp, 


2. Xây dựng một nền văn hóa dân chủ mới cho nước 
Việt-nam. 

Làm thế nào đánh đồ văn hóa ngu dân, văn hỏa xâm 
lược của thực dân Pháp ? (Không nên lầm với văn hóa 
chân chính, tiến bộ của nhân dân Pháp). 


Cố nhiên, cuộc kháng chiến của nhân dân ta đang 
quét sạch ảnh hưởng xấu xa của văn hóa phản động. 
Những thói nô lệ, ươn hèn, ỷ lại của thời kỳ Pháp 
thống trị đang bị tầy trừ. Những xiềng xích của thực 
dân Pháp ràng buộc tỉnh thần đang bị đã phá. Nhưng 
phải nhận rằng ảnh hưởng của văn hóa thực dân vẫn 
còn khá mạnh trong tập quán, trong tư tưởng của cản 
bộ và nhân dân ta. Thực dân Pháp còn đứng chân trên 
đất nước ta ngày nào, còn mê hoặc nhân dân ta ngày 
ấy. Truyền đơn, sách báo, điễn văn, đài phát thanh của 
địch hàng ngày gieo rắc những nọc độc trong nhân đân 
ta, làm cho nhân dân ta còn có người lầm tin chủng 
tử tế, có người hoài nghỉ thẳng lợi cuối cùng, có người 
còn tưởng «sử mệnh › của địch là đem quân đi đánh 
ta đề dựng lại hòa bình, trật tự, đem ánh sáng văn 
minh khai hóa cho dân ta v.v.. Những thủ đoạn 
lừa phỉnh, mê hoặc bằng văn hóa ấy được chỉnh sách 
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khủng bố về quân sự và mua chuộc về kinh tế giúp 
sức, cho nên đã mang lại cho địch đôi chút kết quả, 
nhất là ở vùng chúng kiềm soát. 

Thật là nguy hiệm! Phải kiên quyết chống lại. 

Lúc này các nhà văn nghệ, giáo dục, các anh chị em 
trí thức phải tham gia kháng chiến, mở một mặt trận 
văn hóa, tiến công vào đỉnh lũy văn hỏa của địch. 

Hiện nay, những kỹ sư của ta đang cùng công nhân 
hì hục chế vũ khí giết giặc, lập xưởng, lập trại ở hậu 
phương đề sẵn xuất cho bộ đội và nhân dàn. Những 
bác sĩ, y sĩ, y tá và sinh viên trường thuốc của ta đang 
cửu chữa thương binh và chăm lo vệ sinh cho cán bộ 
và quần chúng. Những kiến trúc sư của ta đang tham 
gia việc xây đắp những công sự phòng ngự, dựng những 
trường học, nhà ở cho các cơ quan và đồng bào tản cư 
đi cư. Như thế chính là tham gia kháng chiến. 

Những nhà giáo dục của ta đang cố gắng làm cho 
nhân dân khỏi mù chữ; đang phát triền giáo dục và bồ 
túc văn hóa cho cán bộ và nhân dân đề họ kháng chiến 
thắng lợi và xây dựng nước nhà thành công. Những 
nhạc sĩ của ta đang phô vào đàn những điệu hùng tráng, 
làm ly. Những nhà thơ của ta đang sáng tác thơ ca, 
giáo dục lòng yêu nước và khêu gợi chí căm thù của 
nhân dân, Nhiều kịch sĩ, họa sĩ đang tham gia công 
việc tuyên truyền kháng chiến rất đắc lực. Như thể 
cũng là kháng chiến chứ sao? 

Những nhà chính trị: nhà bảo, nhà văn đang cỗ động 
quản và dân đoàn kết chiến đấu, vạch rõ điều hơn lễ 
thiệt, đề nghị mưu lược, chủ trương. Kháng chiến cách 
ấy có kém gì vác súng ra trận? 

Nhưng chưa đủ. Còn phải cố gắng nhiều hơn nữa- 


Công tác văn hóa kháng chiến của ta còn thiếu sót nhiều. . 


Các lực lượng văn hóa, các tài năng về văn học, khoa 
học và nuhệ thuật chưa được động viên đầy đủ. Có 


80 


p` 


nhiều người văn hóa muốn làm mà chưa biết làm gi, 
thậm chỉ có người còn giữ địa vị bàng quan. Người văn 
hỏa nào đã mạnh dạn tham gia kháng chiến, đang phục 
vụ bộ đội và nhân dân, lăn lộn trong nhân dân thì có 
tiến bộ Ít nhiều. Nhưng ta cảm thấy họ chưa có phương 
châm, kế hoạch dứt khoát. 

Kẻ thù đang giày xéo non sông đất nước. Cả dân tộc 
đang chiến đấu anh dũng. Mọi hoạt động văn hóa lúc 
này phải nhằm vào khẩu hiệu : 


« Yêu nước và căm thù giặc». 


Những người văn hóa phải biều dương và bồi dưỡng 
chí khí anh hùng tập thể của nhân dân. Làm cho nhân 
dân và bộ đội ta căm ghét quân địch đến cực điềm, đề 
hăng hái xông ra giết chúng, thà chết không hàng. Làm 
cho dân ta một lòng đoàn kết và ủng hộ Chính phủ, 
một lòng tin tưởng ở sự nghiệp cứu nước, dù khó khăn, 
khồ cực đến mấy cũng không hề nắn chí, hôi tâm. Làm 
cho binh sĩ địch, ngụy chán nản, mất tỉnh thần, bỏ địch 
theo ta, cải tà quy chính. 

Những phương tiện để đạt mục đích trên đây rất 
nhiều. Những người làm công tác văn hóa của ta phải 
năng đùng những cái thông tục nhất, dễ cảm hóa quần 
chúng nhất: ví dụ: báo chí (nhất là báo tường), truyền 
đơn, bươm bưởm, áp phích, kịch ngắn, tranh ảnh, nói 
chuyện, múa hát v.v.. 

Và không sợ dùng những hình thức tuyên truyền của 
văn hóa cũ đã quen thuộc với số đông quần chúng, dễ 
thu hút quần chúng nhất, ví dụ : hát trống quân, hát 
quan họ, hát đậm, hát bội, hò, miễn là ta cho những 
hình thức ấy một nội dung mới, một tỉnh thần nghệ 
thuật mới.: 

Ta đem văn hóa phục vụ kháng chiến như trên tức 
là đồng thời ta xây dựng văn hóa mới của nước nhà, 
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Văn hóa đó, theo ý chúng tôi, phải dựa trên ba nguyên 
tắc dưới đây: 

a) dân tộc hóa, 

b) khoa học hóa. 

c) đại chủng hóa. _ 

Cả về hình thức và nội dung văn hóa, cái gì trái với 
dân tộc, khoa học và đại chúng thì gột bỏ đi. 


Chiến tranh giúp cho ta một phần trong công tác đó. 
Thật thế, cuộc chiến tranh này là một cuộc đảo lộn lớn, 
Nó giúp ta «cách mạng hóa » văn hóa một cách táo bạo. 
Một hiện tượng lớn đang diễn ra: nhiều thành phố bị 
phá, đân thành phố về quê. Thành thị, nơi trung tâm 
văn hóa trước đây, bây giờ bị địch chiếm, biến thành đen 
tối, dã man, đầy dẫy « văn hóa › trụy lạc, ngu dân. Trái 
lại, thôn quê trước đây là nơi tối tăm, hủ lậu, bây giờ 
đang trở thành những vùng văn minh, tiến bộ. Văn hóa 
trước đây là vật thưởng thức của một số it người giàu 
có ở các thành thị, nay bỗng nhiên gần đại chúng hơn. 
Các người văn hóa muốn phụng sự Tô quốc, phục vụ 
nhân dân, không thề không sáng tác những thứ thông 
tục khiến cho nhân dân, mà số đông không biết chữ 
hoặc ít học, có thê hiều được (đại chủng hóa). Những 
thói tục lôi thôi, phiền phức, không hợp với đời sống 
mới ; cách làm việc quan liêu, bàn giấy đều không thề 
tồn tại như cũ, trong thời kỳ chiến tranh này. Cuộc 
kháng chiến bắt buộc mọi việc phải đúng mức, nhanh 
chóng, thiết thực. Những cải trái khoa học dần dần 
giảm bớt (khoa học hóa). Cuộc kháng chiến làm cho 
người ta ghét cay ghét dắng những cái gì phản dân tộc, 
theo gót thực dân. Những người văn hóa ở trong hoàn 
cảnh ấy, nhận ra một cách mau mắn những bênh nô - 
lệ, qlai Tây », lai Tàu» của mình mà tự sửa chữa 
(dàn tộc hóa). 
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Đây là lúc dịp tốt đã đến. Điều kiện của kháng chiến 
hết sức thuận lợi cho việc xây dựng một nên văn hóa 
mới. ChỈỉ cần các người văn hóa Việt-nam mạnh dạn 
đứng lên, nắm lấy cơ hội mà phát triền văn hóa Việt- 
nam trên nền tảng dàn chủ mới. Công việc thiết thực 
của các bạn ấy lúc này phải là: 

— Dùng văn nghệ tuyên truyền, cồ động kháng chiến. 

— Chống nạn mù chữ, phát triền giáo dục. 

— Vận động đời sống mới. 

— Tồ chức công tác vệ sinh, phòng bệnh trong nhân dân, 

— Quét sạch tàn tích nô lệ, thực dân trong văn hỏa. 

— Phát triền văn hóa có tỉnh đân tộc, khoa học và 
đại chúng. 

Và muốn tiến, giới văn hóa nước nhà phải tự phê 
bình một cách nghiêm khắc; bỏ thói tự cao, tự đại ; bỗ 
thói khinh quần chúng, xa nhân dàn (nhất là xa công 
nông); bỏ thói ích kỷ, cầu an, lừng chừng, do dự, cơ 
hội. 

" Đối với văn hóa cồ và văn hóa nước ngoài, không 
nên mạt sát, nhưng cũng không nên nhắm mắt theo 
liều ; phải có thái độ phê bình, thu hút cái hay, bài 
trừ cái dở. 

Trong cuộc đấu tranh vĩ đại này, ai không đuôi kịp 
phong trào, ai không thích ứng với hoàn cảnh tiến 
triền nhanh chóng, nhất định sẽ bị đào thải. Anh chị 
em làm công tác văn hóa nước ta nên chủ ý. 


IX — HÌNH THÁI CỦA CUỘC CHIẾN TRANH 
CHỐNG PHÁP 


+ Trên đây chúng tôi đã nói rõ bốn khia cạnh (quân 
sự, chính trị, kinh tế và văn hỏa) của cuộc chiến tranh 
chống Pháp. Bảy giờ chúng tôi nhấn mạnh vào hình 
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thái của cuộc chiến tranh ấy, căn cử vào tình hình 
quân sự trong nước ta mấy tháng gần đây. 

Chiến tranh cài răng lược. — Chiến tranh của ta là 
chiến tranh toàn dân; quân đội chính quy và dân quân, 
du kích phổi hợp, cùng đánh. Quân chính quy đánh 
mặt trước, dân quân, du kích đả mặt sau, hai phía 
giáp công. Nhiều khi quân chính quy bắt buộc phải rút 
lui đề giữ gìn lực lượng; nhưng đồng thời dân quân 
và một phần nhỏ quân chính quy biến thành những 
đội du kích, lần lại sau lưng quân địch mà đánh ; hoặc 
một phần khá lớn bộ đội chính quy, thừa đêm tối tiến 
thật nhanh, lọt thật xa vào vùng địch kiềm soát, tiến 
công chớp nhoáảng những căn cứ mà địch tưởng là an 
toàn, làm xong nhiệm vụ rồi rút lui theo kế hoạch, 
không đề cho địch bao vây, tiêu diệt. Những trận tiến 
công của quân ta vào Hà-đông (20-3-1947 và 13-4-1947), 
vào Hải-phòng (22-3-1947) và mới đây vào khu Việt- 
nam học xá Hà-nội (20-4-1947), trong khi quân ta đã | 
rút khỏi những thành phố và thị xã ấy từ lâu, đó là ¬ 
những chứng cớ hiền nhiên. 

Về phần địch, chúng dùng bộ đội cơ giới hóa, đánh 
xuyên mãi dùi khá xa hoặc đánh vòng khá rộng vào 
nội địa ta, hòng bao vậy, tiêu diệt quân ta, hòng phá 
căn cử của ta và vơ vét của cải dàn ta, hòng làm cho ta 
hoang mang, hoảng loạn, Có khi chúng cho không 
quản nhảy dù và thủy quân đồ bộ lên những thành 
phố hoặc cứ điềm xa mặt trận, trong nội địa ta, đề 
chiếm đóng những chỗ đó, hòng chặn đường giao thông, 
tiếp tế của ta, hoặc mở thêm một mặt trận sau lưng 
quân ta. Trận nhảy dù của quân địch ở Hòa-bình hôm 
15-4-1947 mời đây đáng cho ta chủ ý. 

Như thế là địch đánh sâu vào nội địa ta, ta đánh sâu - 
vào vùng địch kiềm soát. Chiến tranb cỏ hình thái như 
hai cái lược cài rắng vào nhau, 
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Chiến tranh lộn ầu. — Nước ta có nhiều địa phương 
thuộc đồng bằng, ở đỏ không những địch đánh ta về 
mặt quân sự, mà đang chú trọng phá ta về kinh tế, 
cướp bóc hoa màu, hủy hoại mùa mànzg, hòng làm cho 
dân ta khồ quá mà phải hàng phục. Lại có những vùng 
hẹp quá, bị kẹp vào thế trên núi, dưới biền (như 
Bình — Trị — Thiên và Cực nam Trung-bộ), ở đó quân 
địch đánh chặn hai đầu, cắt ra từng khúc một mà 
quét. 

Kinh nghiệm ở những vùng trên đây đã chỉ cho ta 
thấy rằng: bộ đội muốn khỏi tan rã, phải hóa trang 
mau lẹ, trà trộn với nhân dân, cấp một phần súng của 
mình cho nhân dân, tồ chức dân quân, vũ trang toàn 
dân, dùng mọi cách đánh nhau với địch ; bám lấy đồng 
ruộng, vật lộn với địch đề giành quyền sống. Dân và 
quân phải đúc thành một khối, tử chiến với quân Pháp 
bất cử lúc nào và ở đâu. 


Chiến tranh như thế có trạng thái «lộn ầu », quyết liệt. 


Chiến tranh không mặt trận. — Kết quả của chiến 
tranh cài răng lược, chiến tranh lộn âu trên đây là mặt 
trận giữa quân ta và quân địch không có hoặc không 
rõ rệt. Thế trận thay đồi luôn. Bộ đội và dân quân của 
ta đánh tử tung, nhiều khi đánh sau lưng địch, ngay 


- trong lòng địch. Có khi địch tiến vào vùng ta, quân ta 
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đánh chặn đàng trước ít, nhưng đánh thọc sau lưng và 
ngang sườn nhiều, làm cho địch chống đỡ rất khó khăn, 


Mặt trận lan khá rộng, nhưng ngay sát Hà-nội, Hải- 
phòng, Sài-gòn, 2hợ-lớn quân ta vẫn tiến công vào vị 
trí địch. Càng ngày ta càng vũ trang toàn dân và phát 
động phong trào dân quân, du kích rộng rãi thì địch 
đụng vào đâu là phải đánh đó, quân và dân ta gặp địch 
đâu là mở mặt trận ở đó. Không những trong vùng ta 


` 
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kiềm soát mà ngay trong vùng địch kiêm soát, địch cũng 
không thề củng cố được hậu phương của chúng. 

Mỗi căn cử hoặc ồ du kích của ta ở trong vùng địch 
kiềm soát, trong một thời gian nhất định, cũng có tiền 
phương và hậu phương. Vị trí những căn cử ấy, cũng 
như tiền phương và hậu phương của nó thay đồi bất 
thường. 

Chiến tranh không có hậu phương, không có mặt trận 
rõ rệt, đó là một hình thái đặc biệt nữa của cuộc chiến 
tranh chống thực dân Pháp, 

Chiến tranh bao uây. — Địch có hải quân làm chủ ngoài 
biền và miền bờ biền. Chúng chiếm đóng một số thành 
phố sát biên giới. Thế là chúng bao vây ta. Nhưng khi 
chiến tranh toàn diện nồ ra, địch đã đóng quân trên đất 
ta ; chúng đánh ta thì tức thời các thành phố chúng đóng 
quân và cứ điềm của chúng bị quân và dân ta bao vây lại. 

Tại mặt trận Hà-nội,trong hai tháng đầu đã diễn ra cảnh 
ta và địch bao vây lẫn nhau rất kỳ diệu: địch bao vây - _ 
quân ta ở Liên khu I trong phố, ta bao vây địch ở ngoại 
thành. 

Địch định chiếm nhiều thành phố và các đường giao 
thông lớn, đặt thành một hệ thống bao vây quân ta. 
Nhưng khi chúng đánh phá vòng vây chung quanh các 
thành phố, lọt vào thôn quê, hoặc nhảy dù trong vùng 
ta kiêm soát, thì chúng Hền bị quân và dân ta bao vây lại. 

Mỗi căn cử du kích của ta trong vùng địch kiềm soát 
khác nào bị địch bao vây, Nhưng tất cả các căn cứ du 
kich cộng với căn cứ rộng lớn của các vùng tự do, họp 
lại thành một cái lưới bủa vây quân địch. 

Nhìn rộng ra thế giới, địch định vận động các lực 
lượng đế quốc chủ nghĩa bao vây ta (Đác-giăng-li-ơ hô ˆ 
hào Anh, Mỹ giúp đề đánh (cộng sản Việt-nam »). Ta 
cùng các lực lượng hòa bình, dân chủ, tiến bộ trên thế 
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giới, các dân tộc bị áp bức ở châu Ả, châu Phi (trước 
hết là nhân dân Khơ-me, nhân dân Lào), ta cùng nhân 
đân Pháp và các dân tộc thuộc địa Pháp hiện đang đấu 
tranh giải phóng, bao vây thực dân Pháp, xàm lược. 
Địch bị bao vây trên đất ta, trên đất Pháp); trong khối 
Liên hiệp Pháp và trên thế giới. Xem đó, chúng bị bao 
vây nhiều từng. Trong trận bao vây này, kẻ nào được 
nhân dàn Đông-dương và nhân dân thế giới đồng tình 
và ủng hộ thì kẻ ấy sẽ thắng. 


Chiến tranh tiêu thồ. — Cái gì lợi cho địch, hại cho ta, 
ta không giữ được thì đốt phá đi (hoặc cất giấu đi), đó là 
nguyên lý của « tiêu thồ kháng chiến ›». Tiêu thồ không 
phải là chuyện mới lạ của Việt-nam, nhưng nó đã được 
thực hiện ở Việt-nam một cách rộng lớn, làm cho nhiều 
người phải choáng óc. Có nhiều bạn nước ngoài tưởng 
nhân dân Việt-nam điên, cho nên đã tự ý phá trụi nhiều 
thị xã, thị trấn, đã tự tay mình đốt phá nhà mình (không 
những chỉ đốt phá nhà cửa, kho tàng của địch mà thôi). 
Không, nhân dân Việt-nam không điên. Nhân dân Việt- 
nam đã áp dụng chiến thuật tiêu thồ một cách kiên 
quyết, it thấy trong lịch sử chiến tranh của các dân tộc. 
Chiến tranh tiêu thồ của nhân dân Việt-nam dựa vào 
những lẽ dưới đây: 

a) Nhân dân Việt-nam về vũ khí và trang bị kỹ thuật 
thì kém địch, đất nước Việt-nam lại tương đối hẹp, cho 
nên phải phá cầu, đường, khiến cho bộ đội cơ giới hóa 
của địch khó tiến hoặc tiến chậm. 

b) Tỉnh thần nhân dân Việt-nam cao, họ có thể hy sinh 
rất lớn, miễn làm khó cho địch, mau đánh bại địch. 
Nhân dân Việt-nam nhận rõ rằng phá hoại trọng như tác 
chiến, phá hoại cũng là một cách tác chiến của một dân 
tộc trang bị thô sơ, chống với bọn xâm lược thao lược 
hơn, kỹ thuật cao hơn „xí 


87 


Ngoài những lễ trên đây, chiến thuật tiêu thồ cònmang 
lại cho ta những lợi ích khác nữa ; ví dụ: nó làm cho 
quân địch phải thất vọng mỗi khi tưởng chiếm được một 
thị xã, thị trấn mà rốt cuộc chỉ chiếm được những đống 
gạch vụn, tro tàn; nó làm cho chúng thấy rõ nhân dân 
ta quyết tâm kháng chiến, nhất định không chịu mất 
tự do. 


Càng sùi bọt mép nguyền rủa chiến thuật tiêu thồ, 
giặc Pháp và bọn Việt gian càng chỉ cho ta thấy rõ chiến 
thuật ấy rất đau cho chúng, vì nó đánh trúng vào lòng 
tham và nhược điềm của chúng. Chúng tuyên truyền 
rằng bộ chỉ huy ta hạ lệnh tiêu thồ là muốn « làm cộng 
sản, san phẳng giàu nghèo ». Luận điệu của chúng gian 
dối một cách thỏ bỉ ! Nhân dân ta hiệu rõ khi nào không 
còn bóng một tên thực dân trên đất Việt-nam thì do vật 
liệu nước ta đồi dào, do tỉnh thần sáng tạo của nhân 
dân lao động, do tài tô chức và lãnh đạo của Chinh phủ 
ta, những lâu đài, thành thị kiến trúc theo kiều mới sẽ 
dần dần mọc lên ở dưới trời Việt-nam độc lập. Và hiện 
nay nhiều nơi giặc Pháp cướp sạch của đöng bào ta; 
không phân biệt giàu nghèo chỉ hết. Kẻ « san phẳng giàu 
nghèo » không phải chỉnh là bọn chúng đó sao ? 


Chiến thuật tiêu thồ ở nước ta đã được điều kiện kháng 
chiến của ta, lực lượng đổi sánh giữa ta và địch, trình 
độ vũ khi và tỉnh thần của ta và của địch quyết định, 
Kháng chiến tiêu thồ rộng rãi và quyết liệt, đó là một 
trạng thái đặc biệt nữa của cuộc chiến tranh chống thực 
dân Pháp. 


Tóm lại, chiến tranh chống Pháp là một cuộc chiến 
tranh vô cùng tàn khốc, vô cùng ác liệt. Địch hung hãn, 
ta liều gan. Hai bên vật lộn với nhau trong một cuộc 
tử chiến, quyết phân thắng bại. Chiến tranh chống Pháp 
thật có hình thái khác thường. 
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X — BA GIAI ĐOẠN 
CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN LÂU DÀI 


Trong phần V; chúng tôi đã nói tại sao phải đảnh 
lâu, tại sao có đánh lâu mới thắng. Cuộc kháng chiến 
lâu dài của ta sể qua ba giai đoạn: 

1. giai đoạn phòng ngự, 

2. giai đoạn cầm cự,. 

3. giai đoạn tông phẳn công. 


Chúng tôi không thề vạch ra đây một cách chỉ tiết 
những bước phát triền của cuộc kháng chiến. Chẳng 
qua chỉ dự đoán về đại cương. 


a) Giai đoạn phỏng ngự. — Vì lúc đầu địch mạnh, ta 
yếu: cho nên chiến lược của địch là tiến công, chiến 
lược của ta là phòng ngự. Địch chiếm một số thành thị 
và đường giao thông chính, nhữnư miền bờ biên và một 
vài mảnh đồng bằng. Sau khi kháng chiến quyết liệt trong 
các thành phố, sau khi vây hãm địch trong đó một thời 
gian, quân ta bắt buộc phải rút lui đẻ bảo toàn lực lượng 
và trong trường hợp đặc biệt thuận tiện, dụ địch vào 
sâu nội địa đề đánh. 

Nhưng không phải ta chỉ một mực rút lui, để mặc cho 
địch tự do mở rộng khu an toàn chung quanh các thành 
phố chúng tạm thời làn chủ và củng cố đường giao 
thông, tiếp tế giữa các thành phố đỏ. 

Chiến lược phòng ngự, nhưng chiến thuật và chiến 
dịch vẫn tiến còng. Về đại thẻ thì rút lui tới một mức 
nào đó, nhưng vẫn tiến công tùng bộ phận, vẫn tập 
kich những cử điềm của địch nuay tronu vùng chúng 
kiềm soát (ví dụ: trận tiến công trường bay Gia-lâm 
ngày 16-1-1947, những trận Hà-dòng và Hiảiphòng 
tháng 3 và tháng 4 năm 1947 v.v.). 
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Trong giai đoạn này, chỗ nhắm về quân sự của địch 
là kiêm soát các thành phố lớn và đường giao thông 
- chính ; kiềm ”soát miền bờ biền, miền biên giới và vùng 
đồng bằng; chặt đứt nước ta ra làm nhiều khúc; ngăn ‹ 
cần việc giao thông, tiếp tế của ta hòng tiêu diệt quân 
chủ lực của ta; phá hoại căn cử và nhà máy, kho tàng 
của ta. Về chính trị, chúng cố tuyên truyền lừa bịp, đồ 
cho ta bội tín, đánh chúng trước, đề cố bào chữa cho 
hành động xâm lược của chúng trước dư luận Pháp 
và dư luận thế giới; đồng thời, hòng chia rể Việt-minh 
với nhân dân Việt-nam, chiêu dụ đồng bào tẳn cư trở 
lại các vùng chúng kiềm soát; lập chính quyền bù nhìn 
tại các thành phố bị tạm chiếm và chung quanh các 
thành phố đó. 


Muốn đạt mục tiêu quân sự và chính trị trên đây, 
chúng huy động thủy, lục, không quân, kề cả bộ đội cơ 
giới hóa: dùng trận địa chiến và vận động chiến, đánh 
nhanh, đánh vòng, đánh cặp gọng kìm, đánh nhảy _ 
quầng bằng quân nhảy dù hoặc đồ bộ (trận Hải-phòng, ˆ 
Hải-dương tháng 12-1946, trận Thừa-thiên, Quảng-trị 
tháng 2-1947, trận Hà-đông tháng 3-1947 v.v.). Đồng 
thời, chúng mua chuộc bọn Việt gian và thồ phỉ; lừa 
phỉnh các tín đồ Còng giáo, Hòa-hảo, Cao-đài; mua 
chuộc đồng bào thiểu số. 


Quân ta số lượng còn ít, vũ khí tốn kém, chưa thao 
luyện mấy, nhưng tỉnh thần cao, được nhân dân ủng 
hộ, lại sớm biết dùng chiến thuật đúng đắn, cho nên 
một mặt bảo toàn được thực lực, mặt khác đã làm cho 
địch tiêu hao và mất ảnh hưởng, làm cho ý định của 
chúng thất bại một phần nào. Đồng thời, ta động viên 
nhân dân nồi dậy kháng chiến, ra sức đoàn kết nội bộ, - 
đoàn kết toàn dân, lật mặt nạ kẻ thù, gây thiện cảm 
với nhân dân Pháp và tranh thủ sự đồng tình và ủng 
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hộ cña nhân dân thế giới, tổ rõ cho họ biết ý chỉ hòa 
bình của ta và trường hợp nhân dân ta phải chiến đấu 
đề tự vệ. ? 

Cách đánh của ta trong giai đoạn này là: lúc đầu 
dùng trận địa chiến trong phố, giữ từng nhà, từng phố 
hoặc từng khu phố một (trận Hà-nội, Nam-định, Huế). 
Sau rút ra khỏi thành phố, dùng trận địa chiến giam 
chân địch trong phố một thời gian (trận Hà-nội v.v.). 
Đồng thời, cho những đội nhỏ luồn vào trong các phố ; 
dùng du kích chiến quấy nhiễu. Du kích chiến bồi bồ, 
giúp đỡ cho trận địa chiến. 

Dần dần địch đánh tỏa ra ngoài các thành phố lớn, 
chiếm thêm nhiều thành phố và đường giao thông, thì 
trận địa chiến lùi xuống địa vị phụ thuộc, nhường chỗ 
.cho du kịch chiến và vận động chiến. Trận địa chiến 
bồi bồ, giúp đở cho du kích chiến và vận động chiến. 
Trận địa chiến vẫn cần đề cản địch, nhưng nếu thiên 
về trận địa chiến, thì ta sẽ bị quân địch dùng vận động 
chiến đánh vòng hoặc đánh bao vây, làm cho ta thiệt 
hại to. So với du kích chiến, nói chung trong giai đoạn 
phòng ngự, vận động chiến giữ địa vị chủ yếu. Nhưng 
dần dần đến cuối giai đoạn này, khu vực do địch kiềm 
soát đã rộng ra, phong trào dân quân, du kích đã phát 
triỀn, vai trò du kích chiến lại nồi bật lẽn. 

b) Giai đoạn cầm cự. — Sức ta và sức địch dần dẫn 
cân nhau, cho nên chiến lược của địch là thủ thế; chiến 
lược của ta là chuần bị phản công. Nói chung, địch 
không đủ sức tiến nữa ; đến một mức nào đó, chúng 
phải ngừng, hoặc tiến Ít nhiều rồi lại rút về vị trí cũ. 
Về đại thể ta cũng không phải lùi nữa, nhưng cũng 
chưa đủ sức lấy lại các vùng đã mất (tuy vẫn có thề 
lấy lại một số cử điềm hoặc vị trí nào đó). Trận thế 
hai bên như cầm giữ nhau. Nhưng không phải ta và 
địch chỉ giữ miếng như cò với trai. Ta vẫn tiến công bộ 
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phận, tiến công trong vùng địch tạm chiếm. Nhiều cuộc 
tiến công nhỏ cộng lại kết quả ngang một cuộc tiến 
công lớn. Địch cũng không phải một mực thủ thế đề 
cho ta yên. Trái lại, chúng luôn luôn càn quét trong 
vùng chúng kiềm soát và đánh xuyên những mũi dùi 
khá sâu vào những vùng tự do của ta. 

Chỗ nhắm về quân sự của địch trong giai đoạn này 
là củng cố vị trí và đường giao thông; dùng bộ đội 
tương đối lớn đi khủng bố, ccàn quét» hòng «dựng 
lại trật tự » trong các vùng chúng kiềm soát; vây quét 
những căn cứ du kích của ta ở đó và phong tỏa hoặc 
cắt ra từng mảnh đề phá các vùng tự do; tung gián 
điệp vào vùng ta đề điều tra những chỗ ta đóng quân; 
- những cơ quan, kho tàng, công xưởng, trường học v.v. 
rồi cho máy bay ném bom hoặc cho tay sai phá hoại. 
Chỗ nhắm về chính trị của chúng là lập chính phủ bù 
nhìn toàn quốc và chính phủ «Kỳ», đồng thời phát 
triền chính quyền bù nhìn địa phương, phát triền 
tồ chức lý hào, kỳ mục, hội tề đề chia rễ và mê hoặc 
dân ta, đề dụ dân ta hàng; dùng chính quyền bù nhìn 
và qquân đội » của chính quyền ấy đề đàn áp phong 
trào giải phóng của ta, cướp bóc nhân dân ta; cưỡi 
lên cô bọn bù nhìn hòng yên hưởng quyền lợi bóc lột. 

Chỗ nhắm của ta về quân sự và chính trị trong giai 
đoạn này là làm cho lực lượng địch hao mòn, tiêu điệt 
từng phần quân địch; phá hoại quấy nhiễu, không cho 
địch kinh doanh bóc lột một cách đễ dàng; lãnh đạo 
nhân dân đấu tranh về kinh tế, chỉnh trị và quân sự 
đề bảo vệ sinh mệnh, tài sắn của mình; động viên nhân 
dân cầm vũ khi chống chính quyền bù nhìn, chống 
« càn quét» và ra sức tiểu phỉ trừ gian; vũ trang tuyên 
truyền rộng rãi đề giữ vững tỉnh thần của nhân dàn, nhất 
là trong vùng địch tạm chiếm; đề phòng những tư tưởng 
mỏi mệt, chán nản, chực thỏa hiệp, đầu hàng có thề 
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nầy ra trong hànz ngũ kháng chiến. Chỗ nhằm của ta 
còn là bồi dưỡng lực lượng, đào tạo thêm cán bộ, chể 
thêm vũ khí, xây dựng thêm quân. đội chính quy và 
dân quân du kích, phát triền và củng cố các tô chức 


cách mạng, chuẩn bị điều kiện chuyền. sang tông phản 
công. 


Cách đánh của ta trong giai đoạn này là hết sức dùng 
du kích chiến làm cho địch mất ăn mất ngủ, làm cho 
địch phân tán, mỗi một, hao mòn. Phải bớt hẳn một 
phần quân chính quy ra, cùng nhân dân tồ chức du 
kích và đánh du kích. Một mặt tập trung quân chính 
quy tại những nơi «cơ động », những nơi địch tất phải 
qua, những nơi «tiến có thề đánh, lui có thề giữ », 
những chỗ « bản lề ›, đề lâm thời tiến công các vị trí của 
địch, bao vây và tiêu diệt từng bộ phận của chúng; tập 
kích các thị trấn ở đó lực lượng của chủng tương đối 
mỏng ; hơn nữa, tùy điều kiện mà giải phóng một số 
vùng. 

Quân chính quy và dân Su ïờn: du kích luôn luôn phối 
hợp giáp công. 

Như thế là nói l“g trong giai đoạn cầm cự này và 
trong cả nước, du kích chiến là cách đánh phô biến 
nhất, rồi đến vận động chiến, tuy rằng trongø một thời 
gian nhất định, du kích chiến và vận động chiến quan 
trọng ngang nhau. Trận địa chiến đóng vai trò phụ 
thuộc, giúp đỡ cho du kích chiến và vận động chiến. 
Về cuối giai đoạn này, một bộ phận du kích chiến 
chuyền thành vận động chiến, làm cho thành phần vận. 
động chiến lớn lên. 


Giai đoạn thứ hai này hết sức gian khô, gay go; tương 
đối dài, song cũng là giai đoạn then chốt, vì chính 
trong giai đoạn này ta chuuền yéu thành mạnh, đề từ 
bước cầm cự tiến lên bước tông phản công. 
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©) Gia‡ đoạn tồng phản công. — Đến đây, sức ta đã 
trội hơn sức địch, sức địch sa sút, kém sức ta. Cho nên 
chiến lược của ta là tồng phẩn công, chiến lược của 
địch là phòng ngự, rút lui. 

Có hai điều kiện quyết định chiến lược tồng phản 
công của ta. Một là lực lượng bản thân của quân và 
dân ta mạnh lên. Hai là lực lượng địch suy yếu, tỉnh 
thần của chúng hoang mang, bối rối đến cực điềm. Có 
khi lực lượng vật chất của ta kề ra chưa trội hơn lực 
lượng vật chất của địch. Nhưng, do những điều kiện 
đặc biệt ở Đông-đdương, ở Pháp, ở thuộc địa Pháp và 
trên thế giới, tỉnh thần quân địch biến hóa, rất bất lợi 
cho chúng, khi ấy mặc dù lực lượng vật chất của ta 
còn tương đối kém địch, ta vẫn có thề chuyền sang giai 
đoạn tông phản công được. 

Ví dụ: do đánh lâu mà quân lính địch sinh ra mỗi 
mệt, chán nắn, nhớ nước, nhớ nhà. Do kinh tế, tài 
chính của Pháp kiệt quệ, cho nên cung cấp khó khăn, 
linh Pháp phải chịu thiếu thốn, nhân dân Pháp không 
muốn kéo dài chiến tranh với Việt-nam nữa; phong 
trào phản chiến, phong trào chống thực dân phản động 
ở Pháp sôi nồi, quyết liệt. Các dân tộc thuộc địa Pháp 
khởi nghĩa, chống Pháp ngày một hăng. Dư luận thế 
giới nguyền rủa Pháp dữ dội, Pháp bị cô lập về ngoại 
giao. Phong trào hòa bình và dân chủ trên thế giới thu 
được nhiều thẳng lợi lớn v.v.. Tình hình ấy sẽ ảnh 
hưởng đến cuộc chiến tranh giải phóng của ta không 
nhỏ và giúp ta nhiều điều kiện rất thuận lợi đề tổng 
phản công. 

Về phần ta, vật chất tuy chưa đầy đủ, nhưng tỉnh 
thần này một cao, quản và dân ngày thêm nhất trị, 
toàn dân đoàn kết ngày một rộng rãi, vững vàng. 

Với những điều kiện chủ quan và khách quan như 
thế, cuộc tông phản công của La rất có thê thắng lợi. 


J4 


` 


Trong giai đoạn này; địch bổ bớt nhiều cứ điềm, rủi 
vào các thành phố đề cố thủ; có thể chúng mở một 
cuộc đàm phán giả vờ với ta đề giành thời gian,”dùng 
kể hoãn binh hòng đợi sự giúp đỡ trực tiếp và tích cực 
hơn của bọn phản động thế giới. Còn ta, ta nhắm một 
mực vào mục đích cả nước nồi dậy tiến công khắp các 
mặt trận, đánh quy hẳn quân địch, thực hiện độc lập 
và thống nhất thực sự. 

Về cách đánh, trong giai đoạn này, thoạt tiên vận 
động chiến nồi bật lên hàng đầu, du kích chiến bồi bồ 
giún đỡ. Mau lẹ và rộng rãi, du kích chiến biến thành 
vận động chiến (nhiều đội quân du kích đã họp lại 
thành như quân chính quy, đánh theo lối vận động) ; vận 
động chiến biến thành trận địa chiến (những trận hạ 
thành, cướp đồn diễn ra luôn). Và sau hết; nhiều cuộc 
vận động chiến chuyền thành trận địa chiến. Trận địa 
chiến chiếm ưu thế trong trận đánh quyết liệt cuối 

_ cùng. 

Quán ¡a tập trung mau lẹ, tích cực tung phong: tiến 
công chớp nhoáng và có kế hoạch vào những thành 
phố và cứ điềm của địch, bao vây, tiêu diệt chúng. Tóm 
lại, ta tung lực lượng toàn quốc, toàn dân đè bẹp quân 
địch, giành lại toàn bộ lãnh thồ! Bộ máy thống trị của 
giặc tạm thời đặt trên đất ta sẽ bị quân và dân ta đập 
tan. Và dưới đống sắt vụn của bộ máy ấy, sẽ có cái 
xác chết thối tha của bọn bù nhìn phản quốc. Giai 
đoạn thứ ba này tương đối ngắn nhất, nhưng vẻ vang, 
oanh liệt nhất. 

Tóm lại, cuộc kháng chiến lâu dài của ta sẽ phát 

-¿ triển theo những bước lớn dưởi đây : 

a) Giai đoạn thứ nhất: chiến lược phòng ngự, chiến 

thuật tiến công. 
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b) Giai đoạn thử hai: chiến lược giằng co (chuần bị 
phản công), chiến thuật tiến công. 

c) Giai đoạn thứ ba: chiến lược và chiến thuật Biên. 
công (tông phản công). 

Trên đây là ba giai đoạn của cuộc kháng chiến lâu 
dài. Hiện nay ta đang ở giai đoạn nào? Nói chung, ở 
giai đoạn thứ nhất. Nhưng nói riêng Nam-bộ, vì kháng 
chiến từ lâu, cho nên sẽ sớm chuyên sang giai đoạn 
thứ hai. Thật ra, ba giai đoạn không có giới hạn dứt 
mạch, Giai đoạn sau có mầm ở giai đoạn trước. Giai 
đoạn trước tạo những điều kiện cho giai đoạn sau. 

Rồi đây, chiến tranh theo ba giai đoạn ấy có gì thay 
đồi không ? 

Cũng có thê thay đồi : thay đồi về thời gian dài ngắn, 
nhưng không thay đồi về giai đoạn. Nếu thực dân Pháp 
mù quáng, ương ngạnh, ôm khư khư ý định chiếm lại 


Việt-nam thì không có gì thay đồi. Dù bọn thực dân phản _ | 
| 


động Pháp nửa chừng có nhờ cậy phản động thế giới 
can thiệp vào, về đại thề ba giai đoạn cũng vẫn thế. 
Nhưng nếu ta kháng chiến mãnh liệt, nếu những cuộc 
khởi nghĩa và vận động đòi tự do, độc lập ở các thuộc 
địa châu Phi của Pháp lan rộng làm cho Pháp gặp rất 
nhiều khỏ khăn, nếu phong trào đòi giảng hòa với Việt- 
nam đã bắt đầu ở Pháp ngày một quyết liệt, linh Pháp, 
linh thuộc địa Pháp và lính lê-đương ở đây hành động 
phản chiến và lực lượng kinh tế, tài chỉnh của Pháp 
đã kiệt quệ lại kiệt quệ mau chóng hơn; tóm lại, nếu 
Pháp bị những việc ấy thúc bách, thị trong những điều 
kiện nhất định, những đẳng phải dân chủ Pháp có thể 
đứnz ra dàn xếp với ta đề cứu oẩn lình thế. Nhân đó, : 
cuộc kháng chiến lâu đài của ta sẽ có những cuộc đàm 
phán mới xen vào và đâu chính là mọt trong những đặc 
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điềm của nó. Nhưng chứng nào thực dân Pháp vẫn 
còn trên đất ta mà ta chưa đánh hết giai đoạn thứ ba, 
thì ta chưa thể có độc lập và thống nhất thật sự. 


XI — NHỮNG KHỎÓ KHĂN CỦA TA VÀ CỦA PHÁP 


Kháng chiến lâu dài sẽ rất gian khổ, nhưng nhất định 
thẳng lợi. Đó là quan điềm của chúng tôi và cũng là 
quan điềm chung của đồng bào. 

Cần khắc phục tư tưởng lạc quan tếu cho rằng 
trong cuộc chiến đấu này, cái gì cũng trôi chảy cả. Cân 
khắc phục tư tưởng coi thường sức địch, tâng bốc lực 
lượng của mình rồi sinh ra khinh suất, thờ ơ, không 
chuẩn bị, không cố gắng, hoặc thắng một chút đã kiêu, 

Phải cầm chắc rằng cuộc kháng chiến này là một cuộc 
đấu tranh gay go, gian khồ, là một cơn thử thách rất 
nặng nề và rất lâu. Có gan góc, lì lợm, gắng sức đến 
cực điềm mới chịu đựn; đượ:. Phải cắn răng lại, vươn 
mình lên, mới có thề vượt mọi khó khăn, giành được 
thắng lợi cuối cùng. 

Những khó khăn của ta trong cuộc kháng chiến này 
không phải it: 

Nào phải bỏ một phần đất, địa bàn hẹp lại ; mất nhiều 
thành phố buôn bán sầm uất, nhiều đường giao thông 
liên lạc tiện lợi và có khi cả một số miền đồng bằng 
phì nhiêu. Do đó, biết bao gia đình phiêu bạt, điêu 
linh, thất cơ lỡ vận! 

Nào hàng nuàn thanh niên anh tuấn phải bỏ mình vì 
nước Ì Hàng trăm cán bộ giỏi giang, có kinh nghiệm 


(1) Nhớ rằng từ khi bát đầu kháng chiến (9-1945) đến nay 
đã có hai cuộc đàm phán giữa ta và Pháp. 
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phải hy sinh! Chiến tranh kéo dài thì núi xương, sông 
máu. Có nơi bị đánh ào ạt đến nỗi vì sơ hở mà người 
và vũ khí hao hụt, kho làng mất mát, hiện ra cảnh tan 
tác, bơ phờ. 

Nào những vùng địch chiếm, nhân dàn bị chúng 
khủng bố, lnni hiếp, đốt phá cướp bóc; Việt gian, thồ 
phỉ ngày đêm quấy nhiều, sục sạo. 

Nào bị phong tỏa về kinh tế : nếu không hết sức tăng 
gia sản xuất và tô chức việc vận chuyên cho chu đáo 
thì vấn đề cung cấp của một vài vùng cũng có thể trở 
nên khó khăn. 

Nào bị chia rể về chỉnh trị: nếu không tăng cường 
đoàn kết và ra sức giải thích thì có chỗ lương, giáo 
sẽ hiểu nhầm nhau, đồng bào thiêu số và đồng bào đa 
SỐ sẽ xích mích, thậm chí nồi da nấu thịt, qhuynh đệ 
tương tản ». 

Nào một vài lực lượng phản dộng trên thế giới có 
thề can thiệp vào và tạm thời làm lệch cán cân về phía 
thực dân Pháp. 

Đó là chưa kể thiên tai như lụt lội, dịch tễ thường 
đi đôi vời chiến tranh, 

Những khó khăn trên đây rất thường trong một cuộc 
chiến tranh ở bất cứ một nước nào. Dàn tộc ta phải 
đạp lên trên những khó khăn ấy, quyết tâm khắc 
phục tất cả ! 

Những kể bí quan động thấy khó đã nắn..Họ không 
nhớ rằng nước ta là một nước nông nghiệp, vật sản 
đễ kiếm và nhiều ; đản ta chăm chỉ và sẻón nhặt, phần 
nhiều sốnu về nghề nònø, không vì mất các thành phố 
mà đến nói chết đói (như đã nói trong đoạn kinh tế 
kháng chiến). 

Dất ta tương đối hẹp, số dân ta tương đối Ít, nhưng 
địch ở xa nước ta hàng vạn cày số, chúng lại phải chia 
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quân canh giữ và chống đỡ ở nhiều nơi trong khối 
Liên hiệp Pháp, không thê tập trung quân lực mã tiêu 
điệt ta. 

Địch khủng bố có làm cho một số người sơ sệt, 
nhưng `,öng thời cũng làm cho nhân dân ta căn ® é( 
chúng thêm, Địch lừa phỉnh có nguy hiểm cho ta thật; 
nhưng chính sách tham tàn và thủ đoạn đã man của 
chúng lại lật luôn bộ mặt gian dối của chúng cho nhân 
đân ta phỈ nhỏ. Tám mươi năm nô lệ và đăm nắm 
sống dưởi hai tầng xiềng xích Pháp, Nhật đã làm cho 
nhân dân ta một lòng đoàn kết, đấu tranh đến cùng, 
quyết không đội trời chung với quân cướp nước. Gần 
hai năm nay chính quyền nhân dàn đã mang lại cho 
dân ta tự do và một số quyền lợi kinh tế và văn hóa, 
cho nên dân ta hăng hái hy sinh, kiên quyết bảo vệ 
những thắng lợi của chế độ dàn chủ cộng hòa. 

Vũ khí tuy có kém, nhưng nhân dân ta nhờ cách 
đánh du kích và tỉnh thần tích cực, có thê bồ sung 
được chỗ kém đó một phần nào ; cỏ thẻ cướp súng giặc 
bắn giặc, đồng thời vừa đánh vừa chế thèm vũ khí. 

Ngót một thế kỷ nay, giặc Pháp không lúc nào ngừng 
chém giết nhân tài của ta. Nhưng « tre già măng mọc », 
hết đời ấy sang đời khác, dân tộc ta không ngởt đấu 
tranh đặng giành độc lập. Nhân tài vẫn nối gót nhau 
xuất hiện. Và cuộc kháng chiến thần thánh này đang 
rèn luyện cả một thế hệ anh hùng. Địch giết của ta 
một người giỏi trong lúc này thì chắc chắn ta sẽ có 
hàng trăm người giỏi khác thay thế. 

Bọn nhát gan phần nhiều mù quáng hoặc chỉ biết 
xét một khía cạnh của vấn đề. Chúng chỉ thấy những 
khó khăn của dân tộc ta mà khòng thấy những khả 
năng của nhân dân ta vượt qua những khó khăn đó. 
Chúng chỉ thấy nhược điểm của ta mà khòng thấy 
nhược điểm của địch, 


HẠ 


Vê phía địch, ta thấy gì? Hiện nay nước Pháp đang 
gặp bốn khó khăn lớn: 

1. Sau cuộc đại chiến, kinh tế tài chính của Pháp 
đã kiệt quệ, Nước Pháp hiện thiếu than, phải hạn chế 
việc chạy máy; năm nay thiếu 60 vạn tấn lúa mì mà 
không có tiền mua. Ngân sách thường và bất thường 
của nước Pháp năm 1947 hụt mất 285 nghìn triệu quan. 
Nước Pháp bị chiến tranh tàn phá, chưa khôi phục 
được mấy tí mà mỗi ngày tiêu riêng về chiến tranh ở 
Việt-nam đã đến hàng trăm triệu quan. Tình hình ấy 
ảnh hưởng rất xấu đến việc tiếp tế cho «quân đội 
viễn chỉnh Pháp ›. 

2. Chỉnh trị nước Pháp rối ren. Bọn Đờ Gôn hoạt 
động lập đẳng, toan nhờ vào sức phản động bên ngoài 
đề lật đồ chế độ cộng hòa. Phong trào phản chiến đã 
nhóm dậy. Trong những phiên họp tháng ba và tháng 
năm của Quốc hội Pháp bàn về vấn đề Việt-nam và 
khối Liên hiệp Pháp, Đẳng cộng sản Pháp đã tỏ rõ 
thái độ chống chính sách dùng vũ lực đặt lại chế độ 
thuộc địa ở nước ta và phản đối ngân sách chiến tranh. 
Ngày 25-3-1947, Tồngz liên đoàn lao động Pháp tô chức 
trên khắp nước Pháp nhiều cuộc mít tỉnh, biều tình 
gồm hàng triệu người, nêu khầu hiệu: «Giảng hòa 
ngay với Việt-nam la. 

Rồi đây, phong trào phản chiến ở Pháp chắc sẽ phát 
triền mạnh mẽ hơn nữa. 

3. Tình hình thuộc địa châu Phi của Pháp thì lung 
tung. Nuày 29-3-1947, nhân dàn Mã đảo (Madagascar) 
nội dậy đánh Pháp và cuộc khởi nghĩa mỗi ngày một 
lan rộng. Hôm 8-4-1947, nhân dân An-gie-ri (Algérie) 
xung đột với Pháp ở vùng Ca-bi-li (Kabylie). Đêm hôm 
7-4-1947, tại thành Ca-da-bờ-lăng-ca (Casablanca) thuộc 
Ma-rốc (Maroc), hàng trăm người chết và bị thương, 
vì nhân dân Ả-rập đánh nhau với lính Xê-nê-ga-le (Sé- 
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néøalais) của Pháp. Ở Tây Phi thuộc Pháp, hôm 19-4- 
19-17, thợ xe lửa bãi công và hạ tuần tháng 4-1947, nhân 
dàn biểu tình trước định Thống đốc Pháp V.V... CUỘC 
vận động độc lập đang lan tràn ra các nước trong khối 
Liên hiệp Pháp, 

4. Các nước Đông—Nam Á đối với việc Pháp đánh 
Việt-nam, đã tỏ thái độ thống trách. Nhân dân Ẩn-độ, 
Miến-điện, Mã-lai, Nam-đương đều tổ cảm tình với Việt- 
nam. Thanh niên quốc tế họp trên đất Ấn trung tuần 
tháng 1-1947, đã biêu quyết ủng hộ Việt-nam và định 
cách vận động đòi Pháp đình chỉ chiến tranh với ta. 
Do đó, ta thấy rằng dư luận chân chính trên thế giới 
chống hành động xâm lược của thực dân Pháp, sẽ làm 
cho Pháp dần dần bị cô lập trên trường quốc tế. 

Những khó khăn trên đây mới chỉ là bắt đầu. Nếu 
Pháp không sớm hòa với ta thì những khó khăn đó 
càng ngày càng lớn, đến nỗi Pháp không tài nào vượt 
nồi. Vì sao? Vì Pháp càng đánh Việt-nam càng hao 
người tốn của, nhân dàn Pháp càng đói khồ; phong 
trào phản chiến ở Pháp và phong trào cách mạng ở các 
thuộc địa Pháp càng tănz; thế giới dàn chủ cànz chỉ 
trích chính sách thực dân của Pháp. Quả như lời thủ 
tưởng Pháp Ra-ma-đi-ê (Hamadier) đã thốt ra hôm 
27-4-1947: 

« Nước Pháp khác nào một người sắp chết đuối mà 
đâu còn thò trên mặt nước 2. 

Câu nói ấy không những chỉ đúng với nước Pháp về 
mặt kinh tế, tài chỉnh mà cả về mặt chính trị nữa. 

Ra-ma-ởi-ê lại nói thêm: 

«Vếu chúng ta khóng cố gắng thì chúng †a sẽ chìm 
lim »0), 

: (1) Câu nói của Ra-ma-đi-ê có ý vận động cầu cửu Mỹ và 

chuần bị dư luận thúc bách nhàn dàn Pháp phải thừa nhận sự 
giúp đỡ của đế quốc Mỹ, nghĩa là chịu phụ thuộc vào nước Mỹ. 
Nhưng nó cũng biều hiện tình trạng nước Fháp nguy khốn tới 
mức nào, 


101 


Nhưng theo chúng tòi, muốn thoát khỏi cảnh « chìm 
lỉm », nước Pháp chỉ có một cách là giảng hòa vi Việt- 
nam và công nhận quyền dân tộc của nhân dân Việt- 
nam cũng như của nhân dân các nước trong khối Liên 
hiệp Pháp, tuyệt đối không nên ngả vào cánh tay bọn 
tài phiệt Mỹ, bán đứng nước Pháp cho phần động Mỹ. 


w 
*w#⁄ 


Những khó khăn của nước ta, ta có đủ điều kiện 
vượt qua được. Chỉ cần nhàn dân ta bền gan, nhất trí, 
khôn khéo và có kế hoạch, đánh cho khỏe, sản xuất 
cho nhiều. 


Trong quá trình kháng chiến, do cố gắng của ta, 
những khó khăn ấy sẽ giảm bớt. Những khó khăn ấy 
trên đất ta, ta có thẻ tập trung lực lượng mà giảm nhẹ 
đi được. Hơn nữa, ta lại được các bạn đồng minh của 
ta là nhân đân Pháp, nhân dân các thuộc địa Pháp và 
các lực lượng hòa bình, dân chủ và xã hội chủ nghĩa 
trên thế giới giúp sức, cho nên ta rất có thề khắc phục 
được những khỏ khăn nói trên. 


Còn những khó khăn của Pháp, có cái ở trên đất 
Pháp, có cái ở Việt-nam và các nước trong khối Liên 
hiệp Pháp, cũng có cái trên thế giới. Pháp không thê 
tập trung lực lượng mà khắc phục những khó khăn 
phức tạp và tìn mạn ấy, nhất là Pháp đã suy nhược 
rất nhiều sau ciộc đại chiến vừa rồi. Cho nên, nếu 
Pháp vẫn muốn là một nước độc lập và dàn chủ, thì 
nưoài cách công nhận Việt-nam đọc lập và thống nhất 


đẻ giảng hòa với ta, Pháp không có cách nào khác giảm - 


nhẹ hoặc vượt khỏi những khó khăn của mình. Đó cũng 
là một lẽ làm cho Việt-nam sẽ thắng, Pháp sẽ bại, 
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.XI — SO SĂNH HƠN THUA 


Trong cuộc chiến tranh này, cũng như trong mọi cuộc 
chiến tranh khác, hai bên vật lộn, bên nào mạnh thì 
được, bên nào yếu thì thua. Mạnh yếu đảy là mạnh yếu 
về cả tỉnh thần và vật chất, thẻ hiện ở những ưu điểm 
và nhược điểm của mỗi bên. Bên nào ưu điểm nhiều, 
nhược điềm ít thì sẽ có điều kiện thắng bên kia ưu điềm 
ít, nhược điềm nhiều. 

Có khi bên này nhiều ưu điềm, nhưng đều là ưu điềm 
phụ thuộc, ít nhược điềm nhưng toàn là nhược điểm 
chủ yếu, thì cũng khó thắng được bên kia ưu điềm ít 
nhưng đều là ưu điềm chủ yếu, nhược diễm tuy nhiều, 
nhưng toàn là nhược điềm phụ thuộc. Và bên nào càng 
đánh ưu điềm càng tănz, nhược điểm càng giảm, sẽ có 
điều kiện thắng bên kia càng đánh ưu điểm càng giảm, 
nhược điểm càng tăng. 

Vậy muốn biết ta và Pháp, ai sẽ thắng, ai sẽ bại, chỉ 
bằng so sánh một cách khách quan những ưu điềm và 
nhược điềm của hai bên xem sao, 

Những ưu điểm của ta là: 

a) Mục đích chiến tranh là chính nghĩa (chống xâm 
lược, giành tự do). 

b) Toàn dân đoàn kết trong Mặt trận dàn tộc thống 
nhấ: chống thực đàn Pháp xâm lược. 

©) Tỉnh thân quản và dàn ta cao (ai nấy thí nhau anh 
dũng phấn đấu vì sự nghiệp cứu nước). 

đ) Quàn đội (ta chiến dấu trên đất nước mình, bênh 
vực quyền lợi cho đân tộc mình, cho nên được ba điều 
lợi là: quen khí hậu (thiên thời), thuộc địa hình (dịa 
lợi) và nhân đàn ủng hộ (nhân hòa). 

đ) Có nhiêu bạn đồng mình (nhân đàn Pháp, nhân 
đản các thuộc địa Pháp, lực lượng hòa bình, đàn chủ 
và xã hội chủ nghĩa trên thế giới) ủng hộ. 
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Những nhược điềm của ta là: 

a) Vũ khi it và kém. 

b) Bộ đội ít và chưa thao luyện. 

c) Trình độ tồ chức thấp (nhất là về quân sự và ' 
kinh tế), 

đ) Tuyên truyền quốc tế yếu. 

Những nhược điềm của địch là: 

a) Mục đích chiến tranh phản động (xâm lược, áp bức, 
bóc lột, cho nên bị nhân dân phản đối). 

b) Nội bộ chia rể (phe chủ chiến, phe chủ hòa, phe 
phản động, phe tiến bộ chống nhau lung tung). 

©) Tỉnh thần binh sỉ bạc nhược (nhiều việc đã tổ ra 
linh Pháp sợ chết; đã có liíah ngụy, lính lê-dương và 
lính thuộc địa của Pháp đào ngũ chạy sang rhe ta). 

d) Đi xâm lược nước ngoài, cho nên gặp ba điều bất 
lợi là : không hợp thủy thồ khi hậu (thiếu thiên thời); 
không thuộc địa hình (thiếu địa lợi)!tĐ; không được 
nhân dân ủng hộ (thiếu nhân hòa). 

đ) Ít người giúp, nhiều kể thù (Anh, Mỹ có thể giúp 
đở Pháp một phần vũ khí, đạn dược, tài chính v.v.. 
nhưng không thấm vào đâu với sự chỉ phí của Pháp, 
vừa phải băng bó những vết thương chiến tranh của 
nước Pháp, vừa tốn phí ở Đông-dương, vừa phải chống 
nhau với nhân dân các thuộc địa châu Phi, với phong 
trào phản chiến trong nước và phong trào hòa bình 
trên thế giới). 

e) Tài chính, kỉnh tế kiệt quệ (nước Pháp chưa hồi 
phục được sau chiến tranh thứ hai, đã lại đánh nhau 
với Việt-nam cho nên kinh tế, tài chính càng kiệt quệ 
thêm). 


- 
` 


(1) Giặc Pháp tuy ở nước ta trên 80 nĩm. nhưng không thề 
thông tỏ đất nước ta bằng nhân dân ta được. 
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ø) Số quân có hạn, lại phải phân tán ra khắp khối 
Liên hiệp Pháp đề chống giữ. 

Những ưu điểm của Pháp là: 

a) Vũ khí nhiều và tốt. 

b) Quân đội nhiều và thao luyện. 

©) Trình độ tô chức cao. 

đd) Tuyên truyền quốc tế rộng. 

So sánh những chỗ hơn, chỗ kém của hai bên, ta 
nhận thấy năm điều: 

Một là, những chỗ hơn của Việt-nam tức là những 
chỗ kém của Pháp, những chỗ hơn của Pháp tức là 
những chỗ kém của Việt-nam. 

Hai là, Pháp nhiều nhược điềm hơn Việt-nam. 

Đa là, Pháp có nhiều nhược điểm hơn ưu điềm. 

Bốn là, những ưu điềm của Việt-nam phần nhiều là 
uu điềm về chinh trị; những ưu điềm của Pháp phần 
nhiều là ưu điểm về quân sự. 

Năm là, những ưu điềm của Việt-nam đều là gốc; 
những ưu điểm của Pháp đều là ngọn. Thật thế, có 
nhiều vũ khi hiện đại, tướng sĩ đông và thao lược, 
trình độ tô chức cao và tuyên truyền quốc tế rộng, 
nhưng mục đích chiến tranh là ăn cướp, ít bạn nhiều 
thù, nội bộ chia rể, lũng củng, nhân dân không ủng hộ, 
thực lực khô kiệt, thì những chỗ hơn trên kỉa cũng 
vất đi I 

Kinh nghiệm các cuộc chiến tranh trong lịch sử và 
nhất là kinh nghiệm sốt dẻo của cuộc đại chiến mới 
đây đã chỉ rõ như thế. Nước Đức của Hit-le, nước 
Nhật phát-xit là những nước như thế nào? Không 
phải là những nước có nhiều vũ khi tốt, tướng sỉ tài, 
tồ chức cao, tuyên truyền giỏi đỏ sao ? Nhưng chính vì 
mục đích chiến tranh là xâm lược, phản động" quân 
và dân không một lòng, tỉnh thần bỉnh sĩ đöỏi bại, u 
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mê, bị cả loài người tiến bộ phản đối v.v. cho nên 
chỉ có thề hùng hồ chiến thẳng lúc đầu. Về sau càng 
đánh càng kém, đến nỗi tan rã và ngã gục. Bài học 
lịch sử ấy, thực dân Pháp nên học lấy mà tỉnh ngộ cho 
mau, nếu không tiền dö của nước Pháp rất mờ mịt. 

Một điều đáng chủ ý là: ta đánh lâu thì do sự cÕ 
gắng của toàn dân ta, những chỗ hơn của ta càng 
ngày càng tăn?, nhưng chỗ kém của ta càng ngày càng 
giam. Trái lại, địch càng đánh, chỗ hơn của địch càng 
ngày càng giảm, chỗ kém của địch càng ngày càng 
tăng. Một vài ví dụ dễ hiệu nhất: ta càng đánh, tưởng 
sĩ càng thao luyện, vì kinh nghiệm và dày dạn thêm; 
địch càng đánh tình hình kinh tế, tài chính càng nguy 
khốn. Ta càng đánh, nhân dân Pháp và nhân dân yêu 
chuộng hòa bình thế giới càng đồng tình và ủng hộ ta, 
các dân tộc thuộc địa Pháp càng nhân cơ hội Pháp 
đem quân sang đánh ta mà nồi dậy chống Pháp, bạn 
đồng minh của ta ngày càng đông. Pháp càng đánh, 
tỉnh thần binh sĩ Pháp càng chán nản, mỏi mệt, tan rã. 

Xem đó, ta càng đánh càng khỏe, địch càng đánh 
càng yếu. Tuy lúc này lực lượng vật chất của ta (vũ 
khi, quản đội, kinh tế v.v.) còn kém địch, nhưng lực 
lượng tỉnh thần của ta (lòng dũng cảm, tình đoàn kết 
của quân và dàn ta, sự giúp đỡ về tỉnh thần của thế 
giới đối với ta v.v.) rất dõi dào. Và sau này đánh lâu 
thì chẳng những lực lượng tỉnh thần của ta phát triền 
mà lực lượng vật chất của ta cũng tăng cường. Mục 
đích đánh làu chính là đề phát huy mọi lực lượng vật 
chất và tỉnh thần, bồi bồ chỗ hơn, giảm bớt chỗ kém, 
đề tử thế thua kém địch chuyên sang thế mạnh hơn 
địch, đặng giành tháng lợi cuối cùng, 

Tóm lại, so sinh ta và dịch, ta nói quả quyết rằng: 
rồi đâu nhĩ định ta sẽ thắng. Chiến tranh của ta là chiến 
tranh nhàn dàn, chiến tranh tiễn bộ. Ta lấy sức mạnh 
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vẬt chất và tỉnh thần trong nguồn vô tận của nhân dân, 
trong chỉnh ngay tỉnh chất tiến bộ của cuộc chiến tranh 
chỉnh nghĩa# Những thất bại tạm thời không thể làm 
cho ta nao núng, cũng như những thắng lợi bộ phận 
không thể làm cho ta say sưa. Vì ta biết rằng bất cử lúc 
nào và ở đâu, thắng lợi cách mạng chỉ có thề có nếu ta 
biết tồ chức, biết chuẩn bị để giành lấy nó. Thắng lợi 
của ta trong cuộc chiến tranh này một phần cũng do 
những khó khăn, những nhược điểm và sai lầm của Pháp 
(mà ta biết lợi dụng triệt đề), do các bạn đồng mỉnh giúp 
đỡ ta, nhưng phần chính là do ta : đoàn kết chặi chề, phấn 
đấu kiên quuết, tự lực cánh sinh, ra sức xâu dựng uà phải 
triền lực lượng. Kháng chiễn lâu dài, tự lực cánh sinh, 
đó là phương châm chung của ta trong cuộc chiến tranh 
giải phóng nà. 

Ba điều lớn góp phần làm cho la thắng lợi là: 

1. Toàn đân Việt-nam đoàn kết chặt chẽ, kháng chiến 
lâu dài. | 


2. Nhân dân Pháp phản dối chiến tranh ngày càng 
mạnh, hoặc đứng dậy quật bọn phẩn động xuống. 


3. Phong trào cách mạng ở các thuộc địa Pháp đẳng 
cao và lực lượng hòa bình, dân chủ và xã hội chủ nghĩa 
trên thế giới phản đối thực đàn Pháp kịch Hệt. 

Ba điều ấy đã có, nhưng chưa được đầy đủ. Chúng ta 
còn phải hy sinh, phẩn đấu nhiều nữa. Thời gian sẽ 
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mang lại cho ta những dịp may mãn hơn. 

Lúc này, phe phản động Pháp dang mưu một cuộc 
vận động rất tai hại đề hòng vượt mọi khó khăn và 
khắc phục những nhược điềm của nước Pháp. 

Chúng định bài Nga, điệt còn; phá hoại chế độ cộng 
hòa, bắt nhân dàn Pháp phải gánh chịu những chi phí 
chiến tranh nhiều hơn và đầy nước Pháp ngã vào cánh 
lay các cường quốc Ảnh, Mỹ, hòng nhờ và các nước đó 
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đề khôi phục kinh tế của nước Pháp và kéo đài chiến 
tranh thuộc địa. Song con đường đỏ là con đường tự 
sát cho nước Pháp. Vì như thế nước Pháp sẽ phụ thuộc 
vào nước ngoài và rốt cuộc khối Liên hiệp Pháp cũng 
không giữ nồi. Nhân dân Pháp, các đẳng phái trung 
thành với chế độ công hòa Pháp nhất định không khi 
nào khoanh tay đề mặc cho bọn phản động Pháp làm 
càn. Họ sẽ nồi dậy đấu tranh. Và khi ấy cuộc đấu tranh 
của họ hòa nhịp với cuộc kháng chiến của nhân dân 
Việt-nam và cuộc đấu tranh của các dân tộc trong khối 
Liên hiệp Pháp, sẽ biến thành một thế giáp công rộng 
lớn, quật đồ bọn thực dân phản động Pháp. 


XII — PHÁI LÀM GÌ? 


Trên đây chúng tôi đã trình bày rồ những ưu điềm, 
nhược điềm của ta và của địch. Nhưng không phải chi - 
trình bày như thế là tức khắc giải quyết được vấn đề 
thắng hay là bại trong cuộc chiến tranh này. 

Đừng so sánh khả năng và khỏ khăn, đối chiếu ưu 
điềm và nhược điềm của hai bên, thấy mình có chỗ lợi 
hơn địch mà đã vội ung dung, tự tại. Thái độ lạc quan 
tếu thường làm cho ta mù quánøg, cận thị, bị động và 
mất chí tiên thủ. 

Trong lịch sử chiến tranh, có nước gặp ít khó khăn, 
có ít nhược-điềm hơn địch mà thua. Trái lại, có nước 
gặp nhiều khỏ khăn, có nhiều nhược điềm mà thắng. 
Tại sao? Vì nước gặp it khó khăn, có it nhược điềm, 
khỏng biết cố gắng, khinh địch và bất tài ; còn nước 
gặp nhiều khó khăn có nhiều nhược điềm, hết sức cố - 
gắng «biết mình biết người», chỉ huy giỏi. Tác giả 
truyện Kiều khi nói nhân định thắng thiên », chính là 
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nghĩ dển tài ba và sự cổ gắng chủ quan của người ta 
có thể ảnh hưởng đến điều kiện khách quan rất mạnh. 
Cố nhiên, xét đến cùng, ảnh hưởng ấy có tác dụng to 
hoặc nhỏ cũng là nhờ điều kiện vật chất khách khu 
gtúp sức thêm vào. 


Nhân dân ta anh dũng chiến đấu, chỉ huy ta khôn 
khéo, thì ta có thề nhân lợi dụng những điều kiện thuận 
lợi của thời thế, của hoàn cảnh mà đồi « khó › thành 
« dã », đồi «kém» thành hơn», có gì lạ đâu! Vả lại, 
chiến tranh là một cuộc vận động lớn. Những khó khăn 
do chiến tranh gây ra cho các bên tham chiến, những 
ưu điềm và nhược điềm của hai bên đánh nhau càng 
không thê cố định. Nó phải theo đà của chiến tranh mà 
biến đôi. Bên nào khôn khéo và cố gắng nhiều sẽ có thề 
làm cho sự biến đồi ấy lợi cho mình, hại cho địch. 
Trái lại, hớ hênh, khờ dại và bị động, ươn hèn thì sự 
biến đồi ấy sẽ có lợi cho địch, hại cho mình. 


Hơn nữa, ta phải tự hỏi: ưu điềm của ta nhiều hơn 
địch, tại sao ta vẫn phải phòng nzự, lui quân ? Tại sao; 
nói chung toàn cuộc, ta vẫn ở vào thế bị động, chưa 
giành được quyền chủ động ? Theo chúng lôi, vì những 
nhược điềm của địch phần nhiều là những nhược điềm 
về tinh thần, ưu điềm của chúng phần nhiều là ưu điềm 
về vật chất. Còn ta, nhược điềm của ta phần nhiều về 
vật chất, ưu điềm của ta phần nhiều về tỉnh thần. Chiến 
tranh là một cuộc đối chọi của hai lực lượng cả về tỉnh 
thần lẫn vật chất. Điều kiện vật chất rất cần đề thắng — 
dù chỉ là thẳng chốc lát — trong bất cứ một hành dộng 
quân sự nào, chiến tranh hay là vũ tranz khởi nghĩa 
cũng thế, 

Bởi vậy, muốn ngăn địch tiến, muốn thẳng địch, ta 
càng phải cố gắng đề giảm bớt những nhược điểm về 
vật chất, phát HHIP những ưu điềm về tinh thần của ta, 
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đồng thời làm cho những ưu điềm về vật chất của địch 
giảm sút, những nhược điềm về tinh thần của địch 
phát triền. 

Tất cả vấn đề là ở đó. 

Vũ khi ta kém địch thì, một mặt, ta phải vừa đanh 
vừa giữ gìn và phát triển bình công xưởng, giữ gìn và 
tăng thêm vũ khi của ta; mặt khác, phá hoại và chiếm 
thêm vũ khí của dịch. Tiếc rằng vì hỏa lực ta kém và 
cách đánh của ta chưa giỏi, cho nên trong nhiều trận, 
ta giết được khá nhiều lính địch, nhưng thu được rất 
Ít vũ khí; trái lại, tuy ta chết ít, nhưng chết người nào 
thì phầa nhiều mất luôn cả vũ khí và người. Lại phải 
vừa đánh vừa chế tạo vũ khí, cả vũ khí thô sơ và hiện 
đại; luôn luôn cải tiến việc chế tạo đó. Phải khắc phục 
tư tướng chỉ coi trọng vũ khí hiện đại mà khinh thường 
vũ khí thỏ sơ, không biết rằng ở vào diều kiện kỹ thuật 
nước ta hiện nay, không phát Lriên việc chế vũ khí thô 
sơ thì không thẻ vũ trang được dân quân, du kích, 
không thê vũ trang toàn đân. Nhưng đồng thời, phải 
khắc phục tư tưởng chỉ chú trọng vũ khi thô sơ mà 
không cố gắng chế tạo vũ khi hiện đại, không biết rằng 
thiếu vũ khi hiện đại thì khó nói đến việc ngăn cản bộ 
đội cơ giới hóa của địch hoặc phần công địch. Mặt khác, 
phái phá hoại, nuắn dịch và đánh du kích, khiến cho 
tác dụnz của vĩ khí hiện đại của địch bị hạn chế. Đọt 
kích và đốt phá những kho vũ khi, dạn dược của địch. 
Đặt những mục tiêu giả bộc lộ «khiêu khích », khiến 
cho địch mắc lừa mà bắn phí đạn. 

Quân ta không thao luyện bằng quân địch, cho nên 
ta vừa đánh vừa phải học cho nhanh những kinh nghiệm 
các trận đáảnE của ta và nghiên cửu cách đánh của địch; 
trau dỏi chiến lược, chiến thuật; ra sức huấn luyện 
các cấp chỉ huy và bộ đội chính quy, dàn quân, du 
kích ; dỏnz thời dùng mẹo lừa địch, hầm địch vào thế 
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bị động, điều tra mà biết địch, phong tỏa tỉn tức không 
cho địch biết ta ; phán đoán cho đúng ý định của địch; 
thừa chỗ dịch vô ý, hở cơ mà đánh táo bạo để tiêu diệt 
chúng ; tránh 'những trận «quyết chiến » bất lợi đề giữ 
gìn lực lượng đặng đánh lâu; chuyền từ thế bị động 
sang thế chủ động. 

Hiện nay, quản đội ta phần nhiều chỉ biết hăng đánh 
mà Ít chịu học hỏi mưu mẹo đánh. Nhiều cán bộ chỉ 
huy quân sự thường phạm phải chủ nghĩa sự vụ thiên 
cận, đánh đâu biết đấy, ít nghiên cứu, ít phán đoán, 
hoặc thu nhặt kinh nghiệm như cải máy, không biết 
áp dụng cho đúng vào hoàn cảnh cụ thể của mình, 
hoặc häm mình trong khuôn nếp chiến tranh trận địa, 
trong chiến lược, chiến thuật của quân đội thực dân 
hồi trước. Phải kịp tây trừ những thiên hướng ấy. 


Trình độ tồ chức chiến tranh của ta thấp, cho nên ta 
phải gấp rút tìm hết cách cải tiến việc chỉ huy cho 
được thống nhất, mau lẹ và chính xác. Cần đơn giản 
hỏa và quân sự hóa các cơ quan chuyên môn. Mệnh 
lệnh ra cho sát và phô cập, việc thi hành mệnh lệnh 
phải dược kiềm tra thật nghiêm. Giao thông liên 
lạc phải cho nhanh và được củng cố ngay trong các 
vùng bị tạm chiếm. Công tác tình báo phải cho nhạy 
và đúng. Tiếp tế cho kịp, đủ và đều. Dân quân, du kích 
cần được tô chức rộng, khiến cho quân hậu bị luòn 
luôn đồi dào đề tiếp viện cho quân chủ lực ; do đó, bộ 
đội được kịp thời bồ sung và khỏi mệt. Đồng thời, hết 
sức làm rối loạn tồ chức địch bằng những cách phá 
hoại, dùng mưu. Nếu chủ trương, chính sách phải đúng, 
chiến lược, chiến thuật phải linh hoạt, khôn ngoan mới 
có thề đạt mục đích của cuộc kháng chiến, thì tô chức 
cũng là một vấn đề rất cần đề bảo đảm việc thực hiện 
chủ trương, chính sách và áp dụng chiến lược, chiến 
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thuật đỏ. Phải khắc phục thiên hưởng làm việc lối 
« nghệ sĩ » theo tình cảm, vô nguyên tắc, đến đâu hay 
đó, không xếp đặt, không kế hoạch: không kiềm tra. 
Đồng thời, khắc phục thiên hưởng cặm cụi, xếp đặt và - 
Lồ chức những việc vặt, không chịu nhìn chung toàn 
cuộc hoặc có tồ chức nhưng yếu, không bảo đảm thực 
hiện được chủ trương chính trị. Cần nhận rõ rằng: 
then chốt của tồ chức là vấn đề cán bộ — cán bộ với 
lập trường, tư tưởng, tác phong và kinh nghiệm của 
họ. Đào tạo, bồi dưỡng, lựa chọn và sử dụng cán bộ 
là một vấn đề vô cùng quan trọng. 

Tuyên truyền quốc tế ta kém? Thì hết sức làm thế 
nào cho nồi bật mục đích chính nghĩa của ta và bóc 
trần âm mưu của địch trước dư luận thế giới. 


Chúng ta lấy chính nghĩa mà chọi đã man, lấy chân 
thành mà chống lại gian ác, nhất định chủng ta phải 
giành được sự đồng tình của nhân dân Pháp, của nhân _ 
SĨ các nước, của các dân tộc nhỏ yếu, nhất là các dân 
tộc châu Á và dân tộc thuộc địa Pháp, Liên-xô có thể 
đưa vấn đề Việt-nam ra Liên hợp quốc đề đòi Pháp 
phải rút quân khói Việt-nam. Chúng ta phải lợi dụng 
triệt đề mâu thuẫn giữa Pháp và các nước khác mà 
tuyên truyền chốnu Pháp. Muốn thế, phải sưu tầm 
tài liệu về tội ác của Pháp đối với nhân dân ta, 
đối với ngoại kiều và tín đồ các tôn giáo ; và 
những tài liệu chứng tổ thái độ nhân đạo của ta 
đối với tù binh Pháp, chính sách đúng đắn của Chỉnh 
phủ ta đối với các giáo sĩ và kiều dân. Công việc tuyên 
truyền quốc tế phải có một cơ quan, một số người 
chuyên trách, đề tránh sự chềnh mảng, gặp chăng hay - 
chở. Lại phải có những đoàn thê văn hóa hoặc đại 
biều Quốc hội đi ra ngoài mà tuyên truyền, Phải chống 
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những tư tưởng cho việc tuyên truyền quốc tế là việc 
hoàn toàn phụ thuộc, rồi xao lãng nó, hoặc cho việc 
tuyên truyền quốc tế là một liều thuốc «linh đan », rồi 
sinh ra ỷ lại vào người, còn mình không biết tự lực 
cảnh sinh, không cần cố gắng. 


Trên đây là những việc phải làm đề giảm bớt nhược 
điềm của ta và ưu điềm của địch. Còn muốn phát huy 
ưu điềm của ta và khoét to nhược điềm của địch thì 
không có gì khác hơn là mấy điều cơ bản cần phải thực 
hiện: đoàn kết toàn dân, động viên cả nước, kháng 
chiến lâu dài, địch vận và ngoại giao cho giỏi. 


Song, nếu ta biết dùng cố gắng chủ quan mà hất 
những cái bất lợi sang lưng quân địch thì quản địch 
đại gì không cố gắng ném trả lại những bất lợi ấy lên 
đầu ta? Chúng thâm hiềm, quỷ quyệt hơn ta tưởng. 


Có thề trong quá trình kháng chiến một vài điều bất 
lợi xảy đến cho ta, do cố gắng của địch hoặc sai lầm 
của ta gày ra, hoặc do những nguyên nhản ngoài ý 
liệu của ta và của địch. Ví dụ: thiên tai, đói kém; _ 
nước thứ ba can thiệp, giúp thực dân Pháp đánh ta và 
hất cẵng Pháp ; một số cán bộ và nhân tài đặc biệt của 
ta phải hy sinh, ảnh hưởng không nhỏ đến việc lãnh 
đạo kháng chiến; hoặc chỉ huy của ta phạm sai lầm 
lớn, đề tồn thất nặng nề... 

Những cái đó có thê xảy ra. Bồn phận Đoàn thể lãnh 
đạo Ø® là phải dự kiến cho xa để định cách đề phòng. 
Và một khi việc xảy đến, mình không nuăn ngừa được 
thì cần phải trấn tỉnh mà đối phó. Nắm vững chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin và bám chắc lấy quần chủng nhân đàn, 
- phát huy khả năng của toàn dân thì không thê bại được. 


(1) Đoàn thề lãnh đạo đây là Đảng ta (B.T.). 
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XIV — MẤY VẤN ĐỀ QUÂN SỰ NÓNG HỒI 


Cuộc kháng chiến toàn quốc đã gần được nửa năm ˆ 
rồi. Chiến tranh đã lan rộng và mỗi nuày thêm quyết 
liệt. Cỏ mấy vấn đề quân sự nóng hồi cần phải giải 
quyểt ngay: 

19 Chính trị uà quân sự. — Hai cải đó liên hệ mật 
thiết với nhau: a Chiến tranh là kế tục của chính trị › 
(Mác). Chính trị của nước Cộng hòa dân chủ ta bị 
thực dân Pháp cần trở, thì ta phải hành động về quân 
sự đặng phá trở lực thực dân đi, khiến cho chính trị 
của ta được tiến hành thuận lợi. Quân sự là phương 
tiện đề thi hành chính trị. « Chiến tranh là công cụ của 
chính trị. Chiên tranh là sự kế lục chính trị bằng phương 
tiện khác » (Cờ-lao-dơ-vit — Clausewitz). Bởi vậy, chính 
trị phải đúng thì quân sự mới thắng. Và ngược lại 
quân sự có thắng, thì chính trị mới hoàn thành. Quản _` 
sự thẳng rồi, tức mục đích chiến tranh đạt. Khi đó - 
chiến tranh kết thúc và chính trị vẫn tiến hành bằng 
phương tiện khác ôn hòa hơn. Đó là quan hệ giữa quản 
sự và chính trị. 

Người thiên về chính trị thường không nhận rõ vai 
trò quan trọng của bạo lực trong lịch sử, không nhận 
ra có lúc phải dùng quản sự chống thù trong, giặc 
ngoài. Đối nội, họ thường phạm phải chủ nghĩa thỏa 
hiệp vô nguyên tắc; đối ngoại, họ có thê đầu hàng, 
nhượng bộ về ngoại giao. Kẻ thiên về quân sự thường 
dễ mắc phải chủ nghĩa quản phiệt, cải gì cũng giải 
quyết bằng uy lực của quân đội, không biết động viên 

chính trị, không chịu giải thích, thuyết phục; thậm chí 
có thái độ nạt nộ, bắt ép nhân đân. Hoặc chỉ hùng hục. 
đánh cho hăng mà xao lãng công tác chính trị: không 
làm cho chỉ huy và đội viên tuyệt đối thân mến, không 
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làm chỏ quản và dân hết sức giúp đỡ nhau, không 
tuyên truyền cồ động làm tan rã tỉnh thần quân đội địch. 
Hoặc hơn nữa, chỉ biết đánh mà không củng cố và mở 
rộng mặt trận dân tộc thống nhất, không tìm kiếm 
thêm bạn đồng minh bên ngoài, không đề ý đến tình 
hình trong nước và thế giởi biến chuyền đề định chính 
sách đối nội và đối ngoại cho sát. 

2. Chiến lược uà chiến thuát. — Nói tắt, chiến lược 
là mưu cơ đề giành thẳng lợi cho toàn cuộc chiến tranh, 
chiến thuật là mẹo đánh đề thắng trong từng trận nhất 
định, Chiến thuật là bộ phận của chiến lược. Muốn 
thẳng, trước hết chiến lược phải đúng. Chiến lược 
đúng nhưng rủi chiến thuật sai, toàn bộ cuộc chiến tranh 
cũng chưa đến nỗi thất bại. Trái lại, chiến thuật đúng 
mà chiến lược sai, rốt cuộc cũng vứt đi (Cứ xem chiến 
tranh Nga — Đức và chiến tranh Trung— Nhật đủ rồ). 
Tuy vậy, nếu chiến lược đúng mà chiến thuật thường 
sai thì nhiều cái sai về chiến thuật cũng có thề tạo thành 
cái bại về chiến lược. Hoặc có khi một cải sai rất lớn 
về chiến thuật cũng ảnh hưởng tai hại cho chiến lược 
không nhỏ. Thật thế, chiến lược tuy đúng, nhưng chỉ 
huy kém, làm cho các trận đánh luôn luôn bị tồn thất 
thì lấy gì bảo đảm cho chiến lược thắng? Hoặc nhân 
một trận thất bại to làm cho tiêu hao lực lượng và tan 
rã tỉnh thần quân đội, lúc đó chiến lược có thể lâm 
nguy. (Ví dụ trận Véc-đoong (Verdun) trong đại chiến 
lần trước và trận Sta-lin-gờ-rát (Štalingrad) trong đại 
chiến vừa rồi, đối với Đức). 

Hơn nữa chiến lược quyết định chiến thuật. Chiến 
lược là đánh lâu, cho nên về chiến thuật phải tránh 
những trận « quyết chiến › bất lợi, đặng giữ gìn và phát 

- triền lực lượng. 

3. Tiến cóng 0à phòng ngự. — Hiện nay chúng ta 

đang ở giai đoạn chiến lược phòng ngự. Nhưng nếu vin 
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vào lý do phònu ngự và bảo toàn lực lượng mìà mới 
mực rút lui, không chịu đánh, thì nhất định sai. Trận 
Thái-bình ngày 11-4-1947 tỏ rõ sự hoảng hốt của cấp 
chỉ huy địa phương, làm cho bộ đội buồn bực, nhục 
nh vì không được đánh, và nhân dân chản nản, hoài 
nghỉ bộ đội, mất tỉn tưởng, 

Có khi thà đánh mà thiệt thỏi ít nhiều còn hơn là 

không đánh, tuy lực lượng nguyên vẹn, nhưng ảnh 
hưởng rất xấu. Hoặc cũng có khi phải dùng một lực 
lượng ít hơn dịch, liều chết giữ một nơi xung yếu dẻ 
cho đại quản của ta có thì giờ đến và kịp tiêu diệt toàn 
bộ lực lượng của dịch tolớn hơn lực lượng phòng ngự 
của ta rất nhiều. 
- Phải nhở rằng tronự giai đoạn này, phòng ngự về 
chiến lược, nhưng vẫn phải tiến công về chiến thuật ; 
nghĩa là nói chung cả nước vẫn còn ở thế thủ, nhưng 
Lừng trận dánh một, phải tiến công tiêu diệt địch. Về 
chiến lược, kháng chiến kéo đài, nhưng về chiếu thuật 
phải đánh chớp nhoáng đề giải quyết nhanh chóng, 
Hoặc nói một cách khác, « phỏng ngự kéo dài ở nội tuyên » 
và «fiên cóng giải quUuết mau ở ngoại tuuền s9), 

Cán bộ ta nó: chung dã hiều điều đó, nhưng vẫn còn 
có người chưa nhận rõ, cho nên mới xảy ra những 
chuyện thủ tiêu tác chiến, chạy đài, 

Hơn nữa, chúng ta vẫn quen phòng ngự theo lối trận 
địa, chưa quen phòng ngự theo lỗi vận động hoặc tiên 
công dẻ phòng ngự. Nghĩa là ta giữ chỗ nào, thường hay 
thiên về lập phòng tuyến cố định, dào hào, đắp lũy, giữ 
một cách cứng đờ ; không biết phối hợp các chiến thuật 
du kích, vận động mà tiền công, bao vậy địch, chặt đứt 
đường giao thònø, tiếp tế của địch, dánh bên sườn 


hoặc sau lưng dịch, khiến địch phải rút lui; hoặc đánh ' 


+ 


(1) Mao Tiạch-Đông: Định lâu đài. 
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vào chỗ tất yếu, khiển địch phải sẻ một phần lực lượng 
đang tiến công ta đem ứng cứu chỗ đó, làm cho thế 
phòng ngự của ta chỗ này mạnh thêm. (Trận tiếncông 
của quân ta vào Hải-phòng nzày 21-3-1947 đã điều động 
một phần quản địch từ Hòn-gai, Quảng-vên về cảng, 
làm cho thể phòng nơự của quân ta ở những nơi đó 
thêm mạnh; trận Lộc-bình cuối tháng 3-1947 bắt buộc 
địch phải rút bớt quân từ An-châu lên giữ đường Lạng- 
sơn — Tiên-yên, đã tăng sức phòng ngự của quân ta Ở 
Lục-nam. Đỏ là những gương phòng ngự tích cực, 
phòng nưự bằng cách Liến công). 


4°/ Tiêu điệt cả liều hao.— Làm chiến tranh tức là 
đánh thế nào đẻ tiêu điệt lực lượng quản địch, đồng 
thời gìn giữ và tăng cường lực lượng của ta để thẳng 
địch. Muốn thế phải vừa đánh theo lối tiêu diệt (giết chết 
hoặc bắt sống quân địch), vừa đánh theo lối tiêu hao 
(làm hao mòn, mỗi mệt quân địch). 


Hiện nay, địch còn mạnh hơn ta, cho nên ta đánh kéo 
đài đề tiêu hao địch. Có tiêu hao địch thì một ngày kia 
mới có thê tiến lên làm tròn nhiệm vụ chiến lược tông 
phản công, tiêu điệt chúng, giành lấy thắng lợi cuối cùng. 
Nhưng có phải chờ đến giai đoạn tông phản công mới 
đánh tiêu điệt địch không ? Không. Ngay trong giai đoạn 
đầu (phòng ngự và câm cự), ta cũng phải đánh những 
trận tiêu điệt bộ phận quản địch đề tiêu hao chúng cho 
thật nhiều, đề chiếm lấy vũ khi, đạn dược v.v. của chúng 
vũ trang thêm cho quân ta. Đó là cách tích cực nhất đề 
tiến lên tông phản công, tiêu điệt toàn bộ quân địch. 


Từ trước đến nay bộ đội ta thường hay đánh những 
trận tiêu hao, trong đó cả ta và địch cùng thiệt (tuy số 
thiệt hại của ta tương đối ít hơn). Từ nay phải chuyên 
ra đánh tiêu diệt nhiều hơn tiêu hao. Vận động chiến là 
lối đánh gì nếu không phải là tiêu điệt ? Và du kích chiến 


1, 


vừa là lổi đánh tiêu hao và tiêu diệt nữa chứ !®, Quân 
chính quy của ta phải năng đánh vận động đề tiêu điệt 
từng phần quân địch, Còn đân quân, du kích vừa phải 
quấy nhiễu, tiêu hao địch, vừa phải đánh những trận đột 
kích, phục kích đề tiêu diệt chúng một cách mau lẹ. 

5. Tiến công thế nào ?— Tiến công là một cách duy nhất 
hiệu nghiệm đề tiêu dđiệt quân địch. Đánh giặc mà 
không tiền công thì không phải là đánh giặc. Song phần 
nhiều bộ đội và dân quân du kích của ta chưa nhận rõ 
muốn tiến công phải thế nào. Thường chia lực lượng ra 
nắn khắp một lượt nhiều vị trí địch trong một lúc cũng 
gọi là ctiến công ›. Kéo đến đánh một nơi mà không điều 
tra; không kế hoạch, cách vị trí địch 200 mét đã hô « xung 
phong † »› làm cho địch kịp đề phòng, như thế cũng gọi là 
tiến công. Không! Theo chúng tôi, muốn tiến công (ví dụ 
một thị trấn hay là một đồn của địch), phải: 

a) Điều tra cần thận vị trí, số lượng, vũ khi, tỉnh thần 
quân địch, tính khí người chỉ huy v.v. đề đặt kế hoạch 
tỉ mỉ và bí mật chuần bị cho chu đảo. (Song không nên 
chuộng hình thức và chậm chạp, lờ đờ đề lỡ cơ hội tốt). 

b) Táp trung lực lượng trội hơn địch, đánh một trận, 
đủ tiêu diệt chúng. Tạp trung là một quụ luật cối yếu của 
tiến công. Dùng quân chủ lực trội hơn địch, đột kích nơi 
định tiến công ; chớ dùng quá nửa hoặc một nửa bỉnh 
lực đề phòng ngự, hoặc cầm giữ địch ở nơi phụ thuộc. 
Trong lúc phòng ngự, cố nhiên chủ lực phải đóng một 
nơi làm đội hậu bị đề thừa cơ tiến đánh quân địch, 
Nhưng trái lại, trong khi tiến công, phải dùng chủ lực 
đột kích, không nên biến nó làm lực lượng hậu bị. Có 
như thế mới tiêu diệt nhanh chóng được địch. 


(1) Tính cách chủ yếu của vân động chiến là tiêu diệt. Tĩnh 


cách chủ yếu của trận địa chiến là tiêu hao. Tịnh cách của 
du kích chiến là tiêu diệt và tiêu hao, 
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©) Tiến đánh một cách tích cực: mau lẹ, linh hoạt. Đã 
«1 uyết định đánh thì một khi hạ lệnh, trên dưới phải dũng 
cam, táo bạo, tiến đánh thật nhanh; phân ra mà tiến, 


hợp lại G: đánh ; bao vây, đánh vòng, xung phong chiếm 
trận địa." 


~* 


đd) Đựnh rõ Luyya hướng chủ lực. Tập trung quân vào 
đó đề quyết thẳng trong một trận đột kích ; đánh chỗ 
xung yếu; mấu chốt, làm tê liệt hẳn sức phòng ngự của 
địch. Có thể chia quân ra mà kiềm chế địch phía này đề 
tiến công địch phía kia. 


đ) Gi† thế bất ngờ. Xuất kỳ bất ý, thỉ hành một trận 
« sét đánh không kịp bưng tai »; thừa lúc địch hớ hênh, 
không phỏng bị, thừa lúc địch đang ăn, đang ngủ, mưa 
phảm, tối trời, đánh quyết liệt đề tiêu điệt chúng. 


©) Đánh xong, tLhẽ gữt được hãu giữ, không thì lập tức rúi 
lui đề dành sức đánh những trận mới ; không nên miễn 
cưỡng cố thủ, vì địch sẽ tập trung lực lượng mạnh hơn 
trước đặng phản công, chiếm lại vị trí và tiêu diệt quân 
ta. Nhưng trước khi rút lui, nếu điều kiện cho phép, 
phải thừa thẳng quét sạch chiến trường, tiêu diệt toàn 
bộ quân địch. 


8) Lợi dụng triệt đề cuộc tiến công thẳng lợi đề nâng 
cao uy tín của bộ đội và tỉnh thần của quân và dân ta; 
rút kinh nghiệm đề chuần bị các cuộc tiến công mới. 


Tóm lại, tiến công là một nghệ thuật, Muốn tiến công 
thắng lợi, phải biết người, biết mình, xét không gian và 
thời gian, tập trung đầy đủ và nhanh chóng, đánh táo 
bạo, linh hoạt và mau le, 


6. Làm thể nào đề giành quụền chủ động? — Hiện nay 
địch mạnh, ta yếu; cho nên nói chung địch vẫn giữ 
quyền chủ động, ta bị động. Nhưng trong chỗ bị động, 
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ta phải giành lấy quyền chủ động. Chủ động là nguyên 
lý cốt yšu của chiến thuật nói chung pà của du kích chiến 
bà pận động chiến nói riêng.: 

Có mấy cách giành quyền chủ động như dưởi đây: 


a) Lừa địch, bất cứ. bằng cách gì làm cho địch mắc 
mưu. Như thế, đù ta có yếu hơn địch, cñng vẫn giữ 
được quyền chủ động. Có:-khỉi quân ta it, vũ khí ta kém, 
nhưng ta khéo dụ địch vào bẫy để tiêu diệt chúng, 
khiêu chiến bên trái đề đột kích bên phải, làm cho chúng 
không biết đằng nào mà đỡ. 


b) Nhằm chỗ hở hênh, chỗ uếu của địch mà đảnh, khiến 
cho địch đỡ cũng không được. Nhè lúc địch vô ý mà 
đánh. Vị dụ: địch đang vận động, ta đánh nấp bên 
đường; địch đi xa mỏi mệt, vừa đến, ta đánh úp một 
trận. 


e) Huy động toàn dân nồi dậy đánh du kích khắp nơi, 
làm cho lực lượng của địch bị phân tán, mỏi mệt. khiến 
quán chủ lực của ta bãi thần đánh tiêu diệt địch từng bộ 
phận. Tô chức nhân dân rộng rãi, bưng bít tin tức, che 
giấu bộ đội, làm cho địch không biết rõ hành tung của 
quản ta, dễ bị ta đánh bất ngờ. 


d) Vận động thần diệu, tiến thật nhanh về phía sau 
lưng quân địch, đánh chỗ xung yếu đề điều động bộ đội 
địch, phá kế hoạch tác chiến đã định sẵn của chúng. 
Đánh bên sườn và sau lưng quân địch hơn là xông 
thẳng vào mặt trận chính. 


đ) Biết rõ tình hình địch đề ¿ập trung nhanh chóng 
quân chủ lực, điều động nhanh chóng quân hậu bị đến 
chỗ cần thiết đề kịp thời hành động. Quân ta biện nay 
không những kém về điều tra, tình báo, mà còn điều 
động, tập trung rất chậm, nhiều khi không thề dùng 
hoặc không biết dùng quân hậu bị nữa, 
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: 


e) Tập trung quyền chỉ đạo trong tay một bộ chỉ huy 
trên, nhưng chỉ huy địa phương có thề uà phải tùu cơ 
ứng biến ở mặt trận; được tự động tác chiến đề khỏi 
bỏ lỡ cơ hội tốt, khỏi bị động. Nhiều nơi, điều kiện 
đánh rất có lợi, nhưng cấp chỉ huy lấy cớ chưa có lệnh 
trên không chịu đánh, tự trói tay không hành động, thật 
là nguy hiêm Ì 

Đỏ là mấy phương pháp đại cương để giành quyền 
chủ động. Tóm lại, một mặt đừng đánh những trận bất 
lợi, khôn+z chuần bị, đừng để địch bắt buộc phải đánh 
những trận bất lợi mà-cũng đánh. Mặt khác, phải có 
sáng kiến giành chủ động, đừng bỏ lỡ cơ hội tốt; hết 
sức dùng du kích chiến và vận động chiến, tích cực 
đánh vào chỗ yếu, đánh vào lúc địch vô ý; khéo dùng 
mẹo làm cho địch mắc lừa. 

Đối với quân địch mạnh hơn, quân du kích muốn giữ 
quyền chủ động trong khi đánh, có thê theo bốn phép 
tắc dưới đây, do đồng chỉ Mao Trạch Đông đề ra: 

a) địch tiến ta lùi, 

b) địch đóng ta quấy, 

c) địch mỏi ta đánh, 

_đ) địch chạy ta đuôi, 

Và có thể thêm mấy phép tắc nữa: 

— địch tụ ta chia, 

— dụ địch vào sâu v.v.. 

7% Căn cứ địa. — Căn cử địa là một vùng tương đổi 
an toàn ở đó ta đóng các cơ quan đầu não, huấn luyện 
bộ đội chủ lực, đào tạo cán bộ, chế tạo vũ khí, đạn 
được, chữa chạy thương binh v.v.. 

Có nhiều hạng căn cử địa : căn cử địa miền rừng núi, 
căn cử địa đông bằng, căn cử địa vùng ao hồ. 

Nơi lập được căn cứ địa là nơi: 
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a) Nhân dân tốt, có tồ chức rộng rãi, sẵn sàng ng 
hộ bộ đội về mọi mặt, 

b) Có một đội quân chủ lực sẵn sàng liều chết, xung 
phong cản địch, giữ gìn căn cứ, bảo vệ cho các cơ quan 
lãnh đạo và nhân đân. 

c) Về kinh tế, có điều kiện sẳn xuất lương thực đề 
bảo đảm cung cấp một phần nào. 

đ) Địa hình hiềm trở, dễ cho ta phòng ngự. 

Trong những điều kiện trên đây, hai điều kiện quần 
chúng tốt và đội quân chủ lực dũng cắm đương nhiên 
quan trọng hơn. Không có rừng núi mà có đội quản 
chủ lực có tỉnh thần và quần chúng đông đảo, giác 
ngộ, thì đó sẽ là rừng người, núi người che chở cho ta. 


Có người cho rằng đất ta hẹp, không thể lập căn cử 
địa được. Quan điềm này không đúng. Ñó do chỗ đánh 
giá quá cao lực lượng địch mà sinh ra. Đất ta hẹp, 
nhưng không hẹp đến nỗi không thể lập được căn cứ 
địa. Vả lại lực lượng quân địch có bạn, chúng từ xa 
đến, quyết không thề quét sạch và tiêu diệt được quân 
ta, cũng không đủ sức chiếm đỏng khắp nước ta, khiến 
cho ta hết chỗ đứng chân. 


Có người cho rằng căn cứ địa là một vùng tuyệt đối 
an toàn, ở đó ta có thề kiến thiết theo một quy mô 
hoàn toàn vững chắc và rộng lớn. Quan điềm này cũng 
không đúng nốt. Nó đo chỗ đánh giá quá cao lực lượng 
mình mà sinh ra. Không có căn cứ địa nào tuyệt đối 
vững chắc hết ! Vì vậy, không nên và không thể kiến 
thiết nghênh ngang, kềnh càng, khó cho việc đi chuyển 
lúc cần. 

Khi đóng phải tính đến khi đi, lúc giữ phải tỉnh đến 
lúc bỏ. Tuy vậy, ta đừng lầm căn cứ địa với chỗ đóng 
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quân. «Căn cử địa một ngày» mà anh em Quảng-trị 
thường nói, đó chẳng qua là chỗ tạm đóng quân không 
hơn không kém. 


Đã chọn một vùng làm cắn cứ địa thì phải họp hội 
nghị cán bộ quân, chính, dân các cấp vùng đó, bàn 
định kế hoạch thiết lập và bảo vệ căn cứ địa. Có mấy 
việc cần phải chủ ý ngay từ lúc đầu: 

1% Về hành chính và dân vận phát triền và củng cố 
các cơ quan chính quyền; các tồ chức quần chúng (chuần 
bị tiều tồ bí mật); đào tạo cán bộ địa phương đề lãnh 
đạo chính quyền và phát triền các tồ chức quần chúng 
trong vùng. 


2°/ Về mặt quân sự, tô chức rộng rãi đân quân và vũ 
trang toàn dân; huấn luyện quân sry cho toàn bộ thanh 
niên nam nữ; bố trí đội quân chỉ lực, tập trung vũ khi 
cần thiết đề cần bước tiến của địch và tiêu điệt chúng 
khi chúng vào sâu; che giấu mục tiêu, đề phòng 
máy bay. l 

39%/ Về dân sinh, tăng gia sản xuất theo kế hoạch định 


sẵn; tồ chức tốt công tác hậu cần; cải thiện đời sống 
nhân dân. 


49/ Về mặt trị an, quết sạch Việt gian, hạn chế và kiềm 
soát người đi lại, phong tỏa tỉn tức. 

Trên đây là mấy vấn đề quân sự cấp bách mà chiến 
tranh đã đặt ra trước mắt chúng ta. Toàn thể cán bộ, 
bộ đội và nhân dân, trước hết là các cấp chỉ huy, phải 
nhận thức cho rõ, để tránh cho mau những khuyết 
điểm, sai lầm rất có hại cho cuộc chiến đấu. 

Muốn thẳng quân địch, phải gắng sức rất nhiều, như 
đã nói ở trên. Sửa chữa những khuyết điềm, sai lầm 


về chỉ huy cũng là một cố gắng đặc biệt về mặt chủ 
quan trong khi đánh giặc, 
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XV — PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO DÂN QUẦN 


Chúng tôi đã từng nói: chiến tranh của ta là chiến 
tranh nhân dàn. Chiến tranh nhân dân phải do dân 
làm lấy. Nghĩa là không phải chỉ quân chỉnh quy đánh 
giặc, mà cả những người hăng hái, không kề gái trai, 
không kê có ở trong quàn đội hay không, cũng đánh 
giặc. Quân đội do nhân dân đẻ ra; bênh vực nhân dân, 
được nhân dân ủng hộ. Các đội viên vì thế có một tỉnh 
thần rất cao. Cuộc chiến tranh do quân đội và toàn thẻ 
nhân dân cùng làm, tự nhiên có một lối đánh hết sức 
sinh động, biến hóa không cùng, hợp với địa hình và 
phương tiện tác chiến của từng nơi, (lối đánh du kích, 
vận động). Đồng thời, nó có thể kéo đài cho đến khi 
toàn thắng, mặc dù quân địch hung hẩn và trang bị 
hiện đại đến mức nào, 


Làm thế nào đề thực hiện chiến tranh nhân đân? 
Phải vũ trang cho nhân dân, phát động phong trào dân 
quản. Phát động đàn quản là cách hiệu nghiệm động 
viên toàn dân tham gia tác chiến; là cách tồ chức và 
rên luyện đội quân hậu bị hết sức đồi dào đề bồ sung 
và tiếp ứng cho quân chính quy, đề đánh lâu. 

Giặc tàn nhân, giết người, chiếm đất, cướp của, hãm 
hiếp phụ nữ, phá hoại mùa màng, Những người can 
đảm, khôe mạnh ở địa phương cầm vũ khi đứng đậy 
bảo vệ sinh mệnh, tài sản của nhân dân, bảo vệ cho 
nhân dân tiếp tục làm ăn, sản xuất, giúp nhân dân làm 
vườn không nhà trống, điều tra, trừ gian, phá hoại khi 
cần thiết. Họ không thoát ly công việc sản xuất. Họ 
yêu quê hương, Tô quốc. Họ tha thiết với làng xóm, 
đồng ruộng, mồ mả ông cha. Trước những thói ngang 
ngược, đê hèn của giặc, họ nồi xung, cầm dao rựa, 
đáo mác, tên nỏ, súng, lựu đạn, địa lội, có khi một cải 
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gây tầm vông, một hòn đá, một viên gạch, đề giết giặc. 
Họ giúp quân chính quy hoặc đọi du kích địa phương 
đánh giặc. Họ là dân quân lự uệ. 

+ Một phần những người hăng bái, nhanh trai nhất 
trong bọn họ, thoát ly sản xuất, đứng ra tự lập hay 
là cùng một số quân chính quy tỏ chức đội du kích địa 
phương. Những đội này thoát ly sản xuất, lưu động 
trong một vùng nhất định. Nó có nhiệm vụ bảo vệ một 
vùng, một huyện hoặc một quận, chống chính sách 
khủng bố, càn quét của giặc, bảo vệ nhân đân làm mùa, 
đánh bọn giặc đi cướp bóc của dân, tuyên truyền vũ 
trang, trừ gian, tiêu phí, phục kích địch và đột kích 
các đồn lẻ của địch. Đồng thời, nó phối hợp với quân 
chính quy trong mọi trường hợp, đẻ làm mỏi mệt, đánh 
tỉa hoặc tiêu diệt quân dịch. Vũ khi của nó tương đối 
khá hơn dân quân tự vệ, nghĩa là phải gồm có súng 
trường, súng máy, địa lôi, lựu đạn, sing bắn xe 
tăng v.V.. 

Toàn dân và đân quân, du kich bồ sung cho quân 
đội chính quy. Dân quân nhiều làng, nhiều tông hợp 
lại cùng đánh, có thê thành đội du kích địa phương: 
đội du kích địa phương tiến bộ, họp lại cùng đánh, 
có thể thành quân chính quy. Trong cuộc kháng chiến 
lâu dài của ta, từ thường dàn đến quản chính quy có 
một quá trình phát triển luôn luôn không dứt. Ta xem 
đó đủ biết nhân dân là nguồn nhân lực của bộ đội và 
đản quản, du kích là nơi tuyển lựa đội viên, rèn luyện 
chiến sĩ. Dàn quân mạnh thì bộ đội khỏe. Dân quản, 
du kích và quân đội chính quy cùng khỏe thì nhất 
định thắng. Lê-nin nói: 

qSẽ thắng trận kẻ nào có nhiều quân hậu bị, nhiều 
sinh lực à sức dẻo dai lầy nga trong quản ciutng 
nhân dân » 


(1) Diễn văn đọc tại Dại hội Xô-viết Nơa lần thứ VINH: 
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Hiện nay phong trào dân quân của ta đã có chưa? 
Nhất định có nhưng chưa được lan rộng và sôi nồi 
khắp tả nước. Ở những vùng như Nam-bộ, miền Nam 
Trung-bộ và gần đây ở Thừa-thiên, -Quảng-trị, chung 
quanh Hà-nội, Hải-phòng, Nam-định v.v... phong trào 
dân quân đã phát triền và đang có đà phát triền mạnh. 

Nói chung, việc huấn luyện và vũ trang dân quân, 
du kích của ta tiến với một tốc độ đáng mừng. Dàn 
quân, du kích ta có một vài điềm tốt như dũng cảm, 
có sáng kiến. Những trận đánh của dân quân, du kích 
trên đường số 5, chung quanh thủ đô, trên đường Sài- 
gòn — Mỹÿ-tho; những trận chiến đấu của đân quân du 
kích ở Ba-lòng (Quảng-trị) đầu năm nay, ở Đình-bảng 
(Bắc-ninh), Cự-đà (Hà-đông) tháng trước thật đáng nêu 
gương cho cả nước noi theo. Công việc iồ chức làng 
chiến đấu uà chiến tranh đường hầm của dân quân. du 
kích nhiều nơi rất đáng khen. Nhiều đội đặc biệt đánh 
chiến xa, đánh sông hoặc đánh bằng địa lôi, hầm chông 
của dân quân, du kích địa phương đã thành lập. Tuy 
vậy, phong trào dân quân vẫn còn nhiều thiếu sót, sai 
lầm. Ví dụ: chuọng hình thức, chưa thực tế; vũ khi 
thiếu thốn, nhất là đạn, lựu đạn, địa lôi, những thử 
rất cần cho dân quân; thiếu cán bộ huấn luyện và chỉ 
huy ; công tác chính trị kém đến nỗi có nơi dân quân, 
du kích làm cho dân oán; chưa bài trừ được sự hiều 
lầm và ganh ty, nhỏ nhen đổi với bộ đội ; việc phối hợp 
tác chiến với bộ đội chưa được mật thiết; dân quân xã 
có thiên hướng thoát ly sản xuất, nhiều đội du kích có 
thiên hướng đánh theo lối trận địa, cứng đờ; chưa 
khéo áp dụng chiến thuật du kích. 

Mong rằng các đồng chí phụ trách dàn quân hãy ra 
sức phấn dấu đề phát triền dàn quân, du kích khắp 
nơi, gây ra phong trào thi đua lồ chức dân quân, lồ 
chức làng chišn đầu giữa các xã, các huyện, các tỉnh, 
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gay trong vùng địch kiềm soát; ra sức vũ trang dân 
quân, làm cho dân quân biết đồi pũ khí thô sơ lấu øñ 
khí hiện đại của địch; phồ biến kinh nghiệm chiến đấu 
của dân quân, du kích, làm cho dân quân, du kích 
trong vùng địch chiếm luôn luôn phá rối hậu phương 
của quân địch. Mong rằng cả quân đội chính quy và 
dân quân, du kích đều cố gắng thủ tiêu mọi sự ganh 
ty vô nghĩa lỷ. Quân đội chính quy, dân quân, du kích 
khác nào anh em ruột thịt cùng một mẹ là nhân dân 
đẻ ra. Quân đội đóng đâu phải huấn luyện dân quân, 
du kích ở đó; quân đội đến đâu, đàn quân, du kích ở 
đó ủng hộ, giúp đở, hoan nghênh. Cùng đánh một nơi, 
quân đội rút đi phải báo cho dân quân, du kích biết 
trước; cùng đóng một chỗ, dân quân, du kích đi lùng 
địch đề đánh phả' bảo cho quân đội hay hợp tác với 
quân đội đề cùng đánh nếu cần; dân quân, du kích và 
quân đội cùng chiếm được súng, phải chia nhau cho 
công bằng, hợp lý. 

Cuộc kháng chiến lâu dài của ta thắng hay là bại, đó 
là trách nhiệm chung của toàn đân; nhưng cố nhiên 
về mặt quân sự quân đội và dân quân, du kích phải 
gánh một phần lớn. 


XVI — XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG 


Muốn kháng chiến thành công phải có lực lượng vũ 
trang hùng hậu. Hiện nay, trong thời kỳ dầu của cuộc 
kháng chiến, lực lượng vũ trang của nhân dân ta mới 
chia làm hai hạng: quân chính quy và dân quản; dân 
quản lại chia làm hai hạng: dân quân du kích và dàn 
quân tự vệ. Nhưng rồi đây lực lượng dó sẽ có thể bao 
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gồm ba hình thức như sau: quân chủ lực, bộ đội địa 
phương và dân quân. Trong quân chính quy của ta, 
dần dần sẽ hình thành nhiều bỉnh chủng: bộ binh, 
pháo binh, công bình v.v.. Và sau này, ta sẽ tiến tới 
có những quân chủng khác nhau, như lục quân, thủy 
quân, khòng quân v.v.. Chúng ta đang xây dựng lực 
lượng ở thế kỷ thứ XX này, cho nên không thể không 
tính đến triển vọng đó. 


Nhân dân là hậu bị của lực lượng vũ trang nói chung. 
Dân quân là hậu bị của bộ đội địa phương. Bộ dội dịa 
phương là hậu bị của quân chủ lực. Ba hình thức đó 
rất thích hợp với quy luật phát triền của chiến tranh 
nhân đân và của quân đội nhân dân : từ nhân dân mà 
ra, phát triền từ không đến có, từ nhỏ đến lớn, từ thấp 
đến cao, từ yếu đến mạnh. 

Quân đội của ta là quân đội cách mạng của nhân 
dân, vì nhân dân mà chiến đấu. 

Mục tiêu chiến đấu của quàn đội ta gắn liền với 
nhiệm vụ của cách mạng Việt-nam qua từng giai đoạn. 
Cuộc cách mạng của ta hiện nay là cách mạng dân tộc 
đân chủ nhân dàn. Cho nên mục tiêu chiến đấu trước 
mắt của quân đội ta là độc lập dân tộc và dân chủ 
mới. Nói một cách khác, quản đội ta hy sinh chiến đấu 
đề tiêu điệt quân cướp nước và bán nước, cụ thể là 
thực dân Pháp và bè lũ tay sai của chúng (bọn này 
đại biều cho giai cấp địa chủ phong kiến và tầng lớp 
tư sản mại bản), xảy dựng một nước Việt-nam độc lập, 
thống nhất và dân chủ mới. Do đỏ, tỉnh chất của quân 
đội ta là đản tóc, dàn chủ 0à nhám dân. 


Quản đội ta là của nhàn dân, chủ vếu là của công 
nông do giai cắp công nhân lãnh đạo. Thành phần 
trong quân đội có thể là công nhân, nông đân và trí thức 
cách mạng, nhưng chủ yếu là công nhân, nông đân, mà 
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tuyệt đại đa số là nông dân. Nói chung, nhưng cán bộ 
trong quản đội phải thuộc các thành phần cơ bản và 
phải theo chủ nghĩa Mác — Lê-nin. 

Công tác chính trị trong quân đội có tính chất quuếi 
định đối uới xâu dựng lực lượng cũng như đổi uới lác 
chiến. Công tác đó cốt làm cho quân đội có tỉnh thần 
yêu nước nồng nàn và tỉnh thần quốc tế vô sản chân 
chính, có tỉnh thần xung phong chiến đấu và dũng 
cắm hy sinh vì quyền lợi tối cao của dân tộc, có ý thức 
phục vụ Tô quốc, phục vụ nhân dân vô điều kiện, có 
kỷ luật tự giác, luôn luôn tăng cường đoàn kết nội bộ, 
đoàn kết với nhân dân và biết tuyên truyền đề làm tan 
rã tỉnh thần quân địch. 

Phải luòn luôn củng cố lập trường tư tưởng và bồi 
dưỡng đạo đức cách mạng cho cán bộ và binh sĩ, đồng 
thời xây dựng tư tưởng chiến lược, chiến thuật đúng 
đắn cho quân đội ta. Muốn thế, phải rất coi trọng công 
tác giáo dục cho quân đội về chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
và đường lối, chính sách của Đoàn thê lãnh đạo và của 
Chính phủ. Cán bộ nói chung và đặc biệt là cán bộ 
trong quân đội phải ra sức nghiên cứu những tác phầm 
quân sự của các nhà kinh điền của chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin, nghiên cứu cuốn Đánh lâu dải của đồng chỉ 
Mao Trạch Đông, tìm tòi và nghiên cửu những di cáo 
về quân sự đo tô tiên ta để lại (Ví dụ: Bính thư uếu 
lược, Hịch tướng sĩ của Trần Hưng Đạo, Bình Ngô dại 
cáo, Quân trung lừ mệnh tập của Nguyễn Trãi v.v.} 

Cần nêu cao gương sáng của những anh hùng dân 
tộc trong lịch sử và của những anh hùng, liệt sĩ thời 
nay ở nước ta và ở các nước bạn đề giáo dục đạo đức 
cách mạng và chủ nghĩa anh hùng mới cho quân đội 
và nhân dân ta. 

Cần tồ chức việc giáo dục một cách cỏ hệ thống về 
chính trị, văn hóa và quân sự cho quản dội, khong 


9LS52 129 


ngừng nàng cao trình độ về mọi mặt của cán bộ và 
binh sĩ ta, làm cho quản đội ta trở thành một quân 
đội thép, bách chiến bách thẳng. Về vấn đề đoàn kết 
nội bộ nhằm thực hiện cán binh nhấi trí, phải giáo dục 
cho cán bộ gần gũi, thương yêu binh sỉ, quan tâm đến 
đời sống vật chăt và tỉnh thần của họ, đối đãi với 
họ một cách dân chủ. Đồng thời, làm cho bỉnh sĩ có 
ÿ thức coi trọng cán bộ, ý thức phục tùng mệnh lệnh 
của cấp chỉ huy. Quan hệ giữa cán bộ và binh sĩ cũng 
như quan hệ giữa bính sĩ với nhau phải là quan hệ anh 
em, quan hệ đồng chí, đồng cam cộng khồ, sống chết 
có nhau. 

Về vấn đề đoàn kết với nhân dân nhằm thực hiện 
quản dàn nhất trí, cần giáo dục cho quân đội nhận rõ 
rằng: nhản dân như nước, quân đội như cá. Cho nên 
phải luôn luôn chăm lo xây dựng mối quan hệ tốt với 
nhàn dàn, dựa vào nhân dân đề chiến thắng quân địch. 
Muốn tăng cường đoàn kết quan dân, quân đội phải 
biết làm tốt công tác vận động nhân dân, giúp đỡ nhân 
dân tăng gia sản xuất, xóa nạn mù chữ, tồ chức vệ sinh, 
phòng bệnh và tập luyện quản sự, đánh du kích. Mặt 
khác, phải làm cho nhân dân nhận rõ nhiệm vụ của 
mình là ra sức ủng hộ quân đội về mọi mặt đề quản 
đội có đủ điều kiện chiến thắng bọn cướp nước. Đương 
nhiên, việc ủng hộ đó phải làm theo đúng chính sách 
của Đoàn thẻ và của Chính phủ. 

Về tuyên truyền, vận động quân đội địch, phải làm 
cho lính ngụy, lính Pháp, lính thuộc địa Pháp và lính 
lẻỏ-đương nhàn rõ đã tâm xâm lược của thực dân Pháp 
và mục dích chính nghĩa của nhân dân ta. Do đó, họ 
đần dần tỉnh nưộ và không cam tâm làm bia đỡ đạn 
cho thực dàn Pháp, trải lại thỏa hiệp với quản và dân 
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¡a, và khi có diều kiện thì bỏ hàn? nưi dịch, vác súng 
chạy về phía ta, cùng ta bắn vào đầu bọn thực dân Pháp 
xàm lược và bè lũ Việt gian, tay sai của chúng. ' 

Xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng quân đội 
như thế, nhất định ta sẽ hoàn toàn đánh bại quân địch; 
giành được thẳng lợi cuối cùng. 


XVII — ĐÁNH ĐỒ KHUYNH HƯỚNG SAI LẦM 


Trong các phần trên, mỗi khi gặp một khuynh hưởng 
sai lầm đối với kháng chiến, chủng tôi đều có phê bình 
qua. Đến đây, chúng tôi tưởng cần vạch ra bốn khuynh 
hướng sai lầm lớn phải đánh đô, dê thống nhất tư tưởng 
và hành động của cán bộ và nhân dân ta tronø kháng 
chiến. 

Bốn khuynh hưởng ấy là: 

1. thất bại, bi quan, 

2. chủ quan, khinh địch, 

3. nửa chừng thổa hiệp, 

4. muốn nhờ nước thứ ba dàn xếp. 

Phe (hãt bại, bí quan chủ trương thế nào? Họ nói: 
dân ta vũ khí kém, người thưa, đất hẹp, của ít, đánh sẽ 
thua. Chỉ bằng chịu Pháp đỡ đầu, nhận chế độ « tự trị » 
quách cho xong chuyện ! Họ còn nói: Pháp có hải, lục, 
không quân, xe tăng, đại bác, mạnh như trời; ta nho 
nhoe làm øl thêm khô ! Họ lại nói: dàn trí ta kém, nước 
ta yếu hèn, chưa độc lập được. Trần Văn Tỷ, một tên 
. bù nhìn trong bọn Lê Văn Hoạch, đảm thở ra một câu 
hèn hạ: «Nước Pháp có cho Việt-nam độc lập, chúng 
tôi cũng chối từ... ». 
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(Ga luận điệu trên dày chứng tổ bọn bí quan, bán 
aước, bọn thất bại, đầu hàng có tư tưởng tự ty dân 
tộc đánh giá quá cao lực lượng địch, đánh giá quả 
thấp lực lượng nhàn dân ta. 


Vũ khiŠta tuy kém, nhưng ta đã chế được một vài 
thử vũ khi mới có thê đối chọi với thực dân Pháp. 
Chắc chắn càng đánh ta càng chế được thêm nhiều vũ 
khi tỉnh xảo hơn. Và nếu giỏi đánh theo lối du kich và 
vận động, ta có thẻ dùng vũ khí kém mà chiếm được 
vũ khí tốt của địch ; với ít vũ khi, ta có thê thắng được 
nhiều vũ khí hơn. 


Đất ta tuy hẹp, của ta ít, người ta thưa; song, như 
chúng ta đã nói trong phần XI (Những khó khăn của 
ta và của Pháp) nước địch cách xa nước ta, quân địch 
từ xa lại, chúng phải chia sức đối phó nhiều nơi ; kinh 
tế, tài chính của địch sau cuộc đại chiến vừa rồi đã sút 
kém; tronø nước đẳng phải xung đột, lao động và tư 
bản đấu tranh gay ơo. Còn ta, ngoài vũ khi ra, trình độ 
giác ngộ và tô chức của nhân dân ta tiến bộ hơn trước. 
Mặt trận dân tộc thống nhất của ta vững chắc và rộng 
rãi. Tình hình thể giới hiện thời cũng khác xa tình hình 
thể giới sau cuộc chiến tranh 1914—1918. Cao trào dân 
chủ, độc lập đang lan mạnh, thành một sức hậu thuần 
lớn cho ta. Ta đủ điều kiện đánh, rất có thể đánh lâu, 
đánh lâu nhất định thắng. Khuynh hướng thất bại, bi 
quan không thê đứng vững. 


Gần đây có một bọn tự xưng là « Mặt trận quốc gia 
thống nhất » (do Nuuyễn Hải Thần, Nguyễn Tường Tam, 
Trần Trọnz Kim, Nguyễn Văn Sảm đứng đầu). Bọn này 
tuyên bö đòi « độc lập, thốnz nhất trong khối Liên hiệp 
Pháp », Kỷ thật chúnz đang cùng bọn cáo gà thực dàn 
Alÿ — Pháp mưu tính một việc ký kết hòng phả rồi cuộc 
khán chiến của dàn tộc, chia rẽ hàn: n¿ũ ta, Chủ 
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nzhĩa thất bại của bọn Việt gian này còn nzuy hiềm 
hơn chủ nghĩa «€bợ dit Tảy » của Trương Đình Tri và 
chủ nzhïa «tự trị» hoặc «tr sát» của Lê Vău Hoạch. 

Ngược lại với khuynh hướng thất bại, bị quan, cỏ 
khuynh hướng chủ quan, khinh địch. Những người có 
khuynh hưởnz này đánh giá quá cao mình, đánh giá 
quá thấp địch. Họ nói: ta nên nhân lúc địch chưa 
mang được nhiều viện binh sang, lại phải sẻ quần ra 
chống đỡ ở thuộc địa châu Phi mà dốc toàn lực đánh 
cho chúng một vài trận quyết phân thắng bại, không 
nên đánh kéo dài, Vì, theo họ, đánh kéo đài thì nhân 
đân ta khô, lực lượng ta hao mòn. Chủ trương khinh 
địch trên đây tức là chủ trương « đánh chóng, giải quyết 
mau», phiêu lưu, tự sát. Ñó có tính chất mạo hiểm. 
Và kẻ khinh địch chính là kẻ sợ địch, sợ gian khô, sợ 
đánh lâu. 

Nếu theo chủ trương của họ, ta sẽ tiêu non lực lượng 
trong mấy trận quyết liệt ban đầu, thực lực bị tiêu hao, 
sau đuối sức đi, không ngóc đầu lên được. Vì địch lúc 
đầu mạnh hơn ta, chúng còn sunø sức ; chúng tập trung 
hỏa lực diệt ta, ta phải tránh những trận bất lợi, giữ 
gìn lực lượng đề đánh làu. Vừa đánh vừa bồi đưỡng 
lực lượng, làm suy nhược, nắn lòng quân địch; chờ 
địp tốt phần công tiêu diệt chúng. Dánh lâu, chẳng 
những lực lượng ta không hao mòn, trái lại càng dành 
ta càng mạnh và càng làm hao mòn quản địch. Sợ đánh 
lâu đồng bào gian khỏ, röi chủ trương đốt sạch sức 
kháng chiến trong một cơn nóng gáy, đẻ đến nỗi tan 
quân, mất nước, thì gian khô nào bằng? 

May thay chủ trương «đánh chóng, giải quyết mau » 
ở ta không lan rộng, không đến nỏi tai hại lắm. Và 
chính những người lúc mới nỗ ra cuộc kháng chiến 
toàn quốc, toan xắn tay mở bát, vét túi chơi ngòng, đã 
sớm giác ngộ và bỏ được tính anh hùng rơm. 
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Khuynh hướng thứ ba cần phải đánh đồ là khuynh 
hướng nửa chừng thỏa hiệp. Những kể có khuynh 
hướng này cho rằng : đánh lâu thì thua, giảng hòa 
với Pháp sớm ngày nào, dân ta đỡ hy sinh ngày ấy, 
dàn xếp sớm chừng nào, lực lượng ta đở thiệt chừng 
ấy. Những người có khuynh hưởng trên đây thấy địch 
tạm thắng đã vội lo âu, thấy mất đất đã cho là mất 
nước. Họ khỏng hiều chỗ lắt léo trong bước tiến triển 
của chiến tranh này: địch thắng đề thua, ta thua rồi 
thắng. 

Mục đích của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến 
này là giành cho được độc lập và thống nhất. Nếu Pháp 
công nhận nước ta độc lập và thống nhất trong khối 
Liên hiệp Pháp thì ta có thể bàn chuyện lập lại hòa 
bình với Pháp. Trái lại, chừng nào Pháp chưa chịu bỏ 
tham vọng chiếm lại nước ta, hoặc chỉ công nhận độc 
lập và thống nhất giả hiệu, thì nhân dân ta còn đánh. 
Còn một người còn đánh. Còn một hơi thở còn đánh. - 
Quyết không thể nửa chừng thỏa hiệp, vì thỏa hiệp tức 
là đầu hàng. Súng đã lên đạn, súng đang nồ ; chưa làm 
xong nhiệm vụ, chiến sĩ Việt-nam chưa thề hạ súng! 


Kháng chiến sao không gian khô? Nhưng vừa đánh 
vừa phải động viên tỉnh thần nhân dân, để nhân dân 
hăng hải, chịu khô, tham gia kháng chiến đến cùng, 
Có tràn đánh làm cho ta hao mòn lực lượng, nhưng 
cũng có trận đánh làm cho ta tấng thêm lực lượng. 
Vậy phải đánh thể nào đề tăng thêm hrc lượng. Đầu 
hàng, thỏa hiệp thì sẽ bị Pháp tước mất vũ khi, còn 
đàu lực lượng mà thiệt với không thiệt ? 

Gần đây có một hạng người yếu bóng vía, tưởng 
đến kháng chiến lâu đài đâm ngại. Họ nghŸ ra một 
kế giản dị hòng mau kết thúc chiến tranh: họ đề nghị 
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cải tô Chính phủ, thải bớt nhữnz phần tử « đỏ » ra. Làm 
như thế, theo họ, sẽ dễ đàn xếp với Pháp và ngoại giao 
thuận lợi với các nước trên thế giới. & 

Hạng người trên đây tưởng rằng bỏ một vài người 
trong Chinh phủ thì tức khắc cuộc chiến tranh đình chỉ. 
Ngây thơ lắm! Chiến tranh đình hay không là do lực 
lượng đối sánh giữa hai bên đánh nhau có chỗ biến 
hóa mà quyết định, chứ không phải do một vài phương 
pháp thuộc về hành chính mà quyết định. Nếu ta đánh 
kém thì càng « cải tô Chính phủ › càn? tỏ ra nhu nhược, 
nhượng bộ, và Pháp thấy thế càng bắt bí, làm già; trái 
lại, nhân dân ta càng thấy thế càng hoang mang, nghỉ 
hoặc. Tại sao « phái cải tô » nói trên không đề nghị thay 
những kẻ phản động hoặc bất lực, lung lay trong bộ 
máy chính quyền các cấp đề kháng chiến mạnh hơn? 
Chẳng qua họ sợ đánh lâu, không tin rằng đánh lâu có 
thể thắng, cho nên họ muốn dùng cách cải tô Chính 

phủ như sửa một thử lễ vật dàng lên trước đài thực 
_ đân Pháp, yêu cầu đình chiến. Họ không nhìn về trước, 
họ luôn luôn ngó lại sau. Trên con đường kháng chiến, 
họ là những người quay lưng về mục đích mà đi giật 
lùi. Tội nghiệp l | 

Nói như trên, không phải chúng tỏi gạt hẳn vấn đề 
cải tồ Chính phủ đi. Không có một chỉnh phủ nào vĩnh 
viễn, bất đi bất địch. Nhưng nước ta là một nước có 
hiến pháp. Chính phủ ta thành lập theo cách hợp hiển; 
thì có cải tổ Chính phủ cũng phải cải tô theo cách hợp 
hiến. Song đủ có cải tô, Chính phủ ta vẫn phải là hình 
ảnh của toàn đân đoàn kết, kháng chiến dến cùng; các 
tầng lớp nhân dân, các đẳng phái dàn chủ, các nhàn 
^ sĩ yêu nước đoàn kết trong phạm vi Mặt trận dân tộc 
thống nhất chống thực dân Pháp xâm lược, dười sự 
lãnh đạo của những người cộng sản. Phải nhớ rằng 
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toàn bộ cuộc cách mạng Việt-nam cũng như cuộc kháng 
chiến này, không do cộng sản lãnh đạo thì không thẻ 
thành công được. _ 

Khuynh hướng thứ tư chống lại chủ trương kháng 
chiến lâu đài là khuy nh hưởng muốn nhờ một nước thứ 
ba đứng ra dàn xếp. Những kể có khuynh hướng đó 
không tin ở lực lượng kháng chiến của nhân dân. Họ 
không tin ở thắng lợi cuối cùng. Nước thử ba họ định 
nhờ làm trung gian đây là ai? Là một nước đế quốc 
mạnh. Nguy hiềm thay! Nhờ một nước đế quốc đàn 
xếp thì nước đó sẽ là quan tòa can khéo trong chuyện 
ngụ ngôn của La Phông-ten(, Không thế thì cũng « cò 
trai giữ nhau, ngư ông được lợi » mà thôi. 

Hiện nay bên Pháp cũng có một bọn muốn nhờ một 
nước thứ ba giúp đỡ. Chúng định củi đầu vàng lệnh 
thần đô-la, bán đứng nước Pháp và cả một phần thuộc 
địa Pháp cho chủ nghĩa đế quốc Mỹ, đặng có đủ sức 
đàn áp phong trào dàản chủ bên Pháp và cách mạng 
thuộc địa. Bọn ấy là Đờ Gôn và phe lũ. Ta theo chúng 
chăng ? 

—— Cũng có người mong Liên hợp quốc can thiệp. Ta chỉ 
_ cần nhắc họ rằng, với cách tô chức và tỉnh thần của nó 
hiện thời, Liên hợp quốc không trừng trị nồi những hội 
viên làm bây, cũng bất lực trong việc bênh vực Hiến 
chương Cưru-kim-sơn. Các vấn đề IIy-lap, Nam-dương 
Trung-quốöc cũng đã chứng rõ. Vấn đề Việt-nam có đưa 
ra Liên hợp quốc cũng không hơn gì. Có thề sau này 
nếu ta đánh lâu thì sẽ có nước vì hòa bình, chính 
nghĩa, vì cùng hội cùng thuyền » hoặc vì ghen ăn mà 


đưa vấn đề nước ta ra Liên hợp quốc. Nhưng ta không. 


(1) Xem thơ ngụ ngôn « Con cò và những kẻ hay kiện cáo}, 
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nên Ỷ lại vào người. Phải tự ta giúp ta rồi người mới 
giúp ta. Ta ươn hèn thì không một sức mạnh bên ngoài 
nào có thê mang lại tự do, độc lập cho ta được l 

Tóm lại, những khuynh hướng trên đây là thủ địch 
của kháng chiến lâu dài. Ta không kiên quyết chống 
lại, chúng sẽ phát triền và hoành hành. Những khuynh 
hướng ấy, có người nói ra, có người nghỉ kín; có kẻ 
đã diễn ra bằng hành động, cũng có kẻ mưu tính thực 
hiện mai đàảy. Phải làm thế nào cho trong khối toàn 
dân kháng chiến, muôn người một bụng, mới mong 
thắng lợi. Tây trừ những khuynh hướng trên đây là 
một nhiệm vụ quan trọng của nhân dân ta. 


XVII— ĐỘNG VIÊN TOÀN DÂN 


Cuộc chiến tranh nhân dân giành tự do, độc lập này 
rất gian khổ, dảy dưa, kéo dài. Phải toàn dân tham 
gia, toàn dân gánh vác, phải gan góc, hy sinh mới 
thắng lợi được. Muốn thế phải động viên toàn dàn. 

Hơn nửa năm nay, ta thấy nhân dân cả nước ta 
ủng hộ Chính phủ, ủng hộ bộ đội; nào hăng hái tòng 
ngũ, hăng hái gia nhập dân quân, đi dân công, hăng 
hái tiếp tế, thông tin cho bộ đội, hăng hái nộp thuế 
cho Chính phủ, hăng hái giúp đỡ thương binh. Cảm 
động nhất là anh chị em thanh niên nhiều làng bảo 
nhau đi gặt giúp cho các gia đình có con em di bộ đội. 
Biết bao sự sốt sắng, vị tha dáng kinh, biết bao tỉnh 
thần đoàn kết, yêu nước đáng nêu gương | 

Đồng bào hậu phương thật đã không phụ các chiến 
sĩ dũng cảm hy sinh ngoài mặt trận. 

Tuy vậy, như thế đã đủ chưa? Chưa† Biết bao lực 
lượng tiềm tàng của nhàn dàn chưa được động viên 
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đầy đủ, chưa được dùng đến một cách hợp lý ? Chẳng 
phải vẫn còn nhiều sức chết bên cạnh những năng lực 
nảy nở, cống hiến đồi đào cho Tô quốc đó sao? Chẳng 
phải vẫn còn nhiều sức ÿ chưa có một động lực nào 
đầy nó chuyền đặng góp phần vào cuộc chiến đấu ? Còn 
rất nhiều nhân lực, vật lực, tài lực chưa dùng đến đề 
phục vụ cho cuộc kháng chiến lâu dài, 


Thật thế, có nhiều làng xóm xa mặt trận, vẫn im lìm 
trong giấc mơ say› chưa biết gì là kháng chiến, chưa 
hiểu kháng chiến là thế nào ? Tiếng súng xa xăm chưa 
làm cho họ tỉnh ngộ. | 


Vẫn còn nhiều nơi thanh niên trai tráng coi việc phá 
đường, đắp u, giúp đỡ bộ đội như việc làm phu cho đế 
quốc ngày xưa; đến chỗ làm thì dựa dẫm nhau: qua 
quýt cho xong chuyện, hoặc đôi khi có kể bỏ trốn mà 
về nữa là khác l 


Còn bao nhiêu tiền tài vẫn nẫm lỳ trong két bạc đáy 
rương, chưa được đem ra sản xuất làm lợi cho nước, 
cho nhà! Óc hoài nghỉ, ích kỷ, bo bo của chủ nó vẫn 
chưa được đả kích, cho nên nó vẫn là vật thừa trong 
khi Chinh phủ đang kêu gọi tăng gia sản xuất. Có kẻ 
chỉ đành tiên buôn lậu, tich trữ, đầu cơ, lợi dụng nước 
nhà lâm nạn mà phát tài, Tiền của họ có hại hơn là có 
lợi cho nước. - 


Còn bao nhiêu nhân tài có năng lực vẫn coi việc 
kháng chiến là việc của bộ đội và Chính phủ, vẫn giữ 
một thái độ « cháy nhà hàng xóm bằng chân như vại ›? 
Đến nổi cỏ những phần tử chuyên môn đám cả gan 
lĩnh lương của Chính phủ rồi thâu ngày thâu đêm ngồi 
đánh bài, đánh bạc tronzø khi các chiến sĩ xả thản cửu 
nước ngoài mặt trận, trong khi anh chị em công nhân, 
nỏng đân ra sức sản xuất súng đạn cho bộ đội, đồ dùng 
và lương thực, thực phiần cho toàn dân. Chưa có một 
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đạo luật động viên nào nghiên ngặt khép những kẻ 
nói trên vào kỷ luật hoặc một sự cồ động nào ráo riết 
khiến cho họ mau tỉnh ngộ và ăn năn. 

Tóm lại, động viên chính trị kém, cho nên chưa kích 
động được tỉnh thần yêu nước sôi nồi của toàn dàn, 
Báo chí chỉ phớt bên trên, một số ít người xem; xuất 
bản ở đâu thì vùng đó được hưởng. Còn nhiều làng từ 
khi kháng chiến toàn quốc đến nay vẫn không có một 
số báo. Các đoàn cổ động, các đội tuyên truyền xung 
phong ra sức xông pha diễn thuyết, nhưng phần nhiều 
tách rời công tác cồ động kháng chiến với công tác 
giúp dân sẵn xuất và học chữ, cho nên mỗi ngày một 
nhạt. Những phòng thông tin làm được nhiều việc, 
nhưng số lượng phòng còn rất Ít. 

Việc động viên tỉnh thần chưa được liên tục và rộng 
khấắp.- Trái lại những hành động không tốt làm hại cho 
việc động viên toàn dân không được trừng trị hoặc sửa 
đồi kịp thời. Có nơi bộ đội đến đâu hậm họe, ra oai 
bất œ phu », cưỡng bức. Có nơi, ủy ban kháng chiến 
hành chính bất lực, ỳ ra, khòng biết động viên, không 
biết giải thích, cử hạ lệnh làm bừa, khiến cho nhân đân 
bất mãn. Có nơi cán bộ bao biện; hẹp hòi, gạt những 
phần tử có chân tài và thật tàm yêu nước ra nưoải cuộc 
kháng chiến. Có nơi, bọn Việt gian lân la, dùng tiền 
mua chuộc nhàn dân hoặc dùng sắc cảm dỗ viên chức 
đề dò xét tin tức và địa diễm cơ quan. Tệ nhất là ở 
một vài vùng, bọn phản quốc đội lốt tín đỏ, lập hội 
« Việt-kiến », thực hiện « địa phương Công giáo tự trị ®, 
gieo rắc tư tưởng đầu hàng, chia rẽ trong đồng bào 
Công giáo, cô động đồng bào Công giáo không nộp thuế 
cho Chính phủ. Chúng tuyên truyền phản dối Việt- 
mỉnh, phẫn đối cộng sản trong khi chúng không dám 
thốt ra một lời chống Pháp. Chúng luôn luòn xui giục 
nhân đân làm ngược lại mệnh lệnh của Chính phủ, 
phá hoại cuộc động viên tỉnh thần của ta. 
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Phải kip triệt bổ những mầm độc trên đây. Phải kíp 
tiêu trừ bọn Việt gian, bọn phản cách mạng, thù địch 
của kháng chiến. Phải trừng phạt những kẻ chủ trương, 
hành động sai lầm tai hại ngay trong hàng ngũ kháng 
chiến. Phải tầy trừ những tệ, lầy trừ hủ bại, tầy trừ 
hẹp hòi, tầy trừ quan liêu, quân phiệt, và thi hành 
chính sách tiến bộ, vì dân. Đồng thời, mở rộng việc 
tuyên truyền cô động cho có hệ thống. Ra sức giác ngộ 
nhân dân, nâng cao lòng yêu nước và tỉnh thần cảnh 
giác, bồi dưỡng chí khi chiến đấu cho đồng bào. Dùng 
mọi hình thức : báo. sách, ca nhạc, nhảy múa, kịch; 
chèo, tranh ảnh, triền lãm, thi đua v.v. mà làm cho 
nhân dân hiểu vì sao phải đánh, đánh đề làm gì, làm 
thế nào đề thắng, đánh nhất định khổ, nhưng nhất 
định thẳng lợi. Có như thế nhân đân mới sôi nồi, hăng 
hái gánh trách nhiệm theo khầu hiệu « người có tiền 
giúp tiền, kể có sức giúp sức, người có tài tri giúp tài trÍ », 
không một sức nào bỏ phí, không một sức nào đứng 
ngoài cuộc chiến đấu, khỏnz một sức nào thừa. Có như 
thế bộ đội, đàn quân, du kích mới liều chết hy sinh giết 
địch, một người nưựãä xuống, mười người xông lên. 

Song muốn nhân dân hăng hái tham gia kháng chiến 
về mọi mặt, không phải chỉ tuyên truyền; cồ động chính 
trị suông mà đủ. Phải ra sức cải thiện đời sống cho 
nhân dân, giảm nhẹ sự đóng góp của nhân dân, giảm 
địa tô, hạn chế việc cho vay nặng lãi ; bảo đảm đời sống 
cho lao động, công chức v.v.. Muốn động viên tài lực, 
một mặt, phải thu thuế theo nguyên tắc dân chủ ; mặt 
khác, phải làm cho nhân dân khá giả thì mới có tiền 
đóng góp cho nuân sách kháng chiến, mới có sức ủng 
hộ bộ đội, mới liều chết chống Pháp xâm lược, bênh 
vực quyên lợi thiết thân. Đồng thời, phải củng cố và 
phát triên chế độ đân "chủ mới, khiến cho nhân dân 
thay rõ mình là công đân nước cộng hòa dân chủ, minh 
có quyền. Có như thế nhân dân mới quyết tâm hy sinh, 
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bênh vực quyền tự do thiêng liêng của mình, bênh vực 
chính quyền của mình, chống quân địch chực đặt lại 
ách nô lệ dã man, tàn bạo. | 

Có người đề nghị bỏ chế độ ủy ban, bồ dụng các 
nhân viên hành chính. Họ không biết rằng thu hẹp 
quyền dân chủ sẽ ảnh hưởng tai hại đến kháng chiến. 


Cải thiện sùnh hoạt của nhân dân, mở rộng quuền dân 
chủ cho nhân dân, đó là hai điều kiện cần thiết phải 
làm đề động viên chính trị toàn dân, dốc lực lượng 
của 2ð triệu đồng bào vào cuộc chiến đấu. 


Động viên toàn dân là một việc không phải chỉ chốc 
lát, mà phải làm luôn, làm đều cho đến ngày toàn thắng ; 
không phải sôi nồi nhất thời rồi nguội lạnh. Phải tùy 
theo chiến sự mà truyền bá những thắng lợi đề nâng 
cao tỉnh thần quân và dân, nhân thất bại mà giáo dục 
cho quân và dân những kinh nghiệm về chiến đấu, về 
phòng gian, phòng địch, đò xét tình hình quân địch› 
phong tỏa tin tức, tiếp tế, cứu thương v.v.. 


Động viên toàn dân cũng không phải là một việc 
riêng mình Chính phủ phải làm, mà chỉnh là một việc 
các đẳng phái, các đoàn thề nhân dân cũng làm. Bởi 
vậy, muốn làm cho đều, muốn cho việc động viên rộng 
khắp, sâu sắc, từ trên xuống đưới và từ dưởi lên trên, 
phải ra sức tồ chức nhân dân vào các đoàn thề yêu 
nước, các đẳng phái đân chủ. Những tô chức của quần 
chúng nhân dân phát triền, đó là một bảo đảm cho 
việc động viên nhân dàn đạt kết quả tốt, bền bỈ và 
sâu rộng. Ví dụ: mỗi một lệnh Chính phủ phát ra, 
muốn cho việc thi hành được mau lẹ và rộng khắp, 
các đoàn thể phải cỗ động nhân dân hưởng ứng, đem 
số quần chúng nhân dân có tô chức ra làm gương, 
khiến cho việc thi hành mệnh lệnh của Chính phủ có 
một cải đà. 
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Xao lãng việc tồ chức nhân dân thì không thề động 
viên toàn dân ủng hộ Chính phủ, ủng hộ bộ đội, không 
thề làm cho toàn dân tham gia kháng chiến về mọi 
mặt. Năm 1918, Lê-nin đả nói: 

«đ Muốn thật làm chiến tranh, cần phải có uc hàu 
phương chắc chắn 0à có †tồ chức s0, 

Đó thật là một chỉ thị rất quý báu cho chúng ta trong 
cuộc kháng chiến lâu dài này. 


KẾT LUẬN 


Cuộc kháng chiến của dân tộc ta là một cuộc chiến 
tranh cách mạng của nhân dân, chiến tranh chính 
nghĩa. Nó có tính chất toàn dân, toàn diện và lâu dài. 

Xét trong lịch sử, từ cuộc chiến tranh giải phỏng 
đuồi quân Mãn-Thanh ra khỏi bờ cõi đến nay, đây là 
một cuộc chiến tranh giải phóng vỉ đại nữa của dân 
tộc ta chống quân xâm lược, khôi phục quyền độc lập. 
Và nưót một thế kỷ nay dưởi ách thực đân Pháp, đây 
là một trận quyết liệt nhất đề tiêu diệt bọn cướp nước, 
giành lại tự do, 

Cuộc chiến tranh này rất vĩ đại, nhưng cũng rất gian 
khồ (Sự nghiệp vĩ đại có bao giờ đề dàng được!). 
Trên bao nhiêu xương máu và điêu tàn, nhất định sẽ 
mọc lẻn một nước Việt-nam mới, độc lập, thống nhất, 
dân chủ và giàu mạnh. 

Tronu những điêu kiện thắng lợi của cuộc kháng 
chiến nói ở phần XI; cố nhiên điều kiện foàn dân đoàn 
kết phải là cốt tử, Nếu mặt tràn toàn dàn kháng chiến 


(1) Chúng tt hãy bắt (ta oào piệc, Bìo Sự thát ngày 4-3-1918 
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của ta rộng rãi và vững chắc, mà phong trào phản 
chiến bên Pháp và sự ủng hộ của lực lượng dân chủ 
trên thế giới đối với ta không đầy đủ, thì cuộc kháng 
chiến của ta .hÏ kéo dài và gian khô thêm, nhưng sớm 
muộn nó cũng đi đến thành công. Tương lai sẽ thuộc 
về ta. Thắng lợi cuối cùng sẽ trong tay ta, miễn là ta 
đoàn kẻ! toàn dân, tự lực cánh sinh, kháng chiến bền bỉ. 

Cuộc kháng chiến lâu dài của nhân dân ta phải qua 
ba giai đoạn. Đó là một sự tất yếu. Trong quá trình 
kháng chiến, cỏ thề có những cuộc đàm phán xen vào. 
Nhưng chưa đánh trọn ba giai đoạn thì chúng †a cũng 
chưa thề giành được độc lập uà thống nhàit hoàn toàn 
Ud thật sự. 

Kẻ thù của nhân dân ta cực kỳ tàn nhẫn và thâm độc. 
Phản động Pháp và phần động thế giới còn ra oai, tác 
quái trước khi bị phe dân chủ quật đồ. Khó khăn của 
ta còn nhiều. Nhiệm vụ của mỗi người cônu dân Việt- 
nam rất nặng nề. Nhiệm vụ của Hội liên hiệp quốc dân 
ViệtI-nam, của Việt-minh, của Đoàn thề ta càng năng nề 
hơn nữa. Nhân dân ta và cản bộ của phong trào ta 
phải kiên quyết vượt mọi khó khăn, CHAP hành 
nhiệm vụ. 

Dưởi tay lái tài tình của Chủ tịch Hồ Chỉ Minh, con 
tàu Việt-nam với đoàn thủy thủ dũnu cảm của nó, nhất 
định sẽ tránh được mọi đá ghềnh, vượt cơn sóng cả 
đề cập bến quang vinh. 
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NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI NGHỊ 
TRUNG ƯƠNG ĐẢNG MỞ RỘNG 


Này 15, 16, 17-1-1948 
(Trích) 


I — TÌNIH IIÌNH THỂ GIỚI 


Các lực lượng phản dân chủ và dân chủ, đế quốc và 
chống đế quốc trên thế giới đã dần dân sắp thành bai 
phe rõ rệt « phe đế quốc phản dân chủ » và «phe dân 
chủ chống đế quốc›. 

Đế quốc Mỹ vì muốn chiếm thêm thị trường và tránh 
nạn kinh tế khủng hoảng, đã cho ra kế hoạch Mác-san 
(Marshall) định kéo tất cả các nước trong thế giới tư 
ban, nhất là các nước Tây Âu và thuộc địa của các nước 
ấy vào vòng kinh tế Mỹ, biến những nước ấy thành bản 
thuộc địa Mỹ. Đề che đậy chính sách lũng đoạn xâm lấn 
ấy, Mỹ đã dùng khẩu hiệu bài Nga; diệt cộng đề lôi kéo 
tất ca các nước tư bản, dùng tiền vàng đô-la (Mỹ-kim) 
làm mỗi nhứ các nước mà kinh tế đã kiệt quệ trong 
cuộc đại chiến vừa rồi, đem chiến tranh nguyên tử ra 
dọa nạt và lừa bịp thế giới. Đóng thời Mỹ lập căn cứ 
quản sự khắp nơi, sửa soạn Liến công Liên-xô và các 
nước dân chủ mới. Bọn phản động Mỹ nuày nay dần 
đần dóng vai trò của b¿n phát-xít Đức trước kia, 


IấY 


Các nước tư bản từ Ảnh, Puáp, Ý trở xuống, lần lượt 
quy hàng Mỹ, tuân theo lệnh của Mỹ, chống lại chính 
sách xâm lược của Mỹ, chống lại những hành động 
phần dân chủ, phần quốc của bọn thân Mỹ trong nước, 
nhân dàn các nước Tây Âu nhất là giai cấp thợ thuyền 
Pháp, Ý, Đức đã tranh đấu mãnh liệt. 


Phong trào tranh đấu giành độc lập của các dân tộc 
nhỏ yếu đang sôi nồi. Nội chiến ở Trung-hoa ngày một 
lan rộng. Cuộc đại phản công của Quân giải phóng 
Trung-hoa đang đầy mạnh phong trào nông dàn khởi 
nghĩa và cuộc cách mạng ruộng dất ở Trung-hoa. Quân 
giải phóng Trung-hoa đã lập được căn cứ sát biên giới 
Bắc-bộ. 

Cuộc kháng chiến Nam-dương và chiến tranh du kích 
của nhân dân Hy-lạp và Mã-däoU) vẫn tiếp tục. 


Mặt trận dân chủ và hòa bình, mặt trận chống đế quốc 
chống Mỹ và các hạng tay sai của chúng đang thành lập 
và lan rộng trên thế, giới. 


Liên-xô mạnh dạn đứng đầu phe dân chủ, cùng các 
nước dân chủ ở Đòng Âu và Ban-căng (Balkan) chống 
kế hoạch Mác-san (Marshall) chống chỉnh sách lũng 
đoạn, dọa nạt và lừa bịp của Mỹ. Kế hoạch 5 năm đầu 
tiên sau chiến tranh đang tiến tới chỗ hoàn thành trước 
hạn định. Liên-xô đã chế được bom nguyên tử, các thứ 
vũ khí tỉnh xảo mới đẻ phòng ngự, khiến cho bọn phản 
động thế giới phải gờm. 

Tháng 9-1947, hội nghị 9 Đảng cộng sản châu Âu họp 
ở Ba-lan lập ra « Ban thông tin quốc tế » (Kominform) 
đề liên lạc và thống nhất hành động giữa các Đảng 
. cộng sản châu Âu, cuộc hội nghị trọng yếu này vạch 


(1) Mã do ; Ma-đa-gd(*ca, nay gọi là Cộng hỏa Xan-gdt D.T.) 
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rõ nguy cơ Mỹ, vạch rõ thủ đoạn gian dối của kế hoạc!. 
Mác-san, lật mặt nạ các hạng tay sai đế quốc là bọn xã 


hội dân chủ Âu, Mỹ và bọn phản động đế quốc ở thuộc ˆ 


địa và bán thuộc địa, phê bình chính sách nhu nhược 
của mấy Đảng cộng sản Tây Âu, đả phá những ảo tưởng 


cai lương và đại nghị, vạch rở khuynh hướng sợ Mỹ, - 


khuynh hướng đánh giá quả cao lực lượng bọn phản 
động thế giới nà đánh giá quá thấp lực trợng Lhợ thuyền, 

vạch rõ nhiệm vụ cho các Đẳng cộng sản Tây Âu phải 
Hên hiệp hành động, chuần bị tranh đấu võ trang, bảo 
vệ chế độ cộng hòa dân chủ: bảo vệ những thắng lợi 
đã giành được bà cuộc chiến tranh chống phát-xit 
vừa qua. 


Tình hình Pháp đáng cho ta chủ ý, bọn phản động 
Pháp lợi dụng sự phản bội của các phần tử xã hội đản 
chủ (Bờ-lum, Mu-tê)U và được tài phiệt Mỹ thúc dây, 
nìng đỡ đã gạt Đảng cộng sản ra khỏi chính phủ và bàn 
thường trực quốc hội. Chúng đang thi hành chỉnh sách 
bóc lột đân Pháp rất nặng nề, đề bù lại sự thiệt thòi 
trong cuộc chiến tranh vừa qua và đề theo đuồi cuộc 
chiến tranh thuộc địa, 

Thợ thuyền Pháp đã bãi còng kịch liệt, đòi bỏ đạo luật 
phần động, đòi cải thiện sinh hoạt. Đẳng cộng sản Pháp 
sau khi sửa chữa đường lối, đang tích cực chuẩn bị 
tranh đấu võ trang đề cản đường bọn Đờ Gôn, đầy tở 
Mỹ, giữ gìn độc lập và dân chủ cho nước Pháp. Có thê 
cỏ ba trường hợp xảy ra ở Pháp: 


Một là lực lượng đản chủ Pháp, do Đẳng cộng sẵn 
Pháp lãnh đạo trội hắn lén và kịp thời đè bẹp lực lượng 
phần động của bọn Đờ Gôn xuống, đẻ thực hiện chế độ 
dàn chủ mới ở Pháp. 


(1) Léon Đkhuin, ÄÍarius Àoutet. (B.T). 


146 


Hai là lực lượng phản động Pháp mạnh lên, đủ đàn 
àp lực lượng dân chủ của nhân dân Pháp và thực hiện 
chế độ độc tài của cá nhân Đờ Gôn. 


Đa là cả hai lực lượng dân chủ và phản dân chủ ở 
Pháp cùng thi nhau lướt tới, và dến một trình độ nào 
đó, cuộc khủng hoảng chính trị ở Pháp trở nên sâu sắc 
đến cực điềm và lúc đó nội chiến có thể nồ ra. 


Nếu nội chiến ở Pháp nồ ra, phần động Mỹ sẽ công khai 
can thiệp vào tình hình Đông-dương. Phản động Pháp, 
Mỹ, Trung-quốc, Anh sẽ cấu kết với nhau trong việc 
đàn áp cách mạng Việt-nam, cách mạng Trunø-quốc 
và cách mạng Đòng—Nam Á châu lúc đỏ, một mặt cách 
mạng Đông-dương sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trước, 
nhưng một mặt khác lực lượng phản động Pháp sẽ bị 
chia sẻ. Thực dân Pháp sẽ phải giữ một phần lớn lực 
lượng ở Pháp và ở các thuộc địa châu Phi và các thuộc 
địa Pháp hiện nay đang nằm im, sẽ nhân cơ hội thuận 
tiện nồi dậy. Cuộc vận động phản chiến của binh linh 
Pháp ở Đông-dương sẽ hòa nhịp với nội chiến ở Pháp 
mà tiến triển mạnh, Mỹ trực tiếp can thiệp vào Đông- 
đương thì mâu thuẫn giữa Pháp Mỹ tại Đônø-đương sẽ 
sâu sắc hơn. Bọn bù nhìn thân Pháp đâm ra hoang 
mang. Phe thân Mỹ sẽ hoạt động ráo riết. Mâu thuẫn 
giữa Việt gian thân Pháp và Việt gian thân Mỹ sẽ trở 
nên gay øo, quyết liệt. 


Mỹ đồng thời công khai can thiệp vào cách mạng 
Trung-quốc và Việt-nam là một địp cho cách mạng hai 
nước hòa nhịp tiến bước. Tất cả những dàn tộc yếu ở 
châu Á liên kết chặt chẽ với nhau thống nhất hành động 
với cách mạng Tây Âu. Mặt trận đân chủ và hòa bình 
thế giới được thêm cơ hội phát triền và củng cố đề cùng 
điệt thù chung là chủ nghĩa để quốc đặng giải phóng 
cho mình, 
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II — VIỆT-BẮC KHÁNG CHIẾN ANH DŨNG 


Đề mở cuộc tấn công Việt-bắc, địch đã chuần bịhàng c 
6 tháng, đã tập trunz một vạn năm nghìn quản tỉnh 
nhuệ, dùng cả hải lục không quân và tất cả các thứ võ 
khí tỉnh xảo. Chúng đã táo bạo áp dụng chiến thuật 
nhảy dù nhiều điềm sâu trong căn cứ ta đề đánh những 
vố bất ngờ. Tuy về phía ta có nhiều khuyết điềm (đoán 
mưu mô địch chưa đến nơi, các bộ máy tỉnh xảo, liên 
lạc, thông tín, tô chức chưa được hoàn bị, các khu đồng 
bằng Bắc-bộ và miền Bắc Trung-bộ tiếp ứng Việt-bắc 
một cách vếu ởt) nhưng nhờ bộ đội ta đã dần dần quen 
tác chiến, bộ chỉ huy của ta học được những kinh 
nghiệm lĩnh đạo chiến tranh, lại chế được vài thứ vũ „ 
khí mới, nẻn ta đã trả lời địch một cách xửng đảng làm 
cho chúng thua thiệt nặng nề (trong vòng 2 tháng; 
6.000 quân Pháp vừa chết vừa bị thương, bộ đội Pháp 
mất tỉnh thần, mất nhiều cán bộ chỉ huy; 16 máy bay _ 
bị hạ, 11 tầu chiến, ca-nô bị chìm, súng đủ các cỡ bị 
phá hoặc cướp, binh linh địch tỉnh thần càng thêm đao 
động, chán nản chiến tranh...). 

Trong Nam-bộ, bộ đội ta sau thời kỳ tô chức phức 
tap lúc đầu nay đã được chỉnh đốn lại và đã thu được 
khá nhiều thành tích và kinh nghiệm. Nó đã thật có 
tính chất một đội quân du kích của nhân dân, trưởng 
thành và rèn luyện trong lò lừa kháng chiến từ cuộc 
-chiến đấn gian khô của nhân dân mọc lên. Từ chủ 
trương trảnh đánh các đồn, chỉ phục kích đánh lẻ, 
cướp vũ khi, nay đã tiến lên trình độ đuôi địch ra khỏi 
các vị trí lẻ, dồn chúng về các thành thị, đánh những 
trận tiêu hao và tiêu diệt, chết hàng trắm địch, thu 
dược khá nhiều võ khí và thỉnh thoảng đột kích vào 
=ä€ châu thành. 
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Cuộc phần công thẳng lợi ở Việt-bắc và chiến tranh 
nồi mạnh ở miền Nam đã gây thêm tính thần nỗ lực, 
phấn khởi trong toàn dân, tăng thêm tin tưởng ở tiền 
đồ kháng chiến vẻ vang của dân tộc. Nó chứng tỏ 
Việt nam nước nhỏ, không có căn cứ địa chắc chắn, 
biên giới có thể bị bao vây, vũ khí kém, nhưng với sự 
đoàn kết và cố gắng của toàn dân, đưởi chế độ dân 
chủ cộng hòa, đưởi sự lãnh đạo của Chính phủ Hồ Chí 
Minh của Hội ®, vẫn có thê kháng chiến thắng lợi. Tuy 
lực lượng địch chưa thật kiệt quệ, tuy chủng còn có 
thề cố gắng vơ vét lực lượng tronø nước và thuộc địa, 
tuy chúng còn có thê cầu cứu bọn phẩn động thế giới 
đề đánh ta những trận ác liệt hơn nhiều, nhưng một 
sự thật ai cũng nhận thấy là: về phía chúng, các khả 
năng chiến tranh đã giảm sút, còn về phia ta, các khả 
năng kháng chiến đã tăng thêm và sẽ càng tăng thêm. 
Lực lượng so sánh giữa ta và địch đã biến chuyền. Đã 
đến lúc chúng không thê tự do tunø lực lượng ra chiếm 
đất ta một cách dễ dàng như trong thời kỳ kháng chiến 
toàn quốc mới nồ. | 

Nếu ta tích cực và mau lẹ phát triền ưu điểm, sửa 
chữa nhược điềm, thì chẳng bao lâu chúng ta sẽ kết 
thúc hẳn giai đoạn phòng ngự, chuyên sanz giai đoạn 
cầm cự và chiến dịch Việt-bắc là một cái đà cho ta 
nhảy sanø giai đoạn thử hai của cuộc kháng chiến 
lâu dài. 


II — MƯU MÔ CỦA ĐỊCH 


Giặc Pháp càng gặp khó khăn và tự thấy suy yếu, sẽ 
càng gắng Làm góp lực lượng mưu đánh ta những võ 
quyết liệt. 


(1) Hội : Đảng. (B.T). 


Năm 1918 đồnz thời là năm có nhiều triền vọng mới, 
nhưng cũng là nắm kháng chiến rất gian khô và gay go, 


Chiến tranh thật sự sẽ diễn ra khắp nước. Mấy tỉnh 
Bắc và Nam Trung-bộ bấy nay còn tương đối «yên ồn », 
sể bước vào vònzg khói lửa. lliện đã có nhiều triệu 
chứng địch sắp sửa đánh Thanh, Nghệ, Tỉnh đến nơi. 
Chúng sẽ cố giải quyết mau, đóng quân ở nhiều điềm 
rồi càn quét. Đường giao thông liên lạc từ Bắc vào Nam 
đã khó khăn lại khó khăn thêm. Địch sẽ tấn công Việt- 
bắc một lần nữa, tấn công rộng lớn và quyết liệt hơn 
trận vừa rồi, vì chúng đã am hiều tình hình Việt-bắc 
một phần nào. Chúng sẽ cố chiếm nhiều cử điềm ở 
trung tàm Việt-bắc đề bất cứ lúc nào cũng có thề quấy 
rối, uy hiếp căn cứ địa chỉnh của ta. 

Chúng sẽ càn quét dữ dội hơn ở đồng bằng Bắc-bộ, 
ở Nam-bộ, tìm cách củng cố các hội tề, các hội đồng 
an đân. Chúng sẽ tồ chức thêm các chỉnh quyền bủ 
nhìn địa phương và đem Pdo Đại uề lập chỉnh phủ bù 
nhìn toàn quốc, thành lập đội thân bình cho chính phủ 
đó, thi hành chính sách «dùng ngưởi Việt hạt người 
Việt ». 

Chúng sẽ cố lập những vùng tự trị» Nùng, Thái, 
Mọi, Mường đề chia cắt nước ta thêm, đề đóng cửa 
biên giới của ta, chia rể dàn đạo và dân không có đạo, 

Mưu mô lập chính phủ bù nhìn toàn quốc của thực 
dân Pháp hết sức thâm độc. Chúng chưa thỏa thuận 
được với Bảo Đại đề lập ngay chính phủ đó là vì quyền 
lợi giữa chúng và quyền lợi để quốc Mỹ hiện có chỗ 
màu thuẫn, quyền lợi giữa hai phe Việt gian thân Pháp 
(Xuân, Chỉ) và thân MXỹ.(Thần, Tam) cũng không 
giống nhau. 

Nhưng rồi đây vì cuộc nội chiến Trung-quốc lan mạnh 
xuống Hoa-nam, phản động Pháp và phản động Mỹ 
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cũng muốn ngăn ngửa việc thống nhất hành động giữa 
quản đội quốc gia Việt-nam và quân giải phóng Trung- 
hoa, vì nguy cơ khủng hoảng kinh tế đe dọa bọn tư 
bản Mỹ cần có « hòa bình » ở Đông-dương thì bọn phản 
động Pháp và phản động Mỹ có thể nhân nhượng nhau 
và các hạng Việt gian tay sai của chúng cũng sẽ tiến 
tới chỗ tạm thời thỏa thuận, môt chính phủ bù nhìn 
toàn quốc ở Việt-nam sẽ có thể thành lập. : 

Bọn bà nhìn và các chủ của chúng nhân nhượng nhau 
trên lập trường phá lực lượng kháng chiến của Việt- 
nam, nhưng không phải vì thế mà quyền lợi của chúng 
hết xung đột và chính vì các chính quyền bù nhìn (chính 
phủ Việt gian toàn quốc và chỉnh phủ Xuân) xung đột 
nhau, nén những chỉnh quyền ấy sẽ bất lực và ngày 
càng lộ chân tướng. 

Cố nhiên ta không phủ nhận những khó khăn đo việc 
lập chỉnh phủ bù nhìn toàn quốc gây ra (địch mộ (hân 
binh toàn quốc đem bắn quân và dân ta, chúng tuyên 
truyền lửa phỉnh, lôi kéo bọn quan lại, kỳ hào cũ, một 
số ít trong hàng ngũ dân tộc có thể hoang mang, giao 
động v.v...). Nhưng bất cử bọn bù nhìn nào cũng sẽ bị 
quốc dân phỉ nhồ, và chỉnh sách dùng người Việt hại 
người Việt » của bọn dế quốc, thực dân rốt cuộc nhất 
định sẽ thất bại. 


IV — NHIỆM VỤ NĂM MỚI 


Căn cử vào những nhận xét trên đây, Hội nghị định 
ra mấy nhiệm vụ lớn như dưới : 

a) Về quán sự : Chuyên sang giai đoạn thứ hai, giai 
đoạn cầm cự, đánh táo bạo, phần công bộ phận, nếu 
nước Pháp có biến lớn. 
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b) Về chính trị: Củng cố khối toàn dân đoàn kết, phá 
chỉnh sách « dùng người Việt hại người Việt » của thực 
dân Pháp, phá mọi chính quyền bù nhìn. 


©) Về kinh tế tài chính: Phá kinh tế tài chính địch, ( 
thực hiện khầu hiệu tăng gia sản xuất tự cấp tự túc, 
cải thiện dân sinh, tịch thu tài sản của bọn phản quốc 
cấp cho dân nghèo và bộ đội. 

d) Và hành chính: Kiện toàn cơ quan hành chính từ 
trên xuống dưởi. 


đ) Về ăn hóa : Giáo dục, động viên văn hóa thật sự 
tham gia kháng chiến, ủng hộ kháng chiến, đào tạo 
nhân tài và cán bộ cung cấp chb các ngành kháng chiến. 

Muốn hoàn thành những nhiệm vụ ấy, các bộ phận 
quân, chính, dân phải có kế hoạch chung cho cả năm 
và kế hoạch cụ thê từng ba tháng một. 


1. Chuyền sang giai đoạn thứ hai: 


Chiến dịch Việt-bắc đã mang lại cho cuộc kháng chiến 
lâu đài của dân tộc ta một chuyên biến lớn. Nó đầy ta 
tiến sang giai đoạn cầm cự, giai đoạn thử hai. 

Đề chuyền qua giai đoạn thử hai của cuộc kháng chiến 
làu đài, năm nay quân và dân ta phải phá một cuộc tấn 
công mùa đông của địch, làm cho chúng thất bại nặng nề 
nếu chúng đánh vào mẫy tỉnh miền Bắc khu IV, phá 
cuộc càn quét của vhúng ở Nam-bộ, một mặt phát triền 
đân quản, phát triền chiến tranh du kích khắp nơi, nhất 
là trong vùng địch kiêm soát, đồng thời tùy theo tình thế 
tập trung đánh vận động tiêu diệt dịch, quét những đồn 
lẻ của giặc, bắt địch thu hẹp địa bàn lại, đột kich những 
thành phố nhỏ v.v. Đuôi dịch ra khỏi Việt-bắc, trước 
hết ra khỏi Bắc-kạn, Cao-bằng, Iào-kay. Mở rộng công 
tác biên phòng. Xúc tiến việc luyện quân lập công, 
Gày một phong trào học tập kinh nghiệm toàn quốc 
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và kinh nghiệm Việt-Bắc. Một mặt chỉnh đốn quân 
giới (chế nhiều lựu đạn tốt, võ khi thô sơ dẻ võ 
trang toàn dân, chẽ địa lôi, thủy lỏi khéo hơn, đồng thời 
chế cho nhiều moóc-chi-ê cỡ lớn, và ba-dô-ca đề cỏ thê 
tập trung hỏa lực đánh các đồn địch); một mặt chỉnh 
đốn quân nhu, quân y đề cải thiện việc trang bị và cấp 
dưỡng cho bộ đội. Cải thiện việc huấn luyện bộ đội và 
đào tạo cán bộ quân sự theo những kinh nghiệm mới 
nhất ngoài mặt trận ; cải thiện giao thông liên lạc, tình 
báo của các cấp chỉ huy. Tăng cường công tác chính 
trị, nhất là địch vận (chú ý cả linh Pháp, lính lê-dương; 
linh bản xứ và lính thuộc địa). Quy định cấp bậc trong 
bộ đội và phong tặng các hàng tướng sĩ, Già: phạt 
cho nghiêm minh. 


Chuẩn bị sẵn sàng về mọi mặt đề chuyền qua những 
hình thức chiến đấu táo bạo và quyết liệt nếu bên 
Pháp có biến. 


.~ 


2. Chồng chính quyèn bù nhìn : 


Thừa lúc Pháp và Bảo Đại giằng co này mà tỉch cực 
vạch rõ mưu gian của địch định lập chỉnh phủ bù nhìn 
toàn quốc là cốt chia rẽ dân tộc ta, cđdùng người Việt 
hại người Việt », làm cho dân ta nhận rõ thế nào là 
độc lập, thống nhất thực sự, lợi ích của chẽ độ cộng 
hỏa dân chủ chân chính như thế nào. Chế độ quản chủ 
hay quân chủ lập hiến quá thời thì hại ra sao ? Tại sao 
trong việc lôi kéo Bảo Đại và lập chính phủ bù nhìn 
toàn quốc có bàn tay Mỹ, Anh nhúng vào ? Tại sao mâu 
thuẫn quyền lợi giữa Pháp, Mỹ và các hạng tay sai của 
chúng làm cho việc thống nhất bù nhìn toàn quốc ấy 
bị cắn trở và giá phỏng chính phủ bù nhìn ấy thành 
lập, những màu thuẫn kia không những không hết mà 
còn gay go thêm ? Vận động nhân dàn biêu tình chống 
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lập bù nhìn, ủng hộ Chỉnh phủ kháng chiến, vận động 
ngoại kiều phản đối cuộc đàm phản bất hợp thức giữa 
Pháp và Bảo Đại. 

Tiêu diệt cán bộ bù nhìn của địch, đánh mạnh ngay 
gần các thành phố lớn, đột kích các thành phố nhỏ, 
phá hoại quấy rối ngay trong phố, khiến cho bọn bù 
nhìn do dự, sợ sệt. 

Nếu chính phủ bù nhìn toàn quốc thành lập, thì tồ 
chức quần chúng biều tình toàn quốc chống bù nhìn, 
vin vào những hứa hẹn của bù nhìn mà tranh đấu đòi 
hỏi thực hiện những hứa hẹn đó và thỏa mãn những 
yêu sách chính đáng, làm cho quần chúng nhận rõ thủ 
đoạn lừa phỉnh và sự bất lực của bọn bù nhìn. Ra sức 
. phá hội tê và trừ bọn tay chân của thực dàn Pháp và 
của chính phủ bù nhìn ở thôn quê. Ra sức tuyên truyền 
thàn bình, lính đống làm cho họ tử chỗ mật giao với 
ta tiến tới chỗ vác súng chạy sang qua hàng ngũ dân 
tộc, dùng súng Pháp bắn Pháp. Đánh mạnh làm cho các 
hạng bù nhìn phải hoảng sợ hoang mang. Đề phòng 
các hạng còng giáo, quan lại, kỳ hào cũ, cựu binh sĩ 
của Pháp, công chức và trí thức bảo hoàng v.v. Cô 
động ai có sắc phong cũ của Pháp hay của Bảo Dụi thì 
tự nguyện đốt đi. Kích thích sựy xung đột giữa bọn bù 
nhìn thân Pháp với bọn bù nhìn thân Mỹ. Tìm hết cách 
ly gián bọn bù nhìn với chủ của chúng, và ly giản các 
hạng bù nhìn với nhau. 

Phương pháp phá hội tề của ta gồm mấy điềm dưởi 
đây : 

a) Nơi nào Pháp sắp lập hội tề, phải bắt bọn lưu 
manh, bọn nguy hiểm đi cư, không cho Pháp dễ tìm 
cán bộ. 

b) Nơi nào Pháp đã lập tề rồi, thì ta phải dùng sức 
mạnh tiêu diệt hội tề, tước võ khi thân binh,`yvừa dùng 
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chỉnh sách thuyết phục lôi kéo lợi dụng, tiêu diệt bọn 
ương nøsạnh, lôi kéo bọn bất đắc dĩ phải nhận làm hội 
tê với địch, bọn còn đôi chút lương tâm. 

e©) Phá hội tề, nhưng cũng có nơi, có lúc phải cho 
người đứng ra nhận lập hội tề đề dễ hoạt động. Nhưng 
mục đích lập hội tề đó chỉ là lợi dụng hình thức tồ chức 
hợp pháp trong oùng địch kiềm soát ngặt mà che đậu 
những hoạt động cách mạng, dùng mưu đề lấy sủng 
địch giết địch, điều tra tình hình địch, giúp đở bộ đội 
và du kích, dân quân tác chiến. 

d) Lãnh đạo quần chúng nhân dân tranh đấu chống 
những thói hà lạm, hại nước hại dân của hội tề, thúc 
đầy hội tề phải đệ những yêu sách của dân lên bọn 
Pháp, bắt chúng phải giải quyết những yêu sách ấy. 

đ) Cách lợi dụng hội tề không phải cố định : lúc này 
lợi dụng, những lúc khác lại chủ trươnz cho hội tề và 
gia đình họ bỏ trốn sang khu vực ta kiêm soát, làm cho 
trật tự thôn quê của địch rối loạn. 


3. Đoàn kết toàn dân chặt chẽ và rộng rãi hơn: 

Muốn kháng chiến lâu dài và giành thắng lợi cuối 
cùng, phải đoàn kết chặt chế rộng rãi toàn dân. 

Khẩu hiệu đoàn kết là «(Dân tộc trên hết, Tô quốc 
trên hết ›, 

Phương châm đoàn kết là: các giai tầng trong nước 
nhân nhượng quyền lợi với nhau đề cứu vần quyền lợi 
chung của dân tộc. 

Hình thức Mặt trận dân tộc thống nhất chống Pháp 
lúc hày phải là Hội Liên—Việt, Việt-minh là bộ phận 
trụ cột trong Liên—Việt và HộiG) là một đội tiền phong, 
bộ tham mưu lãnh đạo cả Alặt trận toàn dân. 


() Hội : Đẳng (B.T.). 


Muốn đoàn kết toàn dân, kháng chiến lâu dài, phải 
vạch rõ mưu mô của địch chia rể Trung—Nam—Bắc (đặc 
biệt là cắt Nam-bộ và miền Nam Trung-bộ thành một 
nước riêng giao cho bù nhìn Xuân); chia rễ người kinh 
với quốc dân thiểu số, chia rễ lương giáo, giàu nghèo. 
Căn cử vào những tội ác của địch (nhất là đối với công 
giáo và quốc dân thiêu số) đối chiếu việc làm với lời nói 
của địch mà chỉ cho quốc dân biết rồ bộ mặt gian ác 
của chúng. 

Một mặt tầy trừ những khuynh hướng hẹp hòi của 
các đồng chí, của cán bộ Hội hay cán bộ Việt-minh, 
nhất là thái độ hẹp hòi đối với phú hảo, nhân sĩ, trí 
thức (ví dụ: không chịu chia trách nhiệm kháng chiến 
và giao quyền hạn cho họ, hoặc chia việc, chia quyền 
nhưng chỉ là hình thức bề ngoài đề đối phó cho qua 
chuyện; không biết kêu gọi giúp đỡ các cha cố yêu 
nước lập thành đoàn thê, có thành kiến đối với đồng 
bào công giáo, có thành kiến đối với các cán bộ chuyên 
môn của thời Pháp thuộc, Nhật thuộc, mặc dầu họ đã 
tích cực tham gia kháng chiến, không chịu cộng tác 
chặt chế và nâng đỡ họ, không gần gũi họ v.v.). 

Hiện nay Pháp đang ra sức vận động đồng bào công 
giáo bỏ hàng nơñ kháng chiến và lôi kéo quốc dân 
thiêu số chống Chinh phủ. Ta phải đặc biệt chủ ý việc 
vận động tôn giáo và thiểu số. 7im hết cách chỉ cho họ 
thấu: chế độ cộng hòa dân chủ mang lại tự do, hạnh 
phúc thật cho họ oà kháng chiến có lợt cho họ cũng như 
toan dân. 

Nếu Mỹ can thiệp thẳng vào tình hình Đông-đương 
thì nhất định sẽ có một số, nhất là trí thức, tư sản, 
công giáo, địa chủ, phong kiến ngả theo Mỹ, hoặc giữ 
thải độ tiêu cực đối với công cuộc kháng chiến. Vậy 
bồn phận ta là phải hết sức củng cố tỉnh thần yêu nước 
của các tần? lớp đó, đưa các nhân sĩ ra gánh trách 
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nhiệm kháng chiến cứu nước; gây ra một bầu không 
khi tin cậy, thân mật, đoàn kết thật tình, gian nan cùng 
chịu, vinh dự cùng chia. 

Tuy nhiên, đồng thời phải trừng trị nhanh chóng và 
kiên quyết bọn Việt-gian đề làm gương cho kẻ khác. 


4. Cùng cố Việt-minh, phát triền Liên— Việt: 


Muốn củng cố và mở rộng Mĩít trận dân tộc thống 
nhất chống Pháp, phải phát triền Liên— Việt và củng cố 
Việt-minh. Một mặt phải kiện toàn các cấp chỉ đạo 
Việt-minh, đặc biệt là Tông bộ, mật mặt thống nhất 
hệ thống tô chức Việt-minh từ đưới lên trên (thống 
nhất các hội cứu quốc lên đến tỉnh rồi lên khu, lên 
toàn quốc đề đi tới đại hội Việt-minh toàn quốc). Việt- 
minh phải gia nhập đoàn thê vào Liên—Việt. 

Về Liên—Việt, phải đành ra một số cán bộ của Hội Ø 
và Việt- minh hợp tác với một số nhân sỉ ngoài Việt- 
minh, đề chuyên hoạt động Liên— Việt, Hội ® ta phải hết 
sức giúp đỡ cho các ban chấp hành Liên— Việt các tỉnh, 
các khu thành lập chắc chắn và cất nhắc các nhân sĩ có 
năng lực vào Ban chấp hành trung ương Liên-Việt, giúp 
cho tờ «Toàn dàn kháng chiến » của Liẻn-Việt ra đều 
và phát rộng tronø dàn: mỗi khu, ngoài báo Cứu quốc 
cần phải ra một tờ báo riêng của Liên—Việt khu. 

Kiên quyết tầy trừ nhữn; khuynh hưởng hẹp hòi đối 
với các nhân sĩ Liên—Việt (ví dụ : kìm hãm họ, đối phó, 
không thành thực với họ và khòng chịu chia thực 
quyền chịu trách nhiệm với họ, không dìu đắt nàng đỡ 
họ). Nhưng dönơ thời cũng phải bỏ lối quả mơn trờn 
và nhắm mắt tin cậy họ, bỏ phóng còng việc cho họ 
và không bàn bạc với họ, khônz kiêm soát họ, đến nỗi 


() (2) Hội: Đảng. CH.T.) 
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có nơi họ lợi dụng Liên—Việt mà làm càn, hoặc tự ý 
kết nạp nhữnu phần tử nguy hiểm vào Liên—Việt, khiến 
cho Liân—Việt biến thành một tô chức đối lập. 


Š. Mở mang kỉnh tế, cải thiện dân sỉnh : 


Hội nghị nhận thấy rằng muốn cho dân nhiệt liệt 
tham gia kháng chiến và ủng hộ Chính phủ kháng chiến, 
phải đặc biệt chú ý cải thiện đời sống nhân dân, Dân 
khô quá đề bị địch lừa phỉnh, nảy ra những khuynh 
hưởng hoài nghi, chán nản. 

Muốn cải thiện dân sinh, phải chủ ý đến đời sống 
toàn đân, mở manz kinh tế kháng chiến đề tự cấp, 
trr túc. 

Làm cho các nhà giàu bỏ tiền ra, tham gia việc mở 
mang kinh tế kháng chiến về mọi mặt kỹ nghệ, thủ 
công nghiệp, nông nghiệp, chăn nuôi, buôn bán, vận 
tải, làm cho nhà nghèo có cơm ăn, áo mặc. 

Muốn thế, một mặt Chính phủ và các đoàn thề phải 
khuyến khich và thực hành tăng gia sản xuất cho hợp lý, 
nghĩa là khuyên dân nơi nào nên sản xuất gì, đề mưu lợi 
ích cho nền kinh tế chung, đề phối hợp với nhu cầu 
của thời chiến và của địa phương; đồng thời cung 
cấp những điều kiện sản xuất cho dân, như nông cụ; 
nguyên liệu, hạt giốnz, nhân công và phương tiện vận 
tải, phân phối và tiêu thụ. Trong những điều kiện 
khuyến khích việc sản xuất thì điều kiện vận tải là cốt 
yếu, vì có nhiêu thứ hàng hóa hay nông sản làm ra 
không có cách bán đi, bị ứ lại, sụt giả, làm nắn chỉ 
người sản xuất, 

Một mặt nữa muốn cho đản sống đề chịu, Chính phủ 
phải cố gắng thực hiện việc tiếp tế cho dân chúng 
những thức cần dùng, tô chức việc bán rẻ gạo, muối, 
vai cho đân những vũng thiểu những thử đó, mở rộng 
nzoại thương. Các đoàn thề và tư nhàn cần phải cố 
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gắng tồ chức chung vốn lập hợp tác xã mua bán để bộ 
sung việc tiếp tế của Chính phủ, cũng như việc xúc tiến 
tăng gia sản xuất. 

Hiện nay kinh tế của ta chưa tự túc được, ngoại 
- thương bị đình đốn, vật sản khan hiểm, nên hàng hóa 
từ khu địch kiểm soát tràn sang khu vực tự do của ta. 
Nếu không lo tăn; gia sản xuất cho hợp lý và vận tải 
cho đều thì kinh tế của địch sẽ lũng đoạn kinh tế của 
ta và vấn đề dân sinh sẽ phụ thuộc vào kinh tế địch. 

Nưoài việc tiếp tế cho toàn dân, phải đặc biệt chủ ý 
cải thiện đời sống cho dân lao động, cho dân nghèo. 
Chế độ công nhân trong thời chiến phải được quy định, 
luật lao động thích hợp với thời chiến và với tỉnh thần 
dân chủ mới phải được ban hành. Định một chế độ 
tiên lương theo giá sinh hoạt. Những anh chị em 
công nhân làm các ngành binh công xưởng và các thợ 
chuyên môn phải được thu dùng, biệt đãi. 

Đối với dân cày, thi hành chính sách ruộng đất gồm 
mấy điềm dưới đây : 

a) Triệt đề thực hiện giảm 25% địa tô (nhiều nơi 
chưa làm). 

b) Bài trừ những thứ địa tô phụ thuộc, như tiền trình 
gặt, tiền đầu trâu: lễ lạt quá nặng. 

_ Ằ@) Bỏ chế độ quá điền. 

d) Đem ruộng đất và tài sản của bọn phản quốc tạm 
cấp cho dân cày nghèo, hoặc giao cho bộ đội cấy cày 
để tự cấp phần nào (sẽ có chỉ thị riêng). 

đ) Chia lại công điền cho hợp lý và công bằng hơn, 

e) Đem ruộng đất đồn điền của địch cấp cho dân 
nghèo, chấn chỉnh các đồn điền do Chính phủ quản lý. 

ø) Chấn chỉnh các hợp tác xã của dân cày và khuyến 
khích việc làm giúp, đôi công. 

h) Cấp trâu bò, hạt giống cho nông dân các vùng b 
địch tàn phá. 
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¡) Mở mang việc vàn tải và chỉ huy nông nghiệp đở 
giữ giá nông phầm. 

k) Tiếp tế vật sản hàng hóa cần thiết cho nông dân. 

l) Ấn định giá nhân công (công nhật, công mùa) cho 
chủ ruộng đỡ thiệt. 

n) Địa tô của các đồn điền mà chủ điền đã đi vắng 
lâu ngày hay ở trong vùng địch kiêm soát tạm giữ cho 
ủy ban hành chính tỉnh đề dùng vào các việc tiếp tế 
nạn dân; tô chức làng chiến đấu, võ tranø toàn dân v.v. 
(Chính phủ bảo đảm hoàn lại địa tô ấy cho chủ ruộng 
khi nào chủ ruộnu trở về và xét ra được quyền hưởng 
địa tô ấy). | 

m) Củng cố dê điều, ấn định mọi phương pháp phòng 
lụt, sửa sang việc dẫn thủy nhập điền. 

o) Tùy từng địa phương mà đặt lệ thu thuế bằng nông 
sản để cho dân quê dễ nộp. Giảm thuế hoặc xá thuế 
các vùng vì chiến sự mà không cấy cày được. 

p) Điều tra ruộng đất đẻ bỏ thuế «khống thu» và 
thủ tiêu chế độ « điền bất cập bạ ». 

q) Chấn chỉnh tín dụng sản xuất. 

r) Điều tra về nợ đề quy định tiền nợ lãi của dân quê 
(nhất là lệ vay thóc thùng). 

Chỉnh sách ruộng đất trên đây, Hội? ta phải tích 
cực thỉ hành đẻ nàng cao sinh hoạt cho dân quê, 
một phần rất lớn tronz toàn dân. 


6. Củng cố chính quyèn dânchủ kháng chiến: 

Cần phải đề cao danh nghĩa và uy tín của Chính 
phủ trung ương cũng như các ủy ban kháng chiến 
nành chính các cấp, muốn như thế, Chính phủ cũng như 


(1) Số thuế thu nào diện tích bị náng lên so uởi diện tích thực 
.(B.T.) 
(3) Hội: đang, (B.T.) € 
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các ủy ban kháng chiến hành chính các cấp phải chủ 
ý cải thiện đời sống cho dân, phục vụ nhân dân. 

Những phần tử bất lực và hủ hỏa phải đưả ra khỏi ủy 
ban các cấp. Đặc biệt ủy ban kháng chiến hành chính xã 
phải được, củng cố. 

Cũng cần đề cao danh nghĩa và uy tín của Ban thường 
trực Quốc hội ; các hội đồng nhân dân tỉnh, xã đúng kỳ 
hạn phải họp đề xem xét bàn bạc công việc địa phương, 
giúp các ủy ban kháng chiến hành chính về mọi mặt, 

Các đại biêu Quốc hội rải rác các nơi, vì hoàn cảnk 
kháng chiến chưa họp được Quốc hội, thì cũng phải họE 
từng khu hay từng tỉnh đề cùng nhau xem xét tình hình 
nhân dân, đề đạt ý nguyện dân lên Thường trực Quốc 
hội và Chính phủ, giúp đỡ Chinh phủ và ủy ban kháng 
chiến hành chính điều khiên công cuộc kháng chiến. 

Ra sức trừ bỏ những tệ như: Việt-minh lấn quyền 
hành chính, eXIặt trận» và bộ đội xung đột, ty nạnh 
nhau, kháng chiến kiêm hành chính và chuyên môn 
(nhất là tư pháp) xung đột nhau v.v.. 

Chính phủ trung ương và ủy ban kháng chiến hành 
chính khu, tỉnh, phủ, huyện, xã đều phải kiện toàn, 

Bảy khu Bắc bộ sẽ họp thành ba khu và nhân địp 
thống nhất các khu này, các ủy ban kháng chiến kiêm 
hành chính các khu ấy phải được chấn chỉnh lại. 

Trừ Nam-bộ ra, vẫn có ủy ban kháng chiến hành chính 
riêng, còn các kỳ khác đều tiến tới thủ tiêu ủy ban hành 
chính kỳ (những nhân viên ủy ban hành chính kỳ, ai 
chưa có việc nhất định, sẽ được Chính phủ giao cho 
việc khác). 

Về công việc của Chính phủ trung ương, năm nay Hội 
đoàn?) trong Chỉnh phủ cần tranh đấu cho Chính phủ 
có kế hoạch công tác chung, mỗi bộ có công tác riêng. 


(1) Hội doàn : Đẳng đoàn (B.T.) 
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Các bộ phải được kiện toàn, công việc mỗi bộ đều 
có đồng chí ta phụ trách, điều khiền trực tiếp hoặc 
gián tiếp. Các đồng chí phụ trách bộ nào được chuyên 
trách bộ ấy, không nên kéo chẳng sang việc khác. 


Bộ quốc phỏng: tiến tới chỗ làm cho không một 
người lính nào đói rét, không một bệnh thông thường 
nào trong bộ đội thiếu thuốc, không một quả lựu đạn 
nào không nồ, không một tay súng nào thiếu đạn, không 
một người linh nào không có một thứ súng, không một 
dân quân du kích nào không có một vũ khí thô sơ, và 
tiến lên chế những vũ khí tối tân, chuần bị cho bộ đội 
đánh những trận tiêu diệt lớn. Ngoài ra, quy định chế 
độ tiền lương theo giá sinh hoạt cho bộ đội. 

Bộ nội nụ: chấn chỉnh hành chính các cấp, chú trọng 
kiện toàn cấp xã, quy định việc hợp tác xã cho hợp lý, 
bài trừ sự cọ sát giữa hành chính và các ngành chuyên 
môn, chế định bằng sắc, tưởng lục, bài trừ trộm, cắp, 
cờ bạc đã bắt đầu chớm trở lại ở một vài vùng. 

Bộ kinh tế: phải lập ra Cục vận tải đề chuyên việc 
chuyên chở vận tải, tiếp tế, khuyến khích nội hóa, chấn 
chỉnh và mở mang ngoại thương, đồng thời ngăn cần 
việc mua dùng những thứ xa xỉ phầm ngoại quốc. 


Bộ tài chỉnh: phải dự thảo ngân sách năm 1918 cho 
quốc gia. Ngân sách ấy phải chủ trọng đến các việc của 
Chỉnh phủ tùy theo sự quan.trọnz của mỗi việc quốc 
phòng, kháng chiến hành chính, tăng gia sản xuất vận 
tải tiếp tế, dân quản, giáo dục, văn hóa v.v., Đồng thời 
phải dối phó hiệu nghiệm với chính sách tài chinh 
của địch. 

Độ canh nông: đặt kế hoạch chỉ huy việc mở rộng và 
tăng gia sản xuất nông nghiệp. chú trọng việc cấy lúa, 
trồng bông, chăn tằm, nuôi súc vật, 
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Bộ lao động : ban hành luật lao động, quy định chế 
độ công nhân trong các nhà máy, các xi nghiệp nói chung, 
đặc hiệt trong các công binh xưởng, định tiền lương tối 
thiều, gắng thực hiện chế độ lương theo giá sinh hoạt 
chỉ ít), đặt phụ cấp giá sinh hoạt đắt đỏ. 

Bộ tư pháp: Chế định bộ luật mới cho nước Việt- 
nam, bài trừ sự xích mích xảy ra ở nhiều nơi giữa các 
ủy ban kháng chiến hành chính và nhân viên tư pháp. 

Bó giáo dục: Họp hội nghị giáo giới, chấn chỉnh và 
mở mang việc học trong thời kỳ kháng chiến; định 
chương trình học cho các cấp, soạn sách giáo khoa mới, 
định cách dạy học theo lối mới, vừa tránh được nạn 
nhồi sọ của thời Pháp thuộc, vừa thích hợp với tỉnh 
thần kháng chiến và dân chủ ; mở trường sư phạm đảo 
tạo giáo sư mới và bồ túc cho giáo sư cũ, rút kinh 
nghiệm của các trường hiện nay và mở thêm các trường 
mới theo kế hoạch hẳn hoi (đặc biệt chủ ý mở các 
trường đại học và gửi du học sinh ra ngoài), thiết thực 
giúp đỡ bình dân học vụ, khuyến khích văn nghệ, soạn 
lại bộ sử nước ta, bắt đầu viết ngay cuốn sử Cách mạng 
Việt-nam chống Pháp và cuốn sử kháng chiến. Mở 
trường và đặt chữ cho các vùng dân tộc thiểu số, 

Bộ ụ tế: Không những phát triền quân y mà còn phải 
mở mang dân y và thú y, gắng chế thuốc nam thay 
những thứ thuốc ngoại quốc nào có thê thay được, chú 
trọng các thứ thuốc sốt rét rừng, thuốc trừ tả, thuốc 
trồng đậu v.v.. Ra sức đào tạo bác sĩ mới và nâng cao 
trình độ giác ngộ, giữ vững lòng tin của bác sĩ cũ. 

Bộ ngoại giao pà Bộ thương bùnh: Cũng như các bộ 
_ khác, phải có kẽ hoạch cụ thề, không một cơ quan và 
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chức vụ nào được ngồi không, hoặc buông trôi nhiệm 
vụ trong khi toàn dân kháng chiến gian khồ. 

Muốn có thêm cán bộ hành chính mới và sửa chữa 
những thiếu sót, sai lầm của cán bộ hành chính cũ, Bộ 
nội vụ và Bộ giáo dục cần phải hợp lực mở trường 
hành chinh ngắn kỳ và lớp bồ túc cho ủy viên kháng 
chiến hành chính. 


7. Nhiệm vụ tuyên truyền và huấn luyện 

Tuyền truyền phải nhằm những điềm dưởi đây: 

a) Vạch rõ mưu gian dùng người Việt hại người 
Việt › của thực dân Pháp. 

b) Chống các hạng bù nhìn. 

c) Chống khuynh hưởng thỏa hiệp với thực dân Pháp 
và khuynh hướng sợ ÀIÿ, thân Mỹ. 

đ) Củng cố tỉnh thần đại đoàn kết toàn dân, chống 
mọi mưu mô chia rễ (chú ý đồng bào có đạo, quốc dân 
thiêu số, đồng bào trong vùng địch kiềm soát). 

đ) Nêu gương anh dũng, dề cao đức tính và tỉnh 
thần quyết chiến quyết thắng của dân tộc. 

e) Gia cường địch vận (chú trọng lính Đức và thân 
binh). 

ø) Cô động quân dân nhất trí. 

h) Cô động mạnh cho phong trào «luyện quân lập 
công » của Hộ tông chỉ huy, phong trào « gây cơ sở phá 
kỷ lục» của Nha công an, và nói chung là phong trào 
ganh dua ở tất cá các bộ, các cơ quan Chỉnh phủ và 
đoàn thẻ. | 

Động viên toàn dân nhiệt liệt tham gia việc kiến 
thiết kinh tế quốc gia theo khầu hiệu ra sức sản xuất 
những thức cần dùnz đề «tự cấp tự túc», «người Việt 
dùng hàng Việt ». (Chú ý đặc biệt cồ động các tầng lớp 
giàu tham gia việc sản xuất), 
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k) Gia cường việc tuyên truyền cho cuộc vận động 
giải phóng các dân tộc Mên, Lào. 

1) Mở rộng tuyên truyền ở nước ngoài làm cho thế 
giới hiềư ta và giúp ta hơn. 

n) Ra sức tuyên truyền chỉnh sách và chủ nghĩa của 
Hội (0, 

Công uiệc huấn luyện phải nhằm nữt: điều này: 

a) Gây phong trào ganh đua học tập trong Hội? cũng 
như trong các cơ quan và đoàn thê. 

b) Nâng cao trình độ lý thuyết và trình độ chính trị 
của hội viên. 

c) Tông kết kinh nghiệm vận động của Cách mạng 
Việt-nam ‹ đề làm giàu thêm lý luận cách mạng của Hội®), 

đ) Nâng cao mực chính trị và văn hóa của toàn dân 
và nhất là của bộ đội. 

đ) Tích cực đào tạo cán bộ về mọi mặt đề đánh lâu. 

Về phương châm 0à chiến thuật tuuên truuền, chủ ý: 

a) Tìm hết cách tuyên truyền cho sâu rộng và đại 
_ chúng (dùng truyền đơn, bằng tin tức và phát thanh 
bằng loa ở các xí nghiệp, các làng). 

b) Tuyên truyền cô động cho sốt dẻo, kịp thời (cải 
thiện việc lấy tin và thông tin của các phòng thông tin, 
cải thiện việc phát thanh). 

©) Tuyên truyền những cái hay cái tốt nhưng đồng 
thời phải chỉ trích những cái đở, cải xấu để cho cán bộ 
sửa đồi. 

d) Lý luận phải đi đôi với thực hành, lời nói phải đi 
đôi với việc làm (năng dùng đội tuyên truyền và cỏng 
tác đi lưu động trong dân), muốn gây bất cứ phong trào 
gì cũng phải động viên các đồng chí hội và Việt-minh 
xung phong làm gương mẫu và gây ra một không khí 
"tích cực ganh đua ráo riết (nêu gương xung phong). 


(Ù, (2). (3) Hội: Đảng (B.T). 
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đ) Sửa chữa kịp thời những khuynh hưởng sai lầm 
về tuyên nuấn, ví dụ: 

+ bệnh chủ quan, 

+- chủ nghĩa giáo điều (lắp sao cũ), 

-+ bệnh hẹp hòi, cô độc, 

+ tá khuynh: (không dám tuyêa truyền chính sách và 
chủ nghĩa của Hội) 0. 

Muốn làm tròn nhiệm vụ tuyên huấn trên đây, phải 
kiện toàn các cơ quan tuyên huấn của các cấp hội và 
đi tới một cuộc hội nghị cán bộ tuyên huấn toàn quốc 
đề định rõ chương trình tuyên huấn chung cho 
năm nay. 


8. Dan vận 

a) Nông 0uận: 

Địa vị nông dân trong cuộc kháng chiến hai lần quan 
trọng: hơn 90% dân số là nông dân, rông nghiệp lại 
chiếm phần lớn kinh tế kháng chiến ở nước ta. Thế _ 
mà tới nay, đoàn thẻ vẫn chưa có một chính sách vận 
động nông dân rõ ràng. 

Năm nay, vấn đề nông vận phải giải quyết thiết thực, 
các tỉnh, các khu phải mở những cuộc hội nghị nông 
vận rộng rãi, thu thập tài liệu, điều tra và nghiên cứu 
đề đặt kế hoạch nòng vận, mở rộng và kiện toàn các 
tồ chức nông vận dê thực hiện chính sách ruộng đất 
mới trong mục « cải thiện sinh hoạt cho dân », 

Cho được thực hiện chính sách ấy, các đồng chí phải 
ra sức thuyết phục địa chủ, phú nòng, đồng thời giải 
thích cho trung, bần, cố nông đề cho hai bên đều nhận 
rõ rằng lúc này giàu nghèo phải nhân nhượng quyền 
lợi đặng cùng nhau cứu nước. Phải hết sức trảnh sự 
xung đột giữa giàu và nghèo, và nếu xảy ra sự xung 


(1) Hội : Đảng (B.T). 
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đột thì bồn phận cơ quan kháng chiến hành chỉnh 
và các đoàn thề là phải đứng làm trung gian để dàn 
xếp cho xong xuôi. | 


b) Vận động các giới khác. 

Công uận: tình hình công nhân hiện nay có mấy điều 
đáng chú ý: sau cuộc tấn công của địch ở Việt Bắc, 
một số công nhân trong các binh công xưởng phải phân 
tán mà chưa được giúp đỡ. Chế độ sinh hoạt trong các 
binh công xưởng, sự tô chức và lãnh đạo trong đó 
chưa có sự quy định rõ ràng. 


Hai là tồ chức công nhân trong vùng địch kiểm soát 
còn kém, chưa phát động được phong trào tranh đấu 
mạnh mẽ của công nhân trong các xí nghiệp của địch. 

Vi vậy công tác công vận trong vùng địch chiếm đóng 
phải nhằm mục đích gây cơ sở vững chắc, lãnh đạo 
tranh đấu từ những hình thức thấp như đòi cải thiện 
đời sống, lười công, đến những hình thức cao như 
phá hoại, làm tê liệt kinh tế địch và trong quá trình 
tranh đấu, công nhân có thê đốt phá máy, biến thành 
những đội du kích biến về miền quê hoạt động. 

Trong vùng tự do, Tông liên đoàn lao động có nhiệm 
vụ hợp lực với Chính phủ, tô chức và tăng gia sản xuất 
vũ khí, hợp tác với Chính phủ và nhiều nhà tư sản tô 
chức vận tải, tiếp tế, mở mang tiều công nghệ, Về tô 
chức, chấn chỉnh Ban chấp hành Tôn liên đoàn lao 
động, thu nạp những công nhân phân tán vào các trại 
sản xuất. Còn những người nào về thôn quê đã tham 
gia sản xuất thì tô chức vào các đoàn thê cứu quốc và 
dân quàn địa phương. Công nhân tronøg các bình công 
xưởng tô chức thành công doàn do Tông liên đoàn 
chỉ huy, những chỉ bộ cũng do cán bộ công vận và hệ 
thống bên nuoài phụ trách, trừ trường hợp đặc biệt các 
cắp bộ phải trả căn bộ công vận lại cho công đoàn, 
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Về tuyên truyền công nhân, cho tái bản tờ « Lao 
động » trung ươnz. Những vùng kỹ nghệ như Hà-nội, 
Nam-dịinh, Hải-phòng, Hòn-gai v.v. phải ra những tờ 
báo nhỏ, có thề phẩn ánh đời sống công nhân và trực. 
tiếp giúp vào việc tuyên truyền, vận động công nhàn 
trong các nhà máy của địch. 

Giữ lấy những thợ khéo, đừng đề cho họ vì thiếu 
thốn quá mà nhầy vào làm trong vùng địch chiếm 


đóng, đào tạo cán bộ kỹ thuật, kinh tế và chính trị, đó 
là nhiệm vụ của Tông công đoàn. 


Thanh oận: Đoàn thanh niên Việt-nam tuy phát triền 
rộng, nhưng nhiều nơi tô chức phức tạp, có những 
phần tử lợi dụng làm tồn thương khá nhiều đến ảnh 
hưởng của Đoàn nên vấn đề củng cố và gây lại tin 
nhiệm cho Đoàn là công tác chính của thanh vận lúc 
này. Lập những ủy ban cải tô ở các cấp, thanh trừ 
những phần tử và những bộ phận phức tạp, nắm chắc 
những phần tử tốt, phát triền đến đâu, phải củng cố và 
đào tạo cán bộ đến đó. 

Mục tiêu hoạt động của thanh niên lúc này là chiến 
đấu ; tuyên truyền kháng chiến, sản xuất, vận động đời 
sống mới và phát triền bình dân học vụ và muốn động 
viên thanh niên tham gia các công tác ấy cần nêu hai 
khầu hiệu: Thống nhất và (dân chủ. Thanh niên đã tham 
gia kháng chiến, nhưng nếu không thống nhất không 
thể kháng chiến mạnh mẽ, đồng thời hành động và 
lãnh đạo không theo tỉnh thần dân chú thì phong trào 
cũng không thê thu hút được rộng rãi các tầng lớp 
thanh niên. Triệu tập một cuộc hội nghị cán bộ thanh 
niên loàn quốc để quyết định rõ ràng và phô biến 
đường lối, chính sách, phương pháp đề gảy một phong 
trào thanh niên rộng rãi và sôi nòi, 
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Cần lập nhữnø đội thanh niên công tác cho nhiều và 
những đội du kích riêng của thanh niên, manzø tên 
những anh hùng thanh niên. Những tô chức đặc biệt 
này, sau khi được huấn luyện kỹ càng, sẽ phải đi công 
(ác các nơi đề gây thành tích cho phong trào thanh niên, 

Về tuyên truyền. và liên lạc quốc tế, chuần bị phái 
đoàn và tài liệu đẻ đi tham dự các cuộc họp mặt KHI. 
niên thế giời năm nay. 


Phụ trận: phong trào phụ nữ trong cuộc kháng chiến 
đã tiến bộ. Các tầng lớp phụ nữ đã gây được ít nhiều 
thành tích tronø các công tác như tănz gia sản xuất, 
giúp đỡ đồng bào tản cư, tiếp tế ủy lạo bộ đội. Nhưng 
nói chung, phong trào phụ nữ vẫn hẹp, cán bộ thiếu, 
tuyên truyền cô động kém và nhất là tô chức phụ nữ 
trong ác vùng dịch kiềm soát còn yếu. 

Vậy về tô chức phải phát triền Hội Hẻn hiệp phụ nữ 
Việt-nam rộng hơn nữa và đặt những hình thức thấp 
khiến chị em dễ tham gia: ví dụ chội mẹ chiến sỉ», 
qhội ủnự hộ thương binh», «lớp bình đản học vụ», 
«ban học hát» v.v.. Chấn chỉnh ban chấp hành các 
cấp nhất là cấp xã. Giúp đỡ các cán bộ phụ nữ về sinh 
hoạt cũng như ve học tập. 

Cong tác chính của phụ nữ là tắng gia sản xuất, vì 
nam giới phải ra trận nhiều, thiểu nhân còng. Các còng 
tác phụ của phụ nữ là cứu tế nạn nhân, tiếp tế và ủy 
kạo bộ đội, phá hoại, chồng nạn mù chữ, vận dòng 
đời sống mới, tuyên truyền kháng chiến, đánh du kích, 
Chú ý cải thiện sinh hoạt cho phụ nữ công nhàn và 
nông dân. 

Về tuyên truyền phải có kế hoạch rộng rãi hơn trước. 
Phát hành những sách nhỏ kề tiều sử những nữ chiến 
sĩ oanh liệt hỏi bí mật, trong cuộc Khởi nghĩa Tháng 
Tám cũng như trong cuộc kháng chiến hiện này. Báo 
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của phụ nữ phải nêu thành tích kháng chiến của phụ 
nữ, nhất là của những đội nữ du kích, như đội Minh 
Khai (Hải-kiến), đội Trưng Trắc (Bắc-ninh). - 

Vận động tôn giáo : Phải đi sâu vào các tầng lớp quần 
chúng công giáo, Cao-đài, Hòa-hảo, gây cơ sở tò chức, 
đặt những hình thức tồ chức thấp như « hội cầu nguyện 
cho các chiến sĩ », « hội cầu nguyện cho nước độc lập », 
v.v,. Cải thiện đời sống cho đồng bào có đạo, kéo họ 
khỏi ảnh hưởng chính trị của bọn đội lốt tôn giáo 
làm bậy. 

Về tuyên truyền, nên dựa vào những điều dạy trong 
thánh kinh mà cồ động nhiệm vụ cứu nước, phát hành 
một cuốn sách gồm những tài liệu, tranh ảnh, nêu sự 
tàn sát của giặc Pháp đối với người có đạo. Vạch cho 
giáo dân thấy rõ kháng chiến thì sống, khuất phục thì 
chết, tham gia tồ chức là có quyền lợi thực tế. Đặc biệt 
chủ ý không được chạm đến tôn giáo, tín ngưỡng của 
giáo dàn. 


Trong số cha cố, tu sĩ cũng có nhiều tầng lớp, nhiều 
xu hướng khác nhau. Chú ý lớp tông đồ hay kẻ giảng 
(catéchistes) đời sống thường khô sở, có thê gần gũi và 
đào tạo thành cán bộ tốt. Đối với những cha cố có tỉnh 
thần yêu nước hay trung, lập, nên đưa vào các Ban chấp 
hành Liên—Việt, «hội ủng hộ kháng chiến ›. Đối với 
những phần tử phản động, chỉnh sách đoàn kết mội 
chiều là sai, phải thẳng tay trừng trị những hành động 
quấy rối và chia rể giáo dân, chia rể dân tộc. 

Vận động đồng bào thiều số: Kinh nghiệm công tác 
thất bại ở Lao-kay, Yên-bái khi giặc Pháp tấn công cho 
ta thấy rằng, không được thấy đồng bào thiều số yên . 
ồn mà sao läng công tác vận động, nếu không đi sâu, 
nắm chắc lấy họ, không chủ ý cải thiện đời sống cho họ, 
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cử để có những điều ta thản ngấm ngầm không được 
giải quyết thì chiến sự lan tới, có thể xảy ra những việc 
tai hại. 

Mọi ngành công tác ở vùng đồng bào thiều số phải có 
kế hoạch riêng, không thể chỉ đặt kế hoạch, chỉ thị chung 
như từ trước tới nay. Mỗi vùng thiểu số to trong nước 
cần lập «ban vận động đồng bào thiều số » đề nghiên 
cứu kế hoạch vận động cho sát. Đặc biệt chú ý mở 
trường đào tạo cán bộ thiêu số riêng như khu V, khu IV 
đã làm. Phồ biến những kinh nghiệm quý báu về vấn 
đề vận động thiểu số khu V và khu IV. Chính phủ phải 
có một quỹ đặc biệt chỉ về việc vận động và giúp đỡ 
đồng bào thiều số. 


9. Chuàn bị đói với mọi biến chuyền của thế giới. 


Cuộc kháng chiến của nước ta trực tiếp chịu ảnh 
hưởng lớn lao của tình hình Pháp và Trung-hoa. 


Cho nên đoàn thê ta phải chuần bị đối với mọi biến 
chuyền quốc tế, nhất là biến chuyền ở hai nước đó. 


Phải theo đối thật sát tình hình chính trị thế giới, 
đặc biệt là tình hình Pháp, Trung-hoa và các nước 
Đông—Nam châu Á và các chính sách: thủ đoạn của 
phản động Mỹ đẻ có thề thấy trước các biến cố. Liên 
lạc chặt chẽ với các Đảng anh em đề thi hành những 
phương sách giúp đổ nhau một cách thiết thực, tích 
cực chuẩn bị về quân sự, chính trị đề làm thời có thề 
hành động một cách táo bạo và mau lẹ, xoay chuyền tình 
thể, đề thu thập nhiều thẳng lợi cho cuộc kháng chiến, 
giành lấy vinh quang cho dân tộc. 


10. Tiến tới Đại hi toàn quốc. 


Cuộc Cách mạnz Tháng Tám đã thắng lợi hơn hai 
năm rồi, Cuộc kháng chiến toàn quốc cũng đã hơn một 
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năm, Tình hinh thể giói lại bước vào một thời mới, với 
sự khủng hoảnz kinh tế và chính trị đương lan rộng 
trong các nước tư bản. 

Những biến cố mới ấy đẻ ra những nhiệm vụ nặng 
nề nên Hội ở phải duyệt lại chương trình, đường lối 
về cuộc vận động cách mạng trong nước. Hơn nữa việc 
chung đúc kinh nghiệm và thống nhất tư tưởng, hành 
động toàn Hội (2 là vấn đề cấp bách. 

Bởi vậy, Hội nghị quyết định tiến tới triệu tập cuộc 
Đại hội toàn quốc trong thời gian gần đây. Nhiệm vụ 
cuộc Đại hội toàn quốc này là: 

— Tổng kết kỉnh nghiệm cuộc đấu tranh toàn quốc. 

— Duyệt lại chương trình và điều lệ Hội®). 

—Vạch dường lối, chiến lược và chiến thuật đầy 
cuộc kháng chiến toàn quốc đến thắng lợi hoàn toàn. 

— Bầu lại Ban chấp hành trung ương. 

Trung ương sẽ lập thành một ủy ban trù bị đề sửa 
soan chương trình khai hội và quy định cách thức 
triệu tập và tô chức Đại hội. 


(1, @), @), Hội: Đăng. (B.T} 
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BÁO CÁO CHÍNH TRỊ 
Ở ĐẠI HỘI ĐẠI BIỀU TOÀN QUỐC 
LẦN THỨ II CỦA ĐẢNG'" 


1. Tình hình thế giới trong 50 năm qua. 


Tháng đầu năm 1951 là lúc khóa sö nửa trước và mở 
màn nửa sau của thể kỷ 20. Nó là lúc rất quan trọng 
trong lịch sử loài người. 


50 năm vừa qua có những biến đôi mau chóng hơn 
và quan trọng hơn nhiều thế kỷ trước cộng lại, 


Trong 50 năm đó, đẩ có những phát minh như chiếu 
bóng: vô tuyến điện, dây nói vừa nghe vừa thấy (télé- 
vision) cho đến sức nguyên tử. Nghĩa là loài người đã 
tiến một bước dài trong việc điều khiên sức thiên nhiên. 
Cũng trong thời kỳ ấy, chủ nghĩa tư bản từ chó tự do 
cạnh tranh: đã đôi ra độc quyền lũng doạn; đã tiến lên 
chủ nghĩa đế quốc. 

Trong 50 năm đó, đã có hai cuộc chiến tranh thể 
giới khủng khiếp nhất trong lịch sử do bọn để quốc 
gây ra. Đồng thời cũng do nhữnøz chiến tranh đó mà 


*“ Bản báo cáo chỉnh trị này do đồng chỉ Hỗ Chí Minh đọc 
tai Đại hội lần thứ II của Đẳng (B.T), 
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bọn để quốc Nga, Đức. Ý, Nhật bị tiêu điệt; đế quốc 
Anh: Pháp bị suy đồi; tư bản Mỹ thì nhảy lên làm trùm 
đế quốc; tràm phản động. 


Quan trọng nhất là Cách mạng Tháng Mười Nga thành 
công. Liên-xô. nước xã hội chủ nghĩa, thành lập, rộng 
một phần sáu thế giới, và gần một nửa loài người đẩ 
tiến vào con đường dân chủ mới; những dân tộc bị áp 
bức lần lượt nồi dậy chống chủ nghĩa 'đế quốc đòi độc 
lập; tự do. Cách mạng Trung-quốc đã thắng lợi. Phong 
trào công nhân ở các nước đế quốc ngày càng lên cao. 


Riêng về nước Việt-nam ta; thì trong thời kỳ ấy: 
Đảng ta ra đời, đến nay nó đã 21 tuôồi. Nước ta đã độc 
lập, đến nay là năm thứ 7. Cuộc trường kỳ kháng chiến 
của ta đã tiến mạnh, đến nay là năm thứ năm. 


Nói tóm lại, nửa trước thế kỷ 20 này có nhiều việc rất 
quan trọng. song chúng ta có thê đoán rằng : với sự cố 
gắng của những người cách mạng, thì nửa thế kỷ 
sau này sẽ có những biến đổi lớn hơn, về vang 
hơn nữa. 


2. Đảng tara đời 


Sau chiến tranh thế giởi thứ nhất (1914 — 1918), đề 
bù đắp lại những sự thua thiệt nặng nề của chúng; thực 
dân Pháp đưa thêm nhiều tư bản sang nước ta đặng 
kinh doanh thêm và vơ vét thêm tài sản nước ta; bóc 
lột thêm sức lao động của nhân dân ta, Đồng thời 
cách mạng Nga thành công: cách mạng Trung-quốc sôi 
nồi. đã có ảnh hưởng rất sâu rộng. Do đó mà giai cấp 
công nhân Việt-nam trưởng thành, đã bắt đầu giác ngộ, 
bất đầu dấu tranh và cần có một đội tiên phong, một 
bộ tham mưu đẻ lãnh đạo. 
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Ngày 6-1-1930, Đẳng ta ra đờiU), 

Sau ngày Cách mạng Tháng Mười (Nua) thành công, 
Lê-nin lãnl# đạo việc xây đựng Quốc tế cộng sản. Từ 
đó, vô sản thế giới, cách mạng thế giởi thành một đại 
gia đình, mà Đảng ta là một trong những con út của 
đại gia đình ấy. 

Mác — Ăng.ghen — Lê-nin — Xta-lin là thầy dạy 
chung của cách mạng thế giới. 


Vì điều kiện địa lý, lịch sử, kinh tế, văn hóa v.v. 
mà cách mạng Trung-quốc ảnh hưởng rất lớn đến cách 
mạng Việt nam, Mà cách mạng Việt-nam phải học 
và đã học được nhiều kinh nghiệm của cách mạng 
Trung-quốc. 


Đó là điều mà những người cách mạng Việt-nam cần 
_ phải ghi nhở và biết ơn. 


Đẳng ta ra đời trong một hoàn cảnh rất khó khăn, 
vì chính sách khủng bố đả man của thực dân Pháp. 
Tuy vậy; vừa ra đời, Đẳng ta đã lãnh đạo ngay cuộc 
đấu tranh kịch liệt chống thực dàn Pháp. Cuộc đấu 
tranh đó cao đến tột bực trong những ngày Xô-viết 
Nghệ-an. 

Đó là lần đầu tiên nhân dân ta nắm chính quyền ở 
địa phương và bắt đầu thi hành những chính sách dân 
chủ, tuy mới làm được trong một phạm vi nhỏ hẹp. 


Xô-viết Nghệ-an bị thất bại, nhưng đã có ảnh hưởng 
lớn. Tinh thần anh dũng của nó luôn luôn nồng nàn 


(1) Đại hội đại biều toàn quốc lần thứ III của Đăng lao động 
Việtnam đã ra nghị quyết đính chỉnh ngày thành lập Đẳng 
cộng sản Đông-đdương là ngày 3-2-1930. (B.T). 
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trong tâm hồn quần chúng, và nó đã mở đường cho 
thắng lợi về sau. 

Từ 1951 đến 1945, phong trào cách mạng ở Việt-nam 
luôn  iuôn do Đăng ta lãnh đạo, khi lên, khi xuống, 
xuống rồi lại lên, 1ỗ năm ấy có thề chia làm 3 thời kỳ: 

1. Thời kỳ 1931 — 1935. 

2. Thời kỳ 1936 — 1939. 

3. Thời kỳ 1939 — 1945. 


3. Thời kỳ 1931— 1935 


Từ 1931 dến 1933, thực đân Pháp khủng bố tợn. Cán 
bộ và quản chún bị bắt và hy sinh rất nhiều. Các tö 
chức của Đang và của quần chúng tan rä hầu hết. Vì 
vậy mà phong trào cách mạng tạm sụt xuống. 

Nhờ lòng trung thành và sự tận tụy của những: döng 
chí còn lại, nhờ sự kiên quyết của Trung ương, nhờ 
sự giúp đỡ của các dáng bạn, từ 1933, phong trào cách 
mạng lại lên dần. 

Hồi đó, một mặt Đẳng ta lo củng cố lại những tỏ 
chức bí mật, một mặt lo phối hợp còng tác bí mặt với 
hoạt động còng khai, với việc tuyên truyền, cô dòng 
trên các báo chỉ và tronu các hội đồng thành phố, hỏi 
đồng quản hạt, v.v.. 

Năm 1935, Đăng họp Đại hội lần thứ nhất ở Ala cao, 
Đại hội đã nhận định tình hình trong nước và tỉnh 
hình thế giới, kiểm thảo lại công tác dã qua và ấn dịnh 
chương trình cho công tác sắp tới. 

Nhưng chỉnh sách Đại hội Ma-cao vạch ra Không sát 
với phong trào cách mạng thể giới và trong nước lúc 
bấy giờ (như định chia ruộng đất cho công nhân nòng 
nghiệp, chưa nhận rõ nhiệm vụ chống phát-xỈ! và nguy 
cơ chiến tranh phảt-xÍt, v.V.). 
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4. Thời kỳ 1936 — 1939 


Năm 1936, trong cuộc Hội nghị toàn quốc lần thử 
nhất của Đẳng, đồng chí Lê Hồng Phong và Hà Huy 
Tập sửa chữa những sai lầm ấy và định lại chính sách 
mới, dựa theo những nghị quyết của Đại hội Quốc tế 


cộng sản lần thứ 7 (lập Mặt trận dân chủ, Đẳng hoạt 
động nửa bí mật nửa công khai...). 


Hồi đó, Mặt trận bình dân ở Pháp cầm chính quyền, 

Đảng bèn mở cuộc vận động dân chủ và lập Mặt trận 
dân chủ Đông-dương. 
—. Phong trào "Mặt trận dân chủ lúc đó khá mạnh mẽ, 
rộng khắp ; nhân dân đấu tranh công khai. Đó là ưu 
điểm. Nhưng khuyết điềm là: Đảng lãnh đạo không 
thật sát, cho nên nhiều nơi cản bộ phạm phải bệnh hẹp 
hòi, bệnh công khai, say sưa vì thắn; lợi bộ phận mà 
xao lãng việc củng cố tồ chức bí mật của Đảng. Đảng 
không giải thích rổ lập trường của mình về vấn đề độc 
lập dân tộc. Một số đồng chí hợp tác vô nguyên tắc 
với bọn Tờ-rốt-kit. Đến khi Mặt trận bình dân bên 
Pháp thất bại, chiến tranh thế giới lần thứ hai bắt đầu, 
thì phong trào mặt trận dân chủ ở nước ta cũng bị 
thực dân đàn áp, và Đẳng cũng bối rối một hồi. 

Song phong trào đỏ cũng đề lại cho Đảng ta và Mặt 
trận đân tộc nưày nay những kinh nghiệm quý báu. Nó 
dạy cho chúng ta rằng : việc gì đúng với nguyện vọng 
nhân dân thì được quần chúng nhân dân ủng hộ và 
hăng hái đấu tranh và như vậy mới thật là một phong 


trào quần chúng. Nó cũng dạy chúng ta rằng : phải hết 
sức tránh những bệnh chủ quan, hẹp hòi v.v.. 


5. Thời ky 1939 — 1945 


Những việc biến đỏi to lớn trong nước và trên thế 
giới trong thời kỳ này chỉ cách đây mười năm. Nhiều 
người biết, nhiều người còn nhớ. Ở đây tòi chỉ nhắc 
qua mấy việc chính. 
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TRÊN THẾ GIỚI 


“Năm 1939, cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai 
bùng nồ. 

Đầu tiên, nó là một cuộc chiến tranh đế quốc : bọn đế 
quốc phát-xit Đức — Ý — Nhật đánh nhau với bọn đế 
quốc Ảnh — Pháp — Mỹ. 

Đến tháng 6 - 1941, phát-xít Đức tấn công thành trì 
cách mạng thế giới là Liên-xô, Liên-xô bất đắc dĩ phải 
đánh lại, và liên minh với Anh_— Mỹ đề chống phe 
phát-xít. Từ đó; cuộc chiến tranh trở nên chiến tranh 
giữa phe dân chủ và phe phát-xít. 

Nhờ lực lượng to lớn của Hồng quân và nhân dân 
Liên-xô, cùng chiến lược rất đúng của đồng chí Xta-lin, 
tháng 5-1945, Đức thất bại, tháng 8-1945, Nhật đầu hàng. 
Phe dân chủ hoàn toàn thắng lợi. 


Trong thắng lợi đó, Liên-xô thắng to nhất, về quân 
sự cũng như về chính trị và tỉnh thần. 


Nhờ Liên-xô thắng lợi mà các nước Đông Âu — trước 
đây là căn cứ của Đức phát-xÍt hoặc là một bộ phận 
của Dức phát-xít — đã trở nên những nước dân chủ mới. 

Nhờ Liên-xỏ thắng lợi mà những nước nửa thuộc 
địa —như Trunz-quốc và những nước thuộc địa như 
Triều-tiên, Việt-nam, đã đánh đuôi hoặc đang đánh 
đuôi để quốc xâm lăng, giành lại tự do, độc lập. 

Nhờ Liên-xô thắng lợi mà phong trào giải phóng dân 
tộc ở các thuộc địa khác đang lên cao. 
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Mỹ thì thẳng lợi về tiền tài, trong khi các nước đang 
dốc hết lực lượng vào chiến tranh và bị chiến tranh 
tàn phá, thì Mỹ được địp phát tài toÙ'). 

Sau chiến tranh, phát-xíit Đức — Ý -—- Nhật bị tiêu 
diệt. Các đế quốc Anh — Pháp bị sa sút. Liên- xô khôi 
phục và phát triền công việc xây dựng chủ nghĩa xã 
hội rất mau chóng. Còn Mỹ, theo vết chân Đức. =. 
Nhật, trở nên trùm đế quốc phát-xít hiện nay. 


Ở NƯỚC TA 


Sau khi chiến tranh thế giới thứ hai nồ ra, Trung 
ương họp hội nghị tháng 11-1939, quyết định chính 
sách của Đảng là: lập Mặt trận thống nhất chống thực 
dân Pháp và chống-chiến tranh đế quốc, chuần bị khởi 
nghĩa. Không đề ra khầu hiệu «tịch thu ruộng đất của 
địa chủ chia cho dân cày » đề kéo tầng lớp địa chủ vào 
Mặt trận dân tộc. 

Pháp đầu hàng phát-xit Đức, thì Nhật đến lấn Pháp 
ở Đông-đương và dùng thực dân Pháp làm tay sai đề 
đàn áp cách mạng nước ta, 

Trong thời kỳ đó, dân ta có 3 cuộc khởi nghĩa: Bắc- 
sơn, Nam-kỳ, Đôö-lương. 


(1) Liên-xô bị thiệt hại : 

— 1.710 thành phố, — 70.000 làng mạc, — 31.850 nhà máy, 
— 10.876 nông trường, — 40.000 nhà thương, nhà nghỉ, — 84.000 
trường học, — 65.000 cây số đường xe lửa, v.v.. Tỉnh ra tiền, 
thì số tồn thất ấy là 128.000 triệu đô-la. Mỹ thì năm 1938 chỉ 
có 64.000 triệu đô-la khoản thu nhập của toàn quốc. 

Năm 1941 đến 96.000 triệu đỏ-la 

~ 1942 — 122.000 triệu — 

~= 1913 — 119.000 triệu — 

— 1944 — 160.000 triệu — 

chỉ trong ! năm chiến tranh, thu nhập của Mỹ tăng đến 
2 lần rưỡi. 
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Tháng 5-1941, Trung ương họp hội nghị lần thử 8, 
Vấn đề chính là nhận định cuộc cách mạng trước mắt 
của Việtnam là một cuộc cách mạng giải phóng đân 
tộc ; lập Mặt trận Việt-minh. Khầu hiệu chính là: đoàn ' 
kết toàn dân, chống Nhật, chống Pháp, giành lại độc 
lập; hoãn cách mạng ruộng đất, 

Cái tên Việt-nam độc lập đồng minh rất rõ rệt, thiết 
thực và hợp với nguyện vọng toàn dân. Thêm vào đó, 
chương trình giản đơn, thiết thực mà đầy đủ của Mặt 
trận gồm có 10 điềm như bài ca tuyên truyền đã kề: 


« Có mười chính sách bàu ra, 
Một là ích quốc, hai là lợi dân ». 


Mười điềm ấy gồm những điềm chung cho toàn thề 
dân tộc và những điềm đấu tranh cho quyền lợi của 
công nhân; nông dàn và cho mọi tầng lớp nhân dân. 


Vì thế mà Việt-minh được nhân dân nhiệt liệt hoan 
nghênh và cũng do cán bộ rất cố gắng đi sát với dân, 
cho nên Việt-minh phát trền rất mau và rất mạnh. Vì ' 
Mặt trận phát triền mạnh, mà Đảng phát triền cũng khá. 
Đảng lại giúp những anh em trí thức tiến bộ thành lập 
Đảng dân chủ Việt-nam đề thu hút những thanh niên 
trí thức và công chức Việt-nam, và làm mau tan rä hàng 
ngũ bọn Đại-Việt thân Nhật. 

Ở ngoài thì Liên-xô và Đồng-minh liên tiếp thẳng 
trận. Trong nước thì Nhật và Pháp xung đột nhau. Dưởi 
sự lãnh đạo của Đảng, Mặt trận Việt-minh đã khá 
mạnh. Nhân tình hình ấy, tháng 3-1945, Thường vụ 
Trung ương họp cuộc hội nghị mở rộng. Nghị quyết 
chính là: Đầy mạnh phong trào chống Nhật và chuẩần 
bị tông khởi nghĩa, Lúc đó, chính quyền của thực dân 
Pháp đã bị phát-xít Nhật cướp giật. 

Tháng 5-1945, Đức đầu hàng. Tháng 8, Nhật đầu hàng, 
Liên-xô và Đồng-minh hoàn toàn thắng lợi. 
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Đầu tháng 8, Đăng họp Hội nghị toàn quốc lần thứ 
hai ở Tân-trào đẻ quyết định chương trình hành động 
và tham gia Quốc dân đại hội do Việt-minh triệu tập, 
đại hội này cũng họp ở Tân-trào trong tháng đó. 

Quốc dân đại hội thông qua chương trình của Việt- 
minh, thông qua lệnh tồng khởi nghĩa và bầu ra Ủy 
ban dân tộc giải phóng trung ương, ban này về sau trở 
nên Chính phủ lâm thời của nước ta. 


Vì chính sách của Đảng đúng, và thi hành chính sách 
ấy kịp thời và linh động, cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng 
Tám đã thành đông: 


6. Từ Cách mạng Tháng Tám đến nay. 


Do sự lãnh đạo sáng suốt và kiên quyết của Đảng, do 
sức đoàn kết và hăng hải của toàn dân trong và ngoài 
Mặt trận Việt-minh, cuộc Cách mạng Tháng Tám đã 
thắng lợi. 

Các đồng chí, 

Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt. 
nam ta cỏ thê tự hào, mà giai cấp lao động và những 
đân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thê tự hào rằng: 
lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của 
các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một đảng mới 
15 tuồi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm 
chỉnh quyền toàn quốc. 

Về phần chúng ta, chúng ta phải nhớ rằng được như 
thế là nhờ sự thắng lợi vĩ đại của Hồng quân Liên-xô 
đã đánh bại phát-xít Nhật, nhờ sự thân ái nâng đỡ của 
tỉnh thần quốc tế, nhờ sự đoàn kết chặt chẽ của toàn 
dân, nhờ sự đũng cảm hy sinh của các tiên liệt cách 
- mạng. 

Các đồng chí ta như đồng chí Trần Phú, đồng chỉ 
Ngô Gia Tự, đồng chí Lê Hồng Phong, đồng chỉ Nguyễn 
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Thị Minh Khai, đồng chí Hà Huy Tập, đồng chỉ Nguyễn 
Văn Cừ, đồng chí Hoàng Văn Thụ và trăm nghìn đồng 
chí khác đã đặt lợi ích của Đảng, của cách mạng, của 
giai cấp, của dân tộc lên trên hết, lên trước hết. Các 
đồng chí đó đã tin trởng sâu sắc, chắc chắn vào lực 
lượng vĩ đại và tương lai về vang của giai cấp và của 
dân tộc. Các đồng chỉ ấy đã vui vẻ hy sinh hết thảy, 
hy sinh cả tính mệnh mình cho Đẳng, cho giai cấp, 
cho dân tộc. Các đồng chí ấy đã đem xương máu mình 
vun tưới cho cây cách mạng, cho nên cây cách mạng 
đã khai hoa, kết quả tốt đẹp như ngày nay. 

Tất cả chúng ta phải noi theo các gương anh dũng, 
gương chí công vô tư ấy, mới xứng đáng là người cách 
mạng. 

Cách mạng Tháng Tám đã lật đồ nền quân chủ mấy 
mươi thế kỷ, đã đánh tan xiềng xích thực dân gần 100 
năm, đã đưa chính quyền lại cho nhân đân, đã xây nền 
tảng cho nước Việt-nam dân chủ cộng hòa, độc lập, tự 
do, hạnh phúc. 

Đó là một cuộc thay đổi cực kỳ to lớn trong lịch sử 
của nước ta. 

Cách mạng Tháng Tám thắng lợi đã làm cho chủng 
ta trở nên một bộ phận trong đại gia đình dân chủ 
thế giới. 

Cách mạng Tháng Tám có ảnh hưởng trực tiếp và 
rất to đến hai dân tộc bạn là Miên và Lào. Cách mạng 
Tháng Tám thành công, nhân dân hai nước Miên, Lào 
cùng nồi lên chống đế quốc và đòi độc lập. 

Ngày 2-9-1945, Chính phủ Việt-nam dân chủ cộng hòa 
thành lập, đã tuyên bố trước thế giới quyền độc lập 
của Việt-nam, và thực hiện những quyền tự do dân 
chủ ở trong nước. Ở đây, nên nêu ngay một điềm là: 
khi tô chức Chính phủ lâm thời, có những đồng chỉ 
trong Ủy ban trunø ương do Quốc dân đại hội bầu ra, 
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đáng lẽ tham dự Chính phủ, song các đồng chi ấy đã 
tự động xin lui, đề nhường chỗ cho những nhân sĩ yêu 
nước nhưng còn ở ngoài Việt-minh. Đó là một cử chỉ 
vô tư, tốt đẹp, không ham chuộng địa vị, đặt lợi ích 
của dân tộc, của đoàn kết toàn dân lên trên lợi ích cá 
nhân. Đó là một cử chỉ đáng ườn đáng kinh mà chúng 
ta phải học. 


7. Nhưng khó khăn của Đảng và Chinh phủ. 


Chinh quyền nhân dân ra đời thì liền gặp những việc 
hết sức khó khăn. 

Chính sách của Nhật và Pháp vơ vét nhân dân ta tận 
xương, tận tủy, chỉ trong vòng hơn nửa năm (cuối năm 
1944 đầu năm 1945), hơn hai triệu đồng bào miền Bắc 
đã chết đói. 

Nước ta độc lập chưa đầy một tháng, thì phía Nam 
quân đội đế quốc Ảnh kéo đến. Chúng mượn tiếng là ? 
lột vũ trang của quân Nhật, nhưng sự thật chúng là đội 
viễn chỉnh giúp thực dân Pháp mưu cướp lại nước ta. 

Phía Bắc thì quân đội Quốc dân đảng Trupg-hoa kéo 
sang. Chúng cũng mượn tiếng là lột vũ trang quân Nhật; 
nhưng kỳ thật chúng có ba mục đích hung ác: 

— tiêu diệt Đảng ta, 

— phá tan Việt-minh, 

— giúp bọn phản động Việt-nam đánh đồ chỉnh quyền 
nhân dân, đề lập một chính phủ phản động làm tay sai 
cho chúng. 

Đứng trước tình hình gay go và cấp bách ấy, Đẳng 
phải dùng mọi cách đề sống còn, hoạt động và phát 
- triền, đề lãnh đạo kín đáo và có hiệu quả hơn, và đề 
có thời giờ củng cố dần dần lực lượng của chỉnh quyền 
nhân dân, củng cố Mặt trận dàn tộc thống nhất, 
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Lúc đó, Đản không thề đo dự. Do dự là hỏng hết. 
Đảng phải quyết đoản mau chóng, phải dùng những 
phương pháp — dù là những phương pháp đau đớn — 
đề cửu vãn tình thế. 

Hồi đó, một việc đã làm cho nhiều người thắc mắc 
nhất là việc Đảng tuyên bố tự giải tán, sự thật là Đáng 
rút vào bí mật... 

Và dù là bí mật, Đẳng vẫn lãnh đạo chính quyền và 
nhân dân. 

Chúng ta nhậa rằng việc Đảng tuyên bố giải tán (sự 
thật là vào bí mật) là đúng. 

Mặc dầu nhiều khó khăn to lớn, Đảng và Chinh phủ 
đã lãnh đạo nhân dân đưa nước ta qua những thác 
ghềnh nguy hiềm và đã thực hiện nhiều điềm của 
chương trình Mặt trận Việt-minh : 

— Tô chức tông tuyên cử, bầu ra Quốc hội và lập 
hiến pháp ; 

— Xây dựng và củng cố chỉnh quyền nhân dân; 

— Tiêu diệt bọn phản động Việt-nam; 

— Xây dựng và củng cố quản đội nhân dàn, vũ trang 
nhàn dàn; 

— Đặt luật lao động ; 

— Giảm tô, giảm tức; 

— Xây dựng văn hóa nhân dân; 

— Mở rộng và củng cố Mặt trận dân tộc thống nhất 
(lập Liên — Việ). 

Ở đây cũng cần nhắc lại Hiệp định 6-3-1946 và Tạm 
ước 14-9-1946 vì việc này cũng làm cho nhiều người 
thắc mắc và cho đó là chính sách quá hữu. Nhưng các 
đồng chỉ và đồng bào Nam-bộ thì lại cho là đúng. Mà 
đúng thật. Vì đồng bào và đồng chỉ ở Nam-bộ đã khéo 
lợi dụng dịp đó đề xây dựng và phải triển lực lượng 
của mình, 
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Lê-nin nói rằng: Nếu cỏ lợi cho cách mạnøg, thì dù 
phải thỏa hiệp với bọn kẻ cướp, chúng ta cũng thỏa 
hiệp. 

Chúng ta cần hòa bình đề xây dựng nước nhà, cho 
nên chúng ta đã ép lòng mà nhân nhượng đề giữ hòa 
bình. Dù thực dân Pháp đã bội ước, đã gây chiến tranh, 
nhưng gần một năm tạm hòa bình đã cho chúng ta thời 
giờ đề xây dựng lực lượng căn bản. 

Khi Pháp đã cố ý gây chiến tranh, chúng ta không 
thề nhịn được nữa, thì cuộc kháng chiến toàn 1006 
bắt đầu. 


8. Cuộc trường kỳ kháng chiến. 


Địch âm mưu đánh chớp nhoáng. Chúng muốn đánh 
mau, thắng mau, giải quyết mau, thì Đảng và Chính 
phủ ta nêu lên khầu hiệu : trường kỳ kháng chiến. 

Địch âm mưu chia rẽ, thì ta nêu lên khẩu hiệu : đoàn 
kết toàn dân. 

Thế là ngay từ lúc đầu, chiến lược ta đã thắng chiến 
lược địch. 

Kháng chiến trường kỳ, thì quân đội phải đủ súng 
đạn, quân và dân phải đủ ăn, đủ mặc. Nước ta nghèo, 
kỹ thuật ta kém, những thành phố có chút công nghệ 
đều bị giặc chiếm. Chúng ta phải dùng tỉnh thần hăng 
hái của toàn dân đề tìm cách giải quyết sự thiếu kém 
vật chất. Đảng và Chinh phủ bèn nêu ra khẩu hiệu thi 
đua ái quốc. Thi đua mọi mặt, nhưng nhằm ba điềm 
chính: diệt giặc đói, diệt giặc đốt, diệt giặc ngoại xâm. 

Về thi đua, công nhân ta đã thi đua chế tạo vũ khí 
cho bộ đội. Bộ đội ta đã hăng hái luyện quân lập công 
và đã có kết quả tốt. Những cuộc thắng trận vừa qua 
đã chứng tỏ điều đó. Nhân dân ta hăng hái thí đua và 
đã có kết quả khả: kinh tế nước ta lạc hậu, ta kháng 
chiến đã 4, 5 năm trường, nhưng vẫn chịu đựng được, 
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không đến nỗi quả đói rách; đó là một chứng cờ. Đại 
đa số đồng bào thoát nạn mù chữ; đó là một kết quả 
về vang mà thế giới đều khen ngợi. Tôi đề nghị Đại 
hội ta gửi lời thân ái cảm ơn và khen ngợi bộ đội vả 
đồng bào ta.. 

Nhưng việc tồ chức, theo đổi, trao đồi và tông kết 
kinh nghiệm thì còn kém. Đó là khuyết điềm của chúng 
ta. Từ nay, chúng ta phải cố gắng sửa chữa những 
khuyết điềm ấy, thì thi dua chắc sẽ có kết quả nhiều 
hơn, tốt đẹp hơn nữa. 

Quân sự là việc chủ chốt trong kháng chiến. Lúc bắt 
đầu kháng chiến, quân đội ta là một quân đội thơ ấu. 
Tỉnh thần dũng cảm có thừa, nhưng thiếu vũ khi, 
thiếu kinh nghiệm, thiếu cán bộ, thiếu mọi mặt, 

Quân đội địch là một quân đội nòi tiếng trong thế 
giới. Chúng có hải quân, lục quân, không quân. Chúng 
lại có đế quốc Anh — Mỹ giúp, nhất là Mỹ. 

Lực lượng ta và địch so le nhiều như thể, cho nên 
lúc đó có người cho rằng: cuộc kháng chiến của ta là 
«chảu chấu đấu voi ›. 

Chỉ nhìn về vật chất, chỉ nhìn về hiện trạng, chỉ lấy 
con mắt hẹp hòi mà xem, thì như thế thật. Vì đề chống 
máy bay và đại bác của dịch, lúc đó ta phải dùng gậy 
tầm vông. Nhưng Đảng ta theo chủ nghĩa Mác — Lê- 
nin, chúng ta không những nhìn vào hiện tại, mà lại 
nhìn vào tương lai, chúng ta tin chắc vào tỉnh thần và 
lực lượng của quần chúng, của dân tộc. Cho nên chúng 
ta quả quyết trả lời những người lừng chừng và bỉ 
quan kia rằng : 

Nay tuụ châu chấu đẫu 0oi, 
Nhưng maL 0oi sẽ ÐtL lỏi ruột ra. 


Sự thật đã chứng tổ rằng «voi » thực dân đã bắt đầu 
lòi ruột, mà bộ đội ta đã trưởng thành như con hồ oai 
hùng. 
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Dù lúc đầu sức địch mạnh như vậy, sức ta yếu như 
vậy, mà ta vẫn gan góc kháng chiến, vẫn tranh được 
nhiều thẳng lợi, và tin chắc ta sẽ tranh đưực thắng lợi 
cuối cùng. Đó là vì ta có chính nghĩa, vì quân ta dũng 
cảm, dân ta đoàn kết và quật cường, vì ta được nhân 
dân Pháp và phe dân chủ thế giới ủng hộ. Mà cũng 
chính yì chiến lược ta đúng. | 

Đảng và Chính phủ ta đã nhận định cuộc kháng chiến 
có ba giai đoạn: 

— Giai đoạn thứ nhất, thì ta cốt giữ vững và phát 
triền chủ lực. Giai đoạn này từ 23-9-1945 đến hết chiến 
dịch Việt-bắc, thu đông 1947, | 

— Giai đoạn thử hai, thì ta tích cực cầm cự và chuần 
bị tồng phản công. Giai đoạn này từ sau chiến dịch 
Việt-bắc 1947 đến nay. 

— Giai đoạn thứ ba, là tổng phản công. 

Về điềm này, vì không hiều rõ chính sách của Đẳng 
và Chính phủ, cho nên một số đồng chỉ có quan niệm 
sai lầm, Có người cho rằng khầu hiệu chuần bị tồng 
phản công nêu ra sớm quá. Có người lại muốn biết 
ngày nào, giờ nào tông phản công. Có người thì tưởng 
rằng năm 1950 nhất định tồng phần công, v.v 

Những quan niệm sai lầm ấy rất có hại cho công tác. 

Trước hết, chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng: kháng 
chiến là trường kỳ và gian khò, _nhưng nhất định 
thắng lợi. _ 

Kháng chiến phải trường kỳ, vì đất ta hẹp, dân ta Ít; 
nước ta nghèo, ta phải chuần bị lâu đài và phải cỏ sự 
chuần bị về toàn diện của toàn dân. Chúng ta cũng 
phải luôn luôn nhở rằng: giặc Pháp, so với ta, là một 
kẻ địch khá mạnh, chúng lại có Mỹ và Anh giúp. 

Giặc Pháp là «vỏ quít dày », ta phải có thời gian đề 
mà mài «mỏng tay nhọn», rồi mới xé toan¿ xác 
chúng ra, 
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Chúng ta lại phải hiều rằng giai đoạn này có dính líu 
với giai đoạn khác, nó kế tiếp giai đoạn trước và nó 
gây những mầm mống cho giai đoạn sau. 

Có nhiều sự biến đôi mới sinh ra từ một giai đoạn 
này đến một giai đoạn khác. Trong một giai đoạn cũng 
có những sự biến đồi của nó. 

Có thề xét tình hình chung mà định ra từng giai đoạn 
lớn, nhưng không thể tách hẳn từng giai đoạn một cách 
dứt khoát như người ta cắt cái bánh. Một giai đoạn 
dài hay ngắn phải tùy theo tình hình trong nước và thế 
giới; tùy theo sự biến đổi lực lượng địch và lực 
lượng ta. | 

Chúng ta phải hiều rằng: trường kỳ kháng chiến có 
liên hệ mật thiết đến việc chuần bị tồng phẫn công: 
Kháng chiến trường kỳ nên chuần bị tồng phẳẩn công 
cũng phải trường kỳ. Một mặt tùy theo sự biến đồi của 
lực lượng địch và lực lượng ta một mặt cũng tùy theo 
sự biến đồi của tình hình quốc tế, mà tồng phản công 
có thể đến mau hay chậm. 

Vô luận thế nào, chuần bị càng cần thận, càng đầy 
đủ, thì tổng phản công càng chắc chắn, càng thuận lợi, 

Khẩu hiệu : chuẩn bị đề chuyền mạnh sang tồng phản 
công đề ra đầu năm 1950. 

Trong một năm đó, chúng ta có chuẩn bị hay không? 

Chúng ta có chuẩn bị. Chính phủ đã ra lệnh tồng 
động viên, đã cô động thỉ đua ái quốc. Quân đội và 
nhân dân đang ra sức chuẩn bị và đã có kết quả tốt, 
như mọi người biết. 

Trong năm 1950, ta có chuyền hay không ? 

Có. Ta có chuyển và ta đang chuyền. Cuộc thẳng lợi 
to về ngoại giao đầu năm và cuộc thắng lợi to về quân 
sự cuối năm 1950, là chứng cớ rõ rệt. 

Đã tông phản công chưa ? 
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Chúng ta vẫn đang chuẩn bị chuyển mạnh sang tồng 
phản công, chử chưa phải đã thực hiện Lồng phẳn công. 
Phải hiểu rõ chữ «chuần bị chuyền mạnh sang.... ». 

Khi nào chuẩn bị thật đầy dủ thi sẽ tồng phản công. 
Chuẩn bị càng đầy đủ, thật đầy đủ, thì thời giờ tồng 
phản công càng mau chóng, tồng phẩn công càng 
thuận lợi. 

Chúng ta không nên hấp tấp, vội vàng, không nên 
nóng nảy, sốt ruột. 

Quân đội, nhân dân, cán bộ, tất cả mọi người, tất cả 
mọi ngành đều phải ra sức thi đua chuần bị cho đầy 
đủ. Bao giờ chuần bị đầy đủ thì chúng ta sẽ tồng phản 
công và lúc đó tổng phản công nhất định sẽ thẳng lợi. 


9. Sửa chưa những khuyết điềm sai làm. 


Đẳng ta thành tích khá nhiều, nhưng khuyết điềm 
cũng không ít. Chúnz ta cần phải thật thà tự phê bình 
đề sửa chữa. Phải cố sửa chữa đề tiến bộ. 

Trước khi nêu những khuyết điềm, chúng ta phải 
nhận rằng Đảng ta có những cán bộ — nhất là cán bộ 
trong vung bị tạm chiếm — rất dũng cảm, tận tụy, bất 
kỳ gian nan, nguy hiềm thế nào, vẫn cứ đi sát với dân, 
vẫn cứ bám lấy công việc, không nhút nhát, không than 
phiền, hy sinh cả tính mệnh cũng không tiếc. 

Đó là những chiến sĩ kiều mẫu của dân tộc, những 
người con xứng đáng của Đảng. 

Điềm lại từ ngày thành lập đến nay, nói chung chính 
sách của Đảng ta đúng. Không đúng sao lập được 
những thành tích lớn lao như ngày nay? Nhưng có 
mấy khuyết điềm và nhược điềm lớn dưới đây : 

Vì việc học tập chủ nghĩa còn kém, cho nên tư tưởng 
của nhiều cán bộ và đẳng viên chưa thuần thục, trình 
độ lý luận còn non nớit. Do đó, trong khi thí hành 
chính sách của Đẳng và của Chính phủ, đã xảy ra những 
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khuynh hưởng sai lầm hoặc «tả» hoặc hữu (như 
trong chính sách ruộng đất, Mặt trận dân tộc thiều số, 
tôn giáo, chính quyền v.v.). 

Công tác tô chức cũnz còn kém, cho nên nhiều khi 
không đảm bảo được việc thi hành đúng chính sách của 
Đảng và của Chính phủ, 

Vì vậy, học tập chủ nghĩa, dùi mài tư tưởng, nàng 
cao lý luận, chỉnh đốn tô chức là những việc cần kíp 
của Đảng. 

Ngoài ra, ở các cơ quan lãnh đạo các cấp, về lẽ lối 
làm việc, về chủ trương và cách lãnh đạo còn có những 
khuyết điểm khá phô. thông và nghiêm trọng. Ấy là 
những bệnh chủ quan, quan liêu, mệnh lệnh, hẹp hòi 
và bệnh công thần. 

- Bệnh chủ quan tỏ ra ở tư tưởng cho rằng trường kỳ 
kháng chiến có thê trở thành đoắn kỳ kháng chiến, 

Bệnh quan liêu tỏ ra ở chỗ thích giấy tờ, xa quần 
chúng, không điều tra nghiên cứu, không kiêm tra theo 
rõi việc thi hành, không học tập kinh nghiệm của quần 
chúng. 

Bệnh mệnh lệnh tổ ra ở chỗ hay dựa vào chính quyền 
mà bắt dân làm, ít tuyên truyền giải thích cho dân tự 
giác, tự động. 

Bệnh hẹp hỏi tỗ ra ở chỗ đối với người ngoài Đẳng 
nhiều khi quá khắt khe, hoặc phớt người ta đi, không 
chịu bàn bạc hỏi han ý kiến. 

Còn bệnh công thần thì tỏ ra như thế này: 

— Cậy mình có một Ít thành tích, thì tự kiêu tự đại, 
cho mình là cứu tỉnh» của dân, cecông thần» của 
Đăng. Rồi đòi địa vị, đòi danh vọng. Việc to không làm 
được, việc nhỏ không muốn làm. Bệnh công thần rất 
có hại cho doàn kết ở trong Đẳng cũng như ở 
ngoài Đảng. 
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— Cậy thế mình là người của Đảng, phớt cả ký luật 
và cả cấp trên trong các đoàn thề nhân dân hoặc cơ 
quan Chính phủ, ^ 

Những đồng chi mắc bệnh ấy không hiều rằng : mỗi 
đẳng viên cần phải làm kiều mẫu phục tùng kỷ luật, 
chẳng những kỷ luật của Đảng, mà cả kỷ luật của các 
đoàn thề nhân dân và của cơ quan chính quyền cách 
mạng. | 

Trong Đảng có những bệnh ấy và bệnh khác, Trung 
ương cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Vì Trung 
ương chưa chủ trọng việc kiềm tra. Sự huấn luyện về 
chủ nghĩa tuy có, nhưng chưa được khắp, chưa được 
đủ. Dân chủ trong Đẳng chưa được thực hiện rộng rãi. 
Phê bình và tự phê bình chưa thành nền nếp thường 
xuyên. 

Tuy nhiên, những việc đó dang được chấn chỉnh 
phần nào. Những cuộc kiềm thảo và phong trào phê 
bình và tự phê bình gần đây đã mang lại kết quả tốt, 
mặc dầu còn có chỗ lệch lạc. 

Đồng chí Xta-lin có nói: Đảng cách mạng cần phê 
bình và tr phê bình cũng như người ta cần không khi. 
Và kiềm tra chặt chế thì có thề tránh được nhiều 
khuyết đ'ềm nặng nề. 

Từ nay, Đẳng phải tìm cách giáo dục chủ nghĩa cho 
phồ biến, đề nâng cao tư tưởng chính trị của đẳng viên, 
Phải phát triền lối làm việc tập thề. Phải củng cố mối 
liên hệ giữa Đảng và quần chúng. Phải đề cao tỉnh 
thần kỷ luật, tỉnh thần nguyê¬ tắc, tỉnh thần Đẳng của 
mỗi đảng viên. Phải mở rộng phong trào phê bình và 
tự phê bình ở trong Đẳng, ở các cơ quan, các đoàn thê, 
trên các báo chí cho đến nhân dàn, Phê bình và tự 
phê bình phải thường xuyên, thiết thực, dân chủ, từ 
trên xuống và từ dưởi lên. Sau hết là Đẳng phải có 
sự kiêm tra chặt chẽ. 
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Làm được như thê thì khuyết điềm sẽ bớt, và tiến 
bộ sẽ mau. . 


10. Tình hình mới và nhiệm vụ mới. 


Á — TÌNH HÌNH MỚI 


Mỗi người đều biết rằng ngày nay thế giới chia làm 
hai phe rõ rệt: 

— Phe dân chủ do Liên-xô lãnh đạo, gồm nước xã 
hội chủ nghĩa, các nước dân chủ mới ở châu Âu và ở 
châu Á.Nó gồm cả các dân tộc bị áp bức đang đấu 
tranh chống chủ nghĩa đế quốc xâm lược, và các đoàn 
thê dân chủ cùng những nhân sỉ dân chủ ở các nước 
tư bản. 

Phe dân chủ là một lực lượng rất mạnh và ngày càng 
mạnh thêm. Vài điềm dưới đây đủ chứng tỏ điều đỏ: 

Thử xem địa đồ thế giới: nước Liên-xô xã hội chủ 
nghĩa và các nước dân chủ mới từ Đông Âu sang Đông 
Á liền thành một khối rộng lớn, gồm 800 triệu nhân 
dân; trong khối ấy, các dân tộc đoàn kết, cùng chung 
một mục đích, không có chút gì mâu thuẫn. Nó đại biểu 
cho sự tiến bộ, cho tương lai tươi sáng của loài người. 
Đỏ là một lực lượng vô cùng mạnh mẽ. 

Trong Đại hội lần thứ hai của Mặt trận hòa bình họp 
ở thủ đò nước Ba-lan hồi tháng 11-1950, các đại biều 
của 500 triệu chiến sĩ hòa bình ở 81 nước đã thề kiên 
quyết giữ gìn hòa bình thế giới và chống đế quốc chiến 
tranh. Đó là mặt trận thống nhất của thế giới hòa bình 
và đân chủ, Đó là một lực lượng rất mạnh và ngày 
cảng thêm mạnh, 

— Phe phản dân chủ do Mỹ cầm đầu. Ngay lúc chiến 
tranh thế giới lần thử hai vừa kết thúc, Mỹ đã trở nên 
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trùm để quốc, trùm phản động thể giới. Anh với Pháp 
là tay phải tay trái của Mỹ, các chính phủ phản động ở 
phương”Đông và phương Tây là lâu la của Mỹ, bọn 
Ti-tô là chó săn của Mỹ. 

Với tham vọng làm chúa thế giới, Mỹ một tay thì cầm 
đồng đô-la đề lợi dụng thiên hạ, một tay thì cầm bom 
nguyên tử đề uy hiếp thế giới. Nào chínhsách Tờ-ru-manU), 
nào kế hoạch Mác-san2), nào hiệp ước Đại-tây dương); 


(1) Chính sách, của Tờ-ru-man, tông thống Mỹ, là chính sách 
làm cho Mỹ nắm quyền bá chủ thế giới, điềm 4® của chương 
trình Tờ-ru-man bề ngoài nói là đề “giúp đỡ các nước chậm 
tiến ® nhưng thực chất bên trong là nhằm xâm nhập về kinh 
tế và chính trị vào các nước đó, biến các nước đó thành thuộc 
địa của Mỹ. Chính sách Tờ-ru-man đã được Quốc hội Mỹ 
thông qua ngày 3-6-1950. 

(2) Kế hoạch Mác-san, kế hoạch xâm lược kinh tế do D.Mác- 
san, quốc vụ khanh Mỹ, đề ra ngày 5-6-1947, dưới hình thức 
viện trợ kinh tế cho các nước châu Âu sau chiến tranh thế 
giới lần thứ 2. Các nước Tây Âu đã tiếp nhận kế hoạch 
Mác-san ° với điều kiện phải trao cho Mỹ những đặc quyền 
về kinh tế theo yêu cầu của Mỹ, phải cát đứt buôn bán với 
Liên-xô và các nước dân chủ nhân dân. Thực tế Mỹ đã dùng 
kế hoạch đó đề xâm nhập về kinh tế và can thiệp vào nội tri 
của các nước Tây Âu và biến các nước này thành chư hầu 
của Mỹ, 

(3) Hiệp ước Đại-tây-dương còn gọi là Hiệp ước Bác-đại- 
tây-dương (O.T.A. N) ký ngày 4 tháng 4-1949 ở Hoa-thịnh-đõn, 
gồm các nước Mỹ, Bỉ, Ca-na-đa, Đan-mạch, Pháp, ảnh, [-xlăng, 
Ý, Lúc-xăm-bua, Na-uy, Hà-lan, Bồ-đào-nha. 

Đến năm 1952, thêm 2 nước Hy-lạp và Thỏ tham gia. Hiệp 
ước Đại-Iây-dương là liên minh quản sự do Mỹ cầm đầu; bèn 
ngoài nới là đề phòng thủ các nước tham gia hiệp tước, kỳ 
thực là nhằm chạy đua vũ trang, âm mưu gây chiến tranh 
thế giới mới, bao vây và tấn công Liên^xÔ và các nước xã 

hội chủ nghĩa. 


(Hồ Chi Minh tuyền tập). 
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nào chương trình Đông — Nam Á. Tất cả những thủ 
đoạn ấy của Mỹ đều nhằm vào mục dích chuâần bị 
chiến tranh thế giới lần thứ ba. 

Nhưng tham vọng của Mỹ gặp phải một sức ngắn 
trở to lớn: sức ấy tức là lực lượng vĩ đại của Liên-xô, 
phong trào dàn chủ, hòa bình và phong trào dân tóc 
giải phóng đang sôi nồi khắp thế giới. 

Chỉnh sách Mỹ hiện nay là: Ở châu Á thì giúp bọn 
phản động như Tưởng Giới Thạch, Lý Thừa Văn, Bảo 
Đại,v.v.; giúp đế quốc Anh chống kháng chiến của Mã- 
lai, giúp thực dàn Pháp chống kháng chiến của Việt- 
nam, Mỹ thì tự ra tay chiến tranh xâm lược ở Triều- 
tiên và chiếm Đài-loan đề hòng phá cách mạng Trung- 
quốc. 

Ở châu Âu thì Alÿ do kế hoạch Xác-san và Hiệp ước 
Đại-tây-dương mà nắm quyền quản sự, chính trị, kinh 
tế của các nước ở Tày Âu, dồng thời ra sức võ trang 
cho các nước ấy; bắt buộc các nước ấy phải cung cấp 
lính đề làm bia đỡ đan cho Mỹ, như kế hoạch lập ra 
70 sư đoàn ở Tây Âu do một người Mỹ làm tổng tư 
lệnh. 

Nhưng phe Mỹ có rất nhiều chỗ yếu: 

Ngoài sức mạnh của phe dàn chủ, phe MỸ còn bị một 
lực lượng khác đe dọa—ấy là kinh tế khủng hoáng. 

Nội bộ phe Mỹ có nhiều màu thuần. Vài thí dụ: Mỹ 
muốn Tày Đức lập một quàn đội gồm 10 sư đoàn, bị 
nhân dàn Pháp phản đối. Anh thì nuấm ngầm chống 
Mỹ vì tranh nhau các mỏ dầu ở Cận-đòng và tranh nhau 
ảnh hưởng ở Viễn-đông. 

Nhân dàn, nhất là các tầng lớp lao động các nước bị 
MỸ «uiúp », đều oán ghét Mỹ, vì Mỹ lấn quyền kinh tế 
của họ, đụn¿ chạm đến quyền độc lập của nước họ. 

Mỹ tham quá, muốn lập căn cứ địa khắp hoàn cầu; 
nhóm phản động nào, chính phủ phản động nào, Mỹ 
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cũng giúp. Mặt trận của Mỹ quá dài, quá rộng, thành - 
thử lực lượng của Mỹ ắt phải mồng manh. Chứng cớ ˆ 
rõ rệt là Mỹ cùng 16 nước chư hầu của Mỹ đánh với - 
một nước Triều-tiên cũng đang thất bại. Mỹ giúp phe 
phản động Trung-quốc là Quốc dân đẳng do Tưởng Giới 
Thạch làm trùm, nhưng họ Tưởng vẫn thất bại, Mỹ 
giúp thực dân Pháp ở Việt-nam, mà khánzg chiến Việt- 
nam vẫn thẳng. | 

Nói tóm lại: chúng ta có thề đoán chắc rằng phe đế 
quốc phản động nhất định sẽ thua, phe hòa bình và dân 
chủ nhất định sẽ thẳng. 

Việt-nam ta là một bộ phận của phe dân chủ thế giới. 
Hiện nay lại là một đồn lũy chống đế quốc, chống phe 
phản dân chủ do Mỹ cầm đầu. 

Từ ngày bắt đầu kháng chiến, Anh và Mỹ đã giúp 
thực dân Pháp. Nhưng từ năm 1950, Mỹ đã công khai 
can thiệp vào nước ta. 

Cuối năm 1950, Anh cùng Pháp chuần bị lập một mặt 
trận «thống nhất › đề cùng nhau hợp sức chống kháng 
chiến Mã-lai và kháng chiến Việt-nam. 

Thế là tình hình thế giới dinh dáng mật thiết với 
nước ta. Thắng lợi của phe dân chủ cũng là thẳng lợi 
của ta, mà ta thắng lợi cũng là phe đân chủ thắng lợi. 
Vì vậy, khầu hiệu chính của ta ngày nay là: tiêu diệt 
thực dân Pháp và đánh bại bọn can thiệp Mỹ, giành 
thống nhất, độc lập hoàn toàn, bảo vệ hòa bình thế 
giới. 


B — NHIỆM VỤ MỚI 
Các đồng chí Trung ương sẽ báo cáo rõ về những 
vấn đề quan trọng, như chỉnh cương, điều lẻ, quân 
sự, chính quyền, mặt trận dàn tọc thống nhất, kính 
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tế v.v.. Hảo cảo này chỉ nêu ra mẩy nhiệm vụ chỉnh 
trong những nhiệm vụ mới của chúng ta là: 

1 — Đưa kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn. 

2 — Tô chức Đảng Lao động Việt-nam.  :- 

1. Chúng ta phải ra sức phát triền lực lượng của 
quân đội và của nhân dân để đánh thắng nữa, đánh 
thắng mãi, đề tiến tới tồng phần công. 

Nhiệm vụ này nhằm vào mấy diều chính: 

— Trong công việc xây dựng và phát triền quân đội, 
chúng ta phải ra sức đầy mạnh việc xây đựng và củng 
cố công tác chính trị và quân sự tronz bộ đội ta. Phải 
nâng cao giác ngộ chỉnh trị, nàng cao chiến thuật, và 
kỹ thuật, nânz cao kỷ luật tự giác của bộ đội ta. Phải 
làm cho quân đội ta thành một quân đội chân chính 
của nhân dân, 

Đồng thời phải phát triền và củng cố dân quân du 
kích về mặt tỏ chức, huấn luyện, chỉ đạo và súc chiến 
đấu. Phải làm cho lực lượng của dân quận du kích 
thành những tấm lưới sắt rộng rãi và chắc chắn, 
chặn khắp mọi nơi, địch mò đến đâu là mắc lưới 
đến đó, 

— Phát triền tỉnh thần yêu nước. Dân ta có một lòng 
nöng nàn vêu nước. Đó là một truyền thống quý báu 
của ta. Từ xưa đến nay, mỏi khi Tô quốc bị xâm lăng, 
thì tỉnh thần ấy lại sôi nội, nó kết thành một làn sóng 
vô cùng mạnh mẽ, lo lớn, nó lướt qua mọi sự nguy 
hiểm, khó khăn, nó nhắn chìm tắt cả lũ bán nước và 
lũ cướp nước. 

Lịch sử ta đã có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng 
tỏ tỉnh thần yêu nước của dân ta. Chúng ta có quyền 
tự hào về những trang lịch sử vẻ vang thời đại Bà 
Trưng, Bà Triệu, Trần .llưng Đạo. Lê Lợi, Quang 
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Trung v.v.. Chúng ta phải ghỉ nhở công lao của các vi 
anh hùng dân tộc, vì các vị ấy là tiêu biêu của một dân 
tộc anh hùng. ‡ 

Đồng bào ta nuày nay cũng rất xứng đáng với tô tiên 
ta ngày trước, Từ các cụ già tóc bạc đến các cháu nhỉ 
đồng trẻ thơ, tử những kiều bào ở nước ngoài đến 
những đồng bào ở vùng tạm bị chiếm, từ nhân đàn 
miền ngược đến miền xuôi: ai cũnz một lònz nồnz nàn 
yêu nước, phét giặc. Từ những chiến sĩ ngoài mặt 
trận nhịn đói mấy ngày đề bám sát lấy giặc đặng tiêu 
điệt giặc, đến những công chức ở hậu phương nhịn ăn 
đề ủng hộ bộ đội, từ những phụ nữ khuyẻn chồng con 
đi tòng quân mà mình thì xung phong giúp việc vận 
tải, cho đến các bà mẹ chiẽn sĩ săn sóc yêu thương bộ 
đội như con đẻ của mình. Từ những nam nữ công nhàn 
và nông dân thi đua tắng gia sản xuất, không quản 
khó nhọc để giúp một phần vào kháng chiến, cho đến 
những đồng bào điền chủ quyên đất ruộng cho Chính 
phủ.. Những cử chỉ cao quý đó, tuy khác nhau nơi 
việc làm, nhưng đều giống nhau nơi lòng nồng nàn 
yêu nước. 

Tỉnh thần yêu nước cũng như các thứ của quý. Có 
khi được trưng bày tronø tủ kính, trong bình pha-lê, rõ 
ràng dễ thấy. Nhưng cũng có khi cắt giấu kin đáo trong 
rương, trong hòm. Bồn phản của chúng ta là làm cho 
những của quý kín đáo ấy đều được đưa ra trưng bày, 
NÑ¿hïa là phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, 
lãnh đạo, làm cho tỉnh thần yêu nước của tất cả mọi 
người đều được thực hành vào còng việc yêu nước, công 
việc kháng chiến. 

Tinh thần yêu nước, chân chính khác hẳn với tỉnh 
thần «vi quốc » của bọn đế quốc phần động. Nó là một 
bộ phận của tỉnh thần quốc tế, Chính đo tỉnh thần yêu 
nước mà guản đội và nhàn dân Liên xô dã đánh tan 
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bọn phát-xít Đức — Nhật và giữ vững Tô quốc xã hội 
chủ nghĩa, và do đó mà giúp đỡ giai cấp công nhân và 
các dàn tộc bị áp bức trên thế giới. Chinh do tỉnh thần 
yêu nước mà Quân giải phóng và nhân dân Trung-quốc - 
đã đánh tan bọn bán nước là Tưởng Ciới Thạch và 
đuồi được bọn đế quốc Mỹ. Chinh do tỉnh thần yêu 
nước mà quân đội và nhân dân Triều-tiên cùng quân 
tình nguyện Trung-quốc đang đánh cho bọn để quốc 
Mỹ và phe lũ chạy dài. Chính do tỉnh thần yêu nước 
mà quân đội và nhân dàn ta đã mấy năm trường, chịu 
đựng trăm đẳng nghìn cay, kiên quyết đánh cho tan 
. bọn thực dân cướp nước và bọn Việt gian phản quốc, 
kiên quyết xây dựng một nước Việt-nam độc lập, thống 
nhất, dân chủ, tự do, phú cường một nước Việt-nam 
dân chủ mới. 


— Đầy mạnh thi đua ái quốc. Trước hết là bộ đội thi 
đua điệt giặc lập công; hai là nhân dân thi đua tăng 
gia sản xuất. Chúng ta phải đưa tất cả tỉnh thần và năng 
lực mà dầy mạnh hai việc đó. 


— Trong công việc to tát kháng chiến kiến quốc, mặt 
trận Liên-Việt — Việt-minh, công đoàn, nông hội và các 
đoàn thể quần chúng có một tác dụng rất to lớn. Chúng 
La phải giúp cho các đoàn thể ấy phát triền cẳng cố và 
hoạt động thực sự. 

— Vẻ chính sách rông đất, ở những vùng tự do, phải 
triệt đề thi hành giảm tô, giảm tức, tịch thu ruộng đất 
của thực dân Pháp và Việt gian tạm cấp cho dân cày 
nghèo và gia đình các chiến sĩ, để cải thiện đời sống 
cho đản cày và nâng cao tỉnh thần cùng lực lượng 
khứng chiến của họ. 

— Về kinh tế tài chính, phải bảo vệ và phát triỀn nền 
tầng kinh tế của ta, đấu tranh kinh tế với địch. Thuế 
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khóa phải công bằng, hợp lý. Việc thu và chỉ của tài 
chỉnh phải tiến đến thăng bằng, đề đảm bảo sự cung 
cấp cho bộ đội và n¬ân dân. ` 

— Xúc tiến công tác văn hóa đề đào tạo con người 
mới và cán bộ mới cho công cuộc kháng chiến, kiến 
quốc. Phải triệt đề tầy trừ mọi di tích thuộc địa và ảnh 
hưởng nô dịch của văn hóa đế quốc. Đồng thời, phát 
triền những truyền thống tốt đẹp của văn hóa dân tộc 
và hấp thụ những cái mới của văn hóa tiến bộ thế giới, 
đề xây một nền văn hóa Việt-nam có tính chất dân tộc, 
khoa học và đại chúng. 

Chúng ta thắng trận, thì những vùng bị tạm chiếm 
sẽ được lần lượt giải phỏng. VÌ vậy, chúng ta phải ra 
sức chuần bị sẵn sàng để củng cố những vùng mới 
được giải phóng về mọi mặt. 

— Tỉnh mệnh và tài sản của kiều đân nước ngoài 
tuân theo pháp luật Việt-nam, phải được bảo hộ. Đối 
với Hoa-kiêu, thì nên khuyến khích họ tham gia kháng 
chiến Việt-nam. Nếu họ tình nguyện, thì sẽ được hưởng 
mọi quyền lợi và làm mọi nghĩa vụ như công dân 
Việt-nam. 

Chúng ta kháng chiến, dân tộc bạn Xiiên, Lào cũng 
kháng chiến. Bọn thực dân Pháp và bọn can thiệp Mỹ 
là kẻ thù của ta và của đân tộc Miên, Lào. Vì vậy, ta 
phải ra sức giúp đỡ anh em Aliên, Lào, giúp đỡ kháng 
chiến Miên, Lào. Và tiến đến thành lập Mặt trận dân 
tộc Việt — Miên — Lào. 

— Chúng ta kháng chiến thẳng lợi, một phần là nhờ 
sự đồng tình của các nước bạn và nhân dân thế giới, 
VÌ vậy, chúng ta phải củng cố tình thân thiện giữa 
nước ta và các nước bạn, giữa nhân dàn ta và nhân 
dân các nước trên thế giới. 

2. Đề thực hiện những điểm ấy, chúng ta phải có một 
Đẳng công khai, tô chức hợp với tình hình thế giới và 
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tình hình trong nước, đề lãnh đạo toàn đân đấu tranh 
cho đến thắng lợi, Đẳng đó lấy tên Đẳng lao động 
Việt-nam %w ' 

Về thành phần, Đẳng lao động Việt-nam sẽ kết nạp 
những công nhân, nông dân, lao động trí óc, thật hăng 
hái, thật giác nơộ cách mạng. 

Về lý luận, Đảng lao động Việt-nam theo chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin. 

Về tô chức, Đẳng lao động Việt-nam theo chế độ dân 
chủ tập trung. 

Về kỷ luật, Dẳng lao động Việt-nam phải có kỷ luật 
gắt, đồng thời là kỷ luật tự giác. 

Về luật phát triền, Đẳng lao động Việt-nam dùng lối 
phê bình và tự phê bình đề giáo dục đẳng viên, giáo 
đạc quần chúng. 

Về mục đích trước mắt, Đẳng lao động Việt-nam đoàn 
kết và lãnh đạo toàn dân kháng chiến cho đến thắng 
lợi hoàn toàn, giảnh lại thống nhất và độc lập hoàn 
toàn ; lãnh đạo toàn dân thực hiện dân chủ mới, xây 
dựng điều kiện đẻ tiến đến chủ nghĩa xã hội. 

Đảng lao động Việt-nam phải là một đẳng to lớn, 
mạnh mẽ, chắc chắn, trong sạch, cách mạng triệt đề. 

Đảng lao động Việt-nam phải là người lãnh đạo sảng 
suốt, kiên quyết, trung thành của giai cấp công nhân 
và nhân dân lao động, của nhân dân Việt-nam, đề 
đoàn kết và lãnh đạo dân tộc kháng chiến đến thắng 
lợi hoàn toàn đẻ thực hiện dân chủ mới. 

Trong giai đoạn này, quyền lợi của giai cấp công nhân 
và nhân dân lao động và của dân tộc là một. Chính vì 
Đăng lao động Việt-nam là Đảng của giai cấp công 
nhân và nhân dân lao động, cho nên phải là Đẳng của 
dàn tộc Việt-nam, 
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Nhiệm vụ thử nhất, nhiệm vụ cấp bách nhất của 
Đảng ta ngày nay là phải đưa kháng chiến đến thẳng 
lợi. Các nhiệm vụ khác đều phải phụ thuộc vào đó. 

Công việc của chúng ta rất to lớn. Tiền đồ của chúng 
ta rất về vang. Song chúng ta còn phải kinh qua nhiều 
khó khăn. Kháng chiến có những khó khăn của kháng 
chiến. Thắng lợi cũng có những khỏ khăn của thắng 
lợi. Thi dụ: 

— Tư tưởng của cán bộ, đẳng viên và nhân dân chưa 
đủ thành thục để đối phó với mọi biến dồi mới trong 
nước và ngoài thế giởi. 

— Đế quốc Mỹ có thê giúp giặc Pháp nhiều hơn nữa, 
do đó mà giặc Pháp có thề ngông cuồng hơn nữa. 

— Công việc ngày càng nhiều, mà ta còn thiếu cán bộ, 
cán bộ còn thiểu năng lực và kinh nghiệm. 

— Giải quyết vấn đề kinh tế và tài chỉnh thế nào cho 
hợp lý, cho lợi dân. v.v.. 

Chúng ta không sợ khó khăn. Nhưng chúng ta phải 
trông thấy trước và trông thấy rõ, phải chuần bị sẵn 
sàng để giải quyết những khó khăn ấy. 

Với sự đoàn kết nhất trí và lòng kiên quyết, quật 
cường của Đảng, của Chỉnh phủ và của toàn dân, 
chúng ta nhất định khắc phục được mọi khó khăn đề 
đi đến hoàn toàn thẳng lợi. 

“Cách mạng Tháng Mười thành công. Cuộc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội của Liên-xỏ thành côn. Cách mạng 
Trung-quốc thành công. Những thành công vĩ đại ấy đã 
mở đường cho sự thành công của cách mạng nước ta 
và nhiều nước khác trên thế giới. 

Ta có một Đảng to lớn mạnh mẽ. To lớn, mạnh mể 
là vì có chủ nghĩa Mác — Lê-nin, vì sự cố gắng không 
ngừng của toàn thê dàng viên, vì được toàn quân và 
toàn dân thương yêu, tin cậy, ủng hộ. 
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Vì vậy, tôi chắc rằng: chúng ta sẽ làm tròn nhiệm 
vụ nặng nề mà vẻ vanz là: 

— Xây dựng một Đảng lao động Việt-nam rất ˆ 
mạnh mẽ, 

— Đưa kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn; 

— Xây dựng Việt-nam dân chủ mới. 

— Góp sức vào việc giữ gìn dân chủ thế giới và 
hòa bình lâu dài, 
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CHÍNH CƯƠNG ĐẲNG LAO ĐỘNG 
VIỆT-NAM* 


CHƯƠNG T 


THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM 


1. Sau chiến tranh thử hai, chế độ phát-xit sụp đồ, 
cuộc tổng khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản thêm trầm 
trọnz, Liên-xô nuày càng cường thịnh, phong trào dân 
chủ lên cao. Thế giới chia làm hai phe: phe đân chủ 
chống đế quốc do Liên-xô lãnh đạo, phe đế quốc phần 
đân chủ do Mỹ cầm đầu. 

Phe dân chủ ngày một mạnh, phe đế quốc ngày một 
suy. Cán cân lực lượng giữa hai phe đã nghiêng hẳn 
vẻ phe dân chủ. 

Muốn thoát khỏi nạn khủng hoảng, đế quốc Mỹ và 
các đế quốc khác đang ra sức chuẩn bị chiến tranh 
thử ba và mở rộng các cuộc chiến tranh xâm lược, 
Nguy cơ chiến tranh đã rõ rệt. Nhiệm vụ trung tàm 
của giai cấp công nhân và nhân dân thế giới lúc này 
là đấu tranh bảo vệ hòa bình. Dưởi sự lãnh đạo của 


* Chính cương Đảng lao động Việ<nan được Đại hội đại 
biểu toàn quốc lầm thứ 1I của Đăng thông qua (2-1951). (B.T). 
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Liên-xô đứng đầu là Thống chế Xta-lin, phe dân chủ 
mở rộng thành mặt trận hòa bình thể giới, kiên quyết 
chốnz ben gây chiến, Phong trào hòa bình sâu rộng, 
mạnh mẽ chưa từng có trong lịch sử. Đế quốc gây ra 
chiến tranh thứ ba tức là tự sát. 

2. Trong chiến tranh và sau chiến tranh thử hai, 
nhờ chủ nghĩa xã hội thắng chủ nghĩa phát-xÍt, cách 
mạng dân chủ nhân dân lan rộng và đã thành công 
ở nhiều nước Trung — Đông Âu và Viễn-đông. Chế độ 
dân chủ nhân dân thành lập, tách những nước đó ra 
khỏi hệ thống đế quốc chủ nghĩa. 

Cách mạng dân chủ nhân dân ngày càng có tỉnh chất 
phồ biến. Nó là con đường chung cho các nước tiền 
tiến cũng như các nước thuộc địa, và nửa thuộc địa, 
cho những nước gần Liên-xô cũng như những nước 
xa Liên-xô. 

3. Một đặc điềm của thể giới sau chiến tranh thứ hai 
là phong trào giải phóng thuộc địa và nửa thuộc địa 
sôi nồi làm lay chuyên hệ thống đế quốc chủ nghĩa 
đến tận nền tảng. 

Phong trào đấu tranh của các dân tộc thuộc địa và 
nửa thuộc địa đã trở thành một bộ phận khăng khít 
của phong trào chống bọn đế quốc gây chiến, bảo vệ 
hỏa bình và giành đân chủ trên thế giới. 

Hiện nay bọn đế quốc Anh, Pháp, Hà v.v. đang dùng 
thủ đoạn xảo quyệt thừa nhận độc lập giả hiệu, mua 
chuộc giai cấp tư sẵn và địa chủ bản quốc đề duy trì 
quyền thống trị của chúng ở các thuộc địa. Đế quốc 
Mỹ cũng ra sức biến những thuộc địa đó thành thị 
trường và căn cử quản sự của mình. Nhưng các dàn 
tộc thuộc địa và nửa thuộc địa đã nhận rõ con đường 
cửu số+ø duy nhất của mình là: đoàn kết dân tộc, mài 
thiết liên lạc với nhân dân thể giới, đặc biệt với nhân 
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kẻ 
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dân lao động chỉnh quốc, kiên quyết tiến hành đẩu 
tranh võ trang lâu dài dưởi sự lãnh đạo của " cấp 
vông nhân. Họ nhất định sẽ thắng lợi. 

4. Việt-nam là một tiền đồn của phe dân chủ ở Đông— 
Nam Á. 

Cách mạng Việt-nam là một bộ phận của phong trào 
giải phóng dân tộc, bảo vệ hòa bình và dân chủ trên 
thể giới. Trong khi giành tự do, độc lập cho mình, dân 
tộc Việt-nam bảo vệ hòa bình thế giới và làm cho chế 
độ dân chủ phát triền ở Đỏng — Nam Á. Nhờ những 
thắng lợi của phe dân chủ trên thế giới, đặc biệt là sự 
thành công vĩ đại của nhân dân Trung-quốc, và do sự 
cố gắng của toàn thề dân tộc, cách mạng Việt-nam 
nhất định sẽ thành công. 


CHƯƠNG Tï 


XÃ HỘI VIỆT NAM VÀ CÁCH MẠNG VIỆT NAM 
I — XÃ HỘI VIỆT NAM 


1. Trước hồi thuộc Pháp, xã hội Việt-nam căn bản 
là một xã hội phong kiến. Nền tảng của xã hội đó là 
kinh tế nông nghiệp phần lớn có tính chất kinh tế tự 
nhiên. Ruộng đất là của vua quan và địa chủ phong 
kiến. 

Nông đân bị bóc lột áp bức nặng nề hơn, sống rất 
cực khô. Họ càng thống khô hơn khi có bọn phong kiến 
nước ngoài đến thống trị. Họ cần được giải phóng. Họ 
cần có ruộng đất. Vì vậy nông dân đã nhiều lần khởi 
nghĩa. Những lần họ đấu tranh rộng rãi và quyết liệt 
đều đưa đến ì một cuộc thay đôi triều đại trong nước, 


205 


hoặc một cuộc giải phóng dân tộc về vang. Nhưng vì 
điều kiện kinh tế và xã hội chưa đầy đủ, thiếu nuột giai 
cấp tiền tiễn lãnh đạo, cho nên trải qua bao nhiêu thế 
kỷ, cuộc đấu tranh của nông dân không thay đôổi được 
tính chất phong kiến của xã hội Việt-nam,. 


2. Từ khi bị để quốc Pháp chỉnh phục, Việt-nam biến 
thành một thị trường độc chiếm, một nguồn cung cấp 
nguyên liệu, một nơi cho vay lấy lãi và mỏt căn cứ 
đóng quân của thực dân Pháp. Tỉnh chất tự cấp tự túc 
của kinh tế phong kiến Việt-nam bị lay chuyên. 

Sau chiến tranh thứ nhất, do chính sách «đặc biệt 
khai thác thuộc địa » của đế quốc Pháp, kỹ nghệ khai 
mỏ và kỹ nghệ nhẹ của Pháp được mở mang thêm ở 
Việt-nam. Giai cấp công nhân Việt-nam thành hình và 
trưởng thành mau chóng. Tư bản Việt nam ra đời 
nhưng bị tư bản độc quyền Pháp đè nén nên không 
phát triền được mấy. 

Chính sách thuộc địa của đế quốc Pháp ở Việt-nam 
là một chính sách hẹp hòi, bảo thủ. Chính sách ấy làm 
cho Việt-nam hoàn toàn phụ thuộc vào nước Pháp. Nó 
kìm hãm sức phát tr.ên của lực lượng sản xuất ở Việt- 
nam. Nó kết hợp những hình thức áp bức, bóc lột tư 
bản với những hình thức áp bức, bóc lột phong kiến 
và nửa phong kiến, làm cho nhàn dân Việt-nam nhất 
là công nhân và nông dân vô cùng thống khô. 

Trong chiến tranh thứ hai, phát-xít Nhật xâm chiếm 
Việt-nam, chế độ thuộc địa của Pháp ở Việt-nam cũng 
phát-xit hóa. Nhân dân Việt-nam càng thống khô hơn. 
Nhiêu cuộc khởi nghĩa bùng nô. Các khu căn cử du 

“kích phát triền và chính quyền nhân dàn thành lập ở 
khu giải phóng Việt-bắc. 

Song nói chung, dưới thời thuộc Pháp, xã hội Việt- 
nam là mọt xã hội thuộc địa và nửa phong kiến. 


\ 
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3. Năm 1945, bị quân đội Xô-viết đánh bại, phát-xIt 
Nhật đầu hàng. Dưởi sự lãnh đạo của Chủ tịch Hỗ Chí 
Minh và của Đẳng cộng sản Đông-dương, nhân dân 
Việt-nam tông khởi nghĩa thắng lợi. Nước cộng hòa 
dân chủ Việt-nam thành lập. Những cải cách dàn chủ 
được thực hiện. Xã hội Việt-nam bước vào con đường 
dân chủ nhân dân. 

Nhưng đế quốc Pháp trở lại xâm lược. Cuộc kháng 
chiến trường kỳ và toàn diện của dân tộc Việt-nam bắt 
đầu. Hiện nay được bọn can thiệp Mỹ viện trợ và bù 
nhìn phản quốc giúp sức, đế quốc Pháp đã đặt lại chế 
độ thuộc địa, phảt-xit trên một phần đất nước ta. 

Xã hội Việt-nam hiện nay gồm có ba tính chất: dân 
chủ nhân dân, một phần thuộc địa và nửa phong kiến. 
Ba tính chất đó đang đấu tranh lẫn nhau. Nhưng mâu 
thuẫn chủ yếu lúc này là mâu thuẫn giữa tính chất dân 
chủ nhân dân và tỉnh chất thuộc địa. Mâu thuẫn đó 
đang được giải quyết trong quá trình cuộc kháng chiến 
của dân tộc Việt nam chống thực dân Pháp và bọn -: 
can thiệp. 


II — CÁCH MẠNG VIỆT NAM 


1. Hiện nay cách mạng Việt-nam phải giải quyết mâu 
thuẫn giữa chế độ dân chủ nhân dân Việt-nam và những 
thế lực phản động, khiến cho chế độ ấy phát triền mạnh 
mể và thuận chiều tiến lên chủ nghĩa xã hội. 

Thế lực phản động chỉnh đang ngăn cần sự phát 
triên của xã hội Việt-nam là chủ nghĩa đế quốc xâm 
- lược. Những di tích phong kiến cũng làm cho xã hội 
Việt-nam đình trệ. Do đó cách mạn; Việt-nam có hai 
đối tượng. Đối tượng chính hiện nay là chủ nghĩa đế 
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quốc xâm lược, cụ thể lúc này là để quốc Pháp và bọn 
can thiệp Mỹ. Đối tượng phụ niện nay là phong kiến, 
cụ thề lúc này là phon¿ kiến phản động. 

.2. Nhiệm vụ cơ bản hiện nay của cách mạng Việt-nam 
là đánh đuồi bọn đế quốc xâm lược, giành độc lập và 
thống nhất thật sự cho dân tộc, xóa bỏ những di tích 
phong kiến và nửa phong kiến, làm cho người cày có 
ruộng, phát triền chế độ dân chủ nhân dân, gây cổ sở 
cho chủ nghĩa xã hội. 

Ba nhiệm vụ đó khăng khit với nhau. Song nhiệm vụ 
chính trước mắt là hoàn thành giải phóng dân tộc. Cho 
nên lúc này phải tập trunơ lực lượng vào việc kháng 
chiến đề q:iyết thắng xâm lược. 

3. Động lực của cách mạng Việt-nam lúc này là : công 
nhân, nông dân, tiều tư sản thành thị, tiều tư sản trí 
thức và tư sản dân tộc; ngoài ra là những thân sĩ (địa 
chủ) yêu nước và tiến bộ. Những giai cấp, tầng lớp và 
phần tử đó họp thành nhân dàn. Nền tảng của nhân 
dân là công, nông và lao động trí thức. Người lãnh đạo 
cách mạng là giai cấp công nhân. 

4. Giải quyết những nhiệm vụ cơ bản nói trên do 
nhân dân làm động lực, cônư nông và lao động trí thức 
làm nền tảng và giai cấp công nhân lãnh đạo, cách 
mạng Việt-nam hiện nay là một cuộc cách mạng dàn 
tộc dân chủ nhân dân, 

Cách mạng đó không phải là cách mạng dàn chủ tư 
sản lối cũ cũng không phải là cách mạng xã hội chủ 
nghĩa mà là một thử cách mạng dân chủ tư sản lối mới 
tiến triền thành cách mạng xã hội chủ nghĩa, không 
phải trải qua một cu)c nội chiến cách mạng, Đó là 
một thử cách mạng điền hình trong điều kiện lịch sử 
hiện nay. 

5. Cách mạn; dân tộc dân chủ nhân dân Việt-nam 
nhất định sẽ đưa Việt-nam tiến tởi chủ nghĩa xã hội. 
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Do giai cấp công nhân lãnh đạo, liên minh chặt chẽ với 
nông dân và lao động trí óc, lại được sự giúp đỡ của 
Liên-xô và các nước dân chủ nhân dân, nhất là Trung 
quốc, cách mạng Việt-nam không thể đi con đường 
nào khác ngoài con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội. 

Đó là một con đường đấu tranh lâu đài, đại thê trải 
qua ba giai đoạn: giai đoạn thử nhất, nhiệm vụ chủ 
yếu là hoàn thành giải phóng dân tộc; giai đoạn thử 
hai, nhiệm vụ chủ yếu là xóa bỏ những di tích phong 
kiến và nửa phong kiến, thực hiện triệt đề người cày 
Có ruộng, phát triền kỹ nghệ, hoàn chỉnh chế độ dân 
chủ nhân dân; giai đoạn thứ ba, nhiệm vụ chủ yếu là 
xây dựng cơ sở cho chủ nghĩa xã hội, tiến lên thực 
hiện chủ nghĩa xã hội. 

Ba giai đoạn ấy không tách rời nhau, mà mật thiết 
liên hệ xen kể với nhau. Nhưng mỗi giai đoạn có một 
nhiệm vụ trung tâm, phải nắm vững nhiệm vụ trung 
tâm đó đề tập trung lực lượng vào đó mà thực hiện. 

Trong giai đoạn thử nhất, giai đoạn hiện tại, mũi 
nhọn cách mạng chỉa vào đế quốc xâm lược. lang 
phải tập hợp mọi lực lượng dân tộc, lập Mặt tràn dàn 
tộc thống nhất, kháng chiến chống bọn để quốc xàm 
lược và các hạng Việt gian. Đồng thời phải cải thiện 
đời sống cho nhân dân, đặc biệt là nhân dân lao động, 
đề cho nhân dân hăng hái kháng chiến. 

Song giai đoạn thử hai, mũi nhọn của cách mạng 
chĩa vào lực lượng phong kiến. Lúc đỏ, Đảng phải tập 
trung lực lượng xóa bỏ những di tích phong kiến và 
nửa phong kiến, triệt đề thực hiện người cày có ruộng, 
đầy mạnh việc kỹ nghệ hóa ; hoàn chỉnh chế độ đân chủ 
nhân dân. Song, vẫn tiếp tục chống đế quốc thể giới, 
bảo vệ độc lập của dàn tộc. 

Đến giai đoạn thứ ba, trọng tâm của cách mạng là 
phát triển cơ sở xã hội chủ nghĩa, chuän bị thực hiện 
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chủ: nghĩa xã hội. Những buớc cụ thể giai doạn này 
phải tùy theo điều kiện cụ thê của tình hình trong nước 
và ngoài nước khi đó mà quyết định. 


CHƯƠNG ITII 


CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM 


Đẳng lao động nhắm hoàn thành sự nghiệp giải phóng 
dân tộc, xóa bỏ di tích phong kiến và nửa phong kiến, 
phát triên chế độ dân chủ nhân dân, làm cho nước Việt- 
nam độc lập và thống nhất, dân chủ tự do, phủ cường 
và tiến lên chủ nuhĩa xã hội.: 

Trong kháng chiến và ngay sau kháng chiến, Đẳng 
lao động Việt-nam chủ trương thi hành những chính 
sách sau đây đặng đầy mạnh kháng chiến đến thắng 
lợi và đặt cơ sở kiến thiết quốc gia. 


1. Kháng chiến : 


1. Nhân dân Việt-nam kiên quyết kháng chiến đến 
cùng chống thực đân Pháp và bọn can thiệp Mỹ đề 
giành độc lập và thống nhất thật sự cho Tô quốc. 

2. Cuộc kháng chiến của ta là một cuộc chiến tranh 
nhân dàn. Đặc điềm của nỏ là : toàn dân, toàn diện, 
trường kỷ. Nó phải trải qua ba giai đoạn: phòng ngự, 
cầm cự và tông phản công. 

3. Nhiệm vụ trọng tâm của cuộc kháng chiến tử 
nay dến thắng lợi là: hoàn thành việc chuẩn bị tông 
phản côn và tông phản công thắng lợi. Muốn vậy phải 
tòng động viên nhàn lực, vật lực, tài lực vào việc kháng 
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chiến theo khẩu hiệu « Tất cả cho tiền tuyến, tất cả 
chiến thẳng ». Đồng thời phải luôn luôn bồi đường lực 
lượng kháng chiến về mọi mặt. 

"4. Phải nắm vững phương châm chiến lược của chiến 
tranh nhân dân là: 

— Các mặt công tác chính trị, kinh tế, văn hóa đều 
nhằm mục đích làm cho quân sự thắng lợi. Đồng thời, 
đấu tranh quân sự phải phối hợp với đấu tranh chính 
trị, kinh tế v.v.. 

— Phối hợp với việc tác chiến trước mặt địch với việc 
đánh du kích quấy rối phá hoại sau lưng địch. - 


2. Chính quyèn nhân dân: 


1. Chinh quyền của nước Việt-nam dân chủ cộng hòa 
là chính quyền dân chủ của nhân dân nghĩa là của 
công nhân, nông dân, tiều tư sẵn thành thị, tiều tư 
sản trí thức, tư sẳn dân tộc và các thân sĩ (địa chủ) 
yêu nước và tiến bộ. Những tầng lớp nhân dân ấy 
chuyên chính đối với đế quốc xâm lược và bọn phản 
quốc. Cho nên nội dung chỉnh quyền đó là nhân dân 
dân chủ chuyên chỉnh. 

2. Chinh quyền đó dựa vào Mặt trận dân tộc thống 
nhất, lấy liên mỉnh công nhân, nòng dân và lao động 
trí thức làm nền tảng và do giai cấp công nhân 
lãnh đạo. 

3. Nguyên tắc tô chức của chính quyền đó là dân chủ 
tập trung. Cơ quan chỉnh quyền ở địa phương là hội 
đồng nhân dân và ủy ban hành chính (hiện nay là ủy 
ban kháng chiến hành chính). Cơ quan chỉnh quyên tối 
cao toàn quốc là Quốc hội và Hội döng chỉnh phủ. 


3. Mặt trận dân tộc thống nhất : 


1. Mặt trận dân tộc thống nhất Việt-nam đoàn kết tất 
cả mọi đẳng: phái, mọi đoàn thê và mọi thản sĩ yêu 


211 


nước, không phảu biệt giai cấp, chủng tộc, tỏn giáo, 
nam nữ đề cùng nhau kháng chiến kiến quốc. Nó ủng 
hộ chính quyền bằng cách động viên và giáo đục nhàn 
dân thi hành mệnh lệnh chính quyền cũng như bằng 
cách đề đạt ý kiến, nguyện vọng của nhân dàn lén 
chính quyền. 

2. Mặt tràn dân tộc thống nhất lấy liên mỉnh công 
nông và lao động trí thức làm nòng cốt và do giai cấp 
công nhân lãnh dạo. 

3. Đảng lao động Việt-nam đoàn kết với các đẳng 
phái, các đoàn thể, các thân sĩ trong Mặt trận dân tộc 
thống nhất theo nưuyên tắc: 

— Đoàn kết thành thực: các bộ phận của Mặt trận 
giúp đỡ lẫn nhau và phê bình lẫn nhau một cách thân 
ái đề cùng nhau tiến bộ. 

— Thống nhất hành động: các bộ phận của Mặt trận 
hương lượng thỏa thuận với nhau để thống nhất mọi 
hành động theo một chương trình chung. Song mỗi 
đoàn thể của Mặt trận vẫn độc lập về tồ chức và có 
chương trình hoạt động tối da của mình. 

— llợp tác làu dài: các bộ phận tronz Mặt trận đoàn 
kết nhau trongø trường kỷ kháng chiến và trong công 
cuộc kiến quốc sau khi kháng chiến thắng lợi. 


4. Quân đội: 

1. Quản đội Việt-nam là quản đội nhân dân, do nhân 
dàn tô chức và vì nhàn đàn mà chiến đấu. Nó có tính 
chất: đàn tóc, đàn chủ và hiện đại, 

` 

2. Trong kháảng chiến, nguồn bỏ sung chủ yếu của nó 
là bộ dội địa phương và đân quân du kích và nauön 
trang bị chủ yếu của nó là tiên tuyến. 
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Kỷ luật của nó rất nghiêm, nhưng là kỷ luật tự giác 
và dân chủ. Vừa tác chiến, nỏ vừa tiến hành công tác 
chính trị rộng rãi làm cho trên dưới một lòng, quàn 
dân nhất trí và tỉnh thần linh địch tan rã. 


5. Kinh tế tài chính: 


1. Nhữnz nzuyên tắc lớn của chính sách kinh tế hiện 
nay là dam bảo quyền lợi của công và tư, của tư bản 
và lao động, tăng gia sản xuất mọi mặt đẻ cung cấp cho 
nhu cầu kháng chiến và cải thiện đàn sinh, đặc biệt là 
cải thiện đời sống của nhân dân lao động. 

2. Trong các ngành sản xuất, hiện nay phải chú trọng 
nhất việc phát triền nông nzhiệp. Về công nghiệp chủ 
trọngz,phát triển tiều công nghệ và thủ công nghiệp, đồng 
thời xây dựng kỹ nghệ, phát triên thương nghiệp. Phát 
triền nền tài chính đựa theo nguyên tắc tài chính đựa vào 
sản xuất và đây mạnh sẵn xuất. Chính sách tài chính là: 

— Tăng thu bằng cách tăng gia sản xuất, giảm chỉ 
bằng cách tiết kiệm. 

— Thực hiện chế độ đóng góp dàn chủ. 

Chú trọng gây cơ sở kinh tế Nhà nước và phát triển 
kinh tế hợp tác xã. Dòng thời giúp đở tư nhân trong 
việc sản xuất. Đặc biệt đối với tư sản đản tộc, khuyến 
khích, giúp đỡ và hưởng dẫn họ kinh doan. 

3. Trong kháng chiến đi đôi với việc mở mang kinh 
tế quốc dân, phải tùy nơi, tùy lúc mà phá hoại và 
bao vây kinh tế địch một cách có kế hoạch, có hại cho 
địch mà không hại cho ta. Giải phóng đến đàu thì tịch 
thu tài sẵn của địch đến đó, thủ tiêu kinh tế thực dân 
của chúng. - 

Ó. Cải cách ruộng đất: 

1. Trong kháng chiến, chính sách ruộng đất chủ yếu 
là giảm tô, giảm tức. Ngoài ra, thi hành những cải cách 
khác như; quy định chế độ lĩnh canh, tam cấp ruộng 
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đất của thực dân Pháp vả Việt gían chơ dân cây 
nghèo, chia lại cônz điền, sử dụng hợp lý ruộng vắng 
chủ và ruộng bỏ hoang v.v.. 

2. Mục đích của những cải cách đó là cải thiện đổi 
gống nông dàn, đồng thời xúe tiến tắng gia sản xuất, 
bảo đảm cung cấp và đoàn kết toàn dân đề kháng chiến. 


7, Văn hóa giáo lục: 


1. Đề đào tạo con người mới, cán bộ mới và đề 
đầy mạnh kháng chiến kiến quốc, phải bài trừ những 
đi tích văn hóa giáo dục thực dân và phong kiến, phát 
triền nền văn hóa øiáo dục có tỉnh chất: về hinh thức 
thì dân tộc, về nội dung thì khoa học, về đối tượng thì 
đại chúng. 

2. Chính sách văn hóa giáo dục hiện nay là: 

— Thủ tiêu nạn mù chữ, cải cách chế độ giáo dục, 
mở mang các trường chuyên nghiệp. 

— Phát triền khoa học, kỹ thuật và vấn nghệ nhân dân, 

— Phát triền tính hoa của văn hóa dân tộc, đồng thời 
học tập văn hóa Liên-xô, Trung-quốc và các nước dân 
chủ nhân dản khác. 

— Phát triển văn hóa dân tộc thiểu số. 


8. Đói với tôn giáo: 

Tôn trọng và bảo vệ quyền tự đo tín ngưỡng. Đồng 
thời nghiêm trị những kẻ lợi dụng tôn giáo mà 
phản quốc. 

9, Chính sách dân tộc: 

1. Các dân tộc sống trên đất Việt-nam đều bình đẳng 
về quyền lợi và nghĩa vụ, đoàn kết giúp đỡ nhau đề 
kháng chiến và kiến quốc; chỡng chủ nghĩa dân tộc 


hẹp hòi, bài trừ mọi hành động gây hằn thù, chia rõ 
giữa các dân tộc. 
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2. Thừa nhận quyền tự tri địa phương đối với những 
đân tộc thiểu số tương đối dòng? sống Lập trung vào 
một vùng“ Song phải chuẩn bị cán bộ địa phương thiểu 
số và tư tưởng đẻ khi có điều kiện thì thực hiện quyền đó. 

3. Đối với những dân tộc thiêu số ở rải rác, giúp đỡ 
và đảm bảo việc họ tham gia chính quyền và dùng tiếng 
mẹ đẻ trong việc giáo dục. 

4. Không xúc phạm đến tín ngưỡng, phong tục, tập 
quán của các dân tộc thiêu số làm cho các dân tộc ấy 
tự giác cải cách tùy theo điều kiện của họ. 

5. Giúp đỡ các dân tộc thiểu số tiến bộ về mọi mặt 
chính trị, kính tế, xã hội: văn hóa. 


10. Đối với vùng tạm bị chiếm : 


1. Vùng tạm bị chiếm là hậu phương của địch. Công 
tác vùng đó là một phần trọng yếu của toàn bộ công 
tác kháng chiến. 

2. Chính sách đối với vùng tạm bị chiếm là: đoàn 
kết rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, đầy mạnh chiến 
tranh du kích, cúng cố chỉnh quyền cách mạng, phá 
12uy quyền, ngụy quản, phối hợp đấu tranh với vùng 
tự do. ~ 

3. Đối với các hạng người trong hàng ngũ của địch 
thì trừng trị bọn cầm đầu nếu chúng không hối cải, 
khoan hồng dõi với những kẻ lầm lỡ đã biết ăn năn- 

4. Khu mi giải phóng đoàn kết, an dân. 


11. Ngoại giao: 

1. Những nguyên tắc của chỉnh sách ngoại giao là 
nước ta và các nước tôn trọng độc lập dân tộc, chủ 
quyền lãnh thô, thống nhất quốc gia của nhau và cùng 
nhau bảo vệ hòa bình dân chủ thế giới, chống bọn 
gây chiến, 
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2. Đoàn kết chặt chẽ với Liên-xô, Trung-quốc và các 
nước dân chủ nhân dân khác và tích cực ủng hộ phong 
trào giải phóng thuộc địa và nửa thuộc địa.” Mở rộn2 
ngoại giao nhân dân; giao thiệp thân thiện với chính - 
phủ nước nào tôn trọng chủ quyên của Việt-nam, đặt 
quan hệ ngoại giao với các nước đó tÌ:eo nguyên tác 
tự do, bình đẳng và có lợi cho cả hai bên, 


12. Đói với Miên, Lào: 


1. Dân tộc Việt-nam đoàn kết chặt chẽ với hai đân tộc 
Miên, Lào và hết sức giúp đỡ hai dân tộc ấy cùng nhau 
kháng chiến chống đế quốc xâm lược, giải phóng cho 
tất cả các dân tộc Đông-dương. 

2. Nhân dàn Việt-nam dứng trên lập trường lợi ích 
chung mà hợp tác lâu dài với hai dân tộc Miện, Lào 
trong kháng chiến và sau kháng chiến... 

13. Đói với ngoại kiều : : 

1. Tất cả mọi ngoại kiều tôn trọng pháp luật nước 
Việt-nam đều được quyền cư trú, được bảo đảm sinh 
mệnh, tài sản và được làm ăn tự do trên đắt nước 
Việt-nam. 

2. Các kiều dân thuộc quốc tịch các nước dân chủ 
nhân dàn được hưởng quyền lợi và làm nghĩa vụ như 
công dân Việt-nam, nếu họ muốn và chỉnh phủ nước 
họ thỏa thuận với chính phủ nước ta. 

Đặc biệt döi với Hoa kiều: 

— Hoa kiêu vùng tự do được hưởng tất cả quyền 
lợi của công dàn Việt-nam, đồng thời ta vận động họ 
tình nzuyện làm nghĩa vụ của công dân Việt-nam, 

— Đồi với Hoa kiều vùng tạm bị chiếm, vận động họ 
ủng hộ, tham gia kháng chiến chống đế quốc xâm lược 
Pháp, Mỹ, 
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3. Các người ngoại quốc vì đấu tranh cho độc lập, 
dân chủ, hòa bình bị các chính phủ phản động truy nã 
mà lánh nạn vào nước ta thì được ta nhiệt liệt bảo vệ 
và giúp đở. 

14. Đấu tranh cho hòa bình và dân chủ thế giới: 

1. Đấu tranh cho hòa bình thế giới là nhiệm vụ quốc 
tế của nhân dàn Việt-nam, Khánz chiến chống đế quếc 
xâm lược là một phương pháp triệt đề nhất của dân 
ta đề làm nhiệm vụ ấy. 

2. Phối hợp cuộc kháng chiến của ta với các cuộc đấu 
tranh của nhân dàn thế giới, nhất là của nhân dân 
Liên-xô, Trunø-quốc và các nước dàn chủ nhân dân 
khác của các dân tộc bị áp bức, của nhân dân Pháp. 


15. Thi đua ái quốc: 


1. Thi đua ái quốc là một điệu làm việc mới. Phong 
trào thi đua là một phonz trào quần chúng. Thi đua là 
thực hiện kế hoạch dã dịnh. 


2. Lúc này kế hoạch thi đua nhằm giết giặc ngoại 
xâm, tăng gia sản xuất và diệt giặc dốt. Bộ đội, nông 
dân, công xưởng và lớp học là những nơi thi đua chính. 


w® 
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Trên đây là chính sách của Đảng lao động Việt-nam, 

Tất cả mọi đảng viên phải hiểu rõ chính sách đó. 
Đồng thời làm cho quần chúng nhân dàn và các đoàn 
thể tronø mặt trận dân tộc thống nhất nhận định chính 
sách đó là chính sách chung. 

Dưới sự lãnh đạo của Hồ Chủ tịch, toàn Đảng và toàn 
dân hãy hăng hải phấn đâu tiêu diệt để quốc xâm lược, 
đặng thực hiện chính sách đó trong phạm vi toàn quốc; 
mang lại độc lập, tự do, hạnh phúc cho dân tộc. 


TUYÊN NGÔN | 
CỦA ĐẲNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM» 


Hỡi đồng bào thân mến, 

Thế giới ngày nay đã chia thành hai phe rõ rệt: 

Phe đế quốc phản dân chủ do Mỹ cầm đầu gồm các 
nước đế quốc và các chính phủ phản động tay sai của 
đế quốc. Chúng mưu cướp nước người ta hòng làm 
chúa thế giới, đàn áp phong trào giải phóng của các 
dân tộc và phá hoại hòa bình, dân chủ thế giới, định 
gây chiến tranh thứ ba, đưa loài người vào chỗ bỉ 
thảm, khốn củng. 

Phe dân chủ chống đế quốc do Liên-xô lãnh đạo, 
gồm các nước xã hội chủ nghĩa và dân chủ nhân dân, 
các dân tộc bị áp bức, nhân dân lao động và những 
người tiến bộ ở những nước tư bản. Họ ra sức kiến 
thiết quốc gia, đấu tranh giải phóng dân tộc, gìn giữ 
độc lập, bảo vệ hòa bình và dân chủ thế giới, mưu 
cho loài người ngày thêm đoàn kết, tiến bộ và hạnh 
phúc. 

Phe dàn chủ đã mạnh hơn phe đế quốc. Liên-xô ngày 
thêm cường thịnh, các nước dận chủ nhân dân kiến 


® Tuyên ngôn của Đẳng lao động Việt-nam được Đại hội đại 
biều loàn quốc lần thử II thông qua (2-1951) (B.T.), 
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thiết mau chóng, cách mạng Trung-quốc thành công và 
nhân dân Triều-tiên kháng chiến thẳng lợi, đó là những 
chứng cở hiền nhiên. : 

Nước ta, dân ta đứng về phe dân chủ. 

Thực dân Pháp đứng về phe đế quốc. 


Chúng muốn cướp nước ta. Đế quốc Mỹ ra sức giúp 
chúng. Nhân dân ta quyết không chịu làm nô lệ, kiên 
quyết kháng chiến đề giữ nước, giữ nhà, và đang chuẳần 
bị chuyền mạnh sang tồng phản công. 

Lực lượng kháng chiến của ta ở nhân dân. 


Trong nhân dân ta, hơn 90 phần trăm là người lao 
động: tức là công nhân, nông dân và lao động trí óc. 
Vì vậy lao động là lực lượng chỉnh của kháng chiến và 
kiến quốc. 

Nhiệm vụ chính của giai cấp công nhân và nhần dân 
lao động Việt-nam hiện nay là đoàn kết toàn dân, đầy 
mạnh kháng chiến đến toàn thắng, xảy dựng nước Việt- 
nam độc lập, thống nhất, dàn chủ, phú cường, hoàn 
toàn thực hiện dân chủ nhân dân để dần dần tiến tới 
chủ nghĩa xã hội. Muốn làm tròn nhiệm vụ đó, giai cấp 
công nhân và nhân dân lao động Việt-nam cần phải có 
một đội tiền phong, một bộ tham mưu, một chỉnh đẳng 
mạnh mẽ, sáng suốt, kiên quyết, trong sạch và cách 
mạng triệt đê: 

Đảng lao động Việt-nam, 

Đảng lao động Việt-nam sẽ gồm những công nhân, 
nông dân và lao động trí óc yêu nước nhất, hăng hái 
nhất, cách mạng nhất. Nó sẽ gồm những người kiên 
quyết phụng sự Tô quốc, phụng sự nhân dân, phụng 
sự lao động ; những người chỉ công vò tư, làm gương 
mẫu trong còng cuộc kháng chiến, kiến quốc. 

Chủ nghĩa của Đẳng là chủ nghĩa Mác — Lê-rin. 

Nguyên tắc tồ chức Đảng là dân chủ tập trung, 
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Kỷ luật của Dăng là kỷ luật nghiêm ngặt và tự giác. 

Chính sách của Đảng là chính sách ích quốc lợi dân. 

Luật phát triên của Đảng là phê bình và tự phê bình. 

Nhiệm vụ chính của Đang lao động Việt-nam hiện 
nay là: Đoàn kết, lãnh đạo giai cấp công nhân, nhân 
dân lao động và toàn thể dân tộc đề tiêu diệt thực dân 
Pháp xâm lược, đánh đô bọn can thiệp Mỹ, đưa kháng 
chiến đến thắng lợi hoàn toàn, làm cho nước nhà độc 
lập và thốnz nhất thật sự. 

Đẳng lao động Việt-nam hết sức ủng hộ Chính phủ 
dân chủ cộng hòa, đoàn kết và cộng tác chặt chẽ với 
các đảng phái, các đoàn thê trong Mặt trận Liên — Việt, 
đề thực hiện đân chủ nhân dàn về mọi mặt : chính trị, 
kinh tế, xã hội, văn hóa. 

Đẳng lao động Việt-nam chủ trương: đảm bảo quyền 
lợi chỉnh đáng của các tầng lớp nhân dân. 

Quân đội là những chiến sĩ đánh giặc giữ nước: gian 
khô nhất, cần được chăm sóc đặc biệt về đời sống vật 
chất và tỉnh thần. 

Công nhân là những chiến sĩ sẵn xuất trong các xi 
nghiệp, cần được cải thiện sinh hoạt và tham gia quản 
lý xỉ nghiện. 

Nông dân là những chiến sĩ sẵn xuất ở nông thôn, 
cần được giảm tô, giảm tức và hưởng những cải cách 
hợp lý về ruộng đất. 

Lao động trí óc cần được khuyến khích giúp đỡ phát 
triền tài năng, 

Tiêu thương, tiêu chủ cần được giúp đỡ để phát triền 
thương nghiệp và thủ công nghiệp. 

Những nhà tư sản dân tộc cần được khuyến khích, 
giúp đỡ, hướng dẫn kinh doanh, đề góp sức vào việc 
phát triên kinh tế quốc dân. 

Những nhà địa chủ yêu nước cần được đảm bảo 
quyền thu tô đúng mức. 
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Các dân tộc thiều số cần được giúp đỡ về mọi mặt và 
hoàn toàn bình dẳng về quyền lợi và nghĩa vụ. 

Chị em phụ nữ cần được thiết thực giúp đỡ để thực 
hiện nam nữ bình dẳng. 

Tin đồ các tôn g:áo cần được tỉn ngưỡng tự do. 

Kiều bào ở các nước cần được bênh vực. 

Kiều đân nước ngoài được bảo vệ sinh mệnh, tài sản. 
Đặc biệt là lloa kieu, nếu tình nguyện sẽ được hưởng 
quyền lợi và làm nghĩa vụ như còng dân Việt-nam. 

Đối ngoại, Đảng lao động Việt-nam chủ trương dân 
tộc Viêt-nam đoàn kết chặt chẽ và giúp đỡ hai dân tộc 
Miên, Lào kháng chiến giành độc lập, cùng Việt-nam 
hoàn toàn giải phóng Đông-dương; tích cực ủng hộ 
phong trào giải phóng của các dàn tộc bị áp bức ; đoàn 
kết chặt chế với Liên-xô, Trung-quốc và các nước dân 
chủ nhân dân khác, Liên hiệp mật thiết với nhân đân 
Pháp và nhân dân các thuộc địa Pháp đang góp phần 
vào công Cuộc chống đế quốc, giữ gìn hòa bình và dân 
chủ thể giới. 

Hỡi đồng bào, 

Đảng lao động Việt-nam kế tục sự nghiệp lịch sử về 
vang của các đảng cách mạng tiên bối, phát triền truyền 
thống cách mạng anh đũng của dân tộc Việt-nam. 

Đảng lao động Việt-nam quyết vượt mọi khó khăn, 
phấn đấu đến cùng đề mang lại độc lập, tự do, hạnh 
phúc cho toàn dân và cũng để giải phóng cho lao động, 

Hỡi các chiến sĩ trong quản đội chỉnh quy, bộ đội 
địa phương và đân quản du kích, hãy hăng hải thí dua 
giết giặc; lập công. 

Hỡi anb chỉ em công nhàn, nông dân, lao động trí óc 
và toàn thê đồng bào, hãy thi đua tăng gia sản xuất, 
sáng tác, phát mình để phụng sự kháng chiến, kiến quốc, 

Toàn thẻ dồng bào trong nước và ngoài nước, hãy 
đoàn kết chặt chế chung quanh Chính phủ dàn chủ 
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cộng hòa Việt-nam, Đang lao động Việt-nam và vị lãnh 
tụ của dân tộc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao 
động Việt-nam: Chủ tịch Hồ Chi Minh, 

Đẳug lao động Việt-nam thành khần yêu cầu các đoàn 
thề và đồng bào thật thà phê bình cán bộ, đẳng viên và 
chính sách của Đảng đặng cho Đẳng luôn luôn tiến bộ 
và làm đúng nguyện vọng của nhân dàn. 

Tin ở cố gắng của toàn thê đẳng viên, ở sức ủng hộ 
của anh em chị lao động và sự hưởng ửng của toàn thể 
đồng bào, Đảng lao động Việt-nam nhất: định sẽ hoàn 
thành nhiệm vụ : 

Đưa kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn, 

Phát triền chế độ dân chủ nhân dân, | 

Góp sức gìn giữ hòa bình và dàn chủ: thế giới, 

Tiến lên chủ nghĩa xã hội. 


Tháng 2 năm 1951 
ĐẲNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM 


BÀN VỀ CÁCH MẠNG VIỆT NAM 


CBáo cáo tại Đại hội đại biều toàn quốc lần thứ II 
của Đảng, tháng 2 năm 1951, do đồng chí 
Trường-Chỉnh trình bày) 


(Trích) 


PHẦN THỦ NHẤT 


TÌNH HÌNH THẾ GIỚI 
VÀ CÁCH MẠNG VIỆT-NAM 


I— THỂ GIỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI 
VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ HÒA BÌNH 


Sau chiến tranh thế giới thử hai, trên thể giới có nhiều 
biến đồi lớn, Ba đế quốc phát-xít Đức — Ý — Nhật sụp 
đồ. Liên-rô toàn thắng, thanh thế thêm cao. Nhờ thắng 
lợi vĩ đại của Liên-xô, nhiều dân tộc đấu tranh chống 
phát-xit xâm lược ở châu Âu (Tiệp-khắc, Ba-lan, Hung- 
ga-ri, Bun-ga-ri, Ru-ma-ni, An-ba-ni, Cộng hòa dân chủ 
Đức) và ở Viễn-đông (Trung-quốc, Triều-tiên, Việt-nara) 
đã hoặc đang giành được độc lập và thành lập chế độ dân 
chủ nhân dân. Phong trào giải phóng của các dàn tộc 
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thuộc địa và nửa thuộc địa sôi nồi, lôi cuốn hàng trăm 
triệu người, làm lay chuyển cả hệ thống tư bản chủ 
nghĩa thế giới. | - 

Đề quốc Mỹ đầu cơ chiến tranh, thành tên trùm phần 
động thế giới. Anh, Pháp rơi xuống địa vị phụ thuộc 
vào Mỹ. 

Thế giới chia làm hai phe đối lập nhau, đấu tranh 
với nhau: phe đân chủ chống dế quốc do Liên-xỏ lãnh 
đạo và phe đế quốc phản đân chủ do Mỹ cầm đầu. 

Việc nước Cộng hòa nhân dân Trung-hoa thành lập 
và ký hiệp ướé tương trợ với Liên-xô đã đặc biệt củng 
cố thêm phe dân chủ. Thắnz lợi lịch sử của 600 triệu 
nhân dân Trung-quốc làm cho hệ thống tư bản chủ 
nghĩa thế giới lại mất. thêm một bộ phận quan trọng. 
Nó đầy mạnh phong trào bảo vệ hòa bình thế giới và 
phong trào giải phóng của các dân lộc. 

Nước Cộng hòa dân chủ Đức thành lập « đánh dấu 
một bước nưoặt tron lịch sử châu Âu » 0), 

Hệ thống xã hội chủ nghĩa mở rộng và vững vàng 
thêm. Hệ thống tư bản chủ nghĩa co lại và yếu đi. 

Lực lượng so sánh giữa phe dân chủ và phe đế quốc 
đã thay đôi có lợi cho phe dân chủ. 

Phe dân chủ đanz trở thành trụ cột của mặt trận 
hòa bình và dân chủ thể siới chống chủ nghĩa để quốc 
gây chiến. 

Đó là tóm tắt những biến đói lớn của thể giới từ 
chiến tranh thể giới thứ hai kết thúc đến nay. 

Các nước xã hoi chủ nghĩa nà dân chủ nhân dân nuày 
thêm cường thịnh. 

Với kế hoạch 5 năm lầìn thứ IV hoàn thành và 
chương trình vĩ dại cải tạo thiên nhiên đang được 


(1) A/a-lin: Công điện gửi mừng nước Cộng hòa dân chủ 
Đức thành lập (10-1949). 
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thực hiện, Ui¿n-xó chẳng những hàn gắn được mau 
chóng những vết thương chiến tranh mà còn phát triền 
mạnh mẽ và đang tiến tới chủ nghĩa cộng sản. Những 
_tiến bộ mới của khoa học xô-viết làm cho mức sống 
của nhân dân Liên-xô lên cao và lực lượng quốc phòng 
của Liên-xô thêm mạnh, thành trì hòa bình của nhân 
dân thế giới thêm củng cố. 


Chế độ dàn chủ nhân dân đã mang lại cho nhiều 
dân tộc độc lập, tự do và hạnh phúc thật sự. Được 
Liên-xô tích cực giúp đỡ, nhiều nước dân chủ nhân 
dân đang xây dựng cơ sở của chủ nghĩa xã hội và tiến 
lên bằng những bước không lồ. 

Trái lại, các nước đế quốc chủ nghĩa lại khủng hoảng. 
Đó là một cuộc khủng hoảng mới của chủ nghĩa tư 
bản, gây ra bởi nguyên nhân chính sau đây: trong và 
sau chiến tranh, kỹ thuật sản xuất được cải tiến, lực 
lượng sản xuất của chủ nghĩa tư bản phát triền. Nhưng 
thị trường thế giới của tư bản sau chiến tranh thế giới 
thử nhất đã co hẹp mất một phần sáu, nay lại co hẹp hơn 
nữa, nhất là sau khi nước Cộng hòa nhân dân Trung-. 
hoa thành lập. Nhân dân lao động các nước đế quốc 
chủ nghĩa và các đân tộc thuộc địa bần cùng hóa đi 
nhiều, sức mua của họ giảm sút. Kinh tế của các nước 
đế quốc chủ nghĩa chuyền từ chiến tranh sang hòa 
bình rất là chật vật. Trên thị trường tư bản chủ nghĩa, 
một số hàng hóa — một phần là quàn nhu, vũ khi — 
ứ đọng lại. Trong các nước đế quốc chủ nghĩa số 
người thất nghiệp ngày càng tăng. 

Sự phát triền không đều của chủ nghĩa tư bẳn ngày 
thêm sâu sắc, đòi hỏi một cách giải quyết, dù là 
tạm thời, 

Muốn thoát khỏi nạn khủng hoảng, bọn để quốc tích 
cực chuẩn bị chiến tranh thế giởi mới, hòng đánh phá 
Liên-xô, Trung-quốc và các nước dân chủ nhân dân 
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khác, hoặc đánh phả lẫn nhau đề chia lại thị trường 
thể giới. Chúng cố duy trì và mở rộng các cuộc chiến 
tranh cục bộ đỏ tiêu thụ những kho súng đạn còn lại 
và để cho bọn tư bản sản xuất vũ khí tiếp tục làm giàu. 

Đế quốc Mỹ khủng hoảng thừa, cố tiêu thụ một 
số hàng hóa của mình sang các nước Tây Âu. khủng 
hoảng thiểu. Lợi dụng sự thiếu thốn của các nước 
Tây Âu, Mỹ thi hành kế hoạch Mác-san lấy tiếng 
giúp đỡ», kỳ thật bắt chẹt và nô địch các nước mác- 
san hóa! đề chiếm thêm thị trường và trút nạn khủng 
hoảng lên đâu nhân dàn các nước đó. Sự lũng đoạn 
của để quøc Mỹ và kinh tế chiến tranh đang làm cho 
các nước theo Mỹ uặp rất nhiêu khó khăn, Chỉnh sách 
của đế quốc Mỹ là chính sách bá chủ thế giới, vò cùng 
tàn nhẫn và quỷ quyệt. 

Để quốc Ảnh và bọn tư bản các nước mác-san hóa 
không phải không xung đột quyền lợi với Mỹ. Nhưng 
đứnz trước phonz trào dân chủ và xã hội chủ nghĩa 
ngày một bành trướng, đứng trước nạn khủng hoảng 
trầm trọng, chúnz tạm thời chịu Àlÿ sai khiến, tuy vẫn 
hục hặc với Mỹ. Chúng làm theo kế hoạch chuẩn bị 
chiến tranh do Mỹ đề xướng đề cho bọn tài phiệt võ 
tồ quốc trong nước chúng chia lời với tư bản Mỹ và hy 
vọng cùng Mỹ chia lại thị trường thế giới. 

Năm năm sau chiến tranh, nguy cơ chiến tranh mới 
lại bày ra trước mắt các dàn tộc. Bọn gây chiến đứng 
đầu là Mỹ biết rằng một nuày hòa bình là một ngày chủ 
nghĩa xi hội củng cổ và tiến bước, còn chúng thì địch 
gần đến miệng lỏ, cho nên chúng định liều lĩnh gây ra 
thám họa chiến tranh nguyên tự. Chúng kéo bè kéo cánh, 
làp khối HBác Dại-Lay-dương, định lập khối Thái-bình- 


(1) Các nước bị để quốc Xlỹ nô dịch và bóc lột theo kể 
hoạch Mác-san, 
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đương. Chúng gây ra việc chạy đua vũ trang và bắt 
nhân dân các nước chúng chịu tất cả gánh nặng chuần 
bị chiến tranh để riêng mình bọn chúng hưởng lợi. 


Kế hoạch giúp đở quân sự, Hiệp ước Bắc Đại-tây- 
dương, việc đội lốt Liên hợp quốc tiến công Triều-tiên, 
xâm phạm không phận Liên-xô.và Trung-quốc v.v., 
biết bao hành động tỏ ra bọn đế quốc khiêu khích ra 
mặt ! Nguy hiểm nhất là đế quốc Mỹ đang lập lại quân 
đội Đức, Nhật, định dùng Đức và Nhật làm ngòi nồ ra 
chiến tranh thế giới thứ ba. 


Đề chuần bị chiến tranh, chúng ra sức củng cố hậu 
phương, thỉ hành chỉnh sách vô cùng tàn khốc đối với 
nhân dân chính. quốc và thuộc địa. Một mặt, chúng 
đàn áp phong trào cộng sản và công nhân, phong trào 
dân chủ và hòa bình trong nước chúng, thi hành 
những đạo luật cực kỳ phản động, phát-xit hóa chính 
trị trong nước. Mặt khác, chúng tiến hành chiến tranh 
xâm lược (Việt-nam, Triểu-tiên), đàn áp phong trào 
giải phóng của các dân tộc bị áp bức (Phi-luật-tân, Mã- 
lai, Nam-dương, Miến-điện v.v.). Đồng thời, chúng cho 
bọn xã hội hữu khuynh chia rễ hàng ngũ giai cấp 
công nhân thế giới, dùng bọn gián điệp và bọn giáo sĩ 
phản động khiêu khích và do thám ở nhiều nước, phả 
rối. bên trong các nước dân chủ nhân dân; tìm hết 
cách phản tuyên truyền, vu khống, khiêu khích Liên- 
xô và các nước dàn chủ nhân dàn. 


- Phải đề phòng những vụ xâm lược diễn ra ở nơi 
khác như đang diễn ra ở Việt-nam, Triều-tiên. Phải đề 
phòng đế quốc Mỹ mở rộng thủ đoạn đội lốt Liên hợp 
quốc trực tiếp can thiệp bằng quản sự hòng phá hoại: 
"tự do của các dân tộc. Chiến tranh chính nghĩa của 
nhàn đân Việt-nam, nhân dân Triều-tiên và của quân 
chí nguyện Trungø-quốc có ý nghĩa rất trọng đại. Việt- 
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nam, Triêu-tiên và Trunz-quốc xung phong đánh bọn 
đế quốc gây chiến, và chính vì thế cả thế giới đang 
hoan hô, cỗ vũ nhân dân ba nước đó. 


Lúc này, đấu tranh đề bảo uệ hòa bình chống bọn đề 
quốc gây chiến là nhiệm pụ chủ uếu của giai cấp còng 
nhân oà nhân dân toàn thế giới. Cuộc đấu tranh đó gân 
liền uới đấu tranh giành quuền lợi hàng ngàu cho quần - 
chúng, giành đóc lập dân tộc oà dân chủ nhân dân. 


Đề làm tròn nhiệm vụ trên đây, cần thống nhất giai 
cấp công nhân và tập hợp mọi lực lượng dân tộc và 
dân chủ trong mỗi nước và lực lượng hòa bình, dân 
chủ trên toàn thế giới. 


Dưởi sự lãnh đạo của Liên-xô, hàng trăm triệu nhàn 
đân các nước trên thế giới, kề cả nhân đân Anh — Mỹ, 
đang đứng dậy lập thành một bức tường thép ngăn cần 
bọn để quốc gây chiến, trước hết là đế quốc Mỹ. AJặi 
trận thế giới của các chiến sĩ bảo oệ hòa bình đã thành 
lập. Nó bao gồm những tồ chức quốc tế lớn mạnh của 
công nhân, thanh niên, phụ nữ, trí thức và của những 
nhân sĩ yêu chuộng hòa bình, không phân biệt dân tộc, 
tín ngưỡng và khuynh hướng chính trị. 

Hình thức đấu tranh cho hòa bình vô 'cùng phong 
phú : tử trưng cầu dân ý (lấy chữ ký) đến chiến tranh 
tự vệ. Những hội nghị hòa bình trên thế giới và trong 
từng nước là những cuộc động viên tỉnh thần hàng triệu 
nhân dân chống đế quốc gây chiến. Với những ủy ban 
bảo vệ hòa bình ở thành thị và thôn quê, phong trào 
hòa bình ở nhiều nước đang ăn sâu, bảm chắc trong 
quần chúng nhân dân, Một đặc điềm của phong trảo 
hòa bình thế giới hiện nay là bao quát, phong phú, tich 
'ực và có tính chất quần chúng đông đảo chưa từng 

hấy trong lịch sử. Ý chí hòa bình của hàng trăm triệu 
›gười đã đi sâu vào tồ chức và diễn ra bằng hành động. 
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Do Đẳng cộng sản Pháp lãnh đạo, nhân dân Pháp 
nêu gương sáng trong cuộc vận động chống chiến tranh 
xâm lược Việt-nam, chống đế quốc Mỹ đang biến nước 
Pháp thành một nước phụ thuộc vào Mỹ và lập lại quân . 
đội Tây Đức. 

Nguy cơ chiến tranh mới thật nghiêm trọng, nhưng 
khả năng bảo vệ hòa bình thế giới rất nhiều. Hỏa bình 
thể giới có thề cứu uän được. Vì phong trào đấu tranh 
bảo vệ hòa bình dựa trên cơ sở rất vững chắc : nhân 
đân các nước trên thế giới tha thiết yêu chuộng hòa 
bình ; họ chưa quên những thảm họa ghê gởm của chiến 
tranh thế giới thứ hai; lực lượng tiêm tàng của nhân 
dân thế giới rất lớn ; phe hòa bình, dàn chủ và xã hội 
chủ nghĩa đã mạnh hơn Dhmt để quốc gây chiến và ngà 
càng thêm mạnh. 


Hai hệ thống tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa 
vẫn có thê cùng tồn tại trong việc giao thiệp bình đẳng 
và thi đua hòa bình với nhau. Nhưng nếu bọn đế quốc 
điên rồ, mù quảng, gây ra chiến tranh thế giới thử ba 
thì nhất định cả hệ thống đề quốc chủ nghĩa trên the 
giới sẽ bị nhân dân các nước đạp đồ. Hòa bình sẽ vĩnh 
viễn được củng cố trên một thế giới dân chủ mới và 
xã hội chủ nghĩa thắng lợi. 

Cuộc kháng chiến của dân tộc Việt-nam chống đế quốc 
Pháp và bọn can thiệp Mỹ là một bộ phận của phong 
trào đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và 
chủ nghĩa xã hội trên thế giới. Dân tộc Việt-nam vừa 
chiến đấu đề giành tự do và dân chủ cho mình, vừa 
đấu tranh cho hòa bình thế giới. Nước Việt-nam đã 
thành một trong những tiền đồn của mặt trận hòa bình 
và dân chủ chống chủ nghĩa đế quốc, nhưng cũng bị 
bọn để quốc coi như một vị. trí chiến lược trên phòng 
tuyến của dế quốc chống dân chủ. Lịch sử đã giao phó 
cho giai cấp còng nhân và nhân dân Việt-nam nhiệm 
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vụ giữ vững tiền đồn đỏ đề cùng nhân dân các nước 
làm thất bại kế hoạch của bọn để quốc gây chiến. Giai 
cấp công nhân và nhân dân Việt-nam dũng cảm phụ 
trách trước nhân dân thế giới. 

Cách mạng Việt-nam đang tiến hành trong những điều 
kiện thuận lợi của thế giới. Thắng lợi của nhân dân 
Trung-quốc và việc Liên-xở cùn¿z các nước dân chủ 
nhân dân anh em công nhận nước Việt-nam đân chủ 
“cộng hòa.đã mang lại những điều thuận lợi mới cho 
kháng chiến Việt-nam. Mỗi thắng lợi của phong trảo 
hòa bình thế giới là một thắng lợi của cách mạng 
Việt-nam., cũng như mỗi thắng lợi của kháng chiến 
Việt-nam là một viên gạch góp vào việc xây dựng làu 
đài hòa bình thế giới. Tiền đô của thế giới dân chủ và 
Liên đồ của Việt.nam là một. Lực lượng vĩ đại và đang 
lên của phe hòa bình, dân chủ và chủ nghĩa xã hội nhất 
định sẽ thắng phe đế quốc. Đân tộc Việt-nam nhất định 
sẽ hoàn toàn chiến thắng bọn xâm lược. 


II — PHONG TRÀO DÂN CHỦ NHÂN DÂN 
TRÉÊN THẾ GIỚI 


Trong chiến tranh và sau chiến tranh vừa qua, một 
điều đánu chú ý là phong trào đân chủ phân dân lan 
rộng và đã thành công ở nhiều nước. Ngày nay trên 
thế giới có hai hiện tượng lịch sử lớn có ảnh hưởng 
quyết định đối với vận mệnh các dân tộc và Các cuốc 
cách mạng. 

1/óf là, trong chiến tranh thế giới thứ hai, Liên-xô đã 
thắng lợi và cứu Joài người khỏi họa phát-xít, giúp cho 
nhân dàn nhiều nước châu Âu thoát khỏi ách HHiL-le, 
hiết lập chế độ đàn chủ nhân đàn và dang tiến lên chủ 
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nghŸa xã hội. Ở Viễn-đông, Liên-xô cũng giúp cho nhân 
dân một số nước thoát khỏi họa phát-xit, cuân phiệt 
Nhật-bản và đi vào con đường dân chủ nhân dân. 


Trước chiến tranh thế giới thứ hai, chủ nghĩa xã hội 
đã được thực hiện trên một phần sáu thế giới và đã 
mang lại hạnh phúc cho hàng trăm triệu n;ười. Qua 
cơn thử thách. nặng nề của chiến tranh, chế độ xã hội 
chủ nghĩa lại tổ ra hơn chế độ tư bản về mọi mặt. 
Ngày nay chủ nghĩa xã hội đang được xây dựng ở các 
nước dân chủ nhân đân châu Âu. Khối dân chủ nhân 
dân và xã hội chủ nghĩa gồm hơn 900 triệu người, ăn 
liền một vệt tử Đông Đức đến Việt-nam, thành một thế 
rất vững và một lực lượng rất mạnh. Sự tồn tại của 
khối đó đủ kêu gọi, động viên, giúp đỡ nhân dân các 
nước đấu tranh đẻ tự giải phóng cho mình khỏi ách 
đế quốc, giành độc lập, dân chủ và bảo lo hòa bình 
thế giới. 


lai là, chiến tranh thế giới thứ hai đã kết thúc bằng 
sự thất bại của phát-xit Đức — Ý —-Nhật. Nhưng trong 
các nước đế quốc, cơ sở kinh tế của chủ nghĩa phát- 
xÍt (tư bản tài chính lũng đoạn) và nguyên nhân phát 
sinh ra chiến tranh xâm lược (chủ nghĩa đế quốc) vẫn 
còn. Cho nên chủ nghĩa phát-xit chưa mất hẳn. Bọn 
phát-xit sống sót đang tập hợp lại và chủ nghĩa đế quốc „ 
Mỹ đã đóng vai trò của chủ nghĩa Hit-le trước đây. Hiện 
nay, để quốc Mỹ đã giày xéo lên những hiên chương 
- và hiệp ước quốc tế ký với Liên-xô trong và sau chiến 
tranh thế giới thứ hai. Chúng đã xâm phạm đến quyền 
độc lập của nhiều nước. Bọn tay sai của chúng ở các 
nước mác-san hóa đang ra sức rút hẹp và phá bỏ dần 
những quyên tự do dân chủ, dù chỉ là dân chủ tư sản. 
lên trùm phát-xit mới là đế quốc Mỹ và phe lũ đang 
thi hành chính sách quân phiệt, chuần bị chiến tranh 
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tàn khốc hòng cứu vãn quyền lợi ích kỷ của bọm tư 
bản lũng đoạn, việc đó đang làm cho nhân dân các 
nước đoàn kết chống lại một cách mãnh liệt. 

Hiện tượng thứ nhất thuộc về hòa bình, dân chủ và - 
chủ nghĩa xã hội. Hiện tượng thứ hai thuộc về chủ 
nghĩa đế quốc và chủ nghĩa phát-xit gây chiến. Đó là 
hai nhân tố lịch sử quan trọng của thời đại này. Nhân 
tố thử nhất tiêu biều cho sức sống của xã hội mới đang 
lên. Nhân tố thứ hai tiêu biều cho sức tàn của chủ nghĩa 
tư bản đang giầy chết. Hai cái đấu tranh với nhau 
quyết liệt. Phong trào cách mạng các nước trên thế giới 
hiện nay đang phát triền dưởi ảnh hưởng trực tiếp và 
sâu sắc của hai nhân tố chủ yếu đó. 

Trong và sau chiến tranh, chịu ảnh hưởng của cuộc 
đấu tranh giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa phát-xit, 
' nhiều nước châu Âu và Viễn-đông đã làm cách mạng 
đánh đồ quyền thống trị của bọn phát-xÍt xâm lược và 
thành lập chế độ dân chủ nhân dân trong khi chủ nghĩa 
xã hội thắng chủ nghĩa phát-xit. 

Những cuộc cách mạng đó đều có tính chất dàn lóc 
mà dân chủ. Một mặt, nó trừ bỏ áp bức dân tộc của bọn 
đế quốc phát-xit bên ngoài, trừng trị bọn phản quốc, làm 
cho dàn tộc hoàn toàn độc lập. Mặt khác, nó không 
thành lập hoặc dựng lại chế độ dân chủ tư sản, mà dựng 
lên chế độ dân chủ mới, dân chủ nhân dân, Những cuộc 
cách mạng như thế thắng lợi đều do nhân dân lao động 
làm động. lực, giai cấp công nhân uà ¡ Đăng cộng séẻn 
lanh đạo. 

Hiện nay, vì trình độ phát triền khác nhau, cho nẻn 
các nước dân chủ nhân dân trên thế giới chia làm 
hai lang ? 

a) Hạng nước dân chủ nhân đân đã đủ điều kiện (hực 
hiện chuuen chỉnh ĐÔ Sdnu như các nước dân chủ nhân 
dân châu Âu, 
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b) Hạng nước dân chủ nhân dân mới (hực hiện 
chuuên chính dân chủ nhân dân như Trung-quốc, 
Việt.nam. 

Hai hạng nước đó giống nhau về hình thức của chế 
độ, vì hình thức đó đều là cộng hòa dân chủ nhắn dân. 
Nhưng khác nhau về nội dung vì nội dung đó, một bên 
là chuyên chính vô sản, một bên là chuyên chính dân 
chủ nhân dân. Chuyên chính vô sản cao hơn chuyên 
chính dân chủ nhân dân một bậc. 

Những nước dân chủ nhân dân châu Âu đại thề giống 
Liên-xô về nội dunz, vì đều là chuyên chính vô sản, 
nàưng khác Liên-xô về hình thức vì Liên-xô theo chế 
độ xô-viết, còn các nước đó theo chế độ đàn chủ nhân 
đân. Xô-viết là hình thức cao của chuyên chính vô sản; 
dân chủ nhân dân châu Âu là hình thức thấp hơn, 
chuyên chính vô sản ở Liên-xô khác chuyên chính vô 
sản ở các nước dân chủ nhân dân châu Âu về trình - 
độ : Liên-xô đang tiến lên chủ nghĩa cộng sản; các 
nước dân chủ nhân dân châu Âu mới bắt đầu xây dựng 
chủ nghĩa xã hội. 

Hiện nay, chế độ dân chủ nhân dân Trung-quốc và 
chế độ dân chủ nhân dân Việt-nam giống nhau cả về 
hình thức lẫn nội dung. Vì hình thức đó đều là dân 
chủ nhân dân và nội dung đó đều là chuyên chỉnh dân 
chủ nhân dân. Song chế độ dân chủ nhân dân Trung- 
quốc cao hơn chế độ dân chủ nhán dân Việt-nam về 
trình độ : Trung-quốc căn bản đã làm xong nhiệm vụ 
.giải phóng dân tộc, đang thực hiện người cày có ruộng, 
phát triên kinh tế và văn hóa dân chủ mới, đồng thời 
xúc tiến cuộc chống Mỹ, giúp Triều»; còn Việt-nam 
thì đang tập trung lực lượng kháng chiến chống thực 
dàn Pháp, can thiệp Mỹ và bè lũ Việt gian bù nhìn, đẻ 
hoàn thành nhiệm vụ giải phóng dân tộc và xây dựng 
đân chủ nhân dân. 


¿33 


Dán chủ nhân dân là bước quả đó lên chủ nghĩa xã 
hội. Bước tiến tới chủ nghĩa xã hội nhanh' hay chậm 
tùy theo điều kiện của mỗi nước dân chủ nhân dân. 
Trình độ phát triền kinh tế cao hay thấp, vai trỏ lãnh 
đạo của giai cấp cônz nhân và của Đảng cộng sản và 
công nhân mạnh hay yếu là những điều kiện cơ bản 
quyết định tốc độ tiến lên chủ nghĩa xã hội của mỗi 
nước đó. Ngoài ra, sự giúp đỡ của Liên-xỏ thúc đầy 
bước tiến của một nước dân chủ nhân dân; trái lại, sự 
xâm lược của dễ quốc bên ngoài có thể làm chậm bước 
tiến đó một phần nào. 

Phong trào dân chủ nhân dân càng ngày càng có tính 
chất phô biển. Nó không phải chỉ thích hợp riêng với 
các nước Đông Âu hoặc các nước công nghiệp ở châu 
Âu, mà thích hợp với cả các nước thuộc địa và nửa 
thuộc địa. Nước Cộnự hòa nhân dân Trunu-hoa thành 
lập và nước Việt-nam dân chủ cộng hòa dang trưởng 
thành trong kháng chiến, đó là những chứng cớ cụ thê. 

Trong điều kiện lịch sử hiện nay, cuộc đấu tranh 
giành độc iập của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc 
địa không thề không chuuên thành đău tranh giành dán 
chủ nhân dân. 

Cách mạng Vi¿†-nam chịu ảnh hưởng sâu sắc của điều 
kiện lịch sử thế giới trong chiến tranh và sau chiến 
tranh thứ hai. Đánh bại phát-xít Nhật, Liên-xỏ đã giúp 
cho Cách mạng Tháng Tám Việt:nam dẻ thắng lợi. 
Nhân dân VieI-nam luôn luôn ghỉ nhớ điều đó uà đời 
đời biết ơn TLiên-vô. 

Cách mạng Tháng Tám chống phát-xít và bọn bù nhìn 
tay sai của chúnw, Tập chính quyền nhân dân do giai 
cấp công nhàn lãnh đạo, là một cuộc cách mạng có 
tính chất đạn tộc nà dân chủ Lhắnz lợi đầu tiên ở Tnột 
nước thuộc địa tại Dòng — Nam Á. Chính một phần vÌ 
thế cho nên bọn để quốc thể giới lo sợ và ra sức can 
thiệp, nuuyện làm cho cách mạng đó thất bại. 
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Chính quyền nhân dân Việt-nam vừa thành lập, chưả 
được củng cố thì bọn đế quốc bên ngoài can thiệp vào, 
thực dân Pháp trở lại xâm lược và bọn phản động trong 
nước ngóc đầu dậy. Cuộc kháng chiến chống ngoại 
xâm, trừ nội phản diễn ra. Dân tộc Việt-nam vừa kháng 

chiến vừa kiến quốc, dưới sự lãnh đạo của Đảng ta 
đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Cuộc kháng chiến của dân tộc Việt-nam là một cuộc 
chiến Iranh cách mạng của nhân dân. Ñó giành độc lập 
và thống nhất hoàn toàn cho dân tộc, đồng thời củng 
cố và phát triền chế độ dân chủ nhân dân và mở 
đường cho nước Việt-nam tiến lên chủ nghĩa xã hội. 


II — PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC Ở CÁC 
NƯỚC THUỘC ĐỊA VÀ NỬA THUỘC ĐỊA 


Một đặc điềm nữa của thời kỳ sau chiến tranh thế 
giởi thứ hai này là phong trào giải phóng dân tộc ở 
các nước thuộc địa và nửa thuộc địa sôi nồi và rộng 
lớn, lay chuyên hệ thống đế quốc chủ nghĩa đến tận 
nền tảng. Những nước thuộc địa và nửa thuộc địa, từ 
địa vị lực lượng dự trữ của chủ nghĩa đế quốc, đã 
chuyền thành lực lượng dự trữ của chủ nghĩa xã hội. 

Sau chiến tranh thế giỏi thứ nhất, các dân tộc thuộc 
địa và nửa thuộc địa cũng dấu tranh giành độc lập, 
nhưng hãy còn rời rạc, lẻ tế. Vì khi đó, tuy Cách mạng 
Tháng Mười Nụa thành công, hệ thống tư bản chủ 
nghĩa đã bị co hẹp, nhưng lực lượng tư bản hãy còn 
mạnh, phong trào công nhân ở các nước đế quốc chủ 
nzhTa và phong trào giải phóng của các dàn tộc bị áp 
bức chưa: được tô chức rộng rãi, chưa mật thiết liên hệ 
với nhau và chưa có những Đăng cộng sản lớn mạnh 
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[lãnh đạo. Sau chiến tranh thế giới thử bai, tình hình 
các nước thuộc địa và nửa thuộc địa đã khác hẳn. 

Chiến tranh thế giới thứ hai đã kích thích các dân 
tộc bị áp bức đấu tranh chống bọn phát-xit xâm lược. 
Sau chiến tranh, ba đế quốc phát-xit Đức — Ý — Nhật 
đồ là một dịp tốt cho các dân lộc: bị áp bức nồi dậy 
giành độc lập, tự do. Thẳng lợi của Quân đội xô-viết 
trong chiến tranh vừa rồi làm yếu thêm chủ nghĩa đế 
quốc thế giới và đã giải phóng cho nhiều dân tộc, mở 
cho họ con đường dân chủ nhân dân. Những nước 
nguyên là nửa thuộc địa hay là thuộc địa, như Trung 
quốc, Việt-nam, Triều-tiên, đã thành những nước cộng 
hòa độc lập hoặc đanz giành độc lập hoàn toàn. Phong 
trào giải phỏng dân tộc lan rộng đến các nước châu 
Phi. Nó có tính chất phồ biến, mãnh liệt, dẻo dai mà 
đế quốc không thề nào đàn áp được: bị dập tắt chỗ 

này, nó bùng lên chỗ khác; có lúc tạm thời thất bại 
nhưng hồi phục cũng mau. Nói chung, trình độ giác 
ngộ, tÖ chức và đấu tranh của các dân tộc thuộc địa 
và nửa thuộc địa cao hơn trước nhiều. Nhân đân các 
nước Mã-lai, Miến-điện, Nam-dương, Phi-luật-tân, 
Triều-tiên, Việt-nam, Cao-miên, Lào, v.v. đang cầm vũ 
khí đánh bọn đế quốc bên ngoài cùng bọn phong kiến 

và bạn tư sản mại bản trong nước. 

Đắu tranh mũ trang đã thành hình thức đấu tranh 
chủ yều của các dân tộc khao khát độc lập, tự do. 

Giai cấp công nhân và các Đẳng cộng sản và công 
nhân ở các nước thuộc địa, nửa thuộc địa phần nhiều 
đã trưởng thành và nắm vững quyền lãnh đạo cách 
mạng. Bọn đế quốc Anh, Pháp, Hà-lan, v.v. vì chiến 
tranh mà suy yếu và mất hết uy thế đối với các dân 
tộc thuộc địa. Đế quốc Mỹ đã giơ bộ mặt đều cáng 
của chúng ra. Chinh sách «chia đề trị» của bọn đế 
quốc đã thất bại thảm hại, 
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« Đân tộc thuộc địa không muốn sống như trước nữa. 
Giai cấp thống trị ở chính quốc cũng không thê cai trị 
thuộc địa như trước được nữa »›(, Giở giải phóng của 
các dân lộc thuộc địa đã điềm. Hệ thống thuộc địa của 
chủ nghĩa đế quốc đang bị đã kích đữ dội. 

. Sự cường thịnh của Ƒiên-ró và các nước dân chủ 
nhân dân cỗ vũ và ủng hộ các- dân tộc bị áp bức đang 
chiến đấu đề tự giải phóng. Ngày nay, đánh bại bọn 
đế quốc. Mỹ và bè lũ tay sai của chúng, giải phóng 
cho một phần tư loài người khỏi ách đế quốc, nhân 
dân Trung-quốc lại vừa giáng cho chủ nghĩa đế quốc thế 
giới một chùy rất nặng. Thắng lợi lịch sử của nhân 
dân Trungø-quốc thật có tính chất quyết định. Nó đang 
thúc giục các dân tộc bị áp bức và nhân dân toàn thế 
giới nồi dậy chống chủ nghĩa đế quốc. 

Noi gương nhân dân Trung-quốc, hàng trăm triệu 
nhân dân thuộc địa và các nước phụ thuộc đấu tranh 
ngày một mạnh. Phong trào đấu tranh của nhân dân 
các nước đó đã thành một bộ phận khăng khít của 
phong trào hòa bình, dân chủ thế giới chống bọn sẻ 
quốc gây chiến. 

Đề đối phó với phong trào giải phóng thuộc địa, đế 
quốc Anh thi hành một chính sách hai mặt. Một mặt, 
chúng tuyên bố thừa nhận quyền «độc lập» của các 
dân tộc thuộc địa trong khối Liên hiệp Anh, nhưng đó 
chỉ là một thứ độc lập nửa vời, cốt đề ngụy trang cho 
chế độ thuộc địa và yêm hộ cho chính sách áp bức, bóc 
lột của chúng. Mặt khác, chúng giúp vũ khi, tiền tài cho 
bọn phong kiến và tư sản mại bản ở các nước ấy dùng 
bọn này làm tay sai đàn áp phong trào cách mạng của 
- nhân dân, 


(1) Đa-nốp: Bảo cáo ở Hội nghị chín Đảng cộng sản 0à công 
nhân châu Âu (9-1947). 
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Đề quốc Pháp, trải lại, vẫn duy trì chính sách cô 
. truyền, ôm khư khư lấy thuộc địa và đàn áp thẳng cảnh, 
ví dụ như ở Mã-đảo. Riêng ở Đông-dương, bị các đân 
lộc Việt-nam, Khoơ-me, Lào vũ tranz chống lại kịch liệt, 
chúng cũng muốn theo chính sách hai mặt của đế quốc 
Anh, công nhận độc lập giả hiệu của Việt-nam, Cao- 
miên, Lào và ra sức lô chức ngụy quyền, tuyền mộ 
ngụy quân, thỉ hành chính sách thâm độc lấy chiến 
tranh nuôi chiến tranh, dùnz người Đông-dương đảnh 
người Đông-đương. Nhưng cuộc kháng chiến của các 
dân tộc Đông-dương ngày thêm quyết liệt. Đế quốc 
Pháp vẫn phải trực tiếp đem quân đánh các dân tộc đỏ. 
Chúng không thẻ bỏ lối chiếm đóng về quản sự và trực 
tiếp đàn áp bằng vũ lực. Thành: ra chính sách công nhận 
độc lập giả hiệu của chúng lại càng trơ tráo thêm. 

Còn để quốc 1fÿ thì sao? Chúng can thiệp vào thuộc 
địa của các đế quốc khác, thi hành « điềm bốn » của kế 
hoạch Tờ-ru-man, tìm hết cách đầu tư vào thị trường 
các nước, Tnua chuộc bọn bù nhìn ở thuộc địa, giúp 
tiền và vũ khí cho các đế quốc Anh, Pháp, Hà-lan và 
bù nhìn, dùng những bọn đó đàn áp phong trào giai 
phóng dân tộc. Do đó, đế quốc Mỹ lấn dần quyền lợi 
thuộc địa của Anh, Pháp, Hà-lan và biến thuộc địa của 
người thành thị trường và cắn cứ quản sự của minh, 
đặng vơ vét làm giàu thêm và chuẩn bị chiến tranh 
_ mới, /iện na, đề quốc Mỹ là kẻ thù nguụ hại nhất của 
các đun tóc bL áp bức. 

Nhưng bất cứ dùng cách gì, bọn để quốc cũng không 
thể phá được phong trào giải phóng của các dân lộc. 
Thời kỳ coanh liệt » của chúng đã qua rồi! Càng đấu 
tranh, các đân Lộc thuộc địa và nửa thuộc địa càng nhận 
rở chỉ có một con đường tự cứu sống, Con đường đó là: 
=1 — Đoan kết dàn tộc, lập thành mặt trận đàn lộc 
thống nhất rộng rãi, gồm Lặt cả mọi lực lượng chống để 
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quốc và chống bọn phần quốc, không phân biệt chủnZ 
vộc, giai cấp, tôn giáo: khuynh hướng chỉnh trị. Mặt 
trận đó phải dựa trên cơ sở liên minh công nòng. 

2 — Chiếu đấu lâu dài chống bọn đế quốc xâm lược: 
phối hợp đấu tranh chính trị với dấu tranh vũ trang, 
lấy đấu tranh vĩ trang làm hình thức đấu tranh chủ yếu 
đẻ giải phóng dàn tộc. 

3 — Phong trào cách mạng nói chung và cụ thể là 
mặt trận dân tộc thống nhất, quân đội giải phóng nhân 
dân và chỉnh quyền nhân dân đều phải đặt dưới sự 
lãnh đạo của giai cấp công nhản, giai cấp trung thành 
nhất với sự nghiệp giải phóng dân tộc, và của Đẳng 
_ công sản, đội tiên phong của giai cấp đó. Không thê 
trao quyền lãnh đạo cách mạng cho giai cấp tư sản dân 
tộc và chính đảng của nó, vì họ đễ thỏa hiệp với bọn 
đế quốc và đưa dân tộc đến chỗ thất bại. 

4 — Mật thiết lên hệ với phong trào công nhân thế 
giới, đặc biệt là phong trào công nhân chính quốc; liên . 
hiệp hành động với giai cấp vô sản và nhàn dân lao 
động chỉnh quốc do Đẳng cộng sản ở chính quốc lãnh 
đạo, chống kẻ thù chung là bọn đế quốc. Mật thiết liên 
hệ với phong trào hòa bình, độc lập dân tộc và dân 
chủ trên thế giới; đứng hẳn trong phe dân chủ chống 
đế quốc, do Liên-xô lãnh đạo. 

Đó là con đường giải phóng duy nhất của các dân 
tộc bị áp bức đẻ giành lấy đọc lập thật sự. Nhân dân 
Trung-quốc và nhân dân Việt-nam thắng lợi chỉnh vì 
đã và đang đi trên “con đường đó. Cuộc kháng chiến 
của nhân dân Việt+nam hiện nay chống để quốc Pháp 
và bọn can thiệp Mỹ cùng phe lä bù nhìn, tay sai của 
chủng là một hình thức dấu tranh quyết liệt đề giành 
độc lập dân tộc, đân chủ nhàn đàn và bảo vệ hòa bình 
thế giới. Trong khi làm chiến tranh tự vệ, nhân dân 
"Việt-nam thực tế đang giúp đỡ nhân dân Pháp và các 


đân tộc thuộc địa Pháp đấu tranh chống đế quốc Pháp. 
Đồng thời, phong trào bảo vệ hòa bình và phản chiến 
của nhản dân Pháp và phon¿ trào chống để quốc ở các 
thuộc địa Pháp là những lực lượng viện trợ đáng kẻ 
đối với cuộc kháng chiến của nhàn dàn Việt-nam. 

Tóm lại, xét tình hình thế giới sau chiến tranh thế 
giới thứ hai,.ta thấy gì? 

1 — Thế giới đang bị lay chuyền đữ dội bởi những 
mâu thuẫn giữa nhân dân lao động với tư bản lũng 
đoạn, giữa nhân dân thuộc địa và nửa thuộc địa với 
đế quốc áp bức, giữa các nước xã hội chủ nghĩa và dân 
chủ nhân dân với các nước đế quốc chủ nghĩa, giữa 
đế quốc với đế quốc. Những mâu thuẫn đó ngày thêm 
sâu sắc, biều lộ một cuộc khủng hoảng đữ dội của chủ 
nghĩa tư bản đang giãy chết. 

2 — Hòa bình thế giới đang bị bọn đế quốc gây chiến 
uy hiếp; nhưng lực lượng hòa bình, dàn chủ đã mạnh 
hơn lực lượng để quốc gây chiến. Mặt trận hòa bình 
thế giới đã thành lập, thống nhất mọi lực lượng hòa 
bình, chống đế quốc À%lÿ và bè lũ tay sai của chúng. 
Bọn đế quốc do Mỹ cầm đầu gây ra chiến tranh thế 
giới thứ ba tức là tự sát. 

3 — Phong trào dân chủ nhân dân đang được củng 
cố và phát triên. Các nước dân chủ nhân đản châu Âu 
bắt đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội. Công cuộc kiến 
thiết của nước Cộng hòa nhân dàn Trung-hoa tiến 
bộ trông thấy. Những việc đó đang cồ vũ nhân dàn 
các nước mạnh dạn đi vào con đường dân chủ 
nhân dân. : 

4 — Phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc 
địa và nửa thuộc địa ngày càng sôi nồi và quyết liệt. 
Nhiều dân tộc bị áp bức đang đứng đậy đấu tranh vũ 
tranz, đánh vào cơ sở rộng lớn của địch, làm rung 
chuyên cả hệ thống dế quốc chủ nghĩa và làm cho phc 
dân chủ và xã hội chủ nghĩa thêm mạnh, 
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Š — Thể giới đã chia làm hai phe: phe hỏa bỉnh, 
dân chủ và phe đế quốc gây chiến. Nước Việt-nam dân. 
chủ cộng hòa đứng về phe hòa bình, dân chủ chống đế 
quốc gây chiến. Cách mạng Việt-nam là “một bộ phận 
của phong trào hòa bình, dân chủ và xã hội chủ nghĩa - 
trên thế giới. Cuộc kháng chiến của Việt-nam được. 
nhân dân thế giới đồng tình và ủng hộ nhiệt liệt và 
dân tộc Việt-nam cỏ nhiệm vụ rất lớn đối với thể giới: - 
trong khi bảo vệ tự do, độc lập của mình, dân tộc Việt- 
nam bảo vệ hòa bình thế giới và phát triền chế độ 
dân chủ nhân dân ở Đỏnu—Nam Á. Thuận chiều tiến bộ 
của trào lưu cách mạng trên thế giới và phát triền trong 
những điều kiện lịch sử thuận lợi, cuộc kháng chiến 
của nhân dân Việt-nam tuy còn gặp nhiều khó khăn, 
gian khô, nhưng nhữit định sẽ thẳng lợi oẻ pang. 


PHẦN THỦ HAI 


TÍNH CHẤT XÃ HỘI VIỆT-NAM 
VÀ CÁCI MẠNG VIỆT-NAM 


I — TÍNH CHẤT XÃ HỘI VIỆT-NAM 
| Đất nước Việt-nam 


Các đồng chỉ thân mến, 

Việt-nam ta là một nước có hơn bốn nghìn năm lịch 
sử trên bán đảo Đông-dương. Từ năm 1862 đến năm 
1945, nước ta là một thuộc địa. Năm 1945, nhân dàn ta 
đã khởi nghĩa giành chính quyền, thành lập nước Việt- 
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nam dân chủ cộng hòa, một nước dân chủ mới đần 
tiên ở Đông — Nam Á, nhưng bị đế quốc xàm lược lại, 
cho nên nhân dân ta đang kháng chiến, nH, độc lập 
và thống nhất hoàn toàn, 

Nước ta có 25 triệu người, tập trung nhất ¿ ở các miền 
đồng bằng. Trong 25 triệu người đó, người Việt tiến bộ 
nhất, chiếm tuyệt đại đa số. Ngoài ra có hơn 4 triệu 
người thiều số (E-đẻ, Gia-rat, Ba-na, Xê-đăng, Mơ-nông, 
Vân-kiều, Tà-ôi, Cà-tu, Chàm, Khơ-me, Tầy, NÑùng, Thái, 
Mường, Dao, Mèo, Lô-lô v.v.) và 30 vạn Hoa kiều. Dân 
tộc Việt-nam là một dân tộc đã từng tự lập: tự cường, 
- vốn cần cù, chăm chỉ, yêu chuộng văn hóa và tự đo. 

Việt-nam có hai đồng 'bằng phì nhiêu khả rộng ở 
Nam-bộ và Bắc-bộ, bồi đắp bởi đất phù sa của hai con 
sông lớn Cửu-lonz và Hồns-hà, rất lợi cho việc cày cấy. 
Rừng núi chiếm gần 509% tồng điện tích; có nhiều lảm 
sản, khoáng sản, thuận lợi cho việc mở mang kinh tế, 

Địa thế nước ta đài, bề nơang Trung-bộ hẹp, kẹp giữa 
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dẩy núi Trường-sơn và Thái-bình-đương. Người ta. 


thường ví nước ta như một cái dòn gánh, gánh hai 
thúng thóc. 

Về.vị trí, nước ta Đông và Nam giáp biền; Bắc giáp 
Trung-quốc, một trong những nước lớn nhất thế giới, 
có một nền văn minh lâu đời, đã thành lập chế độ dân 
chủ nhân dân; Tây giáp Lào, Cao-miên là hai nước 
mà nhân dân đang cùng dàn tộc Việt-nam kháng chiến 
caống thirc đân Pháp và can thiệp Mỹ. Quá về. phía Tây 
nữa là Thái-lan, một nước nửa thuộc địa của Anh — 
Mỹ, và Ấn- độ, Miến-diện, những nước phụ thuộc vào 
Anh. Ẩn-độ là một nước lớn có một nền văn mình rất 
cỏ. Ngoài ra, nước ta không xa những căn cử khác của 
đế quốc, không xa những nước thuộc địa và phụ thuộc 
đang đấu tranh giành độc lập, như Mã-lai, Phi-luật-tân, 
Nam-dương; nhưng ở xa nước Pháp hơn 19.000 ki-lô- 
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mét, Thắng lợi của nhân đân Trung-quốc đã nối liền 
nước ta với khối các nước xã hội chủ nghĩa và dân 
chủ nhân dân, chạy dài một vệt từ Trung Âu đến 
Đông —- Nam Á. 

Vị trí trên đây làm cho nước ta từ lâu đã chịu ảnh 
hưởng văn hỏa Trung, Ấn, đặc biệt là ảnh hưởng của 
Trung-quốc, và hiện nay nước ta đã thành một trong 
những vị trí tiền đồn của phe dân chủ chống đế quốc 
và mỏt «(căn cứ chiến lược » ở Đông — Nam Á mà phe 
đế quốc muốn chiếm giữ đề chuần bị chiến tranh mới. 


Nước Việt-nam cũ 


Trước khi bị thực đân Pháp xâm lược, Việt-nam vốn 
là một nước hoàn toàn phong kiến. 

Nền tảng xä hội phong kiến Việt-nam cũ là kinh tế 
tự nhiên có tính chất tự cấp tự túc, lấy nông nghiệp 
làm gốc. Ruộng đất là của nhà vua. Vua có quyền cắt 
đất cho các công thần. Những thái điền, thái ấp, thác 
đao điền, những chức bá hộ, thiên hộ do vua phong 
v.v. là những chứng cớ xác thực. 

Nông dân chiếm số rất đông trong nhân dân. Hàng 
nghìn năm, họ bị địa chủ phong kiến trong nước áp 
bức và trước sau có đến hơn một nghìn năm đưới ách 
đô hộ của phong kiến Trung.quốc —hai tầng phong kiến 
trong nước và ngoài nước hà hiếp, bóc lột. Khi nào 
khồ cực quá, họ khởi nghĩa. Lúc đỏ có ba trường hợp 
xây ra: 

Hoặc bọn quý tộc phong kiến này lợi KP sức chiến 
đấu của họ, đánh ngã bọn quý tộc phong kiến kia đang 
cầm quyền, dùng lưng họ làm bậc thang nhảy lên đài 
thống trị, rầi quay lại áp bức, bóc lột họ. 
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Hoặc một bọn phonz kiến trong nước dựa vào tĩnh 
thần yêu nước của họ, đánh đuôi bọn thống trị phong 
kiến nước ngoài, độc chiếm quyền áp bức, bóc lột họ. 

Hoặc họ tự động khởi nghĩa chống thù trong giặc 
ngoài. Nhưng khi thành công, bọn nưười lãnh đạo xuất 
thân từ nhân dân, nhưnz phong kiến hóa, nhập cục 
với tầng lớp phong kiến cũ mà đặc quyền đặc lợi chưa 
bị xóa bỏ, đăng áp bức, bóc lột họ. 

Những lần họ đấu tranh rộng rãi và quyết liệt đều 


đẫn đến một cuộc thay đôi triều đại trong nước, hoặc 


một cuộc giải phóng dàn tộc rất vẻ vang. Thường thường, 
mỗi lần chống ngoại xâm rộng rãi và sôi nồi là một lần 
khối đại đoàn kết chống xâm lược được thực hiện và 
nông dàn là nền tảng của khối đó. Trong xã hội phong 
kiến Việt-n+mz; nông dân đấu tranh là động lực tiến hóa 
của lịch sử dân tộc, và lịch sử xã hội phong kiến Việt- 
nam chủ yếu là lịch sử nôn¿ dân đấu tranh. Những lần 
đấu tranh quyết liệt kết quả tuy có làm cho đời sống 
của nòng dàn được cải thiện đòi chút, nhưng chung 
quy họ vần bị trị và điều kiện xã hội của họ căn bản 
vẫn như cũ. Chế độ phong kiến đã cần trở kinh tế 
Việt-nam phát triền và làm cho xã hội Việt-nam đình 
trệ trong một thời gian rất làu. 

Trong thể kỷ thứ XVH và thể kỷ thứ XVHI, dười đời 
Lê mạt, hai tập đoàn phong kiến miền Bắc và miền 
Nam (Trịnh, Nguyễn) đánh nhau, nông dân Việt-nam 
bị hy sinh nhiều. Tronø thế kỷ thứ XVHI, nhiều cuộc 
nòng đản khởi nghĩa) đã nỏ ra và sau cùng lÀ phong 
trào Taày-sơn (1771 — 1502), một cuộc vận động cách 
mạng của nông dân rộng khắp toàn quốc và có tính 


(1) Như những cuộc khởi nghĩa của nòng dàn do Nguyễn 
Tuyển, Nguyễn Cừ, Nguyễn Hữu Cầu, Nguyễn Danh Phường; 
Hoàng Công Chất v.v. lãnh đạo. 
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chất chống phong kiến phần động trong nước(L, Trịnh, 
Nguyễn) và ngoài nước (Mãn-thanh). Kết quả của phong 
trào Tây-sơn là đánh đuồi được bọn phong kiến nước 
ngoài đến xàm lược và bọn phong kiến phẩn động 
trong nước, giải phóng Tô quốc, điều chỉnh ruộng đất 
có lợi cho nông dân một phần nào. Nhưng vì điều kiện 
khách quan và chủ quan đều thiếu thốn, nhất là không 
có một giai cấp tiên tiến lãnh đạo, cho nên phong trào 
Tây-sơn đã không thực hiện được những cải cách sâu 
sắc về chính trị và xã hội. 


Đầu thế kỷ thứ XIX, bọn phong kiến nhà Nguyễn lên 
cầm quyền, đàn áp phong trào Tây-sơn một cách vô 
cùng tàn khốc, nhưng vì sợ nông dàn phản đối, cho 
nên không dám xóa bỏ hết những cải cách mà Tảy-sơn 
đã bắt đầu. Bởi vậy ta có thê nói: cùng với phong trào 
khần hoang ở miền Nam, việc khai mỏ của người Trung- 
quốc ở Bắc-bộ và việc mở mang thương nghiệp của 
người Trung-quốc, người Nhật và người Âu ở một số 
thị trấn nước ta trong thế kỷ thứ XVIH và thế kỷ thứ 
XVHIO, những cải cách của Tây-sơn đã góp một phần 
vào việc phát triền thành phần- tiền tư bản trong kinh 
tế Việt-nam. Nhưng cho đến khi bị thực dân Pháp xâm 
chiếm, xã hội Việt-nam pẫn là một xã hội phong kiến. 


Dưới thời Pháp thống trị 
Từ 1862 đến 1881, thực dân Pháp đánh chiếm Việt- 
narn, nước ta biến dần thành thuộc địa của Pháp. Thực 


đân Pháp chiếm Nam-bộ trước, rồi đến Bắc-bộ và 
- Trung-hộ. 


(1) Phố Hiến đlưững-vên), Hội-an, Đà-nẵng (Quẳng-nam). 
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Thoạt tiên, thực đân Pháp chở hàng vào Việt-nam đề 
bán, sau đem tư bản vào kinh doanh. Trong thời kỳ 
đầu, chúng coi Việt-nam căn bản là một thị trường tiêu. 
thụ hàng hóa của chính quốc, một nơi cho vay lấy lãi 
và một căn cứ đóng quân. Việc buôn bán, phát hành 
giấy bạc và cho vay là chính; việc khai mỏ, lập đồn 
điền và mở nhà máy là phụ thuộc. Tuy vậy, kinh tế 
Việt-nam đã có thêm lực lượng sản xuất mới và tính 
chất tự cấp tự túc của nó đã bị lay chuyền, Tầng lớp 
công nhân công nghiệp đã xuất hiện tronzø xã hội Việt- 
nam, tuy chưa thành một giai cấp hẳn hoi, 

Trong chiến tranh thế giới thử nhất, vì điều kiện giao 
thông vận tải giữa Đông-dương và nước Pháp khó khăn, 
thực dân Pháp đã phải mở thêm công nghiệp ở Việt- 
nam. Chúng thi hành chỉnh .sách xúc tiến khai thác 
thuộc địa đề vơ vét của cải nước ta, bù đắp những 
thiệt hại của chúng do chiến tranh gây ra. Từ đó, ở 
Việt-nam còrfg nghiệp phát triền thêm một bước, nhưng - 
chỉ phát triền trong phạm vi công nghiệp khai mỏ vả 
công nghiệp nhẹ. Ngoài ra: một số đồn điền trồng cây 
công nghiệp, đặc biệt là đồn điền cao-su, cà-phê, được 
mở mang thêm. 

Với sự phát triền của chủ nghĩa tư bản Pháp, hai giai 
cấp mới của xã hội Việt-nam hình thành : giai cấp công 
nhân, rồi đến giai cấp tư sản. Nông dân và tiều tư sản 
bị bóc lột nặng nề, cho nên một số khá đông bần cùng 
hỏa và phá sản nhanh chóng. Số người vô sản hóa vào 
nhà máy, hầm mỏ, đi đồn điền ngày một đông. Đồng 
thời, một số người có vốn, xuất thân từ địa chủ, phú 
nông và tiều tư sẵn giàu ở thành thị, độc quyền đại lý 
bán hàng của Pháp, chung vốn với tư bản Pháp đề kinh 


(1 Hiện nay, tính chất tự cấp tự túc vẫn còn trong nhiều 
vùng dân tộc thiểu số. 
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đóanh, mở mang những xi nghiệp đề thu mua sàn 
phẩm trong nưởc hoặc nhận thầu cho Pháp, chia lời 
với thực dân Pháp (tư sẵn mại bản). Một số khác bỏ 
vốn kinh doanh, lập xưởng và hiệu buôn, nhưng sống 
thoi thóp, vì không đương đầu nồi với sự cạnh tranh 
của tư bản Pháp (tư sản dân tộc). Thực dân Pháp kìm 
hẩm việc phát triên công, thương nghiệp của người 
Việt-nam, cho nên một số địa chủ Việt-nam; tuy bỏ 
vốn kinh doanh công, thương nghiệp, nhưng vẫn không 
la bỏ việc bóc lột địa tô, và một số tư sản thành thị 
quay ra tậu ruộnø, lập đồn điền đề bóc lột thêm theo 
lối phong kiến. | 

Còn tư bản Hoa kiều và Ấn kiều thì lấn cả tư bản 
Việt-nam về buôn bán và cho vay. Nói chung, họ bị 
thực dân Pháp kìm hãm, và có một số làm mại bản 
cho tư bản Pháp. 

Song cả tư bản Pháp, tư bản Việt-nam và tư bản 
Hoa kiều, Ấn kiều cũng chỉ chiếm một phần nhỏ trong 
kinh tế Việt-nam và hầu hết là ở thành thị. Những hình 
thức bóc lột phong kiến và nửa phong kiến vẫn chiếm 
phần lớn, nhất là trong nông thôn. 

Chế độ nông nô vẫn còn ở các miền dân tộc thiều 
số, dưới nhiều hình thức khác nhau, như chế độ phìa› 
tạo (Sơnm-la, Lai-châu), chế độ lang đạo (Hòa-bình, 
Thanh-hóa v.v.), chế độ cà-rá ở miền Nam Trung-bộ và 
chế độ thồ ty ở Hà-giang, Lào-cai và nhiều miền rừng 
núi khác. Chế độ tá điền, với địa tô chính, địa tô phụ 
và nạn cho vay nặng lãi, phồ biến ở các miền trung du 
và đồng bằng. Phu sai, tạp dịch của thực dân và phong 
kiến, giao kèo nô lệ và những hình phạt quái gở đối 
với «cu-Ìy» ở các đồn điền của Pháp; thói đánh đập, 
chửi mắng người làm công và thợ học việc; chế độ nô 

bộc (đi ở không công) trong gia đình ; chế độ con nuôi 
_và chế độ nàng hầu (vợ lẽ), những hình thức của chế 
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độ nô bộc trá hình; tiền công chết đói và giờ làm 
không có hạn, chế độ ăn công làm khoán, cho vay cắt 
họng và thuế khóa nặng nề, nhất là thuế thân v.v., 


đó là những hình thúc phong kiến và nửa phong kiến 


mà đế quốc Pháp cố duy trì và lợi dụng đề bóc lột 
nhân dân Việt-nam. Tuy vậy, chế độ thuộc địa, sự phát 
sinh và phát triền của chủ nghĩa tư bản ở Việt-nam đã 
làm cho chế độ phong kiến Việt-nam bị thu hẹp lại và 
cải biến đi một phần nào, 


Chè độ thuộc địa của Pháp ở Vi¿l-nam có những 
đặc điềm ơi ? 

Nước Pháp là một nước tư bản công nghiệp không 
phát triỀn nhiều lắm, lại ở xa Việt-nam, một nước giàu 
nguyên liệu, sẵn nhân công. Cho nên chỉnh sách thuộc 
địa của Pháp ở Việt-nam là một chỉnh sách hẹp hòi, 
bảo thủ, bao gồm hai mất: một mặt, muốn khai thác 
đề bóc lột làm giàu và, do đó, đã làm cho giai cấp 


công nhàn Việt-nam ra đời và chủ nghĩa tư bản Việt- ~ 


nam xuất hiện; nhưng, mặt khác, lại sợ giai cấp công 
nhân mạnh lên và từ bạn Việt-nam cạnh tranh, cho nén 
kìm hãm sự phát triển của công nghiệp ở Việt-nam nói 
chung và công nghiệp của nưười Việt-nam nói riêng; 
lấn át chế dộ phonz¿ kiến cũ của Việt-nam, đồng thời 
duy trì cơ sở cửa chế độ đó và lợi dụng một số hinh 
thức bóc lột phong kiến đẻ áp bức, bóc lột thêm. 

Chỉnh sách thuộc địa của đế quốc Pháp thi hành ở 
Việt-nam có thẻ tóm tắt như dưới đây: 

a) Về kinh tế tài chỉnh: 

Khai thác nguyên liệu cung cấp cho công nghiệp 
chính quốc, và mở mang công nghiệp nhẹ ở Việt-nam 
đề sản xuất tại chỗ nliiiit thứ gì không cạnh +ranh 
được với cônz nghiệp bên Pháp. Còn công nghiệp nặng 
thì về cơ bản giữ dọc quyền cho chính quốc. Do đó, 
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kỉnh tế Việt-nam luôn luôn phụ thuộc vào kinh tế Pháp, 
công thương nghiệp Việt-nam bị kìm hãm, giai cấp 
công nhân Việt-nam không phát triền mấy, nạn thất 
nghiệp là thường xuyên, và tư sản dân tộc, tiêu thương, 
tiêu chủ Việt-nam khônz ngóc dầu lên được. 

— Dùng chinh sách chiểm đất lập đồn điền. Chính 
sách đỏ cộng với những thủ đoạn áp bức, bóc lột tàn 

nhẫn khác của thực dân Pháp và của địa chủ phong 
-_ kiến Việt-nam, làm cho ruộng đất ở Việt,nam ngày càng 
lập trung thêm. Nông dân cànu nzày càng thiến đất. 
(Vài con số lấy ngay ở thống kê của thực dàn Pháp đủ 
chứng rõ : 58% tông số gia đình Việt-nam không có 
dất; 39% gia đình chỉ có từ 5 héc-ta # trở xuống; 2% 
gia đình có từ 5 héc-ta đến 50 héc-ta ; 0,31% gia đình có 
từ 50 héc-ta trở lên, Còn thực đân Pháp thì chiếm 2094 
ruộng đất trong nước và riêng ở Nam-bộ, số đồn điền 
cao su của chúng chiếm hơn 90% tông số đồn điền. 
Đó là chưa kệ ruộng của nhà chung và của các thánh: 
thất Cao-đài. ®) | 

— Duy trì những hình thức bóc lột phong kiến đề 
bóc lột nhân công rẻ mạt, thực dân Pháp không cần 
cải tiến kỹ thuật mấy vẫn kiếm được nhiều lời. (Ninh 
_tế Việt-nam bị hãm trong vòng lạc hậu mặt phần cũng 
vì đó). Chúng dùng chính sách làm cho nhàn dân Việt- 
nam đói đề dễ tuyển nhân còng vào các xí nghiệp ở 
Việt-nam và mộ đi phu Tân thể giới, Tàn-đáo v.v... Nhân 
công càng rẻ mạt, công nhân càng bị bạc đãi: công 
nhân Việt-nam khác nào như nửa nô lệ. 


(1) Héc-ta Xhectare): 10.000 mét vuông, bằng 2 mẫu 7 sào Ở 
Bác-bộ. ¬ 
_ @) Theo thống kê của phủ Cao ủy Pháp ở Đòng-dương đăng 
trong Tạp chỉ kinh tế (Bulletin économiqtie) thắng 10 năm 10142, 
trong Thống kê niên báo (Annuaire statistUque) 1913 — 1219 và 
trong Niền báo xanh (Annuairc Dieu) 1918, 


—`Nầm hết quyền thu thuế quan và đặi hàng rào 
thuế quan chung quanh Đòng-dương đề biến Việt-nam 
cũng như Cao-miên và Lào thành thị trường riêng 
của tư bản Pháp, rồi chở hàng sang hoặc chế tại chỗ 
với giá thành tương đối hạ (vì sẵn nguyên liệu và nhân - 
công, đề bán đắt cho nhân dân Việt-nam, nhân đó kiếm 
được siêu lợi nhuận thuộc địa ©. Đặt một chế độ thuế 
khóa vô cùng hà khắc: thuế thân, thuế ruộng, thuế 
muối, thuế mòn bài và hàng trăm thử thuế bất công 
khác. 


— Chiếm độc quyền phát hành giấy bạc, thiết lập 
một hệ thống nuân hàng đồ sộ đề cho vay lấy lãi. Tư 
bản tài chỉnh Pháp khác nào một con bạch tuộc già thỏ 
vòi sang Đông-dương hút máu, hút mủ nhân dân Việt. 
nam, Khơ-me, Lào, và Việt-nam thật ra là thuộc địa 
của Ngân hàng Đông-dương, một tồ chức lũng đoạn có 
thế lực của tư bản tài chính Pháp, quan hệ mật thiết 
_vớởi tư bản tài chỉnh Anh và Tòa thánh La-mã, hiện 
nay đang bị tư bản tài chính Mỹ thao túng. 

b) Về chính trị uà ăn hóa : 


Đề thi hành chính sách bóc lột kinh tế trên đây, thực 
dân Pháp đặt một bộ máy đàn áp có tính chất cảnh sát 
và quan liêu cực kỳ dã man và hủ bại, lập chỉnh quyền 
bù nhìn của vua quan và cường hào, dùng làm công cụ 


(1 Siêu lợi nhuận thuộc địa là những món lời bóc lột ở 
thuộc địa; cao hơn lợi nhuận ở chinh quốc một bậc. Siêu lợi 
nhuận thuộc địa do đâu mà có ? Một mặt do bọn thực dân 
eướp nguyên liệu và bóc lột nhân công rẻ mạt ở thuộc địa. 
làm cho giá thành hạ xuống; mặt khác. bọn thực dân nhờ 
nắm quyền thống trị ở thuộc địa, đặt hàng rào thuế quan 
bao vậy thị trường thuộc địa, ngăn ngừa sự cạnh tranh của 
các nước khác: cho nên chúng có thê bản hàng cho nhân dân 
thuộc địa với giá đăt hơn ở thị trường chỉnh quốc và các thị 
trường khác, đề kiêm thêm lời. 
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giúp chúng áp bức, bóc lột đồng bào ta, thi hành chỉnh 
sách khủng bố trắng, thẳng tay đàn áp mọi cuộc vận 
động dân tộc và dân chủ của nhân dân ta. 

Chúng gây thù hẳn giữa các dân tộc Việt-nam — Khơ- 
me — Lào, giữa các dân tộc đa số và thiều số, giữa 
nhân dân Việt-nam và Hoa kiều, lôi kéo địa chủ phong 
kiến và một số tư sẵn, trí thức Việt-nam đề chống lại 
nhân dân. Chia Việt-nam thành ba kỳ, với ba chế độ 
cai trị khác nhau (Nam-kỳ là thuộc. địa, Trung-kỳ là. 
-_ bảo hộ, Bắc-kỳ là nửa thuộc địa, nửa bảo hộ). Mục đích 
của đế quốc Pháp là «chia đề trị ». -„ 

Ngoài ra, chúng đầu độc nhân dân ta bằng thuốc 
phiện, rượu cồn; hủ hóa thanh niên ta bằng tiệm nhảy, 
nhà chứa, sòng bạc; hạn chế nhân dân ta học tiếng 
mẹ đẻ. Dùng bọn giáo sỉ phản động nô dịch tỉnh thần 
quần chúng. Ra sách báo phản động, thần bí và trụy lạc, 
phát triền văn hóa ngu dân. 

Kết quả của chính sách thuộc địa của Pháp trên đây 
là: dưới chế độ thực dân, | 

— nước Việtnam mất hẳn quyền độc lập, bị phụ 
thuộc vào nước Pháp về mọi mặt kinh tế, chính trị, 
văn hóa và không thể thống nhất; 

— những hình thức áp bức, bóc lột của thực dân 
và phong kiến kết hợp lại, đè lên các tầng lớp nhân 
dân Việt-nam, đặc biệt là công nhân và nông dân, Bì 
cách hết sức nặng nề; 

— lực lượng kinh tế tiềm tàng của Việt-nam không 
thề phát triền, nước Việt-nam không thề trở nên giàu 
mạnh ; | 

— chủ nghĩa tư bản xuất hiện ở Việt-nam; chế độ 
phong kiến của Việt-nam đã bị thu hẹp và xã hội phong 
kiến Việt-nam đã mất tỉnh chất thuần tủy phong kiến, 

Lịch sử Việt-nam trong gần một thế kỷ nay là lịch sử 
của dân tộc Việt-nam chống lại chính sách thuộc địa - 
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tàn khốc của thực dân Pháp, và lịch sử cách mạng 
Việt-nam tronzø một phần nắm thể kỷ này là lich sử đấu 
tranh giành độc lập và dân chủ của nhân dân Việt-nam 
do giai cấp công nhân và chính đẳng của nó, Đảng cộng 
sản Đông-dương, lãnh đạo. 


Trong chiến tranh thế giới vừa qua; phát-xi! Nhật xâm 
lấn Việt-nam. Bọn phản động Pháp ở thuộc địa cũnư 
như bọn đại tư bản bên Pháp đã phát-xÍt hóa. Hai ách 
phát-xít Nhật — Pháp lai làm cho chế độ thuộc địa trên 
đây khắc nghiệt gấp bội và nhân đân Việt-nam thống 
khô hơn. Một mặt, phảt-xít Nhật đánh nhau với đồng 
mỉnh, vơ vét lúa gạo Việt-nam cung cấp cho quân đội. 
Nhật và bắt nông dân Việt-nam trồng cày công nghiệp 
cần thiết cho chiến tranh. Mặt khác, thịrc dân Pháp đầu 
hàng Nhật, vừa bắt thanh niên Việt-nam đi phư, đi linh 
đề phục vụ cho phát-xít Nhật — Pháp, vừa tích trữ Khóc 
gao đề cung cấp cho quân đội Nhật, đồng thời vơ vét 
tài sản của Việt-nam chuyên chở ra ngoài. Vì thể, cuối 

năm 19-14 và đầu năm 1915, hơn hai triệu đồng bào ta 
chết đỏi trong vòng sáu bảy tháng : hàng chục vạn nông 
dân phá san, ruộng đất lại tập truns thêm. 

Từ năm 1910 đến năm 1944, bốn cuộc khởi nghĩa bùng 
nồ: Bic-sơn (1940), Nam-kỳ (1940), Đô-lương (1941), 
-Đình-cả (1941). Trong quá trình đấu tranh quyết liệt đỏ, 
Quản giải phóng Việt-nam và căn cứ địa du kích thành 
lập. Sau khi Nhật đảo chính (9-3-1945), nhân dân ta khởi 
nghĩa ở nhiêu nơi. Chính quyền nhân dân thành lập ở 
khu giải phóng gồm phần lớn các tỉnh ở Việt-bắcủ), 
Một phần ruộng đất của Pháp và Việt gian được chia 
cho nông dân (Bắc-ninh, Bắc-giang, v.v.). Chế độ dân 
chủ mới của Việt nam đã bắ: dầu từ đó. 


(1) Cao-bàng, Lạng-sơn, Bắc-can, Thái-nguyên, Tuyên-quang, 
mọt phần llàZgiang và Yêu“bái., 


UP cè 
* 


Tóm lại, từ khi pị dể quốc Pháp thống trị đến Cách 
mạng Tháng Tám, xã hội Việt-nam là một xã hội thuộc 
địa 0à nửa phong kiền. : 


Từ Cách mạng Tháng Tám 


⁄4 

Tháng Tám năm 1945, bị Quản đội xô-viết dành bại, 
phẩt-xít Nhật đầu hàng không điều Kiện. Dưới sự lãnh 
đạo của Đảng cộng sản Đông-dương đứng đầu là Chủ 
tịch Hồ Chỉ Minh, Mặt trận Việt-minh cùng toàn thê 
nhân dân Việt-nam tông khởi nghĩa, lật đồ ách thống 
trị của phát-xít Nhật, thiết lập chính quyền nhân dân 
Ironø toàn quốc. Nuày 2-9-1945, Hö Chủ tịch đọc bản 
Tuyên ngón đọc lập trước quốc đân và thế gIỚI. Nước 
Việt-nam dân chủ cộng hòa ra đời, 

Từ ngày thành lập, chỉnh quyền Ty đàn đã thực 
hiện được những cải cách đân chủ dì ? 

Về kính tế, tài chính, tịch Lhu tài sản của thực dân 
Pháp và của bọn phần quốc giao cho chính quyền nhân 
dân quan lý, thành lập những xỉ nghiệp quốc doanh, 
tạm cấp ruộng đất của thực đân Pháp và Việt gian cho 
đàn cày nghèo, giảm tô, giìm tức, xảy dựng hợp tác 
xã, dàn chủ hóa thuế khỏa, lập ngân hàng quốc đân, 
phát hành giày bạc, v. v.. 

Về chính trị nà quân sự, thủ tiêu chế độ cai trị của 
bọn để quốc và chế độ vua quan, cường hào, lập Chính 
phủ dân chủ cộnz hòa, thảo Hiến pháp, tô chức tông 
tuyên cứ, bầu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp, 
lập hệ thống ủy ban nhàn dàn (hiện nay là ủy ban 
kháng chiến hành chính), ban hành các quyền tự do 
đân chủ, lập Liên-Việt đẻ mở rộng Alắt trận diìn tọc 
thống nhất; củng cố vai trò lãnh dạ› của Đang; tô 
chức quản đội và công an nhàn dân, tràng trị bọn phản 
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quốc, tiến hành chiến tranh tự vệ; phát động thi đua 
ái quốc và tồng động viên nhận lực, vật lực, tài lực đề 
kháng chiến; xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị với 
Liên-xô, Trung-quốc và các nước dân chủ nhân dân 
khác, 


Về xã hội 0à oăn hóa, đặt Thật ¡ lao › động, vận động đời 
sống mới, phát triền «bình dân học vụ», xây dựng 
văn hóa, giáo dục dân chủ mới, phát triền y tế, gây 
phong trào vệ sinh phòng bệnh trong nhân dân v. v.. 


Những cải cách quan trọng trên đậy đã làm cho chế 
độ dân chủ Việt-nam có tính chất dân chủ nhân dân. 
Nhưng vì bọn đế quốc xâm lược dặt lại chế độ thuộc 
địa và quan lại trên một phần nước (ta; vì ta chưa 
thực hiện được cải cách ruộng đất; vì trình độ kinh 
tế của ta còn thấp kém. công nghiệp nặng chưa có, 
những thành phần kinh tế quốc doanh và kinh tế tập 
thề chưa phát triền v.v. cho nên chế độ đân chủ nhân 
dân của ta đang ở trình độ thấp, và ngay dưới chế độ 
đó, những tàn tích phong kiến mới bị thu hẹp, chưa 
được thủ tiêu. 

Ngày 23-9-1945, thực dân Pháp khởi hấn ở Nam-bộ 
và Nam Trung-bộ, toan dựng lại uy quyền cũ của chúng. 
Cuộc kháng chiến bắt đầu ở miền Nam. Mặc dù Chỉnh 
phủ Việt-nam đân chủ cộng hòa đã nhiều lần biêu thị 
ý chí hòa bình của mình, ngày 19-12-1946 do nhiều vụ 
khiêu khích của thực dân Pháp, chiến tranh đã lan ra 
toàn quốc. Dưới sự kãnh đạo của lIồ Chủ tịch, toản dán 
Vưệf-nadm nội dậu, kháng chiến toàn điện ðà lâu dài 
quuẽt giữ gìn độc lập, thống nhất của dân tộc pà phái 
triền những thành tích của Cách mạng Thủng Tám. 

Đến nay, tốn biết bao người và của, thực dàn Pháp 
chỉ chiếm lại được một số thành thị, đường giao thông 
lớn và một vài vùng đồng bằng, kiềm soát được một 
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phần nhỏ đất nước ta. Ở những nơi đó, chúng đang 
lập lại chế độ thuộc địa tàn khốc hơn bao giờ hết và 
duy trì những hình thức bóc lột phong kiến hủ bại. 


Trong vùng bị tạm chiếm, chúng tập hợp một số tay 
sai cũ (địa chủ phong kiến thô tv, quan lại, cường hào 
cũ, tư sản mại bản, phần tử tôn giáo phản động,-lưu 
manh), lập ngụy quyền và ngụy quân, nêu chiêu bài 
độc lập, thống nhất giả hiệu ; ra sức càn quét, cướp 
phá, bắn giết, hầm hiếp, khiêu khích, bóc lột. Tóm lại, 
chúng thỉ hành chính sách dùng người Việt đánh người 
Việt, lấu chiến tranh nuôi chiến tranh, thì hành chính 
sách cướp sạch, đốt sạch, phá sạch tàn nhẫn theo kiều 
phát-xít Đức và Nhật khi trước, Chế độ thực dân Pháp 
lập lại trong vùng bị tạm chiếm hiện nay là một chế độ 
thuộc địa có tính chãi phát-+ít.. 


Nhưng nhiều nơi trong vùng địch kiềm soát, chính : 
quyền nhân dân được quần chúng ủng hộ, cho nên vẫn 
tồn tại song song với chỉnh quyền thực dân và bù nhìn. 

Xũ hội Việt-nam hiện nay là một xã hội phức tạp và 
phát triền không đều. Tính chất phức tạp và phát triền 
không đều đó do đâu mà có ? Do Việt-nam là một thuộc 
địa của chủ nghĩa đế quốc Pháp trong một thời gian 
khá lâu, đã làm Cách mạng Tháng Tám, nhưng lại bị 
thực dân Pháp xâm lược một lần nữa. 

Xã hội Việtnam hiện bao gồm những tính chất 
dưới đây : 

1. Tinh chất dân chủ nhân dân; 

2. tính chất một phần thuộc địa, 

3. tính chất nửa khong kiến. 

Tính chất thứ nhất tiêu biều cho sức tiến bộ của xã 
hội Việt-nam. Tính chất thử hai tiêu biêu cho sức thoái 
bộ đang muốn kéo xã họi Việt-nam thụt lùi trở lại. Tính 
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chất thứ ba tiêu biểu cho sức đình trệ của xã hội Việt- 
nam cũ. Tính chất thứ hai và thứ ba đều phản động, vì 
nó đang ngăn cần xã hội Việt-nam tiến lên. 

. Ba tính chất đó đang đấu tranh với nhau, xen &ể nhau 
có khi lồng lên nhau và tùy theo tình hình cụ thể của 
cuộc kháng chiến và bước tiến triền của cách mạng mà 
chuyền dịch. Tính chất đân chủ nhân dân mâu thuẫn với 
những tính chất một phần thuộc địa và nửa phong kiến, 
-nhưng mâu thuần chủ yếu là mâu thuẫn giữa tỉnh chất 
đàn chủ nhân dân và tỉnh chất một phần thuộc địa. Mâu 
thuần này đang gay go, quyết liệt. Đó là mâu thuần giữa 
toàn thẻ dân tộc ta với bọn để quốc xâm lược và bẻ lũ 
tay sai của chúng, Màu thuẫn giữa tính chất dân chủ 
nhân dân với Lính chất nửa phong kiến là mâu thuẫn 
_ giữa toàn đân với số it là giai cấp địa chủ. 

Ngoài ra, còn mâu thuẫn giữa công nhân và tư sản 
trong nước v.v. nhưng hiện nay là phụ thuộc. 

Nuày nay, để quốc Ä1ÿ can thiệp vào Việt-nam., Chúng 
đầu tư và đem hàng vào thị trường nước ta, chờ thẳng 
súng đạn vào giúp thực dàn Pháp và tay sai giết hại 
đồng bào ta. Chúng lợi dụng quản đội Pháp làm chiến 
tranh và bố trí căn cứ quân sự cho chúng, đề chuẳän 
bị chiến tranh thế giới mới, Đồng thời, chúng lôi keo 
bọn bù nhìn, cảm đỗ một số đại địa chủ phong kiến, tư 
sản mại bản và tôn giáo phản động; biển dần nước ta 
thành thuộc địa của Mỹ. Thấy thực đân Pháp mỗi ngày 
một đuôi sức, dễ quốc Mỹ dang trù tính can thiệp tích 
cực hơn vào nước ta. 

Chỉnh sách can thiếp của để quốc Mỹ chỉ mang thém 
xiêng tích cho đán tọc Viel-nam. 0à làm cho tỉnh chải 
thuốc đứa côn lạt trong œđ hội ViệtI<-nam phát triền thêm. 
Kể nào mơ ước «lối sống Mỹ » và trông chờ ở « kỹ thuật 
A# s là văn phải bà của đế quốc MỆI Những kể tuyên 
truyền cho « viện trợ Mỹ» là tay sai của “để quốc Mỹ! 
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Tóm lại, Việt-nam là một nước nông nghiệp, công 
nghiệp không phát trên, về cơ bản không có công 
nghiện» nặn”, còn nhiều hình thức bóc lột phong kiến 
và nửa phong kiến; chế độ thuộc địa vẫn còn trên một 
phần đất nước; chế độ dàn chủ nhân dân đã thành lập, 
nhưng trình độ còn thấp và chưa được phô biến, vì 
nước ta đang bị đế quốc xâm lược. _ 


Xã hội Việt-nam hiện nay là một xã hội phức tạp và 
phát triền không đều, có tính chũt dân chủ nhân dân, 
một phần thuộc địa uà nửa phong kiến, hiện đang chứa 
chất những mâu thuẫn dưới đây : mâu thuẫn giữa toàn 
thề dân tộc Việt-nam với bọn đế quốc xâm lược, mâu 
thuẫn giữa nhân dân với giai cấp địa chủ, mâu thuẫn 
giữa lao động với tư bản trong nước v.v.. Äiáu thuẫn 
giữa dân tộc Việt-nam oới đề quốc xâm lược cùng bọn 
bù nhìn tau sai là chỉnh. Nó đang diễn ra dưới hình 
thức quyết liệt là chiến tranh. 


II — CÁCH MẠNG VIỆT-NAM 


Nhiệm vụ cơ bản của cách mạng Việt-nam 


Phân tích tính chất xã hội Việt-nam như trên, ta thấy 
gì? Thấy một vấn đề lớn mà tình hình khách quan của 
xã hội Việt-nam đề ra là: cần san phẳng tất cả những 
cái gì ngăn cản bước tiến của +ã hội Việt-nam, giải quuết 
mâu thuẫn giữa chš độ dàn chủ nhán dân Việt-nam ởi 
những lực lượng phản động, khiến cho chế độ dân chủ 
nhân dân Vi¿l-nam phát trin mạnh 0à tiến lên chủ 
nghĩa xã hội. 
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Cách mạng Việt-nam hiện nay phải giải quyết 
vấn đề đó. 

Những thế lực ngăn cẩn sư phát triền của xã hội 
Việt-nam là : 

1 — Chủ nghĩa đề quốc xâm lược đang bẫẵn đếi nhân 
dân Việt.-nam, cướp bóc, phá hoại và kìm hầm kinh 
tế Việt-nam, không cho kinh tế Việt-nam phát triền; 
duy trì những hình thức phong kiến, nửa phong 
kiến đề bóc lột, áp bức nhân dân Việtnam nặng nề 
thêm; định thủ tiêu chế độ dân chủ nhân dân Việt-nam, 
mở rộng chế độ thuộc địa và kéo xã hội Việt-nam trở 
lại thời kỳ thuộc địa như cũ. 

2 — Thế lực phong kiến câu kết với bọn đế quốc trong 
việc áp bức: bóc lột nhân dân Việt-nam, ủng hộ chiến 
tranh xâm lược của chủ nghĩa đế quốc, ngăn cản kinh 
tế Việt-nam phát triền, làm cho xã hội Việt-nam đình trệ. 

Cho nên, đối tượng chủ yếu của cách mạng Việt- 
nam là : 

— chủ nghĩa đế quốc, - 

— thế lực phong kiến. 

Kẻ thù cụ thề trước mắt của cách mạng Việt-nam là 
chủ nghĩa đề quốc xâm lược (thực dân Pháp, can thiệp 
Mỹ) oà bù nhìn ViệL gian phản nước, đạt biều quyên 
lợi cho đạt địa chủ phong kiến nà tư sản mại bản. 

Kẻ thù số 1 của cách mạng Việt-nam hiện nay là chủ 
nghĩa đề quốc xâm lược. 

Vậy nhiệm ụ cơ bản của cách mạng Việt-nam là gì? 
Là tiêu diệt bọn đế quốc xâm lược, đánh đồ bọn bù 
nhìn Việt gian phản nước, làm cho Việt- nam hoàn toàn 
độc lập và thống nhất; xóa bỏ những tàn tích phong 
kiến và nửa phong kiến, làm cho người cày có ruộng; ` 
phát triên chế độ dân chủ nhân dân, gây mầm mống 
cho chủ nghĩa xä hội ở Việt-nam. 
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Hiện nay, để quốc xàm lược và phong kiến phản 
động câu kết với nhau một cách chặt chề. 

Đánh đồ đề quốc xâm lược thì đồng thời phải đánh đồ 
thể lực phong kiến phản động, 0ì phong kiến phản động 
làm †qụ sai cho đề quốc. Trúi lại muốn đánh đồ thế lực 
phong kiến phản động phái đánh đồ dế quốc xâm Hược, 
Dì bọn đế quốc dựa ào những thế lực đó hỏng cướp nước 
fa. Hơn nữa, có đánh đồ đế quốc mới có thể xóa bỏ 
tàn tích phong kiến và nửa phong kiến, phát triển 
mạnh mẽ chế độ dân chủ nhân dân, do con đường dân 
chủ nhân dân tiến tới chủ nghĩa xã hội. Và phát triền 
chế độ dân chủ nhàn dân, gây mầm mống cho chủ 
nghĩa xã hội lại thêm điều kiện, thêm sức mạnh đánh 
đồ đế quốc và xóa bỏ hẳn tàn tích phong kiến và nửa 
phong kiến. 

Nhiệm vụ phản đế và nhiệm vụ phản phonz kiến 
khăng khít với nhau. Lúc này phải tập trunz mọi lực 
lượng đề kháng chiến, hoàn thành nhiệm vụ giải phóng 
đân lộc. Đó là trọng tàm của cách mạng trong giai 
đoạn hiện tại. Nhiệm vụ phản phong kiến nhất định 
phái làm đồng thời uởi nhiệm 0ụ phản đề, nhưng làm 
có kế hoạch, có từng bước, đề nửa phát triên dược 
lực lượng cách mạng của nhân dân, pừa gữt pữn được 
khối đại đoàn Kết toàn đan đặng kháng chiến, Hiệu diệt 
bọn đề quốc xâm lược, hoàn Lhành giải phóng đân lóc, 
Nhiệm vụ giải phóng dân tộc bao gồm cả tính chất 
phần đế và tính chất phản phong kiến. 

Tóm lại, nhiệm vụ của cách mạng Việt-nam là tiêu 
điệt bọn để quốc xâm lược và bè lũ tay sai của chúng, 


(1) Đánh đồ vua quan, cường hào; tịch thu và tạm cấp 
ruộng đất của bọn Việt gian cho nòng đàn khong có dắt hoặc 
thiếu đất; giảm tô, giảm tức; đó là những bươc đầu của 
việc thi hành nhiệm vụ phản phong kiến. 
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xóa bỏ những tàn tích phong kiến và nửa phong kièn, 
thực hiện một nước Việt-nam độc lập, thống nhất, đân 
chủ, tự do và giàu mạnh; xây dựng và phát triền chế 
độ dân chủ nhân dân Việt-nam, do con đường dân chủ 
nhân dân tiến tới chủ nghĩa xã hội. 


Động lực của cách mạng Việt-nam 


Đối với nhiệm vụ cách mạng trên đây, thái độ các 
giai cấp trong nước ta thế nào? 

Hiện thời, xã hội Việt-nam có những giai cấp như 
sau : địa chủ, tư sản, tiều tư sản, nông dân, công nhân. 

Giai cặp địa chủ Việt-nam bóc lột địa tô theo lối 
phong kiến. Song một phần rất nhỏ bóc lột công nhân 
nông nghiệp theo lối tư bản, hoặc vừa có nhiều ruộng 
phát canh thu tô, vừa có xưởng thợ, tiệm buôn, nhưng 
địa tô vẫn là nguồn lợi chính. Ở Việt-nam, đại địa chủ 
chiếm số ít trong giai cấp địa chủ và phần đông đã 
chạy vào vùng bị tạm chiếm; hạng này tập trung nhất 
ở Nam-bộ. 

Từ khi các cuộc vận động chống để quốc của phải 
Cần vương thất bại cho đến chiến tranh thể giới thứ 
hai, địa chủ Việt-nam có thái độ phản động, hợp tác với 
đế quốc, chống cách mạng. Trong thời gian ấy, cũng 
có mấy lần họ phản đối tư bản cá mập Pháp, nhưng 
chẳng qua chỉ vì quyền lợi riêng của họ, vả lại cuộc 
phản đối của họ rất yếu ớt và chỉ có tính chất nhất 
thời 0, 


(1) Năm 1935, địa chủ Nam-bộ phản đối Ngân hàng Đông- 
đương, vì trong thời kỷ khủng hoàng kinh tế thế giới, họ vay 
nợ Ngàn hàng không trả được, bị tịch biên ruộng đất, Sau 
đó, họ lại cùng tư sàn dàn tộc phản đối để quốc Pháp đem 
đòng bạc Đoòng-dương gìn vào đồng phờ-răng, định độc quyền 
thương khâu Sài-gòn và độc quyền xuất khầu lúa gạo. 
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Trong chiến tranh thế giới vừa qua, một số địa chủ 
Việt-nam, phần nhiều là đại địa chủ, quay ra thân Nhật; 
một số tiều địa chủ bị hai bọn thống trị Nhật — Pháp 
bóp nặn quyền lợi, và để quốc Pháp bại trận đã mất 
uy tín đối với họ, cho nên họ giữ thái độ trung lập có . 
thiện cảm đối với Việt-minh. 

Hiện nay, trong kháng chiến, thải độ của giai cấp địa 
chủ Việt-nam đại khái như sau: giai cấp địa chủ nói 
chung và bọn đại địa chủ nói riêng đều ôm chân đế 
quốc, câu kết với chúng đề phản lại dân tộc. 

Đối với những cải cách dân chủ của ta, giai cấp địa 
chủ tìm cách xuyên tạc và kiên quyết chống lại. 

Một số ít địa chủ nhỏ và thân sĩ yêu nước xuất thân 
từ giai cấp địa chủ, song đứng vào hàng ngũ nhân dân 
đề kháng chiến và ủng hộ chính quyền nhân dân. 

Dù sao không nên quên rằng giai cấp địa chủ tiêu 
biều cho lực lượng phong kiến. Nó bóc lột giai cấp 
nông dân, tức là số đông trong nhân dân, một cách 
nặng nề. Nó trở ngại cho việc phát triền kinh tế, chính 
trị, văn hóa của Việt-nam. Đứng về giai cấp mà nói thì 
giai cấp địa chủ là đối tượng của cách mạng. Cách mạng 
càng tiến lên, những cải cách dân chủ càng được đầy 
tới, phản ứửng của giai cấp địa chủ sẽ càng mạnh. 

Song, đang khi mũi nhọn của cách mạng chỉa vào 
bọn đế quốc xâm lược như nuày nay, trừ đại đa số là 
bọn địa chủ phản động ra, có một số phần tử cá biệt 
địa chủ (phần nhiều thuộc về tầng lớp tiêu địa chủ) có 
thề đứng trunø lập hoặc tạm thời tham gia cuộc đấu 
tranh giải phóng dân tộc. Nhưng việc đó không thay 
đồi tính chất và nhiệm vụ cơ bản của cách mạng Việt- 
nam chút nào. 


Giat cấp tư sản Việtnam chia làm hai hạng khác 
nhau : 4z 
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Tư sản mại bản hay là « đại tư sản » bản xứ, thu mua 
sản phầm trong nước và nhận thầu cho bọn đế quốc 
_ xâm lược, chung cồ phần với chúng mở xi nghiệp đề 
cùng kinh doanh hoặc lập tiệm buôn lớn đề buôn cất 
hàng hóa của chúng, chia lời với chúng. Phần nhiều tư 
sản mại bản có đất cho nông dân lĩnh canh. Vì quyền 
lợi dinh Hiên với để quốc và phong kiến, lại được đế 
quốc nuôi béo, cho nên hạng này cỏ tính chất phản 
động rõ rệt. Nó là đổi tượng của cách mạng. 

Tư sản dán lộc bị bọn để quốc cạnh tranh, kìm hầm, 
hạn chế và bị tàn tích phong kiến cẩn trở trong việc 
kinh doanh, cho nên có khuynh hướng dân tộc và dân 
chủ. Son vì chính họ cũng chưa hoàn toàn cắt đứt được 
liên hệ kinh tế với địa chủ và đế quốc, quyền lợi căn 
bản của họ lại ở chỗ bóc lột công nhân, cho nên thái 
độ của họ thườnu lừng chừng, nước đôi: đi với công 
nhân chống đế quốc, nhưng vẫn sợ công nhân; muốn 
lợi dụng đế quốc đề mưu thêm quyền lợi, nhưng lại 
căm đế quốc chèn ép. Thất bại của bọn đế quốc Pháp, 
Nhật trong chiến tranh thứ hai vừa rồi đã làm cho họ 
tỉnh ngỏ thêm, 

Trước Cách mạng Tháng Tám, một số tư, sản đân tộc 
ủng hộ hoặc tham gia phong trào cứu nước của Việt- 
minh. Sau Cách mạng Tháng Tám, họ ủng hộ chính 
quyền dân chủ. Trong kháng chiến, ở vùng tự do: tư 
sản đân tộc tham gia hoặc ủng hộ kháng chiến, nhưng 
vẻ mặt kinh tế họ chưa tích cực bổ vốn kinh doanh, 
còn đè dặt, chờ thời. Trong vùng tạm bị chiếm, tư sẳn 
dàn tộc nói chung có thiện cìam dối với kháng chiến, 

VI chủ nghĩa tư bản Việt-nam không phát triền mấy, 
cho nên giai cấp tư sản dân tộc Việt-nam số lượng rất 
bẻ, địa vị kinh tế thấp kém; họ thiếu quyết tâm cách 
mang, không thẻ lãnh đạo cách mạng. Tuy nhiên, trong 
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điều kiện cách mạng dân tộc và dân chủ (phản đế và 
phần phong kiến), họ là một trong những lực lượng 
cách mạng và là bạn đồng minh của cách mạng. 


Ở xã hội Việt.-nam hiện nay, việc xây dựng nền kinh 
tế quốc dân cần có tư bản. Giai cấp tư sản dân tộc có 
thể và phải góp phần vào việc phát triền công, thương 
nghiệp nước nhà. 


Giai cấp tiều lư sản, ngoài số đông nông dân lao động 
ra; có tiêu thương, tiều chủ, những người làm nghề thủ 
công, tiêu tư sản trí thức (phần lớn viên chứcU, học 
sinh, người làm nghề tự do v.v.). Những tầng lớp này 
vốn bị đế quốc, phong kiến và tư sản trong nước áp 
bức, bóc lột. Cách mạng Tháng Tám đã mang lại cho 
họ ít nhiều quyên lợi. Nhưng hiện nay, trong vùng bị 
tạm chiếm, họ vẫn bị đế quốc và bù nhìn áp bức, bóc 
lột nặng. Đời sống của số đông tiều tư sản ở đỏ bấp 
bênh. Vì vậy, giai cấp tiều tư sản nói chung hăng hái 
tham gia cách mạng và là một trong những động lực 
đáng kê của cách mạng. Họ là bạn đồng minh tin cậy 
được của giai cấp công nhân và một phần lớn sẽ có thể 
đi với giai cấp công nhân đến chủ nghĩa xã hội. 


Đó là nói chung, còn phân tích cụ thề hơn thì ta thấy 
số đống trong giai cấp tiều tư sản là tiêu tư sản nghèo 
thành thị và thôn quê, (những người làm nghề thủ 
công, những người buốn thúng bán bưng, hoặc buôn 
hàng chuyến), tiều tư sản trí thức và nửa trí thức (học 
sinh, viên chức nhỏ v.v...) rất hăng hái cách mạng. 
Trong lịch sử cách mạng Việt-nam, những hạng người 
này đã và đang đứng về phía công nông đề đấu tranh 


() Nói «phần lớn viên chức » là vì hiện nay ở Việt-nam 
một số viên chức chỉ sống về đồng lương, phục vụ chính quyền 
dân chủ nhân dân do giai cấp công nhân lãnh đạo, đang được 
công nhân hóa. 
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chống đế quốc và phong kiến. Tiều tư sẳn trung bình 
(như tiều thương, tiều chủ hạng vừa, viên chức trung 
cấp v.v.) hăng hái tham gia cách mạng, nhưng không 
được quyết tâm lắm. Số ít tiều tư sẵn giàu (như tiểu 
thương, tiều chủ hạng khá, nhất là những tiều thương, 
tiều chủ có quan hệ quyền lợi với bọn tư sản mại bản, 
những người làm nghề tự do có đôi chút địa vị trong 
vùng tạm bỉ chiếm v.v.) thì hoặc tiêu cực chờ thời, 
hoặc tham gia và ủng hộ kháng chiến, nhưng để lung lay- 

Vì địa vị đứng giữa của họ, giai cấp tiều tư sản không 
có thái độ đứt khoát, kiên định trong các cuộc đấu tranh 
cách mạng. Do đó, giai cấp tiều tư sẵn không thể lãnh 
đạo được cách mạng. Chỉ dưới sự lãnh đạo của giai 
cấp công nhân, họ mới được giải phóng. Quan điềm 
cho rằng tiêu tư sản trí thức Việt-nam lãnh đạo hoặc 
tham gia lãnh đạo cách mạng là sai. 

Giai cấp nông dân nói chung là tiều tư sản ở thôn 
quê. Họ chiếm số rất đông trong nhân dân (90% dân 
số), hiện đóng một vai trò quan trọng nhất trong kinh 
tế quốc dân và góp phần lớn nhất về sức người, sức 
của cho kháng chiến. Từ lâu, bị hai tầng áp bức, bóc 
lột nặng nề của đế quốc và phong kiến, nông dân Việt- 
nam rất hăng hái cách mạng. Dưới thời Pháp thống trị, 
đã nhiều lần họ nồi dậy chống áp bức, bóc lột, đòi 
ruộng đất. Hiện nay, trong vùng du kích và vùng bị 
tạm chiếm, lực lượng du kích chủ yếu là lực lượng của 
nòng dân. Giai cấp nông dân là một động lực lớn của 
cách mạng Việt-nam. Cách mạng Việl-nam không có 
nống dàn tham gia thì nhất định sẽ không thê thành 
cồn: được. 

Trong chiến tranh thế giới thứ hai, chính sách tàn 
bạo của phát-xit Nhật, Pháp làm cho nông dân Việt- 
nam đã nghè› khô lại nghèo khồ thêm. Từ Cách mạng 
Tháng Tám, chính sách của Chính phủ ta (giảm tò, 
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giảm tức: tạm cấp ruộng đất v.v.) đã làm cho đời sống 
nông dân lao động được cải thiện đôi chút; do đó, nông 
dân gắn bó với chính quyền nhân dân. Trái lại, chính 
sách bắn giết? đốt phả, cướp đoạt, đồn làng, bắt phu, 
bắt lính của đế quốc và bù nhìn đang xô đầy nông dân 
vùng bị tạm chiếm và vùng du kích đến chỗ bần cùng 
hóa. Cho nên, nông dân rất hăng hái kháng chiến, 


Trong giai cấp nông dân, có một bộ phận nhỏ vừa 
làm vừa bóc lột nhân công, tức là phủ nông, và một bộ 
phận lớn có làm mà không bóc lột ai hoặc chính mình 
bị bóc lột, đó là nông dân lao động: trung nông và 
bần cố nông. 


_Phú nông vốn bị đế quốc và một phần nào phong 
kiến áp bức, bóc lột, cho nên nói chung họ tham gia 
cách mạng dân tộc và dân chủ. Phú nông tham gia lao 
động chính, nhưng có bóc lột bần; cố nông. Một số phú 
nông bóc lột địa tô, quyền lợi dính liền với địa chủ và 
mâu thuẫn với tá điền. Trước kia và hiện nay trong 
vùng bị tạm chiếm, bọn đế quốc thường tuyên lựa hào 
lý và hội tề trong giai cấp địa chủ và trong hạng phú 
nông này. Tuy vậy, không nèn lẫn lộn phú nông với 
địa chủ và phải nhận rằng ở nước ta nợä nay kinh tế 
phủ nông vẫn đóng một vai trò nhất định trong kinh 
tế nông nghiệp. 

Trung nông vốn bị để quốc, phong kiến và tư sản 
trong nước áp bức, bóc lột. Họ hăng hái cách mạng và 
là bạn đồng minh đáng tin cậy của giai cíp công nhàn, 
đồng thời là một trong những động lực quan trọng của 
cách mạng. Từ ngày Chính phủ ta thi hành chính sách 
ruộng đất, số trung nông tăng lẻn. Hiện nay, trung nông 
giữ một địa vị quan trọng tronø việc phát triền nông 
nghiệp. Sau này họ có thê đi với giai cấp công nhàn 
đến chủ nghĩa xã hội. 
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Bần nông là nửa vô sản và cố nông là vô sản ở nòng 
thôn. Hai tầng lớp này chiếm số đông trong nông dân, 
nhưng lại thiếu đất hoặc không có đất. Ở nông thôn, 
họ là hạng người vốn bị đế quốc, phong kiến và tư sản 
trong nước áp bức, bóc lột nặng nề nhất, cho nên họ 
kiên quyết cách mạng và thiết tha nhất đối với cải cách 
ruộng đất. Họ là động lực rất lớn của cách mạng Việt- 
nam. Bần: cố nông là bạn đồng minh vững vàng và đáng 
tin cậy nhất của giai cấp công nhân. Họ rất hăng hải 
kháng chiến và sẽ kiên quyết ủng hộ giai cấp công nhân 
thực hiện chủ nghĩa xã hội. 

Trong lịch sử cách mạng Việt-nam, nông dân đã đóng 
một vai trò cực kỳ quan trọng. Nhưng nông dân không 
thề lãnh đạo được cách mạng dân tộc và đân 
chủ, vì nông dân sản xuất riêng lẻ, thủ công, không đại 
biểu cho phương thức sản xuất tiên tiến, cho nên 
không triệt đề cách mạng, không nhìn xa thấy rộng 
và không giàu năng lực tồ chức như giai cấp công 
nhân. Tử sau khởi nghĩa Yên-bái trở đi, nỏng dân đã 
thành bạn đồng minh trung thành và lớn mạnh nhất 
của giai cấp công nhân, vì nông dân hiệu rằnz chỉ đi 
với giai cấp công nhân và chịu sự lãnh đạo của giai 
cấp cônu nhân, họ mới được hoàn toàn giải phỏng. 

Giai cấp công nhàn Việt-nam tuổi còn trẻ, nhưng ra 
đời trước giai cấp tư sản Việt-nam. Số lượng còn ít 
(4% trong dân số). Từ khi kháng chiến toàn quốc, một 
số phân tán về nông thôn và một số ít đồi nghề, nhưng 
sau đó, một phần đã tập hợp lại trong vùng bị tạm 
chiếm và số lượng công nhân vùng tự do cũng tăng 
lên. Còn nhiều quan hệ với ruộng đất, giai cấp công 
nhân Việt-nam chưa được thuần túy vô sản lắm, nhưng 
chỉ có giai cấp công nhân Việt-nam mới đủ sức lãnh 
đạo cách mạng Việt-nam đến toàn thắng. Từ Cách nạng 
Tháng Tám, nhất là từ khi kháng chiến toàn quốc, công 
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nhân Việt-nam giác ngộ chỉnh trị mau chóng và phát 
huy được khả năng của mình. Trong giai cấp còng 
nhân, công nhân công nghiệp giác ngộ nhất và giàu 
năng lực tô chức nhất, Công nhân thủ công và công 
nhân nông nghiệp trình độ thấp hơn. 


Vì sao chỉ có giai cấp công nhân mới có thể là giai 
cấp tiên phong của cách mạng Việt-nam? Vì những lễ 
dưới đây: 

Một là, không có công cụ sản xuất, phải bán sức lao 
động đề sống, cho nên cỏ thái độ cách mạng triệt đề 
nhất và trung thành nhất đối với sự nghiệp giải phóng 


dân tộc, phát triên đàn chủ BH Dọi dàn và tiến tới chủ 
nghĩa xã hội. 


Hai là, bị ba tầng áp bức, bóc lột tàn nhân của để 
quốc, phonøz kiến và tư bản trong nước, cho nên có 
tỉnh thần kiên quyết cách mạng nhất. 

Đa là, đại biểu cho sức sẵn xuất tiến bộ nhất, lại là 
giai cấp thuần nhất và sống tập trung hơn cả, nên 
trình độ chính trị; năng lực tô chức; tỉnh thần kỷ luật 
và óc sáng tạo cao hơn các giai cấp khác, dễ thống 
nhất ý chí và hành động hơn các giai cấp khác. 

Bốn là, có chính đẳng mạnh nhất trong nước, có 
kinh nghiệm và được vũ trang bằng một lý luận khoa 
học, lý luận Mác — Lê-nin ; có một đường lối đúng đẳng 
thể hiện ở sự lãnh dạo sáng suốt của Đẳng ta đứng 
đầu là Chú tịch Hồ Chi Minh, vị lãnh tụ của giai cấp 
và của dân tộc. 

Năm là, phần động do nông dàn phá sản mà ra cho 
nên có nhiều mối lên hệ với nông dân, do đó dễ liên 
mình với nông dàn và đã dược nòng dân nhiệt liệt 
ủng hộ. 

Chính vì có những ưu điểm trên đây, cho nên hơn hai 
mươi năm nay, giai cấp công nhân Việt-nam đã lãnh 
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đạo cách mạng và tỏ ra rất xứng đáng với sứ mệnh 
lịch sử của mình. Chỉ có dưới sự lãnh dạo của giai cấp 
công nhân ouà đảng côn nhàán, cách mạng Việtl-nd1n 
mới lhành công được. Lịch sử cách mạng Việt nam 
trong 25 năm qua đã chứng tỏ điều đó. 

Xem trên đây ta thấy rõ hiện nay những giai cấp 
nào làm cách mạng Việt-nam. Đó là giai cấp công nhân, 
giai cấp nông dân, giai cấp tiêu tư sẵn, rồi đến giai cấp 
tư sẵn dân tộc ; ngoài ra là những phần tử cá biệt xuất 
thân từ giai cấp địa chủ (phần nhiều là tiều địa chủ) 
đang đi với nhân dân, được gọi là nhân sĩ dân chủ và 
thân øĩ yêu nước. Bốn giai cấp trên họp thành nhân 
dân mà nền tảng là công nông. 

Lực lượng của cách mạng VYi¿I-nam là nhân dân, chủ 
Ušu là công nông. 

Động lực của cách mạng ViệI-nam là giai cấp công 
nhân, giai cốp nóng dân, giai cấp liều tư sản. 

Giai cấp lãnh đạo cách mạng Việt-nam là giai cấp 
công nhân. 

Nóng dân là bạn đồng minh trung thành và lớn mạnh 
nhất của giai cấp công nhân. Tiều tư sản là bạn đồng 
minh tin cậy được. Tư sản dân tộc là bạn đồng minh 
có điều kiện. 

Còn những tầng lớp địa chủ phong kiến phản động 
và tư sản mại bản đứng đầu là chinh phủ bù nhìn, tay 
sai của để quốc, cũng như những tên Việt gian khác 
không kề nguồn gốc xã hội như thế nào, đều là kẻ thù 
của nhân dàn, của cách mạng. Bọn này chiếm số rất 
Ít trong xã hội Việt-nam, 

(ai cặp cóng nhàn quụêt lãnh đạo toàn dàn tiêu dit 
bọn để quếc xâm lược pà đánh dồ các hạng bà nhìn 
tay sai của chúng, mang lạt đọc lặp, tự do, hạnh phúc 
cho tàn lọc. 
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Sự sắp xếp lực lượng cách mạng trên đây đương 
nhiên không phải là cố định. Sau này cách mạng tiến 
lên giai đoạn xä hội chủ nghĩa thì hàng ngũ kẻ thù và 
bạn đồng minh của cách mạng nhất định sẽ có chỗ 
biến hóa. Lúc đó phải sắp xếp lại. 


Cách mạng Việt-nam hiện nay 
là cách mạng gì ? 


Đến đây, ta có thể trả lời câu hỏi: cách mạng Việt- 
nam hiện nay có tỉnh chất gì và gọi là cách mạng gì? 

Giải quyết những nhiệm vụ cơ bản nói trên, do nhân 
đân lao động làm động lực và do giai cấp công nhân 
lãnh đạo, cách mạng Việt-nam là một cuộc cách mạng 
dân lộc dân chủ nhân dàn. 

Gọi là cách mạng đán lộc, vì cách mạng đỏ tiêu diệt 
bọn đế quốc xâm lược, giành độc lập, thống nhất hoàn 
toàn cho dân tộc. 

Gọi là cách mạng dàn chủ, vì cách mạng đó xóa bỏ 
những tàn tích phong kiến và nửa phong kiến, cải cách 
ruộng đất, phát triền công thương nghiệp, thực hiện 
những quyền tự do dân chủ cho nhân dân, 

Gọi là cách mạng nhân dân, vì cách mạng đó do nhân 
dân tiến hành, dưới sự lãnh đạo của giai cấp công 
nhân, dựa trên cơ sở liên minh công nông, 

Dân tộc và dân chủ là tỉnh chất của cách mạng đó. 
Nhân dân là lực lượng của cách mạng đó. 

Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Việt-nam có 
phải là cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ không? 
Không. Vì tuy nó giải quyết nhiệm vụ phản để và phản 
phong kiến như một cuộc cách mạng dân chủ tư sản, 
nhưng nó khòng phải do giai cấp tư sản lãnh đạo, mà 
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do giai cấp công nhân lãnh đạo; nó chống đế quốc đến 
cùng và không thành lập quyền thống trị của giai cấp 
tư sẵn mà thành lập quyền thống trị của cả nhản dân 
do giai cấp công nhân lãnh đạo. 

Cách mạng đó có phải là cách mạng xã hội chủ nghĩa 
khòng? Cũng khòng. Vì nhiệm vụ chính của nỏ chưa 
phải là thành lập chuyên chỉnh vô sản và thủ tiêu toàn 
bộ chế độ bóc lột tư bản chủ nghĩa. Về chính trị, nó 
thành lập chuyên,chính dân chủ nhân dàn, củng cố 
vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân trong nhà nước 
dân chủ nhân dân, dựa trên cơ sở liên minh công nông. 
Về kinh tế, nó xây dựng thành phần kinh tế quốc doanh 
và thành phần kinh tế hợp tác xã, hai hình thức quan 
trọng của nền kinh tế dân chủ nhân dân. Hơn nữa, 
cách mạng đỏ là một bộ phận khăng khit của cuộc vận 
động hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa 
xã hội trên thế giới; nó đánh vào hậu phương của chủ 
nghĩa đế quốc thế giới, góp phần làm cho lực lượng 
hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã 
hội thế giởi mau thắng lợi, Cho nên cách mạng đó nhất 
định sẽ tiến triỀền thành cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

Dưởời sự lãnh đạo của giai cấp công nhân, do nhân 
đân lao động làm động lực, cách mạng đó không những 
chỉ giải quyết những nhiệm vụ phản đế và phản phong 
kiến, mà còn phát triên chế độ đân chủ nhân dân một 
cách mạnh mẽ, đồng thời gây mầm mìống cho chủ nghĩa 
xã hội, tạo điều kiện tiến lên chủ nghĩa xã hội. Cách 
mạng đó làm trỏn nhiệm pụ dân chủ tư sẵn à dần dần 
tiến triền thành cách mạng xã hội chủ nghĩa, không cần 
phái qna một cuộc nỗ bùng cách mạng. Nó thiềt lập 
chuuên chính dan chủ nhân dàn dưới hùnh thức cộng hòa 
(tan chủ nhân dân, chứ khỏi Lhiết lập chuWên chính 0ó 
sản dưới hình thức +ó-0iết công nông bình. Đó là mới 
thử cách mạng dàn chủ tư sẵn kiều mới ở một nước 


270 


© 

nông nưhiệp và thuộc địa, trong điều kiện lịch sử hiện 
nay của thế giới: chủ nghĩa xã hội đã thành công hoàn 
toàn ở Liên-xô và đang được xây dựng ở các nước dân. 
chủ nhân dân châu Âu; chế độ dân chủ nhân dân đã 
thành lập ở một nước rất lớn là Trung-quốc ; chủ nghĩa 
đế quốc đến bước đường càng đã phát-xÍt hóa và 
dùng mọi thủ đoạn độc tài và gây chiến vô cùng quỷ 
quyệt đề cố bám lấy đời sống; phong trào hòa bình, 
độc lập dân tộc: dân chủ và chủ nghĩa xã hội trên thế 
giới đang lôi cuốn quần chúng nhân dân đông đảo các 
nước và các dân tộc bị áp bức chống bọn đế quốc gây 
chiến và xâm lược. 


Đặc điềm của cách mạng Việt-nam 


Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Việt-nam cỏ 
những đặc điềm gì? 
- Việt-nam là một nước thuộc địa và nông nghiệp, còn 
nhiều tàn tích phong kiến, chống lại chủ nghĩa đế quốc 
xâm lược có công nghiệp phát triền, có quân đội hiện 
đại. Trong giai đoạn đầu của cách mạng, «mũi nhọn 
của cách mạng chủ yếu chỉa vào đế quốc bên ngoài ›), 
- Những lực lượng dân tộc và dân chủ trong nước tập 
hợp lại thành Äiặi trận dân lộc thống nhãi. Mặt trận đó 
thật rộng rãi. NÑó có thê bao gồm tất cả những người 
dân Việt-nam yêu nước, chống đế quốc và chống bọn 
Việt gian phản nưởc — không phân biệt chủng tộc, giai 
cấp, lôn giáo, khuynh hưởng chỉnh trị Nhưng đồng 
thời, nó phải vay dựng trên cơ sở liên mình công nông 
bà do giai cấp công nhân lãnh đạo chặt chẽ thì cách mạng 
mới thành công được. 


(1) Xta-lin: Bản oề Trung-quốc (1927), 
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Bọn để quốc cướp nước áp bức: bóc lột nhân đân võ 
cùng tàn khốc. Dưới chế độ của chúng, nhân dân không 
'được hưởng một chút quyên tự do dân chủ nào. Cho 
nên, cuộc vận động cách mạng phát triền đến một mức 
độ nhất định và dưới những điều kiện nhất định thì 
phải bao gồm hình thức đấu tranh øñ trang. Cuộc đấu 
tranh cách mạng của nhân dản ta chống bọn đế quốc 
cướp nước có nhiều hình thức: chính trị, kinh tế, vũ 
trang, nhưng hiện nay hình thức đấu tranh vũ trang 
là chính. 


Nhân dân Việt-nam chống bọn đế quốc mạnh hơn, 
cho nên cuộc đấu tranh vũ trang đó nhất định phải lâu 
đài, gian khô. Trong quá trình đấu tranh, khả năng tiềm 
tàng của nhân dân dược phát huy rộng rãi và lực lượng 
cách mạng phát triền từ chỗ thua kém địch đến chỗ 
mạnh hơn địch và thắng địch. Không thề đánh mau, giải 
quyết mau được. Đấu tranh vũ trang cục bộ chuyền 
thành chiến tranh giải phóng trong phạm vi toàn quốc 
(toàn quốc kháng chiến). Chiến lược của chiến tranh 
đó là đánh lâu; chiến thuật của chiến tranh đó là đánh 
mau, giải quyết mau trong từng trận. Chiến tranh giải 
phóng của ta có thể ví như một tràng khởi nghĩa kéo 
dài, chứ không phải là một cuộc khởi nghĩa giòn giã, 
chóng vánh, quật đồ bọn đế quốc và bè lũ tay sai của - 
chúng trong một thời gian ngắn. 

Hình thức chiến dấu thông thường của cuộc chiến 
tranh giải phóng đó là du kích chiến. Những người đánh 
du kích phần nhiều là công nông do Đẳng cách mạng 
của giai cấp công nhân lãnh đạo. Du kích chiến dần 
dần phát triền thành chính quụ chiến. Những bộ đội du 
kích phát triên thành quán đội chính quụ của nhân dân- 
Song du kích chiến kết hợp với chính quy chiến và bộ 
đội du kích đồng thời tön tại với quân đội chính quy 
trong Inột thời gian khá lâu, 
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Kinh tế, chính trị, quân sự, văn hóa ở Việt-nam phát 
triền không đều, cho nên cách mạng Việt-nam cũng phát 
triền không đều. Nước Việt-nam hiện nay có những 
vùng khác nhau : vùng tự do: vùng du kích, vùng bị tạm 
chiếm. Trong một thời gian dài, lực lượng phản cách 
mạng làm chủ ở hầu hết các thành thị và ở vùng bị tạm 
chiếm gồm các thành thị đó. Lực lượng cách mạng 
mạnh ở nông thôn và làm chủ ở vùng tự do. Nông thôn 
cách mạng bao vây những thành thị tạm thời bị những 
lực lượng phản cách mạng chiếm đóng và dùng làm 
căn cứ tiến công lực lượng cách mạngU, Kinh tế lấy 
nông nghiệp làm gốc ; phần lớn sinh hoạt của nông thôn 
không phụ thuộc vào thành thị. Cho nên cách mạng có 
thề lập căn cứ địa ở nông thôn. Đấu tranh lâu dài, gian 
khồ chống bọn địch tàn nhẫn và mạnh hơn thì xây 
dựng và củng cố căn cứ địa là rất cần thiết. 


Công tác cách mạng ở căn cứ địa và ngoài căn cứ địa, 
ở các vùng tự do, du kich và bị tạm chiếm phải kết hợp 
chặt chẽ với nhau. Hình thức công tác hợp pháp, nửa 
hợp pháp và bí mật phải khéo kết hợp trong vùng bị 
tạm chiếm. Tranh thủ nhân dân, bồi dưỡng 0à tích trữ 
lực lượng của ia. chờ thời cơ tốt quật đồ quân địch; 
nhưng không thủ tiêu đấu tranh, mà đấu tranh có lý, 


(1) Trong thời kỳ kháng chiến, do lực lượng so sánh giữa 
ta và địch, quân địch tạm thời chiếm đóng các thành thị; lực 
lượng kháng chiến làm chủ nông thỏn, xây dựng nông thôn 
thành bàn đạp vững chắc bao vây địch ở các thành thị. Nhân 
dân trong các thành thị bị địch tạm chiếm tích sực đấu tranh, 
kết hợp các hình thức không hợp pháp, nửa họp pháp và hợp 
pháp, phối hợp chặt chế với phong trào kháng chiến ở nông 
thôn, phát triển lực lượng cách mạng, tạo thời cơ tỏt đề nồi 
dậy tiền công địch. CT.C.) 
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có lợi, có mức; đó là một vấn đề sống còn của công 
tác vùng sau lưng địch, đặc biệt là của vùng bị tạm 
chiếm. 

Việt-nam là một thuộc địa đã làm Cách mạng Tháng - 
Tám, đã có chỉnh quyền nhân dân, có Mặt trận dân 
tộc thống nhất lớn mạnh và quân đội giải phóng của 
nhân dân; tất cả đều do giai cấp công nhân và đảng 
của nó lãnh đạo. Chiến tranh giải phóng của Việt-nam 
là một cuộc chiến tranh chính nghĩa, đang phối hợp 
chặt chế với cuộc kháng chiến của nhân dân Khơ-me, 
nhân dân Lào và được nhân dân thế giới, kẻ cả nhân 
dân Pháp và thuộc địa Pháp, nhiệt liệt ủng hộ. Còn đế 
quốc Pháp thì đã bị phát-xít Đức, Nhật đánh bại và 
đã rơi xuống địa vị phụ thuộc vào Mỹ, cho nên đã suy 
nhược về vật chất và tỉnh thần. Chiến tranh xâm lược 
Việt-nam là một cuộc chiến tranh phi nghĩa, đang bị 
nhân dân Pháp phản đối và dư luận thế giới phỉ nhồ. 
Đế quốc Mỹ quyết tâm can thiệp vào Việt-nam, nhưng 
càng nuày càng bị khủng hoảng về kinh tế, cô lập về 
chính trị và bị nhân đân yêu chuộng hòa bình trên thế 
giới phản đối kịch liệt. Cho nên, Việtnam yếu mà 
mạnh, kẻ thủ của Việt-nam mạnh mà yếu. Cuộc chiến 
tranh giải phóng của Việt-nam láu dài nhưng không phải 
bô hạn, Dân tộc Việt-nam phải đấu tranh gian khồ, 
nhưng nhất định sẽ thắng lợi hoàn toàn. Tương lai nhất 
định thuộc về ta l 

Phong trào hòa bình, dân chủ thế giới chống bọn đế 
quốc gày chiến đang phát triền có lợi cho cách mạng 
Việt-nam. Sự giúp đỡ của nhân dân thế giới đối với 
Việt-nam rất quan trọng và cần thiết, nhưng nhân dân 
Việt-nam vẫn không thể ỷ lại vào ngoại viện. Tự lực 
cánh sinh là chính, ngoại uiện là phụ. Cách mạng Việt- 
nam chủ yếu phải dựa vào lực lượng của quần chúng 


nhân dân Việt-nam mà kiên trì chiến đấu và giành lấy 
thăng lợi cuối cùng. 
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Những đặc điềm của cách mạng Việt-nam trên đây đề 
ra cho những người cộng sản Việt-nam chúng ta những 
nhiệm vụ cụ thể: củng cố và mở rộng mặt trận dân tộc 
thống nhất trên cơ sở vững chắc của liên minh công 
nông ; xây dựng, phát triền và củng cố chính quyền và 
quân đội nhân dân; phát động quần chúng, đặc biệt 
là quần chúng công nông, chiễn đấu và sản xuất; xây 
dựng và củng cố căn cứ địa cách mạng; củng cỗ vai 
trò lãnh đạo của giai cấp công nhân trong mặt trận, 
chính quyền và quân đội, trong toàn bộ công cuộc 
kháng chiến và kiến quốc; củng cố khối Hên minh 
nhân dân Việt-nam — Khơ-me—Lào ; củng cố tình hữu 
nghị của Việt-nam với Liên-xô, Trung-quốc và các nước 
dân chủ nhân dân khác; thống nhất hành đọng với 
nhân dân Pháp và các dân tộc thuộc địa Pháp, đoàn 
kết chặt chế với phong trào hòa bình dân chủ trên 
thế giới; kiên trì đấu tranh vũ trang; nắm vững 
phương châm của chiến tranh giải phóng dân tộc là 
Irường kỳ kháng chiến, tự lực cánh sinh. 

Làm đúng những nhiệm vụ đó thì bất kề trong tình 
thế nào, cách mạng Việt-nam cũng nắm chắc phần 
thắng lợi. 


Bước đường đã qua của cách mạng Việt-nam 


Cách mạng dân tộc dàn chủ nhân dàn Việt-nam hiện 
thời là kết quả quá trình phát triền của cách mạng Việt- 
nam trong ngóỏt một trắăm năm nay. 

Từ khi Việt-nam biến thành thuộc địa của Pháp, dàn 
tộc Việt-nam luôn luôn đấu tranh dẻ tự giải phóng, 
Cuộc vận động cách mạng của dân tọc Việt-nam chống 
thực dân Pháp đã qua ba thời kỳ: 
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Thoạt tiên, vì quyền lợi và địa vị trực tiếp bị đế quốc 
Pháp xâm phạm, một bộ phận phong kiến Việt-nam 
(phái phong kiến thất thế và cỏ liên hệ với quần chúng, 
lãnh đạo cuộc vận động chống đế quốc Pháp trong khi 
đại bộ phận giai cấp phong kiến, trước hết là bọn đại 
phong kiến, đã đầu hàng đế quốc. Phong trào Cần vương 
và Văn thân thất bại thì tiếp đến các phong trào Đông 
du, Đông kinh nghĩa thục, mưu bạo động của Duy Tân, 
Việt-nam quang phục hội với khầu hiệu « quân chủ lập 
hiến » và khầu hiệu «dân quyền ›. Trong thời gian ấy, 
đã nô ra chiến tranh du kích của nông dân ở Yên-thế, 
Bắc.gianz, phong trào kháng thuế của nông dân Trung- 
kỳ và khởi nghĩa Thái-nguyên, những cuộc vận đông có 
tỉnh chất iL nhiêu dân chủ tư sản, nhưng chưa hoàn 
toàn thoát khỏi ảnh hưởng của tư tưởng phong kiến: 

Song những cuộc vận động trên đây đều thất bại là 
vì không lập được mặt trận dân tộc thống nhất chống 
thực dân Pháp, không tô chức được quần chúng rộng 
rãi, không có cương lĩnh và chính đẳng cách mạng của 
giai cấp tiên tiến lãnh đạo, chỉ hô hào, cồ động « đánh 
Tây » mà ít chú ý vận động quần chúng đông đảo đòi 
quyền lợi thiết thực hàng ngày, không chú trọng xây 
đựng lực lượng chính trị và vũ trang; không phát triền 
chiến tranh du kích, không xây dựng, củng cố và phát 
triển những căn cứ địa cách mạng v.v.. 

Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, với chính sách xúc 
tiến khai thác thuộc dịa của đế quốc Pháp, giai cấp 
công nhân và giai cấp tư sản Việt-nam ra đời. 

Bị tư bản Pháp kìm hãm, cạnh tranh và chế độ phong 
kiến cần trở, tư sẵn và tiêu tư sản Việt-nam hoạt động 
chong để quốc và phong kiến. Đồng thời, giai cấp công 
nhàn Việt-nam bắt đầu dấu tranh giành quyền lợi và 
tham gia các cuộc vận động dàn lọc và dân chủ, Việt- 
nam quốc đản dáng, Thanh niên cách mạng đồng chí 
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nội, Tân Việt, Thanh niên cao vọng đảng thành lập. 
Nhiều cuộc vận động tây chay ngoại hóa, dòi ân xá cho 
cụ Phan Bội Châu, truy điệu cụ Phan Chu Trình, chồng 
sưu cao thuế nặng, bãi công, bãi khóa và biểu tình 
chống để quốc và phong kiến đã có tỉnh chất dân tộc 
và dân chủ rõ rệt. Cuộc khởi nghĩa Yên-bái bị dìm trong 
máu (2-1930) đã kết thúc thời kỳ cách mạng do tư tướng 
dân tộc, dân chủ tư sẵn lãnh đạo. 

Các cuộc vận động cách mạnøz của thời kỳ này thất 
bại là vì không lập được mặt trận dân tộc thống nhất 
chống đế quốc, phong kiến, lấy liên minh công nông 
làm cơ sở, và do giai cấp công nhân và đảng của giai 
cấp công nhân lãnh đạo; các đẳng phải cách mạng 
không ăn sâu, bám chắc trong quần chúng nhân dàn; 
kỷ luật tồ chức không nghiêm, đường lối chính trị không 
được thiết thực, rõ ràng; đấu tranh vũ trang có tính 
chất chật hẹp, manh động v.v.. 

Nhưng cách mạng Việt-nam vẫn tiến triển. 

Từ năm 1919 trở đi, giai cấp công nhàn Việt-nam ngày 
một tập trunơ. Nó: bị ba tầng áp bức: bóc lột như đã 
nói trên. Được phong trào công nhàn và phong trào 
giải phóng dân tộc trên thế giới, đặc biệt là Cách mạng 
Tháng Mười Nga (1917), Cách mạng Trung-quốc (1924— 
1927) và cuộc vận động cộng sản và công nhân ở Pháp 
kích thích mãnh liệt, cuộc dấu tranh của giai cấp công 
nhân Việt-nam trở nên mạnh mề và cỏ (tính chất đọc 
lập. Năm 1929, những tô chức cộng sản đầu tiên ra đời 
(Đông-dương cộng sản đẳng, Đôngz-dương cộng sản liên 
đoàn, An-nam cộng sản dáng). Nuày 3-2-1930, trong 
Hội nghị hợp nhất do Hồ Chủ tịch chủ tọa, những tồ 
chức ấy đã thốnu nhất thành Đăng còng sản Viel-narm, 
sau đôi ra Đảng công sản Đông-dương. Nhởi nghĩa Yên- 
bái bị dàn áp, Đảng cộng sản Đông-dương lãnh đạo 
quần chúng công nông đấu tranh chống khủng bố trắng 
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và đòi tăng tiền lương, bớt giờ làm, bỏ đánh đập, 
chống sưu cao, thuế nặng v.v.. Phong trào bãi công, 
biêu tình rầm rộ khắp nước. Tháng 9 năm 1930, Xò-viẽt 
Nghệ — Tĩnh thành lập. Giai cấp công nhân và 
đảng của nó, Đảng cộng sản Đông-dương, phất cao 
ngọn cờ cách mạng, lãnh đạo các tầng lớp nhân dân 
chống đế quốc và phong kiến, giành độc lập và dân 
chủ. Giữa cao trào đấu tranh năm 1930, bản « Luận cương 
chính trị về cách mạng tư sản dân quyền » của Trung 
ương Đảng? đã vạch đường lối cho cách mạng Đông- 
dương. Lúc đỏ, tồ chức chưa nghiêm mật, chỉnh trị 
chưa vững chắc, bị đế quốc khủng bố giữ dội, cho nên 
từ nắm 1931 đến năm 1933, phong trào bị “sút kém. 
Nhưng, một mặt, do tỉnh thần công nhân kiên quyết 
cách mạng và tồ chức của Đảng cộng sản Đông-dương 
vẫn còn lại một phần trong quần chúng còng nông; 
mặt khác, do Quốc tế cộng sản lãnh đạo và các đẳng 
anh em giúp đổ, từ năm 1934, phong trào phục hồi 
mau chóng. Tiếp đến phong trào Đông-dương đại hội 
và cuộc vận động cải cách dân chủ, chống phản động 
thuộc địa, chống phát-xit và chiến tranh trong thời kỳ 
Mặt trận đân chủ Đông-dương (1936 — 1939), rồi đến 
phong trào cứu quốc sâu rộng của Mặt trận Việt-minh 
chống phát-xit Nhật — Pháp và những cuộc khởi nghĩa 
Bắc-sơn, Nam-kỳ, Đỏ-lương, Đình-cả, cao trào chống 
Nhật, cứu nước trong chiến tranh thế giới thử bai 
(1940—1945)); Cách mạng Thảng Tám (1945), kháng 
chiến và kiến quốc. 


(1) Bản “Luận cương chỉnh trị » này do đồng chỉ Trần Phú, 
Tông bi thư đầu tiên của Đẳng, dựa theo những nghị quyết 
của Quốc tế cộng sản và của Hội nghị hợp nhất mà thảo ra, 
và đã được Hội nghị Trung ương tháng 10 nănn 1930 thảo luận 
và bồ sung. 
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Đảng ta lập được những thành tích vĩ đại như ngày 


: nay là vì, dưới sự lãnh đạo của Hồ Chủ tịch, Đảng 


nhằm đúng mục tiêu cách mạng dân tộc và dân chủ 


-_ (phản đế và phản phong kiến), đi đúng đường lối cách 


mạng thuộc địa của chủ nghĩa Lê-nin: xây dựng và 
củng cố Đảng, củng cố quyền lãnh đạo cách mạng của giai 
cấp công nhân, lập mặt trận dân tộc thống nhất rộng 
rãi lấy liên minh công nông làm cơ sở, tồ chức quân 
đội cách mạng của nhân dân và đấu tranh vũ trang, 
lập chính quyền nhân dân, và mật thiết liên hệ với 
phong trào công nhân quốc tế. 

Tóm lại, trong thời kỳ Văn thân lãnh đạo; cách mạng 
Việt-nam chỉ cỏ tính chất chống tưrực dân. Sang thời 
kỳ tư tưởng dân tộc, dân chủ tư sản lãnh đạo, cách 
mạng Việt-nam đã có tính chất dân chủ tư sản (phản 
đế và phản phong kiến), nhưng chỉ là dân chủ tư sản 
lối cũ. Đến thời kỳ giai cấp công nhân lãnh đạo, cách 
mạng Việt-nam có tỉnh chất dân chủ tư sản kiều mới 
mà ngày nay gọi là cách mạng dân tộc dàn chủ 
nhân dân. 


_ Triền vọng của cách mạng Việt-nam 


Bây giờ xét đến con đường tiến lên của cách mạng 
Việt-nam. 

Cách mạng Việt-nam sẽ đi đến đâu? Đi con đường 
tất yếu của nó tiến lên chủ nghĩa xã hội, quyết không 
thể có một con đường nào khác. 

Vì giai cấp công nhân và Đảng ta lãnh đạo cách mạng 


- Việt-nam, cho nên cách mạng đó nhất định phải tiến 
- lên chủ nghĩa xã hội. 


Vì cách mạng Việt-nam phát triền trong thời đại chủ 
nghĩa tư bản suy tàn và chủ nghĩa xã hội nảy nở; Liên- 
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xô, Trung-quốc và các nước dân chủ nhân dân khác 
giúp đỡ cách mạng Việt-nam, cho nên bước dường tiến 
lên chủ nghĩa xã hội của cách mạng Việt-nam cảng chắc 
chắn. 

Quá trình phát triền của cách mạng Việt-nam là quá 
trình từ xã hội có tính chất thuộc địa, nửa phong kiến, 
qua xã hội dân chủ nhân dân, đến xã hội xã hội chủ 
nghĩa. Cách mạng Tháng Tám đã mở đầu cho quá 
trình đó. Cuộc kháng chiến này đang đầy mạnh quá 
trình đó. 

Từ nau đến chủ nghĩa xã hội nước ta phải trải qua 
một thời gian dài. Thời gian dài đó, tùy theo sự thay 
đồi nhiệm vụ chiến lược của cách mạng, tùy theo những 
biến hóa trong hàng ngũ kẻ thù và hàng ngũ bạn đồng 
minh của giai cấp công nhân mà chia ra nhiều giai 
đoạn. 

Lê-nin đã nói: 

« ... không qua nhiều bước quá độ, nhiều trình độ quả 
độ khác nhau, thì không thề biến cách mạng ấy (tức 
cách mạng dân chủ tư sản — T.C.) ở một nước lạc 
hậu, thành cách mạng xã hội chủ nghĩa được » 0), 

Tại sao ở Việt-nam, con đường từ nay đến chủ nghĩa 
xã hội phải qua nhiều giai đoạn ? Vi nước ta bị xâm 
lược, chưa thoát hẳn được ách đế quốc; lại là một nước 
nông nghiệp, còn nhiều tàn tích phong kiến và nửa phong 
kiến, công nghiệp không phát triền. Muốn có độc lập, 
dân chủ và tiến lén thực hiện chủ nghĩa xã hội, văn 
đề chủ yếu trước mắt là phải hoàn thành nhiệm oụ giải 
phỏng đản lộc nà thực hiện khău hiệu người cà có ruôimg. 

Quá trình phát triền của xã hội Việt-nam từ nay đến 
khi thực hiện chủ nghĩa xã hội có thê tóm tắt như sau: 


(1) Lê-nin: Cách mạng uô sản oà lên phản bội Cao^skp (1918), 
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Trước hết, mũi nhọn của cách mạng chỉa vào bọn đế 
quốc xâm lược (thực dân Pháp, can thiệp Mỹ) và bè lũ 
bù nhìn tay sai (địa chủ phong kiến phản động và tư 
sản mại bản). Vì mục đích phân hóa giai cấp địa chủ 
và tranh thủ rộng rãi đề thực hiện đại đoàn kết kháng 
chiến chống đế quốc xâm lược, cho nên nhiệm vụ phản 
phong kiến phải tiến hành từng bước: tịch thu ruộng 
đất của đế quốc và của bọn Việt gian, tạm cấp cho 
nông dân không cỏ đất hoặc thiếu đất; chia lại ruộng 
công cho công bằng, hợp lý ; thực hiện giảm tô, giảm 
tức đề làm yếu thế lực phong kiến và bồi dưỡng lực 
lượng cho nông dân; rồi tiến lên cải cách ruộng đất, 
xóa bỏ hoàn toàn mọi hình thức bóc lột phong kiến, 
thực hiện triệt đề khầu hiệu người cày có ruộng. 

Chủ nghĩa đế quốc xâm lược bị tiêu diệt và những 
tàn tích phong kiến, nửa phong kiến bị xóa bỏ thì nhất 
định kinh tế quốc dân sể phát triền mạnh. Hai nhân 
tố kinh tế, nhân tố xã hội chủ nghĩa và nhân tố tư 
bản chủ nghĩa, lúc đó sẽ đồng thời nảy nở. Song nước 
Việt-nam sẽ không qua một thời kỳ phát triển tư bản 
chủ nghĩa mà phát triền trong cuộc dấu tranh gay go 
giữa hai nhân tố nói trên. Vì có chính quyền nhân dân 
do giai cấp công nhân lãnh đạo, nhân tố xả hội chủ 
nghĩa sẽ thủng nhân tố tư bản chủ nghĩa. Cách mạng 
dân tộc đàn chủ nhân đân Việt-nam sẽ tiến triền thành 
cách mạng xã hội chủ nghĩa và nước Việt-nam sẽ Lrở 
thành một nước xã hội chủ nghĩa. Tóm lại, con đường 
tiến lên chủ nưhĩa xã hội của nước ta sẽ quanh co, khúc 
khuỷu và lâu dài. Muốn triệt đề cải tạo xã hội, xóa bỗ 
chế độ người bóc lột người ngay một lúc là ảo tưởng. 

Đó là nguyên nhân chỉnh khiến cho nước ta phải 
qua nhiều giai đoạn mới đạt tới chủ nghĩa xã hội được. 

Những giai đoạn của cách mạng Việt-nam sẽ kế tục 
nhau và dính liu với nhau một cách mật thiết. Nhiệm 
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vụ của giai đoạn sau đã phải làm một phần nào ngay 
trong giai đoạn trước, và có khi sang giai đoạn sau 
mới có thề hoàn thành một nhiệm vụ nào đỏ mà giai 
đoạn trước chưa làm xong. Nhưng không nên quên 
rằng mỗi giai đoạn có nhiệm vụ trung tâm của nó. 
Không thề đem nhiệm vụ trung tậm trước mắt của giai 
đoạn nọ làm nhiệm vụ trung tâm trước mắt của giai 
đoạn kia. Cũng không thề đem nhiệm vụ trung tâm 
trước mắt của giai đoạn sau đặt ngang hàng với 
nhiệm vụ trung tâm trước mắt của giai đoạn trước. 
Nhiệm vụ của giai đoạn sau đem thực hiện một phần 
nào ở giai đoạn trước, nghĩa là chỉ thực hiện (rong 
phạm u¡ có lợi cho việc làm tròn nhiệm vụ trung tâm 
của giai đoạn trước. Chúng ta phản đối khuynh hướng 
«vượt bỏ giai đoạn ›», hấp tấp, làm bừa, không nắm 
vững trọng tâm của mỗi giai đoạn. Song chúng ta cũng 
phần đối khuynh hưởng « từ từ từng bậc ›, cho rằng 
phải làm tất cả mọi nhiệm vụ của giai đoạn trước Xong 
xuôi rồi mới có thề bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của 
giai đoạn sau. (Ví dụ, trong giai đoạn cách mạng 
dân tộc dân chủ nhân dân, ta đã phải xây dựng và 
phát triền một phần nào thành phần kinh tế quốc 
doanh và thành phần kinh tế hợp tác xã, nhưng có 
khi phải sang giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa 
mới xóa bỏ được hết những tàn tích bóc lột phong 
kiến và nửa phong kiến). 

Trong hoàn cảnh chính quyền dân chủ nhân dân tồn 
tại và được củng cố, những giai đoạn cách mạng sể cỏ 
thể kế tục nhau một cách thuận lợi. Nhưng lịch sử đã 
chứng minh rằng, trong điều kiện nào đó, cách mạng 
một nước có thề nhảy chồm lên hoặc cũng có thề phải 
tạm thời lùi lại một bước rồi mới tiến lên được. Cho 
nên, ta chỉ đoán trước được những giai đoạn của cách 
mạng Việt-nam một cách đại thề mà thôi. 
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Giai đoạn thứ nhất hiện nay là một cuộc nồ bùng 
cách mạng kéo dài (kháng chiến). Giai đoạn sau có thề 
là một quá trình cải cách vừa ôn hòa, vừa bạo lực 
dướt chính quuền dân chủ nhân dân. Trong điều kiện 
đó, sẽ không có hiện tượng nồ bùng, không có nội chiến 
đề thủ tiêu chính quyền đã có của nhân dân và sáng 
lập nên một chính quyền nào mới. Sau khi đảnh bại 
bọn để quốc xâm lược, chính quyền nhân dân sẽ thi 
hành một loạt cải cách mạnh bạo, hoặc nói cho đúng 
hơn, một loạt cải biến cách mạng, dựa trên sự ủng hộ 
nhiệt liệt của quần chúng nhân dân lao động ở thành 
thị và nông thòn. Dưới chính quuêền nhân dán, do giai 
cấp công nhân lãnh đạo, nhiều cuộc cải biến kế tiếp 
cộng lại cũng dẫn đến những kết quả quan trọng ngang 
như một cuộc cách mạng thật sự. Kết quả đó tức như 
cuộc xã hội hóa nông nghiệp ở Liên-xô trong thời kỳ 
thực hiện hai kế hoạch 5 năm đầu tiên mà đồng chí 
Xta-lin đã nói: 

« Người ta có thề làm được như thế, bởi vì đó là một 
cuộc cách mạng từ trên xuống, bởi vì sự cải biến triệt 
đề đã tiến hành do sáng kiến của chính quyền đã có, 
với sự ủng hộ của quần chủng cơ bản trong nông 
dân »›Ö), 


Chuyên chính dân chủ nhân dân và 
chuyên chính vô sản 


Nói đển vấn đề tiến lên chủ nghĩa xã hội thì phải 
nói đến sự biến chuyền của chế độ dân chủ nhân dân 
về nội dung và hình thức trong quả trình phát triền 
của cách mạng Việt-nam từ nay đến khi thực hiện chủ 
- nghĩa xã hội. 


(1) Xta-lin : Nói oề chủ nghĩa Mác trong ngôn ngữ học (1950). 


2 


linh thức của Nhà nước Việt-nam hiện nay là cộng 
hòa đân chủ, nội dung của nó là chuyên chỉnh dân chủ 
nhân dân. Chuyên chính dân chủ nhân dàn là dân chủ 
với dân, chuyên chính với kẻ địch. 

Chúng ta phản đối quan điềm cho rằng chính quyền 
nhân dân ở nước ta không phải là chính quyền chuyên 
chính, chỉ là chính quyền dân chủ suông mà thôi. Quan 
điềm đó sinh ra bởi không nhận rõ tính chất đấu tranh 
giai cấp của nhà nước và tác dụng cách mạng của chính 
quyền nhân dân. Nó làm cho chính quyền đó trở nên 
nhu nhược trước những hành động của bọn địch, nguy 
và của những phần tử phản động khác. 

Hiện thời, ở nước ta, đối tượng chuyên chỉnh cụ thể 
là ai? Là bọn đế quốc xâm lược và bè lũ Việt gian phản 
nước, đại biều quyền lợi cho địa chủ phong kiến phản 
động và tư sản mại bản. : 

Chuuên chỉnh dân chủ nhân dân của ta đang làm nhim 
pụ lịch sử của chuuên chính cóng nông?. Ñó đập tan 
quyền thống trị của bọn để quốc xâm lược và của Việt 
gian bù nhìn; thành lập và củng cố chế độ dân chủ 
nhân dân; cải cách ruộng đất, xóa bỗ quyền phong kiến 
chiếm hữu ruộng dất, cnhưng chưa đụng chạm đến nền 
tảng của chủ nghĩa tư bản ›Ở trong nước; phát triền 
kinh tế quốc cân ; củng cï quyền lãnh đạo của giai cấp 
công nhân; củng cõ liên minh công nông; tăng cường 
đoàn kết giữa nhân dân ta với các lực lượng hòa bình 
độc lập đân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội trên thể 
giời. 

Khi nào cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tiến 
triền thành cách mạng xã hội chủ nghĩa, thì chuyên 


n. 2222 2c Ẻ 

(1) Trong lịch sử xã hội loài người, chuyên chỉnh công nông 
nằm trong phạm trủ của chuyên chính vô sản (T.C). 

(2) Lê-nin: Hai sách lược {1905). 
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chính dân chủ nhân dân sẽ trỏ thành chuyên chính vô 
sản. Lúc đó nhiệm vụ cơ bản của chính quyền chuyên 
chính đã thay đồi, cho nên thực chất của nó cũng 
thay đồi. - 

Hình thức Nhà nước cộng hòa dân chủ nhân đân vẫn 
có thể tồn tại khi nội dung của nó đã đồi thành chuyên 
chỉnh vô sản. Nhưng nếu nhiệm vụ và yêu cầu là làm 
cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã 
hội thì về thực chất chế độ dân chủ nhân dân sẽ trở 
thành chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa. 

Chúng ta phản đối quan điềm cho rằng chuyên chính 
dân chủ nhân dân hiện nay (ức là chuyên chính vô sẵn, 
Quan điềm đó lúc này là «tả » (khuynh và sau này là 
hữu khuynh vì lúc này nó làm cho ta có những chủ 
trương, hành động thái quá và sau này, khi cách mạng 
tiến lên làm những nhiệm vụ chiến lược mới, nó sẽ làm 
cho ta có những chủ trương, hành động bất cập. 

Chủng ta cũng phản đối quan điểm cho rằng xã hội : 
Việt-nam chỉ cần qua chuyên chinh dân chủ nhân dân, 
chứ không cần qua chuyên chính vô sản cũng thực 
hiện chủ nghĩa xã hội được. Nhớ rằng chuuén chính 0ô 
sẵn là một trong những nguyên lú bắt buộc cho tất cả 
các nước muốn thực hiện chủ nghĩa xã hội. 

Lê-nin nói : 

« Irong thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản đến chủ 
nghĩa cộng sản, đương nhiên không thê không có vô số 
hình thức chính trị khác nhau, nhưng thực chảt của 
những hình thức đó nhất định phải là một : chuyên chính 
ĐÔ Sửn »0), 

Bất cử một cuộc chuyên chỉnh vô sản nào cũng phải 
là một cuộc dấu tranh giai cấp quyết liệt. Con đường 
dân chủ nhân dân tiến lên chủ nghĩa xã hội là một con 


(1) Lã“nin: Nhà nước uà cách mạng (1911), 
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đường đấu tranh quyết liệt: đấu tranh chống giặc ngoài, 
thù trong; đấu tranh về chính trị, hành chính, kinh tế, 
văn hỏa, giáo - dục; đấu tranh khi đồ máu, lúc không 
đồ máu, khi bạo lực, lúc hòa bình. Song cuộc đấu tranh 
cách mạng của giai đoạn nào phải nhằm đúng nhiệm 
vụ trung tâm của giai đoạn đó, Trong giai đoạn hiện tại, 
mũi nhọn chuyên chinh chỉa vào bọn đế quốc xâm lược 
và bẻ lũ tay sai của chúng. 

Muốn giành độc lập dân tộc, phát triền dân chủ nhân 
dân và tiến tới chủ nghĩa xã hội, phải luôn luôn tăng 
cường chuyên chính dân chủ nhân dân bằng những 
biện pháp dưới đây: | 

1 — Củng cố vai trò lãnh đạo cách mạng của giai cấp 
công nhân, tức là của Đẳng. 

2 — Củng cố khối liên minh công nông và lao động 
trí óc, đặc biệt là liên minh công nông. 

3 — Chiến thắng đế quốc xâm lược và bè lũ tay sai; 
tỉnh táo đề phòng và kiên quyết đập tan mọi mưu mô 
xảo quyệt của bọn phản cách mạng trong nước và ngoài 
nước. 

4 — Tăng cường và phát triền bộ phận kinh tế quốc 
doanh, làm cho nó lãnh đạo được nền kinh tế quốc dàn. 

5 — Tăng cường tình đoàn kết anh em giữa Việt-nam 
và Liên-xô, Trung-quốc cùng các nước dân chủ nhân 
dân khác. 


L4¿ 
Tóm lại, sự phân tích trên đày về xã hội Việt-nam và 
cách mạng Việt-nam đưa ta đến kết luận gì ? 


1 — Cách mạng Việt-nam trong giai đoạn hiện tai là 
một cuộc cách mạng đân fóc dạn chủ nhân dán, tính 
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chất là dân tộc và dân chủ, lực lượng là bốn giai cấp 
trong nhân dân, động lực là nhân dân lao động, do 
giai cấp công nhân lãnh đạo. Cuộc cách mạng đỏ không 
phải là cách mạng dân chủ tư sẵn kiều cũ, cũng không 
phải là cách mạng xã hội chủ nghĩa, mà là một cuộc 
cách mạng dân chủ tư sản kiều mới tiến triền thành 
cách mạng xã hội chủ nghĩa trong điều kiện lịch sử 
mới của thế giới và Việt-nam. Trong quá trình chủ yếu 
của nó, cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Việt-nam 
chưa vượt qua khuôn khổ dân chủ tư sản. Nhưng phát 
triền tới một mức nào đỏ thì cách mạng dân tộc dân 
chủ nhân dân sẽ chuyền thành cách mạng xã hội chủ 
nghĩa. 

2a—Ở Việt-nam, từ nay đến khi thực hiện chủ nghĩa 
xã hội là cả một quá trình lịch sử gồm nhiều cuộc cải 
biến cách mạng. Muốn đạt tới chủ nghĩa xã hội, phải 
qua nhiều giai đoạn, chứ không phải một giai đoạn. 
Những giai đoạn đó không dứt mạch mà dính líu mật 
thiết với nhau. Quan điềm giản đơn muốn ‹ vượt bỗ 
giai đoạn › cũng như khuynh hưởng «từ từ từng bậc » 
đều sai. 

3 — Nước Việt-nam đã có chính quyền chuyên chính 
dân chủ nhân dân. Chính quyền đó đang được củng cố 
và phát triền theo đà kháng chiến thẳng lợi. Sau này 
nhất định Việt-nam phải từ chuyên chính dân chủ nhân 
dân tiến lên chuyên chính uó sản mởi thực hiện chủ 
nghĩa xã hội được. Con đường phải qua chuyên chính 
vô sản là con đường của chủ nghĩa Mác — Lê-nin. Đó 
là con đường của Liên-xô và của các nước dân chủ 
nhân dân. Cần khắc phục quan điềm cho rằng nước 
Việt-nam dân chủ cộng hòa và các nước dân chủ nhân 
dân khác theo một con đường riêng biệt khác hẳn Liên- 
xô, một con đường «độc lập», qmới mẻ», êm đềm 
phát triền» tới chủ Son xã hội, không cần phải qua 
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chuyên chính vô sản. Song cũng cần khắc phục quan 
điềm máy móc cho rằng: quá trình tiến lên chủ nghĩa 
xã hội của Việt-nam hoàn toàn giống Liên-xô và các 
nước dân chủ nhân dân khác, không nhìn thấy đặc 
điềm của Việt-nam. 

4 — Nước Việt-nam có chính quyền dân chủ nhân 
đân, nhưng vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi ách đế quốc ; 
lại còn nhiều tàn tích phong kiến và nửa phong kiến. 
Cho nên, trong thời kỳ đầu, mñi nhọn của cách mạng 
chủ uếu chỉa bào bọn đế quốc xâm lược. Nhiệm 0ụ phản 
phong kiến phải làm đồng thời với nhiệm vụ phản đế, 
nhưng làm từng bước đề phát huy và bồi dưỡng mọi 
lực lượng dân tộc và dân chủ của nhân dân, đồng thời 
tranh thủ bất cứ người nào có thể tranh thủ được, đặng 
cô lập và tiêu diệt kẻ thù cụ thề trước mắt của dân tộc 
là bọn đế quốc cướp nước và bè lũ tay sai của chúng: 
địa chủ phong kiến phản động và tư sản mại bản. Trong 
cả quá trình đỏ, nên tảng của chủ nghĩa xã hội được 
xây dựng, củnz cố và phát triền dần. Nhưng, đồng thời, 
chủ nghĩa tư bản dân lộc cũng sẽ phát triền. Sau cùng, 
cuộc đấu tranh giữa hai nhân tố xã hội chủ nghĩa và 
tư bản chủ nghĩa nhất định sẽ kết thúc bằng sự thẳng 
lợi của nhân tố xã hội chủ nghĩa và sẽ đưa nước Việt- 
nam đến chủ nghĩa xã hội, bước đầu của chủ nghĩa 
cộng sản. 

ð — Nhân dân Việt-nam đang kháng chiến chống đế 
quốc Pháp và can thiệp Mỹ. Việt-nam là một nước nông 
nghiệp chống lại một nước công nghiệp hiện đại. Nước 
Việt-nam lại chiếm một vị trí chiến lược quan trọng Ở 
Đông — Nam Á. Bọn đế quốc gây chiến cố bảm lấy Việt- 
nam đẻ chuẩn bị căn cứ tiến công Trung quốc. Chiến 
tranh xâm lược Việt-nam nằm trong kế hoạch của 
chúng chuần bị chiến tranh thể giới thứ ba. Cho nên, 
một đặc điểm cách mạng Việi-nam là phải trải qua đầu 
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chanh oũ trang l¿éu dú¿ tú thề thẳng lợi. Muốn đấu tranh 
vũ tranz lâu dài cho đến toàn thẳng, phải xây dựng và 
phát triền quân đội nhân dân; củng cố căn cứ địa cách 
mạng; củng cố và mở rộng mặt trận dân tộc thống nhất 
trên cơ sở liên minh công nông; củng cố và phát triền 
chính quyền nhân dân; củng cố vai trò lãnh đạo của 
Đẳng ta trong chính quyền, mặt trận và quân đội ; đoàn 
kết chặt chẽ với kháng chiến Cao-micn và kháng chiến 
Lào ; tăng cường đoàn kết hữu nghị với Liên-xô, Trung- 
quốc và các nước dân chủ nhân dân khác; phối hợp 
chặt chề với phong trào hòa bình và dân chủ của nhân 
ìn Pháp và nhân dân thể giới. 
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NGHỊ QUYẾT 
CỦA HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG ĐẲNG 
| LẦN THỨ 4... 
(Từ ngày 25 đến 30-1-1958) 


Hội nghị lần thứ 4 của Trung ương đã bồ sung và 
thông qua bản Báo cáo của Hồ Chủ tịch và bản Báo 
cáo của đồng chí Trường-Chinh về tình hình, nhiệm 
vụ và công tác năm 1953. 

Hội nghị lại thông qua bản Cương lĩnh của Đảng lao ' 
động Việt-nam về chính sách ruộng đất. 


« 
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Đối với chính sách của Đảng về vấn đề ruộng đất từ 
kháng chiến đến nay, hội nghị nhận thấy rằng: 

1. Chúng ta chưa nắm vững nhiệm vụ cơ bản của 
cuộc cách mạng đản tộc, đân chủ nhân dân Việt-nam 
là phản đẻ quốc uà phản phong kiến, chưa thấy rõ lực 
lượng căn bản của cách mạng ta là nông dán. Cho nên 
chính sách ruộng đất của Đảng chưa được thật đúng đề 
tùy hoàn cảnh chung của toàn quốc và hoàn cảnh từng 
nơi, từng lúc mà thực hiện nhiệm vụ ấy một cách dầy 
đủ, đặng đánh bại để quốc xàảm lược cấu kết với lực 
lượng phản động trong nước là phong kiến địa chủ. 
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2, Cuộc kháng chiến của ta nhất định phải trường kỳ 
và gian khổ. Vì chưa nắm thật vững quan điềm kháng 
chiến trường kỳ và gian khồ ấy cho nên chúng ta chưa 
kiên quyế dựa vào lực lượng cách mạng của quần 
chúng nông dân, chưa triệt đề phát huy lực lượng to 
lớn ấy để kháng chiến ngày thêm mạnh, tiến đến giành 
thắng lợi cuối cùng. | 


Sai lệch căn bản này đã ảnh hưởng đến công tác 
xây dựng Đảng, quân dội, mặt trận, chỉnh quyền về 
mặt tư tưởng và tồ chức. 


Nguyên nhân là chúng ta còn thiếu sót về lập trường 
và quan điểm cách mạng của giai cấp vò sản, 


* 
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Căn cử vào nhiệm vụ cơ bản của cuộc cách mạng 
đân tộc, dân chủ nhân dân Việt-nam, cău cử vào yêu. 
cầu cấp bách của cuộc kháng chiến, Hội nghị lần thứ 
4 của Trunơ ương quyết định: : 

Thực hiện chỉnh sách ruộng đất của Đảng: Tiêu diệt 
chš độ sở hữu ruộng đất của thực dân Pháp và của bọn 
đế quốc xâm lược khác ở Việt-nam, xóa bỏ chế độ phong 
kiến sở hữu ruộng đất của địa chủ Việt-nam và ngoại 
kiều, thực hiện chế độ sở hữu ruộng đãi của nénz dân, 

Đề tiến tới thực hiện chính sách ruộng đất của Đẳng 
tronzø năm 1953, chúng ta phải phóng tay phát động 
quần chúng nóng dân triệt đồ giảm foö, thực hiện giảm 
tức, chia lại côn; điền, chia hẳn ruộng đất của thực 
dân Pháp và Việt gian cho nòng dân, chủ yếu là triệt 
đề giảm tô, nhằm thỏa mãn bước dầu yêu cầu chính 
đáng về kinh tế của nông dân; chỉnh đón Đang, chình 
đốn nông hội, chỉnh đốn chính quuền ouà mặt trận về 
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mặt tư tưởng và tô chức, đập tan uv thể chỉnh trị-của 
địa chủ phong kiến, giình tra thế chính trị cho nóng 
dạn lao động ở nóng thôn. 

Công tác phát động quần chúng năm này là một bước 
cần thiết đè thực hiện chuần bị cái cách ruộng dàt. 

Đề tiến hành công tác phát động quần chúng năm 
nay, đề chuần bị công tác cải cách ruộng đất, chúng 
ta phải đặc biệt chú trọng đỉnh thông tư lưởng cho căn 
bộ và đảng viên trong đảng, (uyẻn truyền giải thích sâu 
rộng cho quần chúng đông đảo, trước nhất là quần 
chúng nông dân. Cho nẻn còng tác tuyên truyền, giảo 
dục, huấn luyện và tỏ chức răt quan trọng. 

NHặc dâu thải bại nặng, địch ngày càng tăng cường lực 
lượng và công sự đẻ chiếm giữ các đô thị lớn, các vùng 
chiến lược quan trọng. Phương hướng chiến lược của 
La tạm thời «tránh chỗ mạnh, đánh chỗ yếu s đề phản 
tán lực lượng địch và tiêu diệt sinh lực địch mở rộng 
vùng tự do. Như thế để tạo điều kiện hoàn toàn giải 
phóng Bác-bộ. | | 

Do phương hướng chiến lược này, quản đội ta phải” 
đánh dịch ở những nơi dịch sơ hở, đồng thời phải 
hoạt dòng mạnh sau lưng dịch. Bất kỳ ở miền nủi hay 
đồng bằng: quân dội tì phải chuần bị đánh những lực 
lượng, những cứ điểm nưày càng mạnh của địch. 

Để thực hiện nhiệm vụ quân sự ấy, chúng ta phải ra 
sức tăng cường quản đội ta về mọi mặt và xây dựng về 
tác chiến cũng như vẻ công tác chính trị, tham mưu 
và cung cấp. Phải đặc biệt chủ trọng công tác chỉnh trị, 
nàng cao giác nưó chính trị cho cán bộ và chiến sĩ về 
ý thức giai cấp, về nhiệm vụ cách mạng của quân dội 
nhàn dàn. 

Đề đảm bảo cung cấp cho bộ đội, cần phải chỉnh đốn 
việc cũng cắp và thành lập hội đồng cúng cặp mi trận 
đặc biệt phải chú trọng công tác giao thông vận tải, 
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Về tác chiến và chỉnh quản, phương châm tác chiến 
của chủ iực là: pận động chiền là chính, công kiên chiến 
(à phụ. Trên chiến trường sau lưng địch ở Bắc bộ và 
các chiên trường ở Trung và Nam thì du kích chiến là 
chính. Việc chắn chỉnh quân đội cần tiến hành về các 
mặt: chỉnh huấn chính trị, chỉnh huấn quân sự, chỉnh 
đốn tô chức, xây dựng các đơn vị mới. 


Trong năm 1953, chúng ta phải làm ð công tác chính 
sau đày : 


{. Công tác chỉnh thứ nhất là phát động quần chúng. 
Tất cả các công tác khác đều phải kết hợp với công tác 
ấy, phục vụ công tác ấy, đảm bảo sự thành còng của 
công tác ấy. 


2. Tăng cường sự chỉ đạo chiễn tranh của Đảng, đầu 
mạnh các công tác chỉnh quản pà tác chiến đề tiêu điệt 
-_ nhiều sinh lực của địch. 


3. Về kinh lễ lài chính, phải tồ chức và lãnh đạo cuộc 
vận động sản xuất kết hợp với việc phát động quần 
chúng. Phải chủ ý cải thiện đời sống nhân dân, giảm 
nhẹ sự đóng góp của nhàn dân, tích cực dê phòng 
chống nạn đói. Phải tăng cường công tác tài chính, 
thực hiện thống nhất quản lý thu chỉ, Chấp hành kỷ 
luật tài chính một cách nghiêm chỉnh dẻ thực .hiện 
thănz bằng thu chỉ. Phải tảng cường công tác mặn dịch: 
ngắn hàng, đấu tranh kinh tế` uới địch. Phái tích cực 
chống quaut Hiếu, Tham ó, làng phí. : 


#. Về công tác sau lrng địch. tiếp tục tăng cường về 
mọi mặt, phát triển chiến tranh du kich, chống và phả 
càn quét đẻ củng cố và mở rộônzg vùng du kích và 
căn cứ du kích, phả âm mưu của địch xây địrng ngụy 
quyền và ngụy quản, chống địch phá hoại và cướp bóc 
kinh tế, chống sự tuyên truyền và lừa bịp của dịch. 
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Phải tăng cường việc tuyên truyền, giáo dục và tồ chức 
nhân dân. Phải thực hiện sự thống nhất lä.h đạo của 
Đăng và của Chỉnh phủ ở sau lưng địch. 

3. Về chỉnh Đảng, kết hợp với công tác phát động 
quần chúng đề chỉnh đốn chi bộ. Tiếp tục chỉnh huấn 
cán bộ trong Đẳng và ngoài Dẳng, 


'- Phẩit chấn chỉnh !ồ chức tư tưởng, tác x“ của 
Đảng đề thực hiện đầy đủ những nhiệm vụ và công 
tác quan trọng kể trên, 
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CƯƠNG LĨNH CỦA ĐẲNG LAO ĐỘNG 
VIỆT-NAM VỀ VẤN ĐỀ RUỘNG ĐẤT 


Đề cải thiện đời sống cho nông dân, triệt đề động viên 
sức người, sức của của nhân dân đặng kháng chiến 
trường kỳ, đánh đuôi đế quốc Pháp, can thiệp Mỹ, 
đánh đồ ngụy quyền, hoàn toàn giải phóng dân tộc; 

Đề giải phóng sức sản xuất ở nông thôn, đầy mạnh 
sản xuất nông nghiệp, mở đường cho công,. thương 
nghiệp phát triên; lợi cho kháng chiến và kiến quốc; 

Cần phải tiêu diệt chế độ chiếm hữu ruộng đất của 
thực dân Pháp ở Việt-nam, xóa bỏ chế độ phong kiến 
chiếm hữu ruộng đất của giai cấp địa chủ, thực hiện 
chế độ sở hữu ruộng đất của nông dân, thực hiện người 
cày cỏ ruộng. 

Trong nhân dân ta, nông dân chiếm gần 90%. Đối 
với kháng chiến, nông dân đóng góp nhiều nhất, hy sinh 
nhiều nhất. Nhưng nông dân phần nhiều lại không có 
hoặc cỏ rất iL ruộng đất, Nông dân làm lụng vất vả 
quanh năm mà vẫn không được no cơm ấm áo. Tình 
hình ấy rất không hợp lý, không công bằng. Vì vậy, 
nông dân yêu cầu được ruộng đất là một điều rất chỉnh 
đáng, rất hợp với lợi ích giải phóng dân Lộc. Chỉ có 
thực hiện chế độ « người cày có ruộng », làm cho hàn: 
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chục triệu nông dân hăng hải tham gia kháng chiến, 
thì kháng chiến mới hoàn toàn thắng lợi, cách mạng 
chắc chắn thành công. 

Vì vậy, Đảng lao động Việt-nam định ra cương lĩnh 
ruộng đât như sau : 

1. Tịch thu toàn bộ ruộng đất và tài sản của thực dân 
Pháp và của để quốc xâm lược khác. 

2. Tịch thu ruộng đất, trâu bò, nông cụ, nhà cửa và 
tài sản khác của bọn Việt gian phản quốc. 

Ò. Tịch thu hoặc trưng thu (tùy tội nặng nhẹ) ruộng 
đất, trâu bò, nông cụ, nhà cửa và tài sản khác của địa 
chủ phản động và cường hào gian ác. 

4. Trưng thu ruộng đất công và ruộng đất nửa công 
nửa tư, bao gồm ruộng phe, ruộng giáp, ruộng tư văn, 
tư võ, ruộng các đoàn thể, v.v.. 

°. ƒ rừng thu hoặc Irưng mua (tùy trường hợp) ruộng 
đất của các tôn giáo. 

6. Tịch thu ruộng đất, trâu bò, nông cụ, nhà cửa và 
tài sản khác của ngoại kiều hợp tác với để quốc xâm 
lược và ngụy quyền. 

Trưng mua ruộng đất, tràu bò, nông cụ của những 
địa chủ ngoại kiêu khác. 

7.Trưng mua ruộng đất, tràu bò, nông cụ của địa chủ 
kháng chiến và địa chủ thường; song địa chủ kháng 
chiến được chiếu cổ một cách thích đáng, 

Giá tiên và cách trả tiền do Chỉnh phủ quy định. 

8. Xóa bỏ nợ mà nỏng dân lao động và những người 
thuộc tầng lớp nghèo ở nâng thôn vay của địa chủ. 

9. Xóa bỏ độc quyền của để quốc và PHSNE kiến về 
mặt biên và khúc sông, 


10. Không dụng đến ruộng đất, trâu bò, nông cụ, nhà 
cửa, lương thực và tài sìn khác của phú nông, 
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11. Kiên quyết bảo hộ ruộng dắt, trâu bò, nông cụ, 
mhà cửa, lương thực và tài sản khác của trunz nông. 


12. Bảo hộ công nghiệp và thương nghiệp. Không 
đụng đến công, thương nghiệp của địa chủ kháng chiến 
- và địa chủ ạ+àMi và những đất đai trực IẾP dùng vào 
công, thương nghiệp của họ.. 


13. Không đụng đến ruộng đất của những người có 
Ít ruộng đất phải phát canh vì tham gia công tác kháng 
chiến hoặc vì thiếu sức lao động hoặc vi bận làm 
nghề khác. 

14. Ruộng đất, trâu bò, nông cụ, v.v, tịch thu, trưng 
thu và trưng mua đều chia hẳn cho nông dân không có 
ruộng đất hoặc thiếu ruộng đất; họ được quyền sở hữu 
vĩnh viễn những thứ được chia và không phải trả tiền. 


15. Lấy xã viên làm đơn vị chia ruộng đất và theo 
đầu người mà chia một cách công bằng. 

16, Liệt sĩ, quân nhân cách mạng, thương bình, bệnh 
binh, cán bộ, nhân viên phục vụ kháng chiến và gia 
đình họ ở nông thôn khônz có ruộng đất hoặc thiếu 
ruộng đất, đều dược chia ruộng đất. Liệt sĩ, quân nhân 
cách mạnz, thương b¡nh bệnh bình được ưu đãi trong 
khi chia. : _ 

17. Khitich thu, trưng thu, trưng mua ruộng đất, đề 
lại cho địa chủ (trừ những người bị tủ từ trên 5 năm 
trở lén) và gia đình họ một phần ruộng đất tương 
đương với phần ruộng đất được chia của nông đân. 


18. Gia đình ngụy binh thuộc thành phần nông đân 
lao động không có ruộng đất hoặc thiểu ruộng đất thì 
được chia ruộng đất, Ngụy bình cũng được một phần 
ruộng đất, nhưng khi họ chưa bỏ hàng ngũ ngụy quân 
trở về với Tô quốc thì ruộng đất ấy do ủy ban kháng 
chiến hành chính hay nòng hội xã quản lý. 
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19. Những rừng nhỏ, ao hồ, đầm, đất hoang, vườn 
cây ăn quả, nếu có thể chia, đều chia cho nông dân, 

20. Những đồn điền canh tác bằng máy, hoặc những 
đồn điền trồng cà-phê, cao-su, v.v. theo kỹ thuật tiến 
bộ, các trại thí nghiệm, những hầm mỏ, những nơi có 
cô tích lịch sử, v.v. thì không chia, mà do chỉnh quyền 
quản lý. 

21. Đề thực hiện cải cách ruộng đất, phải phát động 
quần chúng theo đúng đường lối chung của Đẳng ở 
nông thôn: dựa hẳn vào bần cổ nông, đoàn kết chặt 
chẽ với trung nông, liên hiệp phú nông, tiêu diệt chế độ 
bóc lột phonư kiến từng bước và có phân biệt, phát triển 
sản xuất, đầy mạnh kháng chiến: 

22. Chính quyền sẽ thành lập ủy ban cải cách ruộng 
đất từ cấp trunơ ương đến cấp tỉnh. Dưới sự lãnh đạo 
của chính quyền, những ủy ban này có nhiệm vụ lãnh 
đạo cụ thê phong trào quần chúng, thực hiện cải cách 
ruộng dất. | 

Ở cấp xã, nhiệm vụ lãnh đạo quần chúng đấu tranh 
thực hiện cải cách ruộng đất thuộc về hội nghị đại biều 
nỏng dàn và ban chấp hành nông hội. 

23. Cương lĩnh này định cho toàn quốc, những vùng 
tự do có điều kiện thì thi hành trước, các vùng khác 
chưa đủ điều kiện thì thi hành sau. Đối với những vùng 
đản tộc thiệu số sẽ có quy định riêng. 

Các cấp ủy chưa được thông trí thực hiện bản cương 
lĩnh này thì nhất thiết không được tự tiện làm bừa, 


bị 
w*% 


` 
Toàn thê đảng viên Đăng lao động Việt-nam phải phấn 
dấu một cách triệt đề và trung thành địng thực hiện 
cương lĩnh của Pảnz về vấn đề ruộng đất, Những đẳng 
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viên nào chống lại hoặc có thái độ giả đối tronz khi 
thực hiện bản cương lĩnu này, những dảng viên nào che 
chở tho địa chủ, không kiên quyết giúp đỡ nông dàn, 
đều không xứng đáng là đảng viên Đảng lao động Việt- 
nam và sẽ bị Đảng thi hành kỷ luật. 

Dưới sự lãnh đạo của Hồ Chủ tịch và của Đảng, nhất 
định nhân dân ta sẽ vượt mọi khó mong hoàn thành 
nhiệm vụ lịch sử : 

— Tiêu diệt đế quốc xâm lược. 

— Xóa bỏ chế độ bóc lột phong kiến. 

— Thực hiện một nước Việt-nam độc lập, thống nhất, 
dân chủ, phú cường, 


Thảng 11 năm 1553 
ĐẲNG LAO ĐỘNG VIỆT-NAM 


THÔNG BÁO 
VỀ HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG ĐẲNG 
LẦN THỨ 5 VÀ HỘI NGHỊ TOẢÀN QUỐC 
LẦN THỨ I CỦA ĐÂNG LAO ĐỘNG VIỆT-NAM 


Hội nghị Trung ương lần thử 5 và Hội nghị toàn quốc 
lần thứ nhất của Dáng lao động Việt-nam đã họp trong 
tháng 11 năm 1953. 

lội nghị Trung ương lần thứ 5 dã bàn về chính sách 
cải cách ruộnz đất để đưa ra thảo lnận ở Hội nghị 
toàn quốc lần thứ nhất. 

Hội nghị toàn quốc lân thử nhất đã nhận dịnh tình 
hình thể giới, tỉnh hình trong nước và quyết định một 
vấn đề đặc biệt quan trọng là:sang năm 1951 sẽ bắt 
đu thực hiện củi cách ruộng đất có kế hoạch, làm 
Lừng bước, có trật tự, có lãnh đạo chặt chế, đặng tiực 
hiện khu hiệu người cày có ruộng, cải thiện dời sống 
cho nòng đản, bồi đưỡng lực lượng nhân dàn, đầy manh 
sản xuất, đầy mạnh kháng chiến. 

Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất đã thảo luận chỉnh 
sách cai cách ruộng đất dựa trên cương lĩnh cải cách 
ruộng đất của Đăng do Hội nghị Trung ương lần thư ‡ 
đâu năm đự thảo. Sau Hội nghị toàn quốc lần thử 
nhất này, bạn dự thảo đó đã được bồ sung thành cương 
lĩnh ruộng đất chính thức của Đăng, 
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[lội nghị đã nhất trí thông qua bảo cáo của Hồ Chủ 
Lịch về «Tình hình trước mắt và nhiệm vụ cải cách 
ruộng đất » và báo cáo của đồng chi Trường-Chỉnh về 
mục đích, ý nghĩa, phương châm và nội dung chính cải 
cách ruộng đất, về phương pháp và kế hoạch thực hiện 
cải cách ruộng đất ở nước ta, 

Trước Hội nghị, Hồ Chủ tịch đã định rõ hai nhiệm vụ 
trung tàm của toàn dàn và toàn Đẳng trong năm 1954 
là: đầu mạnh kháng chiến 0à thực hiện cải cách 
ruộng đấi. š 

Nhiệm vụ dây mạnh kháng chiến là- nhiệm vụ trung 
tâm thứ nhất chung cho toàn quốc. Vì hoàn cảnh và 
điều kiện mỗi địa phương một khác, nên ở những địa 
phương có đủ điều kiện và được Trung ương chỉ thị 
phát động quần chúng cải cách ruộng đất và phát động 
quần chúng triệt đề giảm tô, kết hợp với mọi công tác. 
_kháng chiến. Những địa phương chưa đủ điều kiện, 
chưa được Trung ương chỉ thị và Chinh phủ cho phép 
-th† không được tự ý phát động quần chúng. 

Hội nghị đã làm việc trong một bầu không khi đoàn 
kết và phân khởi. 

Hồ Chủ tịch đã nói ° 


« Lực lượng của chúng ta là hàng chục triệu đồng bào 
nông dân lao động sẵn sàng chờ Đảng và Chính phủ 
lãnh đạo đề hăng hái vươn mình đậy đánh tan ách nô 
lệ của phong kiến và thực dân. Khéo tô chức, khéo lãnh 
đạo thì lực lượng ấy sẽ làm xoay trời chuyên đắt, bao 
nhiêu thirc dân và phong kiến cũng sẽ bị lực lượng ấy 
đánh tan 2. 

Hồ Chủ tịch lại nói : 

q Then chốt thắng lợi của kháng chiến là củng cố và 
mở rộng mặt trận dân tộc thống nhất; củng cố công nông 
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lén minh, củng cố chỉnh quyền nhân dân, củng cố và 
phát triền quân đội, củng cố Đẳng và tăng cường sự 
lãnh đạo của Đảng về mọi mặt, Chỉ có phát động quản 
chúng cải cách ruộng đất ta mới tiến hành những công 
việc đó được thuận lợi ». 

Trung ương kêu gọi toàn Đảng, toàn dân ra sức chấp 
hành đúng chỉ thị của Hồ Chủ tịch, thực hiện thắng lợi 
còng cuộc cải cách ruộng đất vĩ đại và đầy mạnh kháng 
chiến đến toàn thắng. 


Thàng 12-1953 


BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 
ĐẢNG LAO ĐỘNG VIỆT - NAM 
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HỒ CHỦ TỊCH 
TRẢ LỜI MỘT NHÀ BÁO NGOẠI QUỐC 


Đầu tháng 11 năm 1953, một nhà báo Thụy-điền có 
điện hỏi Hồ Chủ tịch mấy câu. Người đã trả lời nhà 
báo như sau : 


Hỏi: Cuộc thảo luận ở Quốc hội Pháp đã chứng tổ 
rằng một số lớn người chính trị Pháp muốn dàn xếp 
một cách hòa bình vấn đề xunø đột ở Việt-nam bằ 
cách thương lượng trực tiếp với Chinh phủ Việ-ham. Ý 
nguyện ấy càng rộng khắp trong nhân dân Pháp. Thế 
thì Cụ và quý Chính phủ hoan nghênh ý nguyện ấy hay 
không ? 

Trả lời: Cuộc chiến tranh ở Việt-nam là do Chỉnh 
phủ Pháp gây ra. Nhân đân Việt-nam phải cầm vũ khi 
anh dũng chiến dấu bảy, tám năm nay chống kể xâm 
lược chính đề bảo vệ nền độc lập và quyền tự do được 
sống hòa bình. Hiện nay nếu thực dân Pháp tiếp tục 
cuộc chiến tranh xâm lược thì nhân dân Việt-nam quyết 
tâm tiếp tục cuộc chiến tranh ái quốc đến thắng lợi 
cuối cùng. Nhưng nếu Chinh phủ Pháp đã rút được bài 
học trong cuộc chiến tranh mấy năm nay, muốn đi đcn 
đình chiến ở Việt.-nam bằng cách thương lrợng và giải 
quyết vấn đề Việt.nam theo lối hòa bình thì nhân dàn 
và Chính phủ Việt-nam dân chủ cộng hòa sẵn sàng tiếp 
ý muốn đó.” - - 


303 


Hỏi : Một sự ngừng bắn hoặc một cuộc đình chiến cô 
thề có được không? Và trên căn bản nào? 


Trả lời: ` Miễn là Chính phủ Pháp đình chỉ cuộc 
-_ chiến tranh xâm lược thì cuộc đình .chiến ở Việt-nam 
thực hiện. Cơ sở của việc đình chiến ở Việt-nam là 
Chỉnh phủ Pháp thật thà tòn trọng nền độc lập thật sự 
của nước Việtznam, 

- Hỏi: Nếu một nước trung lập đứng ra dàn xếp đề 
những đại biểu của tư lệnh đối phương được gặp Cu 
thì Cụ có nhận không ? 


Hỏi: Nước Thụy-điện cỏ thể đứnz ra làm việc ấy 
hay không ? 


Trả lời: Nếu có những nước trung lập nào muốn cố 
gắng để xúc tiến việc chấm dứt cuộc chiến tranh ở Việt- 
nam bằnz cách thương lượnz, thì sẽ được hoan nghênh: 
nhưng việc thương lượng đình chiến chủ yếu là mọi 


việc giữa Chính phủ Việt-nam dân chủ cộng hòa vời 


Chính phủ Pháp. 

Hỏi: Theo ý Cụ, có phương pháp nào khác đề chấm 
đứt cuộc chiến tranh không? _ 

Trd lời: Cuộc chiến tranh ở Việt-nam đã đem lại tai 
họa cho nhân đàn Việt-nam, dồng thời cũng làm cho 
nhàn đản Pháp đau khô nhiều, cho nên nhân đản Pháp 
đấu tranh chống lại cuộc chiến tranh ở Việt-nam. 


Đối với nhàn đân Pháp và các chiến sĩ hòa bình Pháp, 
tôi xưa nay vẫn đồng tình và tỏ lòng quý mến. lIiện nay 
chẳng những nên đọc lập của dân tộc Việt-nam bị xảm 
phạm nghiêm trọng, mà chính nên độc lập của nước 
Pháp cũng bị uy hiệp nặng. Dế quốc Mỹ một mặt thúc 
dầy thực dân Pháp tiếp tục và mở rộng cuộc chiến tranh 
xâm lược Việt-nam, làm cho Pháp càng đánh càng yếu 
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di, hỏng thay thể địa vị Pháp ở Đông-dương, một mặt 
khác lại bắt buộc P.:áp phê chuần bản điều ước về việc 
phông thủ ở châu Âu, nghĩa là đề cho chủ nghĩa quân 
phiệt Đức sống lại. v 

Vì thế cuộc đấu tranh của nhân đân Pháp đòi độc lập 
dân chủ, hòa bình cho nước Pháp và đòi chấm dứt 
cuộc chiến tranh ở Việt-nam là một trong những nhân 
tố quan trọng đề giải quyết vấn đề Việt-nam bằng cách 
hòa bình. 
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THÔNG TRI 
VỀ LỜI TUYÊN BỐ CỦA HỒ CHỦ TỊCH 
VỚI NHÀ BÁO THỤY ĐIỀN 


Gửi Cục Trung ương miền Nam, 
Các Liên khu ủy, 
Các thành ủy. 


Cuối tháng 11-1953, Hồ Chủ tịch đã trả lời 5 câu hỏi - 
của nhà báo Thụy-điện (Expressen). 

Trong lời tuyên bố với nhà báo, Hồ Chủ tịch nói rõ 
mục đích chỉnh nghĩa của cuộc kháng chiến Việt-nam 
và bóc trần mục đích phi nghĩa của chiến tranh xảm 
lược của thực dàn Pháp được can thiệp Mỹ viện trợ và 
thúc dây. 

Hồ Chủ tích tuyên bố rõ lập trường của nhân dàn 
Việt-nam là kiên quyết kháng chiến đến thẳng lợi cuối 
cùng. Sonu nhân dàn và Chính phủ ta cũng tán thành 
thương lượng nhằm mục dích giải quyết hòa bình vấn 
đề Việt-nam. Họn thực đàn Pháp và phe lũ không thề 
đồ cho Việt-nam muốn kéo đài chiến tranh mà chỉ có 
chúng muốn «hòa bình ». Lời tuyên bố của Hồ Chủ tịch 
đã gỡ mặt nạ thực đàn Pháp và phe lũ, làm cho nhân 
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đân Pháp và nhân dân thể giới thấy rõ luận điệu hòa 
bima giá đối của thực dân Pháp và lòng thiết tha yêu 
chuộng hòa bình thật sự của nhàn dân ta. U 

Song Hồ Chủ tịch cũng nói rõ muốn giải quyết vấn 
đề Việt-nam một cách hòa bình, chỉ có một cách là thực 
đân Pháp đình chỉ cuộc chiến tranh xâm lược Việt-nam, 
taôi bắn giết nhân đân Việt-nam, tôn trọng nên độc 
lập thật sự của Việt-nam và hai bên trực tiếp nói 
chuyện với nhau. Như thể là đối với nhân dân Việt- 
nam; hòa bình không thê tách rời độc lập dân tộc. 

Hồ Chủ tịch lại vạch đã tàm thàm độc của đế quốc 
Mỹ: giúp Pháp đầy mạnh chiến tranh xâm lược Việt- 
nam, dùng thanh niên Pháp đánh nhân dân Việt-nam, 
dùng người Việt-nam đánh người Việt-nam dễ cho Mỹ 
hưởng lợi. 

Do lời nói của Hồ Chủ tịch, ta càng thấy rõ: thực 
đân Pháp là tên tay sai của đế quốc Mỹ. Việt gian bù 
nhìn là chó săn của cả thực đàn Pháp và để quốc Mỹ. 
Trái lại, nhân dân Pháp là bạn của nhân dân Việt-nam, 
cùng với nhân dân Việt-nam có chunư kẻ thù là thực 
đân Pháp và đế quốc Mỹ. Cuộc đấu tranh anh dũng của 
nhân dân Pháp đòi chấm dứt chiến tranh xâm lược 
Việt-nam góp một phần quan trọng vào việc giải quyết 
hòa bình vấn đề Việt-nam. Lời tuyên bố của Hồ Chủ 
tịch đã khơi sàu thêm mâu thuần giữa Pháp và Mỹ, 
khuyến khich thêm phong trào hòa bình của nhân dân 
Pháp, làm cho nhân dàn Pháp đây mạnh thêm cuộc 
đấu tranh đòi chấm dứt chiến tranh xâm lược Việt- 
nam đề cứu nước Pháp ra khỏi tình trạng nguy khốn 
hiện nay. | 

Tại sao Hồ Chủ tịch tuyên bố với nhà bảo Thụy-điện? 

Tronư nhân đàn và cán bộ ta, có người cho lời tuyên 
bố của Hồ Chủ tịch chỉ cốt đồ tuyên truyền đối nưoại; 
còn ta thì thực tế khòng muốn hòa bình, chỉ có việc 
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đánh cho kỳ tiêu diệt hết thực dân Pháp trên đất nước 
ta. Tưởng như thế là lầm. Trong lịch sử có nhiều cuộc 
chiến tranh do thương lượng hòa bình mà đi đến dinh 
chiến. Chiến tranh Tri°u-tiên là một thí dụ. Hơn nữa, 
hiện nay đường lối chung của phe ta trên thể giới là: 
dùng mọi cách đề gây lại và tăng cường hòa hoãn quốc 
tế, giữ gìn và củng cố hòa bình thế giới và tình hữu nghị 
giữa các dân tộc. Trái lại chủ trương của phe để quốc 
là tìm hết cách đề phá cuộc hợp tác hòa bình giữa các 
nước, làm cho tình hình quốc tế ngày thêm căng thẳng 
và xúc tiến việc chuâần bị chiến tranh thế giới thử 3. 

Hòa bình là nguyện vọng tha thiết của hàng trăm 
triệu nhân dân thế giới. Hòa bình có thề giữ gìn và 
củng c5 được vì nhân dân thế giới đang đoàn kết 
thống nhất, tích cực bảo vệ nó, chống lại bọn để quốc 
gây chiến. 

Nhàn dân ta chiến đấu chống bọn xâm lược là vi độc 
lập dân tộc, mà cũng vì hòa bình thể giới. Thực dân 


Pháp và can thiệp Mỹ là kẻ thù của dân tộc ta, đồng - 


thời cũng là kẻ thù của nhân dân thế giới. 

Hồ Chủ tịch nói hòa bình không phải đề tuyên truyền 
đối ngoại mà chính vì vấn đề Việt-nam cũng như các 
vấn đề tranh chấp khác trên thế giới có thê giải quyết 
bằng cách thương lượng hòa bình, 

Gần đây, trước phong trào hòa bình thể giới ngày 
càng lớn mạnh, thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và bọn 
Việt gian bù nhìn cũng nói đến «hòa bình ›. Nhưng sự 
thật chúnz muốn che đậy mưu mô đầy mạnh chiến 
tranh xảm lược Việt-nam — Àliên — Lào, lửa bịp dư 
luận thể giới và dư luận trong nước chúng, chử không 
phải chúng thực tàm muốn hòa bình. Ta không nẻn dẻ 
cho chúng đeo chiêu bài hòa bình mà lừa phỉnh dư 
luận. Nưọn cờ hòa bình phải do tay ta nắm lấy và 
giương cao lèn, 
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Ta nói hòa bình, nếu địch vì lễ này hay lẽ khác, phải 
nhận thương lượng trên cơ sở «tôn trọng độc lập của 
Việt-nam › đề đi đến đình chiến ở Việt- -nam thì vấn đề 
Việt-nam sẽ được giải quyết bằng phương” pháp hòa 
bình. Song thực dân Pháp không trhni thương lượng 
hòa bình thì chúng tự gỡ mặt nạ trước dư luận nhân 
dân nước chúng và dư luận thể giới. 


Tuy vậy, như Hồ Chủ tịch đã căn đặn: chúng ta 
tuyệt đối không nên có ảo tưởng rằng hòa bình sẽ đến 
một cách mau chóng và dễ dàng. Hòa bình cũng như 
độc lập phải đấu tranh gian khồ mới giành được. 
Hiện nay; địch đang ra sức đầy mạnh chiến tranh xâm 
lược Việt-nam — Miên — Lào bằng cách dùng người 
Việt đánh người Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh. 
Chúng chỉ chịu thương lượng hòa bình khi nào chúng 
bị tiêu diệt thật nhiều sinh lực và tự nhận thấy không 
thương lượng hòa bình không được. Căn cử vào lực 
lượng so sánh giữa ta và địch lúc này, điều kiện thương 
lượng hòa bình chưa chín muồi. Ta phải đầy mạnh 
kháng chiến, tiêu diệt cho thật nhiều sinh lực dịch hơn 
nữa, thì địch mới chịu nhận thương lượng đẻ siäi quyết 
hòa bình vấn đề Việt-nam, tôn. trọng quyên tự do, độc 
lập của dân tộc ta. 


Không nên thấy Hồ Chủ tịch tuyên bố lập trường hòa 
bình của ta với nhà bảo mà tưởng rằng đàm phán hòa 
bình sắp đến nơi, rồi lơ là với nhiệm vụ trung tàm 
trước mắt là: đầy mạnh kháng chiến và cải cách 
ruộng đất. 


Sau khi Hồ Chủ tịch tuyên bố, dư luận thế giới và 
nhất là đư luận bên Pháp, đội lên bàn tán về lời nói 
của Hồ Chủ tịch. 

Phe địch thì lủng tủng và hoang mang, lo cho quân 
đội viễn chinh của chúng mất tỉnh thần, lo cho bọn bù 
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nhìn tay sai chản nản, cho nên chúng đã dùng những 
luận điệu xảo trả hòng giảm nhẹ ảnh hưởng vang dội 
của lời tuyên bố đỏ. 

Thoạt tiên chúng nói : Hồ Chủ tịch phải nói đến hòa 
bình là vì « kháng chiến Việt-nam thất bại nặng s. Nhưng 
sự thật đã chỉ rõ ta càng đánh càng mạnh, địch càng 
đánh càng vếu. 

Chúng lại nói : lời tuyên bố của Hồ Chủ tịch « chỉ cót 
đề tuyên truyền bên ngoài, không chính thức, không 
thành thật». Khi Hồ Chủ tịch kêu gọi nhân dân ta trong 
địp kỷ niệm kháng chiến toàn quốc (19-12), chủng liên 
xuyên tạc và một lần nữa chúng lại rêu rao rằng: lời 
tuyên bố của Hồ Chủ tịch với nhà báo không thành 
thật vì Hồ Chủ tịch « vẫn kêu gọi nhân dân trong nước 
đầy mạnh kháng chiến ». 

Sự thật là trong lời kêu gọi ngày 19-12 vừa rồi, Hỗ 
Chủ tịch đã nói: 

« Bởi vì thực đân Pháp cứ tiếp tục cuộc chiến tranh. 
xâm lược, cho nên nhân dân Việt-nam quyết đánh 
mạnh hơn nữa, tiêu diệt sinh lực địch nhiều hơn nữa, 
quyết kháng chiến đến thẳng lợi cuối cùng. Nhưng nếu 
Chính phủ Pháp muốn đi đến đình chiến ở Việt-nam 
theo hòa bình, thì nhân đản và Chỉnh phủ nước Việt- 
nam dân chủ cộng hòa cũng sẵn sàng nói chuyện 2. 

Chúng lại đưa ra một cách không chỉnh thức những 
điều kiện như : muốn hòa thì Việt.pam phải đề nghị 
trước với Chính phủ Pháp, và đàm phán thì có mặt 
ngụy quyênv.vV.. 

Bọn nguy quyền cũng lặp lại: có đàm phán thì phải 
có mặt chung trong cuộc đàm phản, v.v.. 

Tóm lại, giọng nói của thực dân và bù nhìn vẫn trắng 
tráo, nhưng không tô ra chủng mạnh mà tỏ ra chúng 
yếu, vì chúng cố ý dèm pha, xuyên tạc lời nói của Hồ 
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Chủ tịch, sợ lời nói ấy có ảnh hưởng lớn mạnh trong 
nhân đàn Pháp, trong quân đội viễn chỉnh Pháp, cũng 
như trong nhân dàn ta ở vùng sau lưng địch và trong 
hàng ngũ ngụy quyền, ngụy quân. 

Thật ra lời tuyên bố của Hồ Chủ tịch đã Bán) thêm 
lủng củng giữa Pháp và Mỹ, Anh ở Hội nghị Béc-muýt 
ở Hội nghị Bắc Đại-tây-dương và ảnh hưởng đến bầu 
cử tông thống ở Pháp, đến việc bù nhìn Tâm phải 
từ chức. 

Trong khi giai cấp công nhân thế giới tấp nập chuần 
bị «ngày quốc tế tích cực đoàn kết với nhàn dân Việt- 
nam », lời tuyên bố của Hồ Chủ tịch đã cỏ tác dụng lớn. 

Nhân dân Pháp và nhân dân thế giới nhiệt Hệt hoan 
nghênh lời tuyên bố đó, vì nó nói lên ý nghĩa và 
nguyện vọng tha thiết của họ, vì lời nói của Hồ Chủ 
tịch là lời nói của chỉnh nghĩa và hòa bình. Nó đã góp 
phần đây mạnh phong trào hòa bình ở Pháp và thế giới. 

Dư luận các đoàn thê nhân dân Pháp và nhiều chính 
giới bên Pháp hiện nay là: Chính phủ Hồ Chí Minh 
muốn hòa bình, tại sao Chính phủ Pháp không đàm 
phán ngay với Chính phủ Hồ Chí Minh để đi đến đình 
chiến có lợi cho nhân đân hai nước và cho hòa bình 
thế giới? Hòa bình ở Việt-nam có thề thành sự thật, 
nếu đi đôi với cuộc kháng chiến Việt-nam, nhân dân 
Pháp đoàn kết, nhất trí, kiên quyết dấu tranh hơn nữa. 
Triều-tiên đã đình chiến, tại sao ở Việt-nam lại không 
có thề đình chiến như ở Triều-tiên? Những câu hỏi 
ấy, nhân dân Pháp đã đặt ra và đang trả lời bằng hành 
động. Tỉnh thần quyết tâm bắt bọn thực dân Pháp phải 
chấm dứt chiến tranh xâm lược Việt-nam đang lan đến 
cả một số tư sản Pháp. 

Cuộc đấu tranh của nhân dân Pháp phản đối chiến 
tranh xâm lược Việt-nam là một sức mạnh ủng hộ cuộc 
kháng chiến của ta. Song ta không nên ý lại vào nhân 
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dân Pháp. Cán bộ và nhân dân ta cần hiều tằng: vì 
thực dàn Pháp và can thiệp Mỹ kiên quyết tiếp tục 
chiến tranh xâm lược Việt-nam, cho nên phương chàm 
chung của ta vẫn là trường kỳ kháng chiến tự lực cánh 
sinh. Ta phải đầy mạnh mọi công tác kháng chiến. 
Nơi nào có phát động quần chúng thực hiện chính 
sách ruộng đất, thì nhân dân phải tích cực tham gia và 
ủng hộ phát động quần chúng. 

Bộ đội phải thi đua diệt giặc lập công, đánh tan kế 
hoạch quân sự của địch. 

Đồng thời, bộ đội và dân quân du kích ở vùng sau 
lưng địch thì phải ra sức chống càn quét, kết hợp 
địch vận và ngụy vận, in lời tuyên bố của Hồ Chủ 
tịch kèm theo bài bình luận của Việt-nam thông tấn xã 
(coi báo Nhân dân số 152 ngày 6-12-1953), rồi phồ biến 
và giải thích cho bỉnh sĩ địch và ngụy, làm cho họ 
thêm chán ghét chiến tranh phi nghĩa ở Việt-nam. Cán 
bộ phải phô biến và giải thich những tài liệu nói trên 
đây cho nhân dân vùng tạm bị chiếm, gây những cuộc 
bàn tán về lời tuyên bố của Hồ Chủ tịch và tiến tới 
gây một phong trào đòi Pháp phải thương lượng với 
Chỉnh phủ ta. 

Các khu ủy và tỉnh ủy nhận được thông tri này phải 
có kế hoạch giải thích cho cán bộ và quần chúng, 
nhằm chỉnh đốn những tư tưởng sai lầm như : 


a) Ảo tưởng hòa bình, cho rằng có lẽ đàm phản hỏa 
bình giữa ta và Pháp sắp tới nơi rồi. Cuộc kháng chiến 
đã bước sang năm thứ 8, tàm lý mệt mỏi nhất định có 
- trong một số quần chúng và cán bộ. Tư tưởng trên sẵn 
có dất đề này nở. 

b) Chủ quan, khinh địch, cho là địch đã yếu lắm rồi, 
ta đã mạnh hrn địch, cho nẻn Hồ Chủ tịch mới tuyên 
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bố như thế. Không hiều được thực tế ở chiến trường; 
không thấy rõ lực lượng so sánh hiện thời BA ta và 
địch và mưu mô của địch. 


©) Hoặc cũng có thê bị địch,-ngụy tuyên truyền mà 
tưởng rằng kháng chiến của ta đã gặp nhiều thất bại, 
kế hoạch Na-va giành được nhiều thẳng lợi, nên Hồ 
Chủ tịch phải nói đấn thương lượng hòa bình; không 
nhận rõ những thắng lợi của ta và lập trường kháng 
chiến và hòa binh của ta. 

d) Cho lời tuyên bố của Hồ Chủ tịch chỉ đề tuyên 
truyền đối ngoại, sự thật không bao giờ chủ trương 
thương lượng, chỉ có một mực đánh cho kỳ tiêu diệt 
hết quân địch trên đất nước ta thì mới có hòa bình mà 
thôi. Không hiểu chủ trương của phe ta trên thế giới là 
gây lại hòa hoãn quốc tế và ý nghĩa cuộc kháng chiến 
của ta là vì độc lập dân tộc và hòa bình thế giới. 

e) Ÿ lại vào phong trào hòa bình thế giới, nhất là vào 
phong trào hòa bình của nhân dân Pháp, đặt hy vọng 
vào sự may rủi bên ngoài đưa lại. Tư tưởng trên đây 
có thê do hiểu lầm câu nói của IIö Chủ tịch mà sinh 
ra: c€(Cuộc đấu tranh của nhân dàn Pháp cho độc lập 
dân chủ, hòa bình và đòi đình chỉ chiến tranh ở Việt- 
nam là một trong những nhân tố quan trọng đề giải 
quyết hòa bình vấn đề Việt-nam ». 

Những tư tưởng sai lầm trên đây cần phải chỉnh đốn 
kịp thời, nếu không nhất định sẽ ảnh hướng đến công 
tác kháng chiến, kém cố gắng làm tròn nhiệm vụ, hoặc 
kém cảnh giác đối với mọi mưu mô của địch, ngụy, 
hoặc bi quan, kém tin tưởng vào kháng chiến, hoặc 
thờ ơ với lời nói của Hồ Chủ-tich, không tuyên truyền, 
giải thích cho quần chúng nhân dân thêm băng hái 
kháng chiến, nhất là tuyên truyền trong vùng tạm bị 
chiếm, không chú ÿ nzụy vận, địch vận v.v. 
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Các cấp ủy cần kịp thời báo cáo lên Trung ương 
những tư tưởng và chủ trương của cán bộ trong Đăng, 
ngoài Đảng và dư luận trong nhân dân đối với vấn dẻ 
chiến tranh và hòa bình ở Việt-nam (coi điện số 10/11 
ngày 16-12-1953 của Ban bí thư). 

Các cấp khu và tỉnh nên căn cử vào bản thông tri 
này mà mở một cuộc thảo luận về những lời tuyên bố 
của Hồ Chủ tịch, kiềm điểm lại nhận định, tư tưởng 
và chủ trương của mình, rồi báo cáo kết quả cho 
Trung ương. 


TM BẠN BÍ THƯ 
Đã ký : TRƯỜNG-CHINH 


NGHỊ QUYẾT CỦA BỘ CHÍNH TRỊ 
(Ngày 19 tháng 4 năm 1954) 


/ 


TIẾP TỤC THẤU TRIỆT PHƯƠNG CHÂM 
«ĐÁNH CHẮC TIẾN CHẮC» ĐỀ ĐÁNH 
TOÀN THẮNG CIIIẾN DỊCH ĐIỆN-BIÊN-PHỦ 


1. Hai đợt tấn công 1 và 2 của quân ta ở mặt trận 
Điện-biên-phủ đều thẳng lợi, tiêu điệt 2/5 sinh lực địch, 
chiếm lĩnh những cao diễm ở phía bắc và hầu hết 
những cao điềm ở phía đông khu Mường-thanh, khống 
chế sân bay và hạn chế có hiệu quả tiếp tế của địch, 
tạo những điều kiện căn bản cho quân ta hoàn thành 
nhiệm vụ. Nhưng vì nhiều cán bộ ta mắc khuyết điềm: 
chủ quan khinh địch, tỉnh thần trách nhiệm không đầy 
đủ, tác phong quan liêu đại khái nên đã gây nên it 
nhiều tồn thất không cần thiết và hạn chế thắng lợi 
của ta một phần. 

2. Chiến dịch Điện-biên-phủ đối với tình hình quân 
sự và chính trị ở Đông-dương, đối với sự trưởng thành 
của quân đội ta cũng như đối với công cuộc bảo vệ 
hòa bình thế giới có một ý nzhĩa rất quan trọng. Bởi 
vậy ta phải kiên quyết giành toàn thắng cho chiến dịch 
này. Các cấp chỉ huy và toàn thể cán bộ phải: 
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a) Nhận rõ những thắng lợi của hai đợt tấn công của 
quân ta vừa qua, nhận rõ những khả năng của quản 
đội và nhân dân ta hiện nay có đủ điều kiện đánh 
thắng địch, đồng thời nhận rõ những khó khăn của ta 
về cung cấp và tác chiến. Những khỏ khăn một phần 
của ta nhưng một phần cũng do địch gây nên vì địch 
cũng nhận rõ chiến dịch này có quan hệ đối với toàn 
bộ cục diện chiến tranh xâm lược của chúng, và được 
Mỹ giúp đỡ, chúng còn cố sống cố chết chống giữ. 

b) Ra sức đề cao tỉnh thần trách nhiệm trước nhân 
dân, quân đội và Đảng kiên quyết sửa chữa những 
khuyết điềm vừa qua, tiếp tục thấu triệt phương chàm 
« đánh chắc tiến chắc », ra sức khắc phục khó khăn 
hoàn thành nhiệm vụ chuẩn bị và giành toàn thắng cho 
chiến dịch này. 

3. Toàn dân, toàn Đẳng và Chinh phủ nhất định đem 
toàn lực chỉ viện chiến dịch Điện-biên-phủ và nhất định 
làm mọi việc cần thiết đề giành toàn thắng cho chiến 
dịch này. Toàn thề cán bộ và đẳng viên ở các đơn vị 
và cơ quan ở mặt trận Điện-biên-phủ phải nhận rõ 
vinh dự và trách nhiệm nặng nề trong chiến dịch lịch 
sử này, đồng thời làm cho toàn thể chiến sĩ thấu triệt 
quyết tâm của Trung ương tiếp tục phát huy tỉnh thần 
chiến đấu anh dũng và chịu đựng gian khô, giành toàn 
thắng cho chiến dịch này, 


318 


-~ 


NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI NGHỊ 
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG 
LẦN THỨ 6 MỞ RỘNG 


(Ngày 15 đến 18-7-1954) 


Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 6 mở rộng 
họp từ ngày 15-7-1954 đến 18-7-1954 nghe Hồ Chủ tịch 
báo cáo về «tình hình mới » và « nhiệm vụ mới », đồng 
chí Trường-Chỉnh báo cáo về «hoàn thành nhiệm vụ 
mới và đầy mạnh công tác trước mắt», đồng chí Võ 
Nguyên Giáp báo cáo về «sự tiến triển của Hội nghị 
Giơ-ne-vơ ». 


Căn cứ vào phân tích tình hình trong nước và tình 
hình thế giới hiện nay, hội nghị nhận định : 


1. Sau thẳng lợi quân sự trên các chiến trường trong 
Đông - Xuân vừa qua, nhất là sau thắng lợi lớn của 
ta ở Điện-biên-phủ, tình thế trong nước phát triền ngày 
càng có lợi cho ta; địch đang gặp nhiều khó khăn lớn 
tuy chúng vẫn không ngừng rẫy rụa. Sau 9 năm kháng 
chiến, những thắng lợi lớn của ta về mặt quân sự và 
cải cách ruộng đất, cũng như về mặt tài chính, kinh tế, 
vấn hóa, giáo dục, xây dựng mặt trận, xây dựng 
Đẳng, v.v. đã đánh dấu một bước tiến rất lớn của quân 
và dân ta. Những thắnz lợi ấy đã làm cho lực lượng 
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so sánh giữa ta và địch biến chuyền có lợi cho ta, 
nhưng chưa phải biển chuyền căn bản có tính chất 
chiến lược. | 

Ta thu được những thắnz lợi vĩ đại nói trên là do 
quần và dân ta đã đoàn kết chặt chế, vượt mọi gian 
khỏ, chiến đấu anh đũnø, do đường lối kháng chiến 
của Hỗ Chủ tịch, Đẳng và Chính phủ ta rất đúng dắn, 
cuộc dấu tranh ngoại giao của nhân dân ta trong 8, 9 
năm nay cũng như cuộc đấu tranh ngoại giao cua la 
hiện nay hợp với chính nghĩa nên được Liên - xỏ, 
Trunz-quöc và các nước bạn ta, nhân dàn Pháp và 
nhàn dàn yêu chuộng hòa bình thế giới nhiệt liệt 
ủnz hộ. 

Nhưng chúnzø ta cũng cần nhận rõ do chiến tranh 
trường kỳ, nhàn dân ta phải đóng góp sức người, sức 
của cũng nặng. Nếu chiến tranh kéo dài thì có thể sinh 
ra những hiện tượng mệt mỗi và khó khăn của chúng 
ta có thẻ nhiều hơn, 


2. Trong khi phong trào hòa bình, đân chủ thế giời 
phát triển mạnh thì phe đế quốc gảy chiến đã đi 
từ thất bại này đến thất bại khác. Chúng lại tranh 
giành quyền lợi lần nhau. Do đó, hànz nưũ để quốc 
Áỷ — Anh và ÀAlÿ — Pháp cảng ngày càng chia rể, 
lục dục. 

Chin năm này, để quốc Pháp đã theo đuôi một cuộc 
chiến tranh phi nghĩa hòng lập lại ách thống trị của 
chúng ở Vi¿t-nam cũng như ở Khơ-me và Pa-théL Lào. 
Nhưng chủng càng đánh càng thua, phải dựa vào để 
quốc Mỹ, càng biến thành kẻ dánh thuê cho ÄIỹ. 

Cuộc chiến tranh xâm lược Đòng-dương bị nhân đản 
Pháp và nhàn dàn thể giới phản đổi kịch Hệt. 

Trải qua bài học của 9 năm chiến tranh xâm lược 
Dònz-dươn”, giai cấp tư sản Pháp đã chia thành hai 
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phái: phái chủ chiến dựa vào Mỹ đề tiếp tục chiến 
tranh, phái chủ hòa muốn chấm dứt chiến tranh bằng 
phương pháp thương lượng với ta. Phái này hiện đã 
lên cầm quyền và đang đàm phán với ta. 

Sau thất bại nhục nhã ở Triều-tiên, đế quốc Mỹ đã ra 
sức đầy thực dân Pháp tiếp tục chiến tranh ở Việt-nam, 
Khơ-me, Lào, lợi dụng chiến tranh làm giàu, hòng 
giảm nhẹ khủng hoảng kinh tế của chúng. Từ Đông- 
Xuân vừa qua, thừa dịp thực dân Pháp thua nặng, để 
quốc Mỹ can thiệp trắng trợn vào Đông-dương, kiên 
quyết thi hành kế hoạch kéo dài và mở rộng chiến 
tranh Đông-dương, đặng biến Đông-dương thành thuộc 
địa và căn cứ quân sự của chúng. Nếu đế quốc Mỹ 
trực tiếp tham gia chiến tranh Đông-dương thì lực 
lượng so sánh giữa ta và địch sẽ có thê thay đôi không 
lợi cho ta. 


Đế quốc Mỹ là một trở lực chính ngăn cần việc lập 
lại hòa bình ở Đông-dương. Chúng đang ráo riết xúc 
tiến việc thành lập khối xâm lược Đông —nam Á, dùng 
Đông-dương làm bàn đạp đề mở rộng chiến tranh xâm 
lược. Chúng cố giữ tình hình quốc tế căng thẳng đề lợi 
đụng bản vũ khí kiếm lời, ráo riết chuần bị chiến tranh; 
uy hiếp hòa bình thế giới. Vì vậy, đế quốc Mỹ là kẻ thù 
chính của nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới; và 
hiện đang trở thành kẻ thù chính trực tiếp của nhân 
dân Đòng-dương. 


3. Do tình hình mới ớ trong nước và ở thế giới hiện 
nay, hội nghị hoàn toàn đồng ý với đường lỗi của Hồ 
Chủ tịch và của Bộ chính trị tronz thời gian vừa qua: 
dùng phương pháp thương lượng đẻ lập lại hòa bình ở 
Đông-dương, Hội nghị quyết định về phương chàm 
sách lược đấu tranh của ta trong giai đoạn mới là chĩa 
mũi nhọn đấu tranh vào đế quốc Mỹ và hiếu chiến 
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Pháp, dựa trên cơ sở những thẳng lợi dã đạt được mà 
phần đấu đề thực hiện hòa bình ở Đông-dương, pha 
tan âm mưu của đế quốc Mỹ kéo dài và mở rộng chiến 
tranh Đông-dươn?, củng cố hòa bình và thống nhất, 
hoàn thàn!. độc lâp và thực hiện dân chủ trong toàn 
quốc. 


Khâầu hiệu của ta là: hòa bình, thếng nhất, độc lập, 
dân chủ. Đề thiựre hiện khầu hiệu ấy, ta phải củng cố 
công nông liên mỉnh, đoàn kết các tầng lớp nhân dân 
khác, tranh thủ những nhân sĩ yêu nước, yêu hòa bình 
và dàn chủ, lập thành mặt trận rộng rãi chống đế quốc 
Mỹ hiếu chiến Pháp và những bọn Việt gian tay sai của 
chúng. 

Vì hòa bình, thống nhất, độc lập, đản chủ mà nhàn 
đàn và quản đội ta kháng chiến anh dũng 9 năm nay và 
đã thu nhiều thẳng lợi. Ngày nay do tình hình mới: ta 
thay đôi phương chảm chính sách và sách lược đấu 
tranh cốt đỏ thực hiện một cách thuận lợi mục địch 
trước mắt, Đây là một sự thay đồi quan trọng về phương 
châm và sách lược cách mạng, nhưng mục dịch cưa 
cách mạng vận là một. 

Cuộc đấu tranh của ta và phe ta ở Hội nghị Giơ-ne-vỡ 
để lập lại hòa bình ở Đông-dương dã tiến triển thuận 
lợi và có khả nắng đi đến hiệp định đình chiến. Nhưng 
khó khăn còn nhiều, nhất là để quốc Mỹ vẫn tiếp tục 
puá hoại, Khi thực hiện được đình chiến rồi, cuộc đấu 
tranh để củng cố hòa bình, h›àn thành thống nhất, dộc 
lìp, dân chủ ở Việt-nam cũng như ở Khơ-me và Pa-thet 
Lào còn gặp nhiều khó khăn do để quốc Mỹ, hiếu chiến 
Pháp và tay sai của chúng gày nên. 

4. Nhiệm vụ và cônu tác trước mắt của toàn Đẳng 
và toàn dân ta là: 
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— Tranh thủ và củng cổ hòa bình, thực hiện thống 
mhất, hoàn thành độc lập, dân chủ trong toàn quốc. 

— Tăng cường lực lượng quân sự, xây dựng một 
quân đội nhân dân hùng mạnh, thích hợp với yêu cầu 
của tình thế mới. 

— Tiếp tục thực hiện người cày có ruộng; ra sức 
phục hồi sản xuất, chuần bị điều kiện kiến thiết nước 
nhà. 


Trên đây là những nhiệm vụ chính trước mắt của 
toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. 


Cũng như kháng chiến, đấu tranh đề giành lấy và củng 
cố hòa bình, thực hiện thống nhất, hoàn thành độc lập, 
dân chủ trong toàn quốc là một quá trình đấu tranh 
gian khồ và phức tạp. Chúng ta phải luôn luôn tỉnh táo 
trước mọi âm mưu của đế quốc Mỹ, hiếu chiến Pháp 
và phe lũ. Chủng ta phải ra sức đấu tranh đến cùng, 
luôn luôn bồi dưỡng và nâng cao tỉnh thần phấn đấu, 
nắm vững ngọn cờ hòa bình, thống nhất, độc lập dân 
chủ đề hoàn thành nhiệm vụ nặng nề và vẻ vang trong 
giai đoạn trước mắt, 

Toàn Đảng từ trên đến dưới hãy thống nhất tư tưởng 
và hành động, đoàn kết nhất trí hơn nữa chung quanh 
Hồ Chủ tịch và Trung ương, tuyệt đối tin tưởng vào Hồ 
Chủ tịch và Trun: ương; kiên quyết vượt mọi khó 
khăn, ra sức phấn đấu đề bất cứ bòa hay là đánh, ta 
cũng chủ động và thắng lợi. 
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BẢO CÁO CỦA HỒ CHỦ TỊCH TẠI HỘI NGHỊ 
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẲNG 
LẦN THỨ 6 MỞ RỘNG 


(Ngày 15-7-1954) 


Hội nghị Trung ương lần thử 6 mở rộng cho một số 
cán bộ cao cấp bàn về tình hình và nhiệm vụ mới. 

Tỏi thay mặt Trung ương thân ải hỏi thăm chiến sĩ 
và cán bộ ở các mặt trận, khuyến khích đồng bảo vùng 
tự do và vùng mới giải phóng, an ủi đồng bào vùng 
chưa giải phóng. 

Tôi thay mặt Trung ương cảm ơn các Đảng anh em 
và nhân đàn các nước bạn đã giúp đỡ ta kháng chiến 
và tranh thủ hòa bình, cảm ơr: nhân dân yếu chuộng 
hòa bình thế giởi đã ủng hộ ta. 

Hày giờ tôi báo cáo trước Hội nghị về tình hình mới 
và nhiệm vụ mới. 


I— TÌNH HÌNH MỚI 


1. Tình hình thế giới: 


Vì Liên-xô, Trung-quốc và các nước dân chủ nhân 
dân phát triển, cũng cố và tiến bộ về mọi mặt, phong trào 
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hòa bình dân chủ thế giởi nưày càng lớn mạnh, vì 
ngoại giao của Liẻn-xô đúng dắn và khòn khéo nên đã 
buộc các đế quốc, trước hết là đế quếe Mỹ phải họp 
Hội nghị Béc-linh và Hội nghị Giơ-ne-vơ. Chỉ việc họp 
hai hội nghị này đã là một thẳng lợi của phc ta và thất 
bại của phe đế quốc. 

Nội bộ của phe đế quốc do Mỹ cầm đầu mâu thuẫn 
ngày càng sâu sắc và mở rộng. Thí dụ: 


Älâu thuẫn Anh—1Fj: Giành nhau quyền lợi ở Địa- 
trung-hải, Trung-đông và Cận-đông. Mỹ kéo Pa-kit-tắng, 
Tân-tây-lan và Australie là ba nước trước đây thuộc 
phe Ảnh. Ở Viễn-đông thì chính sách của Anh, Mỹ đối 
với Trung-quốc và Nhật-bản mâu thuẫn với nhau v.v.. 


Mâu thuận Ä1fj— Pháp: Ngoài mặt thì Mỹ giúp Pháp, 
nhưng giúp đỡ đó bắt chẹt Pháp. Mỹ cố ép Pháp ký 
Hiệp ước Đức_ Pháp và Hiệp ước quân đội châu Âu. 
Nếu Pháp ký những hiệp ước đó thì khác nào Pháp tự 
thắt cỗ. Ở Đông-dương, đối với kháng chiến thì Mỹ và 
Pháp hình như là thống nhất, nhưng sự thật thì Mỹ 
muốn nắm bù nhìn đề hất Pháp. Mỹ đã đưa Ngô Đình 
Diệm là tay sai đắc lực của Mỹ lên nắm chỉnh phủ 
bù nhìn. 

Chính sách của Mỹ về « Hiệp ước quản dội châu Âu? 
làm cho các nước 7á Âu và nội bộ các nước đó chia 
rể. Nhân dân các nước ấy thì chống các chính phủ thân 
Mỹ, giữa bọn tư bản thân Mỹ và không thân Mỹ cũng 
mâu thuẫn lẫn nhau. Cháu 4 thì Mỹ muốn lập « khối 
phòng thủ Đônz-Nam Á» hòng dùng người châu Á 
đánh người châu Á. Chính sách của Mỹ rất phản động 
nhưng Mỹ gặp nhiều thất bại. Đế qu?c Mỹ dùng «chính 
sách bạo lực », dùng bom nguyên tử và bom khinh khí 
đề đọa các nước. Nhưng phong trào hòa bình thể giới 
chống chính sách vũ lưc của Mỹ, chống bom nguyên tử 
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và bom khinh khí ngây càng mạnh; thậm chỉ GiÁo 
hoàng cũng phải chống chính sách bom khinh khí và 
bom nguyên tử, Thể là phong trào hòa bình đã kéo 
được đại đa số nhân dân các nước, kéo được số đông 
người trong giai = tư sản các nước và kéo được cả 
Giáo hoàng. : 


Trong hội nghị Giơ-ne-vơ và trước thắng lợi của ta ở 
Điện-biên-phủ, Mỹ định ra «tuyên bố chung» giữa 
Mỹ — Pháp—Anh và một số nước khác đề dọa Trung- 
quốc, đồ cho Trunø-quốc can thiệp vào chiến tranh 
Đông-dương. Nhưng Mỹ thất bại trong âm mưu đỏ vì 
Anh phản đối và các nước khác cũng không theo. Mỹ 
lại chủ trương «liên hiệp hành động › đề cứu Pháp ở 
Điện-biên-phủ, nhưng Anh không chịu, và các nước 
khác cũng không chịu, Mỹ lại thất bại. Mỹ tìm hết cách 
đẻ phá Hội nghị Gio-ne-vơ, tức là phá hòa bình. Bộ 
trưởng ngoại giao Mỹ họp mấy ngày rồi chuồn. Nhưng 
các đại biêu khác cứ tiếp tục họp như thường và đã 
đưa llội nghị Giơ-ne-vơ đến một số kết quả. 


Tuy thất bại, nhưng Mỹ vẫn chưa chịu, vẫn ngoan cổ, 
Mỹ đang đây tới việc lập « Khối phòng thủ Đông-Nam 
Á ». Thất bại của đế quốc Mỹ tức là thắng lợi của phe 
ta. 1F là kẻ thù chính của hòa. bình thế giới, ta phải 
tập trung lực lượng chống để quốc Mỹ. 


2. Tình hình trong nước 


Nhân dàn ba nước Việt —Miên—Lào đoàn kết, cuộc 
kháng chiến của nhân đân ba nước ngày càng phát triền. 
Lực lượng du kích của ta ở Nam, Trung, Hắc chẳng 
những đứng vững mà ngày càng phát triền. Quân đội 
chủ lực của ta thi tiếp tục thắng lợi từ chiến địch Biên 
giới đến chiến dịch Hòa-bình, Tây-bắc v.v.. Những 
thẳng lợi trước cộng với thắng lợi to ở Điện-biên-phủ 
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làm cho tỉnh hình biến đồi một cách quan trọng. Ta phả 
tan kế hoạch Na-va làm cho chỉnh phủ La-ni-en — Bìi- 
đô, quân đội Pháp phải thu hẹp phạm vi chiếm đóng. 


Ta thắng lợi vì chính sách của Đảng, của Chính phủ 
đúng: vì bộ đội và nhân dân ta anh dũng, vì ta có nhân 
dân các nước bạn và nhân dân thế giới ủng hộ. Thắng 
lợi của ta cũng là thẳng lợi chung của phong trào hòa 
bình dân chủ thế giới. 


Bên cạnh thẳng lợi quân sự, ta cũng thu được những 
thắng lợi bước đầu ở mặt trận chống phong kiến. Thắng 
lợi quân sự có ảnh hưởng đến cuộc phát động quần 
chúng thực hiện chính sách ruộng đất. Thắng lợi của 
mặt trận chống phong kiến lại ảnh hưởng đến mặt 
trận chống đế quốc. Những thắng lợi của ta làm cho 
nhân dân ta và nhân dân thế giới phấn khởi, làm cho địa 
vị ngoại giao của ta ở Giơ-ne-vơ vững chắc, những thắng 
lợi của ta buộc địch phải nói chuyện với ta. Song với 
những điều mà Bô-la-éc đưa ra hồi 1917, thì thái độ 
của Pháp ngày nay thay đồi khá lớn. Thế là tử ngày 
kháng chiến đến nay, /hế fq nsày càng mạnh, thề địch 
ngày càng yếu. Nhưng chúng ta cần hết sức chú ý: 
thế mạnh và thế yếu ấy là tươnz đối, không phải tuyệt 
đối. Ta chớ chủ quan khinh địch. Thẳng lợi của ta làm 
cho để quốc Mỹ tỉnh dậy. Sau chiến dịch Điện-biên-phủ, 
âm mưu và kế hoạch của Mỹ cũng thay đôi, đẻ kéo 
dài chiến tranh Đông-dương, quốc tế hóa chiến tranh 
Đông-dương, phá hoại Hội nghị Giơ-ne-vơ› tìm hết cách 
hất cẳng Pháp đề chiếm ba nước Việt—Miên—Lào, biến 
nhân dân Việt—Miên—Lào thành nô lệ của Mỹ, và gây 
thêm tình hình căng thẳng trên thế giới, 

Thế là: Mỹ không những là kẻ thù của nhân dản thế 
giới, mà Mỹ đang biền thành kế thù chính 0à trực tiếp 
của nhân dân Việt — M¿n— Lào. 
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Vì tình hình thế giới và trong nước có biến đồi như 
trên, cho nên mới có Hội nghị Giơ-nc-vơ. Qua Hội nghị 
Giơ-ne-vơ, mâu thuần của các để quốc càng rõ rệt : Pháp 
thì muốn nói chuyện. Anh thì nhập nhằng. XÍỹ thì phá 
hoại. Đến nay Àlÿ càng bị cô lập. 

Việt— Trung—Xôò thì rất đoàn kết. Vì mâu thuẫn giữa 
đế quốc và vì cố ging của ta và phe ta, chúng ta đã 
tranh được một vài hiệp định khá quan trọng. Hiện nay, 
Chính phủ Pháp do phe chủ hòa nắm, việc chấm đứt 
chiến tranh Đông-đương có nhiều khả năng hơn, 

Trong khi Hội nghị Giơ-ne-vơ tạm nghỉ, các trưởng 
đoàn dại biêu về nước, công việc giao lại cho các phỏ 
trưởng đoàn. Nhàn lúc ấy Thủ tưởng nước Cộng hòa 
nhàn dân Trung-hoa là đồng chỉ Chu Ân Lai từ Giơ-ne-vơ 

sanư thăm Ản- độ và Nict-dieb: Đồng chí Chu đã cùng 
Thủ tướng Ẩn-độ và Thủ tưởng Miến-điện ra lời tuyên 
bố hòa bình, Năm nguyên tắc trong lời tuyên bố đó tuy 
văn tắt nhưng rất rõ ràng. đúng đắn, được nhân dân thế 
giới nhất là nhân đân châu Á hoan nghênh, đồng thời 
“đánh tan được âm mưu của Mỹ phá hoại sự đoàn kết 
của nhân dân châu Á, Năm nguyên tắc ấy là: 

1) Tòn trọng chủ quyền lãnh thồ của nhau; 

2) Không xâm phạm nhau; 

3) Khỏòng can thiệp nội chính của nhau; 

4) Đối đãi nhau bình đẳng thân thiện; 

5) Ăn ở hòa bình với nhau. 

Cuộc gặp gỡ của đồng chí Chu với tôi cũng mang lại 
những kết quả tốt, Những cuộc gặp gở thân mật giữa 
đồng chị Clin:Ã dc a7 zvÄcbxe đại biêu ba nước Ấn, Diễn, 
Việt-nam đã làm cho tình đoàn kết của nhân dàn chảu 
Á thêm chặt chẽ. Đỏ là một thắng lợi của phe ta. 

Tình hình thế giới, tỉnh hình châu Á và tỉnh hình trong 
nước hiện nay làm cho nước ta có thể đi đến hòa bình. 
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Nhưng để quốc Mỹ cố phá hoại, ở Pháp vẫn còn phe 
hiểu chiến, bọn bù nhìn thân Mỹ cũng cố phá hoại, cho 
nên khả năng tiếp tục chiến tranh vẫn còn. Đó là đặc 
điềm của tình hình mới ở nước ta. 


II — NHIỆM VỤ MỚI . 


Tình hình mới đã đặt ra những nhiệm vụ mới, phương 
châm mi, sách lược mới. Trong 8, 9 năm kháng chiến, 
Đảng và Chính phủ ta lãnh đạo nhân dân và quân đội 
khắc phục khó khăn, chiến đấu anh dũng, đã thu được 
những thắng lợi vẻ vang. Lực lượng của ta đều tiến bộ 
về mọi mặt. Nhờ chính sách của Đẳng và Chính phủ 
đúng, cho nên đã thu được kết quả tốt. Hiện nay tình 
hình đã đồi mới, nhiệm vụ của ta do đó cũng có thay 
đồi, chính sách và khầu hiệu cũng phải thay đồi cho 
hợp với tình hình mới. Cho đến bây giờ ta tập trung 
lực lượng đề chống xảm lược Pháp. Bây giờ Pháp thì 
đang nói chuyện với ta, để quốc Mỹ thì đang biến thành 
kẻ thù chính và trực tiếp, mi nhọn của ta phải chĩa 
vào đế quốc Mỹ. Từ nay đến khi thực hiện hòa bình; 
ta vẫn tiếp tục đánh Pháp. Nhưng mũi nhọn của ta 
cũng như mũi nhọn của thế giới đều chỉa vào Mỹ. Chinh 
sách của Mỹ là mở rộng và quốc tế hóa chiến tranh 
Đông-dương — Chính sách của ta là tranh thủ hòa bình 
đề chống lại chính sách chiến tranh của Mỹ. Tám, 
chin năm nay cương lĩnh của Đảng nêu rõ: Việt — 
Miên — Lào hoàn toàn độc lập, thoát ly Pháp, không 
thửa nhận Liên hiệp Pháp, đuôi hẳn bộ đội Pháp ra 
khỏi Đông-đương, tiêu diệt ngụy quyền và ngụy quân, 
tịch thu tài sản của đế quốc và Việt gian. gây phong 
trào giảm tô, giảm tức đề đi đến cải cách ruộng đất. 
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thực hiện dân chủ ở toàn quốc, kháng chiến đến thắng 
lợi cuối cùng. Cương lĩnh ấy đã thu được nhiều thắng 
lợi. Cương lĩnh đó là đúng. 

Nhưng trước tình hình mới hiện nay, ta không thê 
giữ cương lĩnh cũ. Trước kia khầu hiệu cửa ta là: 
«kháng chiến đến cùng». Nay vì (ình hình mới ta cần 
nêu khầu hiệu mới là: « Hòa bình, thống nhất, độc lập, 
dân chủ ›. Đề chống đế quốc Mỹ trực tiếp can thiệp 
kéo dài và mở rộng chiến tranh Đông-dương, ta phải 
nắm vững là có hòa bình, chính sách của ta có thay 
đồi : trước ta tịch thu tài sản của đế quốc Pháp, nay đã 
đàm phán thì có thề theo nguyên tắc bình đẳng, hai 
bên cùng có lợi, mà giữ lợi ích kinh tế và văn hóa của 
Pháp ở Đông-dương. Dùng lời nói chuyện thì phải nhân 
nhượng nhau đúng mức. Trước nói: đánh đuồi và tiêu 
diệt hết quân Pháp, nay đã nói chuyện, ta đã đòi và 
Pháp đã bằng lòng định kỷ rút quân. Trước kia ta 
không đếm xỉa đến Liên hiệp Pháp, nay ta nhận bàn 
việc tham gia Liên hiệp Pháp một cách bình đẳng và 
tự nguyện, Trước kia ta chủ trương tiêu diệt ngụy quân, 
ngụy quyền đề thống nhất, bây giờ ta dùng chính sách 
khoan đãi, dùng cách toàn quốc tuyền cử đề đi đến 
thực hiện thống nhất toàn quốc. 


Muốn hòa bình thì phải chấm dứt chiến tranh, muốn 
chấm dứt chiến tranh thì phải ngừng bắn, muốn ngừng 
bắn thì phải điều chỉnh, nghĩa là quân đội địch phải 
tạm lập trung vào một vùng đề rút dần, quân đội ta 
cũng tập trung vào một vùng. Ta phải có vùng rộng 
lớn, đủ những phương tiện đề xây dựng, đề củng cố 
và phát triên lực lượng của ta đề ảnh hưởng đến các 
vùng khác, do đó đẻ đi đến thống nhất. Điều chỉnh 
không phải là chia cắt, đó là việc tạm thời đề đi tới 
thống nhất, khi điều chỉnh và trao đồi khu vực: vùng 
xưa nay tự do mà nay địch sẽ đến tạm đóng thì đồng 
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bào vùng ấy thắc mắc, có người sẽ bỉ quan thất vọng, 
dễ bị địch lợi dụng. Ta phải nói cho đồng bào biết rõ : 
vì lợi ích toàn quốc, lợi ích lâu dài mà tạm thời phải 
chịu đựng, đó là một điều vẻ vang, toàn quốc đều biết 
ơn. Ta phải làm cho mọi người không bỉ quan, tiêu 
cực, mà tiếp tục hăng hải đấu tranh đòi Pháp rút THnn 
đề đi đến độc lập. 


Dùng điều chỉnh khu vực đóng quân đề đi đến hòa 
bình, dùng cách toàn quốc tuyên cử đề đi đến thống 
nhất, đó là chủ trương của ta. Ta kháng chiến đề độc 
lập, thống nhất, dân chủ, hòa bình. Nay thực hiện hòa 
bình cũng là đề tranh thống nhất, độc lập, dân chủ, 
Tình hình mới phải có chủ trương mới đề tranh lấy 
thẳng lợi mới. _ 

Bất kỳ hòa bình hoặc chiến tranh, ta cũng phải nằm 
vững chủ động, phải thấy trước, chuần bị trước. 


Tranh lấy hòa bình không phải là một việc để, nó 
là cuộc đấu tranh trường kỳ gian khô, phức tạp, nó có 
những điều kiện có lợi, cũng có những khó khăn. Những 
điều kiện lợi cho ta là: các nước bạn ủng hộ ta, nhân 
dân thế giới cũng ủng hộ ta, nhân dân ta hăng hải và 
tỉn tưởng vào Đẳng và Chính phủ ta. Đảng và Chính 
phủ ta lãnh đạo khéo thì nhân dân ta nhất định đoàn 
kết đấu tranh trong hòa bình cũng như trong kháng 
chiến. Những điều khó khăn là: Mỹ ra sức phá hoại 
việc lập lại hòa bình ở Đôngø-dương, phe chủ hòa Pháp 
thì vẫn chưa dứt khỏi ảnh hưởng của Mỹ. 

Tính chất của tình hình mới không những khó khăn 
mà còn phức tạp, thí dụ: ta phải có chính sách khác 
nhau đối với vùng giải phóng mới và vùng tự do cũ, 
Chính sách khác nhau dối với vùng tự do của ta và 
vùng địch tạm đóng quân; trước đây ta chỉ công tác ở 
nông thòn, bây giờ phải có chính sách thành thị. Chính 


329 


sách đối với Pháp trước đây và bày giờ cũng khác nhau ; 
đối với bọn Việt gian thân Mỹ và thản Pháp chính sách 
cũng khác nhau. Trước ta chỉ lo nội chính và ngoại giao 
với các nước bạn, bây giờ phải ngoại giao với các nước 
khác v.v.. 


Ta phải phân biệt lợi ích trước mắt và tương lai, lợi 
ích bộ phận và lợi ích toàn bộ. Tình hình đang ở lúc 
chuyển biến lớn, lại nhiều khó khăn và phức tạp, chơ 
nên tư tưởng của nhân dân và cán bộ cũng có chuyền 
biến. Nếu ta không chuần bị sẵn sàng, không kịp thòi 
lãnh đạo, thì tư tưởng sẽ hỗn loạn, hành động sẽ hỗn 
loạn. 


Những tư tưởng sai lầm có thề nầy ra như sau: 


Tả khuụnh: có người thấy thẳng luôn, muốn đánh 
bửa, đánh đến cùng, họ chỉ thấy cây không thấy rừng, 
chỉ thấy Pháp rút mà không thấy âm mưu của chúng, 
chỉ thấy Pháp không thấy Mỹ, thiên về tác chiến, xem 
khinh ngoại giao. Họ không biết rằng ở chiến trường 
ta cũng đấu tranh; ở hội nghị quốc tế ta cũng đấu tranh 
đề đi đến mục đích chung. Đối với những khầu hiệu 
mới, họ sẽ chống lại, cho là hữu, cho là nhượng bộ 
quá, họ đề ra những điều kiện quả cao, địch không thể 
nhận được. Việc gì họ cũng muốn mau, không biết đấu 
tranh cho hòa bình là gian khồ và phức tạp. Tả khuụnh 
thì sẽ bị cô lập, sẽ xa rời nhân dân ta và nhân dân thể 
giới, và sẽ thất bại. !Iữu khuunh thì bỉ quan, tiêu cực, 
nhân nhượng vô nguyên tắc. Không tin tưởng vào lực 
lượng của nhàn dân, làm nhụt tỉnh thần phấn đấu của 
nhân dân. Quên tác phong gian khô, chỉ mong muốn 
một đời sống yên ồn dẻ dàng. 

Khuynh hướng †đ cũng như hữu đều là sai lầm, đều 
sẽ bị địch lợi dụng, đều có hại cho ta mà lợi cho địch. 
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NHIÊM VỤ VÀ CÔNG TÁC 


Tình hình mới định ra ba nhiệm vụ mới là: 

1. Tranh thủ và củng cố hòa hình, thực hiện thống 
nhất, hoàn thành độc lập, dân chủ trong cả nước. 

2. Tăng cường lực lượng quân đội nhân dân, xây 
dựng một quân đội nhân dân mạnh mể và thích hợp 
với yêu cầu của tình thế mới. 

3. Tiếp tục thực hiện người cày có ruộng, ra sức phục 
hồi sản xuất, chuần bị điều kiện kiến thiết nước nhà. 

Ba nhiệm vụ đó định ra 10 công tác: 

1. Thống nhất tư tưởng trong toàn Đẳng, toàn dân về 
tình hình và nhiệm vụ mới. | 

2. Tăng cường lãnh đạo đấu tranh ngoại giao, 

ỏ. Ra sức tăng cường lực lượng của quân đội nhân dân. 

4. Tiếp thu vùng mới giải phóng, đặc biệt là tiếp thu 
và quản lý các thành thi. 

5. Chuyển hướng công tác trong vùng địch tạm đóng 
quân. 

6. Tiếp tục củng cố vùng tự do cũ, 

7. Đầy mạnh phát động quần chúng thực hiện cải cách 
ruộng đất. 

8. Tăng cường công tác kinh tế tài chíinhvà chuần bị 
điều kiện đề kiến quốc. 

9. Giúp đỡ Pa-thét Lào và Khơ-me, 

10. Tiếp tục chỉnh Đảng và cải tạo Đảng trong vùng 
mới giải phóng. 

“Toàn bộ 10 công tác này đo Trung-ương lãnh đạo. 
Mỗi địa phương và mỗi ngành thì có những công tác nhất 
định, chứ không phải ở đàu cũng có 10 công tác. 

Trong 10 công tác trên thì công tác lãnh đạo tư tưởng 
là quan trọng nhất. Trong Đăng và ngoài Đảng có nhận 
rõ tình hình mới, hiểu rõ nhiệm vụ mới, thì tư tưởng 
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mới thống nhất, tư tưởng thống nhất thì hành động mơi 
thống nhất. Nếu trong Đảng và ngoài Đảng từ trên xuống 
dưới, từ trong đến ngoài đều tư tưởng thống nhất và 
hành động thống nhất thì nhiệm vụ tuy nặng nề, công 
việc tuy khó khăn, phức tạp, ta cũng nhất định thắng lợi. 

Hiện nay đế quốc Mỹ là kẻ thù chính của nhân dân thế 
giới, và nó đang trở thành kẻ thù chính và trực tiếp 
của nhân dân Đông-dương, cho nên mọi việc của ta đều 
nhằm chống đế quốc Mỹ, Bất kỳ người nào, nước nào 
không thân Mỹ đều có thê làm mặt trận thống nhất (dù 
là tạm thời) với ta. Mục đích bất di bất dịch của ta vẫn 
là hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ. Nguyên tắc 
của ta thì phải vững chắc, nhưng sách lược của ta thì 
linh hoạt. Các công tác phải phối hợp và liên hệ với 
nhau, bộ phận phối hợp với toàn diện v.v.. Mọi công 
tác phải hợp với từng nơi, từng lúc, từng hoàn cảnh. 

Với sự lãnh đạo đúng đẳn của Đẳng và của Chinh phủ, 
với sự đoàn kết và cố gắng của toàn thê cán bộ và nhân 
dân, với sự đồng tình của nhân dân các nước bạn và 
nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới, chúng ta nhất 
định thắng lợi trong 3 nhiệm vụ và 10 công tác nói trên. 
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LỜI KÊU GỌI SAU KHI HỘI NGHỊ 
GIƠ-NE-VƠ THÀNH CÔNG 


Cùng đồng bào toàn quốc, 
Cùng toàn thề quân đội và cán bộ, 


Hội nghị Giơ-ne-vơ đã kết thúc. Ngoại giao ta đã 
thẳng lợi to. 


Tôi thay mặt Chính phủ thân ái kêu gọi toàn thề đồng 
bào, quân đội và cán bộ: 


1. Vì hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ của Tồ 
quốc mà 8, 9 năm nay, nhân dân, quân đội, cán bộ và 
Chính phủ ta đoàn kết chặt chế, trên dưới một lòng, 
chịu đựng gian khô, vượt mọi khó khăn, kiên quyết 
kháng chiến, và đã giành được nhiều thắng lợi vẻ vang. 
Nhân dịp này, tôi thay mặt Chính phủ ngỏ lời thân ái 
khen ngợi toàn thề đồng bào, quản đội và cán bộ từ 
Nam đến Bắc. Tôi kính cần nghiêng mình trước linh 
hồn các chiến sỉ và đồng bào đã oanh liệt hy sinh cho 
Tổ quốc, và gửi lời an ủi anh em thương binh, bệnh 
bỉnh. 


Chúng ta giành được thắng lợi to lớn cũng là do nhân 
dân các nước bạn, nhân dân Pháp và nhân dân yêu 
chuộng hòa bình thế giới ủng hộ cuộc đấu tranh chỉnh 
nghĨa của ta. “ 
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Vi nhưng thẳng lợi ấy và do sự cố gắng của đại biều 
Liên-xô tại hội nghị Béc-linh, mà có cuộc đàm phản giữa 
ta và Pháp ở Hội nghị Giơ-ne-vơ. Ở Hội nghị Giơ-ne-vơ, 
do sự đấu tranh của đoàn đại biều ta và sự giúp đổ 
của hai đoàn đại biều Liên-xô và Trung-quốc, ta đã thu 
được thắng lợi lớn: Chính phủ Pháp đã thừa nhận độc 
lập, chủ quyền, thống nhất và lãnh thồ toàn vẹn của 
nước ta, thừa nhận quân đội Pháp sẽ rút khỏi nước 
ta v.V.. 

Từ nay chúng ta phải ra sức đấu tranh đề củng cố 
hòa bình, thực hiện thống nhất, hoàn thành độc lập 
và dân chủ trong toàn quốc, 

2. Đề thực hiện hòa bình, bước đầu tiên là quân đội 
hai bên phải ngừng bắn. 

Điều chỉnh khu vực là việc tạm thời, là bước quá độ 
đề thực hiện đình chiến, lập lại hòa bình, và tiến đến 
thống nhất nước nhà bằng cách tồng tuyền cử. Điều 
chỉnh khu vực quyết không phải là chia xẻ đất nước ta, 
quyết không phải là phân trị. 

Trong khi đình chiến, quân đội ta tập trung vào miền 
Bắc, quân đọi Pháp tập trung vào miền Nam, nghĩa là 
có sự đôi vùng. Một số địa phương trước kia là vùng 
Pháp chiếm, nay thành vùng giải phóng của ta. Ngược 
lại một số vùng giải phóng cũ của ta, nay sẽ là nơi 
Pháp tạm đóng quản trước khi rút về Pháp. 

Đó là một việc cần thiết. Nhưng Trung — Nam — Bắc 
đều là bờ cối của ta, nước ta nhất định sẽ thống nhất, 
đồng bào cả nước nhất định sẽ được giải phóng. 

Đồng bào miền Nam kháng chiến trước hết, giác ngộ 
rất cao. Tỏi chắc rằng đồng bào sẽ đặt lợi ích cả nước 
trên lợi ích địa phương, lợi ích lâu dài trên lợi ích trước 
mắt, mà ra sức cùng đồng bào toàn quốc phẩn đấu đe 
củng cố hòa bình, thực hiện thống nhất, hoàn thành 
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độc lập, dân chủ trong toàn quốc. Đẳng, Chính phủ và 
tôi luôn luôn theo đồi sự cố gắng của đồng bào và tin 
chắc rằng đồng bào sẽ thắng lợi. 

3. Đấu tranh đề củng cố hòa bình, thực hiện thống 
nhất, hoàn toàn độc lập, dân chủ cũng là một cuộc đấu 
tranh lâu dài và gian khồ. Đề giành lấy thắng lợi, toàn 
thể nhân dân, quân đội và cán bộ ta từ Bắc đến Nam 
cần phải đoàn kết chặt chế, tư tưởng phải thống nhất, 
hành động phải nhất tri. 

Chúng ta quyết làm đúng những điều đã ký kết với 
Chính phủ Pháp, đồng thời chúng ta đòi Chính phủ 
Pháp phải làm đúng những điều họ đã ký kết với ta. 

Chúng ta phải ra sức củng cố hòa bình, tỉnh táo đề 
phòng âm mưu của những kẻ phá hoại hòa bình. 

Chúng ta phải ra sức đấu tranh đề thực hiện tổng 
tuyền cử tự do trong toàn quốc đặng thống nhất nước 
nhà. 

Chúng ta phải ra sức khôi phục và xây dựng, củng 
cố phát triền lực lượng của ta về mọi mặt, đề thực biện 
quyền độc lập hoàn toàn của nước ta. 

Chúng ta phải ra sức thực hiện những cải cách xã 
hội, đẻ nâng cao đời sống của nhân dân, thực hiện dân 
chủ thực sự. 

Chúng ta thắt chặt thêm mối tình nghĩa anh em với 
hai nước Khơ-me và Lào. 

Chúng ta cúng cố tình hữu nghị vỉ đại giữa ta với 
Liên-xô, Trung-quốc và các nước bạn khác. Chúng ta 
đoàn kết hơn nữa với nhân dân Pháp, nhân dân châu 
Á và nhân dân toàn thế giới đề giữ gìn hòa bình. 

4. Tôi thân ái kêu gọi toàn thề đồng bào, quân đội và 
cán bộ hãy theo đúng đường lối, làm đúng chính sách 
của Đẳng và Chính phủ, đấu tranh đề củng cố hòa 
bình, thực hiện thống nhất, hoàn thành độc lập, dân 
chủ trong toàn quốc. 
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Tôi tha thiết kêu gọi tất cả những người thật thả yêu 
nước không phân biệt tầng lớp nào, tín ngưỡng nào, 
chính kiến nào và trước đây đã dứng về phe nào, chúng 
ta hãy thật thà cộnư tác, vì dân, vì nước mà phấn đấu 
đề thực hiện hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ 
trong nước Việt-nam yêu qui của chúng ta. 

Cả nước đồng lòng, muôn người như một, chúng ta 
nhất định thắng lợi. 

Việt-nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dận chủ 
muôn năm Ï 


Ngàu 29 thẳng 7 năm 1954 


Chủ tịch nước Việt-nam dân chủ cộng hòa 
HỒ CHÍ MINH 
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HIỆP NGHỊ GIƠ-NE-VƠ: 
HIỆP ĐỊNH ĐÌNH CHỈ CHIẾN SỰ Ở VIỆT-NAM 


I -- GIỚI TUYẾN QUẦN SỰ TẠM THỜI VÀ 
KHU PHI QUẢN SỰ 


Điều 1. — Một giới tuyến quản sự tạm thời sẽ được 
quy dịnh rõ đề lực lượng của hai bên, sau khi rút lui, 
sẽ tập hợp ở bên này và bèn kia giới tuyến ấy: lực 
lượng Quản đội nhân dân Việt-nam ở phia Bắc giới 
tuyển, lực lượng Quân đội Liên hiệp Pháp ở phía Nam - 
giới tuyến. 

Giới tuyến quân sự tạm thời quy định như trong 
bản đồ kèm theo (xem bản đồ số 10). 

Hai bên đều đồng ý có một khu phi quân sự hai bên 
giới tuyến, mỗi bên rộng nhất là ð cày số kề từ giới 
tuyến trở đi, khu phi quân sự này dùng đề làm khu 
đệm và để tránh những việc xung đột có thể làm cho 
chiến sự xảy trở lại. 

Điều 2. — Thời hạn cần thiết đề thực hiện việc di 
chuyền hoàn toàn các lực lượng của hai bên về vùng 


1. Chúng tòi không in kẻèin theo vì xét thấy khoòng cần thiết 
lắm cho người đọc. (NXB). 
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tập kết của họ ở hai bên giới tuyến quân sự tạm thời 
khòng được quá ba trắm (300) ngày, kề từ ngày Hiệp 
định này bắt đầu có hiệu lực. 


Điều 3. — Khi giới tuyến quân sự tạm thời trùng với 
một đòng sông, thì thuyền bè của dân đều có thể đi 
lại trên những khúc sông nào mà mỗi bờ sông do mỗi 
bên kiềm soát. Ban liên hợp sẽ quy định thể lệ đi lại 
trên những khúc sông ấy. Các tàu buôn và các loại 
thuyền bè khác của dàn ở mỗi bên đều có quyền cập 
bến trong khu vực bên mình kiềm soát mà không bị 
hạn chế øgì. 


Điều ?. — Giới tuyến quân sự tạm thời giữa hai vùng 
tập hợp kéo dài ra ngoài hải phận theo một đường 
khẳng góc với đường ven biển. 

Lực lượng Liên hiệp Pháp sẽ rút khỏi tất cả các hải 
đảo ven bờ biên thuộc phía Bắc giới tuyến ấy, Quân 
đội nhản dân Việt-nam sẽ rút khỏi tất cả các hải đảo . 
thuộc phía Nam. 


Điều 5.— Đề trảnh những sự xung đột có thể gây lại 
chiến sự, tất cả lực lượng, vật liệu và dụng cụ quân 
sự đều phải đưa ra khỏi khu phi quân sự trong thời 
hạn hai mươi nhăm (2ã) ngày kề từ ngày Hiệp định 
này bắt đầu có hiệu lực. 

Điều 6. — Bất cử người nào, hoặc quân nhân, hoặc 
người thường, đều không được vượt qua giới tuyến 
quân sự tạm thời, nếu không được phép rổ ràng của 
Ban liên họp. 


Diều 7, — Bất cử người nào, hoặc quản nhân, hoặc 
người thường, đều không được vào trong khu phi quản 
sự, trừ những người có trách nhiệm về hành chỉnh 
dàn sự và về tổ chức cứu tế, và những người dược 
phép rõ ràng của Ban liên hợp. 
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[)iỀu 8. -- Việc hành chính và tồ chức cứu tế ở trong 
khu phi quản sự, mỗi bẻn giới tuyến quân sự tạm thời 
thuộc vùng của bên nào thì do Tổng tư lệnh của bên 
ấy phụ trách. Số nưười, quàn nhàn và người thường 
của mỗi bên được phép vào trong khu phi quân sự đề 
đảm bảo việc hành chính và việc tô chức cứu tế đều 
do Tư lệnh của mỗi bên ấn định, nhưng bất kỳ lúc 
nào cũng không được quá số người mì Ban quân sự 
Trung-øiä hay Ban liên hợp sẽ quy định. Ban liên hợp. 
sẽ ấn định số nhàn viên cảnh sát hành chính, số vũ 
khí của những nhân viên cảnh sát ấy. Không ai được 
mang vũ khi nếu không được phép rõ ràng của Ban 
liên hợp. 

Điều 9. — Không có một khoản nào trong chương này 
có thê hiểu theo ý n;hĩa làm mất quyền hoàn toàn tự 
đo ra vào hay đi lại trong khu phi quản sự của Ban liên 
hợp, của nhữnø Toán liên hợp, của Han quốc tế thành 
lập như quy đinh dưới dày, của những Đội kiêm tra, 
cùng tất cả những người khác và vạt liệu, dụng cụ đã 
được phép rõ ràng của Ban liên hợp cho vào khu phi 
quân sự. Khi cần đi lại từ một điểm này đến một điểm 
kia trong khu phi quản sự mà khỏng có đường thủy 
hay đường bộ nằm hún tronu khu phi quân sự, thì 
được phép dùng nhữnz con đường thủy hay đường bộ 
nối hai điềm ấy đi nganu qua vùng đặt dưới quyền 
kiểm soát quàn sự của bắt cứ một bèn nào, 


II— NGUYÊN TẮC VÀ CÁCH THỨC THỊ HÀNH 
HIÍP ĐỊNH NÀY 
Điều 1. — Các Tư lệnh quản đội đòi bên, một hên 


là Tổng tư lệnh Quân đòi nhân dàn Việt-nam, một bên 
là Tồng tư lệnh quân đội Liên hiệp Pháp ở Đòng- 
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dương sẽ ra lệnh hoàn toàn đình chỉ chiến sự ở Việt- 
nam cho tất cả lực lượng vũ trang đặt dưới quyền của 
họ, kề tất cả các đơn vị và nhân viên lục, hãi, không 
quân, và bảo đảm thực hiện đình chỉ chiến sự đỏ. 


Điều I1. — Theo nguyên tắc ngừng bắn đồng thời 
khắp toàn cõi Đông-dương, sự đình chỉ chiến sự phải 
đồng thời trên toàn cối Việt-nam, lại tất cả các chiến 
trường và cho tất cả mọi lực lượng của hai bên. 

Tính theo thời gian thực sự cần thiết đề chuyền lệnh 
ngừng bắn tới những cấp thấp nhất của lực lượng 
chiến đấu đôi bên, hai bên đồng ý sẽ thực hiện ngừng 
bắn hoàn toàn và đồng thời, theo từng khoảnh lãnh 
thô, trong những điều kiện sau đây: 

— Ở Bắc-bộ Việt-nam, đúng 8 giờ (địa phương) ngày 
hai mươi báy (27) tháng bảy (7) năm 1951. 

— Ở Trung-bộ Việt-nam, đúng 8 giờ (địa phương) 
ngày mồng một (1) tháng táảm (8) năm 1951. 

— Ở Nam-bộ Việt-nam, đúng 8 giờ (địa phương) nuày 
mười một (11) tháng tám (8) năm 19541. 

Giờ địa phương nói trong điều này là giờ kinh tuyến 
Bắc-kinh. 

Kề từ khi thực hiện ngừng bắn thực sự ở Bắc-bỏ 
Việt-nam, mỗi bên cam đoan không mở những cuỏc 
tấn công lớn trên toàn thê chiến trường Đông-dương: 
không huy động lực lượng không quân ở cúc căn cử 
miền Bắc-bộ Việt-nam ra ngoài địa hạt Bắc-bộ Việt- 
nam. Hai bên cam đoan gửi cho nhau đề biết những 
kế hoạch chuyền quân của mình từ vùng tập hợp nảy 
sang vũng tập hợp khác, trong thời hạn hai mươi lăm 
(25) ngày kẻ từ nưày Hiệp định này bắt đầu có hiệu lực, 

Đi¿u f9. -—- Tất cả những hành dộng và vàn chuyển 
trong việc đỉnh chỉ chiến sự và việc thực hiện cách tập 
hợp phải tến hành trong trật tự và an toàn, 


Ủ 


_ ø) Trong thời hạn mìt số ngày sau khi thực hiện 
ngừng bắn thực sự do Ban „ quản sự Trunz-giä định; 
mỗi bên có trách nhiệm cấẩ dọn và làm mất hiệu lực 
những địa lôi và thủy lôi (kề cả sông và biên), những 
cạm bấy, những chất nồ và tất cả những chất nguy 
hiềm khác mà bên ấy đã đặt trước. Trong trường hợp 
không kịp cất dọn và làm mất hiệu lực các loại nói 
trên, thì phải đặt những dấu hiệu rõ rệt. Tất cả những 
nơi phá huại, những nơi có địa lôi, những lưới dây 
thép gai và những vật chướng ngại khác cho sự đi lại 
tự do của nhân viên Ban liên hợp và các Toán liên 
hợp mà người (a tìm ra sau khi bộ đội đã rút đi, thì 
Tư lệnh các lực lượng của hai bên phải báo cho Ban 
liên hợp biết. 

b) Trong thời kỳ kề từ khi ngừng bắn cho đến khi 
tập hợp xong quân đội ở hai bên giới tuyến: 

1, Ở những khu định giao cho bộ đội của một bên 
tạm đóng thì bộ đội của bên kia tạm rút ra ngoài 
những khu đỏ. 

2. Trong khi lực lượng của một bên rút theo một 
đường giao thông (đường đất, đường xe lửa, đường 
sông hay đường biền) đi ngang qua địa hạt của bên kia 
(xem điều 21) thì lực lượng của bên kia phải tạm thời 
lùi xa hai bên đường giao thòng mỗi bên 3 cây số, 
nhưng trảnh làm trở ngại cho sự đi lại của thường dân. 

Điều 13. — Trong thời kỳ kề từ ngày ngừng bắn đến 
khi chuyền quân xong từ vùng này sang vùng kia, các 
phi cơ thường và phi cơ vận tải quân sự phải bay theo 
hành lang nhất định nối liền các khu đóng quân tạm 
thời của quản đội Liên hiệp Pháp ở phía Bắc giới 
tuyến với biên giới Lào và vùng tập hợp dành cho quản 
đội Liên hiệp Pháp. 

-_ Những hành lang trên không, bề rộng của các hành: 
lang ấy, hành trình an toàn mà các phi cơ quản sự 
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nót động cơ phẩi theo trong việc chuyển về phía Nam, 
và những thể thức tìm kiếm và cứu nạn những phi cơ 
bị .nạn sẽ do Ban quân sự Trung-giã ấn định tại chỗ. 

Điều 14. — Những biện pháp chính trị và hành chính 
trong hai vùng tập hợp, ở bai bên giới tuyến quân sự 
tạm thời : 

a) Trong khi đợi tổng tuyền cử đề thực hiện thống 
nhất nước Việt-nam, bên nào cỏ quân đội của mình 
tập hợp ở vùng nào theo quy định của Hiệp định này 
thì bên ấy sẽ phụ trách quản trị hành chính ở vùng ấy. 

b) Một địa hạt thuộc quyền của bên này sắp chuyền 
giao cho bên kia theo kế hoạch tập hợp thì vẫn do bên 
này tiếp tục quản trị cho đến nuày tất cả bộ đội của 
mình đã rời khỏi địa hạt đó đề giao cho bên kia. Từ 
ngày đó, địa hạt này coi như chuyền giao cho bên kia 
chịu trách nhiệm quản trị. 

Phải thi hành những biện pháp đề tránh sự gián 
đoạn, trong vấn đề chuyên giao trách nhiệm này. 
đạt mục đích ấy, bên rút đi phải kịp thời báo trước cho 
bên kia đẻ bên kia có những sự sắp xếp cần thiết, nhất 
là việc cử những nhân viên hành chính và cảnh sát 
đến dễ chuẩn bị tiếp nhận những trách nhiệm về hành 
chính. Thời hạn báo trước sẽ do lan quân sự Trung- 
giã ấn định. Sự chuyền giao ấy sẽ tiến hành lần lượt 
theo từng khoảnh dất đai. 

Sự chuyền giao quyền hành chính Hà-nội và Hải- 
phòng cho nhà đương cục của nước Việt-nam dân chủ 
cộng hòa phải hoàn toàn thi hành xong trong những 
thời hạn đã ấn định ở điều khoản thử lỗ về việc chuyền 
quản. 

c) Mỗi bên cam kết không dùng cách trả thù hay phân 
biệt đối xử nào đối với những cá nhân hoặc tồ chức, 
vì lý do hoạt độnư của họ trong lúc chiến tranh, và 
cam kết báo dâm những quyền tự do dân chủ của họ. 
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đ) Trong tl:ời gian kề tử khi Hiệp định này bắt đầu 
có hiệu lực đến ngày hoàn thành việc chuyền quân, 
nếu có những thường dân ở một khu thuộc quyền kiềm 
soát của bên này mà muốn sang ở vùng giao cho bên 
kia, thì nhà chức trách của khu trên phải cho phép và 
giúp đỡ sự di chuyển ấy. 

Điều 15. — Việc tách rời bộ đội chiến đấu, việc rút 
quân, việc chuyền quân và vật liệu, dụng cụ quân sự, 
phải tiến hà ›h theo những nguyên tắc sau đây ; 

a) Việc rút quân và chuyền quân, vật liệu và dụng cụ 
quân sự của hai bên phải làm xong trong thời hạn ba 
trăm (300) nuày như đã định ở điều khoản thử 2 của 
Hiệp định này. 

b) Những cuộc rút quân tuần tự phải tiến hành trong 
mỗi địa kết; theo từng khu vực, từng phân khu vực, 
hoặc từng tỉnh. Những cuộc chuyên quân tử vùng tập 
hợp nảy sang vùng tập hợp khác sẽ tiến hành liên tiếp 
từng dợt hàng tháng và tính theo tỷ lệ số quân phải 
chuyền.: 

c) Hai bên phải đảm bảo sự thực hiện việc rút và 
chuyên tất cả các hr¿ lượng theo đúng mục đích nói 
trong Hiệp định, khòng dung thứ một hành vi đối địch 
nào, khòng được làm bất cử việc gì có thề trở ngại 
cho việc rút quân và chuyền quân của nhau. Hai bên 
phải giúp đỡ lẫn nhau trong phạm vi có thê được. 

d) Hai bên không dung thử bất cứ hành động nào 
hủy hoại hoặc phá hoại tài sản của công cộng và gâm 
phạm đến sinh mệnh và tài sản của thường dân. Hai 
bên cũng khòng dung thứ bất cứ sự can thiệp nào vào 
nội chỉnh địa phương. 


ø) Ban liên hợp và Ban quốc tế theo dối việc thị 
hành" nhĩ. ng biện pháp đảm bảo an toàn của bộ đội 
trong khi rút và trong khi chuyển. 
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f) Ban quân sự Trung-gii và sau này lan liên hợp 
sẽ cùng nhau ấn định những thể thức cụ thẻ về việc 
tách rời bộ đội chiến đấu, việc rút quân và chuyên 


quàn, căn cử trên những nguyên tắc đã kẻ trên và -- 


trong khuôn khổ sau đây: 

1. Việc tách rời bộ đội chiến đấu, bao gồm sự tụ họp 
tại chỗ các lực lượng vũ trang bất cử thuộc loại nào, 
sự vận chuyền tới những khu đóng quân tạm thời của 
một bên, và sự tạm rút của quân đội bên kia, phải làm 
xong trong một thời hạn không được quả mười lắm (15) 
ngày, sau ngày thực hiện ngừng bắn. 

Đường vạch những khu đóng quân tạm thời được ấn 
định trong phụ bản (dịa đồ kèm theo). 

Đề tránh mọi việc xung đột, không bộ đội nào được 
đóng dưởi 1.500 thước cách giởi hạn của những khu 
đóng quân tạm thời. 

Trong thời kỳ kề từ ngày Hiệp định bắt đầu có hiệu 
lực đến nuày chuyền quân xonø, tất cả những đảo gần 
bờ biền ở phía Tây con đường định sau dày, đều thuộc ˆ 
khu chu vi Hải-phòng. 

— Kinh tuyến của mỏm phía Nam cù lao Kê-bào. 

— Bờ biền phía Hắc của đảo Rousse (không kề hòa 
đão ấy) kéo dài tới kinh tuyến Cầm-phä mỏ. 

— Kinh tuyến Cầm-phả mô. 

2. Những cuộc rút quân và chuyền quân sẽ tiến hành 
theo thử tự và những thời hạn (kề từ ngày Hiệp định 
này bắt đầu có hiệu lực) định sau đây: 

Quân đội Liên hiệp Pháp: 

Chu vi Hà-nội tám mươi (80) ngày. 

Chu vi Hai-dương một trăm (100) ngày. 

Chu ví Hải-phòng ba trăm (300) nưày, 

cnân đội nhàn đân Việt-nam : 

Ehu llaạm-Ltan — Xuyen-mộc tảm mươi (80) nuày, 
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Đợt thứ nhất của khu tạm đóng quân ở Trung-bộ 
Việt-nam (ám mươi (82) ngày, : 

Khu Đöng-tháp-mười một trăm (100) ngày, 

Đợt thứ hai của khu tạm đóng quân ở Trung-bộ 
Việt-nam một trăm (100) ngày. 

Khu Mũi Cà-mau hai trăm (200) ngày. 

Đợt chót của khu tạm đóng quận ở Trung-bộ Việt- 
nam ba trăm (300) ngày, 


II— CẤM ĐEM THÊM QUẢN ĐỘI, NHÂN VIÊN 
QUẢN SỰ, VŨ KHÍ ĐẠN DƯỢC MỚI, 
CĂN CỨ QUẢN SỰ 


Điều 16 — Rề từ khi Hiệp định này bắt đầu có hiệu 
lực, cấm khỏng được tăng thêm vào nước Việt-nam 
mọi bộ đội và nhân viên quân sự. 

Tuy nhiên, sẽ cho phép việc thay thế những đơn vị, 
nhàn viên, sẽ cho phép những quân nhân riêng lẻ đến 
Việt-nam làm một công việc nhất thời, những nhân 
viên riênu lẻ trở lại Việt-nam sau một thời hạn nghỉ 
phép ngắn hay một công vụ nhất thời ở ngoài nước 
Việt-nam. Sự cho phép ấy phải theo điều kiện sau đây: 

a) Sự thay thế đơn vị (định nghĩa ở đoạn c của điều 
này) và nhàn viên, không được phép thị hành đối với 
quân đội của Liên hiệp Pháp đóng ở phía Bắc giới 
tuyến quản sự tạm thời định ở diều 1, trong thời kỳ 
rút quân nói ở điều 2 của Hiệp định này. 

Tuy nhiên đối với những quản nhân riêng lẻ mới 
đến hoặc trở lại vùng phía Bắc giới tuyến quản sự tạm 
thời, vì một còng vụ nhất thời, hoặc sau một thời hạn 
nghỉ phép nưắn hay có công vụ nhất thời ở ngoài Việt- 
nam, thì không được cho phép vào mỗi thàng quả năm 
mươi (20) người, kê cả nhàn viên sĩ quan. 


b) Danh từ «thay thế » có nghĩa là thay những đơn 
vị hoặc nhân viên bằng những đơn vị ngang cấp hoặc 
nhân viên đến Việt-nam để làm nhiệm vụ hải nuoại 
thuộc “phiên mình. 

c) Những đơn vị thav thế không bao giờ được lớn 
hơn một tiểu đoàn, nếu là không quân và hải quân 
thì cũng không được lớn hơn một đơn vị tương đương 
với tiểu đoàn. 

d) Sự thay thế phải là một người thay một người. 
Nhưng số nzười được đưa vào Việt-nam đề thay thế 
trong mỗi khoảng thời gian ba tháng không được quá 
một vạn năm nưhìn năm trăm (15.500) người thuộc 
ngành quân sự. 

e) Những đơn vị (định nghĩa ở đoạn c của điều này) 
và nhàn viên thay thế cùng những quân nhân riêng lẻ 
nói trong điều này chỉ có thê vào và ra nước Việt-nam 
theo những cửa khẩu kẻ ở điều 20 sau này. 

f) Mỗi bẻn phải báo trước, it nhất là hai ngày, cho . 
Ban liên hợp và Ban quốc tế, tất cả những việc vận 
“chuyền có thể đến: vận chuyền những đơn vị, nhàn 
viên và quản nhàn riêng lẻ đến Việt-nam hoặc từ Việt: 
nam đi. Những việc chuyền vận đơn vị, nhàn viên và 
quân nhân riêng lẻ đến Việt-nam hoặc từ Việt-nam di 
phải được bảo cáo hàng ngày cho Ban liên hợp và Ban 
quốc tế biết. 

Mỗi một bản báo trước hoặc báo cáo kề trên đây 
phải nói rõ địa điểm và ngày thánz đi đến và số người 
đi hoặc đến. 

g) Han quốc tế dùng những Đội kiềm tra đề giảm sát 
và kiểm tra ở những cửa khầu kề ở điều 20 sau đây, 
sựr thay thế các đơn vị và nhân viên, sự đi hoặc đến 
của những quàn nhân riêng lẻ được phép ra vào nói 
trên đây, 
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Eiều I7. — a) Kề từ khi Hiệp định này bắt đầu có 
hiệu lực, cấm tăng viện vào nước Việt-nam mọi thử 
vũ khi, đạn được, và những dụng cụ chiến tranh khác, 
ví dụ: phi cơ chiến đấu, đơn vị thủy quân, khẩu dại 
bác; khi cụ và súng ống phản động lực, khi cụ thiết giáp. 

b) Tuy nhiên, các dụng cụ chiến tranh, vũ khí và đạn 
được bị phá hủy, hư hỏng, mòn hoặc hết sau khi đình 
chỉ chiến sự có thể được thay thế mọt đổi một, cùng 
một loại và với đặc điềm tương tự. Đối với những lực 
lượng của Quân đội Liên hiệp Pháp đóng ở phia Bắc 
giới tuyển quân sự tạm thời định ở điều {, trong thời 
hạn rút quân đã dịnh ở điều 2 của Hiệp định này, thì 
không được phép thay thế dụng cụ chiến tranh, vũ khi 
và đạn được. 

Các đơn vị hải quản có thê thực hiện việc vận chuyền 
giửa các vùng tập hợp. 

€) Những dụng cụ chiến tranh, những vũ khí và đạn 
được đẻ thay thế nói ở đoạn b của điều này chỉ có thê 
đưa vào Việt-nam qua những cửa khâu kê ở điều 20 
sau dày. Những dụn¿: cụ chiến tranh, vũ khí và đan 
dược cấm được thay thế chỉ có thê đưa ra ngoài nước 
Việt-nam qua những cửa khâu kê ở điều 20 sau đây, 

d) Ngoài sự thay thế trong phạm vi định ở đoạn b 
của điều này, cấm khỏn+ được đưa vào những dụng cụ 
chiến tranh, vũ khi và đạn dược các loại, dưới hình 
thức từng bộ phận rời rạc, đề sau đem lắp lại. 

e) Mỗi bên phải báo trước Ít nhất hai ngày cho Ban 
liên hợp, Ban quốc tế, tất cả những vận chuyền ra và 
vào của các dụng cụ chiến tranh, vũ Am và đạn dược 
thuộc các loại. 

Đề chứng minh những yêu cầu đưa vào Việt-nam 
những vũ khí, dạn được và dụng cụ chiến tranh khác 
(định nghĩa trong đoạn a của điều này) dễ dùng v: 
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việc thay thế, cần phải trình Ban liên hợp và Ban quốc 
tế một bản báo cáo, mỗi lần có vận chuyển vào. Bản 
báo cáo ấy nói rõ việc sử dụng các dụng cụ đã được 
thay thế như thế nào. 

f) Ban quốc tế dùng những đội kiềm tra đề giám sát 
và kiềm tra sự thay thế đã cho phép trong những điều 
kiện nói trong điều khoản này tại những cửa khẩu kề 
trong điều 20 sau đây. 

Điều !8. — Từ ngày Hiệp định này có hiệu lực, cẩm 
khỏng được thành lập, tronự toàn cõi Việt-nam, những 
căn cử quân sự mới. 

Điều 19. — Kề từ ngày Hiệp định này bắt dầu có hiệu 
lực, cấm không được lập một căn cứ quân sự ngoại 
quốc nào trong vùng tập hợp của đôi bên; hai bên cam 
đoan rằng vùng thuộc về họ không gia nhập mọt liên 
minh quân sự nào và không bị sử dụng đề gây lại chiến 
tranh hoặc phục vụ cho một chính sách xâm lược. 

Điều 20. — Những người thay thế và dụng cụ thay thể s 
phải đi qua những cửa khẩu ra vào Việt-nam quy định 
như sau đây: 

Vùng phía Bắc giới tuyến quản sự tạm thời: Lào- 
kai, Lạn-sơn, Tiên-yvên, Hải-phòng, Vinh, Đồng-hời, 
Mường-xén. 

Vùng phía Nam giới tuyến quản sự tạm thời: Toura- 
ne, Qui-nhơn, Nha-trang, Ba-ngòi, Sai-gòn, cửa Ô-cấp, 
Tân-châu. 


IV — TÙ BINH VÀ THƯỜNG NHÂN BỊ GIAM GIỦ 


Điều 2{. — Việc tha và cho hồi hương những tù bình 
và thường nhân bị giam giữ khi Hiệp định này bắt dầu 
có hiệu lực› sẽ tiến hành theo những điều kiện sau đảy: 

a) Tất cả tù bính và thường nhân bị giam giữ, quốc 
tịch Viêt-nam, Pháp hoặc quốc tịch khác, bị bát tử 
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đầu chiến tranh ở Việt-nam trong những cuộc hành 
quân hoặc trong tất cả những trường hợp chiến tranh 
khác, ở trên toàn cõi Việt-nam, sẽ được tha trong một 
thời hạn là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thực hiện 
ngừng bắn thực sự trên mỗi chiến trường. 


b) Danh từ «thường nhân bị giam giữ» có nghĩa là 
tất cả những người đã tham gia bất cử dưới hình thức 
nào vào cuộc đấu tranh võ trang và chính trị giữa đôi 
bên, và vì thế mà đã bị bên này hay bên kia bắt và giam 
giữ trong khi chiến tranh. 


©) Cách tha sẽ tiến hành như sau: Mỗi bên trao trả 
cho nhà chức trách có thầm quyền của bên kia toàn 
thể tù binh và thường nhân bị giam giữ. Nhà chức trách 
bên nhận sẽ giúp đỡ họ bằng mọi cách có thề có được 
đề họ về sinh quán, nơi cư trú thường xuyên hoặc về 
vùng họ lựa chọn. 


VY — ĐIỀU KHOẢN LINH TINH 


Điều 22.— Tư lệnh hai bên chủ trọng trừng phạt thích 
đáng những người thuộc quyền mình mà làm trái bất 
kỳ một điều khoản nào của Hiệp định này. 

Điều 23. — Trong trường hợp biết rỗ nơi chôn cất 
và có mồ mả rõ ràng, Bộ Tư lệnh mỗi bên sẽ cho phép 
nhân viên trông coi việc chôn cất của bên kia được vào 
trong vùng thuộc lĩnh thồ Việt-nam đặt dưởi sự kiềm 
soát của mình, trong một thời hạn nhất định, sau khi 
Hiệp định đình chỉ chiến sự bắt đầu có hiệu lực, đề lấy 
thi hài của những quân nhân chết của bên kia, kề cả 
những tù binh chết. Ban liên hợp sẽ ấn định phươn 
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thức thi hành việc này và thời hạn cần phải làm xong. 
Các Bộ tư lệnh mỗi bên sẽ cho nhau biết tất cả những 
tài liệu, tin tức mà họ có về mồ mả của quân nhân 
bên kia. 

Diêu 2¿. — Hiệp định này áp dụng cho tất cả mọi lực 
lượng vũ trang của đôi bên. Lực lượng vũ trang của 
mỗi bên sẽ phải tôn trọng khu phi quân sự và lĩnh thồ 
đặt dưởi quyền kiềm soát quân sự của bên kia và sẽ 
không có hành động hoặc hoạt động gì chống bên kia, 
hoặc một hoạt động phong tỏa bất cứ bằng cách nào ở 
Việt-nam. 

Danh từ «lĩnh thồ» nói đây bao gồm cả hải phận 
và không phận. 

Điều 25. — Trong khi thi hành nhiệm vụ định trong 
Hiệp định này, Ban liên hợp và các Toán liên hợp, Ban 
quốc tế và các Đội kiềm tra của Ban quốc tế cần được 
sự bảo vệ, giúp đỡ và cộng tác của các Tư lệnh lực 
lượng hai bên. 

Điều 26. — Các phí tồn cần thiết cho Ban liên hợp 
và các Toán liên hợp, Ban quốc tế và những Đội kiềm 
tra của Ban quốc tế sẽ do đôi bên chia đều nhau 
mà chịu. 

Điều 27. — Những người ký Hiệp định này và những 
người kế tiếp nhiệm vụ của họ sẽ có nhiệm vụ đảm bảo 
sự tôn trọng việc thực hiện các điều khoản của Hiệp 
định này. Các Tư lệnh hai bên, trong quyền hạn của 
mình, sẽ thi hành mọi biện pháp và mọi điều khoẩn 
cần thiết đề tất cả những phần tử và nhân viên quân 
sự dưới quyền họ, tôn trọng hoàn toàn những điều 
khoản của Hiệp định này. 

Những thể thức thi hành Hiệp định này, mỗi khi cần 
thiết, sẽ do Tư lệnh đòi bên nghiên cứu và nếu cần, do 
Ban lên hợp định rõ thêm. 
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VI — BAN LIEN HỢP VÀ BAN QUỐC TẾ Ở VIỆT-NAM 


Điều 28. — Trách nhiệm thực hiện Hiệp định đình chỉ 
chiến sự là thuộc về hai bên. 


Điều 29. — Việc giám sát và kiêm soát sự thực hiện 
ấy do một Ban quốc tế bảo đảm. 


Điều 30. — Đề làm dễ dàng cho việc thực hiện các 
điều khoản cần đến sự hoạt động phối hợp của hai bên, 
trong những điều kiện quy định dưởi đây, sẽ thành lập 
một Ban liên hợp ở Việt-nam. 


Điều 31. — Ban liên hợp gồm một số đại biều bằng 
nhau của Bộ Tư lệnh hai bên. 


Điều 32. — Các Trưởng đoàn đại biều trong Ban liên 
họp là cấp Tưởng. 

Ban liên hợp thành lập những Nhóm liên hợp, số 
lượng bao nhiêu do hai bên thỏa thuận quy định. Các 
Nhóm liên hợp gồm một số sỉ quan bằng nhau của hai 
bên. Hai bên sẽ căn cứ vào nhiệm vụ của Ban liên hợp 
mà quy định nơi đóng của các Nhóm ấy trên giới tuyến 
giữa các vùng tập hợp. 

Điều 33. — Ban liên hợp bảo đảm sự thực hiện những 
điều khoản sau đây của Hiệp định : 

a) Ngừng bắn đồng thời và toàn điện ở Việt-nam, cho 
tất cả các lực lượng vũ trang chính quy và không chính 
quy của hai bên. 

b) Sự tập hợp lực lượng vũ trang của hai bên, 

c) Sự tôn trọng giới tuyến giữa các vùng tập hợp và 
khu phi quân sự. 

Ban liên hợp giúp hai bên theo phạm vi thầm quyền 
của mình trong việc thực hiện các điều khoản kể trên, 
bảo đảm việc liên lạc giữa hai bên đề khỏi thảo và thị 
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hành những kế hoạch áp dụng các điều khoản ấy, cố 
gắng giải quyết các mâu thuẫn có thề nảy ra giữa hai 
bên trong khi thực hiện các điều khoản ấy. 


Điều 32. — Nay thành lập một Ban quốc tế phụ trách 
giám sát và kiềm soát sự áp dụng các điều khoản của 
Hiệp định đình chỉ chiến sự ở Việt-nam. Ban ấy gồm 
một số đại biều bằng nhau của các nước sau đây: Ấn- 
độ, Ba-lan, Gia-nã-đại. Ban ấy do đại biều Ấn-độ làm 
Chủ tích. 


Điều 35. — Ban quốc tế đặt những Đội kiềm tra cố 
định và lưu động, gồm một số sĩ quan bằng nhau do 
mỗi nước trong các nước trên đây đề cử ra. 


Những Đội cố định đóng tại các điềm sau đây : Vùng 
phia Bắc giởi tuyến quân sự tạm thời : Lào-kay, Lạng- 
sơn, Tiên-yên, Hải-phònz, Vinh, Đồng-hới, Mường-xén, 
Vùng phia Nam giới tuyến quân sự tạm thời : Tourane. 
Quy-nhơn, Nha-trang, Ba-ngòi, Sài-gòn, cửa Ô-cấp, Tân- 
châu. Sau này, những điềm đóng đó có thể thay đồi 
theo sự yêu cầu của Ban liên hợp, hoặc của một trong 
hai bên, hoặc chính của Ban quốc tế, do sự thỏa thuận 
giữa Ban quốc tế và Bộ Tư lệnh của bên hữu quan. 


Khu hoạt động của các Đội lưu động là những nơi 
gần các biên giới thủy, bộ của Việt-nam, đường giới 
tuyến giữa các vùng tập hợp và khu phi quân sự. Trong 
phạm vi đó, các Đội lưu động có quyền tự do đi lại 
và được các nhà chức trách hành chính và quản sự 
địa phương cho mọi sự đễ dàng mà họ cần đến đề làm 
tròn nhiệm vụ (cung cấp nhân viên, tài liệu cần thiết 
cho việc hiềm soát, triệu Lập những người làm chứng 
cần thiết 2ho các cuộc điều tra, bảo vệ sự an toàn và 
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sự tự đo đi lại của các Đội kiểm tra v.v.). Các Đội lưu 
động dùng những phương tiện vận chuyền, quan sát 
và thông tin tối tân mà họ cần đến. ` 


Ngoài những khu hoạt động quy định ở trên, các Đội 
lưu động có thê, với sự đồng ý của Bộ Tư lệnh bên 
hữu quan, đi lại ở những nơi khác, trong phạm vi 
nhiệm vụ mà Hiệp định này giao cho họ. 


Điều 36. — Ban quốc tế phụ trách giám sát việc hai 
bên thi hành những điều khoản của Hiệp định. Nhằm 
mục đích đó, Ban quốc tế làm những nhiệm vụ kiềm 
soát, quan sát, kiềm tra và điều tra có liên quan đến 
việc thi hành những điều khoản của Hiệp định đình 
chỉ chiến sự, và nhất là phải : 

a) Kiềm soát những việc đi lại của các lực lượng vũ 
trang của hai bên, tiến hành trong phạm vi kế hoạch 
tập hợp. 

b) Giám sát giới tuyến vùng tập hợp và vùng phi 
quân sự. 

e) Kiềm soát những việc thả tù binh và thường nhân 
bị giam giữ. 

d) Giám sát tại các cửa biên và sân bay cũng như 
trên các biên giới của Việt-nam, việc thỉ hành những 
điều khoản của Hiệp định đình chỉ chiến sự quy định 
việc đưa vào trong nước các lực lượng vũ trang, nhân 
viên quân sự và mọi thứ vũ khí, đạn dược và vật dụng 
chiến tranh. 

Điều 37. — Ban quốc tế hoặc tự ý của mình hoặc theo 
yêu cầu của Ban liên hợp hay của một trong hai bên sẽ 
dùng những Đội kiềm tra nói trên tiến hành trong thời 
hạn ngắn nhất những cuộc điều tra cần thiết trên văn 
bản và tại chỗ. 
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Điều 38. — Các Đội kiềm tra sẽ chuyền lên Ban quốc 
tế những kết quả về việc kiềm soát, điều tra và quan 
sát của mình; ngoài ra, các Đội ấy làm những bản bảo 
cáo đặc biệt mà tự họ nhận thấy cần thiết, hoặc do Ban 
yêu cầu. Trường họ,. có sự bất đồng ý kiến trong các 
Đội, kết luận của môi một thành viên sẽ đưa lên Ban, 


Điều 39. — Nếu một Đội kiềm tra không giải quyết 
được một việc hoặc nhận thấy có sự vi phạm hay nguy 
cơ có một vi phạm nuhiêm trọng đe dọa, thì sẽ báo cáo 
với Ban quốc tế; Ban quốc tế nghiên cứu báo cáo và 
kết luận của các Đội kiêm tra và bảo cho các bên đương 
sự biết những biện pháp cần thi hành đề giải quyết 
việc đó hay đẻ chấm dứt sự vi phạm hay tiêu trờ nguy 
cơ vi phạm. 

Điều 10. — Khi Ban liên hợp không đi đến thỏa 
thuận trong việc giải thích một điều khoản hay việc 
nhận định màt sự việc, thì sẽ báo cáo Ban quốc tế biết 
sự bất đồng đó. Nhữnz kiến nghị của Ban quốc tế sẽ 
chuyên thẳng cho hai bên đương sự và thông tri cho 
Ban liên hợp. 

Diều ?f.— Những kiến nghị của Ban quốc tế thông 
qua theo đa số, trừ đổi với những điều khoản ở điều 
42. Trường hợp số phiếu hai bên ngang nhau, thì phiếu 
của Chủ tịch là quyết định. 

Ban quốc tế có thê đề ra những kiến nghị sửa chữa 
và bồ sung các điêu khoản của Hiệp đỉnh đình chỉ chiến 
sự ở Việt-nam nhằm đảm bảo việc thi hành có hiệu 
quả hơn Hiệp định nói trên. Những kiến nghị đó phải 
được toàn thê đồng thanh biều quyết. 


Điều 42. — Khi có những vấn đề có quan hệ đến 
những sự vi phạm hay những nguy cơ vi phạm cỏ thể 
làm cho chiến sự lại xảy ra, như; 
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a) Lực lượng vĩ trang của một bên không chịu thi 
hành những cuộc vận Tin đã định trong kế hoạch 
tập hợp. :... | 

b) Lực lượng vũ trang của một bên phạm vào vùng 
tập hợp, vào hải phận hay không phận của bên kia: thì 
những kiến nghị của Ban quốc tế phải được toàn thể 
đồng thanh biêu quyết. 


Điều 43. — Nếu một bên không chịu chấp hành kiến 
nghị của Ban quốc tế, thì các bên hữu quan hoặc tự 
Ban đó báo cáo cho các nước dự Hội nghị Giơ-ne-vơ. 


Nếu Ban quốc tế không đi tới được một kết luận đồng 
thanh trong những trường hợp nói trong điều 42, thì 
Ban đó sẽ đệ trình cho các nước dự Hội nghị một báo 
cáo của đa số, và một hay nhiều báo cảo của thiêu số. 


Ban quốc tế báo cáo cho các nước dự Hội nghị biết 
mọi việc trở ngại cho hoạt động của mình, 

Điều 2. — Ban quốc tế sẽ được thành lập ngay khi 
ngừng bắn ở Đông-dương đề có thề làm tròn những 
nhiệm vụ nói trong điều 36. 


Điều 45. — Ban quốc tế giám sát và kiềm soát ở Việt- 
nam hợp tác chặt chẽ với các Ban quốc tế kiềm soát và 
giám sát ở Miên và Lào. 


Một cơ quan gồm một số đại biều bằng nhau của tất 
cả các nước có chân trong các Ban quốc tế sẽ đặt ra đề 
phối hợp hoạt động của ba Ban mỗi khi cần thiết trong 
việc thực hiện những Hiệp định đình chỉ chiến sự ở 
Miên, Lào và Việt-nam. 

Điều 46. — Căn cứ vào tình hình phát triền ở Cao- 
miên, ở Lào và ở Việt-nam. Ban quốc tế có thề, với sự 
thỏa hiệp của cơ quan phối hợp, đề ra những kiến nghị 
về việc giảm bớt dần những hoạt động của mình. Nhữn:: 
kiến nghị ấy phải được đồng thanh biểu quyết. - 
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Điều 47. — Tất cả những điều khoản của Hiệp định 
này, trừ đoạn 2 của điều 11, sẽ bắt đầu có hiệu lrrc từ 
24 giờ ngày 22 tháng bảy năm 1954 (giờ Giơ-ne-vơ). 

Làm tại Giơ-ne-vơ ngày 20 tháng bảy năm 1954, lúc 
24 giờ, bằng tiếng Pháp và tiếng Việt-nam, cả hai bảu 
đều có giá trị như nhau. 


Thau mặt Tồng tư lệnh Thay mặt Tồng tư lệnh 
Quán đội nhân dân Việt-nam Quán đội Liên hiệp Pháp 
TẠ QUANG BỬU ở Đồng-dương 
Thứ trưởng Bộ quốc phòng — THIẾU TƯỞNG ĐEN-TÂY 


TUYÊN BỐ CUỔI CÙNG 


Ngày 21 tháng 7 năm 1954 của Hội nghị Giơ-ne-vơ về 
vấn đề lập lại hòa bình ở Đông-dương, với sự tham gia 
của đại biều Cao-miên, Quốc gia Việt-nam, Mỹ, Pháp, 
Lào, Việt-nam dân chủ cộng hòa, Trung-hoa nhân dân 
cộng hòa, Ảnh và Liên-xôU!, _ 

1. Hội nghị chứng nhận những bản Hiệp định đình 
chỉ chiến sự ở Cao-miên, Lào và Việt-nam, và tồ chức 
sự kiềm soát quốc tế và sự giám sát việc thi hành những 
điều khoản của các Hiệp định đó. 


2. Hội nghị hài lòng về việc chấm dứt chiến sự ở Cao- 
miên, Lào và Việt-nam. Hội nghị tỏ lòng tin tưởng rằng 
việc thi hành những điều khoản ghi trong bản tuyên bố 
này và trong những Hiệp định đình chỉ chiến sự sẽ làm 
cho ba nước Cao-miên, Lào và Việt-nam từ nay có thề 
đảm nhận với độc lập và chủ quyền hoàn toàn vai trò 
của mình trong tập thề hòa bình của các nước. 

3. Hội nghị chứng nhận những lời tuyên bố của hai 
Chính phủ Cao-miên và Lào về việc hai Chính phủ đó 
nguyện thi hành những biện pháp đẻ cho tất cả mọi 
người cônø dân đều có được địa vị của mình trong tập 
thê dân tộc, nhất là bằng cách tham gia cuộc tồng tuyền 


(1) Tên các đoàn đại biều sẵp theo thử tự a, b, c... trong bản 
tiếng Phủúp, 
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cử sắp tới. Cuộc tồng tuyền cử này sẽ tiến hành trong 
năm 1955 căn cứ vào hiến pháp của mỗi nước, theo 
phương pháp bỏ phiếu kín và trong sự tôn trọng những 
quyền tự do căn bản. 


4. Hội nghị chứng nhận những điều khoản trong ' 


Hiệp đỉnh đình chỉ chiến sự ở Việt-nam về việc cấm 
đem vào Việt-nam quân đội và nhân viên quân sự ngoại 
quốc, cũng như tất cả các thứ vũ khí đạn dược. Hội 
nghị cũng chứng nhận những lời tuyên bố của hai Chính 
phủ Cao-miên và Lào tổ lòng kiên quyết sẽ chỉ yêu cầu 
viện trợ của nước ngoài về trang bị quân sự, nhân viên 
hoặc huấn luyện viên trong phạm vi cần thiết đề bảo 
vệ lãnh thồ một cách có biệu quả, và, đối với nước 
Lào, thì chỉ đến mức độ đã quy định trong hiệp định 
đình chỉ chiến sự ở Lào. 

5. Hội nghị chứng nhận những điều khoản trong Hiệp 
định đình chỉ chiến sự ở Việt-nam định rằng không 
được thành lập một căn cứ quân sự nào của một nước 
ngoài trong những vùng tập hợp của đôi bên. Đôi bên 
có nhiệm vụ không đề những vùng được trao cho mình 
tham gia bất cứ một khối liên minh quân sự nào và 
dùng vào việc gây lại chiến sự hoặc phục vụ cho một 
chính sách xâm lược. Hội nghị cũng chứng nhận những 
lời tuyên bố của hai Chính phủ Cao-miên và Lào nói 
rằng hai Chính phủ đó sẽ không ký kết bất cử một hiệp 
định nào với nước khác nếu hiệp định đó buộc họ phải 
tham gia vào một khối liên minh quân sự không phủ 
hợp với những nguyên tắc của hiến chương Liên hiệp 
quốc, hoặc riêng dối với nước nào, không phù hợp với 
những nguyên tắc của Hiệp định đình chỉ chiến sự ở 
Lào, hoặc nếu Hiệp định đỏ buộc họ phải lập những 


căn cử cho những lực lượng quân sự của nước ngoài . 


trên lãnh thô Cao-miên hoặc Lào, khi mà an ninh của 
hai nước không bị de dọa. 
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hạoối 


6. Hội nghị chứng nhận rằng mục đích căn bản của 
Hiệp định về Việt-nam là giải quyết các vấn đề quàn sự 
đẻ đình chỉ chiến sự, và giới tuyến quân sự chỉ có tính 
chất tạn: thời, hoàn toàn không thẻ coi là một ranh 
giới về chính trị hay về lãnh thôổ. Hội nghị tin tưởng 
rằng việc thi hành những điều khoản định trong bản 
tuyên bố này và trong những Hiệp định đình chỉ chiến 
sự tạo ra cơ sở cần thiết đề giải quyết vấn đề chính 
trị ở Việt-nam trong một thời gian ngắn. 

7. Hội nghị tuyên bố rằng đối với Việt-nam, việc giải 
quyết các vấn đề chính trị, thực hiện trên cơ sở tôn 
trọng nguyên tắc độc lập, thống nhất và toàn vẹn lảnh 
thô, sẽ phải làm cho nhân dân Việt-nam được hưởng 
những tự do căn bản, bảo đảm bổi những tô chức dân 
chủ thành lập sau tông tuyền cử tự do và bỏ phiểu kín. 
Đẻ cho việc lập lại hòa bình tiến triền đến mức cần 
thiết, và đẻ thực hiện tất cả những điều kiện cần thiết 
. cho nhân dân Việt-nam có thể tự do bày tổ ý muốn, 
cuộc tông tuyển cử sẽ tồ chức vào tháng bảy 1956, 
dưới sự kiểm soát của một .Ban quốc tế gồm đại 
biều những nước có chân trong Ban giám sát và kiểm 
soát quốc tế đã nói trong Hiệp định đình chỉ chiến 
sự. Kề từ ngày 20 tháng bảy năm 1955, những nhà 
đương cục có thầm quyền trong hai vùng sẽ có những 
cuộc gặp gỡ đẻ thương lượng về vấn đề đó. 

8. Phải triệt đề thi hành những điều khoản trong Hiệp 
định đình chỉ chiến sự nhằm mục đích bảo vệ tính 
mạng và tài sản của mọi người và nhất là phải đề cho 
tất cả mọi người ở Việt-nam tự do lựa chọn vùng mình 
muốn sinh sống. 

9. Những nhà đương cục có thầm quyền ở vùng Bắc 
và Nam Việt-nam, cũng như ở Lào và Cao-miên không 
được dung thứ những hành động bảo thù cả nhân hoặc 
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tập thề đối với những người đã hợp tác, bất cứ đưởi 
hình thức nào, với một trong hai bên trong thời gian 
chiến tranh, hoặc đối với gia đình những người đó. 

10. Hội nghị chứng nhận lời tuyên bố của Chính phủ ˆ 
Pháp nói rằng Chính phủ Pháp sẵn sàng rút quên đội 
Pháp khỏi lãnh thồ Cao-miên, Lào và Việt-nam theo lời 
yêu cầu của những Chính phủ có liên quan và trong một 
thời hạn do các bên thỏa thuận, trừ trường hợp mà do 
sự thỏa thuận giữa hai bên, một số quân đội Pháp có 
thể ở lại những điềm nhất định, trong một thời gian 
nhất định. 

11. Hội nghị chứng nhận lời tuyên bố của Chính phủ 
Pháp nói rằng Chính phủ Pháp, trong sự giải quyết tất 
cả những vấn đề có liên quan đến việc lập lại và củng 
cố hòa bình ở Cao-miên, Lào và Việt-nam, sể căn cử 
trên sự tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và 
toàn vẹn lãnh thồ của Cao-miên, Lào và Việt-nam. 

12. Trong quan hệ với Cao-miên, Lào và Việt-nam, 
mỗi nước tham gia Hội nghị Giơ-ne-vơ cam kết tôn 
trọng chủ quyền, độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh 
thồ của những nước trên và tuyệt đối không can thiệp 
vào nội trị của những nước đó. 

13. Các nước tham gia Hội nghị Giơ-ne-vơ thỏa thuận 
sể hỏi ý kiến nhau về mọi vấn đề do Ban giám sát và 
kiểm soát quốc tế chuyền tới, nhằm nghiên cứu những 
biện pháp tổ ra cần thiết đề đảm bảo sự tôn trọng những 
Hiệp định đình chỉ chiến sự ở Cao-miên, Lào và Việt-nam. 
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